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HÀ-NỘI — 1970 


CHỦ DẪN CỦA NHÀ XUẤT BẢN 


Cuốn lịch sử Đảng cộng sản (b) Liên-xô ïn 
bằng tiếng Việt lần này là lần thứ tư: Lần 
thứ nhất in năm 1946; lần thứ hai ín năm 
I947; lần thứ ba in năm 1952, Lần này: 
chúng tôi đã hiệu đính lại theo nguyên bản 
tiếng Nga do Nhà xuất bản Chính trị Quốc 
gia xuất bản ở Mae-tr-khoa năm 1950. 


Thàng 9 năm 1220 
ÑHÀ XUẤT BẢN SỰ THẬT 


LƠI NÓI ĐẦU 


Bảng công sản (bôn-sè-vícli) Liên-xô đã trải qua một 
con đường dài và quang vinh: từ những tô và nhóm 
mác-xít nhỏ đầu tiên xuất hiện ở nước Nựa vào những 
nằm Š0 thế kỷ vừa qua đến mót chính đẳng vĩ đại 
bôn-sê-vich hiện đang lãnh đạo Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa đầu tiên trên thế giới của công nhân và nông dân. 

Dựa trên cơ sở phong trào công nhân ở nước Nựa 
trước thời kỳ cách mang, Đảng cộng sản (b) Liên-xỏ đã 
từ các lô và các nhóm mác-xit mà lớn lên, những tô và 
nhóm này gắn liền với phong trào công nhân và dem 
đến cho phong trào ấy ý thức xã hội chủ nghĩa. Đảng 
cộng sản (h) Liên-xô đã và hiện vẫn tuần theo hạp 
thuyết cách mang của chủ nghĩa Mác-Lê-nim. Trong 
những điều kiện mới của thời đại để quốc chủ nghĩa, 
chiến tranh để quốc và cách mạng vô sản, các lãnh tụ 
của đang đã tiếp Lục phát triên hơn nữa học thuyết của Mác 
và Ang-ghen và nàng họe thuyết ẩy lên một trình độ mới. 

Đảng cộng sản (b) Liên-xó đã trưởng thành và được 
củng cố trong cuộc đấu tranh có tính chất nguyên tắc 
chống các đẳng tiêu tư sản ở trong phong trào công 
nhân, bọn xã hội chủ nghĩa-cách mạng (và trước kia 
là chống bọn tiền bối của chúng — bọn đàn túy), bọn 
men-sê-vich, bọn vó chính phủ, bọn dân tộc chủ nghĩa 
dư sản đủ màu sắc, và trong nội bộ đảng thì chống 
những khuynh hướng men-sê-vích, eơ hội chủ nghĩa: 
bọn Tơ-rốt-ski, bọn Bu-kha-rin, bọn có khuynh hướng 
đân tộc chủ nghĩa và những nhóm khác chống dối Lê-nin. 
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Đảng cộng sản (b) Liên-xô đã được củng cố và lôi 
luyện trong cuộc đấu tranh cách mạng chống tất cả 
những kẻ thù của giai cấp công nhân, chống (ất cả mọi 
kẻ thù của nhân đân lao động — địa chủ, tư bẫn, cu-lắc 
bọn phá hoại, bợn giản điệp, và chống tất cả những * 
chư hầu của vòng vây tr bản chủ nghĩa, 

[Lịch sử Đẳng cộng sản (b) Liên-xô là lịch sử của b, 
cuộc cách mạng: Cách mạng tư sản dân chủ năm 100 
cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 và Cáo). 
mang xã hội chủ nghĩa tháng Mười năm 1017, | 

Lịch sử Đẳng cộng sẵn (b) Liên-xô là lịch sử lật dị. 
chế độ Nựa hoàng, làt đồ chính quyền của bọn địa chỉ" 
và tư bản, lịch sử đánh tan sự can thiệp vũ trang củ, 
nước ngoài trong thời kỳ nội chiến, lịch sử xây dựng 
Nhà nước xô-viết xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 

Việc nghiên cứu lịch sử Đảng cộng sẩn (b) Liên-xị. 
giúp cho chúng ta thu lượm được nhiều kinh nghiện 
phong phủ về cuộc đấu tranh của công nhân và nông 
dàn Liên-xô đề thực hiện chủ nghĩa xã hội. 

Việc nghiên cửu lịch sử Đẳng cộng sản (b) Liên-xó,. 
việc nghiên cửu lịch sử đẩu tranh của đảng ta chống tãi 
cả những kẻ thù của chủ nghĩa Mác-Lẻ-nin, tất cí. 
những kẻ thù của lao động, giúp ta nắm pững chủ nghù 
bón-sé-pÍch và nàng cao cảnh giác chính trị. 

Việc nghiên cứu lịch sử anh dũng của dẳng bôn: 
sê-vich vũ trang cho chúng ta sự hiểu biết về các quy. 
luật của sự phát triền xã hội và của cuộc đấu tran 
chính trị, sự hiều biết về những động lực của cách mạng. . 

Việc nghiên cứu lịch sử Đảng cộng sản (b) Liên-X(. 
làm cho chúng ta tin chắc vào thắng lợi cuối cùng củ 
sư nghiệp vỉ đai của Đảng Lê-nin-Sta-lin, vào thÄï 
lợi của chủ nghĩa cộng sản trên toàn thể giới. 

Cuốn sách này trình bày vắn tắt lịch sử Đẳng cộn 
sản (b) Liên-xô. 


CHƯƠNG I 


CUỘC ĐẤU TRANH ĐỀ THẢNH LẬP 
ĐẲẢNG CÔNG NHÂN ĐÂN CHỦ -XÃ HỘI 
Ở NƯỚC NGA 


(1883-1901) 


1. Sự thù tiêu chế độ nông nô và sự phát triền của 
chủ nghĩa tư bản công nghiệp ở Nga. Sự xuất biện 
của giai cấp vô sản công nghiệp hiện đại. Những 
bước đầu của phong trào công nhân. | 


Nước Nga thời Ñơa hoàng bước vào con đường phát 
triền tư bản chủ nghĩa chậm hơn các nước khác. Mãi 
cho tới những năm 60 thế kỷ vừa qua, số công xưởng 
và nhà máy ở Nga vẫn còn rất ít. Hồi ấy, kinh tế 
nông nô của quỷ tộc địa chủ đang thắng thế. Dưới 
chế độ nông nô, công nghiệp không thề thật sự phát 
triền được. Lao động nông nô cưởng bức đã làm cho 
năng suất lao động trong nông nghiệp thấp xuống. Toàn 
bộ tiến trình phát triền kinh tế đã đầy tới chỗ thủ tiêu 
chế độ-nông nô. Chính phủ Nga hoàng đã suy yếu sau 
cuộc thất trận ở Cơ-ri-mê lại thêm hốt hoảng vì các 
cuộc «bao động» của nông dàn chống địa chủ, năm 
18061 đã buộc phải bãi bỏ chế độ nông nô. 
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Song, dù chế độ ấy đã bị thủ tiêu, bọn địa chủ vậy 
tiếp tục ấp bức nông dân. Ngay trong khi « giải phóng; 
nỏng nỏ, chủng đã ăn cướp, tước đoạt, cắt xén mất củ; 
nông đàn phần rất lớn ruộng đất trước kia nông dập 
sử dụng. Phần ruộng đất bị cướp ấy, nông đân gọi l¡ 
cốt-re-dơ-ki »*. Người ta đã bắt nông dân phải trả chị 
địa chủ tiền chuộc gần hai tỷ rúp đề được « giải phóng, 

Sau khi chế độ nông nô bị thủ tiêu, nông dân buột 
phải lĩnh canh ruộng đất của địa chủ với những điều 
kiện hết sức nặng nề. Ngoài tô trả bằng tiền, bọn đị 
chủ thường bắt nông dân đem nông cụ và ngựa đến 
làm không công cho chúng một số ruộng đất nhất định. 
Người ta gọi đó là « làm xâu » hoặc « khô dịch ». Thường 
thường, nông đân phải nộp địa tô cho địa chủ bằng hiện 
vật, bằng nửa số thu hoạch. Người ta gọi đó là « làm rễ » 

Như vậy, tình hình vẫn hầu như đưới chế độ nông 
nô, chỉ khác là bây giờ, người nông đàn được tự do về 
thân thê, nghĩa là người ta không thề mua hoặc bán h0 
như một đồ vật nữa. 

Bọn địa chủ dùng những biện pháp cướp bóe khát 
nhau (địa tỏ, tiền phạt) đề vắt kiệt kinh tế lạc hậu cửu 
nông dân. Do ách áp bức của bọn địa chủ, quần chúng 
nông dân cơ bản không thể nào cải thiện được lối làm 
ăn của mình. Vì thế, nông nghiệp ở nước Nga trước 
cách mạng cực kỳ lạc hậu, thường bị mất mùa, đói kém. 

Những tàn tích của nền kinh tế nông nô, như thuế 
khóa nặng nề, những món tiền chuộc HỘP cho địa chủ, 
thường vượt quá số thu nhập của nông hộ, làm cho quần. 
chúng nông dàn bị phá sản, bần cùng hóa, buộc nưười 
nông dân phải bó nông thôn đỉ tìm việc làm. Họ vào 


— 


®Có nghĩa là phần đất bị cắt. (B.T.) 
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làm việc trong các công xưởng và nhà máy, Họn chủ 
xưởng thuế được nhàn công với giá rẻ mát, 

[rên đầu công nhàn và nông dân là cả một đói quân 
cảnh sát trường và hạ sĩ cảnh sát huyện, sen đầm, cảnh 
sái và trương tuần, chúng bảo vệ Ngựa hoàng, tư bản 
và địa chủ chống lại những người lao động, những 
người bị bóc lột. Những nhục hình vàn còn tốn tại mãi 
đến nầm 1903. Chế độ nông nô tuy đã bị bãi bó, những 
nỏng dân cũng vẫn còn bị quất bằng roi vọt vì những 
lỏi hết sức nhỏ, vì không đóng được thuế. Công nhân 
văn bị cảnh sát và lính «eô-dắc » đánh dập, đặc biệt là 
trong thời gian bãi công, khi công nhân ngừng làm việc 
vì khỏng chịu được những sự áp bức của bọn chủ 
xưởng. Công nhàn và nóng dân dưới chế độ Nga hoàng 
khỏng hưởng được chút quyền chính trị nào hết. Chính 
quyền chuyên chế của Nga hoàng là một kẻ thù độc ác 
nhất của nhân dân. 

Nước Nga dưới chế độ Nga hoàng là nhà tù đối với 
các dân tộc. Rất nhiều dân tộc không phải Nơa hoàn 
toàn không có quyền lợi nào hết, lại thường phải chịu 
dủ điêu khinh bỉ nhục nhã. Chính phủ Nựa hoàng xui 
dân Nga coi thô đàn các miền dân tộc như những giống 
người hèn hạ, chính thức gọi họ là ‹ dị chúng › và giáo 
dục lòng khinh bỉ và căm thù đối với họ. Chính phủ 
Nụa hoàng chủ tâm nhen ngọn lửa thù hắn giữa các 
dân tộc, đây dân tộc này chống dân tộc khác, tổ chức 
những cuộc tàn sát người Do-thái, những cuộc chém 
giết giữa dân Ta-ta và Ác-mê-ni ở Nam Cáp-ea-do. 

Trong những miền dân tộc, tất cả hoặc hầu hết những 
chức vụ Nhà nước đều ở trong tay bọn quan lại người 
Ngựa. Trong các thiết chế và tòa án, mọi việc đều tiến 
hành bằng tiếng Ngựa. Cấm in sách bằng tiếng dân tộc 
và cấm dạy bằng tiếng mẹ để trong các trường học. 


10 LỊCH SỬ ĐĂNG CỘNG SÀN (PB) LIÊN-XÔ 


— 


Chỉnh phủ Nga hoàng ra sức bóp chết mọi biều hiện 
của văn hóa dân tộc, thực hiện chính sách ép buộc 
€NÑga hóa » những dàn tộc không phải Nga. Chế độ Nga 
hoàng là tên đao phủ, là kẻ hành hình những đân tộc. 
khác. 

Sau khi chế độ nông nô bị thủ tiêu, chủ nghĩa tư bản 
công nghiệp ở Ñga phát triỀền khá nhanh, mặc dầu còn 
bị những tàn tích của chế độ nông nô kìm hãm. Trong 
25 năm, từ nắm 1865 đến năm 1890, số công nhân, chị 
tính riêng ở các công xưởng lớn, cáe nhà máy lớn và 
các đường xe lửa, đã từ 706.000 người tăng lên đến 
1.433.000 người, nghĩa là hơn gấp đôi. 

Đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa còn phát triển 
nhanh chóng hơn ở nước NÑga vào những năm 90. Đến 
cuối những năm 90 riêng ở 0 tỉnh của nước Nga thuột 
phần châu Âu, số công nhân các công xưởng và nhà 
máy lớn, trong công nghiệp mỏ và các đường xe lửa 
lên tới 2.207.000 người, tính toàn nước Nga thì số công 
nhân lên đến 2.792.000 người. 

Đó là giai cấp vô sản công nghiệp hiện đại, hoàn 
toàn khác hẳn công nhân trong các công xưởng thời 
kỳ nông nô và công nhân các ngành tiều công nghệ, 
thủ công và bất cứ công nghiệp nào khác, do sự tập 
trung của họ trong những xí nghiệp lớn tư bản chủ 
nghĩa cũng như do tính chiến đấu cách mạng của họ. 

Cao trào công nghiệp trong những năm 90 gắn liền 
trước hết với việc đầy mạnh công cuộc xây dựng đường 
sắt. Trong mười năm, từ 1890 đến 1900, người (ta đã 
đặt được tất cả hơn 21.000 dặm? đường sắt mới. Ngành ' 
đường sắt đòi hỏi một số lượng rất lớn kim khí (đề làm. 
đường ray, đầu máy, toa xe), đòi hỏi nhiên liệu, than đá, 


*Dặm Nga bằng 1km063. (B.7.) 
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đầu hỏa, mỗi ngày một nhiều hơn. Do đó, công nghiệp 
luyện kim và công nghiệp nhiên liệu phát triền. 

Ở nước Nga trước cách mạng, cũng như ở tất cả các 
nước tư bản chủ nghĩa khác, tiếp sau những nắm cao 
trào công nghiệp là những năm công nghiệp khủng 
hoảng và đình trệ, đánh mạnh vào giai cấp công nhàn 
và đầy hàng chục vạn công nhân vào cảnh thất nghiệp 
Yà bần cùng. 

Tuy sau khi chế độ nông nô bị thủ tiêu, chủ nghĩa tư 
bản ở nước Nga phát triền khá nhanh. nhưng nước 
Nga vẫn rất lạc hậu về mặt phát triền kinh tế so với 
các nước tư bản chủ nghĩa khác. Phần rất lớn nhàn 
đân còn chuyên về nông nghiệp. Trong cuốn sách nỗi 
tiếng nhan đề Sự phát triền của chủ nghĩa tư bản ở Nga, 
Lê-nin đã dẫn ra những con số quan trọng về cuộc 
tồng điều tra dân số tiến hành năm 1897. Theo đó thì 
khoảng 5 5 phần 6 dân số chuyên về nông nghiệp, tất cả 
chỉ có gần 1 phần 6 làm việc trong các ngành đại, tiêu 
công nghiệp, thương nghiệp, vận tải đường sắt và 
đường thủy, xây dựng, làm nghiệp, vàn vân. 

Điều đó chứng tỏ rằng, mặc dầu chủ nghĩa tư bản 
đang phát triền ở nước Nga, nước Nơa lúc ấy vẫn là 
một nước nông nghiệp, lạc hậu về kinh tế, một nước 
tiều tư sẵn, nghĩa là một nước mà nền kinh tế cá thể 
của nông dân có tính chất tiều tư hữu, có năng suất 
thấp, còn chiếm ưu thế, 

Chủ nghĩa tư bản không những chỉ phát triền ở 
thành thị, mà cả ở nông thôn nữa. Nông dân, giai cấp 
đông đảo nhất ở nước Nga trước thời kỳ cách mạng, 
dần đần tan ra và phân hóa. Ở nông thôn, trong số 
nông dân khá giả nhất tách ra một tầng lớp trên là 
tầng lớp cu-lắc, đó là giai cấp tư sản nông thôn; mặt 
khác. lại có rất nhiều nông dân bị phá sản, làm tăng 
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thêm số bần nông, vô sản và nửa vô sẵn nông thôn, 
Còn số trung nông thì mỗi năm mội ít đi. 

Năm 1903, ở nước Nga có chừng 10 triệu nông họ, ` 
Trong cuốn Gửi nông dán nghèo, Lê-nin đã tính tằng 
trong số nông hộ đó, ít nhất là 3 triệu rưởi hộ khôn 
có ngựa. Thường thường những hộ nông dàn nghàụ 
nhất ấy chỉ cày cấy một miếng dất rất nhỏ, số dất còn 
lại thì bản cho bọn cu-lắce, rồi đi nơi khác kiếm côn: 
việc làm để sinh sống. Tình cảnh họ như vậy, nên hơn 
ai hết, những nông đân nghèo nhất rất gần giai cấp vo 
sản. Lê-nin gọi họ là vô sản nông thôn hay là nửa 
vô sản. 

Mặt khác, một triệu rưởi hộ cu-lắc (trong tông số l0 
triệu nóng hộ) nắm trong tay một nửa ruộng đất củ 
nóng dàn. Tầng lớp tư sản nông thôn ấy làm giàu bằng 
cách áp bức bần nông và trung nông, bóc lột sức lao 
động của cố nông và những người làm công nhật vì 
trở thành những tên tư bản nông nghiệp. 

Ngay từ những năm 70 và nhất là từ những nắm 8l 
thể kỷ vừa qua, giai cấp công nhân ở Ngựa đã bắt đầu 
thức tỉnh và đấu tranh chống bọn tư bản. Tình cảnh 
công nhàn ở nước Nga dưới chế độ Nga hoàng vô cùng 
khốn khô. Trong những năm 80, ở các công xưởng vì 
nhà máy, ngày làm việc Ít nhất là 12 giờ rưỡi, còn 
trong công nghiệp đệt thì lên đến 11-15 giờ. Việc bóc 
lột lao động của đàn bà và trẻ em được tiến hành mội| 
cách rộng rãi. Trẻ em cũng phải làm việc số giờ như 
người lớn, nhưng cũng như phụ nữ, chỉ được trả tiên 
công rất í(. Tiên lương hết sức thấp, phần đông côn: 
nhân chỉ lĩnh được 7, 8 rúp mỗi tháng. Những còn:, 
nhân lương cao nhất trong các nhà máy chế tạo kim: 
loại và các nhà máy đúc cũng không được lỉnh quả 3ô 
rúp một tháng. Không có một sự bảo hộ lao dộng nào 
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cả, nên những tai nạn làm chết người hoặc Bây tàn tật 
cho công nhàn xây ra rất nhiều. Công nhân khóng 
được bảo hiểm, chỉ eó trả tiền thì mới được hưởng sự 
giúp đỡ về y tế. Điều kiện ăn ở vô củ nự khô SƠ. ma. 
một phòng nhỏ hoặc căn nhà tôi tàn dành cho công 
nhàn có dến mười, mười hai nưười công nhân Ỡ, 
Thường thường bọn chủ xưởng gian lận củi công nhân, 
bắt công nhân mua sản phầm ở cửa hàng của bọn nh 
với giá đắt gấp ba, án cướp của công nhàn bảng cách 
phạt tiền. .` 

Công nhân bắt đầu thỏa thuận với nhau và củng nhau 
đưa cho chủ xưởng và nhà máy yêu sách dòi cải thiện 
đời sống của họ đã đến tình trạng không thê chịu được 
nữa. Họ bỏ việc, nghĩa là tuyên bố bãi công. Các vụ 
bãi công đầu tiên trong những năm 70 và 80 thường là 
do việc phạt Liền quá nặng, do sự lừa bịp, gian làn 
trong việc trả lương cho công nhàn, cũng như do việc 
định mức tiền công thấp đần xuống. 

Trong các cuộc bãi công đầu tiên, công nhân quá 
tức giận, đôi khi đã phá máy, phá cửa kính trong xưởng, 
hủy hoại cửa hàng của chủ. 

Những công nhân tiền tiến đã bắt đầu hiều rằng 
muốn dấu tranh có hiệu quả chống bọn tư bản cần phải 
có Lồ chức. Các liên minh công nhân bắt đầu xuất hiện. 

Năm 1875, ở Ò-dét-xa, c Hội liên hiệp công nhàn miền 
Năm Nga » thành lập. Tô chức công nhân dầu tiên ấy 
tồn tại được tám chín tháng thì bị chính phủ Ñga hoàng 
phá tan, 

Năm 1878, ở Dê-tẻe-bua, cHội liên hiệp công nhàn 
Nga miền Bắc › thành lập do anh thợ mộc Khan-tu-rin 
và anh thợ nguội Ốp-noóc-ski đứng đầu. Trong cương 
lĩnh của hội liên hiệp này có nói rõ rằng về mặt nhiệm 
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vụ của hội thì hội theo cáo đẳng công nhân dân chủ. 
xã hội ở Tây Âu. Mục đích cuối cùng của hội là làm 
cách mạng xã hội chủ nghĩa clật đồ chế độ chính tụ 
và kinh tế hiện tại của Nhà nước là chế độ tối bặ 
công ». Một trong những người sáng lập ra hội là Ốp, 
noỏc-ski, đã sống ở nước ngoài một thời gian, ở d/ 
đã tìm hiều hoạt động của các đảng dân chủ - xã hụ 
mác-xit và của Quốc tế [do Mác lãnh đạo. Điều đỏ ảnh 
hưởng rõ rệt đến cương lỉnh của « Hội liên hiệp côn 
nhân Nga miền Bắc›. Hội đã đặt nhiệm vụ cấp bách 
của mình là giành tự đo và các quyền chính trị cho 
nhân dân (tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội 
họp,v.v.). Sự hạn chế giờ làm việc cũng là một tron 
những yêu sách khần cấp của hội. 

Số hội viên của hội lên tới 200 người và cũng có 
chừng bấy nhiêu người cảm tình. Hội bắt đầu than 
gia và lãnh đạo các cuộc bãi công. Chính phủ Nụ 
hoàng đã phá được hội. ' 

Song phong trào công nhân vẫn tiếp tục phát triền, 
ngày càng lan rộng sang các vùng mới. Trong nhữm 
năm 80 đã nồ ra rất nhiều cuộc bãi công. Trong ð năm 
(1881-1886) đã nồ ra hơn 48 cuộc bãi công, số công 
nhân tham gia là 80.000 người. 

Cuộc bãi công lớn nồ ra năm 18§5 tại xưởng máy 
Mô-rô-đốp ở Ô-rê-khô-vô Du-ê-vô, có ý nghĩa đặt 
biệt to lớn trong lịch sử phong trào cách mạng. 

Xưởng máy này có gần 8. 000 công nhân. Điều kiệ? 
làm việc ở đấy càng ngày càng tệ: từ 1882 đến 1861 
5 lần tiền công bị giảm ; năm 18§4 mức tiền công đội | 
nhiên bị giảm ngay một phần tư, tức là 25%. Ngoài ra. ¡ 
chủ xưởng là Mô-rô-đốp lại còn làm cho công nhân 
điêu đứng khổ sở bằng cách phạt tiền. Như người 
được biết, tại phiên tòa xét xử sau khi nỗ ra bãi công, 
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cử một đồng rúp tiền lương thì chủ xưởng, bằng cách 
phạt tiền, tước của công nhân từ 20 đến 50 cô-pếch. 
Công nhân không chịu nồi sự cướp bóc ấy, và đến 
tháng Giêng năm 185 họ đã tuyên bố bãi công. Cuộc 
bãi công đã được tô chức từ trước. Anh công nhân 
tiên tiến, giàu kinh nghiệm cách mạng là Pi-ốt Mô-i- 
xen-cô, nguyên là hội viên (Hội liên hiệp công nhàn 
Nga miền Bắc› đã lãnh đạo cuộc bãi công ấy. Ngay 
trước ngày bãi công, Mô-i-xen-cô cùng với những thợ 
đệt khác giác ngộ nhất thảo ra một loạt yêu sách đối 
vởi chủ xưởng, những yêu sách này đã được công 
nhân thông qua trong một cuộc hội họp bí mật. Trước 
-_ hết, công nhân đòi chủ đình chỉ việc cướp công của họ 
- bằng cách phạt tiền. 
.__ Cuộc bãi công bị lực lượng vũ trang dàn áp. Hơn 
` 000 công nhân bị bắt, trong đó có mấy chục người bị 
ì đưa ra tòa. 
Trong năm 1885 những cuộc bãi công tương tự đã 
h xây ra trong các xưởng máy tại l-va-nô-vô-Vô-dơ-ne- 
Xen-scơ. 
Phong trào đấu tranh của công nhân lên cao làm 
| cho chính phủ Nga hoàng lo sợ và sang nắm sau đã 
3 phải ban hành một đạo luật về tiền phạt. Luật ấy quy 
định rằng chủ xưởng không được bỏ túi số tiền phạt 
mà phải dùng vào các nhu cầu của bản thân công nhân. 
Qua kinh nghiệm cuộc bẩi công ỏ xưởng Mô-rỏ-dốp 
ì và những cuộc bãi công khác, công nhàn đã hiều rằng 
hs đấu tranh có tô chức thì có thể thắng lợi nhiều. 
h Phong trào công nhân đào tạo ra từ trong hàng ngũ của 
tắ mình những cán bộ lãnh đạo và cán bộ tổ chức có 
( tài năng, cương quyết bênh vực lợi ích của giai cấp 
ng công nhân, 
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Cũng trong thời gian äy, trên cơ sở sự lớn mạnh củ; 
phong trào công nhân Nơa và dưới ảnh hưởng củ, 

` ` ` rưAA h , + , , , ` 
phong trào công nhàn Tày Âu, các tô chức mác-xít đà, 


tiên được thành lặp ở Nơa. 


>2. Chủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa Mác ở Nga. Pơ-le 
kha-nöỏp và nhóm «Giải phóng lao động » củy| 
ông. Cuộc đấu tranh của Pơ-lê-kha-nốp chống chị 
nghĩa dân túy, việc truyền bá chủ nghĩa Mác ở Ñg: 


Khi các nhóm mác-xit chưa xuất hiện thì ở Nga phá 
đàn tủy hoạt động cách mạng ; họ là kể địch của chỉ 
nghĩa Mác. 

Nhóm mác-xit Nga đầu tiên ra đời năm 1883. Đó l: 
nhóm « Giải phóng lao động » do GŒ.V. Po-lê-kha-nố; 
tô chức ở ngoài nước, tại Giơ-ne-vơ, khi ông buộc phì 
chạv sang đấy để tránh sự truy nã của chính phủ N: 
hoàng vì sự hoạt động cách mạng của ông. 

Trước kia, bản thân Po-lê-kha-nốp cũng ở trong phí 
đàn túy. Đến khi ra nước ngoài, sau khi được tiếp xú 
với chủ nghĩa Mác, ông đã đoạn tuyệt với phái dân tủ: 
và trở thành một nhà tuyên truyền xuất sắc cho chỉ 
nghĩa Mác. 

Nhóm « Giải phóng lao động » đã làm được rất nhiều 
về mặt truyền bá chủ nghĩa Mác ở Nga. Nhóm ấy đi 
dịch nhiều tác phầm của Mác và Ăng- ghenử4 tiếng Nơa: 
Tuyên ngôn của Đẳng cộng sản, Lao động làm thuê bử 
ir bản, Sự phát triền của chủ nghĩa và hội từ khom] 
trởng đến khoa học, v.V.,in ở nước ngoài rồi bí mà 
phát hành vào nước Nga. Œ.V. Pơ-lẻ-kha-nốp, a-xu: 
li-tsơ, Ác-xen-rốt và nhiều hội viên khác trong nhóm 
cũng đã viết nhiều trước tác giải thích học thuyết củi 
Mác và Ăng-ghen, giải thích tư tưởng chủ nghĩa xã. hội 
khoa học. 
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Ngược lại với những người xã hội chủ nghĩa-không 
tưởng, Mác và Ảng-ghen, những người thầy vĩ đại của 
giai cấp vỏ sản, là những người đầu tiên đã giải thích 
rằng : chủ nghĩa xã hội không phải là điều bịa đặt của 
„ những kẻ mơ mộng (không tưởng) mà là kết quả tất 
, Yếu của sự phát triền của xã hội tư bản hiện đại. Hai 
¡ ông chỉ rõ rằng chế độ tư bản sẽ sụp đồ cũng như 
ụ chế độ nông nô đã sụp đồ, rằng chủ nghĩa tư bản tự nó 

tạo ra những kẻ đào huyệt chôn nó, ấy là giai cấp vô 
\ sản. Hai ông chỉ rõ rằng : chỉ có đấu tranh giai cấp của 
_ giai cấp vô sản, chỉ có thắng lợi của giai cấp vô sản 
›„ đối với giai cấp tư sản mới có thể giải thoát nhân loại 
- khỏi chế độ tư bản, khỏi nạn bóc lột. 
h Mác và Ảng-ghen dạy cho giai cấp vô sản giác ngô về 
N lực lượng của mình, giác ngộ về lợi ích giai cấp của 

. mình và đoàn kết với nhau đề đấu tranh kiên quyết 
Hi chống giai cấp tư sản. Mác và Ăng-ghen đã tìm ra những 
›„ quy luật phát triền của xã hội tư bản và đã chứng minh 
nh một cách khoa học rằng sự phát triển của xã hội tư 

\ bản và cuộc đấu tranh giai cấp trong xã hội đó tất yếu 
Sẽ dưa chủ nghĩa tư bản đến chỗ sụp đồ, sẽ mang lại 
thắng lợi cho giai cấp vô sẵn, sẽ đưa đến chuyên chính 
hÌ pỏ sản, 
bà ¿_ Mác và Ăng-ghen dạy rằng không thê thoát khỏi chính 
Ñw quyền tư bản và biến sở hữu tư bản chủ nghĩa thành 
'uẻ¡ sở hữu của xã hội bằng phương pháp hòa bình được; 
kho, rằng giai cấp công nhân chỉ có thê đạt được điều đó 
lí m bằng cách dùng bạo lực cách mạng chống giai cấp tư 
)axy Sản, bằng cách làm cách mạng oó sản, bằng cách thiết 
nhọ, lâp quyền thống trị chính trị của mình là chuyên chính 
ết ạị¡ VÔ sản; nền chuyên chính vô sản sẽ dặp tan sự chống 
ã j¡ Cử của bọn bóc lột và xây dựng xã hội mới, xã hội 

_ cộng sản không giai cấp. 
2L5ĐÐ 
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Mác và Ăng-ghen dạy rằng giai cấp vô sản cóy 
nghiệp là giai cấp cách mạng nhất và do đó là giai cấy 
tiên tiến nhất trong xã hội tư bản, rằng chỉ có mội giạ 
cấp như giai cấp vô sản mới có thể tập hợp được Xung 
quanh nỏ tất cả những lực lượng bất bình với chủ nghị, 
tư bản và lãnh đạo được họ tấn công chủ nghĩa tư bải, 
Song muốn đánh thắng thế giới cñ và lập nên xã hi 
mới không giai cấp, giai cấp vô sản phải có đẳng công 
nhân riêng của mình mà Mác và Ăng-ghen gọ! là đẳng 
cộng sản, 

Nhóm mác-xit Ñga đầu tiên là nhóm « Giải phóng lao 
động ›» của Po-lê-kha-nốp đã tiến hành việc truyền bá 
những quan điềm của Mác và Ăng-ghen. 

Nhóm cGiải phóng lao động » nêu cao ngọn cờ chủ 
nghĩa Mác trên báo chí Nga xuất bản ở nước ngöài lúc 
mà ở Ñga chưa có phong trào xã hội-đân chủ. Việ 
cần làm trước hết là phải đọn đường cho phong trào 
ấy về mặt lý luận và tư tưởng. Trở ngại chính yề mặ 
tư tưởng cho việc truyền bả chủ nghĩa Mác và phol 
trào xã hội-dân chủ lúc đó là những quan điểm cửj 
phái dân túy đang chiếm ưu thế trong số công nhản 
tiên tiến và trong số trí thức cỏ tỉnh thần cách mạng. 

Với sự phát triền của chủ nghĩa tư bản ở Nga, giai 
cấp công nhân trở thành lực lượng tiền phong hùng 
hậu có thê đảm đương một cuộc đấu tranh cách mạng 
có tổ chức. Nhưng phái dân túy lại không hiểu vá 
trò tiền phong của giai cấp công nhân. Phái dân túJ 
Nga lầm cho rằng lực lượng cách mạng chính không) 
phải là giai cấp công nhân mà là nông dân, rằng c 
với những cuộc bạo động của nông dân cũng có th 
lật đồ được chính quyền Nga hoàng và địa chủ. Ð 
dân túy không biết giai cấp công nhàn và không hi 
rằng không có liên minh với giai cấp công nhân 


không được giai cấp công nhắn lãnh đạo thì riêng một 
mình nông dân không thê dánh thắng dược chế dò ga 
hoàng và địa chủ. Phái đân túy không hiểu rằng giải 
cấp công nhân là giai cấp cách mạng nhất, tiên tiến 
nhất trong xã hội. P 
Thoạt tiên, họ tìm cách phát động nòng dân dấu tranh 
chống chính phủ Nga hoàng. Với mục dích đó, những 
thanh niên trí thức cách mạng mặc quần áo nóng dân, 
đi về nông thôn — « đi vào đân chúng », như họ nói lúc 
' đó, Chữ « dân túy » là do đó mà ra. Nhưng nông đân 
lại không theo họ, vì họ không biết và khóng hieu dúng 
mực về nông dân. Số đông hội viên đân túy bị cảnh 
L sát bắt, Lúc đó họ quyết định một mình tự lực tiếp tục 
\ cuộc đấu tranh chống chế độ chuyên chế Nga hoàng 
!' không cần đến dân chúng, song như thế, họ lại đi sàu 
+ Vào những sai lầm nặng hơn trước. 
"Tô chức bí mật của họ là « Dân ỷ › bắt đầu chuẩn bị 
ì\ việc ám sát Nga hoàng. Ngày 1 tháng Ba năm 1681, 
tÌ bọn này đùng một trái bom giết được Nga hoàng A-lếc- 
14 xan-đơ-rơ II. Tuy nhiên, hành động ấy không đem lại 
tị ích lợi gì cho nhàn dân. Không thể nhờ sự giết những 
gị cá nhân riêng biệt mà lật đồ được chế độ chuyên chế 
ùi Nga hoàng, tiêu diệt được giai cấp địa chủ. Thay cho 
ạị Nga hoàng bị giết, A-lếe-xan-đo-rơ III lên ngôi, đời sống 
ụ của công nhàn và nông dân càng điêu đứng hơn trước. 
tị Con đường đấu tranh mà phái dân túy đã chọn đề 
ð, Chống lại NÑga hoàng, con đường ám sát lẻ tẻ, khủng bố 
cá nhân, là sai lầm và nguy hại cho cách mạng. Chỉnh 
tì sách khủng bố cá nhân xuất phát từ thuyết dân tủy sai 
°hụ lầm cho rằng « anh hùng › thì chủ động còn ‹ đám dân 
Ệ đen » thì bị động, trông vào kỳ công của các vị canh 
` hùng». “Thuyết sai lầm ấy chủ trương rằng chỉ có 
"những cá nhân lỗi lạc là làm nên lịch sử, còn quần 
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chủng nhàn đàn, giai cấp, «đảm dân đen», như cả: 
nhà văn thuộc phải đàn tủy đã diễn tả một cách khinh 
bị, thì không thề có những hành động có ý thức, có tÙ 
chức; họ chỉ cỏ thề mù quảng theo các vị € anh hùng; 
Bỏi thể, phải đàn tủy Khòng tiền hành hoạt động các 
mạng có tính chất quần chủng trong nông đàn và gùi 
cắp công nhân, mà dùng phương pháp khủng bố c¡ 
nhàn, Phải đàn tủy đã buộc được một trong những n 
cách mạng lờn nhất thời ấy là Stê-pan Khan-tu-rin phải 
ngừng công việc tồ chức hội liên hiệp công nhảân các 
mạng và hoàn toàn lo công việc ám sắt. 

Bọn đàn tủy làm cho quần chúng lao động khôn 
chủ ÿ đến cuộc đấu tranh chống giai cấp áp bức, bằn 
cách thực hiện những vụ ấm sắt một sö đại biều nà 
đỏ của giai cấp ấy, những vụ ám sắt chẳng có ích : 
cho cách mạng cả. Họ Rìm hầm sự phát triền óc sản 
kiền và tỉnh tích cực cách mạng của giai cặp công nhỉ 
và nỏng đàn. 

Bọn dàn tủy đã làm cho giai cấp công nhàn khô 
nhàn thấy vai trò lãnh đạo của mình trong cuộc các 
mang, họ đã kìm hầm sự thành lập một chính đẳng d 
làp của giai cấp công nhàn. 

Mặc đầu tồ chức bỉ mặt của phải đàn tủy đã bị chinh 
phủ Nga hoàng phả tan, nhưng những quan điềm cử 
phải đàn túy vần còn tồn tại làu trong tầng lớp trí thứ: 
có tỉnh thần cách mạng. Các phần tử đần tủy còn. xi 
lại ngoan cố chống lại việc truyền bá chủ nghĩa Mắc ở 
Nga, cản trở việc tồ chức giai cấp công nhàn. 

Bởi vậy chỉ cỏ thề phát triền và củng cố chủ nghữ 
Mác ở Nga bằng cách đău tranh chống chủ nghữ 
dân tủy. 

Nhóm Giải phóng lao động» đã mở ra cuộc đấu 
tranh chống những quan điềm sai lầm của phái dàn túy: 
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vach rổ học thuyết và phương thức đấu tranh của phái 
dân tủy đã làm hại cho công nhân như thế nào. 

Trong những tác phầm của Pơ-lê- -kha-nốp viết chống 
lại phái dàn túy, ông chỉ rõ rằng quan điềm của phái 
này không có gì giống với chủ nghĩa xã hội khoa học 
cả, mặc dầu họ tự xưng là những người xã hội chủ 
nghĩa. 

Po-lê-kha-nốp là người đầu tiên đã phê bình theo 
quan điềm mác-xít những quan điềm sai lầm của phát 
dân tủy. Bằng những: đòn chính xác đánh trúng vào 
quan điềm của phái ấy, ông đã đồng thời bảo vệ một 
cách xuất sắc những quan điềm mác-xít. 

Những quan điềm sai lầm của phái dân tủy mà Pơ- 
lê-kha-nốp đã đánh cho một đòn chí tử là gì? 

Trước hết, phái dân tủy khẳng định rằng chủ nghĩa 
tư bản ở Nga chỉ là một hiện tượng « ngẫu nhiên », chủ 
nghĩa tư bản sẽ không phát triền ở Nga, do đó giai cấp 
vô sản Nga cũng sẽ không trưởng thành và phát triền 
được. 

Hai là, phải ấy không cho giai cấp công nhân là giai 
cấp tiền phong trong cuộc cách mạng. Họ mơ tưởng 
đạt đến chủ nghĩa xã hội không cần đến giai cấp vò 
sản. Họ cho rằng lực lượng chủ yếu của cách mạng là 
nông dân dưới sự lãnh đạo của trí thức và công xã 
nông dân mà họ coi là mầm mống và cơ sở của chủ 
nghĩa xã hội. 

Ba là, họ có một quan điềm sai lầm và nguy hại đến 
toàn bộ tiến trình của lịch sử nhân loại. Họ không 
biết và không hiều được những quy luật phát triển 
kinh tế và chính trị của xã hội. Về phương điện ấy, bọn 
họ là những người hoàn toàn lạc hậu. Theo họ, không 
phải các giai cấp và đấu tranh giai cấp làm nên lịch sử, 
mà chỉ có một số cả nhân lỗi lạc, tức là những vị canh 
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đen», ahàn dân, các giai cấp thì mù quáng đi thụ 


hùng», mới làm nên lịch sử; quần chúng, «đám dị, 
những người ấy. 


Khi dấu tranh và vạch mặt bọn đân túy, Pơ-lê-kl› 
nốp đã viết rất nhiều tác phầm mác-xít có tác dai 
giáo đục và đào tạo những người mác-xít Nga. Nhữn, 
tác phầm của Pơ-lê-kha- nốp như: Chủ nghĩa xã hội: 
đấu tranh chính Lri, Những điều bất dồng giữa chúng I; | 
Bàn nề oữn đề sự phát triền của quan điềm nhâầt nguụi 
Đề lịch sử: đã dọn đường cho sự thắng lợi của chủ ngÌi, 
Mác ở Nơa. 

Trong những tác phầm fy, Po-lẻ-kha-nốp trình bài: 
các văn đề eœ bản của chủ nghĩa Mác. Quy ên Bản ( 
bon đề sự phát triền của quan điềm nhất nguuên bề lí 
sử của ông xuất bản năm 1895, có tầm quan trọng dì: 
biệt. Lê-nin đã chỉ rõ rằng quyền sách ấy « đã giáo tị 
cá một thể hệ mác-vít Nga» (Lê-nin, tập XIV, tr. 3Ù 

Trong những tác phầm chống lại phái dân tủy, Pơ-l 
kha-nốp chứng mình rằng nêu vấn đề như bọn dân tù 
nêu ra sau đây thì thật là phi lý: chủ nghĩa tư bằnc 
phải phát triền ở Nga hay không ? Dẫn ra nhiều sự ki¿: 
đề chứng minh điều dó, Poø-lê-kha-nốp nói rằng: vải 
đề là ở chỗ nước Nga đã bước oảo con đường phát triề 
tư bản chủ nghĩa và không có lực lượng nào có thêểl¿ 
nước Nơa ra khỏi eon đường ấy được. 

Nhiệm vụ của những người cách mạng không phải Ì 
kìm hàm sự phát triền của chủ nghĩa tư bản ở Nga -} 
điều đó đầu sao thì họ cũng không thê nào làm được Ì 
Nhiệm vụ của ahững người cách mạng là dựa vào lựj 
lượng cách mạng rất hùng hậu do sự phát triền của ch 
nghĩa Lư bản tạo ra, — dựa vào giai cấp công nhân, phú 
triên sự giác ngộ giai cấp của họ, tổ chức họ, giúp dữ 
họ thành lập chính đẳng công nhàn của họ, 
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Đơ-lê-kha-nốp đã đập tan quan điêm sai lầm cơ bản 
thứ hai của phái dân túy là phủ nhân vai trò tiền phong 
của gia cấp vô sản trong đấu tranh cách mạng. Phái 
dàn túy xem sự xuất hiện của giai cấp vô sản ở Nga 
như một « sự không may trong lịch sử ? và thường viết 
VỀ « cái ung độc VÔ sản ». Po-lẻ-kha-nốp bênh vực học 
thuyết của chủ nghĩa Mác và cho răng học thuyết ây 

hoàn toàn có thể áp dụng vào nước Nga, chứng nợ 

rằng mặc đầu nông dân chiếm da số và giai cấp vô sản 
thì trơng đối ít ỏi, song những người cách mạng phải 
đặt hy vọng chủ yếu vào chính giai cấp vỏ sản, vào sự 
phát triên của nó. 
. — Vị sao lại vào chính giai cấp vô sản ? : 
Vi giai cấp vỏ sản, tuy hiện nay không đông mẫy, 
. nhưng là giai cấp lao động gắn chặt với hình thức kính 
tế tiến bộ nhất là đại sản xuất và do đó họ có một tiền 
\_ đồ rộng lớn. : 
¡ Vì vô sẵn, về mặt giai cấp, mỗi năm mỗi (rưởng thành 
‹ lên, phát triền về mặt chính trị, đễ tô chức nhờ ở điều 
ii kiện lao động trong nền đại sản xuất, và vì họ là giai 
¡ cấp cách mạng nhất nhờ ở hoàn cảnh vỏ sản của họ; 
iì trong cuộc cách mạng, họ khỏng mất gì ngoài những 
| Xiềng xích trói buộc họ. 
Với nông dàn thì lại khác. 
I¡  Ñông dàn (đây là nói về nông dân cá thê — Ban biên 
tập) tuy đông đảo song là một giai cấp lao động gắn chặt 
v‹ với hình thức kinh tế lqe hậu nhất là tiêu sản xuất, do 
lụ đó họ không có và không thê có tiền đồ rộng lớn. 
›Ìi Nông dân, về mặt giai cấp không những khỏng lớn 
lị mạnh, trái lại mỗi năm lại phản hóa dần thành giai cấp 
d tư sản nông thôn (cu-lắc) và bần nòng (vô sản, nửa vô 
sản). Hơn nữa, họ khó tô chức, vì họ ở rải rác, và do 
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người anh hùng khỏng thê tạo ra nhân dân được, nụ, 
chỉnh nhàn dân tạo ra anh hùng và đầy lịch sử tiến lạ, 
Những anh hùng, những cá nhàn lôi lạc chỉ có thâ tú 
được vai trò đáng kề trong đời sống xã hội, chừn, 
nào họ biết nhận thức đúng đắn các điều kiện phái 
triền của xã hội và biết làm thế nào đề phát triên nhữn, 
điều kiện ấy tốt hơn. Những anh hùng, những cả Nhập 
lỗi lạc cũng có thề bị rơi vào địa vị những kẻ lõ lắng 

và những kẻ thất bại chẳng ai cần đến, nếu họ khôn, 
biết nhận thức đúng đắn những điều kiện phát trin 
của xã hội mà chỉ hùa nhau chống lại những nhu cầu 
lịch sử của xã hội, rồi cử tưởng tượng mình là những 
© kẻ làm » ra lịch sử. 

Chính bọn dân túy thuộc vào hạng những anh hùn; 
thất bại ấy. 

Những tác phầm của Po-lẻ-kha-nốp và cuộc đấu tranh | 
của ông chống phái dân túy đã phá tan ảnh hưởng củ: ( 
phái ấy trong lớp trí thức cách mạng. Tuy nhiên, việc | 
đánh bại phái dân túy về mặt tư tưởng hoàn toàn chư 
thực hiện xonø. Nhiệm vụ này — đánh đồ chủ nghủ 
dàn túy, kẻ thù của chủ nghĩa Mác — phải chờ đến L¿- 
nin mới giải quyết được. 

Chẳng bao lâu sau khi đảng c‹Dân ý» bị phá tau, 
phần đông bọn dân túy đã từ bỏ cuộc đấu tranh cách 
mạng chống chính phú Nga hoàng và bắt đầu tuyên 
truyền việc hòa hoãn, thỏa hiệp với chính phủ dú 
Những người dân túy trong những nắm 80 và 90, # 
trớ thành những người thê hiện lợi ích của bọn cu-lắc 

Nhóm « Giải phóng lao động » cũng có những sai.lần 
nghiêm trọng. Bản dự án cương lĩnh đầu tiên còn đề 
vết Lích những quan điềm dân túy, cũng tán thành sád 
lược khủng bố cá nhân, Hơn nữa, Pơ-lẻ-kha-nốp khôn? 


1) 


Cuộc DẤU TRANH ĐỀ THANH LẬP ĐẦNG CÔNG HẦN.. ?i 
- DA NƯ LG cm; „ m.-xeraerarerrr ca 
tỉnh thấy rằng tron quả trinh cách mạng, giai cấp vô 
sản có thể và phải séo nóng đàn theo mình, Lắng chỉ 
có liên minh với nòng đản thì giai cấp Vô sản mới 
thăng được chế đỏ Nơa hoàng. Pơ-lê-kha- nốp coi giai 
cấp tư sản tự do là một lực lượng có thê ủng hộ cách 
mạng mặc đầu sự ủng hộ đó không vững chác; còn về 
nóng dân thì trong một số tác phẩm ông không hề đả 
động gì đến; ví dụ, ông đã viết: 


“Ở nước ta, ngoài giải cấp tư sản và giải cấp VÓ Sân ra, chúng 
ta không thấy có lực lượng xã hội nào khác có thề là chỗ dựa 
° d 


cho những phái đối lập hay là cách mạng * .Pø-lè-kha-nốp, tập 
[II, tr, 119). 


Những quan điềm sai lầm ấy của Pơ-lê-kha-nốp là 
, mầm mống của những quan điềm men-sẻ-vich của òng 
, S8u này, x.“.<ố 
Hồi ấy, cả nhóm « Giải phóng lao động › làn các tô 
ì mác-xít đều chưa thực tế liên hệ với phong trào công 
nhàn. Đó mới là thời kỳ mà học thuyết mác-XÍ, những 
tư tưởng mác-XÍt, những luàn điềm có tính chất cương 
lĩnh của đảng đàn chủ-xã hội bắt đầu xuất hiện và 
được củng cố ở Nơa, Trong khoảng mười nắm l§§!- 
1894, đăng dàn chủ - xã hội hãy còn tồn tại dưới hình 
4 thức những nhóm và những tô nhỏ riêng rề không có 
9. liền hệ hay chỉ liên hệ rất íL với phong trào công nhàn 
¿ Có tính chất quần chúng. Giống như một đứa con chưa 
.. Sinh nhưng đã phát triền trong bụng mẹ, đảng dàn 
q¡ chủ-xã hội đã trải qua — như Lêẻ-nin đã nói— « một 
h quá trình phát triền rong bụng mẹ ». 
đ Lè-nin chỉ rõ rằng nhóm «Giải phóng lao động › 


HỆ « chỉ mới thành lập đằng đản chủ-xã hội về mặt lý luận 
A v và chí mới thực hiện bước dầu đáp ứng với phong 
Lôi 


trào công nhân mà thòi ›, 
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Lê-nin đã phải giải quyết nhiệm vụ cũng như kí 
hợp chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân ở nước 
Nga và cả nhiệm vụ sửa chữa những sai lầm của nhón 
« Giải phóng lao động ». 


3. Bước đầu hoạt động cách mạng của Lê-ni, 
« Hội liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp côn 
nhân» ở Pê-téc-bua.. 


Vơ-la-đi-mia I-li-tsơ Lê-nin, người sáng lập ra chì 
nghĩa bôn-sê-vích, sinh năm 1870 tại tỉnh Xim-biếc-scợ 
(nay gọi là U-li-a-nốp-scơ). Năm 1387, Lê-nin vào học | 
trường đại học tỉnh Ca-dan, nhưng được Ít lâu thì bi{ 
bắt và bị đuôi ra khỏi trường vì đã tham gia phon:| 
trào cách mạng của sinh viên. Tại Ca-dan, Lê-nin gù 
nhập một tô mác-xit trong tỉnh do Phê-đô-xê-ép | 
chức. Sau khi lên đến tỉnh Xa-ma-ra, Lèẻ-nin đã nhanh 
chóng tập hợp được xung quanh mình một tổ mác» 
đầu tiên ở tỉnh ấy. Ngay hồi ấy, sự hiều biết của Lê-niL 
về chủ nghĩa Mác đã làm cho mọi người rất đối ngạt | 
nhiên. 

Cuối năm 1893, Lê-nin chuyên đến Pê-téc-bua. Những 
phát biều đầu tiên của Lê-nin đã gây được ấn tượn| 
mạnh mẽ trong các hội viên các tô mác-xit ở Pê-Léc-bua. 
Hiểu chủ nghĩa Mác một cách sâu sắc lạ thường, biế 
áp dụng chủ nghĩa ấy vào tình hình kinh tế và chín 
trị nước Nga hồi đó, nồng nhiệt tin trởng vững ch 
sự nghiệp của giai cấp công nhân sẽ thắng lợi, có biể 
tài về tô chức, — tất cả những cái đó đã làm cho LÈ 
nin trở thành người lãnh đạo nồi tiếng của nhữn‡ 
người mác-xít Pê-téc bua. 
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Những công nhân tiên tiến ở các tồ mà Lê-nin giẳng, 
rât mến Lê-nin. Anh thợ Ba-bu-sơ-kin nhớ lại các buồi 
giảng của Lẻ-nin trong các tồ công nhàn nói: 


- Những bài giảng của chúng tôi rất sinh động, rất bồ ích, tất 
cả chúng tôi đều lấy làm mãn nguyện và luôn luôn khâm phục 
khác óc thông mình của giảng viên chúng tôi ». 

Năm 1895, Lê-nin hợp nhất tất cả các tổ mác-xít của 
công nhản ở Pê-téc-bua lại (lúc đó đã có độ hai chục 
tổ; thành một ‹« Hội liên hiệp đấu tranh giải phóng giai 
cấp công nhân». Qua việc đó Lê-nin chuần bị thành 
láp chính đảng công nhân cách mạng mác-xÍt. 

Lê-nin đề ra cho « Hội liên hiệp dấu tranh» nhiệm 
vụ phải liên hệ mật thiết với phong trào công nhân có 
tính chất quần chúng và phải lãnh đạo phong trào về 
mặt chính trị. Từ chỗ fuyán truyền chủ nghĩa Mác trong 
Số Íí công nhân tiền tiến tập hợp trong các tổ tuyên 
truyền, Lê-nin đề nghị chuyển sang công tác cỗ đồng 
chính trị hãng ngày trong quảng đại quần chúng giai 
cấp công nhân, Việc chuyển sang công tác cô động có 
tính chất quãn chúng ấy đã có ý nghĩa quan trọng đối 
với sự phát triên sau này của phong trào công nhân 
ở Nga, 

Trong những năm 90, công nghiệp đang ở thời kỳ 
cao trao, Số công nhân tăng lên. Phong trào công nhân 
phát triển mạnh, Từ 1895 dến 1899, theo những số 
liệu khóng dầy đủ, đã có ít nhất là 221. 000 công nhân 
bãi công, Phong trào công nhân trở thành một lực 
lượng quan trọng trong đời sống chỉnh trị trong nước, 
Những quan điêm mà những người mác-xít bảo vệ 
trong cuộc đấu tranh chống phải dân túy về vai trò 
tiền phong của giai cấp công nhân trong phong trào 
Cách mạng, đã được chính cuộc sống xác nhận. 
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Dưới sự lãnh dạo của Lê-nin, «Hội liên hiệp đá, 
tranh giải phóng giai cấp công nhân » đã gắn cuộc đấy 
tranh của cỏng nhân đòi thiệt: hiện những yêu sách; 
kinh tế — cải thiện điều kiện lao động, giảm giờ làm, 
tăng tiền công — với cuộc đấu tranh ;thinh trị chế 
chế: độ Nươa hoàng. cHội liên hiệp đấu tranh » đã giá 
dục công nhàn về mặt chính trị. 

Lần đầu tiên ở Nga, ‹ Hội liên hiệp đấu tranh gịi 
phóng giai cấp công nhàn » ở Pê-téc-bua dưới sự lãnh 
đạo của Lê-nin đã bắt đầu thực hiện việc kết hợp chỉ 
nghĩa xã hội nới phong trào công nhân. Khi ở một công 
xưởng nào đó xảy ra bãi công thì c‹Hội liên hiệp đấu 
tranh ›, thông qua hội viên ở các tô hiều rõ tình hình 
ở các xi nghiệp, lập tức hưởng ứng bằng cách cho in 
và rải những truyền dơn, những tuyên bố xã hội chỉ 
nghĩa. Trong những truyền đơn đó, người ta vạch trần 
sự áp bức của chủ xưởng đối với công nhân, gii 
thích cho công nhàn biết phải dấu tranh thế nào đ 
bảo vệ lợi ích của mình và nêu lên những yêu sát 
của công nhân. Những truyền đơn nói rõ sự thật vì 
những ung nhọt của chế độ tư bản, về đời sống khốn 
khô của còng nhân, về ngày làm việc đầu tắt mặt tối 
quá ư nặng nhọc từ 12 đến 14 giờ, về địa vị thấp kém 
của họ. Đồng thời những yêu sách thích hợp về chính 
trị cũng được nêu trong các truyền đơn. Cuối năm 18 
Lê-nin, có sự tham gia của đồng chí công nhân Ba-bu 
sơ-kin, đã viết tờ truyền đơn cô động đầu tiên như thí 
và lời kêu gọi gửi công nhân bãi công ở nhà máy XÈ 
mi-an-ni-cốp tại Pê-téc-bua. Mùa thu năm 1895, Lê-ni! 
viết truyền đơn kêu gọi anh chị em công nhân b 
công ở xưởng Toóc-tôn. Xưởng này do người Anh làn 
chủ, lợi nhiiện thu được tới hàng triệu. Ở đây côn 
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nhân phải làm việc trên 14 giờ một ngày, mà tiền 
công thợ dệt cả tháng chỉ được gân 7 rúp một người. 
Cuộc bãi công kết thúc đem lại thắng lợi cho công 
nhân. Trong một thời gian ngắn, cHội liên hiệp đấu 
tranh › đã in hàng chục truyền đơn và lời kêu gọi như 
thế gửi công nhân nhiều xưởng khác nhau. Những 
l truyền đơn như thế đã đầy mạnh tinh thần của công 
\ nhàn. Công nhân thấy rõ là họ được những người xã 
1 hội chủ nghĩa giúp đỡ, bênh vực. $ 
\ — Mùa hạ năm 1896, nồ ra cuộc bãi công của 30.000 
Ñ[ thợ dệt ở Đê-tée-bua do «Hội liên hiệp đấu tranh » 
\( lãnh đạo. Yêu sách chính là đòi giảm giờ làm việc. 
ý Đưới sức ép của cuộc bãi công ấy, chính phủ Nga hoàng 
qị phải ban hành đạo luật ngày 2 tháng Sáu năm 1897 quy 
bị định ngày lao động không được quá 11 giờ rưỡi. Trước 
¡ Kia, khi chưa có đạo luật ấy, ngày lao động nói chung 
›„ Không có hạn định gì cả. 
S4 1 Tháng Chạp năm 1895, Lê-nin bị chính phủ Nga hoàng 
tt bắt giam. Ngay ở trong tù, Lê-nin vẫn tiếp tục đấu tranh 
thự cách mạng. Lê-nin giúp đỡ « Hội liên hiệp đầu tranh › 
Ô bằng những lời khuyên, những lời chỉ bảo, viết những 
\ tập sách mỏng và truyền đơn gửi ra ngoài. Ở trong tù, 
tị Lènin viết cuốn Về cuộc bãi công và tờ truyền đơn 
Í\ Gửi chính phủ Nga hoàng, trong đó Lê-nin vạch rõ sự 
ỦRt Làn bạo đã man của chính phủ Nga hoàng. Cũng ở trong 
txbị tù Lê-nin còn viết xong bản dự án cương lĩnh của đẳng 
ttị (bản này viết bằng sửa bò giữa những dòng chữ in của 
X, một cuốn sách thuốc). 
en,  ©Hội liên hiệp đấu tranh» Pê-téc-bua đã thúc dây 
. mạnh mẽ các tổ công nhân ở các tỉnh và các miền khác 
lại trong ước Nga hợp nhất lại thành những hội liên hiệp 
tương tự. Khoảng giữa những năm 90, tô chức mác- 
CÔ" xịt bắt đầu xuất hiện ở Nam Cáp-ca-dơ. « Hội liên hiệp 


-~ 
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công phân » Mạc-tư-khoa thành lập vào nắm 1894. Cụ, 
những năm 90, « Hội liên hiệp dân chủ-xã hội› Xi, 
rì được thành lập. Trong những nắm 90, nhiều nhạ 
mác-xít mọc lên tại các thành phố: Ieva-nô-vô Ÿô-d, 
ne-xen-scơ, I-a-rô-sláp, Cô-stơ-rỏ-ma, những nhóm š, 
về sau họp thành« Hội liên hiệp miền Bắc của Đải, 
dàn chủ-xä hội ». Từ năm 1895, nhiều nhóm và hội dị, 
chủ-xã hội được thành lập tại Rô.stốp-trên-sôn: [ 
Đông, Ê-ca-tê-ri-nô-sl]áp, Ki-ép, NÑi-cô-lai-ép, Tu-Ìa, X;,ƒ 
ma-ra, Ca-dan, Ô-rê-khô-vô Du-ê-vô và các thành phi 
khác. 
Tầm quan trọng của « Hội liên hiệp đấu tranh giŸ, 
phóng giai cấp công nhân » Pê-téc-bua là ở chỗ, theỷ 
lời Lê-nin, nó là mầm mống trọng yếu đầu tiên dc 
một chính đẳng cách mạng dựa uào phong trào cônÄ” 
nhắn. *Ÿ 
Lê-nin sau này đã dựa vào kinh nghiệm cách manh 
của«‹ Hội liên hiệp đấu tranh » Pê-téc-bua đề tiến hànŸ' 
công việc thành lập đẳng dân chủ-xã hội mác-xiŸ 
nước Nga. : 
- Sau khi Lê-nin và các bạn chiến đấu gần gũi bị bú: 
thành phần ban lãnh đạo của ‹« Hội liên hiệp đấu tranh|: 
ở Pê-téc-bua có sự thay đôi lớn. Nhiều nhàn vật mi: 
xuất hiện, họ tự xưng là « trẻ », còn Lê-nin và các ba: 
chiến đấu, thì họ cho là « già». Họ bắt đầu theo đuổi: 
một đường lối chính trị sai lầm. Họ tuyên bố rằng củ 
nên kêu gọi công nhân dấu tranh kinh tế chống bụi: 
chủ, còn dấu tranh chỉnh trị là công việc của giai di. 
tư sảp tự do, quyền lãnh dạo đấu tranh chính trị thuời 
về giai cấp này. : 
Người ta gọi những người ấy là phái « kinh tế ›. 
Đó là nhóm thỏa hiệp, cơ hội đầu tiên trong hài 
ngũ các tổ chức mác-xít ở Nga. 
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4. Lênin đâấn tranh chống phải + đân túy » và + chú 
nghĩa Mác hợp pháp», Tự trởng của Lê-nin về 
liên minh giữa giai eáp công nhân và nông dân, Đại 
hội Ï Đằng công nhân đân chú - xã hội Nga, 


Mạc đầu Pơ-lê-kha-nốp trong những nắm 80 đã giáng 
mội đòn chủ yếu vào hệ thống quan điềm của phái dân 
tủy, song đầu những năm 90 một bộ phận thanh niên 
cách mạng vẫn còn đồng tình với những quan điềm ấy. 
Một bộ phận thanh niên vẫn còn nghĩ rằng nước Nga 
có thề bỏ qua con đường phát triền tư bản chủ nghĩa, 
rằng nông dân, chử không phải giai cấp công nhân 
giữ vai trò chính trong cuộc cách mạng. Bọn dân túy 
còn sót lại tìm đủ cách ngăn cản công việc truyền bá 
chủ nghĩa Mác ở Nga, chúng đấu tranh chống lại những 
người mác-xít, bôi nhọ họ bằng đủ mọi cách. Bởi vậy, 
đề đảm bảo việc tiếp tục truyền bá chủ nghĩa Mác và 
khả năng thành lập một đảng dân chủ-xã hội, cần 
thiết phải triệt đề đáp an chủ nghĩa dân túy về mặt 
tư tưởng. 

Công việc ấy, Lê-nin đã làm. < 

Trong tác phầm Những người «bạn dân» là thế nào 
Đà họ đấu tranh chống những người dân chủ-xä hội 
ra sao? (1894), Lê-nin lột mặt nạ bọn dân tủy, một bọn 
giả danh « bạn dân » nhưng kỳ thật chống lại nhân dân. 

Về thực chất thì những người dân túy những năm 
90 đã từ lâu từ bỏ mọi đấu tranh cách mạng chống 
chính phủ Ñga hoàng. Phái dân tủy tự do còn tuyên 
truyền hòa hoän với chính phủ đó. Nói về bọn dân túy 
hồi ấy, Lê-nin viết: «Bọn ấy nghỉ đơn giản rằng nếu 
người ta: biết yêu cầu chính phủ một cách nhã nhặn 
dịu dàng thì chinh phủ có thê giải quyết tốt tất cả mọi 
việc ». (Lê-nin, tập 1, tr. 161.) 

ö LSD 
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Những người dân ủy những nắm 90 nhằm mắt trước 
tình cảnh của bần nông ở nông thôn, trước cuộc đảu 
tranh giai cấp ở nông thôn, trước việc cu-lắc bóc lại 
bần nông, và còn tán dương sự phát triền của các lụ 
cu-lắc. Về thực chất họ hành động như là những người 
thề hiện lợi ích của cu-lắc. 

Đồng thời, trên báo chí của mình, phái dân túy lấn 
công ráo riết những người máảc-xít. Cố Ý xuyên lạc, búp 
méo những quan điềm của những người mác-Xit Na, 
phái dân túy nói chắc rằng những người mác-XÍt Ở Nụ 
hồi đó muốn làm tan rã nông thôn, muốn làm cho người 
« nông dân nào cũng phải đi qua lò lửa nhà máy »‹ Ÿạc 
trần lời phê bình xuyên tạc này của phái dân tủy, 
Lê-nin chỉ-rõ rằng vấn đề không phải là sự « mon 
muốn ›» của những người mác-xit mà là quá trình phát 
triển thực tế của chủ nghĩa tư bản ở Ñga làm cho giải 
cấp vô sản nhất định mỗi ngày một lớn thêm. Nhưng 
giai cấp vô sản lại là người đào huyệt chôn chế độ t 
bản chủ nghĩa. 

Lê-nin chỉ rõ không phải bọn dân túy, mà chính 
những người mác-xít mới là bạn chân chính của nhàn 
dân, thực lòng muốn thủ tiêu ách áp bức của tư bản 
và địa chủ, thủ tiêu chế độ Nga hoàng. 

Trong cuốn Những người bạn dân là thế nào, lần đầu 
tiên Lê-nin nêu ra tư tưởng liên minh cách mạng giữi 
giai cấp công nhân và nông dân, coi đó là phương thứt 
chủ yếu đề lật đồ chế độ Ñga hoàng, địa chủ và gii 
cấp tư sản. 

Trong nhiều tác phẩm viết hồi đó, Lê-nin còn phi 
phán những phương thức đấu tranh chính trị của phi 
dân túy mà nhóm dân túy cốt cán — tức là nhóm « Đi 
ý», và sau này là bọn xã hội chủ nghĩa-cách manẻ 
những kẻ kế tục phái dân tủy — thường dùng, nhất Ì 
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sách lược khủng bố cá nhân. L.ê-nin cho rằng sách lược 
đó có hại cho phong trào cách mạng, vì nó đem thay 
thế đấu tranh của quần chúng bằng dấu tranh của 
những anh hùng đơn độc. Sách lược ấy tô ra thiếu tin 
tưởng vào phong trào cách mạng của nhân dân. 

Trong cuốn Những người bạn dàn là thế nào Lê-nin 
đã nêu rồ nhiệm vụ cơ bản của những người mắc-xít 
Nga. Theo Lê-nin thì trước hết những người mắc-xít 
Nga cần phải tô chức một đẳng công nhàn xã hội chủ 
nghĩa thống nhất từ những tô mác-xit rải rác. Tiếp đó 
Lê-nin chỉ rõ rằng chỉnh giai cấp công nhân Nga liên 
minh với nông dân sẽ lật đồ nền chuyên chế Nga hoàng, 
sau đó, vô sản Nga, liên minh với quần chúng, nhân 
đân lao động và bị bóc lột, sát cánh với vô sản các 
nước khác, thẳng tiến trên con đường đấu tranh chính 
trị công khai bước tới cuộc cách mạng cộng sản 
thắng lợi. cẮNN 

Như vậy, hơn bốn mươi năm qua, Lê-nin đã chỉ đúng 
con đường đấu tranh của giai cấp công nhân, đã xác 
định vai trò của giai cấp công nhân là lực lượng cách 
mạng tiên phong trong xã hội, xác định vai trò của 
nông dân là bạn đồng mỉnh của giai cấp công nhàn, 

Ngay từ những năm 90, cuộc đấu tranh của Lê-nin và 
các bạn chiến đấu chống chủ nghĩa đân túy đã đạt kết 
quả là đập tan hoàn toàn chủ nghĩa dân túy về mặt 
tư tưởng. 

Cuộc đấu tranh của Lê-nin chống «chủ nghĩa Mác 
hợp pháp ›» cũng có một ý nghĩa to lớn. Như vẫn thường 
hay xảvera trong lịch sử, những « bạn đường z tạm thời 
thường len vào các phong trào xã hội lớn. Những người - 
gọi là « mác-xit hợp pháp » là những « bạn đường ›» như 
vậy. Chủ nghĩa Mác được truyền bá rộng rãi ở nước 
Nga. Thế là những nhà trí thức tư sản bèn khoác áo 
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mác-xít, Họ cho in những bài báo của họ trong các tạ 
chỉ và các tờ bảo hợp pháp, nghĩa là những tờ báo đượ, 
chính phủ Ñga hoàng cho phép xuất bản. Do đấy ngựy; 
ta gọi họ là cmác-xít hợp pháp ». 

Họ dấu tranh chống chủ nghĩa dân túy theo cách củ, 
họ. Nhưng họ tìm cách lợi dụng cuộc đấu tranh Ấy v 
ngọn cờ của chủ nghĩa Mác làm cho phong trào côn 
nhàn phải phụ thuộc và thích ứng với lợi ích của „ị 
hội tư sản, với lợi ích của giai cấp tư sản. Họ gạt bì 
đi phần chủ yếu nhất trong học thuyết của Mác là họ 
thuyết về cách mạng vô sản, về chuyên chính vô sản, 
Pi-ốt Sto-ru-vê, tay cừ nhất trong bọn mác-xít hợp pháp, 
ca tụng giai cấp tư sản và đáng lẽ phải đấu tranh cách 
mạng chống chủ nghĩa tư bản thì y lại hô hào «nên 
thừa nhận trình độ văn hóa của chúng ta còn kém, ta 
cần phải học ở chủ nghĩa tư bản ›». 

Trong cuộc đấu tranh chống phái dân tủy, Lê-nin cho 
rằng có thê tạm thời bắt tay với bọn « mác-xíthợp pháp› 
đề lợi dụng bọn này chống phái dân tủy, ví dụ như 
in chung với họ một tập sách công kích phái dân tủy 
chẳng hạn. Nhưng Lê-nin đồng thời vẫn phê phán gắt 
gao bọn «mác-xít hợp pháp», vạch trần thực chất của 
bọn này là chủ nghĩa tự do tư sản. 

Nhiều người trong số «bạn đường» ấy sau này trở 
thành bọn Ca-đê (một chính đẳng chủ yếu của giai cấp 
tư sản Nga) và trong thời kỳ nội chiến, họ là những tên 
bạch vệ rất đắc lực. 

Tại những vùng dân tộc miền Tây nước Nga, các tổ 
chức dân chủ-xã hội cïng xuất hiện cùng một lúc với 
những «Hội liên hiệp đấu tranh› Đê-téc-bua, Mạc-tư 
khoa, Ki-ép v.v.. Trong những năm 90, những phần tử 
mác-xit đã tách ra khỏi đảng quốc gia Ba-lan và lập # 
đẳng « Dân chủ-xã hội Ba-lan và Li-tu-a-ni ». Vào khoảng 
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cuối những năm 90, các tồ chức dân chủ-xã hội Lét-tô- 
ni được thành lập. Tháng Mười năm 1897, Tông hội 
dàn chủ-xã hội Do-thái, gọi tắt là Bun, được thành lập 
ở các tỉnh miền Tây nước Nga. 

Năm 1898, nhiều « Hội liên hiệp đấu tranh » như Đê- 
téc-bua, Mae-tư-khoa, Ki-ép, l-ê-ca-tê-ri-nô-sláp và Tồng 
hội Bun lần đầu tiên tìm cách hợp nhất lại thành Đảng 
dân chủ-xã hội. Với mục đích đó, tháng Ba năm 1898 
tại Min-seơ, các tô chức đó đã họp đại hội I Đảng công 
nhân dân chủ-xã hội Ñga (Đ.C.N.D.C.X.H.N,). 

Trong đại hội I Đảng công nhân dân chủ-xã hội Ñga 
tất cả có 9 đại biều. Lê-nin không dự được vì lúc đó 
đang bị đày ở Xi-bi-ri. Ban chấp hành trung ương đẳng 
do đại hội bầu ra, chẳng bao lâu sau thì bị bắt. Bản 
Tuyên ngôn phát hành nhân danh đại hội có nhiều chỗ 
thiếu sót. Tuyên ngôn ấy không đả động gì đến nhiệm 
vụ vô sản phải giành chính quyền, không hề nói øì đến 
bá quyền lãnh đạo của giai cấp vô sản và cñng không 
đề cập đến vấn đề bạn đồng minh của giai cấp vô sản 
trong cuộc đấu tranh của giai cấp này chống chế độ Nga 
hoàng và giai cấp tư sản. 

Trong các quyết nghị và Tuyên ngôn, đại hội đã tuyên 
bố thành lập Đẳng công nhân dân chủ-xã hội Nga. 

Hành động hình thức này có một tác dụng rất lớn về 
tuyên truyền cách mạng; ý nghĩa của đại hội I Đảng 
công nhân dân chủ-xä hội Nga là ở đấy. 

Mặc dầu đại hội I đã họp, song thật ra Đẳng dân chủ- 
xã hội mác-xít ở nước Nga vẫn chưa được thành lập. 
Đại hội ehưa thống nhất được các tô và tỏ chức mác- 
xÍt, không liên kết được họ về mặt tô chức. Chưa có 
một đường lối thống nhất trong công tác của các tổ 
chức địa phương, chưa có cương lĩnh, điều lệ đẳng, 
chưa có cả sự lãnh đạo từ một trung tâm thống nhất. 
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Vì những lễ ấy và do nhiều nguyên nhân khác, sy 
bất đồng tư tưởng trong các tồ chức địa phương nà, 
ngày một tăng, tình trạng đó đã tạo điều kiện thuận ly 
cho « chủ nghĩa kinh tế », một trào lưu cơ hội chủ nghĩa | 
được tăng cường trong phong trào công nhân. | 
Phải mất nhiều năm hoạt động tích cực Lê-nin y; 
báo Tỉa lửa do Lê-nin lập ra mới khắc phục được g | 
bất đồng, mới thắng được những sự đao động cơ hại 
chủ nghĩa và chuần bị thành lập Đảng công nhân dây. 
chủ-xã hội Nga. 


5. Lê-nin đấu tranh chồng phái « kinh tế ». Lê-nin sáng|. 
lập báo « Tia lửa ». 


Lê-nin không dự đại hội I Đẳng công nhân dân chủ. : 
xã hội. Lúc đó Lê-nin đang bị đày ở Xi-bi-ri, tại làm: 
Su-sen-scôi-ê ; trước khi bị chỉnh phủ Nga hoàng đà 
sang đấy, Lê-nin đã bị giam ở nhà tù Pè-téc-bua mà 
thời gian lâu, vì vụ « Hội liên hiệp đấu tranh ». 

Tuy bị đầy, Lê-nin vẫn không ngừng hoạt động các 
mạng. Trong lúc đi đày, Lê-nin biên soạn xong mội tát 
phầm khoa học hết sức quan trọng Sự phát triền củn 
chủ nghĩa tư bản ở Ñga, hoàn thành việc đập tan chỉ 
nghĩa dân túy về mặt tư tưởng. Cũng trong thời gia 
đó, Lê-nin còn viết xong quyền sách nhỏ nồi tiến 
Nhiệm uụ của những người dân chủ-xä hội Nga. 

Mặc dầu không được trực tiếp làm công tác cách 
mạng thực tiễn, Lê-nin vẫn giữ được một số liên hị 
với các đồng chí làm công tác thực tiễn ở ngoài, từ nơi 
bị đày trao đôi thư từ với các đồng chí ấy, hỏi han tình 
hình và gửi đi những lời khuyên bảo. Hồi ấy Lê-nh 
đặc biệt lưu ý đến vấn đề phái « kinh tế », Lè-nin hiểu 
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hơn ai hết rằng «chủ nghĩa kính tế › là hạt nhân cơ 
bản của chính sách thỏa hiệp, của chủ nghĩa cơ hội, 
rằng sự thắng lợi của « chủ nghĩa kinh tế › trong phong 
trào công nhân có nghĩa là phong trào cách mạng của 
vô sản bị tồn thất, chủ nghĩa Mác bị thất bại. 

Vì thế, Lê-nin công kích kịch liệt phái «kinh tế » 
ngay từ lúc phái ấy mới xuất hiện. 

Phái «kinh tế» khẳng định rẵng công nhân chỉ nên 
đấu tranh kinh tế thôi, còn đấu tranh chính trị thì đề 
cho giai cấp tư sản tự do là giai cấp mà công nhân 
cần phải ủng hộ. Lê-nin coi sự tuyên truyền của phái 
«kinh tế» như vậy là từ bổ chủ nghĩa Mác, là phú 
nhận sự cần thiết phải có một chính đẳng độc lập cho 
giai cấp công nhân, là mưu mô muốn biến giai cấp 
công nhân thành vật phụ thuộc về chính trị của giai 
cấp tư sản. 

Năm 1899, một nhóm «kinh tế» (gồm có Pơ-rô-cô- 
pô-vi-tsơ, Cu-scô-va và nhiều nhân vật khác, sau này 
„ trở thành bọn Ca-đê) phát hành một bản tuyên ngôn, 
` Chúng chống lại chủ nghĩa Mác cách mạng, đòi bỏ hẳn 
việc thành lập một chính đẳng độc lập của giai cấp vô 


\ sản, bỏ hẳn những yêu sách chính trị độc lập của giai 
\ cấp công nhân. Phái «kinh tế» cho rằng đấu tranh 


_ chính trị là công việc của giai cấp tư sản tự do, còn 
_ với công nhân thì chỉ đấu tranh kinh tế chống bọn chủ 
ceïng đủ rồi. 

Sau khi biết tài liệu cơ hội đó, Lê-nin triệu tập một 
cuộc hội nghị gồm những người mác-xít cùng bị phát 
_ lưu về tội chinh trị trong vùng ấy, rồi 17 đồng chí do 

Lê-nin đứng đầu đề ra một bản kháng nghị tố cáo kịch 
liệt chống lại quan điểm của phái « kinh tế ›. 
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Bản kháng nghị ấy, do Lê-nin thảo, được truyền q, 
các tồ chức mác-xit khắp nước Nga, nó có tầm quạy 
trọng lớn lao trong việc phát triền tư tưởng mác-xÍt y, 
chính đảng mác-xit ở Nga. _ 
Phái « kinh tế › truyền bá những quan điềm giống hụ 
quan điềm của bọn thù địch chủ nghĩa Mác trong cị, 
đảng đân chủ-xã hội ở nước ngoài ; người ta 691 bọn 
này là bọn Béc-stanh, tức là bọn cùng phe với tên 
hội chủ ngh†a Béc-stanh. 
Yì vậy cuộc đấu tranh của Lê-nin chống phái « kỉnh 
tế » đồng thời cũng là cuộc đấu tranh chống chủ nghỉ 
cơ hội quốc tế. 

Tờ báo bí mật Tia lửa do Lê-nin tổ chức ra đã tiến 
hành cuộc đấu tranh chủ yếu chống phải « kinh tế › ®Ệ 
thành lập một chính đẳng độc lập của giai cấp vô sản È 

Đầu năm 1900, Lê-nin cùng với các hội viên khác củ 
« Hội liên hiệp đấu tranh › từ nơi bị đày Xi-bi-ri trở tì 
Nga. Lê-nin dự định lập một tờ bảo mác-xít bí mà 
thật lớn lưu hành khắp cả nước. Hồi ấy ở Nga tuy có 
nhiều nhóm và tô chức mác-xit nhỏ, song các nhóm và 
tô chức ấy vẫn chưa liên lạc với nhau. Trong lúc mà, 
theo lời đồng chí Sta-lin, « cách làm việc thủ công nghiệp 
và tính chất phân chia thành từng nhóm riêng biệt hủy 
hoại đẳng từ trên xuống dưới, trong lúc mà sự bất đồng 
về tư tưởng là đặc điểm của sinh hoạt nội bộ đẳng », thì 
việc thành lập một tờ bảo bí mật cho toàn nước Nợ 
là nhiệm vụ cơ bản của những người mác-xít cách mạn/ 
Nga. Chỉ có tờ báo như thế mới có thể làm cho các lồ 
chức mác-xít rời rạc liên lạc được với nhau và mới chuẩn 
bị được việc thành lập một chính dáng thực sự. 

Nhưng mật thám truy nã ráo riết quá, không thề 
chức được một tờ bảo như thế ở nước Nga của Nợ 
hoàng. Chỉ một hai tháng là tờ báo sẽ bị bọn chó săn cũ 
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Nựa hoàng dò ra và phá tan, Vì thế, Lê-nin quyết định cho 
xuất bản tờ báo ở nước ngoài, Ù đây, báo in trên thứ 
giấy thật mỏng, thật bền rồi bí mật đưa vào nước Nựa. 
Có những số 1a lửa được in lại ở Nựa, tai các nhà in 
bi mật ở Ba-cu, Ki-si-nép và Xi-bi-ri. 

Mùa thu năm 1900, Vơ-]a-di-mia Í-]i-tsơ ra nước ngoài 
đề bàn với các đồng chí trong nhóm « Giải phóng lao 
động» về việc xuất bản một tờ báo chinh trị cho toàn 
nước Nga. Việc này Lê-nin đã nghĩ chín chắn tất cả 
các chỉ tiết trong lúe bị đày. Trên đường đi dày trở về, 
-Lê-nin đã tô chức nhiều cuộc họp bàn về vấn đề này 

¡ở U-pha, Pơ-scốp, Mạc-tư-khoa, Pê-téc-bua. Ở dàu Lê-nin 
¡ cũng thỏa thuận với các đồng chí về vấn đề mặt mã đề 
L giao thiệp với nhau, về địa chỉ đề gửi sách báo, v.v. và 
vở dàu Lê-nin cũng thảo luận với các đồng chí về kế 
\ hoạch đấu tranh sắp tới. 

\ Chính phủ Nga hoàng cảm thấy Lê-nin là kẻ thù nguy 
\hiêm nhất. Tên sen đầm Du- ba-tốp, nhân viên sở mật 
l thám của Nựa hoàng, có viết trong một bức thư kín 
l rằng c hiện giờ trong cách mạng không có ai lớn hơn 
À -U-li-a-nốp », do đó Du-ba-tốp cho rằng tô chức ám sát 
NT, ê-nin là hợp lý. 

ï L Khi ra nước ngoài, Lê-nin thỏa thuận với nhỏm cGiải 
À phóng lao động » tức là với Pơ-lê- kha-nốp, Ac-Xen-rốt 
'Và V, Da-xu-li-tsơ, về việc xuất bản chung tờ báo Tia 
lửa. Toàn bộ chương trình xuất bản là do Lê-nin thảo 
ra từ đầu chí cuối. 


Tháng Chạp năm 1900, báo Tia lửa số đầu tiên đã 


Nụ ược xuất bản ở nước ngoài. Dưới tên báo có đề một 
cũ Cầu danh ngôn «Từ tia lửa sẽ bùng lên ngọn lửa». Câu 


này mượn trong thư trả lời của những người tháng 
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Chạp" gửi thì sĩ Pu-sơ-kin, đáp lại lời chào của thị ạị 
kêu khi họ bị đày ở Xi-bi-ri. 

Và quả nhiên sau này từ Tia lửa do Lê-nin nhóm . 
bùng lên ngọn lửa của một đám cháy cách mạng vị đại. 
thiêu hủy tan tành chính thề quân chủ Nga hoàng của 
bọn quý tộc, địa chủ, cùng với chính quyền CỦa giai cấp. 
tư sản. 


TÓM TẮT 


Đảng công nhân dân chủ- xã hội mác-xít Ñga được 
thành lập trong cuộc đấu tranh trước hết chống 
chủ nghĩa dân tủy, chống những quan điềm sai lầm yì 
có hại cho sự nghiệp cách mạng của phái dân túy. 

Chỉ sau khi đánh tan về mặt tư tưởng những quan 
điềm của phái dân túy thì mới có thề có cơ sở đề thành 
lập một đẳng công nhân mác-xit ở Ñga được. Đòn quyết 
định giáng vào chủ nghĩa dân túy là do Pơ-lê-kha-nốp vì 
nhóm « Giải phóng lao động› tiến hành trong những 
năm 80. 

Lê-nin trong những nắm 90 đã hoàn toàn đánh bai 
chủ nghĩa dân túy về mặt tư tưởng, đã đập tan chỉ 
nghĩa dân túy. 

Nhóm « Giải phóng lao động », thành lập năm 1883 
đã làm được một việc quan trọng là truyền bá chủ nghỉ 
Mác ở Nga, đã thành lập Đảng dân chủ-xã hội về 
mặt lý luận và đã thực hiện bước đầu đáp ứng tử 
phong trào công nhân. 


°* Những người cách mạng dân chủ thuộc tầng lớp quý tử 
nồi dậy chống chế độ quân chủ chuyên chế và nông nô, thú 
Chạp năm 1825. (Ö.T.) 
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Cùng với sự phát tiền của chñ nghĩa tư bản ở Nga, 
số lương của giai cấp vô sẵn công nghiệp tíng lên 
nhanh chóng. Vào khoảng giữa những nám 80, giai cấp 
công nhân bắt đầu đi vào con đường đấu tranh có tô 
chức, vào con đường hoạt động có tính chất quản 
chúng dưới hình thức những cuộc bãi công có tồ chức. 
Nhưng các tô và nhóm mác-xít lúc bấy giờ mới chỉ làm 
công tác tuyên truyền, họ chưa hiểu được sự cần thiết 
phải chuyền sang công tác cồ động có tính chất quần 
chúng trong giai cấp công nhân, và do đó họ chưa thực 
\tiễn gắn liền được với phong trào công nhân, nghĩa là 
\ehưa lãnh đạo được phong trào đó. 
\. Việc Lê-nin lập ra «Hội liên hiệp đấu tranh giải 
phóng giai cấp công nhân » Pê-téc-bua (1895) — hội này 
tiến hành việc cồ động có tính chất quần chúng trong 
nông nhân và lãnh đạo các cuộc bãi công có tính chất 
uần chúng — đánh dấu một giai đoạn mới: chuyên 
õ,Sang công tác cồ động có tính chất quần chúng trong 
yeông nhân và hợp nhất chủ nghĩa Mác với phong trào 
công nhân. « Hội liên hiệp dấu tranh giải phóng giai 
cấp công nhân » Pê-téc-bua là mầm mống đầu tiên của 


Công nghiệp chủ yếu, cũng như ở các biên khu. 
-_ Đại hội lần thứ nhất của Đảng công nhân dân chủ - 
xã hội Ñga họp vào năm 1898; đây là cố gắng đầu tiên, 
(tuy không thành công, nhằm hợp nhất các tồ chức dân 
chủ-xãä hội mác-xít lại thành một đảng. Nhưng đại 
hội ấy vẫn chưa thành lập được đảng : không có cương 
uý lĩnh, điều lệ đẳng, không có sự lãnh đạo từ một trung 
tụ tâm duy nhất, hầu như không có sự liên lạc giữa các 

tồ và nhóm mác-xít riêng lẻ, "š 
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Đề thống nhất và liên kết các tổ chức mác-xÍt rời r, 
ấy lại với nhau thành một đảng, Lê-nin đã đề rạ tụ 
thực hiện kế hoạch lập tờ báo toàn nước Nga đầu tiện] 
của những người mác-xít cách mạng, tờ Tỉa lửa, 

Hồi đỏ, phái « kinh tế » là những kẻ thù địch chủ yạ, 
trong công cuộc thành lập một chính đẳng công nhị; 
duy nhất. Bọn ấy phủ nhận sự cần thiết phải lập mụ, 
đảng như thế. Chúng chủ trương duy trì tính chất phạy 
tán của các nhóm và lối làm việc thủ công nghiệp củ; 
các nhóm ấy. Lê-nin và tờ báo Tía lửa do Lê-nh ly 
ra đã nhằm đánh chính là vào bọn ấy. 

Việc xuất bản những số đầu của báo Ta i?a (1 
1901) đánh dấu bước chuyền qua một thời kỳ mới, thị 
kỳ thực sự tiến hành tập hợp các tô, các nhóm mắác- 
lẻ tẻ đề thành lập một đẳng công nhân dân chủ- 
hội Nga duy nhất, 


CHƯƠNG II 


VIỆC THÀNH LẬP ĐẲNG CÔNG NHÂN 
DÂN CHỦ - XÃ HỘI NGA. SỰ XUẤT HIỆN CỦA 
CÁC PHÁI BÔN-SẼÊ-VÍCH VÀ MEN-SÊ-VÍCH 

TRONG NỘI BỘ ĐÁNG 
(1901-1904) 


1. Ca2 trào cách mạng ở Nga trong những năm 
1901-1994. 


Cuối thế kỷ XIX, một cuộc khủng hoảng công nghiệp 
bùng nồ ở châu Âu. Chẳng bao lâu cuộc khủng hoảng 
ấy lan tràn đến nước Nga. Trong những năm khủng 
hoảng — 1900 - 1903 — gần 3.000 xí nghiệp lớn, nhỏ đóng 
cửa. Trên 100.000 công nhân bị thất nghiệp. Tiền lương 
của công nhân còn ở lại làm việc trong các xí nghiệp bị 
sụt xuống ghê gớm. Trước kia nhờ những cuộc bãi 
công nzoan cường, công nhân đã giành được của bọn 
tư bản một vài sự nhượng bộ nhỏ nhặt về kinh tế thì 
nay bọn tư bản lại giật lại hết. 

Cuộc khủng hoảng công nghiệp, nạn thất nghiệp không 
thê nào chặn đứng hay làm suy yếu phong trào công 
nhân được. Trái lại, đấu tranh của công nhân càng 
ngày càng có tính chất cách mạng hơn. Từ những cuộc 
bãi công kinh tế, công nhân đã chuyển sang những 
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cuộc bãi công chính trị. Cuối cùng, họ chuyền s¿, 
những cuộc biều tình, nêu lèn những yêu sách ¿_ 
quyền tự do dàn chủ, tung ra khầu hiệu : « Đả đảo ch., 
thè chuyên chế Nựa hoàng ». 

Năm 1901, cuộc bãi công ngày 1 tháng Năm tại nị, 
máy quốc phòng Ô-bu-khốp ở Pê-téc-bua đã biến thạ;, 
một cuộc xô xát đồ máu giữa công nhân và quân d¿, 
Chống lại quản đội Nga hoàng có khi giới, công nhị, 
chỉ có đá và sắt vụn. Cuộc kháng cự ngoan", cường cì. 
họ bị đánh tan. Rồi tiếp đến một cuộc đàn áp tàn bạ, 
ngót 800 công nhân bị bắt, một số đông bị cầm tù y, 
đi đày khô sai. Tuy nhiên, cuộc « kháng cự ? anh dù: 
«của xưởng Ô-bu-khốp » có một ảnh hưởng to lớn đ¿ 
với công nhân Nga, và đã gây được rất nhiều cảm tình 
trong công nhân, 

Tháng Ba 1902, ở Ba-tum xảy ra nhiều cuộc bãi côn: 
lớn và một cuộc biểu tình của công nhân, do thành ìy 
dân chủ-xã hội thành phố Ba-tum tồ chức. Cuộc bi: 
tình ấy đã làm chuyền động quần chúng còng nhị: 
và nông dân ở Nam Cáp-ca-dơ. 

Cũng trong năm 1902 ấy, một cuộc bãi công lớn bùn: 
nỗ ở vùng Rô-stốp-trên-sông-Đông. Đầu tiên là còn; 
nhân đường sắt bãi công tiếp đến công nhàn nhiều nh: 
máy khác hưởng ứng. Cuộc bãi công làm chuyền độn: 
tất cả công nhân, trong nhiều ngày liên tiếp, có để: 
30.000 công nhàn họp mít tỉnh ở ngoại thành. Ở đầy, 
người ta công nhiên dọc to tuyên ngôn dân chủ- 
hội, nhiều diễn giả đứng lên phát biều. Cảnh sát và linh 
cô-dắc không đủ sức giải tán các cuộc hội họp đỏn‡ 
hàng vạn công nhân ấy. Một số công nhàn bị cảnh sử 
bắn chết, ngày hôm sau đưa đám lại nồ ra một cuẻt 
biêều tình không lồ của công nhân. Chỉ sau khi đã g0! 
thêm quân đội "các thành phố làn cận đến, chính phi 


VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG CÔNG NHÂN... 47 


Nựa hoàng mới đàn áp được cuộc bãi còng. Cuộc dấu 
tranh của công nhàn ở Rô-stốp là do dàng ủy Dẳng 
công nhân dân chủ-xã hội Nga vùng sông Đóng lãnh dạo. 

Những cuộc bãi công xảy ra năm 1908 quy mô con LÒ 
hơn nữa. Năm ấy các cuộc bãi công chính trị có tính 
chất quần chúng nỗ ra ở miền Nam, bao gồm cả vùng 
Nam Cáp-ca-dơ (Ba-eu, Ti-phơ-lit, Ba-tum) và các 
thành phố lớn vùng U-eơ-ren (0-dét-xa, Ki-ép, l-ê-ca- 
tê-ri-nô-sláp). Các cuộc bãi công ngày càng trở nẻn 


ngoan cường hơn và có tô chức hơn. Khác với những 


hoạt động, trước kia của giai cấp công nhàn, bây giờ 
hầu như ở khắp mọi nơi các đảng ủy dàn chủ-xã hội 


' đều đửng ra lãnh đạo cuộc đấu tranh chính trị của 


công nhân. 

Giai cấp công nhân Nga đã vùng lên đấu tranh cách 
mạng chống chính quyền Ngựa hoàng. 

Phong trào công nhàn ảnh hưởng đến nông dàn. Mùa 
xuân và mùa hạ năm 1902 ở U-eơ-ren (các tỉnh Pôn-ta- va 
và Khác-cốp), cũng như ở lưu vực sông Vôn- -E`›, phong 


-_ trào nông dân phát triền. Nông dân đốt tài sản của 


địa chủ, chiếm ruộng đất của địa chủ, giết bọn đứng 
đầu các hội đồng tự trị địa phương và bọn địa 
chủ mà họ căm ghét. Quân đội được phái đến chống 
lại nông dàn khởi nghĩa đã bắn giết họ, bắt bở hàng 
trăm người ; những cán bộ lãnh đạo và cán bộ tồ chức 
đều bị cầm tù ; nhưng phong trào cách mạng của nông 
dân vẫn tiếp tục phát triền. 

Sự hoạt động cách mạng của công nhân và nông đàn 
chứng tỏ rằng cuộc cách mạng ở Nga đã đến thời kỳ 
chin muồi và sắp diễn ra. 

Chịu ảnh hưởng cuộc tranh đấu cách mạng của công 
nhàn, phong trào phản đối của sinh viên cũng ngày 


xi 
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càng mạnh lên, Đề đối phỏ với các cCuỘc biêu tình Vị 
bãi Rhỏa của sinh viên, chính phủ ra lệnh đóng củ, 
các Irường đại học, tống giam hàng trm sinh viên y; 
cuối cùng còn định bắt những sinh viên không chị, 
phục tùng phải đi linh. Đề trả lời việc đó, mùa đói, 
uàm 1901-1902, sinh viên tất cả các trường c40 đẫn, 
tò chức một cuộc tổng bãi khóa bao gồm dến 0.0, 
sinh viên. 

Phong trào cách mạng của công nhân và nông dân y, 
nhất là những cuộc đàn áp sinh viên đã buộc bọn tụ 
sản tự do và địa chủ tự đo ở trong các hội đồng tự trị 
địa phương phải động đậy, và buộc chúng phải lên 
tiếng« phản đối» những«hành động cực đoan» của 
chính phủ Ñga hoàng đã đàn áp sinh viên, con 
cháu chúng. 

Hội đồng tự trị địa phương là chỗ dựa cho nhữn; Ì 
phần tử tự do trong các hội đồng tự trị địa phương, 
Hội đồng tự trị địa phương là tên gọi các cơ quan quản 
lý địa phương. Các cơ quan này giải quyết những côn; ( 
việc có tính cách thuần túy địa phương quan hệ đến 
nhân dân ở nông thôn (như việc làm đường Sắ, Xây 
dựng bệnh viện, trường học). Bọn địa chủ tự do đón 
một vai trò khá nổi bật trong các hội đồng tự trị dịu 
phương. Chúng liên hệ mật thiết với bọn tư sản tự do, 
và gần như hòa lẫn với bọn này, vì ngay trong sản 
nghiệp của chúng, chính chủng đã bắt đầu bỏ lối kinh 
doanh nửa phong kiến để chuyên sang lối kinh doanh 
tư bản chủ nghĩa có lợi hơn. Cố nhiên hai nhóm tự do 
này bênh vực chính phủ NÑga hoàng, song lại chống 
những ‹hành động cực đoan» của chế độ Nga hoàng, 
sợ rằng chính những « hành động cực đoan › ấy có thề 
đầy mạnh thêm phong trào cách mạng. Chúng sợ những 
«hành động cực đoan› của chế độ Nga hoàng, nhưng 
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lại càng sợ cách mạng hơn nữa, Trong khi phản đối 
những ©Ẩhành động cực đoan» của chế độ Nơa hoàng, 
bọn tư do theo đuôi hai mục đích: một là làm cho ÑNơa 
hoàng biết «nghe lẽ phải » và hai là đeo cho mình cái 
mặt nạ © tối bất bình › đối với chính thê Ngựa hoàng, đề 
được lòng tín cậy của nhân dân, tách nhân dân hay 
một phần nhân dàn ra khỏi cách mang, do đó làm cho 
cách mạng yếu đi, 

Đương nhiên là phong trào tự do trong các hội đồng 
tự trị địa phương không có gì nguy hiềm cho sự tồn tại 
của chế độ Nga hoàng, song nó chứng tỏ ràng trong 
những cơ sở «muôn đời » của chế độ Ñga hoàng, không 
phải cái gì cũng hoàn toàn bình yên cả. 

Năm®1905, phong trào tự do trong các hội đồng tự trị 
địa phương đưa đến việc tô chức nhóm tư sản «Giải 
phóng », hạt nhân của chính đẳng tư sản chủ yếu ở Ñơa 
sau này, tức là đảng Ca-đê. 

Nhận thấy phong trào công nhân và nông đàn lan ra 
khắp nước thành một đòng thác mỗi ngày càng đáng sợ 
hơn, chính phủ Ñga hoàng tìm đủ mọi cách đề chặn 
dứng phong trào cách mạng. Càng ngày chủng càng 
dùng binh lực chống lại các cuộc bãi công và biểu tình 
của công nhân. Đạn và roi da là lối trả lời thông thường 
của chính phủ Ñga hoàng đối với các cuộc đấu tranh 
của công nhân và nông dân; nhà lao và những nơi 
phát vãng đều chật ních người. 

Bên cạnh việc tăng cường đàn áp, chính phủ Ñga hoàng 
còn âm mưu dùng những phủ đoạn khác, cmềm dẻo » 
hơn, không có tính cách đàn áp, đề thu hút công nhân 
ra khỏi phong trào cách mạng. Những thủ đoạn lập ra 
những tồ chức công nhân giả mạo do bọn hiến binh và 
cảnh sát giám thị, đã được áp dụng. Thời đó người ta 
4 LSĐ 
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Soi các tồ chức ấy là những tồ chức của « chủ nghị, 
xã hội cảnh sát» hay là những tô chức Du-ba-tốp (tu, 
Viên quan năm hiến binh, người đã lập ra những tô chị, 
công nhàn cảnh sát ấy). Sở mật thám Nga hoàng, tụ 
bọn tay Sai, cố thuyết công nhân rằng chính phủ Nụ, 
hoàng sẵn sàng giúp đở công nhân, thỏa mãn các Vận 
sách về kinh tế của họ. Bọn Du-ba-tốp nói với Côn, 
nhân rằng: « Nếu bản thân Nga hoàng đã đứng về ĐÌi; 
công nhân, thì các anh còn làm chính trị đề làm LỆ 
còn làm cách mạng đề làm gì nữa ›. Bọn Du-ba-tốp ạ 
lập được các tổ chức của chúng ở một vài thành ph¿, 
Rập theo khuôn các tô chức của Du-ba-tốp và cũng nhận 
những mục đích ấy, năm, 1904 tên cố đạo Ga-pôn Cũng 
lập ra một tô chức gọi là « Hội nghị công nhân Các nh; 
máy và công xưởng Nga ở Đê-téc-bua ». 

Nhưng mưu toan của sở mật thám Nga hoàng dịn 
khuất phục phong trào công nhân, đã thất bại. Chi 
phủ Ñga hoàng với những phương sách ấy rổ ràng) 
không thê thắng được phong trào công nhàn đang phi 
triền. Phong trào cách mạng đang lên mạnh của gii|' 
cấp công nhân đã quét sạch các tổ chức cảnh sảtšy| 


2. Kế hoạch của Lê-nin xây dựng một chính đảng mác-xiL |: 
Chủ nghĩa cơ hội của phái « kinh tế ». Báo « Tỉa lửa›| 
đấu tranh cho kể hoạch của Lê-nin. Tác phần 
« Làm gì?» của Lê-nin. Cơ sở tư tưởng của chính | 
đảng mác-xít. 


Mặc đầu đại hội [ Đảng công nhân dân chủ-xã hội Nụ 
họp năm {1898 đã tuyên bố thành lập đẳng, song đản:| 
vẫn chưa lập được. Chưa có cương lỉnhvà điều lệ đản] 
Ban chấp hành trung ương đảng do đại nội I bầu "‹ 
đã bị bắt và không khôi phục lại được nữa vì không 0 
người phụ trách việc khỏi phục lại đó. Hơn nữa, $¿U 
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đại hội lý sự bất đồng về tư tưởng và sự phán tán về 
tô chức của đảng lại càng tăng lén, 

Nếu những nám 1881-1491 là thời kỳ tháng được phái 
dân túy và chuân bị về tư tưởng cho đẳng dân chủ-xã 
hội, và những nám 1891-1898 là thời kỳ cố gắng, cố 
nhiên là không dạt kết quả, thành lập đẳng dân chủ- 
xã hỏi từ những tô chức mác-xít lé tế, thì thơi kỳ từ 
năm 1898 trở về sau lại là thời kỳ táng thêm sự lộn 
xôn về tư tưởng cũng như về tổ chức trong đảng. Sự 
thắng lợi của chủ nghĩa Mác đối với chủ nghĩa dàn túy 
và những hoạt động cách mạng của giai cấp công nhân 
chứng tỏ những người mác-xít làm đúng, đã táng thêm 
cảm tình của tầng lớp thanh niên cách mạng dối với 
chủ nghĩa Mác. Chủ nghĩa Mác thành ra một cái « mốt ›. 
Tình hình đó dưa đến chỗ rất dông thanh niên cách 
mạng xuất thân từ tầng lớp trí thức đồ xô vào các tổ 
chức mác-xit, họ yếu về lý luận, không có kinh nghiệm 
về mặt chính trị và tô chức, và về chủ nghĩa Mác họ 
chỉ có một khái niệm mơ hồ, thường là sai lầm, mà 
họ đã sưu tầm được trong các bài có tính chất cơ hội 
chủ nghĩa của bọn « mác-xit hợp pháp › viết đầy trên 
bảo chí. Tình hình đó đã hạ thấp trình độ lý luân và 
chính trị của các tô chức mác-xíit, đã đem vào trong 
các tổ chức đó tỉnh thần cơ hội chủ nghĩa của bọn 
‹ mác-xit hợp pháp », đã làm tăng thêm tình trạng bất 
đồng về tư tưởng, dao động về chính trị và lộn xộn về 
tô chức, 

Cao trào công nhàn và tình thế rõ ràng là cách mạng 
sắp nỗ ra đòi hỏi phải thành lập một đẳng tập trung 
duy nhất của giai cấp công nhân, có khả năng lãnh đạo 
phong trào cách mang. Nhưng tình hình các cơ quan 
địa phương của đẳng, các cấp ủy địa phương, các tổ, 


St 
te 
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các nhóm địa phương lúc đó rất tồi, sự tách biệt về ¡; 
chức và bất đồng về tư tưởng của các cơ quan ấy rị 

sâu sắc, nên nhiệm vụ thành lập một đảng như thế c, 
nhiều khỏ khăn không thề tưởng tượng được. 

Khỏ khăn không những chỉ ở chỗ phải xây dự, 
đẳng đưới những sự truy nã hung ác của chính pì; 
Nựa hoàng, luôn luôn cướp khỏi hàng ngũ các tồ chị, 
những cán bộ ưu tú nhất, bắt đi tù đày; khô sai. Kh, 
khăn còn ở chỗ một số lớn các cấp ủy địa phương y; 
cán bộ ở đỏ không muốn biết cải gì khác ngoài Công 
việc thực tế nhỏ bé của địa phương mình, không hiề 
cải hại của tình trạng thiểu sự thống nhất về mặt ty 
tưởng và tồ chức ở trong đảng, quen với sự tản mạn 
với tình trạng lôn xôn về tư tưởng trong đảng và cù: 
rằng không cần phải có một đẳng tập trung duy nhš. 

Muốn thành lập một đẳng tập trung, cần phải khả: 
phục tình trạng lạc hậu, sự trì trệ và chủ nghĩa thụ 
tiên hẹp hòi đó của các cơ quan địa phương. 

Nhưng không phải chỉ có thế mà thôi. Trong đần; 
có một nhóm người khá đông cỏ những cơ quan bác 
chí riêng, như tờ báo 7ư tưởng công nhân ở Nga vì 
tờ Sự nghiệp cóng nhân ở nước ngoài, nhóm này đùn: 
lý luận biện hộ cho tình trạng tản mạn về tồ chức vì 
bất đồng về tư tưởng trong đảng, thàm chí nhiều kì: 
họ còn ca tụng tình trạng đỏ và cho rằng nhiệm vụ 
thành lập một chính đảng tập trung duy nhất của gia 
cấp công nhân là không cần thiết và là điều bài 
đặt ra. 

Đó là phái ‹ kinh tế » và những môn đồ của phải dỏ. 

Muốn thành lập một chính đảng duy nhất của giải 
cấp vô sản, trước hết phải đánh bại phải « kinh tế ›. 
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Lè-nin đã dâm nhận thực hiện những nhiệm vụ ấy 
và xây dựng đảng của giai cấp cóng nhân. 

Về vấn dề xét xem bắt đầu từ đâu đồ xảy dựng một 
đẳng duy nhất của giai cấp công nhân, có nhiều ý kiến 
khác nhau. Có người nghĩ rằng xảy dựng đẳng phải bát 
đầu bằng việc triệu tập đại hội II của dàng, đại hội này 
sẽ thống nhất các tô chức địa phương lại và thành lập 
dẳng. Lê-nin chống lại chủ trương ấy. Lê-nin cho rằng 
trước khi triệu tập đại hội, cần làm sáng rõ vấn đề mục 
địch và nhiệm vụ của dẳng, cần biết rõ chúng ta muốn 
lập đẳng gì, cần phản rỡ ranh giới về mặt tư tưởng với 
phải © kinh tế », cần chân thật và thẳng thắn nói rõ cho 
dàng biết rằng biện có hai ý kiến khác nhau về mục 
địch và nhiệm vụ của dẳng: ý kiến của phái « kinh tế › 
và ở kiến của phái dân chủ-xã hội cách Ha: ¿ cần 
tuyên truyền rộng rãi bằng báo chí cho quan diễm của 
phải dân chủ-xã hội cách mạng, như phái «kinh tế › 
đã dùng các báo chí của họ tuyên truyền cho quan điểm 
của họ, cần đề cho các tô chức địa phương được chọn 
lựa một cách có ý thức giữa hai trào lưu ấy. Và chỉ 
khi nào công việc trù bị cần thiết ấy dã làm xong, mới 
nên triệu tập đại hội đảng, 

Về việc này, Lê-nin nói thẳng: 

“Trước khi hợp nhất, và đề hợp nhất, trước hết cần phân rõ 
ranh giới của chúng ta một cách kiên quyết và dứt khoát > 
(Lê-nin, tập IV, tr, 378). 

Lê-nin cho rằng xây dựng chính đẳng của giai cấp 
cỏng nhàn thì phải bắt đầu từ việc tô chức một tờ báo 
chính trị có tính chất chiến đấu cho toàn nước Nga, tờ 
ảo này sẽ tuyên truyền và cô dộng cho những quan 
điển dàn chủ-xã hội cách mạng; VIỆC tô chức một 
tờ báo như thế phải là bước dầu trong việc xảy dựng 
đảng. 
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Trong bài báo nồi tiếng nhan đề «Bắt đầu từ đâu?, 
Lê-nin đã vạch ra kế hoạch cụ thề xây đựng đẳng; 
hoạch này về sau được phát triền trong tác phầm hà; 
tiếng Làm gì ? của Lê-nin. Trong bài báo ấy, Lê-nhn việt, 


~Theo ý chúng tôi thì khởi điềm hoạt động, bước thực 
dàu tiên đi đến thành lập tồ chức mong muốn ấy”, sau hết, ¿ 
sợi dầy chủ yếu mà khi nắm được nó chúng ta sẽ có thè lạ, 
cho tồ chức đó không ngừng được phát triền sâu thêm và rài, 
thêm, — phải là việc thành lập một tờ báo chính trị cho toà, 
nước Ñga... Xhông có tờ báo đó, không thề nào tiền hành Ti, 
cách có hệ thống công tác tuyêu truyền và cô động toàn diện Vị 
kiên định về nguyên tắc; mà việc tuyên truyền có động đó bị 
là nhiệm vụ chính và thường xuyên của đảng dân chủ-xã hại |, 
nói chung và đặc biệt là nhiệm vụ trước mắt lúc này; khi tác |, 
tầng lớp nhân dân đông đảo nhất đã bắt đầu quan tâm dị, |, 


chính trị, dếa vấn đề chủ nghĩa xã hội> (như trên, tr‹ 110). ll 
Lê-nin cho rằng. một tờ báo như thế không những | : 


mà Còn 


phương tiện để đoàn kết đẳng về mặt tư tưởnØ, 
là phương tiện đề thống nhất về mặt tô chức các li 
chức địa phương vào trong đẳng. Mạng lưới nhân vinh 
thông tín viên của tờ báo ấy -—— họ là đại biệu €ua Gị 
tô chức địa phương — sẽ là cái khung đề tập hợp đản; 
một cách có tổ chức. Vì, như Lê-nin đã nói, « tờ báo Í 
không những là người tuyên truyền tập thể, người œ|, 
động tập thể mà còn !à người tô chức tập thê nữa ». 
Cũng trong bài trên dây, Lê-nin viết: 


`—- c3 „ 


«Mạng lưới nhân viên đó sẽ là cái khung của chính eái tô chứt |, 
mà chúng ta đang cần, một tö chức khá lớn đề bao quát đượt |, 
cả nước ; khá rộng rãi và có nhiều mặt đề thực hiện sự phản|,; 
công chặt chẽ và chi tiết ; khá kiên định đề trong bất kỳ trườy | „ 
hợp nào, trong bất kỳ * bước ngoặt* hay trường hợp bất ng|. 
cũng có thề tiến hành công tác của mình một cách liên tục|,, 
khá mềm dẻo đề một mặt biết tránh chiến đấu với một kẻ thì ' 


“Đây là nói về việc thành lập đảng. (7.7.) 
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mạnh hơn mình về số lượng ở nơi dịa hình trống trải khi kẻ thù 
ấy tập trung toàn lực vào một chỗ, và mặt khác biết lợi dụng 
sự vụng về của kẻ thù ấy mà đánh vào chỗ và vào lúc bất ngờ 
nhất của nó » Ínhư (rén, tr. 112). 

Tia lửa phải là tờ báo như thế. 

Quả nhiên 774 lửa thành tờ báo chính trị chung cho 
toàn nước NÑøa, chuần bị cho việc đoàn kết dàng về 
mặt tư tưởng và tô chức. 

Còn về cơ cấu và thành phần của dảng thì Lê-nin 
cho rằng đảng phải gồm hai bộ phận: a) một nhóm 
nhỏ gồm những cán bộ lãnh đạo thường trực, ở đây 
chủ yếu là những người cách mạng chuyên nghiệp, 
nghĩa là những cán bộ không bận một công việc nào 

. khác ngoài công tác đẳng, có một mức tối thiều về kiến 
thức lý luận, về kinh nghiệm chỉnh trị, về kỹ năng tồ 

¡ chức và nghệ thuật đấu tranh chống cảnh sát Nga 

, hoàng, nghệ thuật lần tránh bọn cảnh sát; và b) một 

; mạng lưới rộng rãi các tô chức đẳng ở xung quanh bao 

f gồm rất đông đảo đẳng viên, được sự đồng tình và ủng 
hộ của hàng chục vạn người lao động. 


_—. 


c  Lê-nin viết: 


«Tôi khẳng định rằng : 1) không một phong trào cách mạng 
nào có thề vững bền được nếu không có một tò chức những 
người lãnh đạo ồn dịnh và giữ cho công việc được liên tục; 
2) quần chúng bị lôi kéo một cách tự phát vào cuộc đấu tranh 
càng động..., thì lại càng cấp thiết phải eó một tö chức như thế 
và tò chức ấy lại càng phải vững chắe...; 3) một tồ chức như 
hế chủ yếu phải gồm những người hoạt động cách mạng chuyên 
ghiệp ; 4) trong một nước có chế độ chuyên chẽ, chúng ta càng 
hu hẹp thành phần của tö chức ấy đến mức chỉ gồm những 
đười cách mạng chuyên nghiệp và được huấn luyện nghè thuật 
ấu tranh chống cảnh sát chính trị, thì càng khó “ bất x dược tồ 
chức ấy, và 5) số người xuất thân từ giai cấp công nhân và từ 
các giai cấp xã hội kháe có thề tham gia phong trào và tích cực hoạt 
động trong phong trào, sẽ ngày càng đông thêm > (như frén, tr. 426) 
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xự Dan xa 
Về tính chất của đẳng được thành lập và vai trò cị, 
đẳng ấy đối với giai cấp công nhân, cũng như VỀ mụ, 
đích và nhiệm vụ của đảng, Lê-nin cho rằng đảng phủ; 
là đội tiền phong của giai cấp công nhân, phải là Ịụ, 
lượng lãnh đạo phong trào công nhân, lựe lượng thí 
nhất và chỉ đạo cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp ụ 
sản. Mục đích cuối cùng của đẳng là lật đồ chủ nghị, 
tư bản và thiết lập chủ nghĩa xã hội. Mục đích trưụ 
mắt là đánh đồ chế độ Nga hoàng và thiết lâp trật 
đân chủ. Và vì không thê nào lật đồ được chế dộ ty 
bản nếu không lật đồ được chế độ Ñựa hoàng trước dị, 
cho nên nhiệm vụ chính của đảng trong lúc này là phải 
phát động giai cấp công nhân, phát động toàn dân dấy 
tranh chống chế độ Nga hoàng, mở rộng phong trà, 
cách mạng của nhân dân chống chế độ Nga hoàng | - 
lật đồ chế độ Nga hoàng, trở lực thứ nhất và nghiên 
trọng trên con đường đi dến chủ nghĩa xã hội. 
Lê-nin nói: 


«Lịch sử hiện đặt trước chúng ta một nhiệm vụ khần œ;| 
có tính chất cách mạng nhất trong tất cả các nhiệm vụ khún 
cấp của giai cấp vô sản ở bất cứ một nước nào. Thực hiện |” 
nhiệm vụ ấy, phá tan cái thành lũy kiên cố nhất không nhữi;|. 
của bọn phản động châu Âu mà còn là (bây giờ đây chúng ta tỉ 
thề nói) của bọn phản động châu Á nữa, sẽ làm cho giai cấp vì 
sản Nga thành đội tiền phong của giai cấp vô sản cách mạu 
thế giới » (nhĩ trên, tr. 382). 

Và một doạn khác : 


«Chúng tá phải nhớ rằng đấu tranh chống chính phủ cho mìi 
số yêu sách cá biệt, đề giành một số nhượng bộ cá biệt, đó mứ 
chỉ là những xung đột nhỏ với quân thù, những trận đánh nhủ 
ở tiền đồn- còn trận đánh quyết dịnh vẫn còn chưa đến. Tru! 
mặt chúng ta là thành trì hết sức vững chẳe của quân thù, từ? 
đấy chúng dội vào chúng ta hàng loạt bom đạn, cướp mất ©2' 
chúng ta những chiến sĩ ưu tú. Chúng ta phải chiếm lấy thàn) 
trì ấy, và nhất dịnh chúng ta sẽ chiếm được nếu chúng ta thúiý 
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nhất tất cả lực lượng của giai cấp vô sản đương vùng dậy với 
tất cả các lực lượng cách mạng Nga vào một đảng, lôi kéo được 
tắt cả những gì là sinh động và trung thực ở nước Nga. Và chỉ 
lúc đó mới thực hiện được lời tiên trí vĩ đại của nhà cách mạng 
công nhân Nga Pi-ốt A-lếc- -XÒ-Ép : «Ă cánh tay rắn chắc của hàng 
tiêu cần lao sẽ vung lèn, cái ách chuyên chế dù có được bảo vệ 
Ƒ ìng lưỡi lê của binh lính, cũng sẽ tan ra tro bụi!> (như trên, 
B9: 


"Bỏ là kế hoạch của Lê-nin về việc thành lập chính 
đảng của giai cấp công nhân trong điều kiện nước Ngựa 
dưới chế độ chuyên chế của Ñga hoàng. 

Phái « kinh tế » lập tức tấn công ngay vào kế hoạch 


' ăy của Lê-nin. 


Phái « kinh tế » khẳng dịnh rằng dấu tranh chính trị 
chung chống chế độ Nga hoàng là công việc của tất cả 
các giai cấp, và trước hết là của giai cấp tư sản, rằng do 
dó đầu tranh chính trị không đem lại lợi ích gì đáng kê 
cho giai cấp công nhân cả, vì lợi ích chính của công 
nhân là đấu tranh kinh tế chống bọn chủ, đòi tăng lương, 
cài thiện điều kiện lao động, v.v.. Vì vậy, những người 
dàn chủ- xã hội phải coi nhiệm vụ chủ yếu trước mắt 
không phải là đấu tranh chính trị chống chế độ Nga 
hoàng, không phải là lạt đồ chế độ Nga hoàng, mà là 
tô chức « cuộc đấu tranh kinh tế của công nhân chống 
bọn chủ và chính phủ »; phải ấy hiểu đấu tranh kinh 
tế chống chính phủ là đấu tranh đòi cải tiến pháp chế về 
nhà mảy và công xưởng. Phái « kinh tế » tin chắc rằng 
theo cách ấy có thê« lồi cho cuộc đấu tranh kinh tế 
có tính chất chính trị». 

Phái « kinh tế » không còn dám công khai phản đối 
sự cần thiết phải thành. lập một chính đẳng cho giai cấp 
công nhàn nữa. Ñhưng chúng lại cho rằng SKng không 
nên là lực lượng lãnh đạo phong trào công nhân, 
đảng không nên can thiệp vào phong trào tự phát của 
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hú cấp công nhàn, hơn nữa không nên lắnH lạ Í 
phong trào, mà chỉ nèn di theo phong trào,nghiên ạ„. 
phong trào và từ đó rút ra những bài học. ị 

Sau đỏ phải «e kinh tế » khẳng định rằng vai trò, 
yếu tờ tự giic trong phong trào công nhân, vai trọ 
chức và hướng dàn của sự giác ngộ xã hội chủ Tghụ, 
và của lý luận xã hội chủ nghĩa là không dáng kẻ hạy, 
hầu như không đáng kẻ, rằng đảng dân chủ - xã ụ 
khòng dược nảng công nhàn lên tới trình độ giác hy 

xã hội chủ nghĩa, mà trái lại bản thân phải thích ¿ 
và hạ thắp xuống ngang với trình độ các tầng lớp Nà 
bình hoặc thàm chí các tầng lớp lạc hậu hơn của gị 
cấp công nhàn, rằng đảng dân chủ - xã hội không dượ, 
đưa sự giác ngộ xã hội chủ nghĩa vào trong giai cị 
công nhần. mà phải đợi cho bản thân phong trảo | 
phát của giai cấp công nhân tạo ra được sự giác ngi | 
xã hội chủ nghĩa bằng lực lượng của mình. 

Còn kế hoạch của Lê-nin xây dựng đẳng về mặt 0Í 
chức thì phải « kinh tế » cho đó là một cái gì như s;¿ 
cưỡng chế phong trào tự phát. 

Trong nhiều trang báo 77a /ửa và nhất là trong lá 
phìm nồi tiếng Lm g1?, Lè-nin đã công kích triết lị 
cơ hội chủ nghĩa äyv của phái « kinh tế », và đã đập tạ 
cải triết lý ấy. 

1) Lè-nin dã chỉ rằng làm cho giai cấp công nhàn xa rờ | 
cuộc dấu tranh chỉnh trị chung chống chế độ Nga hoàng, 
giới hạn nhiệm vụ của nó trong việc đấu tranh kinh tỉ 
chống bọn chủ và chính phủ, khòng đấm động chạm 
đến chúng —- như thế có nghĩa là đầy công nhân đến 
chỏ phải đời đời sống dưới ách nô lệ. Đấu tranh kinh 
tế của công nhàn chống bọn chủ và chính phủ là mệt 
cuộc đấu tranh có tính chất công liên chủ nghĩa nhằm 
cải thiện diều kiện bán sức lao dộng cho tư bản, nhưng 
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công nhân thì lại muốn đấu tranh không những dề cải 
thiện điều kiện bản sức lao động của họ cho bọn tư 
bản, mà còn đề thủ tiêu ngay cả bản thân chế độ tư 
bản chủ nghĩa là chế độ dã đầy họ đến chỗ cần thiết 
phải bán sức lao động cho bọn tư bản và phải chịu sự 
bóc lội. Nhưng chừng nào trên đường di của phong 
trao công nhàn còn có chế độ Nga hoàng, con chó giữ 
nhà của chế độ tư bản, thì công nhân không thê nào 
mở rộng cuộc đấu tranh chống tư bản, không thê nào 
mở rộng cuộc dấu tranh cho chủ nghĩa xã hội được. 
Cho nên nhiệm vụ trước mắt của đảng và của giai cấp 
công nhân là phải quét sạch chế độ Nga hoàng và do 
dãy mở đường đi dến chủ nghĩa xã hội. 

2) Lê-nin đã chỉ rõ rằng ca tụng quá trình tự phát 
của phong trào công nhân và phủ nhận vai trò lãnh 
đạo của đảng, quy vai trò của đẳng thành người ghi 
chép các biến cố, — như vậy là tuyên truyền chủ nghĩa 
‹theo đuôi », tuyên truyền việc biến đảng thành một 
vật phụ thuộc của quá trình tự phát, thành một lực 
lượng thụ động của phong trào, chỉ có thề đứng ngắm 
nhìn quá trình tự phát và phó mặc cho sự tự phát. 

. Tuyên truyền như vậy có nghĩa là hưởng sự việc đến 

- chỗ thủ tiêu đẳng, tức là đề cho giai cấp công nhân 
không có đẳng, tức là đề cho giai cấp công nhân không 
có vũ khí. Nhưng đề cho giai cấp công nhân không có 
vũ khí lúc mà trước mặt họ có những kẻ thù như chế 

- độ Nga hoàng được trang bị đủ các phương tiện chiến 
đấu và giai cấp tư sản được tô chức theo kiều hiện 

đai và có chính dẳng lãnh đạo cuộc đấu tranh của nó 
chống lại giai cấp công nhàn, — như thế có nghĩa là 
phản bội giai cấp công nhàn. 

3) Lè-nin chỉ rõ rằng cúi đầu trước tính tự phái của 
phong trào công nhàn và hạ thấp vai trò của tính tự 
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giác, ba thấp vai trò của sự giác ngộ xã hội chú nghị ¡ 
và của lỷ luận xã hội chủ nghĩa, -- điều đỏ: cỏ nụ| 
một là nhạo báng công nhân dang vươn tới Ý thức nị 
người ta vươn tới ánh sáng; hai là làm giảm giá trị cj, 
lý luận trưởc mắt đẳng, tức là làm giảm giá trị của. 
khí mà đẳng dùng đề hiểu biết hiện tại và dự đo | 
tương lai; ba là hoàn toàn và triệt đề dấn mình y;, 
vững bùn chủ nghĩa cơ hội. 

Lèẻ-nin nói 

~Ẩ Không có lý luận cách mạng thì không thề có phong t; 
cách mạng.. . Chỉ đ đảng nào được hướng dẫn bằng một lý lụ;. 
tiền phong mới có thề đóng vai trò chiến sĩ tiền phong » (L¿' 
nin, tập IV, tr. 380). | 

4) Lê-nin chỉ rõ rằng phái « kinh tế» đã lừa đối gụ. 
cấp công nhân, khi chúng khẳng định rằng hệ tư trời 
xã hội chủ nghĩa có thề phát sinh từ trong phong trị 
tự phát của giai cấp công nhân, vì thật ra, hệ tư tưới 
xã hội chủ nghĩa phát sinh từ khoa học chử không ph: 
từ phong trào tự phát. Phái « kinh tế » phủ nhận sự tì: 
thiết phải đưa sự giác ngộ xã hội chủ nghĩa vào trơ; 
giai cấp công nhân, — như vậy là đã dọn đường từ 
hệ tư tưởng tư sản, giúp cho hệ tư tưởng này len 
thâm nhập dễ dàng vào giai cấp công nhân, -— do: 
đã chôn vùi ý định thống nhất phong trào công nhì: 
với chủ nghĩa xã hội, đã giúp cho giai cấp tư sản. 


Lê-nin nói: 

“Mọi sự Lỏn sùng tính tự phát của phong trào công nhân, ñ 
hành động làm giảm vai trò của «yếu tố tự giác >, vai trò © 
dàng dân chủ - xã hội, đều có nghĩa là — điều này hoàn !°“ 
không phụ thuộc oào chỗ người ta muốn hay không muốn — Mì 
tăng ảnh hưởng của hệ tư tưởng tư sẵn đối oởi công nhân ° (tÌ 
trên, tr. 390). Ị 
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Và tiếp đó: 


* Vấn đề chỉ là như thế này : hệ tư tưởng tư sản hay là hệ tư 
tưởng xã hội chủ nghĩa. Không có trung gian... Bởi thế mọi hành 
động làm yếu hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa, mọi sự ra rời hệ tư 
tưởng này đều có nghĩa là tăng cường hệ tư tưởng tư sản» 
(như trén, tr. 391-392). 


5) Tông kết tất cä những sai lầm đó của phái « kinh 
tế », Lê-nin kết luận rằng phải ckinh tế» không phải 
muốn có một đẳng cách mạng xã hội giải phóng giai 
cấp công nhàn khỏi chủ nghĩa tư bản, mà muốn có một 
đẳng «cải lương xã hội» chủ trương duy trì sự thống 
trị của chế độ tư bản; rằng do đó phái ‹ kinh tế » đều 
là bọn cải lương, phản bội lại lợi ích cơ bản của giai 
ru 
cấp vô sản. 

6) Cuối cùng, Lê-nin chỉ rõ rằng «chủ nghĩa kinh tế » 
. không phải là một hiện tượng ngẫu nhiên xây ra ở Nơa; 
“rằng phải « kinh tế » là những kẻ truyền ảnh hưởng tư 
Ì sản vào giai cấp công nhân; rằng chúng eó đồng minh 
'trong các đảng đân chủ-xã hội ở Tây Âu, tức là bọn 
\ xót lại, bọn tán thành tên cơ hội chủ nghĩa Đéc-stanh. 
ø Tây Âu, trào lưu cơ hội chủ nghĩa ngày càng được 
h cũng cố trong các đẳng dân chủ- xã hội, đã hành động 
ọ dưới chiêu bài « tự do phê bình » Mác và đòi phải «xét 
\\ lại » nghĩa là xem xét lại học thuyết của Mác (danh từ 

« chủ nghĩa xét lại » do đấy mà có); đòi phải từ bỏ cách 
mang xã hội chủ nghĩa, chuyên chính vô sản. Lê-nin 
chỉ rõ rằng phái « kinh tế » Nga đã theo dường lối ấy, 
tức là đã từ bỏ dấu tranh cách mạng, từ bỏ chủ nghĩa xã 
hội, từ bỏ chuyên chính vô sản. 

Đó là những luận diềm cơ bản mà Lê-niu đã phát 
¿ triền trong tác phầm Làm gi. 

—— Việc phồ biến cuốn Làm gì? đã đưa đến chỗ là một 
nắm sau khi cuốn sách ấy ra đời (sách xuất bản vào 


) 
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“55. .11] sờ — 
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thẳng Ba năm 1902), khi họp đại hội H Đẳng q¡,. 
chủ-xã hội Nga thì người ta chỉ còn một ký ức khó Chị, 
về làp trường tư tưởng của «chủ nghĩa kinh tế›, v 
biệt hiệu phải «kinh tế» lúc bấy giờ phần lớn Cần |, 
đẳng coi như là một điều sỉ nhục. | 

Đó là sự thất bại hoàn toàn của « chủ nghĩa kinh \¿,. 
về (ư tưởng, sự thất bại của hệ tư tưởng của chủ nụì:,. 

› hội, của chủ nghĩa theo đuôi, và tính tự phát. 

Lên bại tầm quan trọng của tác phầm Làm: gì ? 
Lê-nin không phải chỉ giới hạn có ngần ấy thôi. 

Ý nghĩa lịch sử của tác phầm Làm gì ? là ở chõ, tron: 
tác phàm nôi tiếng ấy: | 

1) lần đầu tiên trong lịch sử tư tưởng mác-xít; Lê»¡: ị 
bóc trần đến tận gốc rễ những nguồn gốc tư tưởng củ; 
chú nghĩa cơ hội, chỉ rõ rằng trước hết nguồn gốt ¿¿ 
là ở chô cúi đầu trước tính tự phát của phong trị: 
công nhân và hạ thấp vai trò của sự giác ngộ xã bị 
chủ hú hi trong phong trào công nhàn ; | 

2) Lê-nin nêu cao tầm quan trọng của lý luận, củ: 
sự giác ngộ, của đảng, một lực lượng cách mạng hú 
và lãnh đạo phong trào tự phát của công nhân ; 

3) Lê-nin chứng minh một cách xuất sắc cho nguyè 
lý cơ bản của chủ nghĩa Mác : đẳng mác-xit là sự thốn: 
nhất phong trào công nhàn với chủ nghĩa xã hội ; | 

4) Lê-nin phàn tích một cách tài tình những cơ š 
tư tưởng của đang mác-xÍI, 

Những luận điểm được phát triền trong cuốn Làm 0Ì 
về sau đã làm cơ sở cho hệ tư tưởng của đảng bò" 
sê-vích. 

Có sự phong phú về lý luận ấy, báo 77a ha có thị 
mở và thực tế dã mở cuộc vàn động rộng lớn cho kế 
hoạch xây dựng đẳng của Lê-nin, cho việc tập hợp lự 


` 
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tương của đẳng, cho đại hội II của đẳng, cho đẳng đân 
chủ-xã hội cách mang, chống lai phái + linh tế », chống 
lại tất cả và bất cứ bọn cơ hội chủ nghĩa, bọn xét 
lai nào. 

Sự nghiệp quan trọng nhất của báo Tỉa lửa là thảo ra 
dư án cương lĩnh của đẳng, Như mọi người đều biết, 
£ ương lĩnh của chính đẳng công nhân là bản thuyết 

trình vắn tắt nêu lên một cách khoa học mục dịch và 
m iệm vụ của cuộc đấu tranh của giai cấp công nhàn. 
Cương lĩnh định rõ mục dích cuối cùng của phong trào 
cách mạng vó sản, cũng như những Yêu sách đảng phải 

đấu tranh dê thực hiện trên con đường đi dến mục 
đích cuối cùng. Vì vậy việc thảo dự án cương lĩnh không 
thẻ không có tầm quan trọng bậc nhất. 

Lúc thảo dự án cương lỉnh, ngay trong bộ biên tập 
báo Tia lửa cũng đã vạch ra những sự bất đồng ý kiến 
nghiêm trọng giữa Lê-nin và Po-lê-kha- nốp và nhiều 
ủy viên khác. Những ý kiến bất đồng và những cuộc 
tranh luận ấy suýt gây ra sự đoạn tuyệt hoàn loàn giữa 
Lê-nin và Po-lẻ-kha-nốp. Ñhưng bấy giờ, sự đoạn tuyệt 
chưa xảy ra. Lẻ-nin đã đòi được phải ghỉ vào dự án 
cương lĩnh điểm hết sức quan trọng nói về chuyên 
chính vô sản và phải nói rõ vai trò lãnh đạo của giai 
cấp công nhân trong cách mạng. 

Toàn bộ phần nói về ruộng đất trong cương lĩnh là 
của Lê-nin. Ngay từ hồi ấy Lê-nin đã chủ trương quốc 
hữu hóa ruộng đất, nhưng trong giai đoạn đầu đấu 
tranh này Lê-nin cho là cần phải nêu yêu sách trả lại 
cho nông dân các đám «ruộng cắt », tức là những dám 
đất mà dịa chủ đã cắt lấy của nông dân lúc « giải phóng » 
nóng dân. Pơ-lê-kha-nốp phản đối chủ trương quốc hữu 
hóa ruộng đất. 
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Cuộc tranh luận giữa Lè-nin và o-lê-kha- nốp , 
cương lĩnh của đảng đã quyết định một phần nào nhị, 
sự bất đồng ý kiến sau này giữa hai phái bôn- -§êx, 
và men-sê-vich. 


3. Đại hội của Đảng công nhân dân chủ - xã hội N 
Việc thông qua cương lĩnh và điều lệ và việc thị 
lập một đảng duy nhất. Những ý kiến bát đồng ÿ 
hội và sự xuất hiện hai trảo lưu trong đăng : bạ 
sê-vích và men-sê-vích. 


Như vậy là sự thắng lợi của những nguyên tắc qỈ: 
Lê-nin và cuộc dấu tranh thắng lợi của báo Ta lứa). 
kế hoạch tồ chức của Lê-nin, đã chuẩn bị mọi dị, 
kiện cơ bản cần thiết đề thành lập đảng, hay là nị. 
lúc bấy giờ người ta thường nói, thành lập một đụ| 
thật sự. Phương hướng do bảo 7ia la vạch ra đã thị 
trong các tô chức dân chủ-xã hội ở Nga. Bây giờ đã, 
thê triệu tập đại hội II của đẳng. | 

Đại hội II của Đẳng công nhân dân chủ-xã hội \| 
khai mạc ngày 17 (30) tháng Bảy năm 1903. Đại h 
họp ở nước ngoài, bí mật. Ban đầu các cuộc họp tí 
hành tại Bo-ru-xen. Nhưng về sau cảnh sát Bỉ yêu ti 
các đại biểu rời nước Bỉ. Đại hội phải chuyên 
Luân-đôn họp. 

Đi dự đại hội tất cả có 43 đại biều của 26 tổ chứ: 
Mỗi ban chấp hành có quyền cử 2 đại biều tới đại hì 
nhưng một số ban chấp hành chỉ cử một đại biểu. Ñh 
vậy 43 đại biêu có 51 phiếu eó quyền quyết nghị. 

Nhiệm vụ chính của đại hội là «thành lập một đải 
thật sự, trên cơ sở những nguyên lỷ và những nguyử 
tắc tô chức đã được nghiên cứu và đề ra trên báo Ï 
lửa » (Lê-nin, tập IV, tr, 164). 
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Thành phần đại hội không thuần nhất. Do đã bị thất 
bại nên những kể rõ ràng là thuộc phái « kinh tế › 
không có đại biều dự đại hội. Nhưng trong thời kỹ đó, 
chúng đã hết sức khéo léo đồi lốt nên chúng đã luồn 
được vài đại biều của chúng vào đại hội. Ngoài ra, các 
đại biều của phái Bun chỉ khác phái œkính tế » trên 
lời nói thôi, kỳ thực thì vẫn ủng hộ bọn này. 

Thế là tại đại hội không phải chỉ có những người theo 
phái Tia lửa mà còn có cả những kẻ đối địch với phái 
\ ấy nữa. Những người theo phái T4 lửa có 33 người, 
! nghĩa là đa số. Nhưng không phải tất cả những người 
Ì tự coi là thuộc phái Tia lửa đều là những người Tia 
\ lửa lê-nin-nít chân chính cả. Các đại biêu chia làm 
L nhiều nhóm. Những người đứng về phía Lê-nin, hay là 
\ những người Tia lửa vững chắc có 21 phiếu; 9 người 

tị Tỉa lửa theo phe Mác-tốp: đó là những người Tia lửa 
“không kiên định. Một số đại biều ngả nghiêng giữa phái 
ậ¿ Tìa lửa và phái đối địch với phái Tỉa lửa, số này có 10 
)ạ phiếu ở đại hội. Đó là nhóm đứng ở giữa. Những kẻ 
N ra mặt đối địch với phái Tia iửa có 8 phiếu (5 của phái 
NỆ, kinh tế » và 5 của phái Bun). Chỉ cần phái 7a lứa chia 
â, TẾ nhau là kể thù của phái Tía lửa có thề thắng ngay. 
Do đấy thấy rõ tình hình ở đại hội phức tạp đến 

._ mức nào. Lê-nin đã phải mất biết bao tâm lực mới 
ạ đảm bảo được thắng lợi cho phái Tỉa lửa tại đại hội. 
8 Việc quan trọng nhất của đại hội là thông qua cương 
l lĩnh của đảng. Vấn đề chủ yếu đã làm cho các phần 
1+ tử cơ hội chủ nghĩa ở đại hội nồi lên phẩn đối trong 
›Lị khi thảo luận cương lỉnh đảng là vấn đề chuyên chỉnh 
tụ, Của giai cấp vô sản. Bọn cơ hội chủ nghĩa cũng không 
áo đồng ý với bộ phận cách mạng trong đại hội cả yề 
nhiều vấn đề khác nữa trong cương lỉnh. Nhưng họ 
quyết định đấu tranh chủ yếu là về vấn đề chuyên 

5 LSD 
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chính vô sản, viện cớ rằng nhiều đẳng dân chủ-xš ki 
các nước ngoài (rong cương lĩnh của họ khóng có đụ, |. 
khoản nào nói về vấn đề chuyên chính vô sản, vị y, | 
có thề không đề vấn đề ấy trong cương lĩnh Đẳng HT 
chủ-xã hội Nga, ị 

Bọn cơ hội eòn phản đối cả việc đề những yêu s¿.. 
về vấn đề nông dân vào cương ?lĩnh của đẳng. Nhị 
người ấy không muốn làm cách mạng, vì vậy họ x;, 
với đồng minh của giai cấp công nhân là nông dân, 
thái độ ác cảm với nông dán. 

Những người thuộc phái Bun và các đảng viên dị,| 
chủ-xã hội Ha-lan thì lại phản đối quyền dân lộc t, ˆ 
quyết. Lê-nin luôn luôn dạy rằng giai cấp công nhận 
nghĩa vụ phải đấu tranh chống sự áp bức dán tộc. Phụ” 
đối yêu sách ấy trong cương lĩnh, tức là từ bỏ địy 
nghĩa quốc tế vô sản, trở thành đồng lõa với sự; 
bức dân tộc. 

Lê-nin đã giảng một đòn chí mạng vào tất cá nhữy| 
điều phản đối ấy. 

Đại hội đã thông qua cương lĩnh do phái 7i lửa ‡”. 
nghị. 

Cương lỉnh này gồm hai phần: cương lĩnh tối đau. 
cương lĩnh tối thiêu. Trong cương lĩnh tối đa nói vÌ 
nhiệm vụ chủ yếu của đẳng của giai cấp công nhân È 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, lật đồ chỉnh quy ền củ) 
bọn tư bản, thiết lập chuyên chính của giai cấp vô sảr 
Trong cương lĩnh tối thiêu nói về những nhiệm vụ trướ:, 
mắt của đảng. cần thi hành trước khi lật đồ chế độ t7 
bản, trước khi thiết lập nền chuyên chỉnh của vô sả? ; 
lật đồ chế độ chuyên chế của Nga hoàng, thiết lập nề:| 
cộng hòa dàn chủ, thì hành ngày làm việc 8 giờ chỉ j 

công nhân, thủ tiều mọi tàn tịch của chế độ nóng n nó Ý ` 
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nông thôn, trả lại cho nông dân những ruộng đất trước 
kia địa chủ đã cướp của họ («ruộng cất »}, 

Sau này, những người bôn-sê-vích đem yêu sách tịch 
thu toàn bộ ruộng đất của địa chủ thay thế cho yêu sách 
đòi trả lại các đám «ruộng cắt 0. 

Cương lĩnh được đại hội II thông qua là cương lĩnh 
cách mạng của đẳng của giai cấp công nhàn. 

Cương lĩnh ấy tồn tại mãi đến đại hội VHI, khí ma 
đảng ta đã thông qua cương lĩnh mới sau khi cách mạng 

, vô sản giành được thắng lợi. 
Sau khi thông qua cương lĩnh, đại hội II chuyên sang 
¡ thảo luận về dự án điều lệ đẳng. Sau khi thông qua 
\ cương lĩnh và xây dựng những cơ sở cho việc thống 
, nhất đẳng về mặt tư tưởng, đại hội còn phải thông qua 
¡ điều lệ đảng nữa đề chấm đứt lối làm việc thủ công 
nghiệp và đầu óc tiều tô, tình trạng tẫn mạn về tô chức 
ị và thiếu một kỷ luật cứng rắn trong đảng. 
Nhưng nếu việc thông qua cương lĩnh đẳng tiến 
ạ_ hành tương đối êm thấm, thì vấn đề điều lệ dảng lại 
_gây nên những cuộc tranh luận kịch liệt ở đại hội. 
: Những Ý kiến bất đồng gay gắt nhất xoay quanh cách 
h nêu điều 1 của điều lệ nói về điều kiện gia nhập đẳng. 
l`ÁI có thề là đảng viên, thành phần của đẳng phải như 
tụ thế nào, về phương điện tô chức, đẳng là gì: một chỉnh 
¿ thề có tồ chức hay là một cái gì đó không có hình thù, — 
w đó là những vấn đề nêu lên chung quanh điều 1 trong 
"tị điều lệ. Hai công thức đối chọi nhau : công thức của Lê- 
ộ jmn, có Pơ-lê-kha-nốp và những người Tia lửa vững 
Sà “chắc ủng hộ, và công thức của Mác-tốp cỏ Ảc-xen-rốt, 
\ Đa-xu-li-tsơ, bọn 7a lửa lưng chừng, Tơ-rốt-ski và tất 
cả các phần tử cơ hội rõ mặt ở đại hội ủng hộ. 
Bà _ n2 #9 Bút) rằng : có thê là đẳng viên, 
g ừa nhận cương lĩnh đảng, ủng 
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hộ đảng về vật chất và là thành viên của một ty, Ễ 
những tỒ chức của đẳng. Còn ý kiến đề xuất của V.: 
tốp, cũng cho việc thừa nhận cương lĩnh và ủng hộ @; ' 
về vật chất là những điều kiện tất vếu đề gia nhập đị, † 
Song không cho rằng sự tham gia một trong nhữn,, t 
chức của đảng là điều kiện gia nhập đảng, cho rằng „ j 
đẳng viên có thê không có chân trong một tồ chức ¿, 
trong đảng, | 
Lê-nin coi đẳng là một đội ngũ có fồ chức, nhị. 
thành viên của đội ngũ đó không thê tự nhận minh : ị 
đẳng viên được, mà phải do một trong những tô chị,. 
của đảng kết nạp, do đó phải tuân theo kỷ luật c„ 
đảng; còn Mác-tốp thì lại coi đẳng như một cải gì kh¿; - 
có hình thù về tồ chức, những thành viên của nói. 
nhận mình là đẳng viên, và do đó không phải tuân th: ˆ 
kỷ luật đảng, vì họ không gia nhập một tô chức n.. 
của đảng cả. Đ, 
Như thế, khác hẳn với công thức của Lê-nin, ý ki ' 
của Mác-tốp mở rộng cửa đẳng cho những phần ( 
phi vỏ sản không vững chắc. Ngay trước lúc nồ ì 
cuộc cách mạng tư sản dân chủ, trong tầng lớp bì! 
thức tư sản cũng có những người nhất thời đồng tì 
với cách mạng. Thậm chí đỏi khi cửng có thê giúp chỉ: 
đảng một việc nhỏ gì đó. Song những người đó khôn 
gia nhập tồ chức, không tuân theo kỷ luật của đản: 
không làm những nhiệm vụ của đẳng giao cho, do: 
không phải dấn thân vào gian lao nguy hiểm. Mácdi! 
và những người men-sê-vich khác đã đề nghị phải tr, 
những người như thế là đẳng viên, đề nghị cho họt; 
quyền và khả năng ảnh hưởng đến công việc của đảm; 
Bọn Mác-tốp lại còn đề nghị cho mỗi người dự MÌ 
công được quyền « nhận › mình là đẳng viên; mặc từ) ị 
tham dự các cuộc bäi công còn có cả những ngư 
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không thuộc phái xã hội chủ nghĩa như bọn vô chính 
phủ, Móc xñ hội chủ nghĩa-cách mạng, 

Kết quả là bọn Mác-tốp không muốn có một đảng 
đoàn kết nhất trí muôn người như một, có tính chiến 
dấu và có tồ chức rõ ràng, mà Lê-nin và những người 
đi theo Lê-nin đấu tranh thực hiện ở đại hội; bọn họ 
muốn có một dảng ô hợp và không rõ ràng, không 
thành hình, đảng ấy không thê là một dẳng chiến dấu 
được ít ra cũng vì nó ô hợp và khóng thê có ký luật 
chặt chẽ được. 

Những người Tiư lửa không kiên định đã tách khỏi 
những người Tia lứa kiên định, liên mính với những 
người đứng giữa, bọn cơ hội rõ mặt lại nhập theo họ, 
do đó Mác-tếp đã thắng trong vấn đề này. Với đa số 28 
phiếu tán thành 22 phiếu phản đối và 1 phiếu trắng, 
đại hội thông qua điều 1 trong điều lệ, theo công thức 
của Mác-tốp. 

Sau khi xây ra việc những người Tía lứa chia rễ 
nhau về điều 1 trong điều lệ, cuộc đấu tranh ở đại hội 
càng trở nên gay gắt. Công việc của đại hội đã đến giai 
đoạn chót, đến lúc bầu các cơ quan lãnh đạo của đẳng — 
bộ biên tập báo Tia lửa cơ quan trung ương của đẳng 
và Ban chấp hành trung ương. Nhưng trước khi đại hội 
bầu, một vài sự việc đã xảy ra làm thay đổi lực lượng 
So sảnh trong đại hội. 

Nhân thảo luận điều lệ đảng, đại hội phải bàn đến 

„ Phải Bun. Phái này đòi có một vị trí đặc biệt ở trong 
đảng. Họ đòi công nhận họ là đại biêu duy nhất của 
công nhàn Do-thải ở Nga. Thừa nhận yêu sách của 
phái Bun có nghĩa là phàn chia công nhân trong các tô 

n chức của đảng căn cứ theo đặc điềm dân tộc, từ bỏ các 
đồ chức giai cấp thống nhất của giai cắp công nhân trên 
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cơ sở lãnh thồ. Đai hội đã bác bổ chủ nghĩa dân lú, 
mặt tỒ chức của phải Bún. Lúc đó phái Bún Ị„, , 
hội không dự nữa. Hai đại biều phái « kính tế TW li 
ràt lui luôn khi đại hội không nhân Lồ chức của Ị, 
nước ngoài là đại diện đẳng ở nước ngoài. Í 
Việc bảy người cơ hội chủ nghĩa rút khỏi đại hại, 
làm thay đồi hre lượng so sánh, có lợi cho phái Lá hị, 
Ngay từ đầu, Lê-nin đã hết sức chú ý đến vấn, 
thành phần các cơ quan trung ương của đẳng. Lá-,. 
cho rằng cần dưa những người cách mạng vững cị;. 
và triệt đề vào Ban chấp hành trung ương. Họn Mự 
tốp thì tìm cách cho những phần tử lừng chừng, cơ bị 
chủ nghĩa thắng thể trong Ban chấp hành trung ơi. 
Về vấn đề này, đa số ở đại hội theo Lê-ni. Nhữy ' 
người ở phái Lê-nin được bầu vào Ban chấp hà, 
trung ương. : 
Theo đề nghị của [Lê-nin, người la bầu Lê-nm, Pơik| 
kha-nốp và Mác-tốp vào bộ biên tập Tỉĩa lửa. Tại ủy, 
hội, Mác-tốp yêu cầu đề cho tất cả sáu biên tập viên dị 
của tờ báo phần đông thuộc phái của ông la được vú, 
bộ biên tập báo 7a lửa. Đại hội với nghị quyết đa ý 
bác lời đề nghị ấy. Ba người do Lê-nin đề nghị dượ., 
bầu vào bộ biên tập: Mác-tốp liền tuyên bố không thanÏ 
gia bộ biên tập của cơ quan trung ương. ị 
Như vậy là qua việc bầu các cơ quan trung ưong tử: ị 
đảng, đại hội đã xác nhận sự thất bại của phái Mắc-l; 
và sự thắng lợi của phái Lê-nin. | 
Từ đấy người ta gọi phái Lê-nin là bôn-sê-vích, vi) 
được đa số phiếu bầu trong các kỳ bầu cử ở đại hội, 
còn những người đối lập với Lê-nin được ít phiếu bà: 
thì gọi là men-sê-vích. | 
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Tông kết công việc của đại hội IÍ, có thê đi đến những 
kết luận như sau : > ‹ : 

1) Đại hội đã xác nhận sự thắng lợi Láng ch” nghĩa 
Mác đối với «chủ nghĩa kinh tế › và chủ nghĩa cơ hội 
công khai ; h l 

và hội đã thông qua cương lĩnh và điều lệ, đã 
thành lập đẳng đân chủ-xã hội, như vậy là đã dựng lên 
cái khung cho một đảng duy nhất; ` 

3) Đại hội đã cho thấy có những sự bất đồng ý kiến 
nghiêm trọng về tồ chức, phân chia đẳng thành hai phái 
bôn-sê-vích và men-sê-vích: phái bôn-sê-vích. bảo Mộ 
những nguyên tắc tồ chức của đảng dàn chủ-xã hội 
cách mạng, còn phái men-sê-vích thì đấm mình vào 
vững bùn mơ hồ về tô chức, vào vững bùn chủ nghĩa 
cơ hội ; 

4) Đại hội cho thấy rằng, trong đẳng, bọn cơ hội chủ 
nghĩa mới, tức phái men-sê-vích, bắt đầu giữ vị trí của 
bọn cơ hội chủ nghĩa cũ đã bị đẳng đập tan, vị trí của 
phải « kinh tế › ; 

5) Về các vấn đề tô chức, đại hội đã không xứng với 


„Vị trí của mình, đã ngả nghiêng dao động, thậm chí có 


khi còn làm cho bọn men-sê-vích thắng thế, và mặc dầu 
lúc cuối đã sửa chữa, nhưng không những vẫn khòng 


. vạch trần được chủ nghĩa cơ hội của bọn men-sê-vích 


trong các vấn đề tồ chức và không cô lập được chúng 
ở trong đẳng, mà thậm chí cũng không biết đề nhiệm 
vụ như thế ra trước đảng. 

Điều đó là một trong những nguyên nhân chính đã 
làm cho cuộc đấu tranh giữa phái bôn-sê-vích và men- 


_ 8È-vích sau đại hội chẳng những không dịu bớt đi, mà 


ngược lại càng trở nên gay gắt hơn nữa. 
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4. Những hành động chia rẽ bè phái của các lãnh,. 
men-sê-vích và tỉnh trạng gay gất của cuộc q,. | 
tranh trong nội bộ đảng sau đại hội II. Chủ ng, | 


cơ hội của phái men-sê-vích. Tác phàm của Lên), | 


« Một bước tiến, hai bước lùi ». Những nguyên lý, ' 
tồ chức của một chính đảng mác-xít. 


| 
Sau đại hội II, cuộc đấu tranh trong nội bộ dẳng ng ,ị 
càng gay gắt hơn. Bọn men-sê-vich tìm đủ cách để ¡ị, 
hoại những nghị quyết của đại hội II và đề chiếm ¿; tụ 
cơ quan trung ương của đẳng. Chúng đòi cho đại bit 
của chủng vào bộ biên tập báo Tra lửa và Ban th; 
hành trung ương, với số lượng khiến cho chúng dưự, 
đa số ở hộ biên tập và trong, Ban chấp hành trung ượi; 
số men-sê-vich ngang với số bôn-sê- vích. Điều đó trị 
với những nghị quyết rõ ràng của đại hội II, nên phụ 
men-sê-vích bí mật giấu đẳng lập ra một tô chức |, 
phải chống đảng, đứng đầu là Mác-tốp, Tơ-rốt-ski , 
Ác- xen-rốt và, như LP Ề -tốp đã viết, chúng « phát độn; | 
cuộc nôi đậy chống chủ nghĩa Lê-nin ». Chúng đã dùn; 
cách đấu tranh chống đẳng là: « phá hoại mọi công th 
của đẳng, làm hỏng công việc, kìm hãm mọi việc › (c¡, 
của Lê-nin nói). Chúng nấp trong «Liên đoàn ở nưụ 
ngoài» của những người dân chủ-xã hội Nga, chị| 
phần mười trong Liên đoàn này là những người trí thử: | 
lưu vong, tách rời với công tác ở nước Nga; từ ủ 
chúng tấn công vào đảng, vào Lê-nin và những ngườ| ˆ 
theo Lê-nin. : 
Pơ-lê-kha-nốp đã giúp đỡ mạnh mề cho bọn mer 
sê-vích. Ở đại hội II, ông ta đi với Lê-nin, song sau ủ 
hội, ông ta đà đề cho bọn men-sê-vich uy hiếp ông 
bằng cách dọa phàn liệt. Pơ-lê-kha-nốp quyết định w | 
luận thế nào cũng phải « giải hòa» cho bằng được tứ | 
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bọn men-sê-vich. Những sai lầm cơ hội chủ nghĩa của 
òng từ trước đã kéo ông về phía men-sê-vích. Từ địa 
vi là người hòa giải với bọn men-sẻ-vích cơ hội chủ 
nghĩa, chẳng bao lâu chính Pơ-lê-kha-nốp cũng trở 
thành men-sê-vích. Pơ-lê-kha-nốp đòi đưa vào bộ biên 
tập bảo Tia lửa tất cả những biên tập viên men-sê-vích 
cũ đã bị đại hội bác bỏ. Tất nhiên Lê-nin không thê 
đồng ý như thế được và đã rút ra khỏi bộ biên tập báo 
Tia lửa đề củng cố vị trí của mình trong Ban chấp hành 
trung ương của đẳng và từ vị trí ấy đánh lại bọn cơ 
hội chủ nghĩa. Pơ-lê-kha-nốp không đếm xỉa đến ý chí 
của đại hội, tự mình lấy thêm các biên tập viên 
men-sê-vích cũ vào bộ biên tập báo Tỉa lứa. Từ đấy, 
tức là từ số báo 52, bọn men-sê-vích đã biến tờ Tia lửa 
thành cơ quan của chúng và bắt dầu qua tờ Tia lứa 
truyền bá những quan điềm cơ hội chủ nghĩa của chúng. 
__ Và cũng từ đấy ở trong đẳng, người ta nói đến Ta 
lửa cũ, tức là Tia lửa của phái Lê-nin, phái bôn-sê-vích ; 
. và Tỉa lửa mới, tức là Tia lửa của bọn men-sê-vích cơ 
. hội chủ nghĩa. á 
Vào tay bọn men-sê-vich, báo Tỉa lửa trở thành cơ 
' quan đấu tranh chống Lè-nin, chống những người bỏn- 
\ sê-vích, trở thành cơ quan tuyên truyền chủ nghĩa cơ 
hội men-sê-vich, trước hết là trong lĩnh vực các vấn đề 
( tồ chức. Thống nhất với phải « kinh tế » và phái Bun, 
\' bọn men-sẻ-vích mở trên báo Tỉa lửa chiến dịch, như 
lời bọn chúng nói, chống chủ nghĩa Lê-nin. Pơ-lê-kha- 
ạ nốp không thề đứng nguyên địa vị hòa giải được và 
¿ được íL lâu, ông ta cũng tham dự chiến dịch đó. Theo 
g lô-gích của sự vật, việc đó tất nhiên phải xảy ra: người 
¡ị nào cố đòi hòa giải với bọn cơ hội chủ nghĩa, tất nhiên 
sẽ đi đến chủ nghĩa cơ hội. Tờ báo Tỉa lửa mới tuôn 
ra biết bao nhiêu bài phát biều ý kiến, nghị luận, nói 


[ 
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rằng đảng không nên là một chỉnh thề có tồ chức; ¿,_ 
cho phép trong thành phần của đẳng có những nhón, y 
cá nhàn tự do, không bắt buộc phải tuân theo nghị quy; 
của các cơ quan của đảng; phải đề cho mỗi người trí th, 
đồng tỉnh với đẳng, cũng như « mỗi người thợ bãi công, 
mỗi « người đi biều tình », được tự tuyên bố mình „ 
đảng viên; yêu cầu phải tuàn theo tất cả những ng, 
quyết của đảng là biều hiện của thái độ « hình thức qua, 
liêu » đối với công việc ; yêu cầu thiều số phải phục tủn; 
đa số, như thế là « đàn áp một cách máy móc » ý chỉ củ:. 
các đảng viên; yêu cầu tất cả đảng viên — lãnh tụ ¬ 
như đẳng viên thường — phải tuản theo kỷ luật c¡; 
đảng như nhau, như thế là lập « chế độ nô lệ » Ở tron: 
đảng ;« chúng ta» không cần chế độ tập trung ở tror: 
đảng, mà cần« chế độ tự trị» vô chính phủ, cho các c: 
nhân và tô chức của đẳng có quyền không thi hành ng 
quyết của đảng. Đó là một sự tuyê ên truyền cuồng nhiệ! 
cho tình trạng rời rạc lỏng lẻo về tô chức, là phá họ;: 
tính đảng và kỷ luật của đảng, là ca tụng chủ nghĩ: 
cá nhàn của trí thức, là xác nhận tính vô kỷ luật, v' 
chính phủ. ị 
So với đại hội II thì rõ ràng là bọn men-sê-vích Ị 
kéo đẳng lùi trở lại tình trạng phân tán về tồ chức, đầ: 
óc tiêu tô, lối làm việc thủ công nghiệp. Ị 
Phải đánh trả cho bọn men-sê-vích một đòn HÙNG 
định, 
Lê-nin trong tác phầm nồi tiếng Một bước tiễn, ke 
bước lùi, xuất bản tháng Năm 1904, đã đánh đòn quế 
định ấy. 
Sau đây là những luận điềm chính về tồ chức mà Lt 
nin đã phát triền trong tác phầm ã ấy, về sau đã trở thản: . 
những nguyên tắc tồ chức của đảng bôn-sê-vích. 


{-.....7.A.. 
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1. Đảng mác-xít là một bộ phản của giai cấp công nhàn, 
là một đội ngũ của giai cấp công nhân. Nhưng trong 
giai cấp công nhân có nhiều đội ngũ, cho nên không 
phải bất cứ đội ngũ nào của giai cấp công nhàn cũng 
có thề được gọi là đẳng của giai cấp công nhàn. Đăng 

= , ° `. ˆ , 
khác với các đội ngũ khác của giai cấp công nhân trước 
hết ở chỗ đẳng không phải là một đôi ngũ thỏng thường, 
mà là đội ngũ fiền phong, đội ngũ có Ú thức, đòi ngũ mác. 

: : vã 
ít của giai cấp công nhân, được vũ trang bằng sự hiều 

° * . . . * ` Ẳ ˆ ở 
biết về đời sống xã hội, hiều biết về các quy luật phát 

: nàng, At về đấ 

triền của xã hội, hiều biết các quy luật về đấu tranh 

si 4 “K 5 * Š “ MLV (6 x Ạ 
: giai cấp, do đó có khả năng dìu dắt giai cấp công nhân, 
.lãnh đạo cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân. Bởi thế 

~ = ` ° + ` ^ 
:không thề nhầm lẫn bộ phận với chỉnh thê, khòng thê 
` ..S s6 .* , ^ 
đòi cho mỗi người thợ bãi công có thê tự xưng là 
, đẳng viên, vì người nào nhầm lần đẳng với giai cấp, 
` ` ® ấ DĐ A ° ° rx 
người đó hạ thấp trình độ giác ngộ của đẳng xuống ngang 
, trình độ của « mỗi người thợ bãi công», người đó thủ 
„ tiêu đẳng về mặt là đội ngũ tiền phong giác ngộ của giai 
_ cấp công nhân. Nhiệm vụ của đẳng không phải là hạ 
thấp trình độ đảng xuống ngang với trình độ của « mỗi 
: h : 5 công - an: -, : h 
+ người thợ bãi công », mà là náng cao quần chúng công 
"nhân, nứng cao «mỗi người thợ bãi công » lên ngang 
trình độ đảng. 
Ì Lâ-nin viết: 

_ * Chúng ta là đảng của giai cấp, và vì thế, hầu hết cả giai cấp 
(lúc có chiến tranh, trong thời kỳ nội chiến, thì toàn bộ giai cấp) 
phải hành động dưới sự lãnh đạo của đảng ta, phải hết sức siết 
shặt hàng ngũ chung quanh đảng ; nhưng nếu nghirằng, dưới chế 
độ tư bản, hầu hết giai cấp hoặc toàn thề giai cấp một ngày kỉa 
có thề tự mình đạt đến chỗ có được trình độ giác ngộ và tính tích 
cực của đội ngũ tiền phong của mình là đảng dân chủ-xã hội, 
như thế là chủ nghĩa Ma-ni-lốp và chủ nghĩa *theo đuôi», Dưới 
chế độ tư bản ngay đến tồ chức công đoàn (là tồ chức đơn sơ hơn, 


thị 
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còn thích hợp hơn với trình độ giác ngộ của các tảng lớp ít 1 
bộ) cũng không thu hút được hầu hết hoặc toàn bộ giai cẤp dự. 
nhân,— chưa có một người dân chủ-xã hội biết điều nào ,. 
lại hoài nghỉ điều đó cả. Chỉ có tự dối mình, nhắm mắt trượ,. 
to lớn của cáo nhiệm vụ của chúng ta và thu hẹp các nhiệm hị 
đó lại, thì mới quên sự khác nhau giữa đội tiên phong với ụụ' 
thề quần chúng xung quanh đội tiền phong ấy, quên nhiện ị 
thường xuyên của đội tiền phong là phải nâng c9 các tầng |, |; 
ngày càng đông đúc kia lên ngang với trình độ tiền phong £, 

(Lê-nin, tập VỊ, tr. 205-206). 


ị 

2. Đẳng không những là đội ngũ tiền phong, giác nại. 
của giai cấp công nhân, đảng còn đồng thời là đội RE, 
có lồ chức của giai cấp công nhân, có kỷ luật của đà, 
mà tất cả các đẳng viên phải tuân theo. Vì vậy các dây 
viên nhất thiết phải tham gia một trong những lô chị ˆ 
của đảng. Nếu như đẳng không phải là một đội nự ý 
có lồ chức của giai cấp, không phải là một hệ thốn: “ 
chức mà chỉ là một tổng số những cá nhân tự xư, ; 
là đẳng viên — không gia nhập một tổ chức nào tỉ < 
đảng, nghĩa là póiỗ chức, và do đó không bắt buôc ph.“ 
tuân theo những nghị quyết của đẳng —, thì đảng t;Í 
không bao giờ có được một ý chí duy nhất, khó 7 
bao giờ thực hiện được sự thống nhất hành độn! ˆ 
của các đảng viên, do đó đảng sẽ không thể nào lữ.” 
dạo được cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân. (Ií 
khi nào tất cả các đẳng viên đều được /ỗ chức vào m. 
đội ngũ chung duy nhất, gắn bó với nhau bằng sự thế, 
nhất ý chí, thống nhất hành động, thống nhất kỷ luật _ 
khi ấy đẳng mới có thể lãnh đạo một cách thực tế tu: 
đấu tranh của giai cấp công nhân và hướng giai cấp Cứ" - 
nhân đi đến một mục đích được. 
Bọn men-sẻ-vích thường phản đối rằng trong trườ 
hợp đó thì nhiều người trí thức như giáo sư, sinh viề 
học sinh, v.v. sẽ ở ngoài đảng vì họ không muốn Ÿ 
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nhập tồ chức này hay tô chức khác của đẳng, hoặc là 
do họ cảm thấy kỷ luật của đẳng nặng nề gò bó đối với 
họ, hoặc là do, như Pơ-lê-kha-nốp đã nói ở đại hội HH, 
họ cho rằng «gia nhập tổ chức này hay tồ chức khác 
ở địa phương, là một điều sỉ nhục đối với họ › ; lời phần 
đối đó của bọn men-sê-vích lại đập vào chính bọn men- 
sẽ-vich, vì đẳng không cần cái thứ đẳng viên cảm thấy 
kỷ luật của đảng là nặng nề gò bó và sợ phải gia nhập 
-_ một tô chức của đẳng. Công nhân không sợ kỷ luật và 
tồ chức; khi họ đã quyết định trở thành đảng viên là 
họ sẵn sàng gia nhập các tô chức của đảng. Chỉ có 
' những trí thức có đầu óc cá nhân chủ nghĩa mới sợ 
kỷ luật và tô chức; họ sẽ thực sự đứng ngoài dảng. 
\ Nhưng như thế càng tốt, vì đảng sẽ tránh được tình 
)¡. trang những phần tử lừng chừng đồ xô vào dáng, tình 
\ trạng ấy đặc biệt tăng lên lúc này, lúc bắt đầu cao trào 
‹Ổ cách mạng dân chủ tư sản. 
¡ — Lê-nin viết: 
‹ Khi tôi nói đẳng phải là một (ồng số (không phải một tông 
¿ số thường về số học mà là một tồng hợp) các fồ chức, tôi đã 
ì diễn đạt rất rõ ràng và chính xác điều mong muốn, điều yêu 
„ cầu của tôi là đẳng, với tư cách là đội tiền phong của giai 
cấp, phải là một cái gì có tổ chức hơn, đảng chỉ kết nạp 
những phần (ử nào chịu nhận tính tồ chức ¡L ra là ở một mức 
tối thiều...* (như trên, tr.203). 
tổ, Một đoạn khác, Lê-nin viết: 
—_ €Trên lời nói thì ý kiến đề xuất của Mác-tốp bênh vực lợi 
\( Íeh các tầng lớp đông đảo của giai cấp vô sản; nhưng (rong 
lộ thực (ế thì ý kiến ấy phục vụ lợi ích của (rí (hức tư sản, trốn 
tránh kỷ luật và tồ chức của giai cấp vô sản. Không ai dám 
ñ phủ nhận rằng nói chung đặc tính của (rí thức; nới tư cách là 
một tầng lớp đặc biệt trong các xã hội tư bản ngày nay, chính 


là chủ nghĨa củ nhân và sự không thích nghỉ với kỷ luật và tồ 
chức" (như trén, tr.212). 


—— 


% 
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Và một đoạn nữa: ị 

«Giai cấp vò sản không sợ tổ chức và kỷ luật... Giai tấp , 1 
sản không chú ỷ đến việc làm sao cho các ngài giáo sự, 
sinh viên không muốn gia nhập tò chức, được nhận là q j ị 
viên của đẳng vì đã công tác dưới sự kiềm soát của một. 
chức. Không phải giai cấp vô sản mà chính một số trị tụ Ì 
trong đẳng ta đã thiếu sự tự giáo dục về tô chức và kỷ M 
(như (rên, tr. 307). 

3. Dâng không phải chỉ là đội ngũ có tô chức, Hà : 
«hình thức tồ chức cao nhất» trong số tất cả các. 
chức khác của giai cấp công nhân, có nhiệm vụ là,. 
đạo tất cả các tô chức khác của giải. cấp công nhị: / ị 
Đảng là hình thức tổ chức cao nhất gồm những ngụ, 
ưu tủ nhất của giai cấp, được vũ trang bằng lý lụ;; 
tiền phong, bằng sự hiều biết những quy luật đ: 
tranh giai cấp và kinh nghiệm của phong trào Cắt - 
mạng, nên có đủ khả năng dễ lãnh đạo — và có nhiệp, 
vụ lãnh đạo — tất cả các tồ chức khác của giai œ. 
công nhân. Việc bọn men-sê-vích tìm cách thu hẹp y' 
ha thấp vai trò lãnh đạo của đảng sẽ dẫn đến chỗ li 
vếu tất cả các tồ chức khác của giai cấp vô sản:, 
đẳng lãnh đạo, do đó làm yếu và tước khí giới cùi 
giai cấp vô sản, vì rằng «trong cuộc đấu tranh giàn: 
chính quyền, giai cấp vô sản không có khí giới nà 
khác hơn là sự tổ chức » (như trên, tr. 328). 

4. Đảng là hiện thân của sự liên hệ giữa đội tiền phú; 
của giai cấp công nhân với hàng triệu quần chúng gr 
cấp công nhán, Dù đẳng là đội ngũ tiền phong ưu t 
như thế nào và được tổ chức tốt như thế nào đi nữ: 
nhưng nếu” không có liên hệ với quần chúng nạgo' 
đẳng, nếu mỗi ngày không tăng thêm những liên b 
ấy, nếu không củng cố những liên hệ ấy, thì đả: 
vẫn sẽ không thể tồn tại và phát triển được. Một đắr 
chỉ biết có mình, biệt lập với quần chúng và mất lÈ 
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hệ, hoặc liên hệ lỏng lẻo với giai cấp mình, đẳng ấy 
sẽ màầt hết tín nhiệm và sự ủng hộ của quần chúng, 
do do sẽ không tránh khỏi bị diệt vong. Muốn sống 
đầy đủ và phát triền, đẳng phải tăng cường liên hệ 
với quần chủng, phải được hàng triệu quần chúng 
của giai cấp mình tin cậy. 

L.ẻ-nin nói ; 

“Muốn là một đảng dân chủ-xã hội, phải được sự ủng hộ 
của chính giai cấp mình » (Lê-nin, tập VI, trang 208). 

9. Muốn tiến hành đúng đắn công việc và lãnh đạo 
quần chúng một cách có quy củ, đảng phải được tồ 
chức theo nguyên tắc tập trung, có một điều lệ duy nhất, 
một kỷ luật duy nhất, một cơ quan lãnh đạo duy nhất 
đứng đần, đó là đại hội của đẳng, trong thời gian giữa 
các kỳ đại hội là Ban chấp hành trung ương đảng, có 
chế độ thiều số phải phục tùng đa số, các tô chức phải 
phục tùng trung ương, các tô chức cấp dưới phải phục 
tùng các tô chức cấp trên. Không có những điều kiện 
ấy, đảng của giai cấp công nhân không thể là một đẳng 
thật sự được, không thê làm tròn nhiệm vụ của nỏ là 
lãnh đạo giai cấp được. 

Đương nhiên, vì trong điều kiện chế độ chuyên chế 
của Ngựa hoàng, đảng tồn tại không hợp pháp, nên các 
tô chức của đảnz lúc đó không thể xây dựng trên cơ 
sở bầu cử từ dưới lên trên được; do đó dảng phải hết 
sức bi mật. Nhưng Lê-nin cho rằng hiện tượng fạm 
thời ấy trong sinh hoạt của đảng sẽ mất đi ngay từ 
những ngày đầu khi chế độ Nga hoàng bị thủ tiêu, 
khi đảng trở thành công khai, hợp pháp, và các tô 
chức của đảng được xây dựng trên nguyên tắc fập 
trang dân chủ, 
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Là-nin viết: ị 

(Trước kỉa, đảng của ta không phải là một chỉnh thà „ . 
chức rõ ràng, mà chỉ là tồng số các nhóm riêng lẻ, do đó gi; ,. 
nhóm ấy không thề có quan hệ nào khác ngoài sự tác độu, ; 
tư tưởng. Ngày nay, chúng ta đã trở thành một đảng có tò; - 
và như thế có nghĩa là xây dựng quyền lực, là biến uy lực, 
tư tưởng thành uy lực của quyền lực, là làm cho cấp ¿,„' 
của đảng phục tùng cấp trên * (như (rên, tr. 291). 


Lên án chủ nghĩa hư vô về phương diện tồ chức , 
chủ nghĩa vô chính phủ lối đại quý tộc của bọn Tịt,) 
sê-vích không chịu phục tùng quyền lực và kỷ luật cj 
đảng, Lê-nin viết: ị 

«Chủ nghĩa vô chính phủ lối đại quý tộc ấy là tính cách ¿, 
biệt của phái hư vô ở Nga. Tồ chứo đảng đối với họ là nội 
«xưởng máy » kỳ dị, việc bộ phận phục tùng toàn thê, thà ở 
phục tùng đa số đối với họ là một sự « nô dịch ~... sự phân th) 
dưới sự chỉ đạo của một trung tâm làm cho họ kêu la một độ 
bị thảm và buồn cười chống lại việc biến con người thành «b:: 
xe và đỉnh vít» (đối với họ, kiều kinh khủng nhất là biếnÈj 
tập viên thành những cộng tác viên); việc nhắo lại điều kế 
chức của đảng làm cho họ nhăn nhó khinh bì và, với thấ¿) 
khinh thường (đối với những người + hình thức chủ nghĩa »),b 
ra ý kiến cho rằng có thề hoàn toàn không cần có điều l(: 
trên, tr. 310). 

6. Muốn giữ vững sự (hống nhất hàng ngũ, trong hờ 
động thực tiễn đẳng phải áp dụng một kỷ luật vẻ š 
duy nhất mà tất cả mọi đẳng viên, lãnh tụ cũng 
đẳng viên thường, phải thi hành như nhau. Vì vậy, IẺ) 
đảng không được có sự phân chia thành hạng cửU: 
viên ưu đãi» không phải theo kỷ luật và hạng (È°* 
viên không ưu đẩi›» phải tuân theo kỷ luật. Không '¿ 
điều kiện ấy thì không thê giữ được sự toàn vẹn dị 
đảng và không thề giữ được sự thống nhất hàng ! 
của dẳng, 
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Lèẻ-nin viết : 

~ Việc Mác-tốp và bè lũ hoàn toàn không có lý lẽ gi hơp lý đề 
còng kích bộ biên tập đo đại hội bầu ra, thề hiện ở cân đầu lưỡi 
chúng thường dùng: “chúng tôi khỏng phải là nôn nô thà Ớ 
đây, biều lộ rõ rệt tâm lý của tên trí thức tư sản thấy mình 
thuộc vào hạng «người được ưu đãi > đứng ở trên cả tƠ chức quản 
chúng và kỷ luật quần chúng... Đối với chủ nghĩa cá nhân 
của trí thức... thì mọi tồ ehức của vỏ sản và kỷ luật của vô sản 
đầu là chế độ nông nô (như trên, tr. 282)‹ 

Và một đoạn khác : 

- Khi ở nước ta đã hình thành một đáng (hực sự. thì người 
công nhàn giác ngộ phải học phân biệt tâm lý của người chiến 
sỉ trong đội quân vô sản với tâm lý của tên trí thức tư sản chỉ 

biết phỏ trương bằng những cầu nói vô chính phủ, phải học đòi 
hỏi không những đẳng viên thường mà cả * những người ở cắp trên » 
+ phải thực hiện nhiệm vụ đảng viên của mình » (như trên, tr. ð12). 
Khi tông kết việc phân tích những Ý kiến bất đồng 
+ và khi xác định lập trường phái men-sê-vích là «chủ 
\ nghĩa cơ hội trong các vấn đề tồ chức ', Lê-nin cho 
rằng một trong những lỗi chính của phái men-sẻ-vích 
\ là đánh giá thấp tầm quan trọng của fô chức đẳng, vũ 
“ khí của giai cấp vỏ sẵn trong công cuộc đầu tranh giải 
È phóng cho mình. Bọn men-sê-vích cho rằng lồ chức 
đẳng của giai cấp vô sản không có ý nghĩa quan trọng 
\ đối với thắng lợi của cách mạng. Trái với bọn men-sê- 
\ vích, Lê-nin cho rằng chỉ riêng sự thống nhất Về fư 
ạ (tởng của giai cấp vô sản thì chưa đủ đề thắng lợi; 
\ muốn thắng lợi cần « củng cố oững chắc » sự thống nhất tư 
tị tưởng bằng Sự « thống nhất vật chất về lô chức » của 
t giai cắp vô sản, Lè-nin cho rằng chỉ với điều kiện như 
h thế giai cấp vô sản mới trở thành lực lượng vô địch được. 
` Lê-nin viết: 
«Trong cuộc đấu tranh giành chính quyền, giai cấp vỏ sản 
Ÿ không có vũ khí nào khác hơn là sự tồ chức. BỊ sự thống trị của 
cạnh tranh vô chính phủ trong thế giới tư sản chia rẻ, phải vất 
ö LSĐÐ 
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và lao dòng một cách nộ lệ cho tư bản, luôn luôn bị đầy tự 
«tận đáy » sự cùng khồ, sự man rợ và sự thoái hóa, giai ca t 
sản có thẻ trở thành và tất nhiên phải trở thành lưc lược, 
dịch chỉ là nhờ ở chồ sự thống nhất tư tưởng của họ trên nạ, 
tắc chủ nghia Mác dã được củng cố bằng sự thống nhất vạt, : 
về tồ chức, tồ chứe sẽ tập hợp được hàng triệu người lao 
thành đội quân của giai cấp công nhân. Chính quyền g]à yếu củ; ` 
độ chuyên chế Nga và cả chính quyền sắp tàn của tư bản qự, 
đều không đứng vững được trước đội quân ấy» (như lrễn, tr ¿ 

Lê-nin kết thúc tác phầm của mình bằng những, 
tiên trị ấy. 

Đó là những luận điềm cơ bản về tô chức mà Lêy, 
đã phát triền trong tác phầm nôi tiếng Mới bước l, 
hat bước lùi. S/Ề 

Tầm quan trọng của cuốn sách đỏ trước hết là ở chị 
nó đã bảo vệ tỉnh dảng chống lại đầu óc tiểu lồ, đã b,j 
vệ đảng chống lại bọn phá hoại tô chức: đã đập tại 
chủ nghĩa cơ hội men-sê-vích trong vấn đề Đu chức, 
đã đặt nguyên tắc tô chức cho đẳng bôn-sẻ-vích. 

Nhưng không phải nó chỉ quan trọng có bấy nhiều thị | 
Tầm quan trọng lịch sử của cuốn sách đó là ở chô lại 
đầu tiên trong lịch sử chủ nghĩa Mác, Lênm đã Và 
ra trong cuốn sách đó học thuyết uề đẳng. COI đó là 
chức lãnh đạo của giai cấp vô sản, oĩ. khí cơ “In rong 
tay giai cấp vô sản, không có nó thì không thẻ chia 
thắng trong dấu tranh giành chuyên chính vô sản dượi 

Việc phô biến cuốn Mội bước tiến, hai bước: lùi tron| 
cán bộ đảng đã làm cho da số các tô chức địa phươn:| 
đoàn kết lại chung quanh Lê-nin. | 

Nhưng các' tổ chức càng doàn kết chặt chẽ chum 
quanh phái bôn-sê-vích bao nhiêu thì bọn lãnh tụ men 
sẻ-vích càng tô ra căm giận bấy nhiêu. 

Afùa ha 1901, nhờ có sự giúp dỡ của Pơ-lê-kha-nðp Yì Ệ 
nhờ §ự phản bội của hai dảng viên bỏn-sê-vích tho ƒ 


PS 
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hòa lÀ Cơ-Fa-xin và Nô-seốb, bọn meit-sẻ vích chiếm 
được đã số trong Bản chấp hành trung ương. Hồ ràng 
là bọn men-sẻ-viech tiễn đến chỗ phân liệt Mát tờ báo 
tra đứa và Bạn chấp hành trung ương, phái bòn-sê-vích 
làm vào tình thể khó khăn. Cần phải tô chức cuộc dại hội 
mới, đại hội HH của đảng đề lập Bàn chấp hành trung 
ương mới của đăng và đề thanh toán với bọn men-sê-vich. 

l.ẻnin và các đăng viên bôn-sê-vích đã bắt tay vào 
việc đỏ. 

Các đẳng viên bôn-sê-vích tiến hành dấu tranh đề 
triệu tập đại hội HI của đảng. Tháng Tám 1901, một 
cuộc hội nghị 22 đảng viên bôn-sèẻ-vích họp tại Thụy-sĩ, 
dưới sự lãnh đạo của I.ê-nin. Hội nghị dã thông qua 
một bản hiệu triệu «Gửi đảng », bản này đối với các 
đảng viên bôn-sê-vích là cương lĩnh dấu tranh đề triệu 
tập đến hội HI. 

Trong ba cuộc hội nghị các ban chấp hành bôn-sê- 
vich tỉnh của ba miền (miền Nam, miễn Cáp- ca- -dơ và 
miền Bắc). một Ban thường trực các cấp ủy của phái 
da số dược bầu ra đẻ tiến Bình công việc chuần bị thực 
tế cho đại hội II của đẳng. 

Mồng 4 tháng Giêng 1905, số đầu của báo bôn-sê-vích 
Tiến lên được phát hành. 

Thế là trong đảng hình thành hai phái tách riêng ra, 
phải bôn-sê-vích và phái men-sẻ-vích ; môi bên đều có 
(rung ương riêng, cơ quan ngôn luận riêng. 


TÓM TẮT 


Trong thời kỳ từ 1901 đến 1904, trên cơ sở phong 
trào công nhân cách mạng lớn mạnh, các tô chức đàn 
chủ - xä hội mác-xit ở Ñga được nhát triền và củng cố. 
Trong cuộc đấu tranh ngoan cường có tính chất nguyên 
tắc chống phái «kinh tế›, đường lối cách mạng của 
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phái Ta iửa của Lê-nin đã thắng lợi, tình [rang j; ‡ 
dồng về tư tưởng và tình trạng «làm việc theo lối tị: ị 
công nghiệp » được khắc phục. Ị 

Hảo Tia lửa đứng ra liên lạc các tổ, nhóm dân Chị 
xã hội còn rời rạc và chuần bị đại hội [II của đc 
Tại đại hội đó, năm 1903, dã thành lập Đẳng công nhị, 
dân chủ - xã hội Nga, đã thông qua cươn§ lĩnh, điều kị 
bảu ra các cơ quan lãnh đạo trung ương của đảng, 

Trong cuộc đấu tranh diễn ra ở đại hội II nhằm giản, 
thắng lợi cuối cùng cho đường lối của phải Tia lửa ¿| 
trong nội bộ Đảng công nhân dàn chủ-xã hội Nựa đã xu 
hiện hai nhóm : nhóm bôn-sẻ-vich và nhóm m€n-sè-yic) ƒ 

Những sự bất đồng ý kiến chủ yếu giữa hai phí 
bôn-sê-vích và men-sê-vích sau đại hội càng mở rộng 
ra xung quanh các vấn đề tô chức. | 

Bọn men-sẻ-vích đi sát với phái « kinh tẾ » Và thạy| 
chân bọn này ở trong đảng. Chủ nghĩa cơ hội của bạ, Ị 
men-sê-vích lúc bấy giờ biểu lộ rõ rệt trong các vấn dì} 
tồ chức. Bọn men-sê-vích chống lại dảng cách mạn: | 
chiến đấu theo kiều Lê-nin. Chúng tán thành một đằng | 
không rõ rệt, không có tô chức, theo đuôi. Chúng lên 
hành dường lối phân liệt trong đảng. Được Pơ-lê-kha- | 
nốp giúp, chủng chiếm đoạt tờ bảo Ta lửa và Ban chấp 
hành trung ương, dùng các cơ quan trung tâm đó ủi 
đạt mục đích phân liệt của chúng. 

Thấy rõ nguy cơ phản liệt do bọn men-sê-vích gây ra, 
các đảng viên bôn-sê-vích dùng mọi biện pháp chặn 
tay bọn phân liệt, huy động các tô chức địa phươy‡ 
đòi triệu tập đại hội IH, ra tờ báo Tiến lên. 

Như vậy là ngay trước ngày nỗ ra cuộc cách mạn 
Nga đầu tiên, giữa lúc chiến tranh Nga- Nhật đã bắt 
đầu nô, hai phúi bôn-sê-vích và men-sê-vích hoạt động | 
thành hai nhóm chính trị tách biệt nhau. 


CHƯƠNG II 


MEN-SÊ-VÍCH VÀ BÔN-SÊ-VÍCH 
TRONG THỜI KỶ CHIẾN TRANH NGA-NHẬT 
VÀ CUỘC CÁCH MẠNG NGA THỨ NHẤT 
(1904-1907 ) 


1. Chiến tranh Nga-Nhât. Cao trào cách mạng tiếp 
tục phát triền thêm ở Nga. Bãi công ở Pê-téc-bua. 
Công nhan biều tình trước cung điện « Mùa đông » 
ngày 9 tháng Giêng 1905. Việc bắn vào đám biều 
tình. Khởi đầu cách mạng. 


Từ cuối thế kỷ XIX, các nước đế quốc đã bắt đầu 
cuộc đấu tranh quyết liệt đề giành quyền thống trị ở 
Thái-bình-dương và xâu xé Trung quốc. Nước Nga Nưa 
hoàng cũng tham gia cuộc đấu tranh ấy. Năm 1900, quàn 
đội Nga hoàng cùng quân đội Nhật, Đức, Anh và Pháp 
đàn áp một cách tàn bạo chưa từng thấy cuộc bạo động 
của nhân dân Trung-quốc chỉa mũi nhọn vào bọn đế 
quốc nước ngoài. Trước đấy chỉnh phủ Nựa hoàng dã 
buộc Trung-quốc phải nhượng cho Ngựa bán dảo Liêu- 
đông và pháo đài Lữ-thuận. Nước Nga dược quyền xây 
dựng đường xe lửa trên đất Trung-quốc. Một đường xe 
lửa đã được đặt ở Bắc Mãn-chàu — đường xe lửa Hoa- 
đông —và quàn đội Nga được phái đến bảo vệ đường 
xe lửa ấy. Nước Nơa Ngựa hoàng chiếm dóng Bắc Mãn- 
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châu. Chế độ Nga hoàng còn tiến dần sang Triếu-ti¿y 
Giai cấp tư sản Nựa dự định lập mọi nước « Nga vàng, 
ở Xlăn-chảàu. 

Trong cuộc xâm chiếm Viễn-dòng, chế dộ Nga hoặc, 
đà vấp phải một tên ăn cướp khác là nước Nhật, nượ, 
này đã trở thành một nước đế quốc chủ nghĩa rất nhan, 
chỏng và cũng cố gắng xàm chiếm dất đai trên lục 4 
châu Á, trước nhất là 'Trung-quốc. Cũng như nước Ñ; 
Nga hoàng, Nhật cũng muốn cướp TIriêu-tien và Mặy. 
châu. Bấy giờ Nhật còn mơ ước chiềm dảo Xa-kha-li, 
và Viên-đông, Nước Anh ngại nước Nga Nga hoàn; 
được tăng cường ở Viễn-dỏng, dã bí màt ủng hộ Nhạc 
Chiến tranh Nga-Nhàặt đã chín muội. Bọn đại tư sị; 
đương đi tìm thị trường mới và những tầng lớp địa chỉ , 
phản động nhất đầy chính phủ Nga hoàng tới chiến tranh, 

Không đợi chính phủ Nơa hoàng tuyên chiến, Nhị 
đánh trước. Đã tô chức do thám tốt ở Nga, nước Nhạc. 
Lính rằng trong cuộc chiến đấu ấy đối phương khôn; 
có chuần bị. Không tuyên chiến, Nhàt bất thình lình | 
tấn công pháo đài Lữ-thuận của Nga tháng Giêng 1904 
và đánh cho ham đội của Nga ở dấy bị thiệt hại nặng, 

Chiến tranh Nga-Nhật bắt đầu như thế. đấy. 

Chính phủ Ngựa hoàng tính rằng chiến tranh sẽ giủ; 
mình củng cố địa vị chính trị và ngắn chặn cách mạn: 
Nhưng chính phủ Ngựa hoàng đã tính nhầm. Chiến tranh 
sàng làm cho chế độ Nga hoàng lung lay hơn trước. 

Quân đội Nụa vũ trang và huấn luyện kém, lại dò 
bọn tướng bất tài và phản bội chỉ huy, nên thua liên tiếp 

Chiến tranh làm giàu cho bọn tư bản, bọn quan lạ 
và bọn tướng tá. Chỗ nào cũng xảy ra trộm cấp. Việt 
cung cấp cho quân đội làm rất kém. Trong lúc thiếu 
đạn dược thì, như đề giêu cợt họ, quản đội lại nhật: 
dược những toa tàu đầy tượng thánh. Quân lính chủ: 


Ị 
ị 
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xỏi nói rằng: «quàn Nhật đánh ta bằng trái phá ; còn ta 
thì đánh quàn Nhật bằng tượng thánh», Đáng lẽ phải 
chở thương bình dị, thì những chuyến tàu đặc biệt lại 
dùng đề chở những đö vàt mà bọn tướng tá Nga hoàng 
cướp dược. 

Quàn Nhật vậy rồi chiếm pháo đài Lữ-thuận. Sau một 
loạt chiến thắng, quàn Nhàt đánh tan quân đội Nga hoàng 
ở Phụng-thiên. Quản đội Nga hoàng có 30 vạn, trongz trần 
ấy đã mắt 12 vạn người chết, bị thương và bị bắt làm từ 
bình. Tiếp theo dó, hạm đội Nga hoàng từ bẻ Ban-tích 
kéo sang đề giải vậy Lữ-thuận, đã bị dánh bại và bị tiêu 
diệt hoàn toàn ở eo bề Đối-n. Sự thất bại ở Đối-mã 
là một sự sụp đồ hoàn toàn: trong 20 tàu chiến do Nga 
hoàng điều đến thì 13 chiếc bị đánh đắm, 4 chiếc bị 
bắt, Nước Nựa Nga hoàng hoàn toàn bại trận. 

Chính phủ Ñga hoàng buộc phải ký hòa ước nhục nhã 
với Nhật. Ñhật chiếm Triều-tiên, cướp của Nga cửa biền 
Lữ-thuận và một nửa đảo Xa-kha-lin. 

Quần chúng nhân đàn không muốn cuộc chiến tranh 
äy và thấy rõ cái hai cho nước Nga. Nhàn dàn đã phải 


vụ bàng giá dắt tình trạng lạc hậu của nước Nga Nga 
l0ang 
g. 


Thái độ của phải men-sê-vich và của phái bôn-sê-vích 
dối với cuộc chiến tranh ấy không giống nhau. 

-Họn men-sẻ-vích, trong dó có Tơ-rốt-ski, đứng trên 
lập trường vệ quốc, nghĩa là bảo vệ «tô quốc » của Ñga 
| hoàng, của bọn dịa chủ và tư bản. 

Trải lại, Lê-nin và những người bỏn-sẻ-vích cho rằng 
| sự thất bại của chính phú Nơa hoàng trong cuộc chiến 
ị 


tranh ăn cướp mày là có ích, vì nó làm cho chế độ Nga 
hoàng suy vếu và làm cho cách mạng mạnh lên. 

Những thất bại của quân đội Nga hoàng làm cho quần 

chúng dông dão thấy rõ sự thối nát của chế độ Nơa 


Ỉ 
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hoàng. Càng ngày nhàn đân càng cắm thù chế độ Nui 
hoàng. Lê-nin viết: việc Lữ-thuận thất thủ đánh h 
bước đầu sụp đồ của chế dộ chuyên chế. | 

Ngựa hoàng muốn lấy chiến tranh bóp nghẹt cách mạ; . 
Điều trái lại đã xảy ra. Chiến tranh Nga-Nhật làm đi 
cách mạng nỗ ra sớm hon. l 

Trong nước Nơa Nga hoàng, ách áp bức của chủ ng}:, 
tr bản càng thêm nặng nề do ách áp bức của chế ¿. 
Nga hoàng. Công nhàn không những phải chịu sự bé, 
lột của tư bản và phải làm việc quà sức, mà còn phi 
chịu cả cái cảnh mất hết mọi quyền của toàn thê nhị, 
dân. Vì vậy những công nhân giác ngộ muốn dẫn qì 
phong trào cách mạng của tất cả các phần tử dân 
ở thành thị và ở nông thôn chống chế độ Nga hoàn; 
Nông dân đã bị nghẹt thở vì không có ruộng đất, vì r 
nhiều tàn tích của chế độ nông nô ; nông dân sống dựy 
ách nô dịch của địa chủ và cu-lắc. Các đàn tộc trọi 
nước Ñga Nga hoàng rên xiết dưới hai tầng áp bức, c 
địa chủ và tư bản các dân tộc ấy và của địa chủ và tư bì 
Nga. Khủng hoảng kinh tế năm 1900-1903 đã làm tĩ 
sự đau khô của quần chúng lao động, chiến tranh càn; 
làm cho sự đau khô ấy thêm trầm trọng. Thất bại tron: 
chiến tranh đã làm tăng lòng cắm hờn của quần chửi: 
đối với chế độ Ngựa hoàng. Nhân dân khỏng thể kiừ 
nhẫn hơn được nữa. : 

Như người ta thấy, những nguyên nhân làm nồr 
cách mạng đã quá đầy đủ rồi. 

Tháng Chạp 1901, dưởi sự lãnh đạo của Ban chủ 
hành bôn-sê-vich Ba-cu, công nhân Ba-cu đã tiến hàm 
một cuộc bãi công lớn tô chức rất chu đáo. Cuộc bŸ 
công đã kết thúc bằng sự thắng lợi của công nhân, bằ% 


ì 
\ 


~~—— 
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việc kỶ kết một giao kèo tập thể đầu tiên trong lịch sử 
phong trào công nhân ở Nga, giữa công nhân và bọn 
tư sàn công nghiệp dầu lửa. : | 

Cuộc bãi công Da-cu đánh dấu bước đầu cao trào 

cách mạng đang lên ở vùng Nam Cáp-ca-dơ và ở nhiều 
vùng nước Nơa. 

«Cuộc bãi công ở Ba-eu báo hiệu những phong trào oanh hệt 
tuáng Giêng và tháng Hai diễn ra ở khắp nước Nga» (Sta-lin). 

Cuộc bãi công ấy giống như một tiếng sét trước cơn 
giỏng tố ngay trước khi xảy ra cơn bão tắp cách mạng 
v đại. - 

Những sự kiện xấyv ra ngày 9 (22) tháng Giêng 1905 ở 
Đè-téc-bua đánh dấu sự bắt đầu của cơn bão táp cách 
miìn8: ‹ Ẹ 

Ngày 3 tháng Giêng 1905, một cuộc bãi công nồ ra Ở 
nhà máy lớn Pu-ti-lốp (hiện nay là nhà máy Ki-rốp) Ở 
Đè-tẻc-bua. Cuộc bãi công nỗ ra vì bốn công nhàn bị 
đuôi ra khỏi nhà máy. Cuộc bãi công ở nhà mắy Pu-ti- 
lốp lan ra nhanh chóng, nhiều nhà máy và công xưởng 
khác ở Đè-tée-bua cũng hưởng ứng. Bãi công trở thành 
tổng bãi công. Phong trào phát triển một cách kinh 
khủng. Chính phủ NÑga hoàng đã quyết dịnh dàn áp 
phong trào nưày từ lúc đầu. 

Ngay từ năm 1904, trước khi nồ ra bãi công ở nhà 
máy Pu-ti-lốp, sở cảnh sát nhờ tèn thầy tu khiêu khích 
Ga-pòn giúp đỡ, đã lặp ra tô chức của mình trong 
hàng ngũ còng nhàn: «Hội công nhàn các nhà máy 
Nga », Tồ chức ấy có chỉ nhánh trong khúp các khu phố 
ở Đê-téc-bua. Khi nỗ ra bãi công, tên thầy tu Ga-bòn 
dưa ra một kế hoạch khiêu khich trong các cuộc họp 
của hội: ngày 9 tháng Giêng, tất cả công nhân sẽ tụ tập 
thành một cuộc đi hòa bình, mang cờ xi của nhà thờ 


} 
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và anh Nua loàng đến điện Mùa đông và trao cho SN, 
loang một lá đơn thỉnh cầu trình bày những nhụ cặy 
của mình. Nựa hoàng sẽ ra với nhàn dân, sẽ nghe y 
thoa mãn những yêu cầu của nhân dàn. Gá-pôn đã g glúy 
cơ quan cảnh vệ của Nga hoàng: gày ra việc bắn gí 
công nhìn và đìm phong trào còng nhàn trong mái, 
Nhưng kế hoạch cảnh sát ấy lại quay trở lại làm hại 
cho chính phủ Nga hoàng. 

Lá dơn thỉnh cầu được bàn cãi trong các cuộc họp 
của công nhân, người ta thêm thất và sửa dôi nó ủi, 
Trong những cuộc họp ấy, cả những người bôn-sê-vicl 
cũng tham gia Ý kiến, cố nhiên không nói rõ rằng min) 
là người bôn-sẻ-vích. Nhờ ảnh hưởng của những người 
bỏn-sê-viích, người ta đã đưa vào lá đơn thỉnh cầu 
những yêu sách đòi: tự do báo chí, tự do ngôn luận, tụ 
do làp hội của công nhân, triệu tập hội nghị lập hiến 
đề thay đôi chế độ Nhà nước ở Nga, mọi người được 
bình đẳng trước pháp luật, tách rời nhà thờ khỏi Nhì 
nước, đình chỉ chiến tranh, thi hành ngày làm việc $ 
giờ, giao ruộng đất cho nông dân. 

Phát biểu tại các cuộc họp ấy, những người bôn-sè- 
vích đã chứng mỉnh cho công nhân biết rằng không thề 
đòi tự do bắng những yêu cầu gửi cho Nơa hoàng được, 
mà phải đoạt lấy bằng vũ khí trong tay. Những người . 
bôn-sê-vích báo trước rằng bọn Nga hoàng có thê bắn. 
vào công nhân. Nhưng họ không ngăn được cuộc đi tới 
cung diện Mùa Đông. Một phần rất lớn công nhân vần 
còn tin rằng Nga hoàng sẽ giúp họ. Phong trào lỏi cuốn 
quần chúng với một sức mạnh không gì ngăn cản nồi. 

Trong lá đơn thỉnh cầu của công nhàn Đê-téc-bua nói: 


« Chúng tôi, còng nhân thành Đề-téc- bua, vợ con chúng tôi và 
cha mẹ già yếu của chúng tỏi đến cầu khần Bè-hạ bạn cho công 
lý và che chở cho. Chúng tôi lâm vào cảnh khốn kh, nư rời tả 
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áp bức chúng tôi, người ta bắt chúng tôi phải làn viêc quá sức, 
người ta làm nhục 'chúng tôi, người ta khỏng cối chúng tôi là 
người... Chúng tỏi đã cố chịu dựng, nhưng người ta càng nữ: àY cảng 
dầy chúng tôi vào chỗ nghèo khổ, mất hết mọi quyền và nếu 
đốt; chính sách chuyên chế và độc đoán bóp nghẹt chúng Lôi... 
Chúng tôi không thề nhẫn nhục hơn được, Giờ phút khủng khiếp 
đã đến với chúng tỏi: thà chết còn hơn là tiếp tục chịn đựng 
nuững đau khồ khỏòng thề chịu nồi... + 
Sáng tỉnh sương ngày 9 tháng Giêng 1905, công nhàn 
tiến dến điện Mùa Đòng, lúc dó Nga hoàng ở đó. Họ di 
gặp Nga hoàng, có cả gia đình, vợ, con và cha mẹ di 
theo, họ rước ảnh Ñga hoàng và cờ xí của nhà thờ, hát 
những bài cầu nguyện, tiến đi tay không vũ khí. Tất cả 
có hơn 140.000 người đã xuống đường đề di. 

Ni-cô-lai đệ nhị đón tiếp họ một cách rất tàn nhân. 
` ra lệnh bắn vào công nhàn tay không có vũ khí. Hòm ? ấy 
h quản đội Ñga hoàng dã giết trên một nghìn người và 
\, làm bị thương trên hai nghìn người. Máu công nhân 
` tràn ngâp các K MT phố Pèẻ-téc-bua. 

Những người bôn-sẽ- vích đã cùng đi với công nhân, 
\Ụ Nhiều người trong bọn họ bị giết hoặc bị bắt. Ngay tại 
Mị chỗ, trong những đường phố đâm mắu công nhân, những 
„ Người bôn-sê- tích đã giải thích cho công nhàn biết ai 
là người đã đây ra tội ác giết người khủng khiếp ấy và 
phải đấu tranh với kẻ đó như thế nào. 

Từ đấy, người ta gọi ngày 9 tháng Giêng 1905 là ngày 
h ‹ Chủ nhật dẫm máu ›, Ngày 9 tháng Giêng, công nhân 

L đã được một bài học bằng máu. Ngày hôm ấy người ta 
đã bắn vào lòng tin của công nhàn đối với Ñga hoàng. 

Công nhân đã hiều rằng chỉ. có đấu tranh mới có thê 

Í_ giành được quyền của mình. Ngay chiều ngày 9 tháng 
tị Gièng, những ụ chướng ngại được dựng lên ở các khu 
ùị phố công nhân. Họ bảo nhau « Nhà vua đã đánh chúng 
LL ta, chúng ta phải đánh trả lại ›, 


h 
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lin khủng khiếp về tội ác đẫm máu của Ngụ hụ, 
truyền đi khắp nơi. Toàn thể giai cấp công nhàn ` 
nước đều căm phần tức giàn. Không ở tỉnh Đo là \ 
nhàn không bãi công đề phân dối tội ác của Ñga ạ : 
và dưa ra những yêu sách chinh trị. Bây giờ Công vì 
xuông đường với khầu hiệu « Đã đảo chế độ chuyên „` 
[háng Giêng, số công nhàn bãi công lên tới con số kụy 
lò là 4-10.000. Chị trong một tháng số công nhân bại b 
nhiều hơn cä mười năm trước. Phong trào công hỊ 
lên răt cao, | 


Cách mạng đã bắt đầu ở nước Nga. 


2. Bai công chính trị và biều tình của công hà, 
Phong trào cách mạng của nông dan lớn trí ng 
nghĩa trên chiến hạm « Pô-tem-kin »- 

Sau ngày 9 tháng Giêng, cuộc dấu tranh hhủ tụ 
của công nhàn có tỉnh chất kịch liệt DPILẤP. TU tị 
chính trị. Từ những cuộc bãi công kinh s8 th) 
cuộc bãi công hưởng ứng đoàn kết, công A^ biêu vẺ 
những cuộc bãi công chính trị, những €0 ‹ lì 
có nơi, vũ frang chống lại quàn dội Xga tân đội Ù 
biệt có tổ chức và ngoan cường là những 2x, bà » 
ớ các thanh phố tập trung dông dâo qISN vê: rêu 
nhân như Pẻ-téc-bua, Mạc-tư-khoà, làn Š ca và 
Ha-cu. Dần dầu giai cấp vô sản dâu tranh Xà, XI 
ngành kim khi. Qua những cuộc bãi 2 h - k 
công nhàn tiền phong dã lay chuyển ) v4 B Màn 
kém giác ngộ hơn, đã thúc đầy toàn bộ giai : SN 
nhân dấu tranh. Ảnh hưởng của đảng dàn chủ-Xi} 
lớn lèn rất nhanh. uc. | 

Những cuộc biều tình ngày Í tháng Năm Ở n VêP 
đều xảy ra xung dột với cảnh sát và quân dội. Ở Ñ¡ 
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xj-v người La bắn vào đám biểu tình, hàng trấm người 
chết và bị thương, Suu vụ bắn giết ở Vác-xô-vi, hưởng 
ng lời kèu gọi của Đẳng đản chủ - xã hội Ba-lan, công 
nhàn dã tổng bãi công dễ phân dối. Suốt tháng Xăm, 


-_ hãi công và biều tình điền ra không ngừng. Trên 20 


vạn công nhân đã tham gia những cuộc bãi công ngay 
{ tháng Nấm ở Nựa; công nhàn ở Ba-cu, ở Lốt, ở l-va- 
nô-vô Vô-dơ-ne-xen-scơ dã tông bãi công. Những vụ 
xung đột giữa công nhàn bãi công, công nhàn biều tình 
và quân đội Nơa hoàng, e càng ngày càng nhiều. Những 
cuộc xung đột như thế dã diễn ra ở hàng loạt thành phố 
như 0-đét-xa, Vác-xô-vi, Ri-ga, Lốt, v.v.. 

Cuộc đấu tranh ở thành phố Lốt, một trung Làm 
công nghiệp lớn ở Ba-lan, đặc biệt gay gắt. Công nhàn 
ở dày đã dựng hàng chục ụ chướng ngại ở các phố và 
trong bà ngày (22-244 tháng Sáu năm 1905) họ đã tiến 
hành những tràn chiến dấu trên dường phố chống lại 
quàn đội Nga hoàng. Ở đây hoạt động vũ trang di đôi 
với tổng bãi công. Lẻ-nin coi những tràn đánh ấy là 
những hoat động vũ trang dầu tiên của công nhân ở 
nước Nơa, 

Trong những cuộc bãi công vào mùa hạ nắm ñy, cuộc 
bãi công của công nhân ở I-va-nô-vô Vô-do-ne-Xen-scơ 
dặc biệt nồi bật lèn. Cuộc bãi công kéo dài từ cuối 
thắng Năm đến dầu tháng Tám 1905, nghĩa là gần hai 
tháng rưỡi. Gần 7 vạn công nhàn tham gia bãi công, 
trong số đó có nhiều phụ nữ. Cuộc bãi công ấy do 
Đảng ủy bôn-sè-vích miền Bắc lãnh dạo. Hàng nghìn 
cỏng nhàn tập hợp hầu như là hàng ngày ở ngoại 
thành, trên bờ sông Tan-ka. Ở đấy, họ hội họp thảo 
luận về những nhu cầu của họ. Ñhững người bòn-sẻ- 
vích phát biều ý kiến của mình trong những cuộc họp 
của công nhàn. Đề đàn áp bãi công, chính quyền Nga 
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hoàng ra lệnh cho quản đội dùng vũ lực giải tấn œ„ - 
nhân. bắn vào công nhân. Hàng chục công nhàn bị z; 
và hàng trăm công nhàn bị thương. Thành phố tu:; 
bố thiết quản luật. Nhưng công nhàn vẫn giữ vững . 
không đi làm. Công nhân cùng với gia đình bị ¿ ( 
nhưng không chịu hàng. Chỉ đến khi đã thật kiệt sức ¡ 

mới phải trở lại làm việc. Bãi công đã rèn luyện có, 

nhàn. Bãi công đã cho thấy rõ gương đũng cảm, cượi, 
quyết, kiên đình và đoàn kết cua giai cấp công nhị 

Đối với công nhân I-va-nỏ-vô Vô-dơ-ne-xen-scơ, Ì¿ˆ 
công là một trường giáo dục chính trị rất tốt. 

Trong thời kỳ bãi công, những công nhàn Í-va-nỏ-y. 
Vỏ-dơ-ne-xen-seơ cä lập ra Xô-viết đại biều, sự thật ¿- Ẵ 
là một trong những Xô-viết đại biều công nhân đầu té; 
ở Nơa. l 

Những cuộc bãi công chính trị của công nhân la 
nảo động toàn quốc, Sau thành thị đến nòng thôn vị 
dậy. Mùa xuân, những cuộc bạo dộng của nông đàn! Ï 
dầu. Từng đoàn lớn nỏng dân nôi lên chống bọn ¿Í 
chủ : phá đỉnh cơ, tài sản, xưởng đường, xưởng Tức: 
của dịa chủ, đốt lâu đài và nhà cửa, vườn tược của ử- 
chủ. Ở nhiều nơi nòng đân đã chiếm ruộng đất của ủ ị 
chủ, chặt phả nhiều rừng của địa chủ, đồi phải tr: 
ruộng đất của địa chủ thô nhân dân. Ñông dân lấy k: 
mì và các thử khác của địa chủ chia cho những ngữ: 
bị đói. Bọn địa chủ sợ quá phải trốn ra tỉnh. Chính pÌ 
Nơa hoàng phái bộ đội và lính cô-dắc đi đàn áp nhữt 
cuộc nỗi đây của nông đàn. Quân dội bắn vào nông đà 
bắt giam những người «cầm đầu ›», đánh đập, tra 
họ. Nhưng nông dân vẫn không ngừng đấu tranh. 

Phong trào nòng dân ngày càng lan rộng ở vùng trư; 


ị 
Ặ 
tàm nước Nga, trong lưu vực sông Vôn-ga, ở Ñam 0rị 
ca-do và nhất là ở Giê- OÓC-0I. 


¿2 tbfvtni49)46 se so, 
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Những người dàn chủ - xã hội càng đi sâu vào nông 
thôn, Ban chấp hành trung ương dẳng ra mội bạn tuyên 
cảo gửi cho nông đàn: «Anh em nông dân hãy ngục 
chúng tòi nói», Các bạn tỉnh ủy dân chủ - xã hội các 
tĩnh Tœ-ve, Na-ra-tốp, Dôn-ta-va. Tséc-ni-gốp, Í-ê-ca-tê- 
rènỏ-sláp, Tiỉ-phơ-lit và nhiều nh khác cũng đều ra 
cúc bản kêu gọi nông dân, Ở nônz thôn, những người 
đản chủ-xã hội tồ chức các cuộc họp, lập những 
nhóm nông dân, thành lập các ủy ban nóng dân. Mùa 
ha năm 1905, những cuộc bãi công của công nhân nông 
nghiệp do những người dân chủ - xã hội tổ chức nỗ 
ra ở nhiều nơi. 

Nhưng dày mới chỉ là khỏi đầu cuộc đấu tranh của 
nông đân. Phong trào nông dân chỉ mới có ở 8õ huyện, 
tức là khoảng 1 phần 7 tất cả số huyện của nước Nga 
Nea hoàng thuộc phần châu Âu. 

Phong trào công nhàn và nông dàn và hàng loạt những 
thất bai của quân đội Nga hoàng trong cuộc chiến tranh 
Nza-Nhạt đã ảnh hướng đến quân đội. Cái chỗ dựa đó 
của chế độ Nga hoàng đã lung lay, 

Tháng Sáu 1905, một cuộc khởi nehTa nô ra trong hạm 
đội Hắc-hải, trên chiếc chiến hạm Pô-tem-kin. Chiến hạm 
này lúc đỏ đậu ở gần Ô-đét-xa, một thành phố đang có 
tông bãi công của công nhân. Những thủy thủ khởi nghĩa 
trừng trị bọn võ quan mà họ căm ghét nhất và đưa 
chiến hạm vào Ô-dét-xa. Chiến hạm Pô-tem-kin đứng 
về phía cách mạng. 

Lè-nin cho cuộc khởi nghĩa đó có ý nghĩa rất quan 
trọng. Lê-nin cho rằng những người bôn-sê-vích cần 
phải lãnh đạo phong trào ấy, gắn nó với phong trào của 
còng nhân, nông đân và các trại linh ở địa phương. 

Nga hoàng phái những chiến hạm khác đến dẹp cuộc 
khởi nghĩa của chiến ham Pỏ-tem-kin, nhưng thủy thủ 


%6 LICH SỬ ĐĂNG CỘNG SẢN (B) LIÊN-XÔ 


—— 


các chiến hạm không chịu bắn vào các đồng chí của |, 
đang khởi nghĩa. Lá cờ đỏ của cách mạng phấp pỊ,, 
trên chiếc chiến hạm Đô-tem-kin trong nhiều nụ, 

Nhưng lúc bẩy giờ, năm 1905, đẳng bôn-sê-vích chụ 

phải là đẳng duy nhất lãnh dạo phong trào như hồi nạ, 
917. Trên chiến ham Pô-tem-kin, còn nhiều ngự, 

thuộc các phái men-sẻ-vích, xã hội chủ nghĩa - cá, 
mạng và vô chính phủ. Cho nên dù có những người (; 

chủ - xã hội tham gia khởi nghĩa, cuộc khởi nghĩa y¿ 
không có sự lãnh đạo đúng đắn và đầy đủ kinh nghiệp 

Trong những lúc quyết liệt, một phần thủy thủ đã q 

dự. Các chiến hạm khác trong hạm đội Hắc-hải khôi,, 
hưởng ứng chiếc chiến hạm khởi nghĩa. Vì thiếu than y;. 
lương thực, chiếc chiến hạm khởi nghĩa buộc phải chạ: 

về bờ biền Ru-ma-ni và nộp mình cho nhà đương cụ. 

Iu-ma-nI. 

Cuộc khởi nghĩa trên chiếc tàu Pô-tem-kin kết thụ 
thất bại. Những thủy thủ về sau rơi vào tay chính phi. 
Nơa hoàng, đã bị truy tố trước tòa án. Một số bị xử l 
một số bị tù khô sai. Nhưng bản thân sự việc khởi ngịi: 
ấy đã có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cuộc khu. 
nghĩa của chiến hạm Pô-tem-kin là hoạt động cách mạn: 
quần chúng đầu tiên trong quân đội và hải quản, dói: 
lần đầu mà một bộ phận quan trọng của quân đội Ñ;. 
hoàng đi theo cách mạng. Cuộc khởi nghĩa đó đã làn: 
cho tư tưởng kết hợp lục quàn và thủy quân với gi: 
cấp công nhân. với nhân dân, trở nên dễ hiều hơn tí 
dần gũi hơn đối với quần chúng công nông và nhất 
dối với chính quần chúng lính bộ và lính thủy. | 

Việc công "%hản chuyền sang những cuộc bãi côn: 
chính trị và biểu tình có tính chất quần chúng, pho". 
trào của nông dàn mạnh lên, những cuộc xung đột vụ 


Ệ 


trang của nhân dân với cảnh sát và bộ đội và sau cùn, 
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„ cuộc khởi nghĩa nồ ra trong ham đội Hắc-hải, — tất 
cả những việc đó chứng tỏ ràng diều kiện khởi nghĩa 
vũ trang của nhàn đân dang chín muồi. Hoàn £ảnh ấy 
sắt buộc giai cấp tư sẵn tự do phải hành động thật sự. 
*v cách mạng nhưng đồng thời cũng muốn lợi dụng 
cạch mang đề: uy hiếp Nga hoàng, giai cấp tư sản tự do 
tim cách thỏa hiệp với Nơa hbàng chống lại cách mạng 
vụ dời những cải cách nhỏ «cho nhàn dân » đề « làm 
điu » nhân đàn, chia rễ lực lượng cách mạng và do đó 
ngàn ngừa những « điều khủng khiếp của cách mạng ›. 

Phải cắt đất cho nông dàn, nếu không họ sẽ cắt cô 
chúng ta », — đó là lời nói của bọn địa chủ tự do. Giai 
cấp tư sản tự do chuần bị chia quyền hành với Nga 
hoàng. Trong những ngày đó, khi nói về sách lược của 
giai cấp công nhân và sách lược của giai cấp tư sản tự 
do. Lê-nin viết: « Giai cấp vô sản dấu tranh, còn giai 
cấp tư sản thì lên vào cầm quyền ›. 

Chính phủ Nga hoàng tiếp tục đàn áp tàn bạo công 
nhân và nông dân. Nhưng chúng khòng thề không nhận 
thấy rằng chỉ một mực khủng bố mà thôi thì không thề 
dẹp được cách mạng. Cho nên, ngoài việc đàn áp, chúng 
còn dùng những chính sách xảo quyệt khác. Một mặt, 
nhờ những phần tử khiêu khích của chúng, chúng xủi 
giục các đân tộc ở nước Nga chống lại nhau, gày những 
vụ tàn sát người Do-thái và người Ta-ta - Ác-mê-ni. 
Mặt khác, chúng hứa sẽ triệu tập một «cơ quan đại 
biểu » theo kiều Dem-ski Xô-bô* hay Ðu-ma Nhà nước, 
ủy cho bộ trưởng Bu-lư-ghin thảo đự án về viện Ðu-ma 
ấy, nhưng với tỉnh thần là viện ĐÐu-ma không có quyền 
lập pháp. Tất cả những phương sách ấy đưa ra cốt đề 


° Hội nghị những đại biều đẳng cấp triệu tập vào thế kỷ XVI 
và XVII đề đàm phán với chính phủ. (8.7.) 
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chia rẽ lực lượng cách mạng và tách những tảng vị 
ôn hòa trong nhân dàn ra ngoài cách mạng. 

Những người bôn-sẻ-vích tuyên bố tầy chay Đu.,. 
của Bu-Ìlu-ghin, và đề ra mục dích là vạch mặt cái... 
quan đại diện nhàn dân giả dối ấy. 

Bọn men-sê-vieh, trái lại quyết định không phá bạ,. 
Đu-ma và cho rằng cần phải tham gia viện ấy. 


3. Sự bất đồng về sách lược giữa. bôn - sề - vích ;, 
men-sê-vích. Đại hội III của đảng. Tác phầm «]; 
sách lược của đảng dân chủ.xã hội trong cuộc các 
mạng dân chủ » của Lê.nin. Những nguyên lý sác 
lược của chính đảng mác-xít. 

Cách mạng đã thúc dây tất cả các giai ấp trongy 
hội. Sự biến đổi trong đời sống chính trị trong nướcc ' 
cách mạng gây ra, đã làm cho các giai cấp phải bỏ: 
trí cồ truyền và tập hợp lại theo tình thế mới. Mỗi gi: 
cấp, mỗi đảng phái đều cố gắng dịnh sách lược, đườ: 
lối, thái độ của mình đối với các giai cấp khác, thái : 
của mình đối với chính phủ. Ñgay cả chính phủ X: 
hoàng cũng buộc phải định sách lược mới đối với họ 
hứa triệu tập một «cơ quan đại biều »: viện Đu-r. 
của Bu-lư-ghin. | 

Đảng dân chủ-xã hội cũng phải định rö sách lưc 
của mình. Cao trào cách mạng càng ngày càng mạ:: 
đòi hỏi như thế. Những vấn đề thực tiễn hết sức cí 
bách trước mắt giai cấp vô sán đòi hỏi phải như thi 
vấn đề tồ chức vũ trang khởi nghĩa, đánh đồ chính phi 
Nơa hoàng, thành lập chính phủ cách mạng lâm thờ 
đảng dân chủ-xã hội tham dự chính phủ ấy, thải độ dễ 
với nông dân, đối với giai cấp tư sản tự do, v.v.. Đảri 
dân chủ-xã hội phải dịnh một sách lược mác-xit d: 
nhất và chín chắn. 


HÀ 
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Nhưng chủ nghĩa cơ hội và hành động bẻ phái của 
bọn men-sê-vích đã khiến cho Đẳng dân chủ-xñ hồi Nựa 
lúc bấy giờ phần liệt thành hai phái. Người ta chưa thê 
coi đó là sự phản liệt hoàn toàn; hai phái đó chưa phải 
chính thức là hai đẳng riêng biệt, nhưng (hực tế thì hai 
phải đó rất giống như hai đẳng khác nhau, có trung Lâm 
riêng, có bảo chí riêng của mình. 

Tình trạng sau đây càng làm cho sự phân liệt sàảu sức 
hơn uữa: thêm vào những sự bất đồng ý kiến trước 
kia với đa số trong đảng về những vấn đề (ồ chức, nay 
phải men-sê-vich lại có những sự bất đồng ý kiến khác, 
những sự bất dồng ý kiến về những vấn dề sách lược. 

Khòng có một đảng thống nhất, tất sẽ không có sách 
lược duy nhất của đảng. 

Nếu triệu tập ngay đại hội thường kỳ III, xác định 
tại đại hội một sách lược duy nhất, bắt phe thiêu số 
phải thành thật thi hành quyết nghị của đại hội, tuần 
- theo quyết nghị của đa số trong đại hội, thì có thê tìm 
được cách giải quyết cho tình hình trên. Chính những 
người bôn-sê-vích đã đề nghị cùng bọn men-sê-vích 
giải pháp ấy. Nhưng bọn men-sê-vích không muốn nghe 
nói đến đại hội III. Thấy rằng đề kéo dài lình trạng 
đảng không có một sách lược được toàn đẳng tán thành 
và toàn thê dảng viên phải tuân theo, là một tội nặng, 
những người bôn-sê-vích quyết định đứng ra triệu tập 
đại hội IIL 

Tất cả các tô chức của đảng, cả bôn-sê-vich và men- 
sê-viích, đều được mời tới dự đại hội. Nhưng bọn men- 
sê-vích từ chối không tham dự đại hội II và quyết định 
triệu tập một đại hội riêng. Vì số đại biểu của họ quá 
ít, họ gọi đại hội của họ là hội nghị đại biều; nhưng 
thật ra đấy là một đại hội, đại hội đảng của những 
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người men-sẻ-vich; những quyết nghị của đại hội & 
tàt cả những người men-sèẻ-vieh đều bắt buộc phải thụ, 

Tháng Tư 1905, đại hội II của Đăng dàn chủ-xã lý 
Nua họp ở Luàn-đôn. Có 21 đại biều của 20 đẳng, 
bỏn-sẻ-vich. Tất cả các tồ chức lớn của đẳng đều ¿, 
đai biều đến dự. 

Đại hội lên án bọn men-sẻ-vich là « bộ phận phạ, 
liệt trong đẳng » và chuyền sang xét các vấn đề tron: 
chương trình nghị sự đề định sách lược của đảng, 

Đồng thời với đại hội, ở Giơ-ne-vơ cũng có hội ngị; 
của bọn men-sê-vich. 

cHai đại hội, hai đẳng», Lê-nin đã nhận định tin) 
hình bấy giờ như thế. 

Thật ra cả đại hội và hội nghị đều thảo luận cũn; 
những vấn đề như nhau là vấn đề sách lược, nhưn; 
quyết nghị hai bên thông qua về những vẫn đề đỏ |; 
đối lập nhau. Hai loạt nghị quyết khác hắn nhau m; 
đại hội và hội nghị đã thông qua cho thấy rổ sự bí 
đồng ý kiến sâu sắc về sách lược giữa đại hội IH củ 
đảng và hội nghị của những người men-sẻ-vich, giữ: 
bôn-sê-vích và men-sê-vích. 

Dưới đây là những điềm chính của sự bất đồng 
kiến ấy. 

Đường lối sách lược của đạt hội III của đẳng. Đặ 
hội cho rằng mặc đù cuộc cách mạng đang diễn ra có 
tính chất dàn chủ -tư sản và mặc dù cuộc cách mạn: 
đó hiện giờ không vượt quá được khuôn khô nhữn: 
việc có thể thực hiện dưới chế độ tư bản, giai cấp vì 
sản quan tảm trước hết đến sự thắng lợi hoàn toàn cử: 
cuộc cách mạng đó, vì thắng lợi của cuộc cách mạn: 
đó sẽ làm cho giai cấp vô sản có thề tổ chức mìnÈ. 
nâng cao mình về chính trị, có thề có kinh nghiệm vì 
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kỹ nàng lãnh đạo chính trị quần chúng lao động, và 
có thề chuyền từ cách ming tt sắn lên cách trạng xã 
hỏi chủ nghĩa. 

Chỉ có nông dàn mới có thê ủng hộ sách lược của 
giải cấp vô sản là sách lược nhằm làm cho cách mạng 
đùn chủ - tư sản thắng lợi hoàn toàn, vì nông dân không 
thề thoát khỏi địa chủ và lấy ruộng dất của địa chủ nếu 
cách mang không thắng lợi hoàn toàn. Vì vậy nông dân 
là bạn đồng minh tự nhiên của giai cấp vô sản. 

Giai cấp tư sản tự do không quan tâm đến thắng lợi 
hoàn toàn của cách mạng ấy, vì họ còn cần đến chính 
quyền của Nựụa hoàng đề làm cái roi quật vào công nhân 
và nông dân mà họ sợ hơn cả, và họ tìm cách duy trì 
chỉnh quyền của Nga hoàng, hạn chế một phần nào 
những quyền hành của chính quyền đó. Vì vậy giai cấp 
tư sản tự do sẽ tìm cách giải quyết vấn đề bằng sự thỏa 
hiệp với Nga hoàng trên cơ sở chế độ quân chủ lập hiến. 

Cách mạng chỉ thắng được nếu giai cấp vô sản lãnh 
đạo cách mạng, nếu giai cấp vô sản, với tư cách là người 
lãnh đạo cách mạng, biết liên minh với nông đàn. nếu 
giai cấp tư sản tự do bị cô lập, nếu dảng dân chủ-xã hội 
tích cực tham gia tô chức khởi nghĩa của nhàn đân 
chống chế độ Nơa hoàng, nếu sau khi cuộc khỏi nghĩa 
thắng lợi thành lập một chỉnh phủ cách mạng lâm thời cỏ 
khả năng đập tan lực lượng phản cách mạng và triệu tập 
một Hội nghị lập hiến của toàn thê nhân dân, nếu đẳng 
dàn chủ xä-hội trong những điều kiện thuận lợi không 
từ chối việc tham dự chính phủ cách mạng làm thời đề 
tiến hành cách mạng dến cùng. 

Dường lối sách lược của hội nghỉ men-sê-oích. Cách 
mạng đã là cách mạng tư sản, thì chỉ eó giai cấp Lư sản 
tự do mới có thể lãnh đạo được. Giai cấp vò sản không 
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nến địch lại gần với nông đân mà phải dịch lại gần ø, 
cÑp Lư sản tự đo, Điều cốt vếu ở đây là dừng làm t 
gi cập tứ sản tự đo hoảng sợ tỉnh thần cách mạ 
của mình và đừng đề cho họ có cớ xa tránh cách mạn, 
xì nếu giai cấp tư sản xa tránh cách mạng thì cách mạ, 
sẽ yêu di, 

Có thề là khởi nghĩa sẽ thắng, nhưng sau khi kụ, 
nghĩa thắng lợi, đảng dân chủ-xã bội phải đứng h 
ngoài đề giai cấp tư sản tự do khỏi hoảng SƠ: Có thả) 
sau khởi nghĩa, chính phủ cách mạng làm thời sẽ thản, 
làp, nhưng dù sao đẳng dàn chủ-xã hội cũng khôi, 
nên tham dự vì chính phủ ấy, theo tính chất của 
không phải là chính phủ xã hội chủ nghĩa và chủ Vá 
là vì việc tham dự chính phủ và tỉnh thần cách my, 
của đảng dân chủ-xã hội có thể làm cho 8lal cấp \ 
sản tự do hoảng sợ, do đó có thê làm hại cách mạn. 

Đứng về triền vọng cách mạng, thì tốt nhất là trụ, 
tạp một cơ quan đại biều nào đó kiều Dem-ski Xó-, 
hay nghị viện Đu-ma, rồi giai cấp công nhân từ bị, 
ngoài sẽ làm áp lực đề biến nghị viện ấy thành một; 
viện lập hiến hay thúc đầy nghị viện ấy triệu tập m 
viện lập hiến. : 

Giai cấp vô sản có những lợi ích riêng của mìn 
những lợi ích thuần túy của còng nhân, giải cấp Vô sì 
phải lo toan chính những lợi ích ấy, đừng mưu tạ 
lãnh đạo cách mạng tư sản, vì cách mạng Lư sản là mụ 
cuộc cách mạng chính trị chung, do đó nó liên qui 
đến tất cả các giai cấp chứ không phải chỉ liên qu 
đến riêng giai cấp vô sản, 

Đó là têm tắt hai sách lược của hai phải trong Đần 
công nhân dàn chủ-xã hội Nga. 

Lê-nin dã phê bình sách lược của những người mt 
sê-vích một cách mẫu mực và đã luận chứng một œÝJ 
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(ai Hình sách lược của những người bôn-sê-vích trơng 
tác phẩm lịch sử Hai sách hrợc của đẳng dân chủ-rã hội 
ong cuộc cách mạng dân chủ, 

Lác phầm ấy xuất bản tháng Bảy 1905, tức là hai thắng 
sau đại hỏi II của đẳng. Xét theo tên cuốn sách ấy, có 
thề tưởng rằng Lê-nin chỉ bàn đến những vấn đề sách 
lược của thời kỳ cách mạng dân chủ-tư sản, và chỉ 
nói về bon men-sê-vích Nga. Nhưng sự thực, khi phê 
bình sách lược của nhữnø người men-sê-vích, Lê-nin 
dòng thời vạch trần cả sách lược của chủ nghĩa cơ hội 
quốc tế, khi chứng minh sách lược của những người 
mác-xít trong thời kỳ cách mạng tư sẳn và phân rõ sự 
khác nhau giữa cách mạng tư sẵn và cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, Lê-nin đã đồng thời đề ra những nguyên lý 
sách lược mác-xít trong thời kỳ quá độ từ cách mạng 
tư sản đến cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Dưới đây là những luận điềm sách lược chủ yến mà 
Lê-nin đã phát triền trong tác phầm (1œi sách lược của 
đảng dàn chú-xä hội (rong cuộc cách mạng dán chú. 

1. Luận điềm sách lược chủ yếu quán triệt tác phầm 
của Lê-nin là: giai cấp vô sản có thê và phải là lãnh tụ 
của cách mạng dân chủ-tư sẵn, người lãnh đạo cách 
mạng dân chủ-tư sản ở Nøơa. 

Lê-nin thừa nhận tính chất tư sản của cuộc cách mạng 
ấy, vì theo Lê-nin, cách mạng ấy « không thẻ vượt (hăng 
ra ngoài khuôn khổ một cuộc cách mạng đơn thuần có 
tính chất dân chủ ». Nhưng Lè-nin cho rằng đó không 
phải là cuộc cách mạng của những tầng lớp trên, mà 
là cuộc cách mạng nhân dàn huy động toàn thể nhân 
dân, toàn thê giai cấp công nhân, loàn thề nòng dàn 
vào phong trào. Vì vậy, Lê-nin coi mưu toan của những 
người men-sẻ-vích định làm giảm ý nghĩa của cuộc cách 
mạng tư sản đối với giai cấp vô sản, hạ thấp vai trò 
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của giai cấp vò sản trong cuộc cách mạng ấy và at 
cấp vô sản ra ngoài cuộc cách mạng ấy, là phán bạ, 
ch của giai cấp vô sản. 

Lê-nin viết: 

“Chủ nghĩa Mác dạy người vỏ sản không được xa lánh „ 
mạng tư sản, không được hờ hững với cuộc cách roạng, 
không được bỏ cho giai cấp tư sản lãnh dạo cuộc cách Elng 
mà trái lại, phải kiên quyết tham gia, kiên quyết đấu trau) 
thực hiện dân chủ vô sản triệt đề, đề tiến hành cách mạng „ ' 
cùng» (Lê-nin, tập VIII, tr, 58). 

Ở doạn sau, Lè-nin viết: 

«Chúng ta không được quên rằng đề tiến đến gần chủ ngì, | 
xã hội, ngày nay không có và không thề có phương tiện „„ 
khác hơn là chế độ tự do chính trị hoàn toàn, chế độ cộng ¡„ 
dàn chủ » (như trên, tr. 104). 

Lê-nin thấy trước cách mạng có thể đi đến hai kết cụ, 

a) hoặc là thắng hẳn chế độ Nga hoàng, lật đồ cị; 
độ ấy, và lập chế độ cộng hòa dân chủ, 

b) hoặc là, nếu không có đủ sức, cách mạng Có tt) 
sẽ kết thúc bằng sự thỏa biệp giữa Nga hoàng Và g, 
cấp tư sản chống lại nhân dân, bằng một thứ hí, 
pháp hạn chế hay đúng hơn, một hiến pháp giả djˆ 
nào đó, 

Giai cấp vô sản quan tâm đến cái kết cục tốt d:. 
nhất, nghĩa là sự toàn thắng đối với chế độ Nga hoàn; 
Nhưng, chỉ có thề có được kết cục như thế nếu gi| 
cấp vô sản biết trở thành người lãnh tụ, người lã: 
đạo cách mạng. ị 

Lè-nin viết : 

“ Kết cục của cách mạng là tùy ở chỗ giai cấp công nhân v 
đóng vai trò người giúp sức cho giai cấp tư sản, — hùng mại. 
khi tấn công vào chế độ chuyên chế, nhưng lại yếu ớt về mí, 
chính trị, — hay sẽ đóng vai trò người lãnh đạo cuộc cách mạx 
nhân dân * (như trên, tr. 32), 
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Lm cho rằng giai cấp vô sân có tt ca kha 1H11) 
thối phải đóng vai người giúp sức cho giải cấp Lư sản 
và trở thành người lãnh đao cuộc cách mang dàn chủ 
tự sản. Theo Lê-nin, những khả năng ấy là: 

Thử nhất, «giai cấp vô sản, do địa vị của mình, là 
giải cấp tiến bô nhất và duy nhất triệt đề cách mạng, 
do đỏ có sử mệnh phải giữ vai trỏ lãnh dạo trong 
phong trào cách mạng dân chủ chung ở Nga» (như 
trên, tr, 72). 

Thử hai, giai cấp vô sản có một chính đảng riêng của 
minh, độc lập đối với giai cấp tư sản, làm cho giai cấp vô 
sản có thê đoàn kết lại « thành một lực lượng chính trị 
duy nhất và độc lập » (như trén, tr. 7). 

Thứ ba, giai cấp vô sản tha thiết hơn giai cấp tư sản 
đến thăng lợi quyết dịnh của cách mạng, vì thế nên, 
cxét về một phương diện nào đó, cách mạng tư sản 
lợi cho giai cấp vỏ sản hơn là cho giai cấp tư sản» (như 
trên , tr. 57). 

Lê-nin viết : 

« Giai cấp tư sản có lợi khi dựa vào một số tàn tích của quá 
khứ đề chống giai cấp vô sản, ví dụ dựa vào chế độ quân chủ, 
quân đội thường trực. v.v.. Giai cấp tư sản có lợi trong việc làm 
sao chø cách mạng tư sản không quá cương quyết quét sạch các 
tàn tích cũ, mà vẫn giữ một vài tàn tích ấy, nghĩa là làm cho 
cách mạng không được hoàn toàn triệt đề, không tiến hành đến 
cùng, không kiên quyết và thắng tay... Giai cấp tư sản được lợi 
hơn nếu những thay đồi càn thiết theo hướng dân chủ tư sản đều tiến 
hành một cách chậm chạp hơn, dần đà hơn. thận trọng hơn. ít cương 
quyết hơn, bằng phương pháp cải lương chứ không phải phương 
pháp các | mạng... nếu những thay đồi ấy hết sức ít phát triền 
tính chủ động, sức sáng tạo và nghị lực cách mạng của đám đân 
đen, nghĩa là của nông dân và nhất là của công nhân, vì nếu 
không thế thì, nói như kiều người Pháp, công nhàn sẽ dễ dàng 
* trở súng sang vai », nghĩa là dùng ngay vũ khí mà cách mạng 
tư sản đã trao cho, dùng ngày cái tự do mà cách mạng tư sản 
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đem lại, dàng ngay những thiết chế dân chủ xuất hiện trên mi, 
đất đã quét sạch chế đỏ nông nô, đề chống lại giai cấp tụ,. 
Trái lại, giai cấp công nhân được lợi hơn trong việc làm Sả0 
những thay đồi cần thiết theo hướng dân chủ tư sản dược, 
hành chính là bằng cách mạng chứ không phải bằng cải lưp, 
vì con đường cải lương là con đường kéo dài, trì hoãn, chết ¿ 
chết mòn và chết đau đớn của những bộ phận thốt nát tron, 
thề nhân dân. Vô sản và nông dân là những người phải thị 
đau đớn trước nhất và nhiều nhất vì những bộ _piiệu thối n; 

ấy. Con đường cách mạng là con đường mồ xẻ nhanh TÊN, 

ít đau đớn nhất đối với giai cấp vô sản, là con đường cắt ph 
những bộ phận thối nát đi, là con đường ít nhượng bộ nhất và 
đè đặt nhất đối với chế độ quân chủ và các thiết chế ghê tự, 
hèn hạ, rữa nát của nó đang làm hôi thối cả không khí › (n, 
trên, tr. 58-59), 

Lê-nin viết tiếp : 

«Ă Vì vậy, giai cấp vô sản đứng hàng đầu dấu tranh cho chế( 
cộng hòa, gạt bỏ một cách khinh bi những lời khuyên ngu xuà 
không xứng đáng, là phải tính dến việc giai cấp tư sản có t 
rời bỏ hàng ngũ” (như trên, tr. 94). 

Muốn cho những khả nảng giai cấp vô sản lãnh ủạ 
cách mạng biến thành hiện £hực, muốn cho giai cấp 
sản (hực sự trở thành người lãnh tụ, người lãnh dụ 
cách mạng tư sản, — theo Lê-nin thì muốn thế phảiti 
chí ít hai điều kiện. 

Muốn thế, trước nhất là giai cấp vô sản phải có bạ 
đồng minh thiết tha đánh thắng hẳn chế độ Nga hoàn 
và có thể thừa nhận sự lãnh đạo của giai cấp vô sản 
Chính bản thân ý niệm lãnh đạo yêu cầu phải như thể 
vì người lãnh đạo sẽ không còn là người lãnh đạo nể 
không có ai bị lãnh đạo; người lãnh tụ sẽ không tù 
là lãnh tụ, nếu không có ai bị hướng dẫn. Lê-nin th 
rằng nông dân là người bạn đồng minh ấy. 

Muốn thế, thứ hai là giai cấp đang dấu tranh chốn 
giai cấp vô sản đề giành quyền lãnh dạo cách mạng # 


| 
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đang cố gắng trở thành người duy nhất lãnh đạo cách 
mạng, phải bị gạt khỏi môi trường lãnh đạo và bị cô 
lập. Chính bản thân ý niệm lãnh đạo yêu cầu phải như 
thế, nó loại trừ khả năng đề cả hai kẻ lãnh đạo cách 
mạng. Lê-nin cho rằng giai cắp tư sản tự do là giai 
cấp ấy. 

Lê-nin viết : 

~ Chỉ có giai cấp vô sản mới có thề là người triệt đề chiến đấu 
cho dân chủ. Nhưng nó chỉ có thề chiến đấu thẳng lợi cho dàn 
chủ nếu quần chúng nồng dân di theo cuộc đấu tranh cách mạng 
của giai cấp vỏ sản * (như trên, tr. 63). 


Ở đoạn sau, Lê-nin viết: 

~Ẩ Nông dân gồm rắt nhiều phần tử bán vô sản bên cạnh những 
phần tử tiều tư sản. Diều này làm cho nông dân cũng bấp bènh 
và buộc vô sản phải tập hợp lại thành một đảng có tính chất 
giai cấp rõ rệt. Nhưng sự bắp bênh của nông đản khác hẳn sự 
bấp bênh của giai cấp tư sản, vì hiện nay nông dân không quan 
tản đến việc tuyệt đối bảo vệ quyền tư hữu bằng việc tịch thu 
ruộng đất của địa chủ, một trong những hình thức chính của quyền 
tư hừu đó. Tuy khòng phải vì thế mà trở thành người xà hội 
chủ nghĩa, và cũng khỏng phải vì thế mà khòng còn là tiều 
tư sản, nhưng nông dân có thề trở thành người tán thành kiên 
quyết và triệt đề nhất đối với cách mạng đân chủ. Nông dân 
nhất định sẽ trở thành như thế, miễn là tiến trình những sự biến 
cách mạng đang giáo dục họ sẽ không vì sự phản bôi của giai 
cấp tư sản và sự thất bại của giai cấp vô sản mà ngừng lại sớm 
quá. Với điều kiện như thế, nòng dàn nhất định sẽ trở thành 
thành trì của cách mạng và của chế độ cộng hòa, vì chỉ có cách 
mạng toàn thắng mới đem lại cho nỏng dân trong lĩnh vực cải 
cách ruộng đất ¿ố( cả những điều thật sự cần thiết cho họ mà 
họ mong muốn và mơ ước » (như (rên, tr. 94). 


Phàn tích những lời phản đối của bọn men-sê-vich 
cho rằng sách lược của những người bôn-sẻ-vích ‹ buộc 
giai cấp từ sản rời bỏ sự nghiệp cách mạng và vì thể 
làm giảm bớt quy mô cách mạng », kết án luận diệu ày 
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là ‹ sách lược phản bội cách mạng ›, là « sách lược + 
giai cấp vỏ sản thành cái đuôi thẩm hại của giai, 
tư sản », Lè-nin viết: 

* Người nào thực sự hiều vai trò nông dân trong cuộc cách „, 
Nga thẳng lợi thì không thề nói rằng quy mô của cách mạy, 
giảm bớt, giai cắp tư sản rời bỏ cách mạng. Vì sự thực chị, 
nào giai cấp tư sản rời bỏ cách mạng và quần chúng nồng 
hoạt động cách mạng tích cực bên cạnh giai cấp vô sản, tị; 
đó cách mạng Nga mới có quy mô thật sự, khi đó mới s¿ 
mô cách mạng thật sự to lớn nhất có thề có được trong thời, 
cách mạng dân chủ-tư sản. Muốn được triệt đề tiến hành ¿; 
cùng, cuộc cách mạng phải dựa vào những lực lượng có thà |; 
tê hệt hẳn tính chất Thận triệt đề không thề tránh được 
giai cấp tư sản, nghĩa là có thề « bắt giai cấp ấy phải rời bỏ tán 
mạng * (như trên, tr. 95- -96). 

Đó là luận điềm sách lược cơ bản về giai cấp vỏ si; 
là lãnh tụ cuộc cách mạng tư sản, luận điềm sách lượ 
cơ bản về quyền bá chủ (vai trò lãnh đạo) của giai Cấp 
vô sản trong cuộc cách mạng tư sản đã được Lê-nin trì 
bày trong tác phầm ?7 sách lược của đẳng dân chủ-> 
hội lrong cuộc cách mạng dàn chủ. 

Đỏ là quan niệm mớởi của đẳng mác-xit về những vấn 
đề sách lược trong cuộc cách mạng dàn chủ tư sản, khác 
hẳn những quan niệm sách lược đã có từ trước tron 
cho vũ khí mác-xit. Từ trước đến nay, quan niệm của 
người ta là: trong các cuộc cách mạng tư sản, chẳn: 
hạn như ở ' phương Tây, giai cấp tư sẳn giữ vai trỏ lãm 
dạo, giai cấp vỏ sản dù muốn hav không ng chỉ là vai 
trò phụ, còn nông dân là quân hậu bị của tư sản. Những 
người mác-xiteoi sự bố trí ấy không ít thì nhiều là không 
tránh được, nhưng đồng thời họ lại nói rằng giai cấp 
vỏ sản phải hết sức bènh vực những yêu sách giai cấp 
bức thiết nhất của mình và phải có chính đẳng riêng của 
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ình. Ñgày nay, trong hoàn cảnh lịch sử mới, theo Lê- 
ìn quan niệm thì giai cấp vô sản trở thành lực lượng 
ãnh đạo cuộc cách mạng tư sản, giai cấp tư sản bị gạt 
khỏi địa vị lãnh đạo cách mạng, còn nỏng dân thì 
thành hậu bị của giai cấp vô sản. 
Những dư luận cho rằng Pơ-lê-kha-nốp «cũng tán 
ành» quyền bá chủ của giai cấp vô sản, là một sự 
iều lầm. Pơ-lê-kha-nốp có ve vẫn ý kiến quyền bá chủ 
của giai cấp vô sản và trong lời nói thì có thừa nhận ý 
kiến ấy, điều đó có thật, nhưng trong thực tế Pơ-lê-kha- 
nốp đã chống lại bản chất của ý kiến ấy. Quyền bá chủ 
của giai cấp vô sản là vai trò lãnh đạo của giai cấp vô 
sản trong cuộc cách mạng tư sản, giai cấp vô sản thực 
hiện chính sách liền mỉnh với nông dàn, chính sách có 
lập giai cấp tư sản tự do; nhưng như người ta thấy, 
| Pơ-lè-kha-nốp chống lại chính sách cô lập giai cấp tư 
| sàn tự do, tán thành chính sách (hỏa hiệp với giai cấp 
| này, chống chính sách liên minh của vô sản với nông 
dân. Sự thực lập trường sách lược của Pơ-lê-kha-nốp 
là một lập trường men-sê-vích phủ nhận quyền bá chủ 
của 86lai cầp vô sản. 
2, Lâ- 
‡ dân ] 


M 


ê-nin coi khởi nghĩa vũ trang thắng lợi của nhân 
ản !à phương tiện quan trọng nhất đề lật đồ chế độ 
Nga hoàng và lập nước Cộng hòa dân chủ. Trái với 
bọn men-sê-vích, Lê-nin cho rằng (phong trào cách 
mạng đàn chủ chung đã dân tới sự cần thiết phải 
khởi nghĩa vũ trang», rằng cviệc tô chức giai cấp 
vô sản đề khởi nghĩa » đã « được đặt ra một cách cấp 
thiết thành một trong những nhiệm vụ chính, chủ yếu 
và cần thiết của đẳng », rằng cần phải ‹ thi hành ngay 
những biện pháp kiên quyết nhất đề vũ trang giai cấp 
vô sản và đảm bảo khả năng trực tiếp lãnh dạo khởi 
nghĩa » (như trén, tr. 75). 


thi hành mọi cải cách dân chủ », kê cả tịch thu Tuộn: 


tia LỊCH SỬ ĐĂNG CỘNG SẲN (B) LIÊN-XÔ 
——i.. ai `” AE Sex À “Son X 

Muốn đưa quần chúng đến khởi nghĩa và làm 
cuộc khởi nghĩa trở thành cuộc khởi nghĩa của tẹ 
đần, Lê-nin thấy cần phải nêu ra những khầu hiệu, nhặ 
lời kêu gọi quần chúng có thề phát huỷ được tính 
động cách mạng của quần chúng, tồ chức họ đề y 
nghĩa và làm tan rä bộ máy chính quyền của chế 
Nga hoàng. Những khầu hiệu ấy, theo Lê-nin, là nhặ 
nghị quyết sách lược của đại hội IHII của đẳng; đề ); 
vệ những nghị quyết ấy, Lê-nin dã viết tác phầm ÿ 
sách Nước của đả ẳng dân chủ-xä hột trong cuộc cách hạn, 
dân chủ. 

Theo Lê-nin, đó là những khầu hiệu sau đây: 

a) thực hiện « những cuộc bãi công chỉnh trị của độp 
đảo quần chủng, những cuộc bãi công ấy có thê có 
nghĩa quan trọng lúc đầu và ngay cả trong quả trì 
khởi nghĩa » (như trén, tr. 75). 

b) tô chức «thực hiện ngay ngày làm 8 giờ và nhữ 
yêu sách cấp bách khác của giai cấp công nhân bà 
con đường cách mạng » (như trên, tr. 47). 

ce) ctô chức ngay các hy ban nòng dàn cách mạng ¿} 


đất của địa chủ, bằng con đường cách mạng ( như trẻn, 
tr. 868). 


đd) vũ trang cho công nhân. 

Ở đây đặc biệt đáng chú ý cỏ hai điềm : 

Trước hết, là sách lược thực hiện làm việc 8 giờ một 
ngày ở thành phố và thực hiện những cải cách dân chỉ 
ở nông thôn bằng phương pháp cách mạng, tức là thự 
hiện mà không đếm xỉa đến chính quyền, đến luật phí 
không cần biết đến cả chính quyền cững như pháp chế 
phá bỏ mọi luật lệ hiện hành và tự ý mình, tự quyề? 
mình dựng lên trật tự mới. Đó là phương sách sád 
lược mới, áp dụng nó sẽ làm tê liệt bộ máy chính quyề 
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Nựa hoàng và phát triền tính tích cực và tính chủ động 
sảng lạo của quần chúng. Tiên cơ sở sách lược ấy đã 
xuất hiện những ủy ban bãi công cách mạng ở thành 
phố và ủy ban nông dân cách mạng ở nông thôn ; những 
ủy ban này về sau trở thành các Xô-viết đại biều công 
-nhân và Xô-viết đại biều nông dàn. 

Điều thứ bai, là thực hiện những cuộc bãi công chính 
trị của đông đảo quần chúng, những cuộc tông bãi công 
chính trị mà sau này, trong quá trình cách mạng, sẽ là 
vai trò quan trọng bậc nhất trong việc động viên quần 

chúng tham gia cách mạng. Đó là vũ khi mới, rất quan 
trọng trong tay giai cấp vò sản, vũ khí mà các dảng 
mắc-xit trước kia chưa biết dến trong công tác thực tiễn 
và về sau đã trở thành quyền của người công dân. 

Lê-nin cho rằng sau khi nhân dân khởi nghĩa thắng 
lợi, chính phủ Nga hoàng phải được thay bằng một 
chỉnh phủ cách mạng lâm thời. Nhiệm vụ của chính 
phủ cách mạng lâm thời là củng cố những thành quả 
của cách mạng, bẻ gầy sự phản kháng của bọn phản 
cách mạng và thi hành cương lĩnh tối thiêu của Đảng 
công nhàn dân chủ-xã hội Nga. Lê-nin cho rằng không 
thực hiện những nhiệm vụ ấy thì không thề giành được 
thắng lợi quyết dịnh đối với chế độ Nga hoàng. Và 
muôn thực hiện những nhiệm vụ ấy, muốn giành được 

thắng lợi quyết định đối với chế độ Nga hoàng, chính 
phủ cách mạng lâm thời không thể là một chính phủ 
thường mà phải là chính phủ chuyên chính của những 
giai cấp chiến thắng, của công nhân và nòng dân, chính 
, Phủ ấy phải là chuyên chinh cách mạng của giai cấp 
{| VÔ sản và nông dân. Lê-nin dẫn luận điềm của Mác mà 
_ai cũng biết, là « sau cách mạng, mọi tô chức Nhà nước 
lâm thời đều đòi hỏi một nền chuyên chính, và là một 
ều chuyên chinh kiên quyết», và đã đi đến kết luận: 


Ỉ 


IIP,) LICH SỬ ĐẲNG GÔNG SẲN (B) LIÊN-XÔ 

nếu muốn bảo đảm giành được thắng lợi quyết địm, 

đối với chế độ Nga hoàng, chính phủ cách mạng lị 

thời không thề là một cái gì khác hơn là chuyên Chị, 

của giai cấp vô sản và nông dân. 
Lê-nin viết: 


“ Thắng lợi quyết định của cách mạng đối với chế độ Nụ 
hoàng là sự chuyẻn chính dân chủ-cách mạng của giai cấp tị 
sẵn nà nông dân... Vì sự thắng lợi ấy chính là một sự chuyên chịn) 
nghĩa là phải nhất thiết dựa vào lực lượng vũ trang, vào việc yị 
trang quần chúng, vào khởi nghĩa, chứ không phải dựa vào thị, 
chế này hay thiết chế khác lập nên một cách «hợp pháp », bận; 
con đường «hòa bình>. Nó chỉ có thề là chuyên chính, vì rằn 
thực hiện những cải cách cấp bách và tuyệt đối cần thiết cị, 
giai cấp vỏ sản và nông đân sẽ gày ra sự phản kháng điên cuùp 
của cả địa chủ, đại tư sản và chế độ Nga hoàng. Không c 
chuyên chính thì không thề bẻ gãy được sự phản kháng ấy, khập 
thề đánh lui được những mưu đồ phản cách mạng. Nhưng tị, 
nhiên đó chưa phải là chuyên chính xã hội chủ nghĩa, mà chỉ |; 
chuyên chính dân chủ. Nó chưa thề dụng chạm đến cơ sở cụ 
chủ nghĩa tư bản (nếu cách mạng chưa qua những bước phí 
triền trung gian). Nhiều lắm thì nó cũng chỉ có thề tiến hàn 
chia lại ruộng đất của địa chủ cho nông dân một cách căn bản, 
thực hiện một chế độ dân chủ triệt đề và đầy đủ, kề cả viè 
thành lập chế độ cộng hòa ; nhồ bật tận gốc những nét nô dịd 
kiều Á châu không những ở trong sinh hoạt nông thôn mà tỉ 
trong sinh hoạt các nhà máy nữa ; bắt đầu thực sự cải thiệ 
điều kiện sinh hoạt của công nhân và nâng cao mức sốn 
của họ lên; sau hết — sau là theo thứ tự chứ không phải the 
ý nghĩa quan trọng — là làm lan rộng ngọn lửa cách mạng " 
khắp châu Âu. Sự thắng lợi như vậy tuyệt nhiên chưa làm cu 
cách mạng tư sản của chúng ta thành cách mạng xã hội chủ nghh; 
cách mạng dân chủ không vượt hẳn ra khỏi khuôn khồ cử 
những quan hệ xã hội-kinh tế tư sản; tuy nhiên ý nghĩa của 
thắng lợi ấy sẽ rất to lớn đối với sự phát triền tương lai cử 
nước Ñga và của toàn thế giới. Không có cái gì nâng cao đến th 
tỉnh lực cách mạng của giai cấp vô sản toàn thế giới, không tú 
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- cái gì rút ngắn đến thế con đường di tới thắng lợi hoàn toàa 


bằng sự thẳng lợi quyết định của cách mạng đã bật đầu ở 
Nga * (như trên, tr. 62-63). 

Nói về thái độ của đảng dàn chủ-xã hội đối với 
chính phủ cách mạng lâm thời và về việc đẳng dân chú - 
xã hội có thề tham gia chính phủ ấy, Lê-nin bảo vệ 


hoàn toàn nghị quyết sau này của đại hội II của đảng 


về vấn đề này, nghị quyết nói rằng: 


* Tùy theo sự so sánh lực lượng và những nhân tố khác khó 
xác định trước một cách chính xác, có thề cho phép các đại biều 
của đảng ta tham gia chính phủ cách mạng lâm thời, đề đấu tranh 
không khoan nhượng chống mọi mưu mô phản cách mạng và bảo 
vệ lợi ích riêng của giai cấp công nhân ; những điều kiện tất yếu 
của sự tham gia ấy là: đảng kiềm soát chặt chẽ các đại biều 
dược cử tham dự chính phủ đó và phải kiên quyết giữ tính độc 
lập của đảng dân chu-xã hội là đảng vẫn nhằm đi tới một 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa trọn vẹn, và vì thế là đảng 
hết sức thù địch đối với tất cả các đảng tư sản; dù đảng có 
tham dự chính phủ cách mạng lâm thời hay không, vẫn phải 
tuyên truyền trong các tầng lớp vô sản hết sức đông dảo ý niệm 
My: cần thiết phải có một áp lực thường xuyên của giai cấp vô 
sản được vũ trang và do đảng dân chủ-xã hội lãnh đạo, đối với 
chính phủ lâm thời; nhằm bảo vệ, củng cố và mở rònz những thành 
ủa cách mạặng » (như (rên, tr. 3?). 

Những lời phản đối của bọn men-sê-vích nói rằng dù 
sao chính phủ lâm thời cũng là chính phủ tư sản, rằng 
không thề cho phép đảng dân chủ-xã hội tham dự 
một chính phủ như thế, nếu người ta không muốn phạm 
lại sai lầm của Min-lơ-răng đẳn8»viên xã hội Pháp đã 
tham dự chính phủ tư sản Pháp, — Lê-nin đã bác những 
lời đó bằng cách chỉ rõ rằng ở đây bọn men-sè-vích 
lầm lẫn hai việc khác nhau và chứng tổ họ không có 
khả năng nghiên cứu vấn đề một cách mác-xít: ở Pháp, 
vấn đề là những người xã hội tham gia chính phủ tư 
sản phản động vào thời kỳ ở trong nước khóng có tình 
8 LSB 


quả e 


k | 
Ị 


tá LỊCH SỬ DÀNG GỌNG SẢN ("LIÊN Xô. 
ckastioyca- .. điền | 
thế cách mạng, hoàn cảnh này bắt buộc những ru 
xã hội không được tham gia chính phủ ấy; còn ở š 
vấn đề là những người xã hội thìam gia chính pì¿ 
sản cách mạng, chính phủ ấy đang đấu tranh chạ. 
thàng lợi của cách mạng trong lúc cách mạn§ đang ạ, 
ra mãnh liệt, hoàn cảnh này làm cho những n§ười¿, 
chủ-xã hội có fhŠ tham gia và khi điều kiện thụ 
tiện, bắt buộc phải tham gia chính phủ ấy› đề đánh 
phản cách mạng không những « từ dưới lên »„ tử nụ, 
vào, mà cả « từ trên xuống » và ngay tron§ lòng chị 
phủ nữa. : ' 

3. Trong khi đấu tranh cho cách mạng tư sản thí 
lợi và đề thiết lập chế độ cộng hòa dàn chủ, Lâ„ 
tuyệt nhiên không nghĩ dừng lại ở giai doạn dân chủ 
và giới hạn phong trào cách mạng trong việc hoàn thị 
những nhiệm vụ dân chủ tư sản. Trái lại, Lè-nin c 
rằng sau khi những nhiệm vụ dân chủ đã hoàn thải 
giai cấp vỏ sản và các quần chúng bị bóc lột khác p:Ệ 
bắt đầu đấu tranh cho cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
nin biết rõ điều đó và cho rằng đảng dân chủ-xãk 
có trách nhiệm thực hiện mọi biện pháp đề cho cụ 
cách mạng dân chủ tư sản (iến triền thành cách mạ 
xã hội chủ nghĩa. Theo Lê-nin, chuyên chính công nuy| 
cần thiết không phải đề kế! thúc cách mạng bằng gị 
thắng lợi của cách mạng đối với chế độ Ñga hoàng, m 
là đề hết sức kéo dài tình trạng cách mạng, phá trị: 
những tàn tích phản eách mạng, làm cho ngọn lửa cád| 
mạng lan ra khắp châu Âu, và sau khi đề cho giai 
vô sản tranh thủ thời gian đó tự giáo dục về chính t 
và tự tô chức thành một đội quân lớn, bắt đầu chuyè 
trực tiếp sang cách mạng xã hội chủ nghĩa. ˆ 

Nói về quy mô của cách mạng tư sản và tính chất ni 
đáng mác-xit phải dem lại cho quy mô đó, Lê-nin viế 
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«+ Giai cấp vô sản phải tiến hành eách mạng dân chủ đến cùng, 
kéo quần chúng nông dàn đi theo mình đề đè bẹp bằng bạo lực 
sự phản kháng của chế độ chuyên chế và làm tê liệt tính chất 
bắp bênh của giai cấp tư sản. Giai cấp vô sản phải tiến hành 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, kéo quần chúng nửa vô sản trong 
nhân dân đi theo mình đề đập tan bằng bạo lực sự phản kháng 
của giai cấp tư sản và làm tê liệt tính chất bấp bênh của nông 
dân và của tiều tư sản. Dó là nhiệm vụ của giai cấp vô sản, 
nhiệm vụ này những người trong báo Tỉa lửa mới (tức là những 
người men-sê-vích — P.T). dã hình dung một cách rất bó hẹp 
“trong tất cả những lập luận và nghị quyết của họ về quy mô 

. tủa cách mạng » (như trên, tr. 96). 
› — Và ở đoạn khác; 


'  * Đứng đầu toàn dân và đặc biệt là nông dân, dấu tranh cho 
lh 


: tự do hoàn toàn, cho một cuộc cách mạng dân chủ triệt đề, cho 
„ chế độ cộng hòa ! Đứng đầu tất cả những người lao động và tất 
ì cả những người bị bóc lột, đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội ! Đó 
\ phải là chính sách của giai cấp vô sản cách mạng trong thực tế, 

đó là khầu hiệu giai cấp, khầu hiệu này phải quyết định và quán 
„- triệt vào cách giải quyết mỗi vấn đề sách lược. mỗi bước di thực 
\Ì tế của đảng công nhân trong thời kỳ cách mạng » (như trên, tr. 105) 


Ù 
+ 


Đề cho hoàn toàn sáng tỏ, không còn điều gì không rõ 

ràng, hai tháng sau khi quyền Hai sách lược xuất bản, 

h trong bài nói về « Thái độ của đẳng dân chủ-xã hội đối 
Š với phong trào nông dân ›, Lê-nin giải thích thêm: 

“ Từ cuộc cách mạng tư sản, 

và trong phạm vi lực lượng củ 

. VÔ sản giáo ngộ và có tồ ch 

Lí mạng 


chúng ta sẽ bắt đầu chuyền ngay, 
a chúng ta, lực lượng của giai cắp 
ức, chúng,ta sẽ chuyền sang cách 
xã hội chủ nghĩa, Chúng ta chủ trương cách mạng không 
ngừng. Chúng ta không dừng lại ở giữa đường » (như trên, tr.186). 

Đỏ là quan niệm mới về vấn đề quan hệ giữa cách 
mạng tư sản và cách mạng xã hội chủ nghĩa, lý thuyết 
ẤL: mới về sự tập họp lực lượng xung quanh giai cấp vô 
sản lúc cuối cuộc cách mạng tư sản, đề chuyền thẳng 
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sang cách mạng xã hội chủ nghĩa, — lý thuyết phát ụ,, 
cách mạng đân chủ-tư sản thành cách mạng xã hội, 
nghĩa. 

Khi xây dựng quan niệm mới Ấy, Lê-nin trước 
đã dựa vào luận điềm nồi tiếng của Mác về cách mụ 
không ngừng, nêu lèn hồi cuối những năm bốn m; 
thế kỷ trước, trong. tài liệu Gửi Liên mình những nụ, 
cộng sản, và sau nữa, dựa vào quan niệm mà ai c¡ 
biết của Mác về sự cần thiết phải phối hợp phong trị 
cách mạng của nông dân với cách mạng của giai 
vô sản, nêu ra trong bức thư gửi cho Ăng-ghen nị 
1856, trong đó Mác nói: «ở Đức, tất cả đều tùy tụ 
khả năng viện trợ cách mạng vô sản bằng một sự 
diễn nào đỏ cuộc chiến tranh nông dân ». Nhưng nh 
tư tưởng thiên tài ấy của Mác về sau không được p 
triền trong các tác phầm của Mác và AẢng-ghen, 
những nhà lý luận của Quốc tế II đã tìm mọi cách 
chôn lấp nó và làm cho người ta quên nó đi. Lè- 
phải nhận lấy nhiệm vụ đem những luận điềm bị 
quên của Mác phơi ra ánh sáng và dựng nó lại hai 
toàn. Nhưng khi dựng lại những luận điềm ấy của Miđ 
Lê-nin không phải chỉ đóng khung — vả lại cũng khuf 
thể chỉ đóng khung — trong việc nhắc lại, Lê-nin từ 
phát triền lên nữa, soạn lại thành lý luận hoàn bịt 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, đưa vào một nhân lỗ nử 
nhân tố bắt buộc của cách mạng xã hội chủ nghĩa: * 
liên mỉnh giữa giai cấp vô sản và những phần tử nử 
vô sản thành thị và nông thôn, coi đó là điều kiện thù 
lợi của cách mạng vô sản. | 

Quan niệm ấy đập tan lập trường sách lược của lứ 
đân chủ-xã hội Tây Âu, xuất phát từ chỗ cho rẳng ®° 
cách mạng tư sản, quần chúng nông dân, trong số Ú 
có quần chúng nóng dân nghèo, nhất định sẽ tách kỳ 


MEN-SÊ-VÍCH VÀBÔN-§Ê-VÍCH TRONGTHỜI KỸCHIẾN TA NT 117 


cách mạng, cho nên sau cách mạng tư sản phải có một 
thời kỳ gián đoạn lâu đài, một thời kỳ hòa hoän › lâu 
dài 90- 100 năm, nếu không phải là dài hơn nữa, trong 
thời kỳ ấy, giai cấp vô sản sẽ bị bóc lột « một cách hòa 
bình » còn giai cấp tư sẵn thì sẽ có thê làm giàu « một 
cách hợp pháp », cho đến lúc một cuộc cách mạng mới, 
xã hội chủ nghĩa, nô ra. 

Đó là lý luận mới về cách mạng zã hội chủ nghĩa tiền 
-hành không phải do giai cấp vô sản cô độc chống lại 
đoàn thề giai cấp tư sản, mà đo giai cấp vô sản nắm bá 
“quyền lãnh đạo và có bạn đồng mỉnh là các tầng lớp 
nửa vô sản trong nhàn dân, là hàng triệu « quần chúng 
'lao động và bị bóe lột ›. 

-_ Theo lý luận ấy, bá quyền lãnh đạo của giai cấp vô 
sản trong cách mạng tư sản khi có sự hén mình của giải 
\ cấp vô sản với nông dàn, phải chuyên biến thành bá 
` quyền lãnh đạo của giai cấp vô sản trong cách mạng xã 
' hội chủ nghĩa khi có sự liên mình của giai cấp vò sẵn 
Vvới những quần chúng lao động và bị bóc lột khác, còn 
chuyên chính dân chủ của giai cấp vô sản và nông dàn 
* phải chuần bị cơ sở cho chuyên chinh xã hội chủ nghĩa 
\ieủa giai cấp vô sản. 
.¡ LÝ luận nói trên lật đồ lý luận thông dụng của bọn 
\ ân chủ-xã hội Tây Âu phủ nhận khả năng cách mạng 
của quần chúng nửa vô sản thành thị và nông thôn và 
†,xuất phát từ chỗ: « ngoài giai cấp tư sản và giai cấp vô 
\ sản, chúng ta không thấy có lực lượng xã hội nào khác 
mà các phe đối lập hay phe cách mạng có thể dựa vào 
tạ: được đời Pơ-lê-kha-nốp, lời nói điền hình cho phái 
n dân chủ-xã hội Tây Âu). 
ý Bọn đân chủ-xã hội Tây Âu cho rằng trong cuộc cách 
hị mạng xã hội chủ nghĩa, giai cấp vô sản sẽ một mình 
chống lại foàn £hễ giai cấp tư sản, không có đồng minh, 
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chống lại fất eđ các giai cấp và tầng lớp không phải ị„ 
vô sản. Họ không đếm xỉa đến nhân tố này là tư ), 
không những bóc lột những người vô sản mà còn b¿ 
lột cả những tầng lớp nửa vô sản đông hàng triệu ngượi 
ở thành thị và nông thỏn, những tầng lớp này bị e) 
nghĩa tư bản áp bức và có thề là bạn đồng minh củ 
giai cấp vô sản trong cuộc đấu tranh giải phóng xã ` 
khỏi ách tư bản chủ nghĩa. Vì vậy, bọn đân chủ-xã hại 
Tây Âu cho rằng những điều kiện cho một cuộc các) 
mạng xã hội chủ nghĩa ở châu Âu chưa chín muồi, yị 
chỉ có thề coi những điều kiện ấy là chín muồi khi gi 
cấp vô sản, do sự phát triền kinh tế tương lai của 
hội, trở thành đại đa số trong nước, đại đa số trong 
xã hội. 

Lý luận cách mạng xã hội chủ nghĩa do Lê-nin nẻ 
lên lật đồ hẳn quan niệm hủ bại và phản vô sản củi 
bọn dân chủ-xä hội Tây Âu. 

Trong lý luận của Lê-nin chưa kết luận thẳng rần 
chủ nghĩa xã hội có thể thắng trong riêng một nướt, 
Nhưng nó đã chứa sẵn tất cả hay hầu hết các yếu t 
cần thiết đề sớm muộn đi đến kết luận như thế. Ỉ 

Như người ta đã biết, Lê-nin đã đi tới kết luận ấy 
năm 1915, tức là mười năm sau. ị 

Đó là những luận điềm sách lược cơ bản đã phát triển 
trong tác phầm lịch sử của Lê-nin Hai sách lược củu 
đẳng đản chủ-xã hội trong cuộc cách mạng dân chủ. ˆ 

Ý nghĩa lịch sử của tác phầm của Lê-nin trước hết là 
chỗ tác phầm đó đánh đồ quan niệm sách lược tiều tư 
sản của bọn men-sê-vích về phương diện tư tưởng, "ï 
vũ „trang cho giai cấp công nhân Nga đề tiếp tục ph 
triền hơn nữa cuộc cách mạng dân chủ tư sản, đề nứ | 
cuộc tấn công mới vào chế độ Nga hoàng, đã đem lì 
cho những người đân chủ-xã hội Nga triền vọng sắn. 


| 


; 
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sủa về sự cần thiết phải phát triền cuộc cách mạng 
tư sản thành cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Nhưng ÿ nghĩa quan trọng của tác phầm của Lê-nin 
không phải chỉ oó thế. Ý nghĩa không thề đánh giá hết 
được của nó là ở chỗ đã làm cho chủ nghĩa Mác phong 
phú thêm bằng lỷ luận mới về cách mạng và đã đặt cơ 
sở cho sách lược cách mạng của đảng bôn-sê-vích, 
nhờ sách lược ấy mà năm 1917 giai cấp vô sản nước ta 
đã chiến thắng chủ nghĩa tư bản. 


4. Cao trào cách mạng tiếp tục. Bãi công chính trị 
toàn nước Ñga tháng Mười 1905. Chế độ Nga hoàng 
lùi bước. Tuyên ngôn của Nga hoàng. Các Xô-viết 
đại biều công nhân xuất hiện. 


Mùa thu năm 1905, phong trào cách mạng đã lan ra 
khắp nước. Phong trào phát triển mạnh mẽ không gì 
ngăn cản nồi. 

Ngày 19 tháng Chín, ở Mạc-tư-khoa nồ ra cuộc bãi 
công của công nhân nhà in. Cuộc bãi công lan đến Pê- 
téc-bua và nhiều tỉnh khác. Ngay ở Mạc-tư-khoa, cuộc 
bãi công của công nhân nhà in được công nhân các 
ngành khác hưởng ứng, biến thành cuộc tông bãi công 
chính trị. 

Đầu tháng Mười nồ ra cuộc bãi công trên đường xe 
lửa Mạc-tư-khoa Ca-dan. Hôm sau, toàn bộ màng lưới 
đường sắt Mạc-tư-khoa bãi công. Không bao lâu, phong 
trào lan ra khắp các đường xe lửa trong nước. Bưu 
điện ngừng làm việc. Hàng nghìn công nhân họp mít- 
tỉnh ở nhiều tỉnh nước Ñga và quyết định ngừng làm 
việc. Bãi công lan từ xi nghiệp này đến xí nghiệp khác, 
từ thành phố này đến thành phố kháe, từ vùng này đến 


120 LỊCH SỬ ĐẰNG CỘNG SẢN /B) LIÊN-XÔ 
—ằễỄẼẼïễï--ẳẳ'ẳ'ẳ'''--.....=eeeeee———-_ 
vùng khác. Các viên chức nhỏ, sinh viên, trí thức _ 
luật sư, kỷ sư, thầy thuốc —, cũng hướng ứng bãi " 
của công nhân. 

Cuộc bãi công chính trị tháng Mười trở thành bái 
công toàn nước Ñga, lan ra hầu khắp nước, đến lận 
những nơi xa xôi nhất, thu hút hầu hết công nhân, c¿ 
những tầng lớp lạc hậu nhất. Tham gia tông bãi Công 
chính trị ấy có gần một triệu công nhân công nghiệp, 
không kề công nhân xe lửa, những người làm việc trong 
ngành bưu điện và các ngành khác ; ở những ngành này, 
một số lớn thợ cũng bãi công. Toàn bộ sinh hoạt tron 
nước ngừng lại. Lực lượng của chính phủ bị tê liệt. 

Giai cấp công nhân đã lãnh đạo cuộc đấu tranh cụ 
quần „chúng nhân dân chống nền chuyên chế quân chủ 

Khầu hiệu của những người bôn-sê-vích về bãi côn 
chính trị của quần chúng đã có kết quả. 

Cuộc tồng bãi công tháng Mười đã tỏ rõ lực lượng| 
sức mạnh của phong trào vô sản, đã buộc Nga hoàn 
hết sức khiếp sợ phải ra bản tuyên ngôn ngày 17 thá 
Mười 1905. Trong tuyên ngôn ngày 17 tháng Mười 190 
nhà vua hứa với nhân dân «những cơ sở vững chắ 
của quyền tự do công nhân: quyền bất khả xâm phạ 
thực sự về thân thể, quyền tự do tín ngưỡng, ngò 
luận, hội họp và lập hội ». Nhà vua còn hứa hẹn sẽ triệ 
tập một viện ĐÐu-ma lập pháp, đề cho tất cả các giai cấ 
trong nhân dân tham gia tuyên cử. 

Thế là viện Đu-ma có tính chất tư vấn của Bu-lư- 
ghin đã bị lực lượng cách mạng quét sạch. Sách lược 
bôn-sê-vích tầy chay viện Đu-ma ấy là đúng. 

Nhưng tuy thế, tuyên ngôn 17 tháng Mười là một thử 
đoạn lừa đối nhàn dân, một mánh lới xảo quyệt của 
Nga hoàng, một lối hoãn chiến cần thiết cho Nga hoàng 
đề ru ngủ những người dễ tin, đề tranh thủ thời gian, 
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Lắp hợp lực lượng và sau đó đánh lại cách mạng. Chính 
“phủ Ngựa hoàng ngoài miệng hứa hẹn tự do nhưng thực 
tế không cho một chút gì thiết thực cả, Công nhân và 
nông dàn không nhận được gì của chính phú, ngoài 
những lời hứa, Đáng lề có cuộc ân xá rộng rãi về chính 
trì, thì ngày 21 tháng Mười người ta chỉ ân xá một số 
tắt it tù chinh trị. Đồng thời, đề chia rẽ lực lượng nhân 
đàn, chính phủ đã tô chức những vụ tàn sát người Do- 
thái, hàng nghìn và hàng nghìn người dã chết trong 
những vụ ấy; đề đàn áp cách mạng, chính phủ đã lập 
ra những tô chức như « Hội liên hiệp nhân dân Nga ›, 
_ “Hội thánh Mi-sen». Những tô chức ấy, trong đó bọn 
-_ địa chủ phản động, bọn lái buôn lớn, bọn thày tu và 
bọn lưu manh — bọn vô liêm sỉ— đóng vai trò quan 
trọng, nhàn dân đặt tên là bọn « Trăm đen ›, Bọn « Trăm 
. đen» được cảnh sát tiếp tay đã công khai đánh đập và 
giết tróc những công nhân tiên tiến, trí thức cách mạng, 
sinh viên, chủng đốt và bắn vào các cuộc mit-tinh và 
hội họp của những người công dân. Đó là tất cả những 
kết quả mà bản tuyên ngôn của Nga hoàng đã đưa lại. 
Hồi bấy giờ có bài hát phổ biến trong nhân dàn về 
bản tuyên ngôn của Nga hoàng : 
€Nga hoàng sợ hãi ra tuyên ngôn: 
Người chết được tự do, còn người sống thì bị bắt ›. 
Những người bôn-sê-vích giải thích cho quần chúng 
thấy rằng bản tuyên ngôn 17 tháng Mười là một cải 
bẫy. Những người bôn-sê-vích lên án hành vi của chính 
phủ sau bản tuyên ngôn là một sự khiêu khích. Những 
người bôn-sê-vích kêu gọi công nhân cầm vũ khi, 
chuần bị khởi nghĩa vũ trang. 
Công nhàn càng cương quyết lập các đội chiến đấu 
hơn. Họ đã hiều rằng thắng lợi đầu tiên ngày 17 tháng 
Mười, do cuộc tồng bãi công giành được, đòi hỏi họ 
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được thành lập bên cạnh Xô- viết dại biểu công nhập, 
Xô-viết Mae-tư-khoa trở thành eơ quan của cuộc kh¿, 
nghĩa vũ trang. 

Từ tháng Mười đến tháng Chạp 1905, các Xó-viết đa; 
biều công nhân được thành lập ở nhiều thành phế lớn 

và ở hầu khắ MP những nơi tập trung công nhân. Đã c¿ 
những cố gắng tồ chức Xö-viết đại biều lục quân về 
thủy quân, hợp nhất những Xô-viết ấy với các Xô-vi 
đại biều công nhân. Rải rác ở một số nơi đã thành lập 
Xỏ-viết đại biểu công nhân và nông dàn. 

Ảnh hưởng của Xô-viết rất lớn. Mặc dù các Xô-viết 
thường xuất hiện một cách tự phát, mặc dù không chính, 
thức và cơ cấu không rö rệt, các Xô-viết cũng đã hàn 
động với tư cách là chính quyền. Các Xô-viết đã dùn 
quyền lực thực hiện tự do bảo chí, ấn định ngày làm 
việc 8 giờ, kêu gọi nhân dân không đóng thuế cho chín 
phủ Nga hoàng. Trong một số trường hợp, các Xô-viế 
ấy đã tịch thu tiền của chính phủ Nga hoàng và dùng 
tiền ấy cho nhu cầu của cách mạng. ị 
5. Khởi nghĩa vũ trang tháng Chạp. Khởi nghĩa thất 

bại. Cách mạng lùi bước. Viện Đu-ma Nhà nước Ï. 

Đại hội IV của đảng (đại hội thống nhất). 


Tháng Mười và tháng Một năm 1905, cuộc đấu tranh 
cách mạng của quần chúng tiếp tục phát triển một cách 
mạnh mẽ không gì ngăn lại được. Những cuộc bãi công 
của công nhân vẫn tiếp tục. 

Mùa thu năm 1905, cuộc đấu tranh của nông dàn chống 
địa chủ lan rộng. Phong trào nông dân lan ra hơn một 
phần ba số huyện trong nước. Những cuộc khởi nghĩa 
thực sự của nông dân nỗ ra ở các tỉnh Xa-ra-tốp, Tam- 
bốp, Tséc-ni-gốp, Ti-pbơ-lit, Cu-ta-j và nhiều tỉnh khác. 
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uy nhiên, sự tấn công của quần chúng nông dân vản 
òn chưa đủ mạnh. Phong trào thiếu tồ chức và thiếu 
ãnh đạo. 
Những cuộc nồi dậy trong binh lính tăng lên ở nhiều 
hành phổ Ti-phơ-lít, Vơ-la-đi-yô-stốc, Ta-sơ-ken, Xa- 
ảc-can, Cuốc-scơ, Xu-khu-mi, Vác-xô-vi, Ki-ép, Ri-ga. 
hởi nghĩa nồ ra ở Cơ-rôn-stát, khởi nghĩa của lính thủy 
ạm đội Hắc-hải cũng nồ ra ở Xê-va-stó-pôn (tháng 
Một 1905). Nhưng, vì lẻ tế không liên kết với nhau, 
hững cuộc khởi nghĩa ấy đều bị chế dộ Nga hoàng 
ẹp tan. : 
Nguyên nhân của những cuộc khởi nghĩa trong các 
đơn vị bộ đội và thủy quân thường là thái độ quá thô 
bạo của bọn sỉ quan, sự ăn uống kham khổ (bạo động 
đậu khô ),v.v.. Quần chúng thủy quân và lục quân khởi 
nghĩa vẫn chưa có ý thức rõ rệt về sự cần thiết phải 
lật đồ chính phủ Nga hoàng, về sự cần thiết phải kiên 
quyết tiếp tục đấu tranh vũ trang. Khởi nghĩa của thủy 
quân và lục quân vẫn còn hòa bình quá, thanh thản 
quá, họ thường phạm phải khuyết điềm là thả bọn sĩ 
quan bị bắt lúc bắt đầu khởi nghĩa và nghe theo những 
lời hứa hẹn và thuyết phục của bọn chỉ huy. 

Cách mạng tiến gần tới khởi nghĩa vũ trang. Những 
người bôn-sê-vich kêu gọi quần chúng vũ trang khởi 
nghĩa chống Ñga hoằng và địa chủ, giải thích cho quần 
chúng thấy khởi nghĩa là việc không thể tránh được. 
Họ chuần bị khởi nghĩa không biết mỏi. Công tác cách 
mạng được tiến hành trong lục quân và thủy quân : 
những tồ chức quân sự của đẳng được thành lập trong 
bộ đội. Ở nhiều thành phố người ta lập những đội chiến 

đẫu của công nhân và luyện tập cho các đội viên biết 

sử dụng vũ khi: Người ta tô chức việc mua vũ khi ở 
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nước ngoài và bí mật chuyển vào trong nước. Nhữ, 
cắn bộ xuất sắc của đẳng tham gìa tổ chức vận chuy¿„ 
vũ khi. 

Tháng Một 1905, Lê-nin trở về Nga. Lần tránh bọn 
sen đầm và mật thám của Ñga hoàng, những ngày ƒ 
Lê-nin trực tiếp tham gia chuẩn bị vũ trang khởi nghĩ 
Những bài của Lê-nin trong tờ báo bôn-sê-vích Đời sốn 
mới là những chỉ thị công tác hàng ngày của đảng, - 

Lúc đó, đồng chí S(a-lin tiến hành công tác cách mạng 
lớn lao ở vùng Nam Cáp-ca-dơ. Đồng chí vạch mặt y 
đập tan bọn men-sê-vích là những kẻ thù của cách mạn 
và của khởi nghĩa vũ trang. Đồng chí kiên quyết chuã 
bị cho công nhân chiến đấu quyết liệt chống chế độ 
quân chủ chuyên chế. Trong cuộc míit-tinh ở Ti-phơ-li 
ngày công bố bản tuyên ngôn của Nga hoàng, đồng c 
Sta-lin nói với công nhân : 


-Chúng ta phải làm gì đề chiến thắng thật sự ? Phải làm ba 
việc: thứ nhất là vũ trang, thứ hai là vũ trang, thứ ba vản là 
vũ trang. 

Tháng Chạp 1905, hội nghị bôn-sê-vich họp ở Tam 
méc-pho tại Phần-lan. Mặc dầu về hình thức bôn-sê- 
vích và men-sê-vích cùng ở trong một đảng dân chủ-xã 
hội, nhưng thực tế họ lập thành hai đẳng khác nhau, 
mỗi bên có trung ương riêng. Trong cuộc hội nghị ấy, 
Lê-nin và Sta-lin đã gặp nhau lần đầu tiên. Trước đó. 
hai người liên hệ với nhau bằng thư từ hay qua các 
đồng chí khác làm trung gian: 

Trong những nghị quyết của hội nghị Tam-méc- pho,. 
cần chú ý hai nghị quyết : một là nghị quyết về việc lập 
lại sự thống nhất trong đảng lúc ấy đã thực tế phân 
liệt thành hai đẳng; một nữa là tầy chay viện Đu-ma. 
thứ nhất, cái gọi là viện Đu-ma Vit-t2 ị 
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Vì bấy giờ cuộc khởi nghĩa vũ trang đã bất đầu ở 
Mẹ tư-khoa, theo lời khuyên của Lê-nin, hội nghị kết 
\c công Việc sớm và các đại biểu trở về địa phương 
“ dự khởi nghĩa. 
_—_ Nhưng chỉnh phủ Nga hoàng cũng không nằm vên. 
_ No cũng chuần bị chiến đấu quyết liệt. Sau khi ký hòa 
ước với Nhật và nhờ đó bớt được khó khăn, chính phủ 
- Nga hoàng bèn chuyên sang tấn công vào công nhân và 
nông dàn. Nó tuyên bố tình hình chiến tranh ở nhiều 
uủnh có nông dân khởi nghĩa và ra lệnh độc ác « không 
bả(», «không tiếc đạn ». Nó ra lệnh bắt những người 
lanh đạo phong trào cách mạng và giải tán các Xô-viết 
đại biều công nhân. 

Những người bôn-sê-vích Mạc-tư-khoa và Xô-viết Lưi 
biều công nhàn Mạc-tư-khoa do họ lãnh đạo, có liên hệ 
với quần chủng công nhân dòng đảo, quyết định tiến 
hành ngay việc chuẩn bị khởi nghỉa vũ trang. Ngày 
mồng 5 (18) tháng Chạp, đảng ủy Mạc-tư-khoa quyết 
định: đề nghị với Xô-viết tuyên bố tông bãi công chính 
trị đề trong quá trình đấu tranh, biến cuộc bãi công 
ấy thành khởi nghĩa. Nghị quyết ấy dược các hội nghị 
quần chúng công nhân hưởng ứng. Xô-viết Mạc-tư-khoa, 
tuân theo ý chí của giai cấp công nhân, dồng thanh 
quyết nghị bắt đầu tông bãi công chính trị. 

Giai cấp vô sản Mạc-tư-khoa khi bắt đầu khởi nghĩa 
đã có tổ chức chiến dấu của mình — gần một nghìn 
người mà quá một nửa là những người bôn-sê-vích. 
Những đội chiến đấu cũng thành lập trong nhiều xưởng 
ở Mạc-tư-khoa. Tông cộng nghĩa quân có gần hai nghìn 
người trong các đội chiến đấu. Công nhân dự tính có 
thể trung lập hóa các trại lính, lách một phần những 

_ trại lính ra và lôi kéo theo mình. 

Ngày 7 (20) tháng Chạp, bãi công chính trị bắt đầu nỗ 

ra ở Mac-tư-khoa, Tuy nhiên người ta không thẻ mở 


k 
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rộng bãi công ra khắp nước. Quộc bãi công không đụ, 
ủng hộ đầy đủ ở Pê-tÉc-bua, điều đó làm cho ngay t„ 
đầu hy vọng khởi nghĩa thắng lợi đã bị giảm. Đườ,, 
xe lửa Ni-cô-la-ép, ngày nay là đường xe lửa thá 
Mười, vẫn nằm trong tay chính phủ Ñga hoàng. Sự BÍa, 
thông không bị giản đoạn trên đường này, và chín: 
phủ có thề điều các tiều đoàn binh lính từ Pè- -téc-bu; 
đến Mạc- tư-khoa đề đàn áp khởi nghĩa. 

Ở ngay Mạc-tư-khoa, các trại lính cũng do dự. Mộ: 
phần trông vào sự ủng hộ của các trại lính, công nhập 
đã bắt đầu khởi nghĩa. Nhưng những người cách mạn; 
đã bỏ lỡ thời cơ; các cuộc bạo động trong trại lính đều 
bị chính phủ Nga hoàng đàn áp. 

Ngày 9 (22) tháng Chạp, những chướng ngại vật đầu 
tiên xuất hiện ở Mac-tu-khoa. Không bao lâu các ph 
Mạc-tư-khoa đều đầy những chưởng ngại vật. Chính ph 
Nga hoàng ra lệnh cho pháo binh hành động. Chính ph 
đã tập trung bộ đội nhiều gấp bội quân cách mạng. Tro 
chín ngày, hàng nghìn công nhân vũ trang đã anh dẫn 
chiến đấu. Chỉ sau khi có những sư đoàn tử Pê-téc-bua 
Toơ-ve và các miền Tây tới tiếp viện, bọn Nga hoàng mỏ 
đẹp được khởi nghĩa. Những cơ quan lãnh đạo khởi 
nghĩa, một phần thì bị bắt trước ngày khởi chiến, mộ 
phần thì bị cô lập. Ban chấp hành bôn-sê-vích Mạc-tr- 
khoa bị bắt. Hoạt động vũ trang trở thành khởi nghĩa 
ở từng khu vực bị cắt rời nhau, Không có trung tâm lãnh 
đạo, không có kế hoạch đấu tranh toàn thành phổ, các 
khu chỉ chủ yếu là giữ thế phòng ngự. Đó là lý do chủ 
yếu khiến cho cuộc khởi nghĩa Mạc-tư-khoa yếu thế và 
đó là một trong những nguyên nhân làm cho khởi nghĩ: 
thất bại, như Lê-nin nhận xét sau này. 

Cuộc khởi nghĩa có tính chất đặc biệt ngoan cường, 
và quyết liệt ở khu phố Pơ-re-sni-a đỏ ở Mạc-tư-kho. 
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sy-re-sni<a đỏ là thành lũy chính, là trung tâm của cuộc 
thởi nghĩa. Những đội chiến đấu giỏi nhất do những 
quười bôn-sê-vích lãnh đạo tập trung ở đấy. Nhưng 
bơ-re-sni-a đỏ đã bị sắt và lửa đè bẹp, bị đám mình 
trong máu ; nó bị thiêu trong ngọn lửa đại bác của quản 
thù. Khởi nghĩa Mạc-tư-khoa thất bại, 

Khởi nghĩa nỗ ra không phải chỉ ở Mạc-tư-khoa. Những 
cuộc khởi nghĩa cách mạng còn nỗ ra ở nhiều tỉnh và 
nhiều vùng. Ở Ca-ra-snô-i-ác, Mô-tó-vi-li-kha (ĐPéc-mơ), 
Nô-vò-rốt-xi-scơ, Xoóc-mô-vỏ, Xê-va-stô-pôn, Cơ-rôn- 
sát đều có vũ trang khởi nghĩa. : 

Các dân tộc bị áp bức ở Nga đều nồi dây câm vũ khí 
đấu tranh. Hầu khắp Giê-oóc-gi có khởi nghĩa. Một cuộc 
khởi nghĩa quan trọng nồ raở U-cơ-ren vùng Đôn-bát : 
.Goóe-lốp-ka, A-léc-xan-đơ-rốp, Lu-gan-scơ (nay là thành 
phố Vô-rô-si-lốp). Cuộc đấu tranh ở Lát-vi diễn ra ngoan 
-cường. Ở Phần-lan, công nhân lập đội Xích vệ và bắt 
đầu nồi dậy. 

Nhưng tất cả những cuộc khởi nghĩa ấy, cũng như 
cuộc khởi nghĩa ở Mạc-tư-khoa, đều bị Nga hoàng đàn 
áp tàn nhẫn, vô nhân đạo. 

__ Men-sê-vich và bôn-sê-vích đánh giá cuộc vũ trang 
khởi nghĩa tháng Chạp khác nhau. 

Tên men-sê-vích Pơ-lê-kha-nốp, sau cuộc vũ trang 

ị khởi nghĩa, trách đảng : « Lễ ra không nên cầm vũ khí !›, 

-Bọn men-sê-vích chứng minh rằng khởi nghĩa không 
cần thiết và có hại, rằng trong cách mạng có thê không 
cần phải khởi nghĩa, rằng có thề đạt tới kết quả, không 
phải bằng khởi nghĩa vũ trang, mà bằng những phương 
pháp đấu tranh hòa bình. 

Những người bôn-sê-vích lên án việc đánh giá ấy là 
một sự phản bội. Họ cho rằng kinh nghiệm cuộc khởi 
nghĩa vũ trang ở Mạc-tư-khoa càng xác nhận khả năng 
9 LS5Đ 
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đấu tranh vũ trang đi tới thắng lợi của giai cấp công nh, 
Đối với lời trách móc của Poơ-lê-kha-nốp : « Lễ ra kh; 
nên cầm vũ khí », Lê-nin trả lời: 


Trái lại phải cầm vũ khí một cách quyết tâm hơn, ¿ 
nghi hơn và có tỉnh thần tấn công hơn; phải giải thích 
quần chúng biết không thề chỉ bãi công hòa bình, mà còn 
phải vũ trang đấu tranh đùũng cảm và không khoan nhụ 
(như trên, tr. 50). 


Cuộc khởi nghĩa tháng Chạp 1905 là điềm cao nị 
của cách mạng. Trong tháng Chạp, nền chuyên chế \ 
hoàng đã đảnh bại khới nghĩa. Sau khi khởi nghĩa th 

ạp thất bại, bắt đầu một bước ngoặt: cách mạng ;; 
lui dần đần. Sau thời kỳ cao trào, cách mạng dần ¿dì 
đi xuống. 

Chính phủ Nga hoàng vội vàng lợi dụng sự thất ì 
ấy đề kết liễu cách mạng. Bọn đao phủ và cai ngục cù 
Nga hoàng càng tăng việc tàn sát hơn. Ở Ba-lan, Lát: 
E-stô-ni, Nam Cáp-ca-đơ, Xi-bi-ri, những đạo quân trù 
phạt hoành hành đữ dội. 

Tuy nhiên, cách mạng vẫn không bị đè bẹp. Cô 
nhân và nông đân cách mạng rút lui từ từ, có chiến đã 
Nhiều tầng lớp công nhân mới được lôi cuốn tham gì 
dấu tranh. Năm 1906, các cuộc bãi công có hơn một trị 
công nhân tham gia. Năm 1907, 74 vạn. Trong 6 th 
đầu năm 1906, phong trào nông dân lan đến gần m 
nửa số huyện của nước Nga Nga hoàng, trong 6 th 
sau, một phần năm tồng số huyện. Những vụ bạo đỏ 
vân tiếp tục trong bộ đội và thủy quân. 

Chính phủ Nga hoàng, trong khi đấu tranh chống cứt 
mạng, không phải chỉ dùng những biện pháp đàn ẳ 
Sau khi thu được thẳng lợi đầu tiên bằng đàn áp, chủ 


— 
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quyết định đánh cách mạng một đòn mới, bằng cách 
triều tấp một viện Du-ma mới, một viện Đu-ma « lập 
pháp », Chủng hy Vong nhờ việc triệu lập ấy sẽ tích 
đườc nông đân ra khỏi cách mạng đề vật ngã cách mạng. 
Tháng Chạp 1905, chính phủ Nga hoàng ban hành đạo 
luật triệu tập viện Du-ma mới, «lập pháp», khác với 
viện Đu-ma cũ, viện ÐĐu-ma «tư vấn » của Bu-lư-ghin 
mà những người bôn-sê-vích đã quét đi bằng cách tầy 
chay nó, Đương nhiên, luật tuyên eử của Nga hoàng là 
phản dân chủ. Bầu cử không phô thông đầu phiếu. Quá 
nửa nhân dân không có quyền bầu cử, ví dụ như phụ nữ 
và trên hai triệu công nhân. Bầu cử không bình đẳng. 
Cử tri chia làm bốn đoàn tuyển cử, như người ta nói 
lúc bấy giờ: đoàn tuyển cử có chiếm hữu ruộng đất 
(địa chủ), đoàn tuyền cử thành thị (tư sẵn), đoàn tuyền 
cử nông dân và đoàn tuyển cử công nhân. Bầu cử không 
trực tiếp mà nhiều nấc. Thật ra việc bầu cử lại không 
bí mật. Luật bầu cử bảo đảm cho một dúm địa chủ vi 
tư bản chiếm địa vị ưu thế rất lớn trong viện Ðu-ma 
đối với hàng triệu công nhân và nòng dàn. 

Thông qua viện ĐÐu-ma, Nga hoàng muốn kéo quần 
chúng ra khỏi cách mạng. Phần rất lớn nông dàn lúc 
đó tin tưởng có thể nhờ viện Ðu-ma mà được đất đai. 
Bọn dân chủ-lập hiến, bọn men-sê-vich, bọn xã hội 
chủ nghỉa-cách mạng đánh lừa công nhân và nông 
đân, nói rằng có thể thực hiện một chế độ theo ý muốn 
của nhân đân, không cần đến bạo động và cách mảng. 
Đấu tranh chống sự lừa bịp nhân đân ấy, những người 
bôn-sê-vích đã tuyên bố và thực hiện sách lược tầy chay 
viện Ðu-ma Nhà nước I, đúng như nghị quyết của hội 
nghị Tam-méec-pho. 

Trong khi đấu tranh chống chế dộ Nga hoàng, công, 
nhân đòi phải thực biện sự thống nhất lực lượng của 
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đảng, thống nhất đẳng của giai cấp vô sản. Những nạy 
bôn-sê-vích được trang bị bằng nghị quyết rnà ngươ; 
đã biết của hội nghị Tam-méc-pho về việe thống nj¿ 
ủng hộ yêu sách này của công nhân và đề nghị với p 
men-sê-vích triệu tập đại hội thống nhất đảng. Dưới 
thúc đầy của quần chúng công nhân, phái men-sé-y; 
phải nhận thống nhất. ị 

Lê-nin tán thành thống nhất, nhưng tán thành mạ 
sự thống nhất không lấp liếm những sự bất đồng; 
kiến trong các vấn đề cách mạng. Bọn thỏa hiệp (B4 
gơ-da-nốp, Cơ-ra-xin và nhiều người khác) cố chú 
tô rằng không có những sự bất đồng ý kiến nghị 
trọng giữa bôn-sê-vích và men-sê-vích, đã làm hại ¿ảạ 
rất nhiều. Đấu tranh chống bọn thỏa hiệp, Lê-nin ä 
những người bôn-sê-vich phải tham dự đại hội với l¿ 
trường riêng của mình, đề công nhàn thấy rỗ nhữ 
người bôn-sê-vích đửng ở lập trường nào,-và thế 
nhất phải thực hiện trên cơ sở nào. Lập trường š 
những người bôn-sê-vich thảo ra và giao cho các 
viên thảo luận. 

Tháng Tư 1906, đại hội IV Đảng công nhân dân chỉ. 
xã hội Nøơa, gọi là đại hội thống nhất, họp ở Siốc- khón 
(Thụy- -điền). Tham dự đại hội có 111 đại biều có quyèn 
biều quyết, thay mặt 57 tô chức ở trong nước của đẳng 
Ngoài ra, tại đại hội còn có cả đại biều của những đả 
dàn chủ-xä hội dân tộc: 3 của Bun, 3 của Đảng dâ 
chủ-xã hội Ba-lan và 3 của tồ chức dân chủ-xã 
Lắt-v1. 

Các tồ chức bôn-sê-vích bị đàn áp dữ dội trong 
sau cuộc bạo động tháng Chạp, nên một số không p 
đại biều đến được. Ngoài ra, trong những «ngày 
do» 1905, phái men-sê-vich đã kết nạp vào hàng nổ 
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của họ một số lớn trí thức tiều tư sản, số này không eó 
gì giống với chủ nghĩa Mác cách mạng cả. Chỉ cần dẫn 
việc phái men-sê-vích Ti-phơ-lít (ở đây có ít công nhân 
công nghiệp) cử đến đại hội một số đại biêu ngang với 
số đại biều của tồ chức vô sản lớn nhất là tô chức Pê- 
téc-bua cũng đủ rõ. Do đó đa số ở đại hội Stốc-khôn, 
tuy là đa số không lớn lắm, thuộc về phe men-sê-vích. 
Cơ cấu đại hội như thế quyết định tính chất men-sê- 
vịch của những nghị quyết trong cả hàng loạt vấn đề. 
Tại đại hội này chỉ điễn ra sự thống nhất hỉnh thức. 
Thật ra thì bòn-sê-vich và men-sê-vích đều giữ quan 
điềm riêng của mình và tổ chức độc lập của mình. 
Những vấn đề chính bàn ở đại hội IV là: vấn đề 


. ruộng đất, tình hình biện tại và nhiệm vụ giai cấp của 
giai cấp vô sản, thái độ đối với viện Ðu-ma Nhà nước, 


các vấn đề tồ chức. 

Mặc dù bọn men-sê-vích chiếm đa số trong đại hội, 
họ cũng đã phải chấp nhận công thửc mà Lê-nin đã 
nêu trong khoản 1 của điều lệ nói về tư cách đẳng viên, 
đề cho công nhân khỏi lánh xa họ. 

Về vấn đề ruộng đất, Lê-nin bảo vệ việc quốc hữu 
hóa ruộng đất. Lê-nin cho rằng việc quốc hữu hóa chỉ 
có thề thực hiện được khi cách mạng thắng lợi, sau 
khi lật đồ chế độ Nga hoàng. Trong trường hợp này 
việc quốc hữu hỏa ruộng đất giúp cho giai cấp vô sản 
liên mình với nông dàn nghèo dễ dàng chuyền sang 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Quốc hữu hóa ruộng đất 
là lấy lại (tịch thu) tất cả ruộng của địa chủ không 
bồi thường đề phục vụ quyền lợi của nông dàn. Cương 
lĩnh ruộng đất bôn-sê-vích kêu gọi nông dàn làm cách 
mạng chống Nga hoàng và bọn địa chủ. 

Lập trường men-sê-vich thì khác hẳn. Họ bênh vực 
Cương lĩnh fhị hữu hóa. Theo cương lĩnh này, ruộng 
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đất của địa chủ không giao cho các công xã nóng 4, 
sử dụng, thàm chí cũng không giao cho họ hưởng, F 
giao cho. các thị xã (tức là các tồ chức tự quản 
phương hay là hội đồng tự trị địa phương) sử dụ, 
Nông dân phải fhu¿ ruộng đất ấy, mỗi người lủy tị, 
khả năng của mình. 

Cương lĩnh thị hữu hóa của men-sê-vích là một cượ;, 
lĩnh thỏa hiệp và do đó có hại cho cách mạng. Cượp, 
lĩnh ấy không thề động viên nông dàn đấu tranh cá 
mạng, không nhằm hoàn toàn thủ tiêu chế độ địa c¡. 
chiếm hữu ruộng đất. Cương lĩnh men-sê-vích nhịp 
thực hiện một cuộc cách mạng nửa vời. Phái men-¿ 
vích không muốn nông dân làm cách mạng. 

Đại hội đã thông qua cương lĩnh men-sê-vích vời ¿, 
số phiếu. 

Bọn men-sê-vích đã phơi trần tâm địa chống giai cí; 
vô sản và cơ hội chủ nghĩa, đặc biệt là trong khi thị. 
luận những nghị quyết về đánh giá tình hình hiện (; 
và về viện Đu-ma Nhà nước. Tên men-sê-vích Mác-i. 
nốp công khai công kích bá quyền lãnh đạo của gi: 
cấp vô sản trong cách mạng. Đề trả lời bọn men. 
vích, đồng chí Sta-lin đã nêu thẳng văn đề: 

“Hoặc là giai cấp vô sản nắm bá quyền lãnh đạo hoặc làg: 
cấp tư sản dân chủ nắm bá quyền lãnh đạo, đó là vấn đề ở: 
ra trong đảng, đó là sự bắt đồng ý kiến giữa chúng ta>. 

Còn về viện ĐÐu-ma Nhà nước thì bọn men-sè-vicb 
trong nghị quyết của họ, coi đấy là phương pháp he 
nhất đề giải quyết các vấn đề cách mạng, đề giải phón: 
nhân dân-khỏi chế độ Nga hoàng. Trái lại, nhữn 
người bôn-sê-vích coi viện Đu-ma là cái đuôi bắt lữ 
của chế độ Ñga hoàng, là bức bình phong cho đậy nhữt: 
ung nhọt của chế đò Nga hoàng, và bọn này sẽ È* 
ngay khi nào nó không thuận tiện cho chúng nữa. 
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Bạn Ghấp hành trung ương bầu tại đại hội IV gồm 
cỏ  bòn-sê-vích và 6 men-sê-vích. Tham gia lòa soạn 


của cơ quan trung ương hoàn toàn chỉ có bọn men- 


sẻ-vÍch. 

Rỗ ràng là cuộc đấu tranh trong nội bộ dâng vẫn 
tiếp tục. 

Cuộc đấu tranh giữa bôn-sê-vích và men-sê-vích càng 
găng thèm sau đại hội IY. Trong những tô chức dịa 
hương đã thống nhất về hình thức, người ta thường 
hấy hai báo cáo viên về đại hội, người nào cũng có 
àn thuyết trình của mình: một của phe bôn-sê-vich, 
ột của phe men-sê-vích. Sau khi thảo luận hai đường 
ối, đa số đảng viên của tô chức thường đứng về phe 
òn-sê-vích. 

Thực tế càng chứng tỏ rằng những người bôn-sê-vích 
dủng: Ban Chấp hành trung ương men-sê-vích bầu ra 
tại đại hội IV càng ngày càng tổ ra cơ hội, hoàn toàn 
bất lực trong việc lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng 
của quần chúng. Mùa hạ và mùa thu 1906, cuộc đấu 
tranh cách mạng của quần chúng lại tíng cường. Ở Cơ- 
rôn-stát và Svi-bo lính thủy nồi dậy, cuộc đấu tranh 
ì của nông dàn chống địa chủ lại nồ ra. Ban Chấp hành 
trung ương men-sẻ-vích nêu ra những khầu hiệu cơ hội, 


` . ^ 
quần chúng không theo. 
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\ 6. Giải tán viện Đu-ma Nhà nước I. Triệu tập viện Đu- 
ma Nhà nước IL. Đại hội V của đảng. Giải tán viện 
Đu-ma Nhà nước II. Nguyên nhân thất bại của cuộc 
cách mạng Nga thứ nhất, 


ì 
h 
\ 
`] viện Đu-ma Ñhà nước I đã tỏ ra không ngoan 
ngoän lắm, chính phủ Nga hoàng giải tán nó vào mùa 
hạ 1906. Chính phủ Nga hoàng lại tăng cường đàn áp 
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nhân đân hơn, phát triền hoạt động của những 
quần trừng phạt ở khắp nước, và tuyên bố quyết 
triệu tập viện ĐÐu-ma Nhà nước II trong một thời 
rất gần. Chỉnh phủ lộ vẻ kiêu căng rõ ràng. Nó k 
còn sợ cách mạng, nỏ thấy cách mạng đang đi x;¿ 

Những người bôn-sê-vích phải giải quyết vấn 
tham gia hay là tầy chay viện ĐÐu-ma II. Khi nói 
chay, những người bôn-sê-vich thường có ý nói tầy 
tích cưc, chứ không phải chỉ tiêu cực, không tham ¿ 
bỏ phiếu. Họ coi việc tầy chay tích cực là một phưa 
sách cách mạng đề phòng cho nhân dân khỏi sa 
mưu mô của Nga hoàng muốn kéo nhàn dân từ 
đường cách mạng sang con đường ‹ hiến pháp; 
Nga hoàng, là phương sách đánh bại mưu mô ấy vị 
chức một cuộc tấn công mới của nhân dân chống 
độ Nga hoàng. 

Kinh nghiệm tầy chay viện Ðu-ma Bu-lư-ghin đãc: 
thấy rằng «tầy chay là sách lược duy nhất đúng đ 
các sự kiện đã xảy ra hoàn toàn xác nhận » (Lê-nin, (: 
X, tr. 27). Việc tầy chay ấy đã đạt được kết quả vì kh 
những nó tránh cho nhân dân nguy cơ con đường hš 
pháp-Nga hoàng, mà còn làm cho viện ÐĐu-ma ấy tt 
bại trước khi ra đời nữa. Việc tầy chay ấy đã có 
quả vì được áp dụng trong thời kỳ cao trào cách ma 
đương lên và dựa vào cao trào ấy, chử không phải 
dụng trong thời kỳ cách mạng giảm xuống, — vì n 
ta chỉ có thề đánh bại viện ĐÐu-ma trong điều kiện 
trào cách qaạng mà thôi. 

Việc tầy chay viện Đu-ma Vit-te tức là viện Đu-ms 
được tiến hành sau sự thất bại của cuộc bạo động th 
Chạp, khi mà Ñga hoàng là kẻ thắng, tức là vào k 
người ta có thể nghĩ rằng cách mạng dương đi xuốt, 
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Lê-nin viết: 

- Nhưng tất nhiên là thắng lợi ấy (eúa Nga hoàng — ÿ.T.) 
chưa có cơ sở đề coi là thắng lợi quyết định. Cuộc khởi nghĩa 
tháng Chạp 1905 còn tiếp tục với hàng loạt cuộc khởi nghĩa quân 
«w và bãi công lẻ tẻ và bộ phận vào mùa hạ 1906. Khầu hiệu 
tầy chay Viện Đu-rna Vít-te là khầu hiệu đấu tranh đề tập trung 
và vàn, biến hóa những cuộc khởi nghĩa ấy*” (Lê-nin, tập XII, 

„ 20), 

-Niệc tầy chay viện Đu-ma Vít-te lúc bấy giờ không 
đảnh bại được viện Đu-ma, mặc dù nó có làm cho uy 
tin của viện ấy giảm đi rất nhiều, và làm cho một phần 
nhân đân bớt tỉn tưởng vào viện ấy; việc tây chay 
đỏ không đánh bại được viện Đu-ma vì, như bây giờ 
ta thấy rõ, nó được tiến hành trong điều kiện cách mạng 
đi xuống, cách mạng suy yếu. Vì vậy việc tầy chay viện 
Đu-ma năm 1906 thất bại. Về việc này, Lê-nin viết trong 
tác phầm nôi tiếng Bệnh ấu trĩ « bệnh tả khuụnh » trong 
phong trào cộng sẵn: 

« Việc tầy chay của bôn-sê-vích đối với « nghị viện * năm 1905 
làm cho giai cấp vô sản cách mạng giàu thêm kinh nghiệm chính 
trị cực kỳ quý báu, chỉ cho họ thấy rằng khi người ta kết hợp 
dùng những hình thức đấu tranh hợp pháp và bất hợp pháp, 
trong nghị viện và ngoài nghị viện, thì việc biết gạt bỏ những hình 
thức nghị viện đôi khi là điều có lợi và thậm chí là điều bắt buộc... 
Nhưng việc những người bôn-sê-vích tầy chay viện « Ðu-ma » 
năm 1906 là một sai lầm, mặc dù là sai lầm không nghiêm trọng 
lắm và dễ sửa chữa... Cái gì áp dụng được cho từng người thì 
cũng có thề áp dụng cho chính trị và cho các đảng — với những 
sự thay đồi tương ứng. Người thông mình không phải là người 
không mắc sai lầm. Những con người như thế không có và không 
thề có. Người thông minh là người có sai lầm, không nghiêm 
trọng lắm, và biết sửa chữa sai lầm một cách dễ dàng và nhanh 
chóng » (Lê-nin, tập XXI, tr. 182-183). 

Về viện Đu-ma Nhà nước II, Lê-nin cho rằng, trước 
sự thay đôi tình hình và sự suy vếu của cách mạng, 


» 


4âA LICH SỬ DÁNG CỘNG SẢN (Bì) LIÊN-XÔ 


— SA *SOAMSaanxW0ớae .—Ừ. ỪJ}—— _ 


những người bỏn-sẻ-vích e phải xem lại việc tầy chạ, 
viện ĐÐu-ma Nhà nước 9 (Lè-nin, tập X, tr. 26), 

Lè-nin viềL: 

- Lịch sử đã chì rõ rằng khi viện Đu-ma họp, thì có thà „„ 
một cuộc cồ động có lợi ở trong và xung quanh viện ấy; nh 
sách lược gần gùi nông dản cách mạng chống lại bọn Ứa-de |; 
điều có thề làm được trong viện Du-ma > (như trên, tr. 29), ' 

Từ tất cả những cái đỏ ta rút ra kết luận là khôn, 
những phải biết quyết tàm xông lên tấn công, dẫn đầu 
cuộc tấn công, khi có cao trào cách mạng, mà còn 
phải biết lùi đúng, lùi sau hết, khi không còn cao trào 
cách mạng, thay đồi sách lược tùy theo tình hình thay 
đồi ; không rút lui vô trật tự mà phải rút lui có tô chức 
bình nh, không hốt hoảng, lợi dụng cả những khị 
năng nhỏ nhất đề cho cán bộ tránh khỏi những đòn. 
của quân thù; xây dựng lại, tích lữy lực lượng và chuần 
bị một cuộc tấn công mới vào quân thù. 

Những người bôn-sê-vích quyết định tham gia bầu cử. 
viện Đu-ma II. ị 
Nhưng những người bôn-sê-vích vào viện ĐÐu- -m4,. 
không phải đề cùng với bọn Ca-đê làm các công việc 
«lập pháp » về tô chức, như bọn men-sê-vích đã làm, 
mà là đề lợi dụng viện Đu-ma làm một điễn đàn có lợi 
cho cách mạng. 

Ban Chấp hành trung ương men-sê-vích, trái lại, kêu. 
gọi thỏa thuận với bọn Ca-đê trong việc bầu cử, kêu 
gọi ủng họ bọn Ca-đê trong viện Đu-ma, coi viện Đu-ma 
như là một cơ quan lập pháp có thề đánh bẹp chính 
phủ Nga hoàng. Ị 

Phần lớn các tổ chức của đảng đều phản đối chính. 
sách của Ban Chấp hành trung ương men-sê-vich. 

Những người bôn-sê-vích yêu cầu triệu tập lại đại 
hội đẳng. 
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Tháng Năm 1907, dại hội Ý của đẳng họp ở Luàn-đón. 
Trước khi họp đại hội này, Đảng công nhân dân chủ- 
xã hội Ñga có tới 150.000 đảng viên (kề cả những tồ 
chức dân chủ-xã hội của các dân tộc). Tông cộng có 
336 đại biều dự đại hội. Bôn-sê-vích có 105 đại biêu; 
men-sê-vích có 97. Còn thì là những đại biểu khác 
thav mặt cho các tổ chức dân chủ-xã hội của các 
dân tộc: Ba-lan và Lát-vi và Bun, mấy tô chức này 
được kết nạp vào Đẳng công nhân dân chủ-xã hội Nøa 
trong đại hội trước. 

To-rốt-ski định thành lập một nhóm riêng của y trong 
đai hội, một nhóm trung phái, tức là nhóm nửa men- 
sò-vích, nhưng không ai theo v. 

Vì phe bôn-sê-vích có những người Ba-lan và Lát-vi 
ủng hộ nên họ chiếm đa số vững chắc trong đại hội. 

Một trong những vấn đề chính tranh luận tại đại hội 
-là văn đề thái độ đối với các đẳng tư sản. Vấn đề này 
đã gày ra đấu tranh giữa bỏn-sê-vích và men-sê-vích 
ngay từ đại hội II. Đại hội đã có một nhận định 
bôn-sê-vich đối với tất cả các đảng không phải vô 
sàn — bọn Trăm-đen, bọn tháng Mười, bọn Ca-đê, bọn 
_xã hội chủ nghĩa - cách mạng — và đã đề ra sách 
lược bôn-sẻ-vích đối với những đảng ấy. 

Đại hội thông qua chính sách của những người bôn- 
sẻ-vích và quyết định tiến hành cuộc đấu tranh không 
khoan nhượng với các đẳng Trăm đen — « Hội liên hiệp 
nhàn dân Nga », bọn bảo hoàng, Hội đồng quý tộc thống 
nhất, cũng như với « Hội liên hiệp ngày 17 tháng Mười » 
(đảng tháng Mười), đảng công thương nghiệp và đẳng 

«hòa bình cách tân », Tất cả những đẳng ấy rõ ràng là 
phản cách mạng, 
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Còn về giai cấp tư sản tự đo, đẳng Ca-đê, thì đại M 
đề nghị đắu tranh thẳng tay vạch mặt nó. Đại hội dề 
vạch trần thử « chủ nghĩa đàn chủ » già nhân giả ng 
và đối trá của đảng Ca-đê, và đấu tranh chống nhữy 
mưu toan của giai cấp tư sản tự do muốn cầm q¿ 
phong trào nông dàn. 

Đối với những đảng gọi là dân tủy hay đảng cần |; 
(những người xã hội nhân dân, nhóm cần lao, nhữp 
người xã hội chủ nghĩa - cách mạng), đại hội đề ng 
vạch trần những mưu toan của họ định ngụy trang là; 
những người xã hội chủ nghĩa. Nhưng dồng thời d; 
hội cũng cho phép có thề có những thỏa hiệp riêng bị; 
nào đỏ với những dảng ấy, đề tồ chức cuộc tấn cỏp; 
chung và cùng một lúc chống chế độ Nga hoàng và bọ, 
tư sản Ca-đê, vì những đẳng Ấy lúc đó là những đần 
dân chủ và .thề hiện lợi ích của giai cấp tiêu tư Sâ 
thành thị và nóng thôn. 

Ngay trước đại hội, bọn men-sê-vích đề nghị triệu lập 
cái gọi là « đại hội công nhân ›. Kế hoạch của bọn mer- 
sê-vích là triệu tập một đại hội trong đỏ có những người: 
dân chủ - xã hội, xã hội chủ nghĩa - cách mạng vị 
bọn vô chính phủ tham dự. Đại hội « công nhân › ấy 
phải tạo ra một cải gì như loại« đảng phi đảng ›» hay 
như loại một đảng công nhân tiều tư sản « rộng rãi› 
không có cương lĩnh. Lâ-nin vạch trần mưu toan m 
sức có hại có của bọn men-sê-vích muốn thủ tiêu đẳng 
công nhân dân chủ-xã hội và hòa tan đội tiền phong 
của giai cấp công nhân trong quần chúng tiều tư sản. 
Đại hội¿nghiêm khắc lên án khầu hiệu « đại hội côn 
nhân » của bọn men-sê-vích nêu ra. 

Vấn đề công đoàn giữ một địa vị đặc biệt trong côn 
việc của đại hội. Bọn men-sê-vích bênh vực « tính trurý 
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-IP › của sác công đoàn, nghĩa là họ chống lại vai trò 


tinh đạo của đảng trong các công đoàn. Đại hội bác bỏ 
đề nghị của bọn mep-sê-vích và chấp thuận nghị quyết 
pòn-sê-vích về công đoàn. Trong nghị quyết này chỉ rõ 
ràng đẳng phải nắm quyền lãnh đạo các công đoàn về 
tư tưởng và chính trị. 

Dại hội V là thắng lợi lớn của những người bôn-sê- 
vịch trong phong trào công nhân. Những người bôn-sê- 
vịch không tự cao tự đại, không thỏa mãn với thắng 
lợi đã dạt được. Lâ-nin không dạy họ như thế. Những 
người bôn-sê-vích biết rằng trước mắt họ còn phải đấu 
tranh nữa chống bọn men-sê-vích. 

Trong bài báo « Bút ký của một đại biểu › viết năm 
. 1907, đồng chí Sta-lin có nhận định về kết quả của đại 
hội như sau : 


« Thực sự thống nhất những công nhản tiền tiến của toàn thề 
nước Ñga vào một công đảng duy nhất, dưới lá cờ dân chủ - xã 
hội cách mạng, đó là ý nghĩa của đại hội Luân-đôn, đó là tính 
chất chung của đại hội ». 

Trong bài báo này đồng chí Sta-lin dẫn những số 
liệu oềỀ cơ cấu của đại hội. Những đại biều bôn-sê-vích 
_ về dự đại hội chủ yếu là do các miền công nghiệp lớn 
(Pê-téc-bua, Mạc-tư-khoa, U-ran, I-va-nô-vô Vô-dơ-ne- 
_ xen-S©Ơ, v.v.) cử đến. Còn những người men-sê-vích 
về đự đại hội là do những miền sản xuất nhỏ cử đến, - 
những miền mà thợ thủ công, nửa vô sản chiếm ưu 
thế, và cũng do cả những miền thuần túy nông dàn 
cử đến, 

Đồng chí Sta-lin tồng kết về đại hội đã chỉ ra rằng : 

« Hồ ràng là sách lược của những người bôn-sê-vích là sách 
lược của những người vô sản đại công nghiệp, sách lược của 
những miền mà mâu thuẫn giai cấp đặc biệt rõ rệt và đấu 
tranh giai cấp đặc biệt gay gắt. Chủ nghĩa bôn-sê-vích, — đó là sách 
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lược của những người men-sê-vích thường là sách lược của tú 
thủ công và những người nửa vô sản nông thôn, sách lược „. 
những miền mà mâu thuẫn giai cấp không thật rõ rệt và ¿ 
tranh giai cấp còn lu mờ. Chủ nghĩa men-sê-vích, — đó là s 
lược của những phần tử nửa tư sản trong giai cấp vô sản. Nhị 
số liệu đã nói lèn như thế> (Biên bản của đại hội V Đảng cị 
nhân dân chủ-xã hội Nga, tr. XI và XI]; 1935). 

Sau khi giải tắn viện Đu-ma I, Nga hoàng mong ¿ 
viện Đu-ma II, ngoan ngoãn hơn. Nhưng cả viện by 
ma II cũng không đáp ứng điều mong mỏi của y. Y 
vậy Nga hoàng quyết định giải tấn viện Đu-ma II y, 
triệu tập viện Đu-ma III, theo một luật bầu cử tệ h; 
hơn nữa, hy vọng rằng viện Đu-ma này sẽ ngoan ngoä: 
hơn. 

Ít lâu sau đại hội V, chính phủ Nga hoàng làm œ 
gọi là cuộc đảo chính ngày 3 tháng sáu. Ngày 3 thám 
Sáu 1907 Nga hoàng tuyên bố giải tán viện Đu-ma Nhù: 
nước II. Đẳng đoàn dân chủ-xã hội trong viện Đum: 
gồm có 65 đại biều, đã bị bắt và đày đi Xi-bi-ri. Ngườ 
ta ban bố luật bầu cử mới. Quyền của công nhàn t: 
nông dân càng bị cắt xén nhiều hơn nữa. Chỉnh ph 
Ngơa hoàng tiếp tục tấn công. 

Bộ trưởng chính phủ Nga hoàng Stô-lư-pin tiến hàn 
cuộc đàn áp đẫm máu đối với công nhân và nông dâu 
Hàng nghìn công nhàn và nông đân cách mạng bị t: 
đội quân trừng phạt bắn và bị treo cỗ. Trong các nh 
Lù của Nga hoàng, những chiến sĩ cách mạng bị tra tử 
đánh đâp tàn nhẫn. Các tổ chức công nhân và trưở 
nhất là những người bôn-sê-vích bị khủng bố một cáủ 
đặc biệt dã man. Bọn mật thám của Nga hoàng đi lùt 
Lê-nin, lúc đó sống bí mật ở Phần-lan. Chúng muô? 
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yức hại lãnh tụ của cách mạng. Ñhưng, sau khi đã vượt 
quôn Vần nguy hiềm, tháng Chạp 1907, Lê-nin lại 
vượt được ra khỏi biên giới, sống ở nước ngoài. 

Những năm đen tối của thời kỳ phắn động Stô-lư-pín 
pắt đầu: | 

Như vậy là cuộc cách mạng Nga thứ nhất đã thất bại. 

Những nguyên nhân sau đây đã dưa cách mạng đến 
tuất bại: 

1. Trong cuộc cách mạng chưa cỏ sự liên minh vững 
chãi giữa công nhân và nông dân chống chế độ Xøa 
hoàng. Nông dân vùng dậy đấu tranh chống địa chủ, 
và liên minh với công nhân chống lại địa chủ. Nhưng 
no vẫn chưa hiểu rằng không lật đồ được địa chủ nếu 
không lật đồ Ñga hoàng, họ chưa hiều rằng Nga hoàng 
cùng một duộc với địa chủ, và một bộ phận rất lớn 
nông dân vẫn còn tin ở Nga hoàng và đặt hy vọng vào 
viện Đu-ma của Nga hoàng. Vì vậy nhiều nông dân 
không muốn liên minh với công nhàn đề lật đô chế độ 
Nơa hoàng. Ñông dân còn tin tưởng ở đảng thỏa hiệp 
của bọn xã hội chủ nghĩa-cách mạng, hơn là ở những 
người cách mạng chân chính, những người bôn-sê-vích. 
Kết quả là cuộc đấu tranh của nông dân chống dịa 
chủ không được tô chức đầy đủ. Lê-nin chỉ ra rằng : 

«.. nông dân hành động một cách quá rời rạc, không có tồ 
chức, không tấn công mạnh mẽ, và đây là một trong những 
nguyên nhân chủ yếu làm cho cách mạng thất bại » (Lê-nin, tập 
MX, tr. 435). 

2. Tình trạng một bộ phận rất lớn nông dân không 
muốn dỉ với công nhân đề lật đồ chế độ Nga hoàng thể 
hiện cả trong thái độ của quân đội, mà phần lớn là con 
nhà nông khoác áo lính. Ñhững cuộc bạo động và khởi 
nghĩa có nỗ ra trong một số đơn vị quân đội Nga hoàng, 
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nhưng phần đông bịnh lính vẫn còn giúp Nơa họ¿, 
đàn áp bãi công và khởi nghĩa của công nhân. 

3. Cả công nhàn cũng hành động chưa thật là ;, 
nhàng ăn khớp với nhau. Năm 1905 những đói, 
phong của giai cấp công nhân đã mở cuộc dấu trạ, 
cách mạng anh dũng. Các tầng lớp lạc hậu nhất — ‹¿, 
nhân các tỉnh ít công nghiệp, sống ở nông thôn _— Chuy; 
chậm hơn. Họ tham gia đấu tranh cách mạng nị; 
nhất năm 1906, nhưng lúc đó đội tiền phong của ti 

cấp công nhân đã suy yếu nhiều. 

— 4. Giai cấp công nhân là lực lượng tiền phong, |, 
lượng chủ yếu của cách mạng, nhưng hàng ngũ đả; 
của giai cấp công nhân không có sự thống nhất và do; 
kết cần thiết. Đảng công nhân dân chủ-xã hội Ngạ. 
chính đảng của giai cấp công nhân — chia làm ị; 
nhóm: bôn-sê-vich và men-sê-vích. Những người b¿; 
sê-vích tiến hành đường lối cách mạng triệt để và ‡; 
gọi công nhân lật đồ chế độ Nga hoàng. Bọn men-e 
vích với sách lược thỏa hiệp đã kìm hãm cách mạn; 
làm cho một bộ phận rất lớn công nhân bị mơ hồ, ch: 
rễ giai cấp công nhân. Vì vậy công nhàn hành độn 
không được luôn luôn nhịp nhàng ăn khớp với nh: 
trong cuộc cách mạng và giai cấp công nhân, lúc ï 
hàng ngũ còn chưa thống nhất, chưa thể trổ thành län 
tụ chân chính của cách mạng được. 

õ. Bọn đế quốc Tây Âu đã giúp chế độ chuyên ch 
Nga hoàng đàn áp cách mạng năm 1905. Bọn tư bì 
ngoại quốc lo sợ cho số vốn chúng đã đầu tư ở nướ 
Nơa và những lợi tức lớn thu được ở đấy. Ngoài rị 
chúng còn sợ khi cách mạng Nga thắng, công nhân c 
nước khác sẽ vùng dậy làm. cách mạng. Vì vậy bọn 
quốc Tây Âu đã giúp tên Nga hoàng đao phủ. Bọn c 
nhà băng Pháp cho Ñga hoàng vay một số tiền lớn 
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tàn ấp cách mạng. Vua Đức sản sàng một đạo quân 
` -4 ` `®, , ... 

ởn hàng mắy nghìn người đề can thiệp giúp Nga 

Ioàng. 

6. Hòa ước ký với Nhật hồi tháng Chín 1905 đã giúp 
Nga hoàng rất nhiều. Sự thất bại trong chiến tranh của 
Nựa hoàng và sự phát triên kinh khủng của cách mang 
dã buộc Nga hoàng phải ký nhanh hòa ước, Thất bại 
trong chiến tranh đã làm vếu chế dộ Nga hoàng. Việc 
ký hòa ước đã củng cố vị trí của Nơa hoàng. 


TÓM TẮT 


‹- Cách mạng Nga lần thứ nhất đã đánh dấu cả một thời 
kỳ lịch sử trong sự phát triền của nước ta. Thời kỳ lịch 
sử ñy gồm hai giai đoạn. Giai doan thứ nhất, khi cách 
mạng nồi lên từ cuộc tồng bãi công chính trị tháng Mười 
đến cuộc khởi nghĩa vũ trang tháng Chạp, lợi dụng lúc 

Nga hoàng suy yếu vì thất bại trên mặt trận Mãn-châu, 
quét sạch viện Đu-ma Bư-lư-ghin và bắt Nơa hoàng phải 

. chịu hết nhượng bộ này đến nhượng bộ khác ; giai đoạn 

. thứ hai là khi Nga hoàng đã ồn định lại tình hình của 

“hắn sau khi ký hòa ước với Nhật, lợi dụng tâm lý của 

, giai cấp tư sản tự do sợ sệt cách mạng, lợi dụng sự dao 

. động của nông dàn, quẳng ra như kiều bố thí cho họ 
\ viện Đu-ma Vit-te và chuyển sang tấn công giai cấp công 

¡ nhàn, tấn công cách mạng. 

- Trong vòng có ba năm cách mạng (1905-1907) giai 
n .cấp công nhàn và nông dân đã thu được một bài học 
h chính trị phong phú mà có lẽ 30 năm phát triền bình 

¡ thường một cách hòa bình không thề đem lại cho họ 
` được, Vài năm cách mạng đã soi sáng nhiều việc mà có 
-10 L§b 
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lề hàng chục năm trong điều kiện phát Lriền mi tái 
hòa bình không thê làm rõ được. _. 

Cách mạng cho thấy chế độ Nga hoàng là kẻ thù khá 
đội trời chung của nhân dàn, là con cả cuống chết đị 
đít vẫn còn cay. 

Cách mạng chỉ rõ rằng giai cấp tư sản tự do khó, 
liên minh với nhân dàn, mà với Nga hoàng, rằng dị 
cấp ấy là lực lượng phân cách mạng, thỏa hiệp với " 
có nghĩa là phản bội nhản dân. 

Cách mạng chỉ rõ rằng chỉ có giai cấp công nhân m 
có thê là lãnh tụ của cuộc cách mạng dân chủ-tư s 
rằng chỉ có giai cấp công nhân là có đủ sức đánh | 
bọn tư sản tự do ca-đê, giải phóng nông đân khỏi ả 
hưởng của chúng, đập tan bọn địa chủ, tiến hà 
cách mạng đến cùng và dọn, đường cho chủ nh 
xã hội. | 

Cách mạng, cuối cùng, chỉ rõ rằng nông đân lao độ 
mặc dù có ngả nghiêng dao dộng, nhưng vần là l 
lượng duy nhất quan trọng có thê liên mỉnh với gj 
cấp công nhân, | 

Hai đường lối đối lập đấu tranh với nhau trong Đảng 
công nhân dân chủ-xã hội Nga trong thời gian c 
cách mạng: đường lối bôn-sê-vích và đường lối men-s. 
vích. Những người bôn-sê-vich nhằm phát triền các 
mạng, lật đồ chế độ Nga hoàng bằng vũ trang khởi nghĩ. 
thực hiện bá quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân, tủ 
lập giai cấp tư sản ca-đê, liên mỉnh với nông dân, ly 
chính phủ làm thời gồm đại biều công nhân và nôr 
dân, đưa cách mạng đến thắng lợi cuối cùng. Bọn me+ 
sê-vích, trái lại, nhằm kìm hãm cách mạng. Đáng Í 
phải lật đồ chế độ Nga hoàng bằng khởi nghĩa thì lt 
lại đề nghị cải lương và «cải thiện» chế độ ấy, đán; 
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ý là bả quyền lãnh đạo của giai cấp vô sản thì họ lại 
';hủ trương bả quyền lãnh địo của giai cấ|? tư sản từ 
_ đáng lẽ phải Hên mính với nông dân, thì ho lai chủ 
ương liền mình với giải eấp tư sẵn ca-đé, đáng lẽ 
lái làp chính phủ cách mạng lâm thời, thì ho lại tán 
(ảnh viện Đu-ma Nhà nước, coi đó là trang tâm của 
các ©e lực lượng cách mạng » trong nước, 

lọn men-sè-vích đã sa vào vũng lầy thỏa hiệp, trở 
thành người tuyên truyền ảnh hưởng tư sản vào giai 
vài công nhân, thực tế đã trở thành gay sai của giải 
cập tự sản trong giai cấp công nhân, 

Những người bôòn-sê-vich là lực lượng cách mạng 
uác-XÍU duy nhất trong đẳng và trong nước, 

Tư nhiên là sau khi có những ý kiến bất đồng nghiệm 
trọng như vậy thì Đẳng công nhân đân chủ-xã hỏi Nga 
trên thực tế phân liệt thành hai đẳng : đẳng bôn-sê-vích 
và đẳng men-sè-vieh, Đại hội IV của đảng không làm 
thay đồi chút gì về tình hình thực tế trong nội bộ dàng. 
Nó chỉ duy trì và củng cố được đôi chút sự thống nhất 
hình thức của đẳng. Đại hội V tiến thêm được một bước 
trong việc thống nhất (hực sự đẳng và sự thống nhất 


ày được thực hiện dưởi lá cờ của chủ nghĩa bỏn- 
sè-Vicl, 


Tồng kết phong trào cách mạng, đại hội Ý của dàng 
lên án dường lối của những người men-sê-vích là dường 
lỗi thỏa hiệp, và tán thành đường lối của những người 
bôn-sè-vich là đường lối cách mạng mác-XxÍ Như vậy, 
đại hội Ý xác nhận một lần nữa những điều dã dược 
chứng tỏ trong suốt quá trình cuộc cách mạng Nga 
thử nhất, 

Cách mạng chỉ rõ rằng những người bôn-sê-vích biết 
tấn công khi tình thế đòi hỏi, rằng họ đã học đi hàng 
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đầu trong cuộc tấn công và dần dắt nhân dân theo mị 
tắn công. Ngoài ra, cách mạng còn chỉ rõ rằng nh 
người bôn-sê-vích cũng biết rút lui có trật tự, khi tị 
hình không thuận tiện, khi cách mạng xuống, r 
những người bôn-sê-vích đã học rút lui đúng quy l, 
không hốt hoàng, không hấp tấp, đề bảo toàn cán bị 
tập hợp lại lực lượng, và sau khi đã chỉnh đốn lại há, 
ngũ theo tình hình mới, lại tấn công vào kẻ thù. 

Không thê thắng quân thù nếu không biết tấn còn 
đúng. 

Không thề tránh được tan rã khi thất bại nếu khỏn 
biết rút lui dúng quy tắc, rúL lui không hốt hoảng y 
có trạt tự, 
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CHƯƠNG TV 


MEN-SÊ-VÍCH VÀ BÔN-SÊ-VÍCH TRONG 
THÒI KỶ PHÂN ĐỘNG STÔ-LUƯ-PIN. 
NHỮNG NGƯỜI BÔN-SÊ-VÍCH LẬP 
THÀNH MỘT ĐẲNG MÁC-XÍT ĐỘC LẬP 
(1908-1912) 


1.Sự phản động của Stô-lư-pin. Sự tan rã trong các 
tầng lớp trí thức đối lập. Sự suy sụp tỉnh thần. Một 
số trí thức trong đảng chạy sang hàng ngũ thù địch 
của chủ nghĩa Mác và những mưu toan xét lại học 
thuyết Mác. Lê-nin bác bọn xét lại trong tác phầm 

«Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê 

phán » và bảo vệ những nguyên tắc lý luận của 

đảng mác-xít. 

Viện Đu-ma Nhà nước II đã bị chính phủ Nga hoàng 
giải tắn ngày 3 tháng Sáu 1907. Trong lịch sử, người ta 
vẫn quen gọi việc ấy là cuộc đảo chính ngày 3 tháng 
Sáu, Chính phủ Nựa hoàng dã ban hành dạo luật mới 
về việc bầu cử viện Du-ma Nhà nước IH và do đó đã 
ví phạm bản tuyên ngòn của mình ngày 17 tháng Mười 
1905, vì theo bản tuyên ngôn này thị chính phủ Nga 
hoàng chỉ eó thề ban bố những luật mới khi dược sự 
đồng ý của viện Đu-ma. Đảng đoàn dân chủ-xã hội 
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trong viện Đu-ma TL bị truy tố trước tòa án, các 4, 
biều của giai cấp công nhân bị tù khổ sai hoặc bị đi đ; 

Luật bầu cử mới ban bố ra làm tăng thêm rất nhị;, 
số đại biều địa chủ, tư sản công thương nghiệp trọ; 
viện Ðu-ma. Đồng thời số đại biểu nông dân và Côn. 
nhân, vốn đã ít lại bị giảm đi gấp bội. 

Xét theo thành phần thì viện Du-ma III là viện c¡. 
bọn Trám-đen và của bọn Ca-đê. Trong tồng số 442 d„ 
biểu, phe hữu (Trăm-den) chiếm 171 ghế, Đảng thá,, 
Mười và các nhóm thân bọn tháng Mười chiếm 113 ghĩ, 
bọn Ca-đê và nhóm thàn Ca-dê chiếm T101 ghế, phái Lại 
động chiếm 13 ghế và Đảng dân chủ-xã hội chiếm 18 gị 

Bọn hữu (gọi như thế vì họ ngồi phía bên ph¿, 
trong viện) là những kẻ thù độc ác nhất của công nhị: 
và nông dân; đó là bọn địa chủ phong kiến Trăm-de¿ 
đã đánh đập và bắn giết hàng loạt nông -dân trong v: 
dàn áp phong trào nông nhân; đó là bọn tổ chự 
những vụ tàn sát người o-thải, những vụ khủng )¡ 
các cuộc biêu tình công nhàn, những vụ đốt chảy ở 
man những trụ sở ở đấy đã tô chức mút tỉnh tron: 
những ngày cách mạng. Bọn hữu ủng hộ việc đàn ¿¡ 
hết sức dã man những người lao, động, ủng hộ quyt: 
lực vô hạn của Nga hoàng, chống lại bản tuyên ngòi. 
ngày 17 tháng Mười 1905 của Nga hoàng. 

Trong viện Du-ma, Đảng tháng Mười hay cHội liệt 
hiệp ngày 17 tháng Mười» đi sát với bọn hữu. Bọ: 
tháng Mười đại biêu cho lợi ích của đại tư bản côn: 
nghiệp và đại địa chủ kinh doanh theo lối tư bẫn chủ: 
nghĩa (lúc cách mạng 1905 bắt đầu, một bộ phận rải 
lớn bọn Ca-đẻ, trong dó có đại địa chủ, chạy SAN. 
hàng ngũ bọn tháng Mười. Bọn tháng Mười chỉ 
khác với bọn hữu ở chỗ chúng thừa nhận -- và ch 
ngoài miệng thôi — bản tuyên ngôn ngày 17 thám: 
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Mười. Bọn tháng Mươi hoàn toàn ủng hộ chính sách 
đối nội cũng như chính sách dõi ngoại của chính phủ 
Nơa hoàng. 

Trons viện I)u-ma HH, bọn Ca-đẻ hay là Đẳng « dân 
chủ-lập hiến » được Ít ghế hơn trong viện Đu-ma [ và 
viện Ðu-ma II, Đó là vì một phần phiếu của bọn dịa chủ 
trước bỏ cho bọn Öa-đê nay chuyển sang bỏ cho bọn 
tháng Mười. 

Trong viện Đu-nma THÍ có một nhóm íL người gồm 
những phần tử dân chủ tiêu tư sẵn gọi là phái cần lao. 
Tronø viện Đu-ma, nhóm này dào động giữa bọn Ủa- 
đê và phe dàn chủ công nhàn (bỏn-sê-vích). Lè-nin chỉ 
rõ rằng mặc dầu trong viện Đu-ma họ rất yếu, nhưng 
lo đại biều cho quần chúng, quần chúng nông dàn. Sự 
dao động của phái cần lao giữa bọn Ca-đê và phe đần 
chủ eông nhân là kết quả tất nhiên của địa vị giai cấp 
của những người tiều chủ. Lèẻ-nin đề ra cho những 
đại biều bôn-sê-vich, cho phe dàn chủ công nhàn nhiệm 
vụ + giúp đỡ những người dân chủ tiều tư sản yếu ớt, 
lòi họ ra khỏi ảnh hưởng của phái tự do, đoàn 
kết phe đản chủ chống lại bọn Ca-dè phản cách mạng, 
chứ khòng phải chỉ chống bọn hữu thôi... » (Lê-nin, 
táp XV, tr. 486). 

Trong cách mạng 1905 xà nhất là sau khi cách mạng 
thất bại, bọn a-dê ngày càng tô ra là một lực lượng 
phán cách mạng. Chúng ngày càng vứt bố hẳn cái mặt nạ 
« dàn chủ », hành động như bọn bảo hoàng chính cống, 
bọn bảo vệ chế dộ Nga hoàng. Năm 1909, nhóm văn 
sĩ nồi tiếng thuộc phái Ca-đê xuất bản tập văn tuyển 
Vá-khi*, trong đó bọn Ca-dè nhân danh giai cấp tư sản, 


“Những cột mốc, (B.T.) 
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cảm tạ chế dò Nga hoàng đã dẹp tan cách m mạng 
Ca-dè củi rạp mình làm tay sai cho chính phủ cị; 

củi Và giải treo cổ, viết trắng ra rằng phải « cảm 
chỉnh quyền ấy đã một mình dùng lưỡi lê và nh; 


che chớ cho chúng ta (tức là giai cấp tư sản Lự, 
chống sự phản nộ của nhân dân ›. 
Sau khi giải tán viện Đu-ma Nhà nước II và trấn, 


đảng doàn đàn chủ-xã hội trong viện ĐÐu-ma Nhà nưự; 
chỉnh phủ Nga hoàng tăng cường phá hoại các tộ th 
chính trị và kinh tế của giai cấp vô sản. Các nhịạ, 
các trại giam, các nơi đày ải chặt ních những chiếu 
cách mạng. Họ bị dánh đập, hành hạ tra tấn giết ¡ 
ra dã man trong các nhà tù. Sự khủng bố của lộ 
Tràm-den thật là cùng cực. Tên bộ trưởng của Ñ, 
hoàng là Stô-lư-pin dã dựng giá treo cỗ khắp ng; 
Vài nghìn người cách mạng đã bị treo cô. Lúc bẩy y 
người ta gọi giá treo cô là cái «eơ-ra-vát của Š 
lư-pm ». - 

Nhưng trấn áp phong trào cách mạng của công nị: 
à nông dân, chính phủ Nga hoàng không thê ¿ 
đóng khung vào việc đàn áp, càn quét, bắn giết, tù dị, 
Chính phủ Ngựa hoàng lo ngại thấy rằng lòng tin tưới: 
chất phác của nông dân vào « vua cha » ngày càng ngụ 
tắt. Vị vậy chúng phải dùng đến một phương sách lỏ: 
định xáy dựng cho mình chỗ dựa vững chắc ở ni 
thôn là giai cấp dòng dào bọn tư sản nông thôn tức Ì 
bọn cu-lắc. 

Ngày 9 tháng Một 1906, Stô-lư-pin ban hành đao lu 
ruộng đất mới, cho phép nông dân rút khỏi công xã 
lập trại riêng. Luật Stô-lư-pin phá hủy chế độ ruộng ỦÍ 
chung của công xã. Mỗi người nóng dân được lấy phš 
đất cấp cho mình làm của riêng, và tách ra khỏi còi 
xã. Nông dàn có thề bán phần đất của mình, việc tỉ 
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rước kia họ không có quyền làm. Đối với những nóng 
làn ra khỏi còng xã, xã hội buộc phải chịa ruộng đất 
che họ vào một nơi (trang trại). 

Những nông dân giàu —- bọn cu-lắc _- nhự vậy là có 
:hẻ mua ruộng dất của tiều nông với giá rẻ. Trong vài 
aàm sau khi ban bố đao luật, hơn một triệu tiều nóng 
›¡ mất hết ruộng đất và phá sản. Do tước đoạt ruộng 
dất của tiều nông mà số trang trại của bọn cu-lắc tăng 
cản. Có khi đó là những ấp thực sự, sử dụng rộng rãi 
ao động làm thuê, lao dộng của cố nông, Chính phủ 
sắt nông dân phải giao những ruộng đất tốt nhất trong 
.ông xã cho bọn cu-lắc chủ trang trại. 

Nêu trước kia, khi nóng dân được « giải phóng », bọn 
dịa chủ đã cướp ruộng của họ, thì bây giờ bọn cu-lắc 
lại cướp ruộng đất công bằng cách đoạt những mảnh 
lốt nhất, mua phần đất của bần nông với giá rẻ mạt. 

Chính phủ Nga hoàng cho bọn cu-lắc vay những món 
tiền đề mua ruộng đất và lập trang trại. Stô-lư-pin muốn 
lam cho bọn eu-lắc thành bọn địa chủ nhỏ, thành những 
người trung thành bảo vệ chế độ chuyên chế của Naa 
hoàng. 

Trong có chin năm (từ 1906 đến 1915), hơn hai triệu 

hộ đã ra khỏi công xã. 
Chính sách của Stỏ-lư-pin càng làm cho tình cảnh của 
tiều nông và bần nông thêm nguy khốn. Sự phản hóa 
nông đân càng tăng. Giữa nông đân và bọn cu-lắc chủ 
trang trại nồ ra những cuộc xung dột. 

Đồng thời nông đàn bắt đầu hiều rằng: còn chính 
phủ Nga hoàng và viện ĐÐu-ma của bọn địa chủ và bọn 
Ca-đê thì không bao giờ họ được hưởng ruộng đất của 
bọn địa chủ. 

Trong những năm ráo riết thành lập những trang 
trại (1907-1909), lúc đầu phong trào nỏng đản sụt 
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xuống, nhưng chẳng bao lâu, đến nắm 1910-1911, 
về sau, trên cơ sở những vụ xung đột giữa nông q;. 
trong công xã và bọn chủ trại, phong trào nông q, 
chống địa chủ và eu- -lắc chủ trang trại lại tăng li 

Sau cách mang, trong lĩnh vực còng nghiệp Cũng ¿, 
những thay đôi tần Sự tạp trung củi Công nghiệp, t,, 
là việc tầng quy mỏ của xi nghiệp và tập trung các, 
nghiệp vào tay những nhóm tư bản ngày càng có Ị 
lực, cũng tăng lèn mạnh, Từ trước cách mạng 1905, bụ; 
tư bản đã lập những hội đề tíng gii hàng hóa trọ; 
nước, côn lợi nhuận siêu ngạch thu được thì dùng TÁ 
quŠ khuyến khích xuất cảng đề có thể tung hàng h¿ 
bán ra thị trường ngoài nước với giá hạ và chiếm dọ; 
thị trường ngoài nước. Những hội, những tồ chức li: 
hợp ấy của tư bản (tô chức độc quyền) gọi là tơ-rởi ¡: 

xanh-đi-ea. Sau cách mạng, các tơ-rớt và xanh-di-ca ¡: 
sản còn tăng lên nữa. Đồng thời; số nhà băng lớn cũ¡, 
nhiều thêm, vai trò của chúng trong công nghiệp cũn. 
tăng lên, Tư bản ngoại quốc ùa vào Nơa. 

Như vậy, chủ nghĩa tư bản ở Nga càng ngày càn; 
trở thành chủ nghĩa tư bản độc quyền, để quốc. 

Sau vài năm đình trệ, công nghiệp lại hồi phục: thạn, 
dầu mỏ khai thác được nhiều bơn; kim khí, vải, đườn, 
sản xuất nhiều hơn. Số lúa mì xuất cảng tăng rất mạnh. 

Mặc dù nước Nga lúc bấy giờ có tiến bộ đôi chút vì 
công nghiệp, nó văn là một nước lạc hậu so với Tây 
Àu và phụ thuộc vào bọn tư bản nưoại quốc. Ở nước 
Ngựa không có ngành sản xuất mãy móc và máy côn: 
cụ; máy móc đều nhập của nước ngoài. Cũng khôn: 


° 
có công nghiệp ô-(tô, công nghiệp hóa chất, không sản 
xuất phân bón hóa học, Ngựa cũng lạc hậu hơn các nưới 
tư bản khác về chế tạo quản dụng nữa. 
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Nói về mức tiêu thụ kim khí thấp ở nước Nga, coi 
đó la đấu hiệu chứng tỏ tỉnh trạng lac bậu của nước 
Nga, Lè-nin viết: 

“Trong nửa thế ký sau khi giải phóng nông đân, mức tiêu 
thu sắt ở nước Nga đã tăng gấp 5 làn, thế mà Nga vào là một 
nước lạc hậu, bần cùng và nửa tnan rợ mà người ta chưa từng 
thấy và khòng thề tưởng tượng được; về trang bị công cụ sản 
xuất hiện đại thì nước Nga kém Anh 4 lần, kém Đức 5 lần, kém 
Mỹ 10 lần* (Lê-nin, tập XVI, tr. 543). 

Hậu quả trực tiếp của tình trạng lạc hậu về kinh tế 
và chính trị của nước Nga là cả chủ nghĩa tư bản Nga 
lần chế độ Ngựa hoàng đều phụ thuộc vào chủ nghĩa tư 
bản Tày Âu. 

Điều đó biều hiện ở chỗ các ngành quan trọng nhất 
của nền kinh tế quốc dân như than, dầu mỏ, công 
nghiệp điện, luyện kim, đều ở trong tay tư bản ngoại 
quốc, và hầu hết máy móc thiết bị nước Nga đều phải 
nhập của nước ngoài. 

Điều đỏ biều hiện ở những món nợ có tính chất nô 
. dịch Yay ở nước ngoài, mà mỗi năm chế độ Ngựa hoàng 
bóp nặn của nhàn dàn hàng trăm triệu rúp dẻ trả lãi. 

Điều đó biều hiện ở những hiệp ước bí mật với bọn 
«đồng minh», theo hiệp ước ấy, chế độ Nơa hoàng 
cam kết trong trường hợp có chiến tranh dưa hàng triệu 
lnh Ñga ra mặt trận của bọn đế quốc đề lại ủng hộ 
bọn « đồng minh », và bảo đảm những lợi tức kinh người 
của bọn tư bản Anh, Pháp. 

Đặc điềm của những năm phản động Stô-lư-pin là 
bọn sen đầm và cảnh sát, bọn khiêu khích tay sai cho 
Tựa hoàng và bọn cỏn đồ Trám đen lấn còng giai cấp 
công nhàn theo kiều kẻ cuớp. Nhưng khòng phải chỉ 
©ó bọn tay chân của Nga hoàng đàn áp công nhàn mả 
hôi. Yề mặt này thì bọn chủ xướng, chủ nhà máy cũng 
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ị 
không thua kém, chúng đặc biệt tăng cường tấu, ị 
vào giai cấp công nhân trong những nắm công ng) 
đình trệ và nạn thất nghiệp tăng lên. Bọn chủ Xụ 
duồi hàng loạt công nhân, lập « sô đen» ghi tên nhị, 
cóng nhàn giác ngộ đã tích cực tham gia bãi „ 
Những công nhân nào có tên trong «số đen » hay &q 
sách đen» thì không được nhận vào làm ở bất cự t 
xưởng nào thuộc liên đoàn chủ xí nghiệp ngành ¿ 
nghiệp đó, Từ năm 1908, lương công nhật giảm \, 
đến 15%. Ở khắp nơi, thời gian làm việc kéo đài 
đến 12 giờ một ngày, Chế độ phạt tiền theo lối ăn c, 
lại thịnh hành. 

Thất bại của cách mạng 1905 đã làm cho hàng, 
những bạn đồng hành của cách mạng tan rã và ¡| 
hỏa. Tình trạng phân hóa và mất tỉnh thần đặc | 
tăng lên trong giới trí thức. Những bạn đồng hàn). 
giới tư sản đến với hàng ngũ cách mạng lúc cao 4 
cách mạng lên mạnh, trong những ngày bị khủng lí. 
rời bỏ đảng. Một số bỏ sang hàng ngữ những kẻ 4 
cóng khai của cách mạng; số khác, nằm trong nhị 
hội hợp pháp còn sống sót của giai cấp công nhàn, 
sức kéo giai cấp vô sản ra khỏi con đường cách mụ 
ra sức làm mất uy tin của đẳng cách mạng của giai 
vô sản. Hời khói cách mạng, những bạn đồng hú 
ấy tìm cách thích nghỉ với bọn phản động, chung sử 
với chế dộ Nga hoàng, 

Chính phủ Nga hoàng lợi dụng sự thất bại của th 
mạng dề tuyên mộ bọn đồng hành hèn nhát và lí 
nhất của cách mạng, dùng họ làm tay sai khiêu khi: 
Bọn phần bội-khiêu khích mà sở mật thảm Nưa hi: 
đã phải vào các tồ chức công nhân và các tô chức (ùn. 
do thám bên trong và khai báo những chiến sĩ cứ) 
mạng. 


_—SXmm=mm“:.1..-. 


WEN-SP-VÍGH VÀ BÔN-SẼE-VÍCH TRÔNG THỜI K Ÿ PIÁX ĐÔNG 151 


Bon phản cách mạng cũng tấn công cả trên mặt trạn 
ư tưởng, Người ta thấy xuất hiện một bầy vấn sĩ xu 
đời c€phê bình s, ¿lên án» chủ nghĩa Mác, thóa ma 
vạch mạng, bôi nhọ cách mạng, ca tụng sự phản bội, 
-J tạng sự đâm ôð đưới hình thức « sùng bái con người », 

Trong địa hạt triết học, những mưu đồ « phê bình ›, 
xét lại chủ nghĩa Mác, tắng lên gấp bội; người ta cũng 
thầy xuất hiện đủ các luồng tư tưởng tôn giáo khoác 
những luận điệu giả danh «khoa học », 

Việc phê bình chủ nghĩa Mác dã trở thành một 
củi mốt. 

Tất cả các ngài ấy, tuy là rất ò hợp, đều theo duồi 
một mục đích chung là kéo quần chúng ra khỏi 
cách mạng. 
| Một số trí thức trong đảng đàm ra suy sụp tỉnh thần 
và hoài nghi; họ tự xưng là mác-xit, nhưng không bao 
giờ đứng vững trên lập trường mác-xitL. Trong số đó, 
tỏ những nhà văn như Bô-gơ-đa-nốp, Ba-da-rốp, Lu- 
na-tsắc-ski (gia nhập hàng ngũ bôn-sè-vích năm 1905), 
Í-u-sơ-kè-vi-tsơ, Va-len-ti-nốp (men-sẻ-vích). Bọn ấy 
“phát triền phong trào « phè bình » đồng thời những 
. nguyên lý triết học của chủ nghĩa Mác, tức là chủ nghĩa 
. duy vật biện chứng, và những nguyên lý khoa học lịch 

sử của chủ nghĩa Mác, tức là chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

Sự phê bình ấy khác sự phê bình thônz thường ở chỗ 

nỏ khòng công khai và thẳng thắn, mà theo lõi úp mở 

và giả đối, đưởi chiêu bài « bảo vệ » lập trường cơ bản 
của chủ nghĩa Mác. Họ nói: về căn bản, chúng tôi là 
mác-xit, nhưng chúng tôi muốn «cải tiến» chủ nưhĩa 

Mặc, loại đi một vài luận điềm cơ bản, Trong thực tế 
ị họ có thái độ thù địch với chủ nghĩa Mác, vì họ tìm 

cách phá hoại những nguyên lý của chủ nghĩa Mác, mặc 

đầu ngoài miệng thì họ giả vờ chối cãi không chống cbủ 
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nghĩa Mác và vẫn tiếp tục tự nhàn là máảc-xÍt mỘI ¿„ 
xào trá. Lõi phê bình giả nhàn giả nghĩa ấy _nguy k¿ 
vì nỏ nhằm lừa gat những cán bộ cơ Sở của đản; 
có thề đưa họ đến chỗ lầm lạc. Lối phè bình tìm œ 
phả nền mỏng lý luận Mác ấy càng giả nhân già p„ 
bao nhiều lại càng nguy hại cho đang bấy nhiêu, y, 
càng gắn chặt với cuộc tấn cỏng chung của bọn pi 
động chống đẳng, chống cách mạng. Một số trí thục 
rời bỏ chủ nghĩa Mác, tuyên truyền rằng cân phải 
ra một tòn giáo mới (người ta gọi chúng là bọn *“{ 
thần » và bọn «tạo thần ›). 

Nhiệm vụ cấp bách đặt ra cho những người mác; 
là dập cho bọn phản bội lỷ luận Mác những đòn xụ; 
đảng, lột mặt nạ của chúng, vạch trần chúng đến cị. 
đề bảo vệ những cơ sở lý luận của đảng mác-xít, 

Người ta tưởng rằng Pơ-lẻ-kha-nốp và bạn bè nị. 
sẻ-vích của y, vần cho mình là những « nhà lý luật, 
tiếng tăm của chủ nghĩa Mác », sẽ đảm nhận thực ¡. 
nhiệm vụ ẩäv. Nhưng họ chỉ thảo cho xong chuyện r j 
vài bài báo vô nghĩa lý có tỉnh cách phê bình chảm ¡. 
trên mặt bảo, rồi lại thu hình vào xỏ. 

Chinh Lê-nin đã làm nhiệm vụ này trong tác phí: 
trử danh Chủ nghĩa duụ pậi oà chủ nghĩa kinh nghù: 
phê phán xuất bản năm 1909. 

Trong cuốn sách này, Lê-nin viết: 

- Không đầy nửa năm, bốn quyền sách đả xuất bản, chủ ;: 
và hầu hết nhằm công kích chủ nghĩa duy vật biện chứng. To 
nhất là tập Tiều luận pề (? đáng lẽ phải nói là : chống lợi tr 
học mác-#if, xuất bản năm 1908 ở Xanh Pê-téc-bua, gồm nhì: 
bài của Ba-da-rốp, Bô-gơ-da-nốp, Lu-na-tsác-ski, Béc-man, Gbz 
phông, l-u-sơ-kê-vi-tsơ, Xu-vô-rỏp; rồi đến sách Chủ ngiĩa ‹- 
oát uà chủ nghĩa hiện thực phê phán của I^u-sơ-kê-vi-tsơ; s? 
Phép biện chứng dưới ảnh súng của lủ luận nhận thức hiện 
của Béc-man, sách Những kế! cấu triết học của chủ nghĩa È: 
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„ Va-len-ti-nấp... Tất eä những nhân vật ấy, mặc dầu chính 
.já rất khắc nhau, đã liên kết với phau vì cùng thủ ghét chủ nghí2 
„y vật biện chứng nhưng lại tự xưng là những nhà raac-xít tronÉ 
cát học. Bếcman nói rằng phép biện chứng của Ắng ghen là 
ca «điều thần bí»; Ba-da-rốp thì thốt ra như một việc mà Y 
| „› là tất nhiên : quan niệm của Ăng-ghen đã € lỗi thời 02 hình 
Ỉ sư e€hù nghìa duy vật đã bị các ông tướng can đảm ấy báo bớ, 
„ ông ấy kiêu hãnh đàn ra nào « lý luận hiện đại về nhận thức: 
aị "triết học tối tân * (hoặc « chủ nghĩa thực nghiệm tối tả") * + 
¡ =trết học củu khoa học tự nhiên cận đại *, và cả đến ~ triết 
_aw của khoa học tự nhiên thế kỹ XX + ([2-nin, tập XHI, tr. 4#: 
[u-na-tsáe-sSki muốn biện hộ cho bạn bè của v là bọn 
vét lại trong triết học nên đã nói: «chúng tôi có thê 
tùm lạc, những chúng tôi tìm tòi »; đáp lại Lè-nin viết : 
„Về phần tôi, tôi cũng là một người “ tìm tòi * trong triết học- 
II thề: trong những điều ghi ở đây (tức là tập Chủ nghĩa dug 
„¡mủ Để chủ nghĩa kinh nghiệm phê phản — D.7), tôi tự đặt cho 
uình nhiệm vụ tìm tòi những điều đã khiến cho một số người 
- khoác áo chủ nghĩa Múc trình bày những cái hết sức là rời TẠC, 


lu xìn và phản động *^ (như trên. tr. 12) 


Sự thật thì cuốn sách của Lê-nin đã vượt xa nhiệm 
\ tụ khiêm tốn ấy. Thật ra, tập sách của Lê-nin không 
I phải chỉ là sự phè bình Bô-gơ-đa-nốp, I-u-sơ-kê-vi-tSƠ, 
_ Jada-rốp, Ya-len-ti-nốp và những ông thầy triết học 
- của họ: Ä-vê-na-ri-út và Ma-khơ, những người này trong 
' các tác phầm của họ định nêu lên chủ nghĩa duy tàm 
: tỉnh vì và chải chuốt, trái với chủ nghĩa duy vật mác-xít. 
{ thôn sách của Lê-nin đồng thời là công cuộc bảo vệ 
„ những cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác — chủ nghĩa duy 
vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lich sử — và là một 
sự lỏng quát hóa duy vật tất cả những điều quan trọng 
và cốt yếu mà khoa học, trước Wh5É]4 kiloa học tự nhiên; 
| lễ thù được trong cả một thời kỳ lịch sử, trong thời 
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—ở 


kỳ từ khi Ang-ghen mắt đến khi tác phầm ` h\ 
tì) pật oà chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán của | 
xuất hiện, 

Sau khi đã nghiêm khắc phê phán bọn kính nụ, 
phê phản Nơa và bọn thầy nước ngoài của họ, là 
đì tới những kết luận sau đây chống chủ nghĩa XI 
trên lý thuyết và triết học : k 


{` ~ Nuyên tạc chủ nghìa Mác ngày càng tính v dùng ` 
thuyết phản đuy vật đề biến chế chủ nghĩa Mác xã 
càng tỉnh vỉ hơn, — đó là đặc diềm của chủ nghĩa múi bí, 
đại, cả trong kính tế chính tị học, trong ká2fbizXiicsờt li 
trong triết học nói chung > (như (rên, tr: 3/0); “sẻ | 

2' “Toàn bệ mỏn phái của Ma-khơ và Ả-vẻ-narrrút Ñ| 
tới chủ nghĩa „4# tâm » (như trên, tr. 291); ị 

9ì “Bọn Ma-khơ sa lầy vào chủ nghĩa duy tầm * (nhự lị 
tr. 292) - | 


& “e tsâ . 
4ì « Đằng sau những lời lẽ nhận thức luận kinh viện của, hị 


nghĩa kính nghiệm phê phán không thề không thấy hận nN 
của các đảng phái về mặt triết học, cuộc đấu tenÐF ` VN 
cùng, biều hiện những xu hướng và hệ tư kữ 7 ;NN ki Ụ 
thù địch trong xã hội hiện đại* (như (rên, tr: 29 Ñ | 
5! ^ Vai trò khách quan, vai trò giai cấp của cu AÌM ' 
nghiệm phê phán hoàn toàn là phụng %V bọn Vai _ ® ụ 
tín ngưỡng (bọn phản động chuộng tín ngưỡng ta ga + 
khoa học. — Z.7.) trong cuộc đấu tranh chống chủ _— 
vật nói chung và chống chủ nghĩa duy vật Hịchsu;/nói nại Jý 
(như trên, tr. 299). : Xe cơ 
6) “ Chủ nghĩa duy tâm về triết học là... con đường mê th, Jý 
~ giáo (như trên, tr. 304); 1; 
xí 


Muốu đánh giá ý nghĩa lớn lao của cuốn Sách 
l,ê-nin trong lịch sử đảng ta và hiểu được kho tàn M 
luận mà [,ê-nin đã bảo vệ chống tất cả và mọi kẻ 
chủ nghĩa xét lại và bọn sa đọa trong thời kỳ phản 


là 
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Stỏ-lưữ-pin, cần tìm hiều, dù chỉ là sơ lược, những nguyên 
tý của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy 
vàt lịch sử, 

Ta càng cần hiểu điều đó là vì chủ nghĩa duy vật biện 
chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử là nền móng lý luận 
của chủ nghĩa cộng sản, những nguyên tắc lý luận của 
chỉnh đảng Mác-xit; hiểu hết những nguyên lý ấy, nắm 


vững được những nguyên lý ấy là bồn phận của mỗi 


1.1111 dan 


chiến sĩ hoạt động của đẳng ta. 
Vày thì : 
1. Thế nào là chủ nghĩa duy vật biện chứng ? 
3. Thế nào là chủ nghĩa duy vật lịch sử? 


2. Về chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa 
duy vật lịch sử. 


Chủ nghĩa duy vật biện chứng là thế giới quan của 
đảng Mác-Lê-nin. Gọi là duy vật biện chứng vì cách 
nó nhìn nhận những hiện tượng tự nhiên, phương pháp 
nỏ nghiền cứu những hiện tượng tự nhiên và phương 
pháp nó nhận thức những hiện tượng đó là biện chứng, 
còn cách nó giải thích những hiện tượng tự nhiên, quan 
niệm của nó về những hiện tượng tự nhiên, lý luận của 
nó là duy oật. 

Chủ nghĩa duy vật lịch sử là sự mở rộng những nguyên 
lý của chủ nghĩa duy vật biện chứng vào việc nghiên 
cứu cuộc sống của xã hội, sự áp dụng những nguyên 
lý ấy vào các hiện tượng sinh hoạt xã hội, vào việc 
nghiên cứu xã hội, vào việc nghiên cứu lịch sử của 
xã hội. 

Khi nhận định về phương pháp biện chứng của mình, 
Mác và Ăng-ghen thường viện dẫn Hê-ghen, coi Hê-ghen 
là nhà triết học đã nêu ra những nét cơ bản của phép 
11 LSĐ 
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biện chứng, Nhưng nhưứ thể không có nghĩa ]¿ T 
biển c hừng củn Mác và \nd- ghen giống liệt phép, k 
chứng của Hèẻ-ghen. Thực ra Mác và Ang ghen chỉ pm, 
của phép biện chứng HIè-ghen cái «hạt nhàn hợp Ị. 
đã gọt bỏ cải vỏ duy tàm của Hê-ghen di và đã tiế b\ 
phát triền phẻ p biện chứng hơn nữa, làm cho nạ 


một hình thức khoa học hiện dại. Mác nói: 


“Phương pháp biện chứng của tôi về căn bản không pị,,. 


khác phương pháp của Hê-ghen, mà nó còn dối lập hịy 
phương pháp ấy nữa. Đối với Hêghen, thì quá trình tự „ 


mà ông ta thậm chí đem biến thành một chủ thề độc lập ạ„. 
cái tên là ý niệm — là đấng tạo hóa (người tạo ra) của bụy. / 


thực, và hiện thực chỉ là hình thái hiện tượng của Ý niệm ; 
- * siÃ s « z¿ xà z TA ° ca BS Ba „+ 
thôi. Đối với tôi thì trái lại, ý niệm chẳng qua chỉ là cái, 


chất được chuyền vào và được cải biến trong đầu óe con ngụ; 
(C. Mác, Zưữ bản, quyền I, Lời bạt lần xuất bản thứ hai, )... 


tiếng Đức ). 

Khi nhận định về chủ nghĩa duy vật của minh, M; 
và Anøg-ghen thường viện dân Phơ-bách, coi Phơ-hạ, 
là nhà triết học đã khôi phục địa vị chính đáng c¡ 


chủ nghĩa duy vật. Nhưng như thế không có nghĩa... 
chủ nghĩa duy vật của Mác và Ăng-ghen giống hệt chỉ: 
nghĩa duy vật của Phơ-bách. Mác và Ăng-ghen thực r. 
chỉ mượn cái « hạt nhân cơ bản» trong chủ nghĩa dị. 


vật của Phơ-bách, tiếp tục phát triền nó thành một bị 


luận triết học khoa học của chủ nghĩa duy vật và b: 
bỏ những lớp duy tâm, luân lý và tôn giáo bám ở ngoà 
Ai cũng biết rằng Phơ-bách, tuy về căn bản là duy vi 
nhưng lại phản -đối cái tên gọi chủ ngha duy vật. Ð: 
nhiều lần Ảng-ghen nỏi rằng c‹mặc dầu cơ sở duy về 


của ông ta » Phơ-bách « vẫn chư thoát khỏi được nhữn:: 


dây ràng buộc duy tâm chủ nghĩa cñ », rằng « chủ nghĩ: 
duy tâm thực sự của Pho-bách hiện ra ngay khi chún; 


| 
| 
Ï 
{ 
| 
| 
| 
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tạ đọc đến luân lý học ví triết học tồn giáo của ông ta? 
(Ú. Mác và E, Xng-ghen, Toản tập, tập 11, tr, 652-654). 

(hữ dialeelique (biện chứng) là từ tiếng Hy-lạp 
cd0Ìe0O » nghĩa là bàn bạc, tranh luận, Thời cô đại, 
biên chứng nghĩa là nghệ thuật đi tới chân lý bấng cách 
phát hiền ra những mâu thuằn năm trong phán đoán 
của đồi phương và bằng cách khắc phục những máu 
(tan ay, Nhiền nhà triết học cỗ dại cho rằng việc phát 
tiện ra những mầu thuần trong từ duy và sự xung đội 
cua những ý kiến trái ngược nhau là phương pháp tốt 
nhất đề tìm ra chân lý. Phương pháp biện chứng của 
lồi tư duy äy, về sau mở rộng vào các hiện tượng tự 
nhiền, trở thành phương pháp biện chứng dễ nhàn 
thức về tự nhiền ; theo phương pháp ấy thì các hiện 
tượng của tự nhiên vàn động và biến đôi mãi mãi, và 
sư phát triền của tự nhiên là kết quả của sự phát triền 
của những màu thuần trong tự nhiên, là kết quả của 


_ „ ‹ ..- - ' \ â 
sự tlc động qua lại giữa những lực lượng màu thuần 
trong tr nhiên. 


Ýe căn bản, phép biện chứng đối lập hắn với phép 
siêu hình. 


1. Phương pháp biện chứng mác-.vit gồm những nét 
cơ bản sau đày : 

8) Trải với phép siêu hình, phép biện chứng coi tự 
nhiền không phải là một sự chất đống ngẫu nhiên của 
những sự vật, những hiện tượng tách rời nhau, biệt 
lắp đổi với nhau và độc lập đối với nhau, mà là một 
chỉnh thề thống nhất, cố kết, trong đó mọi vật, mọi 
hiện tượng đều gắn liền với nhau một cách hữu cơ, 
đều phụ thuộc vào nhau và quy định lần nhau. 

Cho nên phương pháp biện chứng nhận rằng khóng 
thề hiều một hiện tượng nào của tự nhiên cả nếu xét 
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nó một cách riêng biệt, ở ngoài mối liên hệ Với , 
hiện tượng chung quanh, vì bắt cứ một hiện Lượng X 
trong bắt cử một lãnh vực tự nhiên nào cũng có 
biển thành một cái vỏ nghĩa, nếu người ta Xét n¿ 
ngoài mỗi liên hệ với những điều kiện xung quan 
tách ra khỏi những điều kiện ấy ; trái lại, có thê ị, 
và luàn chứng được bất cứ hiện tượng nào, HẾN y 
nó trong mối liên hệ chặt chẽ với các hiện tượng xụ, 
quanh, trong điều kiện nó chịu sự quy định của nhị, 
hiện tượng bao quanh nó. | 
b) Trái với phép siêu hình, phép biện chứng coi, 
nhiên không phải là một trạng thái tĩnh và bất đạp, 
một trang thái ngừng trệ và bất biến, mà là một trụ 
thải không ngừng vận động và biến đôi, luôn luôn 0| 
mới và phát triển, trong ấy bao giờ cũng có mội Cái v 
đó đang phát sinh và phát triền, một cái gì đó đang), 
phá hủy và suy vong rồi. bượt: | 
Cho nên phương pháp biện chứng yêu cäu răng ¿, 
hiện tượng phải được xem xét không những đứng Vị 
mặt những mối liên hệ và những sự quy định lần nÌụ, 
của nó, mà cả đứng về mặt vận động, biến đồi, phị 
triền của nó, đứng về mặt phát sinh và tiêu vong cị, 


nó nữa. 
Đối với phương pháp biện chứng, điều quan trọ, : 
trước hết không phải là cái mà trong một LC, D0 lD : 
có vẻ vững chắc nhưng đã bắt đầu tiêu tan ; điều đun 
trọng trước hết là cái đang phát sinh và phát triể, 
ngay cả nếu như trong một lúc nào đó cái Ấy có tị 
không được vững chắc, vì đối với phương pháp bi : 


-. 


chứng thì chỉ có những cái đang phát sinh và đang phí 
triền mới là không có gì thắng nồi. 
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Àng-ghen nỏi : 

cToàn bộ tự nhiên, từ những phần tử nhỏ nhất đến những 
cát thề to nhất, từ hạt cát đến mặt trời, từ tế bào pơ-rô-tít Í tế 
vào sống đầu tiên — J.Sfa-lin ) đến con người, tất cả đều ở trong 
aột quá trình vịnh viên phát xinh và tiêu diệt, trong một dòng 
chảy không ngừng, trong sự vận động và biến hóa mãi mãi » 
¿. Mác và F. Ăng-ghen. Toàn (áp, tập 14, tr. 484), 


Vì thế Ăng-ghen cho rằng, phép biện chứng « xem 
xét những sự vật và những sự phản ảnh của những 
sự vật ấv vào trong đầu óc con người, chủ yếu là trong 
mỗi liên hệ qua lại, trong sự liên kết, trong sự vận động, 
trong sự phát sinh và tiêu vong của những sự vật ấy » 
(0. Mác và F. Ẩng-ghen. Toàn tập, tập 14, tr. 23). 

o) lrái với phép siêu hình, phép biện chứng không 
coi quá trình của sự phát triền là một quá trình trưởng 
thành đơn giản, trong đó những biến đồi về số lượng 
không đi tới những biển đôi về chất lượng; mà toi là 
một Sự nất triền từ những biến đồi bé nhỏ và ngấm 
ngầm về số lượng đến những biến đồi rõ ràng, những 
biến đồi căn bản, những biến đồi về chất lệ trong 
quá trình ấy, những biến đồi về chất lượng không diễn 
ra một cách tuần tự nhi tiến, mà nhanh chóng, đột 
nhiên và dưới hình thức nhảy vọt từ trạng thái này 
sang trạng thái khác, điền ra không phải một cách ngẫu 
nhiền, mà là cỏ quy luật, diễn ra do kết quả của sự 
tích lũy nhiều biến đồi về số lượng rất nhỏ và tuần tự. 

Bởi vàv phương pháp biện chứng cho rằng: phải hiều 
quá trìntÌ phát triền không phải là một sự vận động 
vòng tròn, không phải là một cuộc điễn lại đơn giản 
bước đường đã qua, mà là một sự vận động tiến lên, 
một sự vận động theo con dường đi lên, một bước 
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chuyền từ trang thái chất lượng cũ dến trang Thái, 
, ` * .. “ . 
lượng mới, mỏi sự phát triền từ giản dơn đến phúc, ị 


tr thầp lên cao, 

XVng ghen nói : 

« Tự ehiên là hòa đá thử vàng của phép biện chứng và 
học tự nhiên hiện đại ~ đối với sự thủ thách Ấy thi kho, 
tự nhiêa lÀ một tài liệu cực kỳ phong phú và càng ngày uc 
tảng lên mài — do đó đã chứng mình rằng XE đến CÌng 
trong tự nhiên tất cả đều xảy ra một cách biện s46 chứ kh, 
phải một eách siêu hình, rằng tự nhiên không vận động thụ, 
vòng tròn vinh viền giống nhau, thường xuyẻn €ư lập đìl, | 
mài, mà tự nhiền có một lịch sử hiện thực: ơ đây, trướ, ụ 
cần nói tới llác<uvn, người đá đánh một đòn hết sức nặng, 
quan điềm siêu hình về tự nhiên, bằng cách chứng mình tý 
toàn thề thế giới hữu cơ như thế giới hiện nay, the Hà: " VÌ 
vật và nhụt vậy là cả con người nữa, đêu là sản phầm Của ạ 
quả trình phát triền dã có từ hàng triệu năm * HẦM HIẾN, ù 


ni : \ h ậ tÁ hứng là 
Khi nhàn định sự phát triền biện chứng Tả bị, 
chuyền từ nhữnø biến đôi về lượng thành những |ị 
`: sa 3. ồ - 
đồi vỀ chu, Ang-ghen nói : 


“ Về vật lý học, mỗi biến đồi là một bước chuyên từ lụ, 
thành chất — kết quả của sự biến đồi vò sỐ lượng CuA một, 
lượng vàn động dưới hình thức nào đó vốn đã có sản “trong \ụ 
thề hay từ ngoài truyền vào vật thề. Chẳng hạn nhiệt độ tỈ 
uước lúc đầu khòng có ý nghĩa gì đối với trạng thái lòng bài 
cä ¡ nhưng nếu người ta tăng hay giảm nhiệt độ Làng sàn, W 
tới một lúc nào đó, trạng thái cố kết của nước thay đồi \ 
nước sẽ biến thành hơi hoặc biến thành băng... Cũng ví nÌự ạ 
phải có luồng diện đến một cường dộ nào đó mới kuiên cho Pị 
sợi bạch lúm sáng rực lên được; cùng vÍ như mỎi loại kim |, 
đều có một đô chảy nhất dịnh, cũng ví như mIỎI chất lỏng, dụ, 
một áp suất nhất định nào đó, đều có một độ dông hay đà g 
nhất định, tùy theo khả năng của chúng ta có thẻ tạo tự lu, 
những nhiệt độ cần thiết; sau hết, cùng ví như môi chất |, 
đều có một diềm tới hạn, tới đó người ta có thề biến nó thịy 
chất lỏng, trong những điều kiện nhất dịnh của áp suất và { 
lạnh... Cái gọi là hằng số trong vật lý học (điềm chuyền từ trụ 
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uất này sang trạng thái khác —- /« Sfa=lin) thực chất phản nhiều 
cuảng qua chi là những điềm núi, tại đó việc gia thêm ha y giám 
t sự thấy đồi) số lượng vận dong sẽ làm cho trạng thái của 
sút vật thề có sự thay đổi về chất lượng, — do đó, là điểm trà 
ái đó số lượng biến thành chất lượng (nhứ trên, tr 527-528). 

Sau nữa, khi chuyển sang hóa học, Áng-ghen nói tiếp: 

-Úó thề nói hóa học là khoa học về những biến đồi chất lượng 
sua các vật thề do những biến đồi số lượng gây ra. Chính Hê-ghen 
cùng đã biết như thế... Hãy lấy tỉ dụ chất ô-xy mà xét: nếu 
trong một phân tử, ta đem hợp ba nguyên tử chứ không phái là 
hài như vẫn thường làm, thì tá sẽ có chất 6-dôn, một vật thề 
khúc hẳn ô-xy thường về mùi và tác dụng. Chứ đừng nói gì đến 
những tỷ lệ hóa hợp khác nhau giữa ô-xy với a-dốt hay với diêm 
snh, trong đó cứ mỗi tỷ lệ hóa hợp lại tạo ra một vật thề khác 
hắn những vật thề kia về chất !* (như trên, tr. 528). 

Sau hết, khi phê bình ĐÐuy-rinh, người đã hết lời công 
kích Hệ-ghen nhưng đồng thời lại lén lút mươn của 
Hê-ghen cái luàn điểm trứ danh cho rằng bước chuyên 
từ giới vô trí giác đến giới có trí giác, từ giới WXÓ cơ 
đến giới có sinh hoạt hữu cơ, là bước nhảy vọt sang 
một trạng thái mới, Ang-ghen nói: 

~ Đó đúng là đường nút của llê-ghen về những quan hệ về đỏ, 
trên đường ấy, nếu chỉ tăng hay bớt số lượng, thì đến những 
điềm nút nào đó, sẽ nầy ra một bước nhâu oọt oề chất lượng, 
ví dụ nếu đun nước lên hay làm lạnh nước đi, thì điềm sôi hay 
điềm đồng là những điềm nút, đến những điềm nút đó dưới áp 
suất bình thường, sẽ điền ra bước nhảy vọt sang một trạng thái 
kết hợp mới ; đến những điềm nút đó, thì như vậy là số lượng 
chuyền thành chất lượng + (như trên, tr. 45-46. 

đ) Trái với phép siêu hình, điểm xuất phát của phép 
biện chứng là: những vật và hiện tượng của tự nhiên 
đều bao hàm những màu thuần bên trong, vì tất cả 
những vật và hiện tượng ấy đều có mặt liêu cực và 
mặt tích cực, đều có một quá khứ và một tương lai, đều 
có nhân lố dung Liêu vong và nhân tố đang phát triền ; 
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cuộc đấu tranh của những màu thuần ÑấY, Cuộc ệ 
tranh giữa cúi mới và cải cũ, giữa cải dang chết qụ 
cải đang sinh ra, giữa cái đang tiêu diệt và cá đị đ, 
phát triền, là nội dung của quá trình phát triển, là, 
dung của sự chuyền biến từ những thay đôi vẽ số lự, 
sang những thay đồi về chất lượng. 

Cho nên phương pháp biện chứng cho rằng: quả; 
phát triền từ thấp tới cao khỏng diễn ra theo hự, 4 
một sư triển khai nhịp nhàng của các hiện Lượng , ị 
theo hưởng là những màu thuần vốn có của các sự vụ 
của các hiện tượng bộc lộ ra, theo hướng là những.. 
hưởng trải ngược nhau phát huy tác dụng trên cợ, 
những màu thuần ấy «đấu tranh » với nhau. 

Lê-nin nỏi: 

~ Phép biện chứng, theo đúng nghĩa của nó, là sự nghiên ¿ 
những mâu thuần (rong chính ngay bản chất của các sự tý 
(Lê-nin. Bút kủ triết học,tr. 263). 

Và sau đó, ông lại viết: 

“Phát triền là sự ~ đấu tranh*> của những máu thun» j¡ 
nin, tập XI]; tr. 301). 

Đỏ là tóm tắt những nét cơ bản của phương ph. 
biện chứng mác-xit. | 
Mở rộng những nguyên lý của phương pháp bứ 
chứng vào việc nghiên cứu đời sống xã hội, vào vi. 
nghiên cứu lịch sử xã hội, đem những nguyên lý ấy ¡- 
dụng vào lịch sử xã hội, vào sự hoạt động thực tiền có 
đảng của giai cấp vô sản, những điều đó có ý nghĩ: 

trọng đại như thế nào, thì cũng đề hiệu được thôi. 

Nếu trong thế giới không có những hiện tượng riên: 
biệt, nếư tất cả mọi hiện tượng đều liên hệ với nÈz: 
và quy định làn nhau, thì rõ ràng là cần phải đánh g: 
môi chế dộ xã hội và mỗi cuộc vận đóng xã hội trorí 
lịch sử khôòng phải trên quan điềm «công Ìý vĩnh việP! 
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lạyy trên quan điềm của một thiên kiến nào khác như 
‹¡c nhà viết sử thường làm, mà là trên quan điễm những 
sều kiện đã sinh ra chế độ ấy và cuộc vận động xã 
sài ấy, những điều kiện mà chế độ và cuộc vận động 
xã hội nói trên có liên hệ. 
Đòi với điều kiện hiện tại thì chế độ chiếm hữu nô 
l¿ là một điều vô nghĩa, là một điều ngu xuân trái tự 
shiên. Nhưng trong điều kiện chế độ cộng đồng nguyên 
uủy đang tan rã thì chế dộ chiếm hữu nó lệ là một 
biện tượng hoàn toàn dễ hiểu và hợp với quy luật, vì 
ao là một bước tiến so với chế độ cộng đồng nguyên 
thuY. 


Yêu cầu đòi lập nền cộng hòa dàn chủ tư sản trong 
diều kiện chế độ Ngựa hoàng và xã hội tư sản còn tồn 
_\ạ, như nước Nga năm 1905, là yêu cầu hoàn toàn đễ 
` hiểu đúng đắn và cách mang, vì lúc đó nền cộng hòa 
-tư sản eỏ nghĩa là một bước tiến. Đối với điều kiện 

hiện nay của chúng ta ở Liên-xô thì yêu cầu đòi lập 
`' nền cộng hòa đân chủ tư sản là yêu cầu vô nghĩa và 

phản cách mạng, vì cộng hòa tư sản so với cộng hòa 

xỏ-viết là một bước lùi, 
Tất cả đều tùy thuộc vào điều kiện, địa điềm và thời 
uian. 
` Tất nhiền nếu không có quan điềm lịch sử ấy về các 
.„ Hện tượng xã hội, thì khoa học lịch sử không thê có và 
.. không thề phát triền được ; chỉ có một quan điểm như 
_ thể mới làm cho khoa học lịch sử không trở thành một 
v mở lòn xòn những việc ngàu nhiên và một đống những 
. ai lầm hết sức vô lý. 

Chủng ta bàn tiếp. Nếu thế giởi vận động và phát 

*| triền không ngừng, nếu cái cũ biến đi và cải mới sinh 
XL ra là một quy luật của sự phát triên, thì rõ ràng là sẽ 


/L không còn có những chế độ xã hội « bất di bất dịch ›, 


4:0 I.ICH SỬ ĐẲĂNG CÔNG SẢN (19 LIÊN-XÔ 


những «nguyên tc vĩnh viền» về tư hữu và ví 
lòt, những « quan niệm vĩnh viên» nông dân phải: ¿ 
tùng địa chủ, công nhàn phải phục tùng tự bản, 

Vày thì chế độ tự bản có thể bị thay thế bằng chỉ 
xà hội chủ nghĩa, cũng như chế độ tư bản lúc đu 
thời của nó đã thay thế chế dộ phong kiến. 

Vậy thì khỏng nên hướng vào những tầng lớp xả | 
nào khóng còn phát triển nữa, dù những tầng lớp: 
hiện này tiêu biều cho lực lượng thống trị, mà cần ¡„, 
hưởng vào những tầng lớp xã hội hiện đang phái I;. 
và có tiền đồ, dù những tầng lớp ấy hiện nay không:. 
biên cho lực lượng thống trị. 

Vào những nắm 80 của thế kỷ vừa qua, thời ký : 
những người mác-xít đấu tranh chống bọn dàn tủy,, 
cấp vỏ sản Nơa là một thiểu số nhỏ bé SỐ VỚI n 
dân cá thê là những người chiếm tuyệt đại đa SỐ tr 
nhàn đàn. Nhưng giai cấp VÔ sản, với tư cách là; 
cấp, thì dang phát triển, còn nòng dàn, với tự các 
diai cấp, thì dang tan rã. Và chính vì giai cấp vô s. 
dang phát triền với tư cách là giai cấp, mà những nẹ 
mác-xit đã hướng vào giai cấp vô sản. Và họ đã khí. 
làm, vì, như ai nấy đều biết, giai cấp vô sản; từ c¡ 
là một lực lượng không to lớn mấy, thế mà về sau 
phát triền thành một lực lượng lịch sử và chính trị y. 
bàc nhất. 

Vậy thì dê không mắc sai lầm về chính trị, phải nh, 
về phía sau. 

Chúng ta bàn tiếp. Nếu sự chuyền biến từ những lhị 
đổi chậm về số lượng sang những thay đổi đột ngột 
nhanh chóng về chất lượng là một quy luật của sự p 
triền thì rõ ràng những cuộc cách mạng do các £ 
cặp bị áp bức tiến hành là một hiện tượng hoàn toi 
tự nhiên và không thê tránh được. 
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Xậy thì sự chuyền biến từ chủ nghĩa lư bản 1n 
»u nghĩa xã hội và sự giải phóng củá giai cấp công 
chìa khói ách tự bản không thê thực hiện được bằng 
shửng thay đồi châm, cũng không thê thực hiện được 
siac những cải cách, mà chỉ có thê thực hiện bằng 
sói sự thay đổi chất lượng của chế độ tư bản, bằng 
-+ch mạng. 

Vậy thì muốn không mắc sai lầm về chính trị, phải 
sa mỏt người cách mạng, chứ không thể là một người 
sai lương được. 

Chúng ta bàn tiếp. Ñếu sự phát triển diễn ra theo 
nường là những màu thuần nội tại bộc lộ ra, theo hướng 
là những lực lượng mâu thuần xung đột với nhau trên 
cơ sở những mâu thuần ấy, nhằm đề khắc phục những 
mâu thuẫn ấy, thì rõ ràng cuộc đấu tranh giai cấp của 
„iai cấp vô sản là một hiện tượng hoàn toàn tự nhiên 
xà không thê tránh được. 

Vậy thì không nên che giấu những màu thuần của 
chế độ tư bản, mà phải đưa nó ra ánh sáng và phơi 
bày nó ra, không được bóp nghẹt cuộc đấu tranh giai 
cấp mà phải tiến hành cuộc dấu tranh ấy đến cùng. 

Vậy thì đề khỏi sai lầm về chính trị, phải thực hành 
chỉnh sách giai cấp không khoan nhượng của giai cấp 
xó sản, chứ không phải một chính sách cải lương điều 
hòa lợi ích của giai cấp vô sản với lợi ích của giai cấp 
tư sản, không phải một chính sách thỏa hiệp nhằm 
« phát triên » chủ nghĩa tư bản thành chủ nghĩa xã hội. 

Nếu dem phương pháp biện chứng mác-x(L áp dụng 
vào đời sống xã hội, vào lịch sử của xã hội, thì vấn đề 
phương pháp biện chứng mác-xít là như thế đấy. 

Còn chủ nghĩa duy vật triết học mác-xit thì về căn 
bản ngược hẳn với chủ nghĩa duy tàm triết học. 
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9. Chủ nghĩa duu pật triết học rmmác-+ít có những 
cơ bản sau đây: 

a) Trái với chủ nghĩa duy tàm coi thế giới là sự, 
hiện của «ý niệm tuyệt đối › của «tỉnh thần thế g„„. 
của «ý thức », chủ nghĩa duy vật triết học của Mác, 
phát từ chỗ cho rằng về bản chất của nó, thế gi, 
uát chất, rằng những hiện tượng muôn hình mu¿, 
trong thế giới là những hình thái khác nhau củ. 
chất vận động, rằng những mỗi liên hệ qua lại y,. 
quy định làn nhau của các hiện tượng, mà phương pị, 
biện chứng đã xác dịnh, là những quy luật của sự ¿, 
triên của vật chất vận động, rằng thế giới phát \;: 
theo những quy luật vận động của vật chất và kị, 
cần đến «tinh thần thế giới » nào cả. 


Ăng-ghen nói : 

~Ö Thế giới quan duy vật chỉ giản đơn có nghĩa là tự nhiên, 
thế nào thì quan niệm đúng như thế ấy, không thêm một c 
khác ở ngoài vào * (C. Mác và l°. Ăng-ghen, Toàn tập. tập 
tr. GÕ1). 

Khi đề cập đến quan điềm duy vật của Hê-ra-co 
nhà triết học cô đại, cho rằng « thế giới, một thê thí. 
nhất bao gồm tất cả, không phải đo một vị thượng. 
nào tạo ra và cũng không phải do một người nào I‹ 
ra cả, mà trước kia, hiện nay và sau này vẫn là ¡. 
ngọn lửa sống vỉnh cửu, bùng lên một cách có quy lì 
và tắt đi một cách có quy luật», — l,ê-nin viết: « Du: 
một sự trình bày rất hay về những nguyên lý của (l' 
nghĩa duy vật biện chứng › (Lê-nin. Hút kú triết lị 
tr. 318). 

b) Trái với chủ nghĩa duy tàm quả quyết rằng chị:‹ 
ý thức của chúng ta là thực sự tồn tại, rằng thế g‹ 
vật chất, tồn tại, tự nhiên, chỉ tồn tại trong ý thức C 
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nung ta, trong cảm giác, trong biều tượng, trong khái 
uêm của chúng ta, chủ nghĩa duy vật triết học mác- 
uL KUẤU phát từ chỏ cho rằng vật chất, tự nhiên, 
un tại là một hiện thực khách quan, tồn tại ở ngoài 
( thức và độc lập đối với ý thức, rằng vặt chất Jà 
¿ai 6Ø trước vì nó là nguồn gốc của cảm giác, của 
wéuú tượng, của ý thức, còn ý thức là cái có sau, 
pùụ thuộc vào cái khác mà có, vì nó là phản ánh của 
yàt chất, phản ánh của tồn tại, rằng tư duy là sản phảm 
cua một vật chất đã phát triền tới một độ hoàn hảo cao, 
ụ thề là sản phầm của óc, và óc là khí quan của tư 
uy, rằng đo đó người ta không thê tách rời tư duy với 
àt chất nếu khòng muốn rơi vào một sai lầm lớn. 
Ang-ghen viết: 
- =Vấn đề quan hệ giữa tư duy và tồn tại, giữa tỉnh thần và 
tự nhiên, là vấn đề tối cao của toàn bộ nền triết học... Các nhà 
triết học chia ra thành hai phe lớn, tùy theo cách họ giải đáp vấn 
đề ấy. Những người quả quyết rằng tỉnh thần có trước tự nhiên... 
ọp thành phe duy (âm. Những người cho rằng tự nhiên là nguồn 
ốc cơ bản thì thuộc về các môn phái khác nhau của chủ nghĩa 
uụ oật » (C. Mác. Tuyền tập, tập 1, tr. 392). 
| Và sau đấy Ăng-ghen viết tiếp 
| -Thế giới vật chất mà giác quan ta cảm thấy được, thế giới 
mà bản thân chúng ta cũng thuộc vào đấy, là thế giới hiện thực 
duy nhất... Ý thức và tư duy của ta, dù có vẻ siêu cảm giác như 
chế nào thì cũng là sản phầm của một khí quan vật chất trong 
jeơ thề, tức là óc. Vật chất không phải là sản phầm của tỉnh thần, 
mà chính bản thân tỉnh thần lại chỉ là sản phầm cao nhất của 
XS chất > (như trên, từ. 335) 


Khi đề cập đến vấn đề vật chất và tư duy, Mác viết: 


« Người ta khong thề tách rời tư dng ra khỏi oật chất biết 
Wưứ duy được. Vật chất là chủ thề của tất cả mọi biến 


đồi» (như 
'Wrên, tr 303.) 


liá ELICH SỬ ĐẲNG CÔNG SẴN (HH) LIÊN-XÔ 


Khi nhắn đỉnh về chủ nghĩa duy vàt triết bự, 
, ; ` 1 
XI, Ï ê-nin nói : 


“(Chủ n¿híw đuy vật thừa nhận một cách tông quát H 
tồn tại lúca thực khách quan (vật chất) là đọc lập đối Với 
cảm giác, kình nghiệm... Ý thức... chỉ là phản ánh của, 
má trong phần lớn eác trường hợp thì là phản: ánh Eìn, 
đầy đu, chính xác một cách lý tưởng)" (Lê“mn, tập X, 
20-1), 

Và sau đó Lê-nin nói tiếp: 

=— * Vật chất là những cái, mà một khi tác động Vậy, 
quan của chúng ta, thì làm nầy ra những cắm EI4€; vật tụ 
một hiện thực khách quan mà chúng ta nhân thấy bằng 
cảm giác... Vật chất, tự nhiên, tồn tại, cái vật lý bu kiệm hụ 
còn tình thần, ý thức, cảm giác, tâm lý, là cái có Sau » My, 
tr. 111-120). 

— ~Cảnh tượng thế giới là một cảnh tượng tô rõ cho ly 
ta thầy vật chất vận động như thể nào và ~Uát chi tr | 
như thế nào * (nhự /rén, tr. 288). 

— ~Úe là khí quan của tư duy>* (như trên: sở Đã) 

©) Trái với chủ nghĩa duy tâm phủ nhận khi | 
nhân thức thể giới và những quy luật cua thế giới, lị, 
tin ở sự chính xác của trí thức của chúng Mb ki 
thừa nhận chân lý khách quan và cho rằng thế ghi, 
những «vật tự nó» mà khoa học không Keo, lữ || 
được, chủ nghĩa duy vật triết học mác-xit NH4, 
từ chỗ cho rằng hoàn toàn có thề nhận thức đượ 
giới và những quy luật của nó, rằng nhữn§ trí thự, 
chủng ta về quy luật tự nhiên, dã được thực HgÌj ( 
thực tiện khảo nghiệm, là những tri thức chính xí 
ý nghĩa chân lý khách quan, rằng trong v. cội lụ 
có vật nào là vật mà người ta không the nhận thức ìụ 
chỉ có những vật người ta chưa nhận thức được, : 
thôi, nhờ khoa học và thực tiễn người ta SẼ phát||: 
và nhận thức được những vật đó. 


~ 
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Khi phê phán luận điềm của Can-tơ và của các nhà 


“8$ lầm ghác cho rằng không thê nhận thức dược thế 


J0! và những « vật tự nó ð, và khí báo vé luận diễm nỗi 


ðe0g của chủ nghĩa duy vật cho rằng những trí thức 


à chúng ta là tin cậy dược, Áng-ghen viết: 


Ð Cái bác bỏ được một cách đứt khoát nhất sự ngông cuỗng 


triết học ấy, cũng như tất cả những sự ngông cuồng triết học 


-háe, là thực tiễn, cụ thề là thực nghiệm và công nghiệp, Nếu 
9002 ta có thề chứng mình được rằng quan niệm của chúng tá 
ve một hiện tượng tự nhiên nào đó là chính xác, bằng cách tự 
tụng tà chế tạo ra hiện tượng dóy bằng cách làm cho nó nầy 
anh từ những điều kiện của nó và hơn nữa, bắt nó phải phục 
vụ cho mục đích của chúng ta, thì cái *vật tự nó» không thề 
hiều được của Can-tơ sẽ đi đời nhà ma, Những chất hóa học sính 
ra trong các cơ thề động vật và thực vật vẫn còn là những « vật 
tự nó* mãi cho đến khi khoa hóa học hữu cơ bất đầu chế được 
hết chất này dến chất khác ; do dấy, « vật tự nó> trở thành vật 
cho ta, tỉ như chất nhuộm của cây thiên thảo, tức là chất a-li- 
da-nn mà hiện nay chúng ta không còn trích ở rễ cây thiên thảo 
trồng ngoài đồng nữa, nhưng lại lấy ở hắc ín ra vừa rẻ tiền, vừa 
giản đơn hơn nhiều. Thái dương hệ của Cô-péc-ních suốt trong 
ba trăm năm là một giả thuyết hết sức đáng tin, tuy vậy cũng 
vẫn chỉ là một giả thuyết mà thôi. Cho đến khi Lơ-ve-ri-ẻ, dựa 
vào những số liệu về thái dương hệ ấy, khòng những đã chứng 
mình rằng nhất định còn phải có một hành tỉnh nữa mà trước 
kia chưa hề ai biết đến, mà lại còn thông qua sự tính toán xác 
định được vị trí của hành tỉnh ấy trong khoảng thiên thề, và 
cho đến khi Ga-lơ sau đó đã thực sự tìm thấy được hành tỉnh 
ấy, thì thái dương hệ của Cô-péc-ních mới được chứng thực 
(Ô. Mác. Tuyền tập, tập 1, tr. 330). 

Khi lên án bọn Bô-gơ-da-nốp, Ba-da-rốp, I-u-sơ-kê- 
vi-§ơ và bọn theo Ma-khơ là bọn tín ngưỡng chủ nghĩa, 
và khi bênh vực luận điềm nồi tiếng của chủ nghĩa duy 
vàt cho rằng những trỉ thức khoa học của chúng ta về 


trẻ LICH SẼ ĐẲNG GÔNG RẮN (D) LIÊN-XÔ 


các quy luàt của tư nhiền là tín cày dược và cho ¿ 
những quy luật khoa học là chân lý khách quan, 


TI HÔI: 


Chủ nghĩa tín ngường hiển đại tuyệt nhiên không bác bó ¿ 
học : nó chỉ bác bỏ những « cao vọng quá đúng = của khoz 
nh cái cao vọng muốn phát hiện ra chân lý khách quan 
có một chân lý khách quan “như những nhà duy vật văn th. 


nghỉ, nếu khoa học tự nhiền, phản ánh thế giới bên ng›.. 


“thực nghiệm ~ của người ta, là cái duv nhất có thể dein 14 


ta chân lý khách quan, thì mọi thứ chủ nghĩa tín ngưỡng 
hoàn toàn bác hỏ> (Lẻ-nin, tập XIHH: tr. 102). 

Đó là tóm tắt những nét đặc trưng của chủ nghĩa: 
vật triết học mác-xit. 

Mởỡ rộng những nguyên lý của chủ nghĩa duy vải !: 
học vào việc nghiên cứu đời sống xã hội, vào ì 
nghiên cửu lịch sử xã hội, đem những nguyên lý ấy 
dụng vào lịch sử xã hội, vào sự hoạt động thực ( 
của đẳng của giai cấp vỏ sản, những điều đó có Ý nẹ 
trọng dại như thế nào thì cũng đề hiều được thôi. 

Nếu mối liên hệ giữa các hiện tượng trong tự n. 
và sự quy định lần nhau của các hiện tượng ấy là nhề 
quy luật phát triền của tự nhiên, thì sự liên hệ và. 
quy định lần nhau của các hiện tượng trong đời s¿: 
xã hội cũng không phải là những việc ngầu nhiên 
là những quy luật phát triền của xã hội. 

Vậy thì dời sống xã hội, lịch sử của xã hội khi: 
còn là một sự tích lũy những điều « ngầu nhièn 
lịch sử của xã hội trở thành một sự phát triền có e. 
luật của xã hội và việc nghiền cứu lịch sử xã hội 
thành một môn khoa học. 

Vậy thi hoạt động thực tiền của đảng của giai cấp! 
sản khỏng dược dựa vào những ý muốn tốt dẹp € 
những « nhân vật lỗi lạc », vào những yêu cầu của ‹ 
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#» của «đạo đức phổ biến» v.v, mà phải dựa vào 
những quy luật phát triền của xã hội, vào sự nghiên 
.-u những quy luật ấy. 

Chủng ta bàn tiếp. Nếu chúng ta nhận thức dược thế 
uớởi và những tri thức của chúng ta về các quy luật 
phát triền của tự nhiên là những trí thức tin cậy dược, 
sủ nghĩa chân lý khách quan, thì chúng ta cũng nhận 
thức được đời sống xã hội, sự phát triên của xã hội, và 
những tài liệu khoa học về các quy luật phát triền của 
vĩ hội là những tài liệu tín cày được, có ý nøhĩa chân 
tý khách quan. 

Vậy thì khoa học về lịch sử xã hội, mặc dầu tất cả 
sự phức tạp của những hiện tượng của đời sống xã 
bội, có thê trở thành một khoa học cũng chính xác như 
sinh vật học chẳng bạn, có thể lợi dụng những quy luật 
phát triền của xã hội đề áp dụng vào thực tiễn. 

Vậy thì trong hoạt động thực tiễn, đảng của giai cấp 

_ vò sản không được dựa vào một lý do ngẫu nhiên nào, 
, mà phải đựa vào những quy luật phát triền của xã hội 
| và dựa vào những kết luận thực tiễn rút ra từ những 
¡ quy luật ấy, 
| Vậy thì chủ nghĩa xã hội, từ chỗ là những ước mơ 
¡ về một tương lai tốt đẹp của nhân loại, đã trở thành 
một khoa học. 
Vậy thì mối 


liên hệ giữa khoa học và hoạt động thực 
. tiên, mối liên 


hệ giữa lý luận và thực hành, sư thông 
\ nhất của những cái ấy, phải trở thành ngôi sao dân 
U đường cho đẳng của giai cấp vô sản. 

Chúng ta bàn tiếp. Nếu tự nhiên, tồn tại, thế giới vật 
"ý chất là cái có trước, còn ý thức, tư duy là cái có sau, 
‹ phụ thuộc vào cái khác mà có, nếu thế giới vật chất là 
‹ một hiện thực khách quan tồn tại độc lập đối với ý thức 
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của con người, còn ý thức là phần ánh của biện g 
khách quan ấy, thì sinh hoạt vật chất của xã hội, s„ 
tai của xã hội cũng là cái có trước, còn sinh lioat ¿ 
thần của xã hội là cái có sau, phụ thuộc vào cái ÿ: | 
mà có, thì sinh hoạt vật chắt của xã hội là một I.. 
thực khách quan tồn tại độc lập đối với ý muốn ‹ ị 
con người, còn sinh hoat tỉnh thần của xã hội la gì, : 
ánh của hiện thực khách quan ấy, phản ánh của tòn +; 

Vậy thì phải tìm nguồn gốc hình thành của sinh l¿.. 
tỉnh thần của xã hội, nguồn gốc phát sinh của nhề»›. 
tư tưởng xã hội, của những lý luận xã hội, của nhữ:.. 
quan điềm chính trị, của các thiết chế chính trị kh¿.. 
phải ở ngay trong tư tưởng, lý luận, quan điềm và thị; 
chế chính trị mà phải tìm ở những điều kiện sinh ì;:. 
vật chất của xã hội, ở trong tồn tại xã hội mà phản :;: 
là những tư tưởng ấy, những lý luận ấy, những œy: 
điềm ấy v.v.. 

Vậy thì nếu trong những thời kỳ khác nhau củu Ì 
sử xã hội, người ta thấy có những tư tưởng, lý iu: 
quan điềm xã hội, những thiết chế chính trị khác nh: 
nếu trong chế độ chiếm hữu nô lệ, chúng ta thấy :. 
những tư tưởng, lý luận, quan điềm xã hội và nhữ:; 
thiết chế chính trị này, còn trong xã hội phong ki: 
chúng ta lại thấy có những tư tưởng, lý luận, quan điề» 
xã hội và những thiết chế chính trị khác, và trong xi 
hội tư bản lại thấy có những tư tưởng, lý luận, qu¿ 
điềm xã hội và những thiết chế chính trị khác nữa, È 
như thế không phải là do «bản chất », cũng không phì 
do « đặc tính ›» của chính những tư tưởng, lý luận, qt‡' 
điềm, những thiết chế chính trị, mà là do những dìè 
kiện khác nhau của sinh hoạt vật chất của xã hội tro, 
những thời kỳ phát triền xã hội khác nhau. 
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Sư lồn tại của xã hỏi như thế nào, những diều kiện 
sinh hoạt vật chất của xã hội như thế nào thi tư tưởng, 
tý luàn, quan điềm chính trị, thiết chế chính trị của xã 
hòi cũng như thế ấy. 

Yè điềm này, Mác viết: 

- Không phải \ thức của con người quyết định sự tồn tại của 
ho, trái lại chính sự tồn tại xã hội của họ quyết định ý thức của 
ho * (C. Mác, Tuyyền lập, tập 1, tr. 269). 

Yày thì đề khỏi sai lầm về chính trị, đề khỏi trở thành 
những con người mơ ước hão huyền, đảng của giai cấp 
vò sẵn, trong hoạt động của mình, phải xuất phát không 
phải từ những « nguyên lý » trừu tượng « của lý trí của 
loài người», mà là từ những điều kiện cụ thể của 
sinh hoạt vật chất của xã hội, tức những lực lượng 
quyết định của sự phát triển xã hội, không phải từ 
'những ý muốn tốt đẹp của các «vĩ nhân› mà là từ 
những nhu cầu hiện thực của sự phát triền sinh hoạt 
lất chất của xã hội. 
| Šự thất bại của bọn không tưởng, kể cả bọn dân túy, 
bọn vô chính phủ, bọn xã hội chủ nghĩa-cách mạng, là do: 
.một trong nhiều nguyên nhàn sau này: họ không thừa 
' nhận vai trò hàng đầu của những điều kiện sinh hoạt 
| vật chất của xã hội trong sự phát triền của xã hội; bị 
\ rơi vào chủ nghĩa duy tâm, họ đã xây dựng hoạt động 
| thực tiễn của họ không phải dựa trên những nhu cầu 
. của sự phát triền của sinh hoạt vật chất của xã hội, mà 
`-họ đã, không tùy thuộc vào những nhu cầu ấy và bất 
„ chấp những nhu cầu ấy, xây dựng hoạt động thực tiễn 
của họ đựa trên những ‹ kế hoạch lý tưởng » và những 
` «dự định bao trùm tất cả » thoát ly đời sống hiện 
*' thực của xã hội. 

\ụ Sức mạnh và sức sống của chủ nghĩa Mác-Lâ-nin 
là ở chỗ, trong hoạt động thực tiền, nó dựa chính vào 
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những nhụ cầu của sự phát triền đời sống vật chất , 
xã hội, không bao giờ tách rời khỏi đời sống hiện qị. 
của xã hội, | 

Tuy nhiền, nói như thế, không phải là Mác bảo rý, 
những tư tưởng, lý luận xã hội, những quan điêm chị, 1 
trì, những thiết chế chính trị không có tác dụng trại 
đời sống xã hội, rằng những tư tưởng, lý luận xã ‡ 
những quan điềm chính trị và thiết chế chính trị 
không tác động trở lai đến sự tồn tại của xã hội, 
sự phát triền của những điều kiện vật chất trong ả 
sống xã hội. lô đày tạm thời chúng ta chỉ nói đã 
nguồn gốc của những tư tưởng, lý luận, quan điềm ¡; 
hội và những thiết chế chính trị, và chỉ nói đến sự p¡ 
sinh của những cái ấy, đến một điều là sinh hoặt tị; 
thần của xã hội là phản ánh của những điều kiện - 
hoạt vật chất của xã hội. Còn về ý nghĩa của nhị,. 
tư tưởng, lý luận, quan điềm xã hội và của những thị: 
chế chính trị, về 0œ frỏ của những cái ấy trong lịch;: 
thì chủ nghĩa duy vật lịch sử chẳng những không p'' 
nhận, mà trải lại còn nhấn mạnh vào vai trò và ý nghì, 
quan trọng lớn lao của những cái ấy trong đời sống:: 
hội, trong lịch sử xã hội. 

Có những tư tưởng và lý luận xã hội khác nhau. (: 
những tư tưởng và lý luận già cỗi, quá thời và hiện cò: 
phục vụ lợi ích của những lực lượng dang suy tàn tron: 
xã hội. Ý nghĩa của những tư tưởng và lý luận ấy Ì 
ở chỗ nó kìm hầm sự phát triền, sự tiến lên của ri 
hội. Có những tư tưởng và lý luận mới, đi tiền phon; 
phục vụ lợi ích của những lực lượng tiền phong tron 
xã hội. Ý nghĩa của những tư tưởng và lý luận này li 
ở chỗ nó làm cho xã hội đễ dàng phát triền, đễ dàr; 
tiến lên; và hơn nữa, nó phản ánh những nhu cầu củi 
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„; phát triền của sinh hoạt vật chất của xã hội càng 
¡nh xác hơn bao nhiêu thì ý nghĩa của nó lại càng lớn 
„ì bấy nhiêu. 

Những tư tưởng và lý luận xã hội mới chỉ xuất biện 
khi sự phát triền của sinh hoạt vật chất của xã hộ7 
¡ đàt ra những nhiệm vụ mới cho xã hội. Nhưng sau 

ị đã xuất hiện, thì những tư tưởng và lý luận mới ấy 

ở thành một lực lượng hết sức trọng yếu làm dễ 


ng cho việc giải quyết những nhiệm vụ mới do sự 


nát triền sinh hoạt vật chất của xã hội đặt ra, làm cho 
¡ hội tiến lên để dàng. Ý nghĩa tồ chức, động viên 
và cải tạo hết sức lớn lao của những tư tưởng mới, 
;ua những lý luận mới, của những quan điểm chính 
r¡ mới, của những thiết chế chinh trị mới, biều hiện 
‹ chính là ở chỗ này. Nói cho đúng, sở dĩ những 


ưu iưởng và lý luận mới ấy xuất hiện, chính là vì 


nó cần thiết cho xã hội, vì nếu không có công tác tô 
:hức, động viên và cải tạo của nó thì không thề giải 
quyết được những nhiệm vụ đã chín muồi của sự phát 
riên sinh hoạt vật chất của xã hội. Xuất hiện trên cơ 
sở những nhiệm vụ mới đo sự phát triền sinh hoạt vật 
chất của xã hội đặt ra, những tư tưởng và lý luận xã 


„- hội mởi mở cho mình một con đường, trở thành tài sản 


của quản chúng nhân dân, động viên quần chủng nhàn 
dân và tô chức quần chúng nhân dàn chống những lực 


- lượng dang suy tàn của xã hội, và do đó làm dễ dàng 


. ˆ _` - "° «- š:Ê 
việc lật đồ những lực lượng suy tàn của xã hội đang 


ì x : 2 h- , R tao 3 hái 
¿ kìm hãm sự phát triền sinh hoat vật chất của xã hội. 


Những tư tưởng, lý luận xã hội, những thiết chế chính 


trị, xuất hiện trên cơ sở những nhiệm vụ đã chin muồi 


"139 ° 2 h.` ° ˆ ` ~ a^ ° 
của sự phát triền sinh hoạt vật chất của xã hội, của 
sự phát triền của tồn tại xã hội, về sau chính bản thân 
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những tư tưởng, lý luận xã hội, những thiết chế c¿, 
trì đỏ lại tác động vào sự tồn Lại của Xã hội, vao ; 
hoạt vật chất của xã hỏi, tạo ra những điều kiệ¡ 
thiết dễ tiến hành đến cùng việc giải quyết những nị; 
vụ đã chín muồi của sinh hoạt vật chất của xã hói, 
lam cho sự phát triền hơn nữa có thể thực hiện đợi, 

Về điềm này, Mác viếU: 

~ Lý luận trở thành một lực lượng vật chất một khi nó y 
nhập vào quần chúng ~ (Mác và l Áng-ghen. Toàn tạ;; tả; 
tr. 406), 

Vậy thì để có thê tác động vào các điều kiện s 
hoạt vật chất của xã hội và đề thúc đầy sự phát tr. 
của những điều kiện ấy, thúc dầy việc làm cho nhữ: 
điều kiện ấy tốt lên, đẳng của giai cấp vô sản phải ; 
vào lý luận xã hội nào, tư tưởng xã hội nào phản ‡; 
đúng được những nhu cầu của sự phát triền sinh bị 
vật chất của xã hội, và do đó có thể phát động đư: 
đồng đảo quần chúng nhàn đản, có thể động viên k. 
tổ chức họ thành đội quản vĩ đại của đẳng của giaic::. 
vỏ sản, sẵn sàng đập tan những lực lượng phản dà:. 
và mở dường cho những lực lượng tiên tiến của xãh:. 

Phái c kinh tế » và bọn men-sê-vich thất bại là ¿ 
nhiều nguyên nhàn trong ấy có nguyên nhằần này: !- 
không thừa nhàn vai trò động viên, tổ chức và cải: 
của lý luận iiền phong, của tư tưởng tiền phong: }: 
rơi vào chủ nghĩa duy vật tầm thường, họ đã làm c: 
vai trò ấy bầu như biến thành con số không; do ¿ 
họ đã dầy đẳng vào tình trạng tiêu cực, sống lay li 

Sức mạnh và sức sống của chủ nghĩa Alác-Lê-n* 
là ở chỗ nỏ dựa vào một lý luận tiền phong phần ảnh 
đúng những nhu cầu của sự phát triền sinn hoạt Vé. 
chất của xã hội, ở chỗ nó đề cao lý luận một cách thic. 
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xử — 


đảng và cho rằng nó có nghĩa vụ triệt đề lợi dụng sức 


manh động vièn, tồ chức và cải tạo của lý luận ấy. 

Ðỏ là cách chủ nghĩa duy vật lịch sử giải quyết vấn 
dề quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, giữa 
nÄững điều kiện phát triền của sinh hoạt vật chất và 
sự phát triền của sinh hoạt tỉnh thần của xã hội. 

3. Chủ nghĩa duụ oật lịch sử. 

Còn cần phải làm sắng tỏ một vấn đề : đứng về quan 
diềm duy vật lịch sử, nên hiều «những điều kiện sinh 
hoạt vật chất của xã hội », những điều kiện xét cho cùng 
quyết định bộ mặt của xã hội, quyết định những tư 
tưởng, quan điềm, thiết chế chính trị của xã hội, V.V., — 
là những điều kiện gì? 

Thật vậy, thế nào là « những điều kiện sinh hoạt vật 
chất của xã hội › ? Ñó có những đặc điềm gì? 

Không nghỉ ngờ gì cả, khái niệm « điều kiện sinh hoạt 
vật chất của xã hội » gồm có, trước hết là giới tự nhiên 
bao quanh xã hội, tức là hoàn cảnh địa lý, một trong 
những điều kiện tất yếu và thường xuyên của đời sống 
vật chất của xã hội và tất nhiên là ảnh hưởng đến sự 
phát triền của xã hội. Vai trò của hoàn cảnh địa lý 
trong sự phát triền của xã hội như thế nào ?# Hoàn cảnh 
địa lý phải chăng là lực lượng chính, quyết định bộ mặt 
của xã hội, tính chất của chế độ xã hội loài HIØŒời, 
bước chuyên biến từ chế độ này sang chế độ khác 2 

Đối với càu hỏi này, chủ nghĩa duy vật lịch sử trả 
lời: không. 

Hoàn cảnh địa lý là một trong những điều kiện thường 
xuyên và tất yếu của sự phát triền của xã hội, điều đó 
không ai chối cãi; và tất nhiên là hoàn cảnh ấy ảnh 
hưởng đến sự phát triền của xã hội, nó đầy nhanh hay 
hăm chàm guá trình phát triền của xã hội. Nhưng ảnh 
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những tư tưởng, lý luận xã hội, những thiết chế ¿¡ 
trì do lại tác động vào sự tồn bại của Xã hội, vớ, 
hoạt vàt chàt của xã hội, tạo ra những diều kiệ¡, 
thiệt gề biến hành đến cùng việc giải quyết những nị 
vụ đã chín muỗi của sinh hoạt vật chất của xã há, 
làm cho sự phát triền hơn nữa có thể thực hiện đẹ,, 

Về điềm này, Mác viết: 

“lý luận trở thành một lực lượng vật chất một khi nó ¡ 
nhập vào quần chúng » (Mác và lẺ Ắng-ghen. Toàn tạp, tá 
tr. 406), 

Vậy thì đề có thê tác động vào các điều kiện s 
hoạt vật chất của xã hội và đề thúc đây sự phát tr, 
của những điều kiện ấy, thúc đầy việc làm cho nhặ 
điều kiện ấy tốt lên, dẳng của giai cấp vô sẵn phải é, 
vào lý luận xã hội nào, tư tưởng xã hội nào phản š;: 
đúng dược những nhu cầu của sự phát triền sinh h¿ 
vật chất của xã hội, và do đó có thê phát động dự 
đồng đảo quần chúng nhàn đản, có thê động viên ÿ- 
tô chức họ thành đội quân vĩ dại của đẳng của giai c: 
vỏ sản, sẵn sàng đập tan những lực lượng phần dị; 
và mở dường cho những lực lượng tiên tiến của xãh 

Phái «kinh tế » và bọn men-sê-vích thất bại là : 
nhiều nguyên nhàn trong ấy có nguyên nhân này: '; 
khỏng thừa nhận vai trò động viên, tô chức và cải(:: 
của lý luận tiền phong, của tư tưởng tiền phong; ' 
rơi vào chủ nghĩa duy vật tầm thường, họ dã làm c: 
vai trò ấy bầu như biến thành con số không; do : 
họ đã dây đảng vào tình trạng tiêu cực, sống lay lï: 

Sức mạnh và sức sống của chủ nghĩa Mác-Là-n: 
là ở chỗ nó dựa vào một lý luận tiền phong phản á:i 
đúng những nhu cầu của sự phát triền sinn hoạt v: 
chất của xã hội, ở chỗ nỏ đề cao lý luận một cách thí: 
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đáng và cho rằng nó có nghĩa vụ triệt đề lợi dụng sức 

mạnh động viên, “TÔ chức và cải tạo của lý luận ấy. 

Đỏ là cách chủ nghĩa duy vật lịch sử giải quyết vấn 
- đề quan hệ giữa tön tại xã hội và ý thức xã hội, giữa 

những diều kiện phát triền của sinh hoạt vật chất và 

_ sự phát triền của sinh hoạt tính thần của xã hội. 
8. Chủ nghĩa duụ uật lịch sứ. 

Còn cần phải làm sáng tô một vấn đề: đứng về quan 
. diễm duy vật lịch sử, nên hiều « những điều kiện sinh 
- hoạt vật chất của xã hội », những điều kiện xét cho cùng 
- quyết định bộ mặt của xã hội, quyết định những tư 
tưởng, quan điểm, thiết chế chính trị của xã hội, V.VY., — 
là những điều kiện gì? 

Thất vày, thế nào là « những điều kiện sinh hoạt vật 
chất của xã hội »›? Ñó có những đặc điểm gì? 

Không nghĩ nườ øì cả, khái niệm « điều kiện sinh hoat 
vật chất của xã hội › gồm có, trước hết là giới tự nhièn 
bao quanh xã hội, tức là hoàn cảnh địa lý, một trong 
những điều kiện tất yếu và thường xuyên của đời sống 
vật chất của xã hội và tất nhiên là ảnh hưởng đến sự 
._ phát triên của xã hội. Vai trò của hoàn cảnh địa lý 

“tr ong sự phát triền của xã hội như thế nào? Hoàn cảnh 
địa lý phải chăng là lực lượng chính, quyết định bộ mặt 
của xã hội, tỉnh chất của chế độ xã hội loài IØười, 
bước chuyên biến từ chế độ này sang chế độ khác ? 

b Đối với càu hỏi này, chủ nghĩa duy vật lịch sử trả 
' È': không. 


| 


Hoàn cảnh địa lý là một trong những điều kiện thường 
Xuyên và tất yếu của sự phát triền của xã hội, điều đó 
“không ai chối cãi; và tất nhiên là hoàn cảnh ấy ảnh 
hưởng đến sự phát triền của xã lội, nó đầy nhanh hay 
Ù' năm chàm quá trình phát triền của xã hội. Nhưng ảnh 
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hưởng của nó không phải là ảnh hưởng có tÍi||, 
guuyềt đìốh vì so vời những: sự thay đồi và sư phút, 
của hoàn cảnh địa lý thì những sự thay đồi và tự. 
triền của gã hội điển ra nhanh chóng hơn rất 0| 
Trong ba ngàn nầm, ba chế độ xñ hội khác nhị, 
thav thê nhau ở châu Âu: chế độ cộng đồng TT 
thủy, chế độ chiếm hữu nô lệ, chế độ phong kiệ,) 
ở phía Đông châu Âu, trên lãnh thồ Liên-xó, thận. 
đã có tới bồn chế độ xã hội đã thay thế nhau. Tìy, 
cũng trong thời gian ấy, những điều kiện địa lý, 
châu Âu, hoặc là hoàn toàn không thay đồi gì, họ, 
thay đồi quá ít đến nỗi khoa địa lý học thậm chi |, 
nỏi tới nữa. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Phải hàng (.- 
năm thì hoàn cảnh địa lý mới có những Sử thay đồi, | 
trọng chút ít, trong khi đó chỉ cần một vài trắm ì 
hay khoảng vài nghìn năm là chế độ xã hội của) 
người đã cỏ những thay đồi thậm chí rất quan tr, 

Từ đó ta thấy rằng, hoàn cảnh địa lý không tị 
nguyên nhân chính, nguyên nhân g#eí định Cửu 
phát triền của xã hội, vì tất cả những cái hầu, 
không thay đồi gì hết trong hàng vận năm không, 
là nguyên nhân chính của sự phát triền của Cải, 
trong khoảng vài trăm năm đã trải qua những thay, 
cần bản. ác 204 

Thử nữa, không nghỉ ngờ gì cả, sự phát triển dù, 
và mật độ đân số cũng nằm trong khái niệm + nhị 
điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội », VÌ người 
yếu tố tắt yếu trong những điều kiện sinh hoạt VẢ! ú 
của xã hội, và nếu không có một số người tôi th 
nhất dịnh, thì không thề có một đời sống vật chất: 
xã hội nào cả. Sự phát triền dân số có phải hi 
lượng chính quyết định tính chất của chế độ xả] 
loài người không? 


l 
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- Mối vởi câu hồi này, 
trả lời: không. 

Cố nhiên, sự phát triền của dân số có ảnh hưởng đến 

- sự phát triền của xã hội, nó làm dễ dâug hay làm châm 
-sự phát triền ấy, nhưng nó không thê là lực lượng 
chính của sự phát triền của xã hội, và ảnh hưởng mà 
. nó tác động vao sự phát triền của xã hội không thể có 
tinh chất quyết định, vì sự phát triền của đân số, tự nó 

không phải là cái thìa khóa để giải thích rõ tại sao chế 
_dò Xã hội này lại bị thay thế bởi một chế độ xã hôi mới 
la, chứ không phải bởi một chế độ xã hội nào khác, 

lại sao chế độ cộng đồng nguyên thủy lại bị thay thế 


chú nghĩa duy vật lịch sử cfing 


chính là bởi chế dộ chiếm hữu nô lệ, chế độ chiếm 
hữu nô lệ bị thay thế bởi chế độ phong kiến, chế độ 
phong kiến bị thay thế bởi chế độ tư sản, chứ không 
phải là bởi một chế độ nào khác. 

Nếu sự phát triền của đân số là lực lượng quyết định 
của sự phát triền xã hội, thì một mật độ dân số cao 
hơn tất phải tạo ra một kiều chế độ xã hội cao hơn. 
Nhưng trong thực tế lại không phải là như thế. Mật độ 


-_ dân số ở Trung-quốc cao gấp bốn lần mật độ dân số ở 


Mỹ, song nước Mỹ ở vào trình độ cao hơn Trung-quốc 
vẻ phương điện phát triền xã hội, vì Trung-quốc vân 
còn ở đưởi sự thống trị của chế độ nửa phong kiến, 


trong lúc Mỹ đã dạt tới giai đoạn cao của sự phát triền 


tư bản chủ nghĩa từ lâu. Mặt độ dân số Bỉ mười chín 


¡ lần eao hơn mật độ dân số nước Mỹ va hai mươi sáu 


làn cao hơn mật độ đàn số Liên-xô, nhưng về mặt phát 
triên xã hội thì Mỹ cao hon Bỉ, và so với Liên-xỏ thì 
Hỉ lại chàm hơn cä một thời kỳ lịch sử, vì ở Bï thì chủ 
nghĩa Lư bản thống trị trong lúe ớ Liên-xỏ đã tiêu diệt 
được chữ auhĩa tư bản và đã lập dược chế dộ xã hội 


| chủ nghĩa. 
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Từ đỏ ta thấy rằng sự phát triền của dân số 

phải và không thè là lực lượng chính của sự phát \, 

xã hội, lực lượng quyết định tính chất của chế tý 
hội và bộ mặt của xã hội. 

a) Như vày thì trong hệ thống những điều kiện 
hoạt vàt chăU của xã hội, lực lượng chính quyết , 
bộ mặt của xã hội, tính chất của chế độ xã hội, Sự 
triền của xã hội từ chế độ này sang chế độ khác N 
lượng nào ° 

Chủ nghĩa duy vật lịch sử nhận rằng lực lượng ¿. 
phương thức thu lượm những tư liệu sinh hoạt cần lị 
cho đời sống của người, tức là phương thức sản „, 
những của cải oật chất : thức ăn, quần áo, giày ép, ld 
ở, nhiên liệu, công eụ sản xuất v.v. cần thiế ết đề, j 
xã hội có thê sống và phát triền. rÍ 

Muốn sống, phải có thức ăn, quần áo, giày dép,,.. 
ở, nhiên liền v.v.; muốn có những của cải vật chị. „ 
thì phải sản xuất và muốn sản xuất, phải có công ¿ 
sản xuất nhờ nó người ta mới sân xuất ra thức ăn,q ‹ 
áo, giày đép, nhà ở, nhiên liệu được v.V-; phải biếu ú 
xuất ra những công cụ ấy và phải biết dùng nhị, 
công cụ ấy. m 

Công cụ sẵn xuối, nhờ rió mói sẵn xuất được củ. ¿ 
vật chất, con người sử dụng những công cụ sản Xuấi, 
sản xuất ra những của đới) vật chất nhờ có mội hị 
nghiệm sẵn xuấi nào đó và nhờ những kỹ nằm| tự 
động, — tắt cả những yếu tố đó cộng lại họp thị 
những lực lượng sản xuất của xã hội. | mh 

Nhưng những lực lượng sản xuất chỉ là mật phưu; gi 
diện của sự sản xuất, một phương điện của ph 
thức sản xuất, biểu hiện quan hệ của người fa đổi 
những vật và những lực lượng của tự nhiên mà nựu 
ta lợi dụng dễ sản xuất ra của cải vật chất. Phương li 
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vhác của sự sản xuất, phương diện khác của phương 
hức sản xuất là những quan hệ giữa người ta với nhan 
rong qua trình sản xuất, tức là quan hệ sản xuất ø giữa 
người và người. Người ta tiến hành cuộc đấu tranh với 
tự nhiền và lợi dụng tự nhiên đề sản xuất ra của cải 
‹ật chất không phải một cách cô lập lẫn nhau giữa 
qgười này với người kia, không phải với tư cách là 
những người đơn độc tách rời khỏi nhau, mà chung 
ưng nhóm, từng đoàn. Cho nên sự sản xuất trong bất 
:ử diều kiện nào luôn luôn vẫn là sự sản xuất xã hội. 
Irong sự sản xuất những của cải vật chất, loài người 
thiết lập giữa họ với nhau những quan hệ này hay 
quan hệ khác ngay trong sự sản xuất, những quan hệ 
sản xuất này hay „những quan hệ sản xuất khác. Những 
uan hệ ấy có thể là những quan hệ hợp tác và hỗ trợ 
giữa những người không bị bóc lột; có thể là những 
quan hệ thống trị và phục tùng; và cuối cùng có thê là 
những quan hệ quá độ giữa ` BìNh thức quan hệ sản 
xuất này với hình thức © quan hệ sản xuất khác. Nhưng 
dù mang tính chất như thế nào đi nữa thì những quan 
hệ sản xuất trong tất cả các chế độ, luôn luôn vẫn là 
một yếu tố cñng tất yếu của Sự sản xuất, như lực lượng 
sản xuất của xã hội. 
Mác nói : 


“Trong sự sản xuất, người ta không những 


tác động vào 
tự nhiên, m 


à còn tác động lẫn nhau nữa. [lọ không thề sản xuất 
dược nếy không liên hợp với nhau một cách nhất định đề cùng 
nhau hoạt động và đề trao đôi với nhau sự hoạt đồng của mình, 
Muốn sản “xuất, họ phải có những liên hệ 


và những quan hệ nhất 
định đối với 


nhau giữa người này với người khác, và chỉ có 
thông qua môi giới của những liên hệ và quan hệ xã hội ấy mới 
có quan hệ giữa họ với tự nhiên, mới có sản xuất được > (C. Mác 
và F. Ăng-yhen. Toàn tập, tập 5, tr, 429), 


(R8 LỊCH SỬ ĐẢNG CÔNG SẢN (DU) LIÊN-XÓ 


Do đỏ, sự sản xuất, phương thức sản Xuất báo 2⁄ 
cả những lực lượng sản xuất của xã hội và những qụ, 
hệ sản xuất giữa người ta với nhau; và như thế lá „ 
hiện sự thống nhất giữa lực lượng sản xuất và quay ¿ 
sản xuất Irong quá trình sản xuất của cải vật chất, 

b) Đặc điềm đầu tiền của sự sản xuất là không ), 
giờ nó ngừng ở một điềm nhất định nào đó trong r 
thời gian đài; nó luôn luôn ở trong trạng thái biến. 
và phát triền ; hơn nữa, những sự biến đôi trong phưc 
thức sẵn xuất tất nhiên đẫn tới chỗ làm biến đồi to. 
bộ chế độ xã hội, tư tưởng xã hội, quan điềm chính; 
và thiết chế chính trị, dẫn tới chỗ cải tạo toàn bộ c¡ 
độ xã hội và chính trị. Trong những giai đoạn phái trị. 
khác nhau, người ta dùng những phương thức sản xuạ 
khác nhau hay nói một cách đơn giản hơn là người ( 
theo một phương thức sinh hoạt khác nhau. Trong cì; 
độ cộng đồng nguyên thủy có một phương thức sản xuấ, 
dưới chế dộ chiếm hữu nô lệ, có một phương thức s;; 
xuất khác; dưới chế độ phong kiến, có một phươi; 
thức sản xuất thứ ba và vân vân. Phù hợp với nhữum 
phương thức sản xuất đó, chế độ xã hội của người ¿ 
hoạt động tỉnh thần của họ, quan điềm của họ, thiết chị 
chính trị của hẹ cũng khác nhau. 

Xã hội có phương thức sản xuất như thế nào thì hải 
thân xã hội, tư tưởng và lý luận của xã hội, quan điền 
và thiết chế chính trị của xã hội, về cơ bản, cũng nhũ 
thế ấy. 

Hay nói cho giản đơn hơn, phương thức sinh ho; 
của người ta như thế nào thì phương thức tư tưởng củ: 
người ta như thế ấy. 

Thế nghĩa là lịch sử của sự phát triển của xã búi 
trước hết là lịch sử của sự phát triền nền sản suằ, 
lịch sử của những phương thức sản xuất kế tục nhat 
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qua các thế kỷ, lịch sử của sự phát triền của những lực 
ương sẳn xuất và những quan hệ sân xuất giữa ngươi 
„ với nhau. 

Yảy thì lịch sử của sự phát triền xã hội đồng thời là 
¡ch sử của bản thân những người sản xuất ra của cải 
ạt chất, lịch sử của quần chúng lao động; họ là lực 
lương cơ bản của quá trình sản xuất và tiến hanh sản 
.xuất những của cải vật chất cần thiết cho sự sinh tón 
của xã hội. 

- Vậy thì khoa học lịch sử, nến muốn là một khoa học 
chân chính thì không còn có thẻ quy lịch sử phát triển 
của xã hội vào hành động của bọn vua và tướng chỉ 
huy quân đội, vào hành động của bọn « đi chính phục » 
và bọn «xâm lược» các quốc gia; khoa học lịch sử 
trước hết phải chú trọng đến lịch sử của những người 
sản xuất ra của cải vật chất, đến lịch sử của quần chúng 
-lao động, đến lịch sử của nhân dân. 
' Vậy thì phải tìm cái thìa khóa đề nghiên cứu những 
| tử luật của lịch sử xã hội, không phải ¿ ở trong óc người 
| _ta, trong những quan điểm và tư tưởng của xã hội, mà 
. trong phương thức sản xuất do xã hội thực hành trong 
môi thời kỳ lịch sử nhất định, trong chế độ kinh tế của 
xã hội. 

Yậy thì nhiệm vụ đầu tiên của khoa học lịch sử là 
nghiên cứu và phát hiện ra những quy luật sản xuất và 
. quan hệ sản xuất, những quy luật của sự phát triển 
. kinh tế của xã hội. 

¿— Vậy thì đẳng của giai cấp vô sản, nếu muốn là một 

ì chính đảng thật sự, trước hết phải năm được tri thức 
-_ về những quy luật phát triền của sự sản xuất, về những 

„ quy luật của sự phát triền kinh tế của xã hội. 

N -_ Vậy thì, đề khỏi bị sai lầm về chính trị, đảng của giai 

\ cấp vỏ sản, trong khi đặt ra cương lĩnh của mình cũng 
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như trong hoạt động thực tiên củi mình, trước hết pị 
xuất phát từ những quy luật phái lriỀn của sư v, 
xuat, từ những quy luật của sự phát triền kinh tế lịạ 
xã hội. 

€) Đặc điềm thứ hai của sự sản xuất là những sự llị 
đồi và sự phát triền của nó bao giờ cũng bắt đầu bà, 
những sự thav đổi và phát triển của những lực lượ,, 
sản xuất, và trước hết, bằng những sự thay đồi và phái 
triền của những công cụ sản xuất. Cho nên lực lượy; 
san Xuất là yếu tố động hơn cả và cách mang hơn dải 
của sự sản xuất. Trước hết, lực lượng sản xuất của y¿ 
hội biến dồi và phát triền: rồi sau, tù theo Đà pú 
hợp 0ới những biến đồi ău, quan hệ sản XuUẤU giữ; 
người ta với nhau, quan hệ kinh tế giữa người là vại 
nhau cũng biến đồi. Tuy nhiên, như thế không có nghĩ,. 
là quan hệ sản xuất không ảnh hưởng đến sự phát triệu, 
của những lực lượng sản xuất, và những lực lượng, 
này không phụ thuộc vào những quan hệ kia. Quan hự. 
sản xuất mà sự phát triền phụ thuộc vào sự phát triển. 
của những lực lượng sản xuất cũng tác động trở lại. 
đến sự phát triền của những lực lượng sản xuất, làn: 
cho lực lượng này tiến nhanh hơn hay đi chậm lại. Hơn 
nữa, phải chủ ý điều này: quan hệ sản xuất không thà. 
lac hậu quá lâu so với sự trưởng thành của những lực 
lượng sản xuất và mâu thuẫn với sự trưởng thành ấy, 
xì lực lượng sản xuất chỉ có thể phát triền được đây 
đủ trong trường hợp mà quan hệ sản xuất phù hợp vở 
tính chất, trạng thái của những lực lượng sản xuất và 
mở rộng đường cho những lực lượng sản xuất phát triền. 
Cho nên, dù quan hệ sản xuất có lạc hàu như thế nào 
so với sự phát triền của những lực lượng sản xuất, thì 
nó cũng phải, sớm hay muộn, đi tới phù hợp và thật sự 
đang phù hợp với trình độ phát triển của những lực lượng 
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sa Xuât, với tính chất của những lực lượng sản xuất. 
.rong trường hợp trái lại, sự thống nhất giữa lực lượng 
.¡n Xuất và quan hệ sản xuất trong hệ thống sản xuất 
sở bị phá hoại căn bản, bấy giờ sẽ có sự đứt doạn trong 
sàn bộ nền sản xuất, một cuộc khủng hoàng Irong —- 
ăn xuất, một sự phá hủy những lực lượng sản xuất. 

Ử các nước tư bản, quyền tư hữu tư bản chủ nghĩa 
.š¿ những tư liệu sản xuất rõ ràng là không phủ hợp 
ởi tính chất xã hội của quá trình sản xuất, với tính 
tất của những lực lượng sản xuất; những cuộc khủng 
uoàng kinh tế ở những nước ấy là một bằng chứng 
vẻ sự không phù hợp của những quan hệ sản xuất 
với tỉnh chất của những lực lượng sản xuất, một 
s¡ng chứng về sự xung đột giữa hai cái ấy. Những cuộc 
.thủng hoảng kinh tế đưa dến sự phá hủy các lực lượng 
sản xuất là kết quả của sự không phù hợp ấy; hơn 
.uữa, bản thân sự không phù hợp ấy là cơ sở kinh tế 
của cuộc cách mạng xã hội có nhiệm vụ phá hủy những 
quan hệ sản xuất hiện tại và tạo ra những quan hệ mới 
¡phù hợp với tính chất của lực lượng sản xuất. 

Trái lại ở Liên-xỏ, sở hữu xã hội về những tư liệu 
vụn xuất hoàn toàn phù hợp với tỉnh chất xã hội của 
quả trình sản xuất, và do dấy, không có khẳng hoảng 
jiinh tế, không có sự phá hủy các lực lượng sẩn xuất; 
nên kinh tế quốc đân xã hội chủ nghĩa ở Liên-xô là một 
bảng chứng chỉ rõ quan hệ sản xuất hoàn toàn phù hợp 
{với tính chất của lực lượng sản xuất. 

Cho nên lực lượng sản xuất không những chỉ là yếu 
"tố động hơn hết và cách mạng hơn hết của sự sản xuất. 
WNó đồng thời cũng là yếu tố quyết định của sự phát 


liên sản xnất. 
Lực lượng sản xuất như thế nào thì quan hệ sản xuất 
tcũng phải như thế ấy. 
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Nếu trang thải của các lực lượng sản xuất cho l; 
người ta đã sản xuất những của cải vật chất cần ( 
bàng những công cụ sản xuất nào, thì trạng thái ; 
bệ sàn xuất cũng chỉ cho tà biết fứ liệu sản guối (rao. 
đất, rừng rủ, sông ngòi, các mỏ, nguyên vật liện, c. 
cụ sản xuất, nhà xưởng, phương tiện vàn tải và c 
thông, v.v.) thuộc quyền sở hữu của ai; tư liệu 
xuất thuộc quyền sử dụng của ai, thuộc (tuyên 
dụng của toàn thê xã hội, hay thuộc quyền sử dụng 
cả nhàn, của những nhóm hoặc gial cấp dùng nó 
bóc lỏt những cá nhân khác, nhóm khác hoặc 
cấp khác. 

Dười đây là bức tranh sơ lược về sự phát triền, 
lực lượng sản xuất từ thời cô đại đến nay. Chuyên 
những dụng cụ thô sơ bằng đá đến cung và tên, và 
đấy, chuyền từ phương thức sinh hoạt săn bắn đến y 
thuần dưỡng loài vật và nghề chăn nuôi nguyên thị 
chuyền từ những dụng cụ bằng đá đến những dụng : 
bằng kim khi (rìu bằng sắt, cày có lưỡi sắt, v.v.) và. 
đấy, chuyên sang nghề trồng trọt và nghề nông; ‹. 
thứ dụng cụ bằng kim khí đề chế biến các vật liệu du 

cải tiến thêm, chuyên sang ống bề lò rèn, chuyền s:: 
nghề làm đồ gốm; đo đó, thủ công nghiệp phát tri: 
tách khỏi nông nghiệp, thủ công nghiệp độc lập r: 
đến công trường thủ công phát triền ; chuyển từ cò›, 
cụ sản xuất thủ công aghiệp sang máy móc và biến nỉ: 
sản xuất công trường thủ cỏng thành công nghiệp c¿ 
khí; chuyên sang hệ thống các máy móc và lúc bấy gì 
thì xuất hiện ra đại công nghiệp co khí hiện đại; ủ¿ 
là bức tranh tông quát, rất chưa đầy đủ, về sự phát triề: 
của những lực lượng sản xuất của xã hội trong sui 
lịch sử nhân loại. Tất nhiên là sự phát triền và sự t 
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ạ những công cụ sẵn xuất là do những con 09/01 €Ó 

an hệ với nền sản xuất thực hiện chứ khóng phí la 
¿ác lắp đối với người ta, Cho nên, đồng thời với 9F 
bến dồi và sự phát triền của công cụ sản xuất, thì con 
gươi, yêu tố quan trọng nhất của lực lượng sản xuất; 
¡nụ biến đồi và phát triền, kinh nghiệm sản xuất cú 
ø, ký năng lao động của họ, năng lực của họ tron3 
ác sử dụng công cụ sẵn xuất cũng biến đổi và phát 
¡èn, 
Chính những quan hệ sản xuất giữa ngươi với nhau, 
liững quan hệ kinh tế của họ cũng biến đôi và phát 
rên phù hợp với những biến đồi và sự phát triển của 
rc lượng sản xuất của xã hội trong lịch sử. 

Trong lịch sử đã có năm kiều cơ bản yề những quan 

lộ § sản xuất: chế độ cộng đồng nguyên thủy, chế dô 
chiếm hữu nô lệ, chế độ phong kiến, chế độ tư bản 
chủ nghĩa và chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Trong chế độ cộng đồnz nguyên thúy, sở hữu xã hội 
võ các tư liệu sản xuất là cơ sở của những quan hệ sản 
xuất, Điều đó về căn bản phù hợp với tính chất của 
những lực lượng sản xuất trong thời kỳ này. Những 
iụng cụ bằng đá cũng như cung và tên xuất hiện về 
Jsau, không cho phép người ta đấu tranh một cách riêng 
rẽ chống những lực lượng của tự nhiên và chống những 
ác thú. Muốn hái quả trong rừng, muốn đánh cả, muốn 
|làm một chỗ ở, người ta bắt buộc phải lao động chung 
với nhau, nếu không muốn chết đói hay trở thành mồi 
của những loài ác thủ hay của các bộ lạc láng giềng. 
Lao dộng chung đưa đến sở hữu chung về những tư 
liệu sản xuất, cũng như về các sản phầm làm ra. Ở dây, 
, người ta chưa có khái niệm về quyền tư hữu các tư 

' liệu sản xuất, trừ sự sở hữu cá nhân về một vài công 
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cụ sản xuất đồng thời cũng là những vũ khí tự vệ el 
loi ác thủ, Ơ đây, không có bóc lọt, không có giai c 

Trong chế độ chiếm hữu nỏ lệ, quyền tư hữu của. 
nỏ về những tư liệu sản xuất cũng như về người , 
dòng sản xuất, tức, là người nô lệ mà chủ nô có ¡ 
bán, mưa, giết đi như gia súc, là cơ sở của những qụ 
hè sản xuất, Những quan hệ sẵn xuất Ấy, về cơ bạ. 
phù hợp với trạng thái của những lực lượng sản xụ, 
trong thời kỳ ấy. Thay vào đồ dùng bằng đá, lúc n,. 
người ta sử dụng những công cụ bằng kim khi; thay yụ, 
nền kinh tế săn bắn nghèo nàn và cô lỗ, một nền kị. 
tế chưa biết gì đến nghề chăn nuôi và nông nghị:;, 
người ta thấy xuất hiện nghề chăn nuỏi, nghề nôn, 
nghề thủ công, sự phân công lao động giữa các ngàn, 
sản xuất khác nhau ấy; người ta thấy xuất hiện ì). 
năng trao đôi sản phầm giữa các cá rhân và các nhọ; 
với nhau, khả năng tích ly những của cải trong bạ 
một số it người, sự tích lãy thực sự những tư liệu §ên 
xuất trong tay một thiêu số, khả năng bắt đa số phù 
tùng thiểu số và biến đa số thành những người nô |: 
ỚỞ đây, không còn có sự lao động chung và tự do củ. 
tất cả các thành viên trong xã hội trong quá trình sài 
xuất, ở đây hiện tượng phô biến là lao dộng cưỡng bú: 
của những người nô lệ bị bọn chủ nô ăn không ngỏ 
rồi bóc lột. Cho nên, không còn có sở hữu chung về tụ 
liệu sản xuất cũng như về sản phầm nữa. Quyên tư hữ: 
thay thế cho quyền công hữu. Ở đây, chủ nô là ngưc 
tư hữu đầu tiên và chủ yếu cỏ đầy đủ tiêu chuẳn. 

Người giầu và người nghèo, kẻ bóc lột và người bị bẻ: 
lột, những người có đủ tất cả các quyền và những ngườ: 
không có chút quyền nào hết, một cuộc đấu tranh giả 
cấp tàn khốc giữa bọn người này và bọn người kia: ẻ: 
là bức tranh về chế độ chiếm hữu nô lệ. 
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[rong chế độ phong kiến, cơ sở của người chúa 
song kiến vẻ tư liệu sản xuất và sở hữu có hạn về 
.ươi lao động sản xuất tức là người nông nó má chúa 
-song kiến khóng thê giết như trước nhưng có thẻ bán 
| \ mua được, là cơ sở của quan hệ sáu xuất. Bên cạnh 
-sj hữu phong kiến cũng dóng thơi tón tại sở hữu cá 
- -hàn của người nông dân và ca ngưới thợ thú công về 
R »ững cônz# cụ sản xuất và về nén kính tế tr phân dựa 
-_ xên lao động cá nhân. Những quan hệ sản xuất này; 

sẻ cơ bản, phù hợp với trạng thái của lực lượng sản 
-_ xuất trong thời kỳ này. Cải tiến hơn nữa việc đúc gang 

va việc luyện sát, m rộng việc dùng cày sát và khung 
cửi, phát triền hơn nữa nóng nghiệp, nghề làm vườn, 
nshè chế biến rượu nho, nghề chế biến dầu mỡ; những 
công trường thủ công xuất hiện bên cạnh nhữnz xưởng 
riêng của người thợ thủ công, — đó là đặc điểm của 
rang thái của lực lượng sẵn xuất, 

Lực lượng sản xuất mới yêu cầu người lao độnz phải 
cỏ sáng kiến nào đấy tron+z sản xuất, có thị hiểu về 
tao động, có hứng thú trong lao động. Cho nên tên chứa 
phong kiến không chịu dùng người nô lệ khóng có ht*+øz 
thú lao động và thiếu hãn sáng kiến, mà thích dùng 
2nh nông nô có nền kinh tế của họ, có công cụ sản 
xuất và có đôi phân hứng thú lao động, một sự hứng 
thủ cần thiết đề cày cấy ruộng dất và trả địa tô bảng 
hiện vật cho chúa phong kiến. 

Ở đây, quyền tư hữu vẫn tiếp tục được phát triên. Sự 
.. bóc lột cũng gắt gao gần như dưởi chế độ chiếm bữu 
„ nô lệ, nỏ chỉ địu bớt một chút thói. Cuộc đấu tranh 
'L giai cấp giữa những người bóc lột và những người bị 
bóc lột là đặc điềm cán bản của chế độ phong kiến. 

Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, sở hữu tư bản chủ 
nghĩa về các tư liệu sản xuất là cơ sở của những quan 
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hệ sản xuất ; quyền sở hữu về những người lao 4 
sản xuất tức là những công nhân làm thuê, không 
nửa ; anh tự bản không có thê giết và bán họ, ví lạ. 
được giải phóng khỏi mọi sự lệ thuộc về thán tý. 
nhưng ho không có những tư liệu sản xuất và dễ ¿.. 
chết dỏi, họ buộc phải bản sức lao động cho an} 
bản và chịu ách bóc lột. Bên cạnh sở hữu tư bản 
nghĩa về những tư liệu sản xuất, còn tồn tại Và † 
cập ròng rãi trong thời gian đầu quyền tư hữu vẽ 
liệu sản xuất của người nông dàn và thợ thủ côn: .. 
thoát khỏi chế độ nòng nô, quyền tư hữu này dựa t:.. 
cơ sở lao dòng cá nhân, Xưởng củu thợ thủ công.. 
xí nghiệp công trường thủ công nhường chỗ cho nhề- 
công xưởng lớn và nhà máy lớn thiết bị bằng máy m 
Trại ấp của bọn quý tộc trước kia cày bừa bằng c¿: 
cụ cŠ sơ của người nông dàn, nhường chỗ cho nhữ:. 
đồn điền rộng lớn của bọn tư bản khai thác trên cơ: 
kỹ thuật nông nghiệp, và trang bị bằng những m: 
nông nghiệp. 
Các lực lượng sản xuất mới đòi hồi người lao độ: 
phải có văn hỏa hơn và thông minh hơn người nôr; 
nỏ thất học và tối tắm ; phải có khả năng hiểu dươ. 
máy móc và sử dụng máy móc một cách đúng dắn. Ck: 
nên bọn tư bản thích dùng người công nhàn làm thụ: 
đã thoát khỏi những trói buộc của chế độ nông nó, có 
đủ trình độ văn hóa đề sử dụng máy móc một các 
đúng dắn,. 
Nhưng, vì đã phát triền lực lượng sản xuất đến quy 
mô không lồ, nèn chủ nghĩa tư bản bị sa vào những. 
mâu thuần mà nó không thể giải quyết được. Trong. 
khi sản xuất ra hàng hóa càng ngày càng nhiều hơn và: 
đồng thời giảm giá hàng hóa đi, chủ nghĩa Lư bản càng. 
làm cho sự cạnh tranh thêm gay gắt hơn, làm phá sản. 
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đám người tư hữu hạng nhỏ và hạng trung, dầy họ 
biến thành những người vỏ sản và làm giảm sức mua 
của họ ; kết quả là hàng hóa sản xuất ra không thê 
tiêu thụ được, Trong khi mở rộng sự sản xuất và tập 
hợp hàng triệu công nhàn vào các công xưởng và nhà 
máy không lồ, chủ nghĩa tư bản đã làm cho quả trình 
sản xuất có một tỉnh chất xã hội và vì thế đã phá hoại 
ngay cả cơ sở của bản thân nó, vì tính chất xã hội của 
quả trình sản xuất đòi hỏi phải có sở hữu xã hội về lư 
liệu sản xuất, thế mà sở hữu về tư liệu sản xuất thì 
lại vần là sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa, không 
thich hợp với tỉnh chất xã hội của quá trình sản xuất. 

Những mâu thuẫn không thê điều hòa giữa tính chất 
của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất đã biểu lộ 
ra trong những cuộc khủng khoảng chu kỳ về sản xuât 
thừa ; khi đó bọn tư bản, không Iìm ra khách hàng có 
khả năng thanh toán, vì quần chúng đã làm vào tình 
trang phá sản, do chỉnh bọn tư bản gây ra, bọn này 
buộc phải đốt các sản phầm, hủy các hàng hóa đã chế 
tạo, ngừng sản xuất, phá hoại lực lượng sản xuất; khi 
đỏ hàng triệu người chịu cảnh thất nghiệp và dói không 
phải vì thiếu hàng hóa mà vì đã sản xuất quá nhiều. 

Như thế nghĩa là quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa 
không còn phù hợp với trạng thái của lực lượng sản 
xuất xã hội và trở nên mâu thuần không thê điều hòa 
với những lực lượng sản xuất này. 

Như thế nghĩa là chủ nghĩa tư bản đã thai nghén một 
cuộc cách mạng có nhiệm vụ (thay thế chế độ sở hữu tư 
bản chủ nghĩa hiện tại về tư liệu sản xuất bằng chế độ 
sở hữu xã hội chủ nghĩa. 

Như thế nghĩa là một cuộc dấu tranh giai cấp sâu 
sắc nhất giữa kế bóc lột và người bị bóc lột là đặc điềm 
cơ bản của chế độ tư bản chủ nghĩa. 
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Trong chế độ xã hội chủ nghĩa chỉ mới được thực 
ở Liên-xỏ, chế độ sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất: 
cơ sở của những quan hệ sẳn xuất. Ở đảy, không cặ 
có kẻ bóc lột và người bị bóc lột nữa. Sản phầm . 
phản phối theo lao động phù hợp với nguyên 
c€ÀAi không làm thì không ăn s. Ở đây quan hệ gử 
người với nhau trong quá trình sản xuất là quan h 
hợp tác đỏng chí và tương trợ xã hội chủ nghĩa dữ 
những người lao động đã thoát khỏi ách bóc lột. / 
đây quan hệ sản xuất hoàn toàn phù hợp với trạng tháị 
của lực lượng sản xuất, vì tính chất xã hội của q 


trình sản xuất dựa vào chế độ công hữu về tư liệt 
sản xuất. 


Cho nên sản xuất xã hội chủ nghĩa ở Liên-xô khêng cí 
khủng hoảng chu kỳ về sản xuất thừa và cũng khỏii 
có những chuyện vô lý đính liền với những cuộc khủ 
hoảng ấy. 

Cho nèn ở dây lực lượng sản xuất phát triền thẻ 
mọt nhịp độ nhanh, vì quan hệ sẳn xuất phù hợp h 
nó tạo ra cho nó một địa bàn rộng rãi đề phát trề 


được như vậy. 


kảà 


Đó là bức tranh về sự phát triền của những quan È‡ 
sản xuit giữa người ta vơi nhau trong suốt cả lịch š sử 
của nhàn loại. | 

Đó là sự phụ thuộc của sự phát triển của quan hệ 
sản xuất vào sự phát triển của các lực lượng sản xui 
của xã hội, và trước hết phụ thuộc vào sự phải triền 


của công cụ sản xuất, sự phụ thuộc này làm cho nhữni 


° Táe phầm này viết vào lúc chỉ mới có Liên- xổ là nước xã bổ 
chủ nghia duy nhất trên thế giới. Các nước xã hội chủ ngb 
khác chưa ra đời, phe xã hội chủ nghĩa chưa hình thành. (8Ï 


Ị 


#{ 
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lến đổi và sư phát triền của lực lượng sản xuất sớm 
hay muộn sẽ dàn tới những biến đôi và sự phát triển 
ơng ứng của quan hệ sản xuất, 

Mác nói: 

“Việc sử dụng và việc sáng tạo các tư liệu lao động”, tuy cũng 
ó dười hình thức phòi thai ở một vài loài động vật, nhưng 
ó vẫn là đặc tính của quá trình lao động của cón người. Cho 
vên Phơ-răng-cơ-lanh đã định nghĩa con người như sau : người 
một động vật chế tạo ra công cụ. Di tích của các tư liệu lao 
ủaz đối với việc nghiên cứu những hình thái kính tế của các 
ä hội đã qua, cũng quan trọng y như cấu tạo của các di tích 
uúa những bộ xương hóa thạch đối với việc nghiên cứu tò chức 
tủa những giống dòng vật đã mất. Cái phân biệt thời kỳ kinh 
tế này với thời kỳ kính tế khác, là cách thức sản xuất chứ không 
phát là những cái được sẵn xuất ra... Pư liệu lao động không 
lu chỉ là cái thước đo rmnức độ phất triền của sức lo đe 
= con người mà còn là những chỉ tiêu biều hiện những quan 
¿ xã hội tronz đó lao động được tiến hành» (C. Mác. Tư bản, 
_ tâp¿4,„y12410: 


Và sau xế Mác viết: 


Quan hệ xã hội mật thiết liên hệ với lực lượng sản xuất, 
Khi đã có được nhữaz lực lượng sản xuất mới, thì người ta thay 
đồi phương thức sản xuất của mình, và khi thay đồi phương thức 
ản xuất, thay đồi phương thức đảm bảo sinh hoạt, thì người 
ta thay đồi mọi quan hệ xã hội của mình. Cái cối xay bằng 
tay đưa lại cho người ta một xã hội có lãnh chúa (chúa phong 


kiến — #.S(a-lin) đứng đầu, cái cối xay chạy bằng hơi nước sđưa 
lại cho người ta một xã hội có nhà tư bản công nghiệp > (C. Mác 
và E. Ăng-ghen. Toàn tặp;. tập 5. tr. 204). 


— * Có một sự vàn động tăng lên không ngừng trong các lực 
.lượ xng sản xuất, một sự vận động phá hoại không ngừng trong 
'ahững quan hệ xã hội, một sự vận động hình thành không ngừng 
cường những ý niệm ; chỉ có sự trừu tượng của vận động mới là 
| 
h 


bất động mà thôi > (nưừ (rên, tr. 364). 


® Mác nhận định rằng : « Tư liệu lao động * chủ yếu là những 


-công cụ sản xuất. —. Sta-lin. 


t 
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mm 


[rong 1 tHưÈn ngôn của lang cảng san Ang-ghen ụ 
nghĩa chủ ha duy vật lịch sử như sau: 


+... Sản xuất kinh tế và cơ cấu xã hội. — cơ cấu này ty 
phát do sản xuất kia mà ra, — cả hai cái đó cấu thành, Đị 


môi thời đại lịch sử. cơ sở của lịch sử chính trị và tư tường ; 
thời đại ấy, Do đó (từ khi chế độ công hữu ruộng dất nẹy 
thủy tan rà», toàn bộ lịch sử là lịch sử các cuộc đấu tranh „ 
cắp. đấu tranh giữa giai cấp bị bóc lột và giai cấp bóc lại. 
giai cấp bị trị và giai cấp thống trị, trong những giải đoạn ¡ 
nhau của sự phát triền xã hội của họ... Hiện nay cuộc đấn t› 
äy đã đến một giai doạn mà giai cấp bị bóc lột và bị áp, 
(tứe là giai cấp vô sản ) không còn có thể tự giải phóng ¡. 
giai cấp bóc lọt và áp bức mình (tức là giai cấp tư sản ,. 
không dồng thời vĩnh viễn giải phóng toàn thề xã hội khỏi, 
lật áp bức và khỏi những cuộc đấu tranh giai cấp >. < Lời tựa . 
Ăng-ghen viết cho lần xuất bản bằng tiếng Đức Tuyên n 
của Đảng cộng sản) `. 

đ) Đặc điềm thứ ba của sự sản xuất là lực lượng 
xuất mới và quan hệ sản xuất phù hợp với lực lư 
sản xuất ấy xuất hiện không phải một cách cô lập :; 
chế độ cũ, sau khi chế dộ cñ mất di, mà là xuất h 
ngav trong lòng chế độ cũ: xuất hiện không phải 
kết quả của một hoạt động có Ý thức, có suy nghĩ trừ 
của người ta, mà xuất hiện một cách tự phát, mộte 
khỏng có ý thức, độc lặp đối với Ý muốn của người 
Sư xuất hiện đỏ điền ra một cách tự phát và độc 
đối với Ý muốn của người ta vì hai lẽ: 

Trước hết, vì người ta không được tự đo trong vị 
lựa chọn phương thức sản xuất này hay phương thị 
sản xuất kia, vì mỗi thể hệ mới, khi ra đời, đã thấy ( 
những lực lượng sản xuất có sản và những quanÌ 


*Xem C. Mác. F. Ăng-ghen : Tuyền ngỏn của Đẳng cộng 8 
Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, xuất bản lần thứ bảy 1967.) 
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sản xuất do lao động của các thế hệ trước tạo ra rồi: 
chu nên mỗi thế hệ mới, ngay từ lúc đầu, bát buôc 
phải nhận lấy tất cá những cái đã thấy sản có trong 
lãnh vực sản xuất và phải thích nghị với những cái 
cấy đề có thề sản xuất ra của cải vật chất, 

Ể Thử hai là, vì khi cải tiến công cụ sản xuất này hay 
¡cong cụ sản xuất khác, yếu tố này hay yếu tố khác của 
'we lượng sản xuất, người ta không có ý thức, không 
'hiều và suy nghĩ về những kết quả zã hói mà những 
.cải tiến ấy ắt phải dưa tới cho người ta, mà chỉ nghĩ 
lời những lợi ích hàng ngày của mình, chỉ nghĩ tới 
cách làm sao đề giảm nhẹ lao động của mình và dẻ thu 
được một mối lợi trực tiếp và hiên nhiên nào dó cho 
mình. 


Khi một số người trong xã hội công xã nguyên thủy 
chuyền đần đần và một cách mò mẫm từ những công cụ 
bằng đá sang những công cụ bằng sắt, dĩ nhiên là họ 
khỏng biết và không nghĩ dến những kết quả rã hội mà 
sự đồi mới ấy đưa tới, họ không hiều và không có Ý 
thức rằng việc chuyền sang sử dụng những cóng cụ 
bằng kim khi có nghĩa là một cuộc cách mạng trong 
san xuất, rằng việc sử dụng ấy cuối cùng sẽ dưa lới 
chế dò chiếm hữu nỏ lệ, —- họ chỉ muốn giảm nhẹ lao 
động của họ và thu được một mối lợi trực Hiếp và rõ 
tệ, — hoạt động có ý thức của họ chỉ giới hạn trong 
khuỏn khồ chật Tếh của mối lợi cá nhàn hàng ngày ấy 
mà thôi, 

Trong chế đò phong kiến, khi g giai cấp tư sản trẻ tuôi 

ở châu Âu bắt dầu xâv dựng những xỉ nghiệp công 
trường thủ công to lớn bên cạnh những xưởng nhỏ của 
người thợ thủ công, và do đó thúc đầy lực lượng sản 
xuất của xã hội tiến lèn, đï nhièn là họ không biết đến 
và không nghĩ đến những hậu quả xà hói mà sự đồi 
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— 


mời àv dựa tới, họ ldiôn¿ nhận thức Và kh@&ng hi¿, tụ 
đồi mới cnhỏ bé» ấy Bố dàn tới mội 8ự tập lợi, , % 
những lực lượng xã liội, mà sự tập hợp lại lực lượ, | 
này cuối củng áL sẽ làm nỗ ra một cuộc cách mau, 
chồng lại chính quyền nhà yHa mịn trước kía họ đán, 
giả cao ơn mừứa móc, cũng như chống lại giai cất thị 
tốc mà bọn dại biều khá nhất của giai cấp tư sản Vả 
thường mong được gia nhập, -— họ chỉ: muốn giảm gií 
sản kuất hàng hóa, ném một số hàng hóa nhiều hụ 
sang thị trường châu Á và thị trường chàu Mỹ vừa mực 
được phát hiện và thu lấy nhiều lợi hơn, — hoạt dóp, 
có Ý thức của họ chỉ giới hạn trong khuôn khô chự 
hẹp của thực tiền hàng ngày ấY. 

Khi bọn tư bản Nga, cùng với bọn từ bản ngoại quấy 
ra sức đem nền đại côn? nghiệp cơ khí hóa hiện dạ 
vào nước Ñga, mà khong dụng chạm gì đến chế dộ Nụ; 
hoàng và đưa nông dàn ra làm mi cho bọn địa chả, g 
nhiên họ không biết và không nghĩ đến hàu quả xã bị, 
do sự phát triền to lớn ñy của lực lượng sản xuất dụ 
tới, họ không nhận thấy, khòng hiểu ràng bước nhà 
vọt quan trọng ấy trong lĩnh vực lực lượng sản xui 
của xñ hội dẫn tới mọt sự tập hợp lại lực lượng xã hài 
khiến giai cấp vô sản có lhả nắng liên hợp với nồn 
đàn và hoàn thành cuộc cách mạng xã hội chủ nghỉ 
thẳng lợi, họ chỉ muốn mở rộng nền sản xuất côn; 
nghiệp đến cùnz, làm chủ một thị trường bao la tro 
nước, trở thành những kẻ độc quyền và vơ vét nhiều 
lợi nhuận hơn trong nền kinh tế quốc dân, — hoạt độn: 
có ý thức của họ không đi quá những lợi ích: thực tiền 
nhó hẹp hàng nưày. 

Về điều này Mác nói: 

“Trong sự sản xuất xñ hội ra eu$e sốnz (nzhïa là trong sự 
xuất những của cải vật chất cần thiết eno đời sống eủa n¿ 
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sử. S/a-lin), người ta có những quan hà với nhàu, những 
uao hè nhất định, tất vến, dục lập” đốt với ý muốn của tính, 
ức nhưag quan hệ sản xuất phà hợp với mọt trình đò phát 
gền nhất đình của các lực lượng sản xuất vật chất của mình * 
ÿ. Mác. Tuyền (d?, tập Í, tr. 269), 

Những như thể không có nghĩa là quan hệ sản xuất 
hay đồi và quan hệ sản xuất cũ chuyền sang quan hệ 
ản xuầt mới, diện ra một cách êm thắm, không có xung 
lột, không có rung chuyền, Trái hẳn lại, việc chuyên 
ến ăy thường thường diễn ra bằng sự lật đồ có tính 
thất cách mạng những quan hệ sẵn xuất cũ và xác lập 
qhững quan hệ sản xuất mới. Đến một thời kỳ nào đó, 
w phát triền của lực lượng sản xuất và những biến 
lồi trong lãnh vực quan hệ sản xuất điền ra một cách 
ư phát, độc lập dối với ý muốn của con người. Nhưng 
sịi như thế đến một thời kỳ nào đó, thời kỳ mà các 
ực lượng sản xuất đä xuất hiện rồi và dang phát triền, 
rở nên hoàn toàn chín muồi. Khi các lực lượng sản 
uất mới đã chín muồi, thì những quan hệ sản xuất 
tiện có và giai cấp thống trị Liêu biêu cho những quan 
tệ ấy, biến thành một trở ngại « không thô vượt qua », 
nà người ta chỉ có thể gạt ra một bên bằng sự hoạt 
lộng tự giác của những giai cấp mới, bằng hành động 
›ao lực của những giai cấp ấy, bằng cuộc cách mạng. 
7 đây nồi bật lên đặc biệt rổ pa¿ trỏ lớn lao của những 
tư tưởng xã hội mới, của những thiết chế chính trị mới, 
của chính quyền mới có nhiệm vụ dùng vũ lực tiêu điệt 
những quan hệ sản xuất cũ. Trên cơ sở sự xung dột 
giữa các lực lượng sản xuất mới và những quan hệ sản 
xuất cũ, trên cơ sở những nhu cầu kinh tế mới của xã 
hội xuất hiện những tư tưởng xã hội mới, những tử 


———-_—- 


e« Do tôi gạch dưới, —J. S(a-lin. 


” 
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tưởng mời tồ chức và đông viên quần chúng, quản N 
đoàn kết lai trong một đạo quân chỉnh trị mới, ¬" 
một chỉnh quyền cách mạng mới, và đùng chính s.ÿ 
này đề tiêu điệt bằng vũ lực trật tự cñ trong lãnt ị 
những quan hệ sản xuất, đề xác lặp chế đò mới ,Ÿ 
trình phát triền tư phát nhường chỗ cho sự hoạt ¿ 
tế giác của người ta, sự phát triền hòa bình nhạy, 
chỗ cho một cuộc đão lòn mãnh liệt, sự tiền hóa nhục, 
chỏ cho cách mạng. 

Mặc nỏi: 

ˆ Giai cấp vô sản, trong cuộc đầu tranh chống giai cấp tạ, 
nhất đình phải đoàn kết thành giai cấp... bằng con dường ,ƒ 
mạng ho tự xây dựng thành giai cấp thống trị và. vớt tr, 
là giai cấp thống trì, họ dùng bạo lực tiêu diệt chế độ sản y, 
củ" (C. Mặc và E. Ẳng-ghen. Tuyền ngôn của Đảng công, 
11g, nhìu 

Và tiếp đỏ: 

— “Giai cấp vỏ sản sẽ dùng ưu thể chính trị của mìu | 
từng bước một đoạt lấy toàn bộ tư bản trong tay giải cấp trị 
đề tập trung tất cả những công cụ sản xuất vào trong tay 'Ã 
nước, tức là trong tay giai cấp vô sản đã được tô chức ủ 
giai cấp thống trị, và đề tăng số lượng những lực lượng sảng; 
lên hết sức nhanh » (như (rên, tr. 50)””. 

— ~ Bạo lực là bà đỡ cho mọi xã hội cũ đang that nghên : 
xã hội mới > (C. Mác. Tư bản, 1935. quyền 1ý tr. 603). 

Trong bài « Tựa » lịch sử của Lắc phầm nồi tiếng 
phần phê phản kinh tế chỉnh trị học năm 1859, Mặc: 
trình bày một cách thiên tài bản chất của chủ nÿ 
duy vật lịch sử: 


® Xem €. Mác và È. Ăng ghen : Tnuền ngôn củe Đảng công * 
Nhà xuất bản Sự thật Hà-nội, xuất bản lần thứ bảy, 19%. 
69. (B.T.) 

**® Xem €. Mác và F.Ăng-ghen: Tuyên ngôn của Đảng te 
sản. Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, xuất bản lần thứ bảy. È 
tr. 67. (ñ.T.) 
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* [rong sự sản xuất xã hội về cuộc sống của mình, con người 
cỏ những quan hệ với nhau, những quan hè nhất định, tất 
uc độc lập với ý muốn của họ, tức những quan hệ sắn xuất, 
hứng quan hệ sản xuất này phù hợp với một trình độ phát 
tồn nhất định của các lực lượng sản xuất vật chất của họ. Toàn 
bỏ những quan hệ sản xuất ấy họp thành cơ cấu kính tế của xã 
À, tức là cơ sở thực tại, trên đẩy xây dựng lên một kiến trúc 
ượng tầng pháp lý và chính trị, và tương ứng với cơ sở thưc 
(đó thì có những hình thái ý thức xã hội nhất dịnh. Phương 
ức sản xuất đời sống vật chất quyết định quá trình sinh hoạt 
\ hội, chính trị và'tỉnh thần nói chung. hông phải ý thức của 
ù người quyết định sự tồn tại của họ; trái lại, chính sư tồn 
ạ Xã hội của họ quyết định ý thức của họ. Tới một giai đoạn 
hát triền nào đó, lực lượng sản xuất vật chất của xả hội sẽ 
nâu thuần với quan hệ sản xuất hiện có, hay — dây chi là 
ửng về mặt biều hiện pháp luật của những quan hệ sản xuất đó mà 
ñ — mâu thuần với quan hệ sở hữu, trong dó từ trước dến 
các lực lượng sản xuất vẫn phát triền, Từ chỏ là hình thức 
phát triền của các lực lượng sản xuất, những quan hệ ấy trở 
hành những xiềng xích của lực lượng sản xuất. Khi đó bắt đầu 
ời đại của cuộc cách mạng xã hội. Cơ sở kính tế thay đồi thì 
ất cả cái kiến trúc thưc 
hanh chóng, 
người ta cũng 
ó thề 


àY, 


„ng tầng đồ sộ cũng bị đảo lộn ít nhiều 
Khi nghiên cứu những cuộc đảo lòn ấy, bao giờ 
phải phân biệt cuộc đảo lộn vật chất — mÀ người tí 
1 lắy sự chính xác của khoa học tự nhiền ra đề xét nghiệm — 
ai những điều kiện kinh tế của sản xuất, với những hình 
cm pháp lý, chính trị, tôn giáo, nghệ thuật hay triết học, tóm 
1 lu những hình thái tư tưởng mà người ta dùng đề quan 
rên Cuộc xung đột ấy và đề đấu tranh nhằm giải quyết cuộc 
ung đật ấy. Nều ta không thề phán đoán một người mà chỉ 
an cứ vào ý khiến của chính người đó đối với bản thân, thì ta 
ũng không thề phán đoán một thời đại đảo lộn nào đó mà chỉ 
ăn yêu vào ý thức của thời đại ấy. Trái lại phải giải thích ý 
hức ấy bằng những mâu thuẫn của đời sống vật chất, bằng sự 
rung đột hiện có giữa các lực lượng sản xuất của xã hội với 
hị hững quan hệ sản xuất. Một chế độ xã hội không bao giờ mất 

đi khi tất cả những lực lượng sản xuất mà chế độ xã hội đó 


: 


"0£ LICH SỬ ĐẦNG CÔNG SẲN (H) LIÊX-XÓ 
làm mưa làm gió, trong những năm tư bản tấn c¿, 
công nhàn không thề quên dược những bài học dá, 
năm 1905. Lê-nin đân những bức thư của công nhán 
việc bọn chủ xưởng lại áp bức, ngược đãi công nhị 
họ nói: «llãy đợi đó, năm 1905 rồi sề lạt đến !ò, 

Mục đích chính trị cơ bản của những người bỏng 
vích vẫn như năm 1905 là lật đồ chế độ Ñga hoàng, tự; 
hành đến cùng cách mạng dàn chủ-tư sản, chụy; 
sang cách mạng xã hội chủ nghĩa. Không một phút n¿ 
người bỏn-sê-vich quên mục dích ấy, họ tiếp. tục 
trước quần chúng những khầu hiệu cách mạng cơ |, 
như : thực hiện chế độ cộng hòa dân chủ, tịch thu ruập 
dất của dịa chủ, thực hiện ngày làm ổ giờ. | 

Nhưng sách lược của đẳng không thể còn như trọ, 
thời kỳ cao trào cách mạng 1905, thí dụ, trước mắt khó;, 
thể kêu gọi quần chúng tông bãi công chính trị hay kh: 
nghĩa vũ trang, vì cách mạng đang ở lúc thoái trặ 
điai cấp công nhân rất mệt mỏi, các giai cấp phản đập 
được tăng cường rất nhiều. Đảng không thê không đếmr. 
đến hoàn cảnh mới. Phải thay sách lược tấn công bắt. 
sách lược phòng ngự, sách lược tập hợp lực lượng, sác 
lược rút cán bộ vào hoạt động bí mật và đăng họy 
động bí mật, sách lược kết hợp hoạt động bỉ mật vơ 
-hoạt động trong các tô chức hợp pháp của công nhà: 

Những người bôn-sê-vich đã làm được nhiệm vụ ấ: 


t3 


«Chúng ta đã biết làm việc nhiều năm trước khi nồ ra cád 
mạng. Không phải vô cớ mà người ta bảo là chúng ta vững nÌ: 
đá. Những người dân chủ-xã hội đã lập nên một đảng vò số: 
không nao núng trước thất bại eủa trận tập kích quân sự * 
tiên, không hoang mang, không phiêu lưu mạo hiềm > (Lâ-nin 
tập XI, tr. 126). 

Những người bòn-sê-vích đấu tranh đề duy trì # 


+ 


củng cố những tô chức bất hợp pháp của đảng. Như 
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dàng thời họ thấy cần phải lợi dụng mọi khả năng hợp 
hấp, mọi cơ hội hợp pháp, đề giữ liên hệ với quân 
cuủng và do đó tăng cường đảng. 

-Dây là thời kỳ đảng ta chuyền cuộc đấu tranh cách mạng 
sàng khai chống chế độ Nga hoàng sang những phương pháp đấu 
trạnh mềm dẻo, lợi dụng mọi khả năng hợp pháp về mọi mặt, 
u những quỹ bảo hiềm dến diễn đàn của viện Đu-ma. Đó là 
hời kỳ thoái thủ sau khi chứng ta bị đánh trong cuộc cách mạng 
qjö. Sự chuyền hướng ấy đòi hỏi chúng ta phải nắm vững các 
ương pháp đấu tranh mới đề, một khi tập hợp lực lượng xon§; 
¡ thề lại đấu tranh cách mạng công khai chống chế độ Ñga 
oàng (Sta-lin. Biến bản tốc ký ở đại hội XYV, 1935, tr. 366-367). 
-_ Những tồ chức hợp pháp còn lại được dùng làm bình 
hong cho các tô chức bí mật của đẳng và phương tiện 
iện hệ với quần chúng. Đề giữ liên hệ với quần chúng, 
| những người bôn-sê-vích lợi dụng các công đoàn và các 
{tò chức xã hội hợp pháp khác như quỷ bảo biềm ốm 
dau, hợp tắc xã công nhân, câu lạc bộ và hội văn hóa, 
{ các nhà họp của nhân dân. Họ dùng diễn đàn của viện 
buma Nhà nước đề tố cáo chính sách của chính phủ 
{ Ñ¿a hoàng, đề vạch mặt bọn dân chủ-lập hiến, đề thu 
hút nông dần về phía giai cấp vô sản. Việc duy trì tô 
chức bí mật của đảng và lãnh đạo tất cả mọi hình thức 
hoạt động chính trị thông qua tổ chức đó, đã bảo đẩm 
cho đẳng thực hiện được đường lối đúng đắn của đẳng, 
chuân bị lực lượng cho cao trào cách mạng mới. 

Những người bôn-sê-vich thực hiện đường lối cách 
| mạng của mình bằng cách đấu tranh trên hai mặt trận; 
chống hai loại chủ nghĩa cơ hội trong đẳng: chống phới 
thủ tiêu, kẻ thù công khai của đảng và chống bọn mà 
PA ta vân gọi là phái triệu hồi, kẻ thù giấu mặt của 

ng, 

Lè-nin và những người bôn-sê-vích đã tiến hành một 
cuộc đầu tranh không điều hòa chống phái thủ tiêu ngay 
14 LSĐ 
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khi phải cơ hội chủ nghĩa này xuất hiện. Lê-nịn y | 
ra rằng phái thủ tiêu là tay sai của giai cấp từ sá,. 
đo trong đẳng. 

Tháng Chạp 1908, hội nghị Ÿ (toàn quốc) của tý 
công nhàn dân chủ - xã hội Nga họp ở Pa-ri. Theo 
nghị của Lê-nin, hội nghị lên án phái thủ tiêu, tứ,. 
ÿ đồ của một số trí thức trong đảng (bọn men-sé-y/, 
muốn ‹ vô luận thế nào cũng phải thủ tiêu cho b¿' 
được tô chức hiện có của Đ.G.N.D.C.X.H.N. và 
thế bằng một đoàn thề tắn mạn trong khuôn khô ‡„ 
pháp, mặc dù sự hợp pháp ấy phải trả bằng một Cái c, 
là từ bỏ hẫn cương lĩnh, sách lược và truyền thí, 
của đảng (Đẳng cộng sẵn (b) toàn Liên-+ô qua các nụ, 
quyết, phần I, tr. 128). 

Hội nghị kêu gọi tất cả các tô chức của đẳng cượ; 
quyết đấu tranh chống mọi ý đồ của phái thủ tiêu. 

Nhưng bọn men-sê-vích không chịu tuân theo qu: 
định đỏ của hội nghị, ngày càng đi sâu vào con dư: 
thủ tiêu, phản bội cách mạng, gần gũi với bọn Ca-¿. 
Bọn men-sê-vích ngày càng công khai từ bỏ cương lïị 
cách mạng của đảng vô sản, từ bỏ những yêu sách |¡ 
chế độ cộng hòa dân chủ, ngày làm 8 giờ, tịch tị 
ruộng đất của địa chủ. Từ bó cương lĩnh và sách lư; 
của đảng, bọn men-sê-vích nghỉ rằng chính phủ N¿ 
hoàng sẽ cho phép họ có một đẳng công khai, hợp phí; 
mệnh danh là đảng «công nhân ». Bọn men-sê-vich si: 
sàng thỏa hiệp và gò mình theo chế độ Stô-lư-pin. Y¡ 
vậy người ta còn gọi phái thủ tiêu là «đảng công nhà: 
của Stô-Ìlư-pin ›. 

Đồng thời với việc đấu tranh chống kẻ thù công khai củ 
cách mạng là phái thủ tiêu đứng đầu là những tên Đa. 
Ac-xen-rốt, Pô-tơ-re-xốp, có Mác-tốp, Tơ-rốt-ski và bọ 
men-sê-vích khác giúp sức, những người bôn-sê-vid 


- =ốc 
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tiến hành một cuộc đấu tranh không khoan nhượn§ 
ng phải thủ tiêu giấu mặt, chống phái triệu höi, phá! 
che đậy chủ nghĩa cơ hội của họ bằng những lời 
tủ khuynh ». Phái triệu hồi là một số người nguyên 
bôn-sê-vích cũ đòi triệu hồi đại biểu công phán ra 
ủi viện Đu-ma Nhà nước và nói chung la đòi ngừng 
oi hoạt động trong các tô chức hợp pháp. 

Năm 1908, một số người bôn-sê-vích đòi triệu hồi các 
sì biều đảng đân chủ - xã hội khỏi viện Đu-ma Nhà 
ïc. Vì thế mà có tên gọi « phái triệu hồi ›. Phái triệu 
¡ lập một nhóm riêng (Bô-gơ-da-nốp, Lu-na-tsác-sk1, 
lếc-xin-ski, Pô-eơ-rốp-ski, Bu-bơ-nốp và một số khác), 
u tranh chống Lê-nin và đường lối Lê-nin. Họ cươn§ 
yết từ chối không chịu hoạt động trong các công đoàn 
ng nhân và các hội hợp pháp khác. Như thế, họ làm 
o sự nghiệp của công nhân chịu những tôn thất 
hiêm trọng. Phái triệu hồi làm cho đẳng xa rời giai 
p công nhân, mất liên hệ với quần chúng ngoài đẳng ; 
ủng muốn thu mình trong tô chức bí mật, và do đó 
ặt đảng vào tình thế nguy hiểm, không lợi dụng được 
ọi hình thức che đậy hợp pháp nữa. Phái triệu hồi 
ông hiều rằng trong viện ĐÐu-ma Nhà nước và thòng 
a viện Đu-ma Nhà nước, những người bôn-sê-vích 
ó thể ảnh hưởng đến nông dàn, có thê vạch trần chính 
ch của chính phủ Nga hoàng, chính sách của bọn 
a-đè mưu tìm cách lừa bịp lỏi kéo nông dân đi theo 
úng. Phái triệu hồi cản trở việc tập hợp lực lượng 
ho cao trào cách mạng mới. Vì vậy phái triệu hồi là 
phải thủ tiêu lộn ngược trở lại»; họ ra sức thủ tiêu 
hả năng lợi đụng những tô chức hợp pháp và thực tế 
lọ đã từ bỏ sự lãnh đạo của giai cấp vô sản đối với 
ông đảo quần chúng ngoài đảng, họ đã từ bỏ hoạt động 
ách mạng, 
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Hội nghị mở rộng của tòa soạn báo bôn-se,. 
Người bó sản triệu tập năm 1909 đề thảo luận s¿, 
độ của phải triệu hồi, đã lên án bọn họ. Những n„ 
bôn-sê-vich tuyên bố rằng họ không có gøÌ tương 4 
với phả 1 triệu hồi và họ đã khai trừ phái triệu hi | 
khỏi tồ chức bôn-sê-vích. 

Cả phái thủ tiêu và phải triệu hồi đều chỉ là nhị, 
bạn đồng hành tiểu tư sản của giai cấp vô sản Và ¿| 
đảng của giai cấp vó sản. Trong thời kỳ giai cấp YÔ g 
gặp khó khăn, phái thủ tiêu và phái triệu hồi đã l¿, 
bộ mặt thực của họ. 


4. Cuộc đấu tranh của những người bôn-sô-vích chạ 
chủ nghĩa Tơ-rõi-ski. Khối tháng Tám chống di 
Trong khi những người bôn-sê-vích tiến hành 
cuộc đấu tranh điều hòa trên hai mặt trận — ch 
phái thủ tiêu và phái triệu hồi — đề giữ vững dưi 
lối của đảng vô sản, thì Tơ-rốt-ski ủng hộ phái mẹ 
sê-vích thủ tiêu. Chính những năm ấy Lê-nin đã gọi lí 
là tên «tiều Giu-đa Tơ-rốt-ski». Tơ-rốt-ski tô chức 
Viên (Áo) một nhóm nhà văn và xuất bản một tờ báo;, 
là ‹ đứng ngoài các nhóm phái », kỳ thực thì là tờ |¡ 
men-sê-vích. Bấy giờ Lê-nin viết về To-rốt-ski như s 
‹ Tơ-rốt-ski đã bành động như một kẻ mưu cầu d 
lợi và gây bè phái đê hèn nhất... Hắn ba hoa về đẩr 
nhưng hành động lại tồi tệ hơn tất cả những bọn g 
bè phái khác ›. 
Về sau, năm 1912, Toơ-rốt-ski là tên đứng ra tổ chủ 
khố: tháng Tám, tức là khối gồm tất cả những nhóm 
xu hướng chống bôn-sê-vích, chống lại Lê-nin, chỗ 
lại dâng bôn-sê-vích. Phái thủ tiêu và phái triệu hồi È 
tham gia khối cừu dịch chủ nghĩa bôn-sê-vích Hz 
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¿ng tổ chủng là những kể đồng loại với nhau. Về 
\ cả CÁC vấn đề cơ bản, Tơ-rốt-ski và bọn Tơ-rốt-kít 
ạụ dửng trên lập trường thủ tiêu. Nhưng Tơ-rốt-skl 
§ che giấu lập trường thủ tiêu của hắn sau cái mặt nạ 
¿¡ dửng giữa, tức là phái dàn hòa, nói rằng hắn đứng 
oài phe bỏn-sê-vích và men-sê-vích và tìm cách dàn 
ày cả hai bên, Về diễm này, Lê-nin nói rằng Tơ-rốt- 
¡còn đê tiện và nguy hại hơn bọn thủ tiêu công khai, 
hẳn lừa bịp công nhân rằng hắn «đứng ngoài các 
qóm phái », kỳ thực thì hắn hoàn toàn ủng hộ bọn 
en-sê-vích - thủ tiêu. Bọn Toơ-rốt-ski là nhóm chính 
¡gieo rắc chủ nghĩa đứng giữa. 

Đồng chỉ Sta-lin viết: 

- Chủ nghĩa đứng giữa là một khái niệm chính trị. Hệ tư tưởng 
¡a nó là hệ tư tưởng làm cho lợi ích của giai cấp vô sản thích 
g với lợi ích của giai cấp tiều tư sản và phục tùng lợi ích của 
jai cấp tiều tư sản ở rong một đẳng chung. Hệ tư tưởng đó 
xa lạ và đối lập với chủ nghĩa Lê-nin > (Sta-lin. Những uấn đề 
¡ nghĩa Lẻ-nin, xuất bản lần thứ 9, tr, 379). 

Trong thời kỳ này, Ca-mê-nép, Di-nô-vi-ép, Rư-cốp 
iực ra là tay sai giấu mặt của Toơ-rốt-ski vì chúng 
ường giúp Toơ-rốt-ski chống Lê-nin. Với sự giúp sức 
ủa Di-nò-vi-ép, Ca-mê-nép, Rư-cốp và bọn liên mỉnh 
¡ mật với Toơ-rðt-ski, hồi tháng Giêng 1910 bất chấp cả 
Niễn của Lẻ-rửn, hội nghị toàn thê Ban Chấp hành trung 
ơng đã được triệu tập. Hồi ấy vì có nhiều người bôn- 
è-vích bị bắt, nên thành phần Ban Chấp hành trung 
ong có thay đôi, và những phần tử đao động đã có thể 
hỏng qua được những quyết định chống Lê-nin. Vì vậy 
ong cuộc hội nghị toàn thề này dã quyết dịnh đình 
hì xuất bản tờ báo bôn-vè-vich Người oó sản và cấp 
èn cho tờ Sự ¿hát do To-rốt-ski xuất bản ở Viên. Ca- 
¿-nép tham gia tòa Soạn báo của 'Tơ-rốt-ski ; cùng với 
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Dỉ-nô-vi-éb, v tìm cách biến tờ báo của 1ơ-rốu 
thành cơ quan của Trung ương. 

Ghỉ nhờ có sự kiên trì của Lê-nin mà hội nghị tạ„, 
thề Ban Chấp hành trung ương tháng Giêng đã thạ 
qua nghị quyết lên án xu hướng thủ tiêu và triệu h¿ 
nhưng cả lần này nữa, Di-nô-vi-ép và Ca-mê-nép c 
lại khăng khăng ủng hộ đề nghị của Tơ-rốt-ski là d 
gọi thủ tiêu bằng tên thực của chúng. 

Kết quả thì như Lê-nin đã dự kiến : chỉ có những ngự, 
bôn-sê-vích phục tùng nghị quyết của hội nghị Trụ 
ương, đình bản tờ Người nó sản, còn bọn men-sê-yic 
thì vẫn tiếp tục xuất bản tờ 7(ếng nói của người dân cị 
vũ hội, tờ báo bè phải của bọn thủ tiêu. ị 

Đồng chí Sta-lin hoàn toàn ủng hộ lập trường của L¿ 
nin, viết một bài riêng về vấn đề đó đăng trên lờ Xu 
đán chủ-zã hột số 11. Trong bài báo ấy, Sta-lin lên ¿ 
hành động của bọn đồng lõa của Tơ-rốt-ski, nói lêns; 
cần thiết phải thủ tiêu tình hình không bình thường ¿. 
hành động phản trắc của bọn Ca-mê-nép, Di-nô-Vi 
Tư-cốp gây ra trong hàng ngũ phái bôn-sê-vích. Bài bíy 
đề ra những nhiệm vụ cấp bách, những nhiệm vụ vi 
sau được thực hiện tại hội nghị đại biều của đẳng ở? 
ra-ha: triệu tập hội nghị đại điều toàn đẳng, xuất bi: 
một tờ báo công khai và thành lập một trung tâm thụ 
tiễn hoạt động bí mật ở Nga. Bài báo của đồng chí §: 
lin dựa vào quyết dịnh của Ban chấp hành dẳng bộ Ï 
cu, Ban chấp hành đảng bộ này hoàn toàn ủng hộ L 
nịn. | 

Đối lập với khối tháng Tám chống đẳng do Tơ-rốts 
lãnh dạo gồm toàn những phần tử chống dảng, từ bị 
thủ tiêu và bọn Toơ-rốt-ski đến bọn triệu hồi và be 
«tạo thần», khối bảo vệ đảng được thành lập, gủø 

ị 
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, #uự người tán thành duy trì và củng cố đẳng bí mật 
4 đãi cấp vô sản. Tham gia khối này là những người 
. soi: do Lê-nin đứng đầu và một số ít men-sê- 
vẻ theo đảng, do Pơ-lê-kha-nốp đứng đầu. Pơ-lê-kha- 
# và nhóm men-sê-vích theo đảng trên nhiều vấn đ3 
% giữ lâp trường men-sê-vích, nhưng họ l:iên quyết 
n khối khối tháng Tám và bọn thủ tiêu, đạt tới chỗ 
| 3g hiệp với những người bôn-sê-vích. Lê-nin nhận lời 
n" nghị của Pơ-lê-kha-nốp và tạm thời lập khối với Pơ- 
xha-nốp chống lại những phần tử chống đảng, xuất 
ctgát từ chỗ cho rằng một khối như thế có lợi cho đẳng 
ì nguy hại cho bọn thủ tiêu. xd- 
Đồng chí Sta-lin hoàn toàn ủng hộ khối này. Hồi đó 
llin đang bị đây, Trong một bức thư từ nơi phát vãng 
ựi cho Lê-nIn, Sta-lin viết: 


_ 


là đường 
lối ấy mới 


án cách giũa công nhân mê- 
ị tiêu diệt bọn này » (Văn tập 
¿-nin và Sta-lin, tập ], tr, 929 - 530). 


Nhờ kết hợp khôn khéo công tác bí mật với hoạt 
òng hợp pháp, những người bôn-sê-vích đã trớ thành 
hột lực lượng trọng yếu trong các tô chức công khai 
la công nhân. Điều đó thể hiện rõ trong ảnh hưởng 
bn lao của những người bôn-sê-vích đối với các nhóm 
tòng nhân trong bốn cuộc đại hội hợp pháp họp lúc 
bày giờ: đại hội các trường đại học bình dân, đạt hội 
phụ nữ, đại hội y sĩ các nhà máy, dại hội vận dộng 


“Mẻ-}i tiếng gọi tắt men-sc-vích, (T2) 
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mi nên —————————., 
chống rượu. I"hát biều của những người bôn-sê-vích trọ 
các đại hội hợp pháp ấy có ý nghĩa chính trị to | 
vang dội khắp nước. Ví dụ như ở đại hội các trườ 
đại học bình dân, đoàn đại biều công nhân bôn-sê-y¡ 
đã phát biều tố cáo chỉnh sách của NÑga hoàng b¿ 
nghẹt mọi hoạt động văn hóa và chứng minh rẳng n£ 
không thủ tiêu chế độ Nga hoàng thì không thê có đượ 
một cao trào văn hóa thực sự trong nước. Tại đại h¿¿ 
y sĩ các nhà máy, đoàn đại biểu công nhân đã nêu lạ 
những điều kiện phản vệ sinh ghê sợ mà công nhạ 
phải chịu đựng trong khi làm việc và sống và đi đế 
kết luận rằng nếu không lật đồ chế độ Nga hoàng ị 
không thể tô chức công cuộc y tế cho tốt trong n 
máy được. 

Những người bôn-sê-vích đã lấn đần bọn thủ tiệy 
trong các tô chức hợp pháp còn lại. Sách lược độc đá 
lập mặt trận thống nhất với nhóm Pơ-lê-kha-nốp bả; 
vệ đảng, đã giúp những người bôn-sê-vích tranh thả 
được một loạt tô chức công nhân men-sê-vich (quận 
Vư-bo, tỉnh Ê-ca-tê-ri-nô-sláp, v.v.). 

Trong thời kỳ khó khăn ấy, những người bôn-sê-víc 
bằng công tác của mình đã nêu gương phải phối hợp 
công tác hợp pháp với công tác bí mật như thế nào, 


5. Hội nghị đại biều của đảng ở Pơ-ra-ha năm 1912, 
Những người bôn-sê-vích chính thức lập đản 
mác-xít độc lập. 


Cuộc đấu tranh chống phái thủ tiêu và phái triệu hồi 
cũng như cuộc đấu tranh chống bọn Tơ-rốt-ski, đà 
cho những người bôn-sê-vích một nhiệm vụ khẩn cấp: 
đoàn kết tất cả những người bôn-sê-vích thành một 
khối và chính thức lập một đẳng bôn-sê-vích độc lập. 
Việc đó bức thiết không những đề chấm dứt những 10 


x sẼ-VÍCH VÀ BÔN-SÊ-VÍCH TRONG THỜI KỸ PHÁN ĐÔNG 217 
gNŠ 


qný CƠ hội chủ nghĩa trong đảng chia rẽ giai cấp 
«+ nhân, mà còn đề hoàn thành sự nghiệp tập hợp 
` lượng của giai cấp công nhân và chuẩn bị cho giai 
íp công nhân tiền tới cao trào cách mạng mới. - 
"Nhưng muốn làm tròn nhiệm vụ ấy, trước hết cần 
ài thanh trừ ra khỏi đẳng bọn cơ hội, bọn men- 
.vich. 
Lúc bấy giờ, trong số những người bôn-sê-vích ai 
ng nhận thấy rổ là không thê tiếp tục ở trong cùng 
ạt đảng với bọn men-sê-vích được. Hành động phản 
ác của bọn men-sê-vích trong thời kỳ phản động Stô- 
-pin. mưu đồ của chúng thủ tiêu đẳng vô sản và tô 
ức một đẳng mới, đẳng cải lương, làm cho việc cắt 
ứ( với chúng trở thành một điều không thể tránh được. 
Nếu còn cùng ở trong một đẳng với bọn men-sê-vích 
ì bằng cách này hay cách khác, những người bôn-sê- 
¡ch cũng phải chịu trách nhiệm về mặt tỉnh thần về 
ành động của bọn men-sê-vích. Nhưng nếu những 
gười bôn-sê-vích không muốn chính mình trở thành 
những kẻ phản bội đẳng và giai cấp công nhân thì họ 
| không thể chịu trách nhiệm về mặt tỉnh thần về sự 
| phản bội công khai của bọn men-sê-vích được. Như 
vây, thống nhất với bọn men-sê-vich trong khuôn khô 
một đẳng duy nhất sẽ trỏ thành phản bội gi¿i cấp công 
nhàn và phản bội đẳng của giai cấp công nhàn. Cho nên 
tần phải thực sự cắt đứt hẳn với bọn men-sê-vích, cần 
phải đi đến một sự cắt đứt chính thức về tỏ chức và 
đuồi bọn men-sê-vích ra khỏi đẳng. 

Chỉ có làm như thế mới xây dựng lại được một đẳng 
_tách mạng của giai cấp vô sản có một cương lĩnh duy 
nhất, một sách lược duy nhất, 


một tò chức giai cấ—————— 
duy nhất, 
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Chỉ có làm như thế mới xác lập được sự thống g 
thực sư (chứ không phải là sự thống nhất hình: tị, 
trong đẳng, sự thống nhất đã bị bọn menn-8ê-víc]¡ , 
hoại. 

Hỏi nghị đại biều toàn đẳng lần thứ VI do nhự 
người bỏn-sê-vich chuần bị phải hoàn thành nịự 
vụ Ấy. 

Nhưng nhiệm vụ ấy chỉ là một phương diện của y 
đề. Việc chính thức cắt đứt với bọn men-sê-vích và yị 
những người bôn-sê-viích chính thức lập thành mội dà 
riêng biệt tất nhiên là nhiệm vụ chỉnh trị cực kỳ q 
trọng. Nhưng những người bôn-sê-vích còn có nhị: 
vụ khác, quan trọng hơn. Nhiệm vụ đề ra không nhị 
là cắt đứt với bọn men-sê-vích và chính thức lặp thà; 
một đẳng riêng, mà còn là, trước hết, sau khi cắt d„ 
với bọn men-sê-vich, phải lập một đẳng mới, một đậy, 
kiều mới, khác với những đảng dân chủ-xã hội thôi, 
thường ở phương Tây, một đinh không cỏ những phì: 
tử cơ hội và có khả năng dẫn dắt giai cấp vò sản dị 
tranh giành chính quyền. 

Trong cuộc đấu tranh chống những người bôn-sê-vyic 
tất cä bọn men-sê-vích bất cứ thuộc màu sắc nào, từ ác 
xen-rốt và Mác-tư-nốp đến Mác-tốp và Tơ-rốt-ski, đề 
cùng dùng một vũ khí mượn ở kho vũ khí của bọn dì 
chủ-xã hội Tây Âu. Chủng muốn ở Ngựa cũng có nị 
đẳng như đẳng dân chủ-xã hội Đức hay Thi chẳng hạn, 
Chúng đấu tranh chống những người bôn-sê-vich, chính 
là vì chúng cảm thấy những người bôn-sê-vích có cử 
gì mới lạ, khác hẳn bọn dân chủ-xã hội phương Tày 
Vậy các đảng dân chủ-xã hội phương Tây lúc bấy gờ 
là thế nào? Một sự hỗn hợp, trà trộn những phần tử 
mác-Xít và cơ hội, những bạn và thù của cách mạng, 
những kẻ tán thành và chống lại tính dẳng, và bọn 
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gyười thứ nhất đần đần thổa hiệp về tư tưởng với bọn 
thử hai, đần đần thực sự phục tùng bọn thứ hai. Thỏa 
giệp với bọn eơ hội, với bọn phân bội cách mạng đề 
am 8b — đó là câu hỏi mà những người bôn-sê-vích 
Jặt ra cho bọn dân chủ-xã hội Tây Âu. Người ta trả lời 
những người bôn-sê-vích rằng: đệ có « hòa bình tro"# 
dàng », đề «thống nhất». Thống nhất với ai, với bọn 
cơ hội chăng? Người ta trả lời: phải, với bọn cơ hội: 
Rõ ràng những đẳng như thế không thê là đẳng cách 
mạng được. 

Những người bôn-sê-vích không thề không thấy rằng 
suu khi Ăng-ghen mất, những đẳng dân chủ-xã hội Tây 
Àu đã bắt đầu thoái hóa, từ đảng cách mạng xã hội 
trở thành đẳng « cải lương xã hội », và mỗi dáng ñY, 
đi tư cách là một tô chức, đã từ lực lượng lãnh dạo 
ở thành cái đuôi của nhóm nghị viên của mình trong 
øgh¡ viện. 

Những người bôn-sê-vích không thê không biết rằng 
ột đẳng như thế đối với giai cấp vô sản chẳng tốt lành 
gì và không thể lãnh đạo giai cấp công nhân làm cách 
mang được ›, 

| Những người bôn-sê-vích không thể không biết rằng 
giai cấp vô sản khỏng cần có một đẳng như thế, mà cần 
có một đẳng khác, một đảng mới, một đẳng mác-xít 
|chàn chính, không thỏa hiệp với bọn cơ hội và cách 
mạng đối với giai cấp tư sản, đoàn kết vững chắc và 
nhất trí, một đảng cách mạng xã hội, một đẳng của 
chuyên chinh vô sản. 

Những người bôn-sê-vich muốn có một đẳng mới như 
thế. Và họ xây dựng, chuần bị một đẳng như thế. Toàn 
(bô lịch sử đấu tranh chống phái «kinh tế ›, chống bọn 
{men-sê-vích, Bọn Tơ-rốt-ski, bọn thủ tiêu và bọn duy 
!tàm đủ các màu sắc cho đến cả bọn kinh nghiệm phê 
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phản, là lịch sử chuẩn bị thành lập một đẳng nhự thự 
Những người bôn-se-víeh muốn lập một đẳng p„ 
bỏn-sẻ=nÍeh, eó thề làm gương cho tất cả những n án 
muốn cỏ một đẳng mác-xít cách mạng thực sự. Nhg, 
người bôn-sê-vích đã chuần bị xây dựng một đáng nị 
thể ngay trong thời kỳ đầu của tờ báo Ta lứa. Họ kị. 
trì bền bỉ chuần bị, bất chấp mọi trở ngại. Những 
phầm của Lê-nin như Làm gì?, Hai sách lược, v.v 
đóng vai trò chủ chốt và quyết định trong công y; 
chuàn bị này. Cuốn Làm gì: 2 của Lê-nin là sự KHẢ 
về mặt ít frởng cho đẳng ấy. Cuốn Nội bước tiễn, 
bước lùi là sự chuẳn bị về mặt lồ chức cho đẳng § 
Cuốn Hai sách lược của Đảng dân chủ-xã hội lò 
cách mạng dân chủ là sự chuần bị về mặt chinh trị cị 
đảng ấy. Cuối cùng, cuốn Chủ nghĩa duy 0ật 0à chủ nghị 
kinh nghiệm phê phán là sự chuần bị về mặt lý lụ 
cho đảng ấy. 

Có thê nói chắc chắn rằng trong lịch sử chưa Có mị 
nhóm chỉnh trị nào lại chuần bị chu đáo đề chính thị 
lập đẳng như nhóm bôn-sê-vich. 

Với những điều kiện như vậy, việc những ngưà 
bôn-sê-vích chỉnh thức lập thành dẳng là một việc ủ 
chuần bị dâu vào đấy, đã chin muồi. 

Nhiệm vụ hội nghị đại biều đẳng lần thứ VI là hoà 
thành công việc đã chuẩn bị xong bằng việc trục xuẩ 
bọn men-sê-vích và chính thức thành lập đẳng mi 
đảng bôn-sê-vích. 

Hội nghị đại biều toàn Nơa lần thứ VI của đảng họ 
ở Po-ra-ha tháng Giêng 1912. Tham dự hội nghị có dạ 
biều của hơn 20 tô chức của đảng. Vì vậy, về mặt hìn 
thức, hội nghỶ này có ý nghĩa một đại hội đẳng. 

Trong thông báo của hội nghị về sự khôi phục bệ 
máy trung ương của đẳng trước đây đã bị phá hoại, Y 
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thành lập Ban Chấp hành trung ương, nói rñng 
lứng năm phản động là những năm khó khán nhất 
họ dàng từ khi Đẳng dân chủ-xã hội Nga hình thành 
yị tính cách là một tồ chức hẳn hoi. Nhưng mặc dâu 
\¡ cả những sự truy nã, đàn áp, những đòn tấn côn§ 
quế nề LỲ ngoài vào, những sự phản bội và dao động 
ja bọn cơ hội trong đảng, dẳng của giai cấp vô sản 
ẳn giữ được ngọn cờ của mình và tô chức của mình. 
Trong thông báo của hội nghị có nói: 

(Khỏng phải chỉ có ngọn cờ của Đảng dân chủ-xã 
ội Nga, cương lĩnh của nó, phương châm cách mạn§ 
ja nó còn nguyên vẹn, mà cả tổ chức của nó cũng 
òu nguyên vẹn ; bất kỳ những thủ đoạn truy nã, đàn 
p nào cũng chỉ có thê phá hoại và làm suy yến, chứ 
hông thể phá hủy hoàn toàn được tồ chức của đẳng ». 
Hội nghị nêu lên những dấu hiệu đầu tiên của một 
to trào công nhân mới ở Nga và sự phục hồi lại công 
úc đảng. 

Qua bảo cáo của đại biêu các địa phương, hội nghị 
thận thấy rằng «ở khắp các nơi các cơ sở đang tiến 
ảnh công tác khần trương trong công nhân dân chủ- 
hội đề củng cố các tổ chức và các nhóm dân chủ- 
ä hội bất hợp pháp ›. 

Hội nghị nhận định rằng ở khắp nơi các tô chức cơ 
ð đều thừa nhận nguyên tắc chủ yếu của sách lược 
ôn-sê-vích trong thời kỳ thoái trào là kết hợp hoạt 
ộng bí mật với hoạt động hợp pháp trong các hội và 
oàn thề công khai của công nhân. 

Hội nghị Po-ra-ha bầu ra Ban Chấp hành trung ương 
bôn-sê-vích của đảng. Ban chấp hành ấy gồm có Lê-nin, 
ta-lin, Oóe-giô-ni-kit-dê, Svéc-lốp, Span-da-ri-an và 
hột số người khác. Các đồng chí Sta-lin và Svéc-lốp 
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được bầu vắng mặt vào Trung ương, vì lúc ấy hai độ; 
chỉ này đang bị đi đày. Đồng chỉ Ga- li-nin dược bạ 
làm ủv viên dự khuyết. 

Mọt trung tầm thực tiền đã được thành lập đề 1š, 
đạo công tác cách mạng ở Nga (Cục trung ương Ñ; 
đứng đầu là đồng chi Sta-lin. Cục trung ương Nga c, 
cỏ các đồng chỉ Svéc- -lốp, Span-đa-ri-an, Oóc-giỏ-p; 
kit-dẻ, Ca-Ìi-nin. ị 

Hội nghị Po-ra-ha đã tồng kết toàn bộ cuộc đấu trani 
trước đày của những người bỏn-sè-vich chống chủ nghĩ; 
cơ hội và đã quyết định khai trừ bọn men-sê-vich h 
khỏi đảng. ị 

Khai trừ bọn men-sẻ-vich ra khỏi đảng, hội ng 
Pơ-ra-ha đã chính thức thừa nhận sự tồn tại dc lộ 
của đảng bôn-sê-vich. 

Sau khi đập tan bọn men-sẻ-vich trên địa bại 
tưởng và tổ chức và khai trừ chúng ra khỏi đả 
những người bôn-sê-vich đã giữ dược về phía mì 
ngọn cờ cũ của đảng: cái tên đảng công nhân hh 
chủ — xã hội Nga (Đ.C.N.D.C.N.H.N.). Vì vậy cho nại 
mãi đến năm 1918, đẳng bỏn-sê-vich vẫn tiếp tục gọi là 
Đảng công nhân dân chủ-xä hội Nga có thêm chữ‹ bòn- 
Sê- ki) » trong dấu ngoặc. 

Đầu năm 1912, Lê-nin viết cho Goỏe-ki về kết quà 
hội nghị Poơ-ra-ha như sau: 


«Bất chấp bọn thủ tiêu bi ồi, chúng tôi cuối cùng cũng ởi 
tái lập được đảng và bầu lại Ban Chấp hành trung ương. Mong 
rằng anh cũng mừng với chúng tôi về việc ấy» (Lèẻ-nim, tập 
XXIN, tr. 19). 

ĐánH giá tầm quan trọng của hội nghị Po-ra-ha, 
đồng chí Sta-lin viết: 

~ĂHội nghị này có một ý nghĩa vô cùng to lớn trong lịch sử 
. đảng ta, vì nó đã vạch ranh giới giữa những người bôn-sê-víŠ 
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men-sẻ-vích và tập hợp những tồ chức bôn-sê-vích trong toàn 
¿ thành đảng bôn-sê-vích duy nhất» (Bién bản tốc kÚ của 
hội ÄV Đảng cộng sản (bôn-sê-oich) Liến-xó, tr. 261-302): 

sau khi bọn men-sê-vích bị khai trừ và những người 
ạsê-vích chính thức lặp thành một đẳng độc lậP, 
n¿ bôn-sê-vích trở nên vững mạnh hơn. Đẳng được 
ụ tổ nhờ Lhanh trừ những phần tử cơ hội, đó là một 
nợ các khầu hiệu của đẳng bôn-sê-vích, một đảng 
*„ mới, về nguyên tắc khác hẳn những đảng dân 
¡xã hội của Quốc tế II. Các đẳng của Quốc tế H, 
oài miệng thì tự nhận là mác-xit, nhưng thực tế thì 
những kể thù địch của chủ nghĩa Mác, bọn cơ hội 
g khai ở lại trong hàng ngũ của mình và đề cho bọn 
y làm tan vỡ, giết chết Quốc tế II. Trái lại, những 
ời bôn-sê-vích đấu tranh quyết liệt chống bọn cơ 
¡,gột sach những vết nhơ của chủ nghĩa cơ hội trons 
ng của giai cấp vô sản và thành lập một đảng kiều 
øi, một đảng lê-nin-nit, một đẳng sau đó dã giành 
ợc chuyên chính vỏ sản. 

Nếu bọn cơ hội còn đứng trong hàng ngũ đảng VÔ 
n,thì đẳng bôn-sê-vích không thê bước vào con đường 
ng lớn và lôi kéo giai cấp vô sản đi theo mình, không 
è giành được chính quyền và tổ chức được chuyên 
inh vô sản, không thê chiến thắng được trong cuộc 
¡ chiến, không thê xày dựng được chủ nghĩa xã hội. 
Hỏi nghị Po-ra-ha đã quyết nghị đề ra một cương 
h tối thiều của đảng làm khẩu hiệu chính trị chủ yếu 
ửc mắt: thực hiện chế độ cộng hòa dân chủ, ngày 
8 giờ, tịch thu toàn bộ ruộng đất của địa chủ. 

Đưởi những khầu hiệu cách mạng đó, những người 
n-sẻ-vích đã tiến hành cuộc vận động tuyên cử trong 

ộc bầu cử viện Đu-ma Nhà nước IV. 
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Dưởi những khầu hiệu ấy đã diễn ra một cao lì 
cách mạng mới của quần chúng công nhân năm 1012... 


TÓM TẮT 


Thời kỳ 1908-1912 là thời kỳ vô cùng khó kị; 
cho công tác cách mạng. Sau khi cách mạng thất ị, 
trong điều kiện phong trào cách mạng giảm sút và qụ 
chủng mệt mỏi, những người bôn-sê-vích đã thay ạ 
chiến thuật, chuyền từ đấu tranh trực tiếp chống 0 
độ Nga hoàng sang những phương pháp mềm dẻo h 
Trong điều kiện khó khăn của thời kỳ phản động gu 
lư-pm, những người bôn-§ê- -vích đã lợi dụng mọi }: 
năng hợp pháp dù là nhỏ nhất đề giữ liên hệ với qụ, 
chúng (từ những hình thức quỹ bảo hiểm và công dụ; 
đến điễn đàn của viện Đu-ma). Những người bôn-sê-y,, 
bền bỉ tập hợp lực lượng cho một cao trào cị 
mạng mới. 

Trong hoàn cảnh khỏ khăn tạo ra bởi sự thất bại cj 
cách mạng, bởi sự tan rã của những xu hướng đối ly 
bởi sr thất vọng đối với cách mạng, bởi sự tăng cưi 
của những cuộc đả kích có tính chất xét lại của nhặ; 
phần tử trí thức đã tách rời khỏi đẳng (Bỏ- ~gơ-đa-ni 
Ba-đa-rốp, v.v.) nhằm chống lại cơ sở lý luận œ 
đảng, — những người bôn-sê-vích là lực lượng ứ 
nhất trong đảng không chịu hạ lá cờ của đẳng, vẫn Iru 
thành với cương lĩnh của đảng và đánh lùi những cu 
tấn công của bọn «phê phán» lý luận Mác (tác phì 
Chủ nghĩa duụ nát uà chủ nghĩa kinh nghiệm phê phi 
của Lê-nin). Được rèn luyện tư tưởng theo chủ nghỉ 
Mác-Lê-nin, nhận thức được triền vọng của đá 
mạng, hạt nhàn cơ bản những người bôn-sê-vích, d 
kết xung quanh Lê-nin, đã bảo vệ đẳng và những nguyt 
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¿ cách mạng của đẳng. lLê-nin nói về những ngươi 
ạaê<vích: «không, phải vô cớ mà người ta nói rằng 
pìng t4 vững như đá ›. 

qrong thời kỳ này, bọn men-sô-vích ngày càng xa rời 
chị mạng. Ghúng trở thành bọn thủ tiêu, đòi thủ tiêu, 
ạu điệt đẳng cách mạng bất hợp pháp của giai cấp vô 
¡ ngày càng công khai từ bố cương lĩnh của đẳng, 
hỏ nhiệm vụ và khâu hiệu các]! mạng của đẳng, mưu 
štồ chức một đẳng của chúng, một đẳng cải lương mít 
nợ nhân gọi là ø Đẳng công nhân của Stô-lư-pin ». 
grốI-ski ủng hộ bọn thủ tiêu gian ngoan nấp sau khầu 
j¿u cthống nhất đảng », thực ra là thống nhất với bọn 
pủ tiêu. 

Mặt khác, một số người bôn-sê-vích, không hiều sự 
ìn thiết phải chuyền sang áp đụng những biện pháp 
ới, biện pháp vòng quanh đề dấu tranh chống chế độ 
ựa hoàng, đòi bỏ việc lợi dụng những khả năng hợp 
húp, đòi triệu hồi đại biều công nhàn ở viện ĐÐu-ma 
hà nước. Phái triệu hồi đầy đảng đến chỗ tách rời 
uần chúng, cản trở việc tập hợp lực lượng cho một 
ao trào cách mạng mới. Núp dưới những lời lẽ « tả »; 
húi triệu hồi về thực chất cũng từ bỏ đấu tranh cách 
nạng như phái thủ tiêu vậy. 

Phái thủ tiêu và phái triệu hồi lập thành khối tháng 
ám do Tơ-rốt-ski tồ chức, chống lại Lê-nin, 

Trong cuộc đấu tranh chống phái thủ tiêu và phái 
riệu hồi, trong cuộc đấu trauh chống khối tháng Tám, 
hững người bôn-sê-vieh đã thắng và bảo vệ được đảng 
ất hợp pháp của giai cấp vô sắn. 

Sự kiện vô cùng quan trọng trong thời kỳ này là hội 
nghị của Đảng công nhàn dân chủ-xã hội Nga họp ở 
ơ-ra-ha (tháng Giêng 1912). Hội nghị này đã đuôi bọn 
1 LŠD 


- 
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men-sê-vích ra khỏi đảng, sự thống nhất về hình tị, 
giữa bôn-sê-vìch và men-sê-vích trong cùng một dị, 
vĩnh viễn chấm dứt. Từ một nhóm chính trị, nh, 
người bôn-sê-vích chính thức lập thành một đảng hà 
lập: Đảng công nhân dân chủ-xã hội (bôn-sê-vích) Np 
Hội nghị Pơ-ra-ha đã lập một đẳng kiều mới, đẳng c. 
chủ nghĩa Lê-nin, đẳng bôn-sé-mích. 

Việc thanh trừ bọn cơ hội, bọn men-sê-vích ra kh; 
đảng vô sản ở hội nghị Pơ-ra-ha có ý nghĩa quan trọn; 
quyết đỉnh, dối với sự phát triỀn sau này của đẳng › 
của cách mạng. Nếu những người bôn-sê-vích khôi 
khai trừ bọn men-sê-vích thỏa hiệp phản bội sự nghị, 
của giai cấp công nhàn ra khỏi đảng, thì năm lội; 
đẳng vô sản không thê phát động quần chúng nôi Ủ; 
giành chuyên chính vô sản được. 
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CHƯƠNG ÿ 


›ẢÏNG BÔN-SÊ-VÍCH TRONG NHỮNG NĂM 
)ÁAO TRÀO CÔNG NHÂN TRƯỚC CUỘC CHIẾN 
TRANH ĐẾ QUỐC LẦN THỨ NHẤT 
(1912- 1914) 


1. Cao trào cách mạng trong những năm 1912 ~ 1914 


Sự phẩn động của Stô-lư-pin thắng thế không được 
sao lâu. Một chính phủ chỉ muốn cho nhân dàn roi vọt 
và dây treo cô thì không thẻ bền vững được. Đàn áp 
ã trở thành việc thông thường đến nỗi không làm cho 
nhân đàn sợ được nữa. Sự mệt mỏi của công nhân trong 
những năm đầu sau khi cách mạng thất bại tiêu tan 
dần. Công nhân lại nồi dậy đấu tranh. Tiên doán của 
những người bôn-sê-vich rằng nhất định sẽ có cao trào 
cách mạng mới, đã tỏ ra là dúng. Năm 1911, số thợ bãi 
công đã lên quá 100.000 người trong khi những nắm 
trước chỉ có 50.000 đến 60.000 người. Hội nghị đại biều 
của đảng họp ở Pơ-ra-ha tháng Giêng 1912 đã nhận 
định rằng phong trào công nhân bắt đầu hồi phục. 
Nhưng cao trào cách mạng chỉ thực sử bắt đầu từ 
tháng Tư, tháng Năm 1912, khi nỗ ra những cuộc bãi 
cóng chính trị quy mô lớn nhàn vụ tàn sát công nhàn 
ở Lê-na, 
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Ngày, 4 tháng Tư 1912, trong cuộc bãi công ở mỏ y.. 
Lê-na ở Xi-bi-ri, theo lệnh của một sĨ quan sen bì 
Nga hoàng hơn 500 thợ bị giết và bị thương. Vụ ¡ 
sát quần chủng công nhân mổ không vũ khi ¿ ở Là 
trong lúc họ đi một cách hòa bình đến đàm phán, 
ban quản trị của mỏ, đã làm xôn xao cả nước, 
chuyên chế Ñga hoàng đã gây ra tội ác dầm máu äy 
làm đẹp lòng bọn chủ các mỏ vàng miền Lê-na lạ) 
tư bản Anh, đề phá vỡ cuộc bãi công kinh tế của œ 
nhân mỏ. Bọn tư bản Anh và bọn tư bản Nga đại 
được những món lợi kếch sù ở các mỗ ấy——môöi năm Ị; 
7 triệu rúp — bằng cách bóc lột công nhàn một c¡. 
hết sức vô liêm sỉ. Bọn chủ trả cho công nhân mỘI . 
lương rẻ mạt và cho thợ ăn những thực phầm thối hủ, | 
Không chịu được ngược đãi áp bức, sáu nghìn cò. 
nhân mỏ vàng Lê-na đã bãi công. Ị 

Trả lời cuộc tàn sát ở Lè-na, giai cấp vô sản đãi. 
công, biều tình, mít tỉnh hàng loạt ở Pê-téc-bua, Mạc+:/ | 
khoa, ở tất cả các trung lâm và khu công nghiệp. 

Trong nghị quyết của công nhân một số nhà máy v 
như sau : 

‹ Chúng tôi rất lấy làm kinh ngạc và xúc động khù: 
tìm được lời đề diễn đạt ngay bây giờ. Dù chúng ta ph: 
kháng thế nào thì cïng chỉ nói lên được một phần tì 
thần sôi sục của mỗi người chúng ta. Ñước mắt, l 
kháng nghị đều không giúp ích dược chúng ta. Chỉ: 
đấu tranh có tồ chức của quần chúng mới giúp ích dư. 
chúng ta mà thôi ›, 

Sự phẫn nộ sôi sục của công nhàn càng tăng thÈ 
khi tên bộ trưởng của Ñga hoàng là Ma.ca-rốp trì Ì 
đẳng đoàn dân chủ-xã hội trong viện Đu-ma th 
vấn về vụ thảm sát ở Lê-na, trâng tráo tuyên bố rÌ; 
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trước đã thế, sau này cũng vẫn thế ›. Số người tham 
a bäi công chính trị đề phản kháng vụ tàn sát đã man 
Lê-na lên tới 300.000. 

Sư kiện Lê-na giống như một cơn bão phá tan bầu 
nòng khí «yên tĩnh › mà chế độ Stô-lư-pin đã tạo ra. 
Về việc này, đồng chí Sta-lin đã viết như sau trong 
; báo bôn-sê-vich Ngồi sơo xuất bản ở Đê-téc-bua 
um 1912: , 


- Tiếng súng ở Lê-na đã phá tan khối băng yên lặng, và dòng 
„ng lớn của phong trào nhân dân bắt đầu chảy. Nó chảy... 
át cả những cái gì xấu xa và có hại trong chính thề hiện tại, 
+ cá những cái mà nước Nga đau khồ nhiều phải chịu đựng, 
su tập trung vào một sự việc, vào sự kiện ở Lê-na. Cho nên 
sững tiếng súng ở Lê-na là những tiếng báo hiệu bãi công và 
saều tình », 

Bọn thủ tiêu và bọn Tơ-rốt-ski đã mất công đi chôn 
rài cách mạng. Sự kiện Lê-na chứng tỏ rằng lực lượng 
'ách mạng vẫn sống mạnh, rằng một khối nghỉ lực cách 
mạng vĩ dại đã tích tụ trong giai cấp công nhân. Cuộc 
sai công ngày 1 tháng Ñăm 1912 có gần 400.000 công 
nhân tham gia. Cuộc bãi công này có tính chất chính 
trị rõ rệt và tiến hành đưới những khầu hiệu cách 
mạng của những người bôn-sê-vích: thực hiện chế độ 
công hòa dân chủ, ngày làm 8 giờ, tịch thu tất cả ruộng 
đất của địa chủ. Những khâu hiệu chủ yếu này không 
những nhằm đoàn kết đông dảo quần chúng công nhân 
mà còn nhằm đoàn kết cả quần chúng nông dân và binh 
lính đề tấn công cách mạng vào chế dộ chuyên chế. 

Trong bài bảo nhan đề là «Cao trào cách mạng » Lê- 
nin VIẾC: 

“Cuộc bãi công khồng lồ của giai cấp vô sản toàn Nga hồi 
tháng Năn và những cuộc biều tình ở đường phố theo sau đó, 
những tuyên bố và diễn văn cách mạng trước quần chúng công 
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nhân, đã chứng tỏ rõ ràng rằng nước Nga đã bước yụ. 
đoạn cao trào cách mạng > (Lá-nin, tập XY, tr. 533) 

Bọn thủ tiêu, lo ngại về tỉnh thần cách mạng củi, 
nhân, dã 'chống lại cuộc đấu tranh bãi côn§, gọi ¿, 
« điền cuồng lu công ». Bọn thủ tiêu và đồng minh;. 
chúng là Tơ-rốt-ski chủ trương thay sự đấu tranh cš 
mạng của giai cấp vỏ sản bằng cuộc « vận động Èj 
nguyện ». Người ta đề nghị công nhản ký vào một: 
giấy, một bản ‹thỉnh cầu» xin những «quyen ¿) 
(bố việc hạn chế công đoàn, hạn chế bãi công, vu. Ị 
rồi gửi đơn ấy lên viện ÐĐu-ma Nhà nước. Bọn thì) 
chỉ lấy dược có 1.300 chữ ký, trong khi đó thì d:) 
quanh những khầu hiệu cách mạng của những nợ: 
bôn-sê-vích tập hợp được hàng chục vạn công nhật 

Giai cấp công nhàn đi theo con dường mà nhĩ? 
người bôn-sê-vích đã vạch ra. 

Trong thời kỳ này, tình hình kinh tế trong Hộ 
như sau. : 

Sự đình trệ công nghiệp đến năm 1910 thì kết hộ 
trong các ngành công nghiệp chủ yếu sản xuất ` 
động trở lại và được mở rộng. Năm 1910, sản he 
gang là 186 triệu pút, năm 1912 là 256 triệu, đến r 
1913 tíng lên tới 283 triệu pút. Năm 1910, số than] 
thác dược là 1.522 triệu pút, năm 1913 lên tới? 
triệu pút. 

Cùng với sự phát triền công nghiệp tư bản chủ ni) 
giai cấp vô sản cũng phát triền nhanh chóng. Đặc t 
của phát triên công nghiệp là sản xuất tập trun§ v 
mữa trong các xí nghiệp lớn và cực lớn. Năm Í 
“những Xí nghiệp lớn có từ 500 công nhân trở lên ch, 
46 „0% tông số công nhàn, năm 1910, các xi n‡ 
kiều äy dã chiếm gần 91% tức là quá nửa tông sô Ù 
Đó là sự tập trung công nghiệp chưa từng có. Net 
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: mỏt nước công nghiệp phát triên mạnh như Mỹ, các xí 
pchiệp lớn lúc bấy giờ cũng chỉ dùng có gần một phần 
bạ tỒng số công nhàn. 

Rhi đã có một đẳng cách mạng như đẳng bôn-sê- 
xích, sự phát triền và sự tập trung của giai cấp vô sản 
trong các xí nghiệp lớn đã làm cho giai cấp công nhân 
Nơa trở thành lực lượng lớn nhất trong đời sống chính 
rì của nước nhà. Những hình thức bóc lột đã man đối 
với công nhàn trong các xí nghiệp đi đôi với chế độ 
cảnh sát không thê chịu đựng được của bọn cấm vệ 
quân của Ngựa hoàng dã làm cho mỗi cuộc bãi công 
quan trọng đều có tính chất chính trị. Đấu tranh kinh 
¡ấ xen lẫn với đấu tranh chính trị đem lại cho các cuộc 
bãi công của quần chúng một sức mạnh cách mạng 
đặc biệt. 

Đi tiền phong trong phong trào cách mạng của công 
nhân là giai cấp vô sản anh đũng Đê-téc-bua; sau Đê- 
téc-bua là các tỉnh vùng Ban-tích, thành phố Mạc-tư- 
khoa, và tỉnh Mac-tư-khoa rồi đến lưu vực sông Vôn-ga 
và miền Nam nước Nga. Nám 1913, phong trào lan tới 
miền tây, tới Ba»~lan, tới Cáp-ca-dơ. Báo cáo chính thức 
¿hi rằng năm 1912 có 725.000 công nhân bãi công; còn 
theo những số liệu đầy đủ hơn thì số công nhàn bãi công 
lèn quá một triệu. Năm 1913, theo báo cáo chính thức 
có 861.000 công nhân bãi cỏng, và theo những số liệu 
đầy đú hơn thì có 1.272.000. Trong sáu tháng đầu năm 
1911 gần một triệu rưởi công nhàn tham gia các cuộc 
bãi công. 

Như vày cao trào cách mạng trong những năm 1912- 
1911 và quy mô của phong trào bãi công đã đưa nước 
Nga tới Lình thế giống như hồi dầu cuộc cách mạng 1905. 

Những cuộc bãi còng cách mạng đông đảo của giai 
cip vô sản có ý nghĩa (toàn dán, Những cuộc bãi công 
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ấy nhằm chống chính thề chuyên chế, đượa đại dạ y|:Ý 
nhàn đàn lao động đồng tình. Bọn chủ xưởng trị thế 
công nhân bãi công bằng cách đóng cửa xưởng. Nụ: 
1913, ò tỉnh Mạc-tư-khoa, bọn tư bản đuồi 50.000 l Ê 
đệt. Thắng Ba 1914, ở Pê-téc-bua 70.000 công nhận Š 
đuồi trong một ngày. Công nhân các nhà máy khác ĐỊ 
các ngành công nghiệp khác quyên góp tiền ủng hộ côn: Ì 
nhàn bãi công và công nhân bị đuồi, có khi họ bãi coy|¿ 
hưởng ứng. ị 
Cao trào công nhân và các cuộc bãi công đông đi : 
thức tỉnh và lòi kéo quần chúng nông dân vào cuội _. 
đầu tranh. Ñông đân lại nồi lên chống địa chủ, ph: 
các đồn ấp của địa chủ và các trang trại của cu-lắc.ThỈ' 
1910 đến 1914 đã có hơn 13.000 cuộc đấu tranh quŸ" 
nông dàn. | 
Hoạt dộng cách mạng cũng bắt đầu cả trong quàn độ `, 
Nầm 1912 một cuộc bạo động vũ trang nồ ra trong quù] ` 
Tuốc-ke-stan. Khởi nghĩa đã chín muồi ở hạm dội Ba» - 
tích và ở Xê-va-stô-pôn. Ị 
Phong trào bãi công cách mạng và các cuộc biều tinhỆ ` 
do đảng bôn-sê-vích lãnh đạo chứng tỏ rằng giai cÙ}` 
công nhân đấu tranh không phải cho những yêu si ˆ 
cục bộ, không phải đề đòi « cải lương », mà là đề giil 
phóng nhàn dân khỏi chế độ Ñga hoàng. Nước Nga đuy | ` 
đi đến một cuộc cách mạng mới. lũ 
Đề dược ở gần nước Nga hơn, mùa hè năm l91 
Lê-nin rời Pa-ri đến ở miền Ga-li-xi (nước Áo ngì 
xưa). Ở dày, Lê-nin đã chủ tọa hai cuộc hội nghị Bì 
Chấp hành trung ương và cán bộ phụ trách: một hẻ 
nghị ở Ca-ra-cốp vào cuối năm 1912, và một hội nghỉ 
mùa thu năm 1913 ở thị trấn Pô-rô-ni-cô gần Cơ-ra-cỏh Ñ 
Những hội nghị này đã thông qua nhiều quyết định \ 
những vấn đề quan trọng nhất của phong trào cỏ" 
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„ văn đề cao trào cách mạng, vấn đề bãi còng và 
m vụ của đảng, vấn đề tăng cường các tồ chức bất 
pháp, vấn đề đẳng đoàn dân chủ-xã hội trong viện 
ma, vấn đề báo chỉ của đảng, vấn đề vận động bảo 


Tờ báo bôón-sê-vích «Sự thật». Đăng đoàn bôn-sê- 
ích trong viện Đu-ma ÏY, 


ột vĩ khí mạnh mề trong tay đẳng bôn-sê-vich trong 
c cùng cố các tồ chức của mình và giành ảnh hưởng 
ng quần chủng là báo Sự thật, tờ báo bôn-sẻ-vich ra 
ng ngày ở Đê-téc-bua. Tờ báo ấy lặp ra theo chỉ thị 
Lê-nin và do sáng kiến của Sta-lin, Ôn-min-ski và 
bilê-tacép. Tờ Sự (hột, tờ nhật bảo của quần chúng 
ng nhàn ra đời đồng thời với cao trào cách mạng mới. 
tày 22 tháng Tư 1912 @ thắng Năm theo lịch mới) ra 
bảo đầu tiền. Đày là một ngày hội thật sự đối với 
ông nhân. Đề kỷ niệm việc xuất bản tờ Sự thật, tưày 
tháng Năun đã được coi là ngày hội báo chỉ của còng 
rước tờ Sự (hđ( đã có tờ tuần báo bôn-sê-vich gói 
0 nhằm đối tượng là công nhàn tiền tiến. Tờ Ngỏi 
0 đã đóng vai trò to lớn trong những ngày xây ra sự 
ện ở Lê-na. Nó đã đăng một loạt những bài chỉnh trị 
y tính chiến đấu của Lê-nin và Sta-lin động viên giai 
p công nhàn đấu tranh. Nhưng trong điều kiện có 
0 trào cách mạng, đối với đẳng bòn-sê-vich mà chỉ 
lò một tờ tuần báo thì không đủ. Đảng cần có một tờ 
Àt báo chính trị quần chúng cho các tầng lớp còng 
ân hết sức động đảo. Nhật báo đỏ chính là tờ Sự thật. 
Trong thời kỳ này, vai trò của báo Sự (hạt đặc biệt 
Ðiơa. Sự (hd tranh thủ được dòng đảo quần chúng 


\ 
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trong giai cấp công nhàn về phía chủ nghĩa bôn-sê-yj: 
Trong hoàn cảnh những cuộc truy nã liền tiếp của 
sắt, phạt tiền và tịch thu vì đắuz những bài và tin 
khỏng vừa lòng sở kiềm duyệt, bảo Sự £hạ¿ tồn tại d 
chỉ là nhờ sự ủng hộ tỉch cực của hàng van Công n 
tiên tiến. Bảo Sự (hát nộp được những món liền lÙ 
nặng chi là nhờ ở việc quyền góp rông rãi trong e 
nhàn, Thường thường một phần khá lớn những số 
Sự thất bị cầm vẫn đến tay người đọc, vì có những có 
nhân tiền tiễn ban đêm đến nhà in lấy mang đi bà 
tập bảo. 

Trong bai năm rưỡi, chỉnh phủ Nga hoàng đã tắm h 
đóng cửa tờ Sự (hđ(, nhưng nhờ sự ủng hộ của cỏ 
nhàn nỏ đã tái bản với những tên mởi na ná giống lẻ 
tờ báo cũ, chẳng hạn như: Wì sự thạt, Con đường 
thạt, Sự thật Lao động. 

Trong khi báo Sự /hđf phát hành trung bình 104 
bản nôi ngày, thì số phát hành của tờ nhật bảo mt 
sê-vich 7a sáng khòng quá 1ỗ - 16.000 bản. 

Công nhàn coi bảo Sự £hđ/ là tờ bảo của họ: họ r 
tín nhiệm tờ báo và rất chủ ý những điều viết trong bí 
Mỗi tờ Sự (hát có hàng chục người chuyền tay nhau đ® 
tờ báo bồi dưỡng ý thức giai cấp cho họ, giáo dục, 
chức, kêu gọi họ đấu tranh. 

Tờ Sự thật viết những gì? 

Mỗi số đăng hàng chục bài thông tin của công nhì 
miều tả đời sống của công nhân, sự bóc lột đã man, 
ngược đãi và áp bức của bọn tư bản, bọn quản lỷ 
đốc công đối với công nhân. Những bài thông tỉn 
vạch trầu chế độ tư bản một cách sắc bén và xác đủ 
Trên tờ Sự (hát thường đăng những tin về các vụ tử 
của công nhân thất nghiệp đói khồ, không hy vọnÿ 
được việc làm. 
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Tờ Sự thát viết về những nhu cầu và yêu sách của 
còng nhân các công xưởng và các ngành công nghiệp, 
tường thuật công nhàn đấu tranh đòi thực hiện yêu sách 
của họ như thế nào. Hầu như mỏi số báo đều đăng tin 
những vụ bãi công ở các xí nghiệp. Khi nồ ra những 

vụ bãi công lớn, dài ngày, tờ Sự thật đứng ra tô chức 
cùng nhàn các xí nghiệp và các ngành công nghiệp khác 
uyên góp đề giúp đỡ công nhân bãi công. Nhiều khi 
uŸ bãi công lên tới hàng vạn rúp, một số tiền rất lớn 
òi với thời bấy giờ, nếu chủ ý rằng đại đa số công nhàn 
mòi ngày chỉ được lĩnh từ 70 đến §0 cô-pếch. Việc này: 
iúo dục cho công nhàn tỉnh thần đoàn kết vẻ sản, ý 
hức về sự thống nhất lợi ích của toàn thề còng nhàn. 
Mỗi khi có một sự kiện chính trị xảy ra, sau môi thắng 
lọi hay thất bại, công nhân đều gửi thư, lời chào mừng 
bay thư kháng nghị, v.v. tới báo Sự thật. Các bài đăng 
trên bảo Sự (hát làm sáng tỏ nhiệm vụ của phong trào 
'còng nhân theo quan điềm bôn-sê-vich triệt đề, Vì là 
bo công nhân, tờ Sự (hát không thê trực tiếp kêu gọi 
công nhân lật đồ chế độ Nga hoàng. Ñó bắt buộc phải 
nỏi bóng; còng nhàn giác ngộ đều hiều rõ những lời 
nỏi bóng ấy và giải thích cho quần chúng rõ. Thi dụ, 
khi tờ Sự thái nói về « những yêu sách đầy đủ không bị 
. cắt xén của năm 1905 », thì công nhàn hiều đó là nói 
: về những khầu hiệu cách mạng của những người bôn- 
_ ®è-vích: lạt đồ chế độ Nga hoàng, thực hiện chế độ 
cộng hòa dàn chủ, tịch thu ruộng đất của dịa chủ, ngày 
làm 8 giờ. 

Báo Sự (hát đã tồ chức công nhân tiền phong ngay 
trước hôm bầu cử viện Đu-maIV. Nó tố cáo thái độ phản 
-_ bội của bọn chủ trương thỏa hiệp với giai cấp tư sản 

tự do, chủ trương « đảng công nhân của Stô-lư-pin ». 

Tờ Sự thật kêu gọi công nhân bầu những người tán 
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thành enhững yêu sách không bị cắt xén của n3 
1905» nghĩa là những người bôn-sê-vích. Cuộc báu cẳ 
tiễn hành theo nhiều nấc. Trước nhất những cuóc ð‹‡ 
của công Š¡hân bầu ra những người thay mất; nhữ:ả 
người này bầu ra cử trị; cử trí bầu ra đại biểu <3 
công nhàn trong viện ĐÐu-ma. Ngày bầu cứ, tờ Sự 1/4 
đăng danh sách những cử tri bôn-sê-vích và cỗ đó 
công nhân bỏ phiếu cho họ. Danh sách này sớ dĩ khô 
đăng trước được là đề cho các ứng cứ viên đã đưo 
chỉ định tránh khỏi nguy cơ bị bắt. 
Báo Sự thật giúp tô chức các cuộc đấu tranh cổ 
giai cấp vô sản. Ở Pê-téc-bua mùa xuân 1914 bọn cử 
đóng cửa xi nghiệp, đuôi thợ; lúc đó thấy tuyên È 
một cuộc bãi công rộng lớn thì không lợi, báo Sự f3 
đã kêu gọi công nhân dùng những hình thức đầu tra 
khác: mít tỉnh của quần chúng trong nhà máy, bề 
tình ở đường phố. Điều này không thể nói hãng r7 
trên báo được. Nhưng những công nhân giác gỗ ¿ 
hiều lời kêu gọi đó khi đọc bài báo của Lê-nin duÄ 
đầu đề nhữn nhặn này : « Về các hình thức của pheñ 
trào công nhân », trong đỏ nói rằng lúc này cần t* 
bãi công bằn: một hình thức cao hơn của phong trà 
công nhân, điều đó có nghĩa là kêu gọi tổ chức E 
tỉnh và biều tình, 


Việc kết hợp hoạt động cách mạng bi mật của nh 
người bôn-sê-vich với sự cô động hợp pháp và 
chức quần chúng công nhân thông qua báo Sự thái ! 
được tiến hành như thế, 

Báo “Sự thật không chỉ viết về đời sống của côi 
nhân, những cuộc bãi công và biều tình của côn§ nhà 
Nó còn viết một cách có hệ thống về đời sống f 
nông dân, tình cảnh đói khồ của nông dân, sự. Ù 
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lột của bọn địa chủ phong kiến dối với nông dân, việc 
bọn cu-lắc chủ trại cướp đoạt những ruộng đất tốt 
nhất của nông dân do chính sách c cải cách › của Stô- 
tư-pin. Tờ Sự thật chỉ rõ cho công nhân giác ngộ biết 
ở nông thôn đã tích lũy chất dã bắt lửa nhiều đến 
chừng nào. NÑó dạy cho giai cấp vô sản hiều rằng nhiệm 
vụ của cách mạng 1905 chưa giải quyết xong, rằng 
một cuộc cách mạng mới sắp nồ ra. Tờ Sự (hát nói 
rằng trong cuộc cách mạng thứ hai này giai cấp vô 
sản phải hành động như người lãnh tụ thực sự, người 
lãnh đạo nhân đàn, rằng trong cuộc cách mạng này, 
giai cấp vô sản sẽ có người bạn đồng minh mạnh mẽ 
là nông dân cách mạng. 
- Bọn men-sê-vích tìm cách làm cho giai cấp vỏ sản 
bỏ không nghỉ đến cách mạng nữa, chúng xui công 
nhàn: đừng nghĩ đến nhàn dàn, đến nạn đói khồ của 
mỏng dàn, đến sự thống trị của bọn phong kiến địa 
chủ cực kỳ phản động nữa, chỉ chiến đấu cho ctự do 
diên hiệp » thỏi và hãy gửi «đơn thỉnh nguyện » cho 
.chính phủ Ñga hoàng xin điều này. Những người bôn- 
.8ẻ~vích giải thích cho công nhân biết rằng việc bọn 
. men-sê-vích tuyên truyền bỏ cách mạng, bỏ liên minh 
¡Yới nông đân là vì lợi ích của giai cấp tư sản, rằng 
còng nhân chắc chắn sẽ thắng chế độ Nga hoàng nếu 
kéo được nông dân đi với mình, rằng đối với những 
kẻ hướng dẫn tồi tệ như bọn men-sê-vích thì phải gạt 
;fa và coi là thù địch của cách mạng. 
Trong mục « Đời sống nông dàn», báo Sự thật đã 
viết những gì? 
Đề làm ví dụ, chúng ta hãy kề mấy tin năm 1913. 

| Mật tin đầu đề là « Vấn đề ruộng đất » từ Xa-ma-ra 
gửi tới, nói rằng trong số 45 nông dân làng Nö-vô-kha- 
Sbu-lát, huyện Bu-gun-min, bị truy tố về việc chống lai 


238 LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẲN (1) LIÊEN-Xö 
_".————_——_———————————_ 
nhân viên địa chính trong khi cấp ruộng công cho cị; 
trại, một số lớn đã bị kết án tù dài hạn. 
Một tia ngắn từ tỉnh Pơ-seốp nói rằng: « Nông q¿, 
làng Pxi-txa (gần ga xe lửa Da-va-li-ê) đã vũ trang chấp; 
lại linh tuần cảnh. Có người bị thương. Nguyên nhị; 
vụ xung đột là sr hiểu lầm về việc ruộng đất. Lịn 
tuần cảnh đã được phái đến Pxi-txa; viên phó lôi 
đốc và viên biện lý cũng tới nơi xảy ra xung đột›. 
Một tin từ tỉnh U-pha nói về việc bán những phải 
đất của nỏng dân, cho biết rằng nạn đói và đao luật 
việc rút ra khỏi thôn xã làm cho số nông dân không œ 
ruộng đất tăng lên. Hãy xem thôn Bô-ri-xốp-ca. Thủg 
này gồm 27 nhà có tất cả 543 đê-xi-a-tin ruộng đất can 
tác. Trong thời gian bị đói, 5 hộ nỏng dân đã bán đã 
31 đê-xi-a-tin với giá từ 25 đến 33 rúp một đê-xi-a-thj 
mà giá đất lúc bấy giờ đắt gấp ba bốn lần. Cũng tro 
thôn này, 7 gia đình đã cầm 177 đê-xi-a-tin trong 6 nữj 
giá mỗi đê-xi-a-tin từ 18 đến 20 rúp, lãi 12 phân. Căng 
vào sự nghèo đói của nòng dân và số lãi quả nặng, 
có thể nói chắc chắn rằng trong 177 đê-xi-a-tin một nữ 
sẽ vào tay bọn chủ nợ vì chưa chắc một nửa số con 
trong 6 năm đã trả xong một số tiền lớn như thế. 
Trong bài « Chế độ đại sở hữu ruộng đất của bọn "8 
chủ và tiểu sở hữu ruộng đất của nông dân ở Ñ@! 
đăng ở báo Sự ihát, Lê-nin đã chỉ cho công nhân fÌ 
nông đân thấy rõ bọn địa chủ ăn bám đã chiếm ruôi 
đất nhiều như thế nào. 30.000 đại địa chủ nắm gần“ 
triệu đê-xi-a-tin ngang với số ruộng đất của 10 triệu ® 
nóng dân. Mỗi đại địa chủ trung bình có vào khoä" 
2,300 đê-xi-a-tin Nga. Trung bình mỗi hộ nông dân. 
cả cu-lắc, có 7 đê-xi-a-tin. Ñgoài ra, 5 triệu hộ tiêu nôF 
nghĩa là một nửa tông số nỏng dân, mỗi hộ khôn§ 
quá mót-hai đẻ-xi-a-tin. Những việc ấy chứng tỏ 
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n nguyên sự nghèo đỏi của nông dàn là chế độ đại 

ở hữu ruộng đất của bọn địa chủ, là những tàn tích 

ủa chế độ nông nô mà chỉ thông qua cuộc cách mạng 
giai cấp công nhân lãnh đạo, nông dàn mới thoát 
được. 

Thòng qua những công nhân có liên hệ với nòng 

òn, báo Sự £hát đi sàu vào nông thôn, thức tỉnh những 
tông dân tiền tiến đấu tranh cách mạng. 

Trong thời kỳ lập ra báo Sự thật, các tồ chức bất hợp 
áp dân chủ-xã hội hoàn toàn ở trong tay những người 
n-sê-vích. Còn các hình thức tồ chức công khai như 

ảng đoàn trong viện Đu-ma, báo chí, quỹ bảo hiềm, 
ng đoàn, thì vẫn chưa hoàn toàn giành lại được của 
ọn men-sê-vích. Những người bôn-sê-vich phải kiên 
uyết đấu tranh đuồi bọn thủ tiêu ra khỏi các tồ chức 

tông khai của giai cấp công nhân. Nhờ có báo sự thật 

à cuộc đấu tranh ấy đã thắng lợi. 

Báo Sự thật là trung tâm đấu tranh cho tỉnh đảng, 
cho việc tái lập một đảng cách mạng có tính chất quần 
chủng của công nhân. Nó tập hợp những tô chức hợp 
pháp chung quanh những trung tâm bi mật của đảng 
bòn-sẻ-vích và hướng phong trào công nhân vào một 
mục đích nhất định là: chuần bị cách mạng. 

Báo Sự thát có rất nhiều thông tín viên công nhân. 
Riêng một năm, nó đã đăng gần 11.000 tin của công nhân. 
Nhưng báo Sự (há? liên hệ với quần chủng công nhân 
không phải chỉ bằng thư từ và thông tin mà thôi. Hằng 
mgàv có rất nhiều công nhân các xi nghiệp tới tòa soạn. 
Ở tòa soạn báo Sự thái tập trung một phần lởờn công 
tác tỒ chức của đảng. Ở đây đã tô chức những cuộc gặp 

ỡ với đại biều các chỉ bộ địa phương của đảng, ở đây 


p' 


nhận tin tức về công tác đảng trong các nhà máy gửi! 


240 LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN (P) LIÊN-XÔ 


đến. Những chỉ thị của thành ủy Pê-téc-bua và của Tr„Ÿ 
ương đảng cũng từ tòa soạn tờ Sự (hút truyền đại; 

Qua hai năm rưỡi kiên trì đấu tranh chống bọn ti 
tiêu đề tái lập đảng cách mạng cỏ tỉnh chất quần chị 
của công nhân, những người bôn-sê-vich, vào mùa tỦ 
1914, đã thu hút được bốn phần nấm công nhàn tích c§ 
ở Nga đi theo đảng bôn-sê-vích, đi theo sách lược s$ 
phải « Sự thật». Một bằng chứng: trong tông số 7ll§ 
nhóm công nhân quyên góp cho bảo chỉ của cỏng nhị 
năm 10914 thì 5.600 nhóm quyên góp cho báo chỉ bà 
sê-vích và chỉ có 1.400 nhóm quyên góp cho bảo t} 
men-sê-vich. Nhưng bọn men-sê-vích lại có những ngzŸ 
« bạn giàu ›» trong giai cấp tư sản tự do và trí thức 
sản cung cấp cho quá nửa số tiền cần thiết đề duyiỆ 
báo men-sê-vich. ị 

Bấy giờ người ta gọi những người bôn-sê-vich là nhữj 
« người phái Sự thái ». Cùng với báo Sự fhái, đã lớn lỆ 
cả một thế hệ vô sản cách mạng sau này làm CáchmzŸ 
xã hội chủ nghĩa tháng Mười. Đứng sau báo Sự (h¿LŠ 
có hàng van, hàng chục vạn công nhân. Trong nhữễ 
năm cao trào cách mạng (1912-1914), đã xây dưệ 
được nền móng vững chắc cho một đảng bôn-sê-vich tÌ 
tính chất quần chúng mà không có đàn áp nào của ¿Ì 
độ Nga hoàng trong thời kỳ chiến tranh đế quốc có È 
phá vỡ được. 

Báo Sự thải năm 1912 đã đặt nền móng cho sự thắng lợi ®Ï 
chủ nghĩa bôn-sê-vích năm 1917 » (sixtlin), Ỉ 

Một cơ quan hợp pháp có tính chất toàn quốc kh 
của đảng là đảng đoàn bôn-sê-vích trong viện Đu-maÏ 

Năm 1912, chính phủ cho tiến hành bầu ? 
viện Du-ma IÝ. Đảng ta rất coi trọng việc th 
gia bầu cử. Đảng đoàn dân chủ-xä hội trừ 
viện Đu-ma và báo Sự thật là những điềm tựa 
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Bề đăng yếu trong phạm vi toàn nước Nựa, thông qua 
ó đẳng. bôn-sẻ-vích tiến hành công tác cách mạng 
trong quin chúng, 

- Đảng bôn-sẻ-vích tham gia bầu cử vào viên ĐÐu-ma 
một cách độc lặp, với khầu hiệu riêng của mình, đồng 
thời đánh mạnh cả vào các đẳng của chính phủ và các 
đảng của giai cấp tư sản tự do (bọn Ca-đê). Những 
người bón-sẻ-vich tranh cử với khầu hiệu: thực hiện 
chế độ cộng hòa dân chủ, ngày làm § giờ, tịch thu 
ruộng đất của địa chủ. 

- Cuộc bầu cử viện Đu-ma IV tiến hành vào mùa thu 
1912. Đầu tháng Mười, chính phủ không bằng lòng tình 
hình tiến hành bầu cử ở Pè-tée-bua, tìm cách vi phạm 
quyền tuyền cử của công nhân ở nhiều nhà máy lớn. 
Đáp lại mưu mô này, thành ủy Pê-téc-bua, theo đề nghị 
của đồng chí Sta-lin, kêu gọi công nhân các xí nghiệp 
lửn bãi công một ngày, Lâm vào tình thế khó khăn, 
chính phủ phải nhượng bộ và công nhân có thể bầu 
những người mà họ muốn bầu. Đại đa số công nhàn 
tán thành « Ủy nhiệm thư » gửi những người thay mặt 
và đại biều của mình, do đồng chí Sta-lin thảo ra. cỦy 
nhiệm thư » của công nhân Pê-téc-bua gửi đại biều công 
nhân của họ gợi lại những nhiệm vụ chưa giải quyết 
xong của năm 1903. 

Trong « Ủy nhiệm thư » có ghi rằng: 

« Chúng tôi nghĩ rằng nước Nga đang đứng trước những phong 
trào quần chúnz sắp diễn ra có thề là sâu sảo hơn phong trào 
năm 1905... Đi tiền phong trong những phong trào này, cũng như 
năm 1905, là giai cấp vô sản Nga, giai cấp tiền tiến nhất của xã 
hội Nga. Đồng mình của giai cấp vô sản chỉ có thề là nồng dàn 
đã đạn dày đau khồ và tha thiết muốn giải phóng nước Nga >. 

‹ Ủy nhiệm thư » nói rằng hoạt động sau này của 
nhân dân phải mang hình thức một cuộc dấu tranh trên 
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HS... 
hai mặt trần: chống chính phủ Nựữa hoàng và chế; 
giai cấp tư sản tự do thỏa hiệp với chế độ Ngựa hoạn 

Luê-nin cho rằng « Ủ y nhiệm thư » kêu gọi Công n 
đấu tranh cách mạng có một tầm quan trọng rất lớ 
công nhàn, trong các nghị quyết của mình, đã hư 
ứng lời kêu gọi ấy. 

Những người bôn-sê-vich đã thắng trong cuộc 
cứ, đồng chí Ha-đa-ép được bầu vào viện Đu-ma 
mặt cho công nhân Đê-tẻc-bua. 

Công nhân không bầu đại biều vào ĐÐu-ma chun 
các tầng lớp nhân đân khác, mà bầu riêng (bây giờ nụ 
ta gọi là dơn vị bầu cử của công nhân). Trong 9 đại 
trúng cử ở đơn vị bầu cứ của công nhân có 6 người 
đảng viên dảng bôn-sê-vích: Ba-đa-ép, Pê-tơ-rốp-s 
Mu-ra-nốp, Xa-môi-lốp, Sa-HỐp, và Ma-li-nốp-ski (tú 
ñav VỀ sau trở thành phần tử khiêu khích). Những 
biêu bón-sê-vích trúng cử đều ở những trung tâm có 
nghiệp lớn, bao göm ít nhất là bốn phần năm tông 
công nhân. Nhưng có một số đại biều của phải thủ tí 
cũng được bầu, không phải đo công nhân bầu ra, t 
là không phải bầu ra trong đơn vị bầu cử của công nhà 
Vì thế trong viện Đu-ma có 7 đại biều phái thủ tiêu 
6 đại biểu bôn-sê-vich. Thoạt đầu, những người bòns 
vich và phái thủ tiêu lập thành một đảng đoàn chu 
của dảng đản chủ-xã hội trong viện Đu-mìa. Nhưng síỈ 
một cuộc đấu tranh ngoan cường chống bọn thủ tiêu đi 
ngăn trở hoạt động cách mạng của những người bón 
sê-vích, tháng Mười 1913, các đại biều bôn-sê-vích, the: 
chỉ thị của Trung ương đẳng bôn-sê-vích, sđã tách r 
khói đảng đoàn liên hợp của đảng dàn chủ-xã bội Yỉ 
lập thành một đảng doàn bôn-sê-vích độc lập. 

Trong viện Du-ma, các đại biều bôn-sê-vích đọc nhiềt 
diễn văn cách mạng tố cáo chế độ chuyên chế, chất Y 
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¡nh phủ về những vụ đàn áp công nhân, và sự bóc 
tvô nhàn đạo của bọn tư bản đối với công nhàn. 
Họ cũng phát biều về vấn đề ruộng dất, những bài 
lên văn của họ kêu gọi nông dân đấu tranh chống bọn 
a chủ phong kiến, vạch mặt đẳng dân chủ-lập hiến 
chống lại việc tịch thu ruộng đất của địa chủ chia 
öo nông dân. - : 
Những người bôn-sê-vich đưa ra viện Đu-ma dự luật 
ày làm 8 giờ, tất nhiên là dự luật này không được 
ẹn ĐÐu-ma của bọn Trắăm đen chấp thuận, nhưng nó 
đóng vai trò cỗ động rất lớn. 
Đẳng đoàn bôn-sê-vích trong viện Ðu-ma liên hệ chặt 
6 với Trung ương đảng, với Lê-nin và thường nhận chỉ 
¡của Lê-nin. Đồng chí Sta-lin đã trực tiếp lãnh đạo dẳng 
oàn bòn-sê-vích trong thời kỳ đồng chí ở Pè-téc-bua. 
Những đại biều bôn-sẻ-vích không phải chỉ đóng 
ung trong công tác ở viện Đu-ma mà thôi, họ còn 
oạt động ráo riết ở ngoài nghị viện nữa. Họ đến các 
à máy, đến những trung tâm công nhân trong nước 
diễn thuyết, họ tô chức những cuộc họp bí mật để 
ải thích nghị quyết của đảng, họ lập ra những tô chức 
ới của đẳng. Các đại biêu đã khôn khéo kết hợp hoạt 
nựứ hợp pháp với hoạt động bất hợp pháp, bí màt. 


.c> 


- háng lợi của những người bôn-sê-vích trong các tò 
chức hợp pháp. Phong trào cách mạng tiếp tục phát 
triền. Trước ngày nồò ra chiến tranh đé quốc. 

Trong thời kỳ này, đẳng bôn-sẻ-vích đã nêu lên kiều 
nâu lãnh đạo tất cả các hình thức và biềd hiện của 
ấu tranh giai cấp. Đảng bôn-sê-vich lập ra các tỗ chức 
bí mật, phát hành truyền đơn bí mật, tiến hành công 
tác cách mnaang bí mật trong quần chúng. Đi đôi với 
những, việc ấy, đảng càng ngày càng nắm chắc được 
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các tồ chức hợp pháp của giai cấp công nhân. Đẳng r 
sức nắm các công đoàn, các hội quản của nhân dà 

các trường đại học buồi tối, các càu lạc bộ, các cơ qu 

bảo hiềm. Từ làu, những tồ chức hợp pháp này là n 

ần nắu của bọn thủ tiêu. Những người bôn-sê-vích dế 
tranh cương quyết đề biến những hội hợp pháp nài 
thành những cứ điềm của đẳng. Nhờ kết hợp khéo lé 
công tác hợp pháp với công tác bí mật mà những ngưi 
bôn-sê-vích đã tranh thủ được đa số các tô chức côn 
đoàn ở hai thủ dô về mình, Họ giành được thắng lụ 
hết sức xuất sắc năm 1913, trong cuộc bầu cử ban lã 
đạo công đoàn kim khí ở Pê-téc-bua: trong 3.000 côn 
nhân kim khi đến họp, chỉ có gần 150 người bỏ phiế 
cho bọn thủ tiêu. 

Cũng cần phải nói như thế về tồ chức hợp pháp, tứ 
đảng đoàn dân chủ-xã hội trong viện Đu-ma ÏlŸ 
Mặc dầu bọn men-sê-viích có 7 đại biều trong việ 
Đu-ma và những người bôn-sê-vích chỉ có 6, nhưng 
đại biều men-sê-vích chủ yếu là do các khu không phi 
là khu công nhân bàu lên, chỉ thay mặt cho chưa đầ 
một phần năm giai cấp công nhân, còn 6 đại biể 
bỏn-sẻ-vích do các trung tâm công nghiệp quan trọn: 
(Pê-téc-bua, Mác-tưr-khoa, I-va-nô-vô Vô-dơ-ne-xen-sc0 
Cô-stơ-rô-ma, Ê-ca-tê-ri-nô-sláp, Khác-cốp) bầu ra th» 
mặt cho trên bốn phần năm giai cấp công nhân toà 
quốc. Công nhân không coi 7 đại biều men-sê-vích l 
đại biều của họ, mà chỉ coi 6 đại biều bôn-sê-vích(P 
đa-ép, Pẻ-tơ-rốp-ski, v.v.) là đại biều của họ mà th: 

Những người bôn-sê-vích giành được eác tồ chức hợP 
pháp là vì mặc dầu sự khủng bố đä man của chế độ N3 
hoàng và sự dã kích của bọn thủ tiêu và tơ-rõt-kít, họ Ỷ 

;giữ được dáng bí mật, giữ vững được kỷ luật nghi? 
khắc trong hàng ngũ, kiên quyết bênh Ũ 


vực lợi ích + 
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cỏng nhàn, liên hệ mật thiết với quần chúng và tiến hành 
đầu tranh quyết liệt với kẻ thù của phong trào công nhân. 

Như vày là những người bòn-sê-vích đã thắng và bọn 
men-sè-vích đã thất bại trong các tô chức hợp pháp 
trên các mặt trận. Về phương diện cỗ động trên diễn 
đàn của viện Đu-ma cũng như về phương diện báo chí 
của công nhân và các tô chức hợp pháp khác, bọn men- 
sê-vích đều bị đẩy lùi về phía sau. Giai cấp công nhân 
bị lôi cuốn vào phong trào cách mạng đã tập hợp dứt 
khoát chung quanh những người bôn-sê-viích và gạt bọn 
men-sê-vich ra ngoài. 

Ngoài ra, bọn men-sê-vích còn phá sản trong vấn đề 
dân tộc. Phong trào cách mạng ở các biên khu nước 
Nga đòi hỏi phải có một cương lỉnh rõ ràng về vấn đề 
dân tộc. Nhưng bọn men-sẻ-vích không có một cương 
lĩnh nào cả, nếu không kề cương lĩnh «tự trị về văn 
hóa » của Bun, cương lỉnh này chẳng thỏa mãn được 
ai cả. Chỉ những người bôn-sê-vích là có một cương 
lĩnh mác-xit về vấn đề dân tộc trình bày trong bài báo 
của đồng chi Sta-lin Chủ nghĩa Mác oà oấn đề dân lộc, 
và các bài của đồng chí Lê-nin Về quyền dân tộc tự 
quuết và Ý kiến phê phán uề uấn đề dân tộc. 

Không có gì lạ khi thấy rằng sau những thất bai như 
thế của chủ nghĩa men-sê-vích, khối thắng Tám bắt đầu 
rạn nứt trên khắp các phương diện. Thành phần của 
chúng rất ô hợp, chúng không thê chống dỡ được sư 
tiến công của những người bôn-sê-vích và bắt đầu tan 
rã. Lập ra đề chống với những người bôn-sê-vích, khối 
tháng Tám chẳng mấy chốc đã tan tành vì những đòn 
đánh lại của những người bôn-sê-vích. Đầu tiên phái 
Tiến lên (I3ô-gơ-da- -nốp, Lu- na-tsdc-ski, v.v.) rút ra khỏi 


khối tháng Tám, rồi đến lượt bọn Lát-vi, sau cùng bọn 
Còn lại cũng tan nốt. 
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Thất bại trong cuộc đấu tranh với những ngươi bó 
sê-vích, phải thủ tiêu cầu cứu Quốc tế II, Quốc tế Ịị 
giúp chúng. Viện cớ «hòa giải » những người bỏ 
vích với phải thủ tiều, viện cớ gây «hòa khí trọ 
đăng », Quốc tế II yêu cầu những người bôn-sê-viích chế 
dứt sư phê phán chính sách thỏa hiệp của phái 
tiêu. Nhưng những người bôn-sê-vích tỏ ra kiên quì 
thông phục tùng nựhị quyết của Quốc tế HH cơ hội c 
nghĩa và khỏòng nhượng bộ một điều gì. Ị 

Thắng lợi của những người bôn-sê-vích trong các { 
chức hợp pháp không phải và khỏng thề là ngẫu nhiệp 
Thắng lợi đó không phải ngẫu nhiên khỏng những | 
vì chỉ những người bôn-sẻ-vich mới có lý Hiện mác-1| 
đúng đắn, có cương lĩnh rõ ràng và có đẳng vỏ si 
cách mạng được tôi luyện trong chiến đấu. Tháng | 
của người bôn-sê-vích không phải ngâu nhiên còn là 
nó. biểu hiện sự phát triỀn của cao trào cách mạng. 

Phong trào cách mạng của công nhân ngày càng phẩ 
triền, lan ra các thành phố và đất khu vực mới. San 
năm 1911, những vụ bäi công không những không ủi 
đi, mà trái lại còn diễn ra manh mẽ hơn nữa. Nhữn 
cuộc bãi công càng quyết liệt, lôi cuốn ngày càng đòi 
công nhân. Ngày 9 tháng Giêng, 250.000 công nhân b 
công, trong số ấy có 140.000 ở Pê-téc-bua. Ngày 1 thán 
Năm, trên nửa triệu, trong số ấy có 250.000 ở Pê-tẻ 
bua. Công nhàn bãi công tỏ ra kiên quyết khác thườn§ 
Tại nhà máy Ô-bu-khốp ở Pê-téc-bua, bãi công Bá 3 dai 
hơn hai thắng; cuộc bãi công ở nhà máy Lét-sne, 
ba tháng. Tình trạng hàng loạt người bị trúng -độc tronj 
nhiều xí nghiệp ở Pê-téc-bua khiến 115.000 công nhàn 
bãi công và sau đó biểu tình, Phong trào tiếp tục phẩt 
triền, Tông số công nhân bãi công trong nửa đầu năi 
1911 (kè cả đầu tháng Hày) là 1.425.000 người, 
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- Tháng Nắm nỗ ra cuộc tồng bãi cônh của #@ông HH 
mô đầu ở Ba-cu, làm cho giai cấp vô Hắn toàn Thể ni 
ga chủ ý. Cuộc bãi công dã tiến hành có tộ chức. Ngay 
phán Sáu, 20.000 công nhân biều tỉnh trong các phố 
- Cảnh sát đã dùng những phương phải tím nhấn 
đối phó. Đề phản kháng và tô tình doàn kết với công 
kìn Ba-cu, bãi công đã nồ ra ở Mae-tslhion vá lan 
ra các khu vực khác. 

ị Ngi ìv 3 thẳng Bảy, tại nhà máy Pú:tilöp ở l|?ê lới 
'bua có một cuộc mít tỉnh ủng hộ cuộc bi công ở Hịn- 
ea. Cảnh sát đã bắn vào công nhàn. Giải cấp vô nắn le- 
tecbua càng sôi sục hơn. Ngày ‹ 4 tháng Hãy, theo lới 
kêu gọi của thành ủy Đê-Ltéc-bua, 90/000 công nhấn bái 
long phản kháng. Ngày 7 thắng Bảy : 130.000 công nhân 
bãi công, ngày 8 thắng Bầy : 150.000, ngày 1Í tháng Hãy 
300.000 công nhàn bãi còng. 

Tặt cả các nhà máy đều sôi sục; mít-tinh và biều tình 
nô ra khắp nơi, Người ta đã đựng cả những ụ chướng 
ngại. Ơ Ba-cu và Lốt-dơ cũng đã dựng nhiều ụ chướng 
ngai. Œ nhiều nơi, cảnh sắt đã bắn vào công nhân. Đã 
'đàn áp phong trào, chính phủ dã thi .hành những biện 
pháp « khần cấp »; thủ đô biến thành doanh trại quần 
lôi. Bảo Sự /hút bị đóng cửa. 

—_ Nhưng lúc bấy giờ xuất hiện một lực lượng mới có 
` tỉnh chất quốc tế — chiến tranh để quốc — làm thay 
sồi điền biến của tình hình. Giữa lúc nồ ra những sự 
kiện cách mạng tháng Báy, tông thống Pháp là Poäng- 
ca-rẻ tới Đê-téc-bua đàm phán với Nơa hoàng về cuộc 
chiến tranh sắp tới. Mấy hôm nay, Đức tuyên chiến 
ị với Nga. Chính phủ Nựua hoàng lợi dụng chiến tranh đề 
— đập tan các tô chức bôn- sê-vich và dàn áp phong trào 
công nhân. Cao trào cách mạng bị chiến tranh thế giới 
làm gián đoạn. Chính phủ Nơa hoàng tròng vào chiến 
tranh đề tư cửu khỏi cách mạng. 
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Trong những năm cao trào cách mạng mới (1112-1401: 
đảng bỏn-sê-vich đã lãnh đao phong trào công nhị 
và dưa phong trào đó tới một cuộc cách mạng my 
dưởi những khẩu hiệu bôn-sê-vich. Đảng đã biết tị 
hợp công tác bí mật với hoạt động hợp pháp. Đảa 
tan sự chống cự của phải thủ tiêu và bè bạn củ 
chúng là bọn Tơ-rðt-ski và phái triệu hồi, đảng bỏ 
sê-vích đã năm được mọi hình thức của phong tr: 
hợp pháp và biến những tồ chức hợp pháp thàn 
những cử điềm hoạt động cách mạng của mình. | 

- Trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù của giai cá 
Ton nhân và tav sai của chúng lên vào phong trì 
công nhân, đảng đã củng cố hàng ngũ và mở rộng li 
hệ với giai cấp công nhân. Lợi dụng rộng rãi diễn ở 
của viện Ðu-ma đề cô động cách mạng và lập ra mội 
báo của quần chúng công nhân tức là báo Sự thật, đã 
đã giáo dục, bồi dưỡng một thế hệ còng nhân cả 
mạng mới: phái báo Sự (hạt. Trong những năm chiữ 
tranh đế quốc, tầng lớp còng nhân này trung thàu 
với ngọn cờ quốc tế chủ nghĩa và cách mạng vô §ả" 
Lớp người này sau này thành khối trung kiên củ 
đảng bôn-sê-vích trong những ngày Cách mạng thử 
Mười 1917. 

Trước ngày chiến tranh đế quốc bùng nồ, đẳng 
lãnh đao những cuộc đấu tranh cách mạng của gi 
cấp công nhàn. Đó là những cuộc chiến đấu tiền phonẻ 
bị chiếh tranh đế quốc làm gián đoạn, rồi ba năm §# 
lại điễn ra đề lật đỗ chế độ Nga hoàng. Trong thời kÌ 
khó khăn của chiến tranh đế quốc, đảng bôn- sẽ-vtŸ 
đã giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa quốc tế vô sỉ 
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ĐẢNG BÔN-SÊ-VÍCH TRONG THỜI KỶ 
CHIẾN TRANH ĐẾ QUỐC. 
CUỘC CÁCH MANG THỨ HAI Ở NƯỚC NGA 
(4914- Tháng Ba 1917 ) 


. Sự phát sinh và nguyên nhân của chiến tranh đế 
quốc. 

Ngày 14 (27) tháng Bảy năm 1914, chính phủ Nga 
oàng tuyên bố tông động viên, Ngày 19 tháng Bảy 
1 tháng Tám), Đức tuyên chiến với Nga. 

Nước Nga bước vào chiến tranh. 

Từ lâu trước khi chiến tranh bùng nỗ, Lê-nin và những 
qggười bôn-sê-vích đã dự kiến rằng chiến tranh nhất 
inh sẽ nồ ra. Trong các cuộc đại hội của những người 
ä hội chủ nghĩa quốc tế, Lê-nin đã đưa ra những đề 
tghị nhằm xác định đường lối cách mạng của những 
igười xã hội chủ nghĩa khi chiến tranh nồ ra. 

Lê-nin chỉ ra rằng chiến tranh là bạn đường tất yếu 
ủa chủ nghĩa tư bản. Cướp đất đai nước khác, xâm 
hiếm và bóe lột thuộc địa, chiếm thị trường mới, thường 
à nguyên nhân gây ra những cuộc chiến tranh xảm 
ược của các nước tư bản. Đối với các nước tư bản, 
hiến tranh là một hiện tượng tự nhiên và chính đáng 
thư bóc lột giai cấp công nhân vày, 
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Nhất là vào cuối thế Kỷ XIN và đầu thể kỷ XXk+ 
chủ nghĩa tư bản đã hoàn toàn phát triền thành lạ 
HIẾM để quốc, bước phát triền cao nhất và cuối cụ 

ủa nó, thì chiếu tranh lại càng không tránh được. Trọ; 
thời đại để quốc chủ nghĩa, các tồ chức lớn mạnh( 

chức độc quyền) của bọn tư bản và ngàn hàng; 
một vai trò quyết định trong sinh hoạt của các nước 
bản. Tư bản tài chính làm chủa thống trị ở các n 
tư bản. Nó đòi hỏi phải có thị trường mới, đòi xí 
lược thuộc địa, đòi những chỗ mới đề xuất cảng tư bị 
và đòi những nguồn nguyên liệu mới. 

Nhưng đến cuối thế kỷ XIN, toàn bỏ đất đai trên 
giới đã phản chia xong giữa các nước tư bản. T 
nhiên, trong thời kỳ để quốc chủ nghĩa, chủ nghĩa 
bản phát triền rất không đều và bằng những bước n 
vọt: có những nước trước kia chiểm hàng đầu, thì 
giờ công nghiệp phát triền tương đối chậm lại; có nhữ 
nước trước kia lạc hậu thì bây giờ lại đuôi kịp và y 
các nước nói trên bằng những bước nhảy vọt nhà 
chóng. Tình hình so sánh lực lượng kinh tế và quả 
sự của các nước đế quốc đã thay đồi. Các nước đề qu 
có xu hưởng muốn chỉa lại thể giới. Cuộc đầu tranh 
chia lại thể giới làm cho chiến tranh để quốc khỏng 
trảnh được. Chiến tranh 1914 là một cuộc chiến tra 
đề chia lại thể giởi và các khu vực ảnh hưởng. Nó 
được tất cả các nước đế quốc chuần bị từ làu. Thủ pha? 

gây ra chiến tranh là bọn đế quốc ở tất cả các nước: 

Đặc biệt, cuộc chiến tranh này đã được chuần bị 

một bèn là Đức và Áo và một hên là Pháp, Anh và Net) 
mước phụ thuộc vào Pháp và Anh. Năm 1907 xuất hi 
khối Đồng minh tay ba hay là Đồng minh, liên mử 
giữa Anh, Pháp và Nga. Một liên minh để quốc khác ° 
Đức, Áo- Hung và Ý thành lập, Nhưng lúc khởi t 
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hiến tranh năm 1911, Ý rút ra khỏi liên minh này và 
nu đó theo phe Đồng mình. Đức, Ao- Hung được Bảo 
'à Thồ:ủng hộ. 
-Trong khi chuần bị chiến tranh để quốc, Đức muốn 
hiếm các thuộc địa của Anh, Pháp, và cướp U-eơ-ren, 
)a-lan và vùng IHan-tích của Nga. Đức đặt con đường 
e lửa Hát-da, uy hiếp nền thống trị của Anh ở Cận 
lông. Anh lo ngại sự phát triền của thủy quân Đức. 
| Nga hoàng muốn phân chia nước Thồ, mơ ước chiếm 
obiền Đác-đa-nen nối Hắc-hải với Dịa-trung-hải và 
thiếm Gôn-stan-ti-nốp. Chính phủ Ngựa hoàng còn có 
ế hoạch chiếm xứ Ga-li-xi, một bộ phận của Áo~ Hung. 
Anh muốn dùng chiến tranh đề đánh bẹp Đức, kẻ 
ảnh địch nguy hiềm của mình. Trước chiến tranh, hàng 
óa của Đức ngày càng lấn át hàng hóa của Anh trên 
tác thị trường thế giới. Ngoài ra, Anh còn dịnh chiếm 
iền Mê-dô-bô-ta-mi và Pa-le-stin của Thổ và củng cố 
bị vị của mình ở Ai-ecập. 
Bọn tư bản Pháp muốn chiếm lại các miền Sa-rơ, 
n-đắt-xơ và Iuo-ren là những miền giàu than và sắt mà 
ức cưới: của Pháp trong cuộc chiến tranh 1870- 1871. 
Như vậy là những màu thuẫn sàu sắc nhất giữa hai 
ước tư bản đã dưa đến chiến tranh để quốc. 
Cuộc chiến tranh cướp bóc đề chỉa lại thế giới đó 
ụng chạm đến quyền lợi của tất cả các nước để quốc, 
Ì vày Nhật, Mỹ và nhiều nước nữa về Sau cũng bị lôi 
uốn vào, 
Chiến tranh trở thành chiến tranh thế giời. 
Chiến tranh đế quốc được giai cấp tư sản chuần bị 
ất bí mắt, nhàn đân không biết. Khi chiến tranh nồ 
mỗi chính phủ đế quốc đều hết sức chứng tỏ rằng 
ông phải mình là kẻ đã khởi hắn với nước lắng giềng, 
chính mình bị đánh trước. Giai cấp tư sản lừa hịp 


H 
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nụ quản dụng, đồng thời lợi dụng hoàn cảnh chiến 
rình đề đàn áp phong trào cách mạng. 

Nước Nga Nga hoàng tham chiến nhưng không có 
puần bị từ trước. Công nghiệp NÑơa kém xa công nghiệp 
¡c nước tư bản khác. Trong công nghiệp Nga, phần 
ơn là các nhà máy cũ, thiết bị đã hao mòn. Nền nông 
qhiệp với chế độ chiếm hữu ruộng đất nửa nông nô 
¡quần chúng nông dân bị bần cùng hóa và phá sẵn, 
khỏng thể làm cơ sở kinh tế vững chắc để tiến hành 
jến tranh lâu đài được. 

Xụa hoàng chủ yếu dựa vào bọn chúa đất. Bọn đại 
¡ chủ cực kỳ phản động lập khối với bọn đại tư bản 
ìm chúa tế trong nước và trong viện Đu-ma Nhà nước. 
uúng hoàn toàn ủng hộ chính sách đối nội và đối ngoại 
kia chính phủ Nga hoàng. Giai cấp tư sản đế quốc Nga 
ròng cây vào nền chuyên chế của Nga hoàng như trông 
ky vào một nắm tay bọc sắt, một mặt có thê bảo đảm 
ho họ chiếm đoạt thị trường mới và đất đai mới, mặt 
úc có thể đập tắt phong trào cách mạng của công 
ông. 

{ thính đẳng của giai cấp tư sản tự do — dáng dân 
đuÙlập hiến — là tiêu biều cho phe đổi lập, nhưng 
đúng lại hoàn toàn ủng hộ chính sách đối ngoại của 
tinh phủ Nga hoàng. 

Những đẳng tiều tư sản của những người xã hội chủ 
jlửa-cách mạng và men-sê-vích nấp sau lá cờ chủ 
shửa xã hội, ngay từ lúc bắt đầu nỗ ra chiến tranh, đã 
8) bọn tư sản lừa bịp nhàn dàn, che đậy tính cách 
ỦẾ tốc và cướp bóc của chiến tranh. Bọn này tuyên 
tuyển cần phải giữ gìn, bảo vệ « tô quốc › tư sản chống 
Ùịn tngười I“hồ đã man », ủng hộ chính sách « hòa bình 
trùng nước », và do đó giúp chính phủ Nga hoàng 
tổn hành chiến tranh cũng như bọn dân chủ-xã hội 


— 
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Ề xi? dụng, đồng thời lợi dụng hoàn cành chiết 
xah đè đàn áp phong trào cách mạng. 

"Nước Nga Ngà hoàng tham chiến nhưng không có 
ìn bị từ trước. Công nghiệp Nơa kém xa công nghiệp 
nước tư bản khác. Trong công nghiệp Naa, phần 
4 la các nhà máy cũ, thiết bị đã hao mòn. Nền nòng 
‡ 2p vơi chế độ chiếm hữu ruộng đất nửa mỏng nô 
&: quần chủng nỏng dàn bị bần cùng hỏa và pha sẵn, 
‡bàng thể làm cơ sở kinh tế vững chúc đề tiến hanh 
xâ, tranh làu đài được. 

¿a hoàng chủ yếu dựa vào bọn chủa đất Ron đai 
Tn cực kỳ phản động lập khối với bon đai tư bản 
= chúa tễ trong nước và trong viện Đu-ma Nhà nước. 
sung hoàn toàn ủng hộ chính sách đối nội và đối ngoại 
¡ chính phủ Nga hoàng. Giai cấp tư sản đề quốc N3 
33 cây vào nền chuyèn chế của Nga hoàng như trẻng 
#r vào một nắm tay bọc sắt, môi mặt có thể bảo đìm 
› họ chiếm đoạt thị trường mới và đất đãi mơ, môi 
rác có thề đập tắt phong trào cách mang cễa cêng 
sng. 


Chinh đẳng của giai cấp tư sản tư do — động đãi 
„lập hiến — là tiêu biều cho phe để: lận, nhưng 
>ing lại hoàn toàn ủng hộ chỉnh sách đố: ø;-#: c`2 


ụ 


:nh phủ Nga hoàng. 

Những đẳng tiều tư sẳn của những pgươi xã Bồi c?Š 
shia-cách mạng và men-sẻe-vích nãp seu lš cơ cỀ- 
s;zh1a xã hội, ngay từ lúc bắt đầu nồ ra chiến tranh, đš 
ciúp bọn tư sản lừa bịp nhàn dân, che đáy tính cácÊ 
quốc và cướp bỏc của chiến tranh. Bøon nay tryẻn 
truyền cần phải giữ gìn, bảo vệ « tổ quốc » tư sản cÈ 
„na « người Phô đã man »,ủng hộ chính sách « hỏ+ »:£È 
rong nước », và do đó giúp chính phả Nga bospg 


Đến hanh chiến tranh cũng như bọn đản chủ-šš bội 


ề 
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Đức giúp chỉnh phủ Đức hoàng tiến hành chiến +;„ 
chồng «người Nga đã man ›. 

Chỉ cỏ đẳng bôn-sê-vích vẫn trung thành với Dếcr ¿ 
Xĩ đại của chủ nghĩa quốc tế cách mạng, vần đứng vá 
trên lặp trường máắc-xit kiên quyết đấu tranh chống 4 
chuyên chế của Nga hoàng, chống bọn địa chủ và | 
bàn, chống chiến tranh đế quốc. Đảng bôn-sê-y¿z 
ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến tranh, đã dừi 
vững trên lặp trường này : chiến tranh tiến hành khói 
phải đề bảo vệ tồ quốc, mà là đề xảm chiếm đất ở 
của nước khác, đề cướp bóc những dân tộc khác _ 
lợi cho bọn địa chủ và bọn tư Si] cỏng nhàn ph 
kiên quyết chống lại cuộc chiến tranh đó. 

Giai cắp công nhân ủng hộ đẳng bôn-sẻ-vich, 

Sự thực thì men ái quốc tư sản, ngay khi bắt đã 
chien tranh. đã làm cho trí thức và tầng lớp cu- 
trong nòng dàn say sưa và đồng thời cũng làm say s 
một bộ phản nào trong giai cấp công nhàn. Như 
phần lớn dấy là những hội viên của « Hội nhàn ẻ 
Nga» — hội của bọn lưu manh — và một số cỏng nh 
có xu hướng xã hội chủ nghĩa - cách mạng và men 
vích. Tất nhiên họ không phản ánh và không thề ph: 
ánh dược tỉnh thần của giai cấp công nhân. Chuj 
những phần tử đó đã tham gia những cuộc biều * 
sô-vanh của bọn tư sản do chính phủ Ngựa hoàng | 
chức trong những ngày đầu của chiến tranh. ị 

1 


2. Các đảng Quốc tế II chuyền sang đứng về phH 
chính phủ đế quốc của nước mình. Quốc tế ÏlÏ tê? 
rã thành những đảng xã hội sô-vanh riêng biệt. ị 
Lê-nin đã nhiều lần nhắc đến lập trường cơ hội chŠ 

nghĩa của Quốc tế II và thái độ không kiên định của c 


lãnh tụ Quốc tế H. Lê-nin luôn luôn nhắc rằng bẹ5 


ị 
ị 
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_ tụ Quốc tế II chỉ chống chiến tranh ngoài miệng, 


tụ chiến tranh nồ ra, họ rất có thê thay dồi lập trường 
wủi theo giai cấp tư sản đế quốc, có thê trở thành 
†n# kẻ ủng hộ chiến tranh. Những ngày đầu của 
kịc chiến tranh đã xác nhận điều tiên đoán của 
h- nin. 

Xám 1910, đại hội Quốc tế II họp ở Cỏ-pen-ha-gơ 
syết định rằng ở nghị viện, những người xã hội chú 
gia phải bỏ phiếu chống ngân sách quân sư. Năm 
F› trong lúc có chiến tranh ở Ban-căng, đại hội 
góc tế của Quốc tế II họp ở Ba-lơ tuyên bố rằng công 
Nhìn các nước coi việc bắn giết lẫn nhau đề tăng lợi 
ðuận của bọn tư bản là một trọng tội. Trên lời nói, 
;ong nghị quyết, là như thế, 
Nhưng khi tiếng sét chiến tranh dế quốc nồ ra và 
tái thực hiện những nghị quyết ấy thì bọn lãnh tụ 
bóc tế lÍ đã tổ ra giáo dở phản bội giai cấp vô sản, 
ầm tav sai cho giai cấp tư sản, chúng trở thành những: 
¿ ủng hộ chiến tranh. 

Ngày 4 tháng Tám 1914, ở nựhị viện, Đẳng dân chú- 
há hội Đức bổ phiếu tán thành ngân sách chiến tranh, 
s2 hộ chiến tranh đế quốc. Đại đa số bọn xã hội chủ 
wghña ở Pháp, Anh, Bỉ và các nước khác cũng làm 
hhư thế. 
: Quốc tế II không còn nữa. Thực tế nó đã tan rã 
anh những đảng xã hội-sỏ-vanh riêng biệt chống 
Tần nhau. 
Bọn lãnh tụ các đẳng xã hội chủ nghĩa phản bội giai 
cấp vô sản, quay sang lập trường xã hội-só-vanh và 
“bảo vệ giai cấp tư sản đế quốc. Chúng giúp.chính phủ 
đế quốc lừa bịp giai cấp công nhân, đầu dộc giai cấp 
3 công nhân bằng thuốc dộc chủ nghĩa quốc gia. Dưởi 
chiêu bài bảo vệ tô quốc, bọn xã hội-phản bội kích 
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công nhàn Đức chống công nhân Pháp, kích Công nÌ: 
Anh và Pháp chống công nhân Đức. Chỉ có một thi 
số rất nhỏ trong Quốc tế II còn đứng trên lập trườ; 
quốc tế chủ nghĩa và chống lại trào lưu, tất nhị 
không tin tưởng lắm, không dứt khoát hẳn, nhưng vì 
là chống lại. x 

Chỉ có đẳng bỏn-sê-vích là lập tức, không do 4 
giương cao lá cờ kiên quyết đấu tranh chống chỉ: 
tranh đế quốc. Trong những luận cương bàn về chí 
tranh viết mùa thu năm 1914, Lê-nin chỉ rằng sự §Ị 
sụp của Quốc tế II không phải là ngẫu nhiên. Quốc 
II bị bọn cơ hội chủ nghĩa làm tan vỡ, những đại bỉ 
ưu tú của giai cấp vô sản cách mạng từ làu đã li 
trước cho mọi người biết đề đấu tranh chống lại chủún 

Ngay từ trước chiến tranh, các đẳng Quốc tế II: 
mắc phải bệnh cơ hội chủ nghĩa. Bọn cơ hội công kh: 
tuyên truyền từ bỏ đấu tranh cách mạng, tuyên truyš 
thuyết «chủ nghĩa tư bản hòa bình phát triền thản 
chủ nghĩa xã hội ». Quốc tế I không muốn đấu tran 
với chủ nghĩa cơ hội, chủ trương hòa bình với ch 
nghĩa cơ hội và đề cho chủ nghĩa cơ hội tăng cườn 
thêm, Yì theo đuôi chính sách thỏa hiệp với chủ nghỉ 
cơ hội, chính bản thân Quốc tế II cũng đã trở thản 
cơ hội. 

Với lợi nhuận thu được ở các thuộc địa, nhờ bỏc lý 
các nước lạc hậu, giai cấp tư sản đế quốc đã mua chỗ 
một cách có hệ thống những lớp trên của hạng còñ 
nhân giỏi mà người ta vẫn gọi là công nhân quý tòi 
bằng cách trả lương cao và bằng những ân huệ nhỏ kh: 
Chính từ trong tầng lớp công nhân này đã nảy ra nhì 
người lãnh đạo công nhân và hợp tác xã, đai biều lÌ 
đồng thành phố và nghị viện, cán bộ báo chí và cản? 
các tô chức dân chủ-xã hội. Trong thời chiến, nhẺ5 


là 
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niười này sợ mất địa vị, đã trở thành những người 
chống lại cách mạng, những kẻ bảo vệ điện cuồng nhất 
ziai cấp tư sản và chính phủ đế quốc nước mình. 

Đon cơ hội đã trở thành bọn xã hội sô-vanh, 

Bọn xã hội sỏ-vinh, trong đó có bọn men-sè-vích và 
'bon xã hội chủ nghĩa - cách mạng Nga, tuyên truyền 
Lhủa bình giai cắp giữa công nhàn và giai cấp tư sản ở 
trong nước, tuyên truyền chiến tranh chống các dân tộc 
,khác ngoài nước mình. Chúng lừa bịp quần chúng dễ 
.quần chúng không thấy rõ thủ phạm chính đã gày ra 
,chiế n tranh và tuyên bố răng giai cấp tư sản nước mình 
.khòng chịu trách nhiệm về chiến tranh. Nhiều tên xã hội 


[sỏ-v vanh đã làm bộ trưởng trong chính phủ đế quốc 
| của chúng. 
| 


"% 


Bọn xã hội sỏ-vanh giấu mặt, gọi là phái giữa, cũng 
khòng kém nguy hiềm đối với sự nghiệp của giai cấp 
vỏ sản, Bọn phái giữa Cau-ski, Tơ-rốt-ski, Mác- Lốp và 
nhiều tèn khác bào chữa và bènh vực bọn xã hội sô- 
vanh công khai, cùng với bọn này chúng đã phản bội 
giai cấp vỏ sản, che đậy sự phản bội của mình bằng 
những lời nói «tả » về đấu tranh chống chiến tranh, 
nhằm lừa bịp giai cấp công nhàn. Thực ra thì phái 
giữa “ủng hộ chiến tranh, vì chúng đề nghị không bỏ 
phiếu chống quỹ chiến tranh và bỏ phiếu trắng, có nghĩa 
là chúng ủng hộ chiến tranh. Œ ng như bọn xã hội sô- 
vanh, chúng đòi bỏ đấu tranh giai cấp trong thời gian 
chiến tranh đề khổi làm trở ngại chính phủ đế quốc 
của chúng tiến hành chiến tranh. Đối với tất cả các vấn 
đề quan trọng về chiến tranh và về chủ nghĩa xã hội, 
tèn phái giữa To-rõt-ski đều chống Lè-nin, chống đẳng 
bỏn-sẻ-vích. 

Ngay lừ những ngày đầu chiến tranh, Lê-nin đã tập 

hợp lực lượng đề lập một Quốc tế mới: Quốc tế II, 
11 LSD 
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Ga NGGEGG-WERREGEGES.. 
Trong bản tuyên ngôn chống chiến tranh ra tháng M 
1914, Trung ương đảng bôn-sê-vích đề ra nhiệm (` 
lập Quốc tế III thay thế che Quốc tế II đã phả sản m. 
cách nhục nhã. ẹ 

Tháng Hai 1915, ở Luàn-đòn, đồng chỉ Litvi-r: 
được Lê-nin ủy nhiệm đã phát biều ý kiến trong Ì 
nchị những người xã hội chủ nghĩa các nước Đài. 
mình. Lit-vi-nốp đòi những người xã hội chủ nghĩa (Vai 
đéc-ven-dơ, Xam-ba, Ghe-sdo) phải rút ra khỏi chỉ, 
phủ tư sản Bỉ và Pháp, cắt đứt hoàn toàn với bọn + 
quốc, khòng hợp tác với chúng. Đồng chỉ đòi tất( 
những người xã hội chủ nghĩa phải kiên quyết di: 
tranh chống chính phủ đế quốc của mình và lên án v'‡ 
bó phiếu tán thành ngàn sách chiến tranh. Nhưng tê1- 
nói của Lit-vi-nốp khòỏng dược hưởng ửng ở Ì‡ 
nghị này. |* 

Đầu tháng Chin 1915, một hội nghị dầu tiên của nhữi 
người theo chủ nghĩa quốc tế họp ở Xim-mẻc-al 
Lê-nin gọi hội nghị này là « bước đầu ›» trên con dưc1' 
phát triển phong trào quốc tế chống chiến tranh. Tre". 
hội nghị này Lê-nin lập ra nhóm tả Xim-méẻc-van. Như 
trong nhóm tả Xim-méc-van đỏ, chỉ có đảng bôn» 
vích do Lê-nin đứng đầu là có lập trường duy nhỉ 
đúng, lập trường chống chiến tranh đút khoát từ ÈÌ 
chỉ cuối. Nhóm tả Nim-méc-van xuất bản tạp chỉ Dự bì 
bằng tiếng Dức có đăng các bài của Lè-nin, 

Năm 1916, hội nghị lần thứ hai những người quốc 
chủ nghĩa đã họp ở vùng nông thon Rin-tan (Thụy 
Hội nghị này dược gọi là hội nghị Xim-méc-yin lìn từ 
hai. Lúc này những nhóm quốc tế chủ nghĩa dã Xt 
hiện trong hầu khắp các nước. Những phần Lử quối 
tế chủ nghĩa dã tách bản khỏi bọn xã hội sỏ-vanÌ 
Nhưng diều chủ yếu là ảnh hưởng của chiến tranh \ 


ĐẲNG BÔN-SE-VICH THONG THỜI KỸ CHIẾN TRANH... 259 


pững tai họa do chiến tranh gáy ra ; chính quần chúng 
e hấyv giờ cũng đã nựa sang hộ Bản tuyên ngôn lŠin- 
là kết quä của sự thóa thuận giữa các nhóm khúc 
bau đấu tranh với nhau trong hội nghị. Nó đánh dấu 
ot bước Liến so với bản tuyên ngôn Xim-méc-van. 
Nhưng hội nghị Kin-tan cũng không chấp nhân những 
Sầm căn bản tron chính sách của những người bôn- 
K là: biến cuộc chiến tranh đế quốc thành nội 
chiến. làm cho các chính phú để quốc thất bại trong 
zuoc chiến tranh, lập Quốc tế HI. Tuy nhiên, hội nghị 
n-lan đã giúp tách ra những phần tử quốc tế chủ 
muh1a, về sau lập thành Quốc tế cộng sản II, 
Lèò-nin phê phán những sai lầm của những người quốc 
kề chủ nghĩa không triệt đề trong phải tả đân chú - 
1ã hội như Hô-da Lúc-xăm-bua, Các Liếp-nếch, nhưng 
động ø thời đã giúp họ di theo một lập trường đúng. 


'§.Lự luận và sách lược của đảng bôn-sê-vích trong 
. những vấn đề chiến tranh, hòa bình và cách mạng. 


Những người bôn-sè-vích không phải là những người 
hòa bình chủ nghĩa (tín thành hòa bình) thường, mơ 
:tớc hòa bình và chỉ tuyên truyền cho hòa bình như 
'đa số phải tả dàn chủ-xã hội. Những nưười bôn-sẻ-vích 
'chủ trương tích cực đấu tranh cách mạng cho hòa bình, 
tầậm chỉ lật đồ chính quyền của bọn tư sản đế quốc 
hiếu chiến. Những người bôn-sê-vich gắn liền sự nghiệp 
iu tranh cho hò: bình với thắng lợi của cách mạng 
_Yỏ sản, cho rằng lật đồ chính quyền của giai cấp tư sản 
đế quốc là biện pháp chắc chắn nhất đề thủ tiêu chiến 
tranh và giành một nền hòa bình còng bằng, hòa bình 
không thòn tính và không bồi thường. 
Chống lại việc bọn men-sẻ-vich và bọn xã hội chủ 
hĩa-cách mạng từ bỏ cách mạng, chống lại khầu 
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hiệu phần bội kêu gọi gìn giữ cehòa bình trong nược 
trong thời chiến, những người bỏn-§ê-vích nêu khỷ 
hiệu « biến chiến tranh để quốc thành nói chiến ». Khì 
hiệu này có nghĩa là : những người lao dòng trong 4 
cỏ công nhàn và nòng đàn vũ trang, mặc áo lính, né 
muốn thoát khỏi chiến tranh và đạt được nền hòa bị 
công bằng, thì phải quay vũ khi dánh lại giai cấp 
sản nước mình và lật đồ chính quyền của nó. 

Chống lại chính sách bảo vệ tô quốc tư sản của bạ 
men-sẻ-vich và bọn xã hội chủ nghĩa-cách mạ 
những người bôn-sê-vích đề ra chính sách c«iảm c 
chính phủ nước mình thất bại trong cuộc chiến tranh 
quốc ». Như thế nghĩa là phải bỏ phiếu chống ngả 
sách chiến tranh, lập ra những tồ chức cách mạng Ì 
mật trong quân đội, ủng hộ sự thân ái giữa binh lin 
ngoài mặt tràn, tổ chức công nhân và nóng dân hàn! 
động cách mạng chống chiến tranh, biến những hàn 
động ấy thành khởi nghĩa chống chỉnh phủ đế quế 
nước mình. 

Những người bôn-sê-vích cho rằng điều ít tai h‡ 
nhất đối với nhân dàn trong cuộc chiến tranh đế quế 
là sự thất bại về quản sự của chính phủ Nơa hoàng, Y 
nó sẽ làm cho nhàn dân dễ đánh bại chế dộ Nơa hoàn: 
và giai cấp công nhàn dễ thành công trong việc dt 
tranh giải phóng mình khỏi ách nô lệ tư bản và khô 
các cuộc chiến tranh đế quốc. Lê-nin cho rằng khôn 
phải chỉ những người cách mạng Ñga, mà ngay cả cả 
đảng cách mạng của giai cấp công nhân ở tất cả cả 
nước thảm chiến đều phải thực hiện chính sách làn 
cho chính phủ đế quốc nước mình thất bại. 

HÀ NỈ phải bãi cứ chiến tranh nào những ngữ 
bôn-sê-vích cũng đều chống cả, Họ chỉ chống chỉ 
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tưạah xâm lược, chiến tranh đế quốc. Những người 
ụ à-sẻ-vich cho ràng có hai loại chiến tranh:. 
¿ a) chiến tranh chính nghĩa, khỏng xâm lược, giải 
ÿshung, cỏ mục địch hoặc là bảo vệ nhàn đản chống sự 
_ công của nước ngoài và chống mưu mô nô dịch họ, 
:èoạc là giải phóng nhản dân khỏi sự nô dịch của chủ 
s ha tư bản, hoặc cuối cùng là giải phóng kết địa 
và các nước phụ thuộc khỏi ách đế quốc, và 
b) chiến tranh phi nghĩa, xàm lược, có mục địch xàm 

tyùiem và nô dịch các nước khác, các dân tộc khác. 
Những người bôn-sê-vích ủng hộ loại chiến tranh thứ 
Lahất, Đối với loại chiến tranh thứ hai, những người 
Lbon-sẻ-vich chủ trương phải tiến hành một cuộc đấu 
b ranh kiên quyết chống lại nó, đi đến chỗ làm cách 
¡ tang và lật đồ chỉnh phủ đế quốc của nước mình. 
ị Những tác Đệm lý luận Lê-nin viết trong thời gian 
¡ chiến tranh có ý nghĩa rất lớn đối với giai cấp công 
¡naan toàn thế giời. Mùa xuân năm 1916, Lê-nin viết 
| uốn Chủ nghĩa đế quốc, giai đoạn lột cùng của chủ 
Pa tr bản. Trong cuốn sách này, Lê-nin chỉ rằng chủ 
LazhTa đế quốc là giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư 
¡ bản, giai đoan mà chủ nghĩa tư bản từ ctiến bộ » đã 
biến thành chủ nghĩa tư bản ăn bám, chủ nghĩa tư bản 
thỏi nát, rằng chủ nghĩa đế quốc là chủ nghĩa tư bản 
; gav chết, Tất nhiên nói thế không có nghĩa là chủ 
aghia tư bản sẽ tự tiêu vonø, không cần cỏ cách mạng 
cửa giai cấp vô sản, không có nghĩa là tự nó sẽ chết. 
K2 ain luôn luôn dạy rằng không cỏ cách mạng của gia 
_ cấp công nhân thì không thê lật đồ được chủ nghĩa tư 
bản. Vì vậy sau khi đìRñ nghĩa chủ nghĩa đế quốc là 
chủ nghĩa tư bản giay chết, Lê-nin cũng đồng thời nói 
rỡ trong cuön sách đỏ rằng « chủ nghĩa để quốc là dêm 
trước của cách mạng xã hội của giai cấp vỏ sản ». 
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Lê-nin chỉ rằng ách áp bức tư bản chủ nghĩa 
thời đại để quốc chủ nghĩa ngày càng nặng nề , 
trong điều kiện chủ nghĩa đế quốc lòng cắm phản, j 
giai cầp vỏ sản đối với cơ sở của chủ nghĩa tư bản p 
cang táng, rằng những yếu tố làm bùng nồ cách nụ 
trong nói bộ các nước tư bản ngày càng túng, 

Lèê-nin chỉ rằng trong thời đại đế quốc chủ pz. 
cuộc khủng hoảng cách mạng ở các thuộc địa yà,. 
nước phụ thuộc càng thêm trầm trọng, rằng lònz¿ 
phản chöng lại chủ nghĩa để quốc tăng lên, rắng nhĩ 
yếu tố của một cuộc chiến tranh giải phóng chốn; ‹j 
nghĩa để quốc táng thêm. 

Lẻ-nin chỉ rằng trong điều kiện chú nghĩa đế ạ 
sự phát triền không đều và những màu thuần của‹ 
nghĩa tư bản trở nèn đặc biệt trầm trọng, rằng dấu trạ. 
giành thị trường tiêu thụ hàng hóa và xuất cảng từ hý. 
đấu tranh giành thuộc địa và giành nguồn nguyên {- 
làm chu những cuộc chiến tranh đế quốc có tính c: 
định kỳ đề chia lại thế giới là không thề tránh du; 

Lê-nin chỉ rằng chính vì sự phát triền không đều : 
của chủ nghĩa tư bản mà những cuộc chiến tranh 
quốc nô ra, làm suy yếu lực lượng của chủ nghĩ:: 
quốc và làm cho mặt trận của chủ nghĩa đế quốcc 
thể tan vỡ ở những nơi vếu nhất. 

Trẻn cơ sở tất cả những điều đó, Lê-nin kết luẽ 
mặt trận đế quốc hoàn toàn có thê bị giai cấp vỏ 9# 
phá v7 ở một nơi nào đó hay nhiều nơi; chủ nghĩ: 
hỏi có thề thắng lợi đầu tiền ở một vài nước hay 
chí ở riêng trong một nước; sự thắng lợi đồng tÈ 
của chủ nghĩa xã hội ở tất cả các nước không thê thrị ` 
hiện được vì chủ nghĩa tư bản phát triển không đề 
chủ nghĩa xã hội sẽ thắng trước tiên ở một hay 9 


È 
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;, còa các nước khác thì trong một thời gian nhất 
sh và còn là những nước tư bản. 

nưởi đây là kết luận thiên tài đó mà Lê-nin đã nêu 
„trong hai bài viết trong thời kỳ chiến tranh đế quốc : 


«Sự phát triều không đều về kinh tế và chính trị là một 
bu luật tuyết đối của chủ nghĩa tư bản. Do đó chủ nghĩa xã 
Đà trước tiền có thề thắng được ở vài nước hoặc ở riêng, trong 
F xạt nước tư bảu chủ nghĩa. Giai cắp vô sản thắng lợi ở nước 
lân sau khi tịch thú tài sản của bọn tư bản và đã tò chức nền 
an xuất xã hội chủ nghĩa, sẽ đứng lẻên chống lại thế giới tư 
sạn còn lại, lôi kéo ve phía mình TÝnng giai cấp bị áp bức ở 
¿c nước khác »... (Trích trong bài: Bàn pề khẩu hiệu Liên bang 
;sân m, viết hồi thán§ Tám 1915) ( Lê-nin, tập XVII, tr. 231 - 233), 
3 «ẨGhủ nghĩa tư bản phát triền rắt không đều ở trong cáo 
;zớc. Trong nền sản xuất hàng hóa không thề nào khác thế được 
3a đó Nhấn kết luận rằng : kh nghĩa xã hội không thề thẳng 
m đồnz thời ở (ãt cá các nước. Trước tiên, nó sẽ thếng ở một 
xước hay ở vài nước, các nước còn lại thì trong một thời gian 
sản là những nước tư sản hay tiền tư sản. Tình trạng. ấy không 
¡ững sẽ gây ra những sự xô xát, mà còn làm cho giai cấp tư 
sa các nước trực tiếp tìm cách đè bẹp giai cấp vô sản đã thắng 
m của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Tiếng trường hợp ấy, về phía 
sang ta, chiến tranh sẽ là chính đăng và chính nghĩa. Đó là 
toộc chiến tranh đề giành chủ nghĩa xã hội, đề giải phóng những 
-*n tộc khác khỏi ách của giai cấp tư sản> (Trích trong bài: 


xương lĩnh quản sự của céch mạng uô sản, viết mùa thu năm 
1⁄16) (Là-nin, tập XIN, tr. 395). 
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Đày là lý luận mới, hoàn chỉnh, về cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, về khả nắng thắng lợi của chủ nghĩa xã 
hôi trong một số nước riêng biệt, về điều kiện thẳng 
'ơi của nỏ, về triền vọng thắng lợi của nó, lý luận mà 
nền tảng đã được Lê-nin nêu ra nắm 1905 trong tác 
shầm Hai sách lược của đẳng dán chủ-xã hội trong 
uoc cách Thạng dán chủ. 

Lý luận này về căn bản khác hẫn quan niệm phồ 
- biến trong những người mác-xít trong thời kỳ chủ nghĩa 
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tư bản trước chủ nghĩa đế quốc. khi những người m 
xit choyrằng chủ nghĩa xã hội khòng thể thắng đưạ 
một nước, rằng chủ nghĩa xã hội sẽ thẳng đồng thơi 
tất cả các nước văn minh. Dựa vào những tài liệu 
chủ nghĩa tư bản để quốc trình bày trong tác phì 
nôi tiếng của mình Chủ nghĩa đế quốc, giai đoạn | 
cùng của chủ nghĩa tư bản, Lè-nin đã đánh đồ qu 
điềm ấy, coi đỏ là một quan điềm lỗi thời và đưa 
một quan điềm lý luận mới cho rằng chủ nghĩa xã ì 
không thề thắng lợi đồng thời ở tất cả các nước và (j 
nghĩa xã hội có (hổ thắng lợi ở riêng trong một nư 
tư bản chủ nghĩa. 

Lý luận của Lê-nin có ý nghĩa vô cùng quan trọ 
đối với cách mạng xã hội chủ nghĩa, không những 
nó làm giàu thêm cho chủ nghĩa Mác bằng lý luận m 
và đưa chủ nghĩa Mác tiến lên. Ý nghĩa của lý luận 
còn ở chỗ nỏ làm cho vô sản một số nước thấy rõ tr 
vọng cách mạng, nó phát triền sáng kiến của vô sì 
trong việc tĩn công giai cấp tư sản trong nước, nỏ đã 
cho vỏ sản biết lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh đề ! 
chức cuộc tấn công ấy và củng cố lòng tin của họ vì 
thíng lợi của cách mạng vô sản. 

Đó là quan điềm lý luận và sách lược của nhữn 
người bón-sê-vích về các vấn đề chiến tranh, hòa bìn 
rà cách mạng. 

Những người bỏn-sê-vích đẩ dựa vào quan điềm ñ 
đề tiến hành công tác thực tiền của mình ở Nơa. 

Mặc dâu sự khủng bố tàn khốc của cảnh sát, nự® 
từ lúc chiến tranh bắt đầu, những đại biều bỏn-sê-VÍt 
trong viện Du-ma như Ba-da-ép, l?ẻ-tơ-rốp-ski, Mu: 
nốp, Xa-môi-lốp, Sa-gốp đã đến nhiều tồ chức bảo t 
về thái độ của những người bôn-sê-vích đối với chiế 
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yạnh và cách mạng. Tháng Một 1914, đẳng đoàn bôn- 
„-vịch trong viện Đu-ma họp đề bàn về thái độ đối 
với chiến tranh, Ngày thử ba, tất ra những người tham 
sự cuộc họp đều bị bất. Tất cả các nghị viên đều bị 
ga án xử mất quyền công dân và đày đi Đông Xi-bi-ri. 
Cịnh phủ Nga hoàng kết tội những nghị viên bôn-sê- 
;ịh trong viện Đu-ma là ‹ phản quốc ›, 
- Tại tòa án đã nêu rõ sự hoạt động của các nụhị viên 
trong viên Đu-ma, việc đó làm cho đẳng ta thêm vinh 
gư. Các nựụhị viên bôn-sê-vích rất dũng cẩm trước tòa 
Nga hoàng, họ đã biến tòa án ấy thành diễn dàn dễ 
tò cáo chính sách xâm lược của Nga hoàng. 
‹ Thái độ của Ca-mê-nép trong vụ án này thì khác hẫn. 
Nơi tính hèn nhát, vừa gặp nguy hiểm dầu tiên là v đã 
tư bỏ chính sách của đẳng bôn-sê-vích. Trước tòa án, 
>-mê-né p tuyên bố rằng v không đồng với những 
saười bỏn-sê-vích trong vấn đề chiến tranh, và đề làm 
£hưng, V yêu cầu cho gọi tên men-sẻ-vich I-oỏe-dan- 
sk¡ đến. : 
_ Những người bôn-sê-vích tích cực hoạt động chống 
súc ủY bạn công nghiệp chiến tranh chuyên phục vụ 
chiến tranh, chống mưu mô của bọn men-sê-vích muốn 
đưa công nhân vào vòng ảnh hưởng của giai cấp tư 
sạn đế quốc. Giai cấp tư sản rất quan tâm dến việc 
trình bày trước mọi người rằng chiến tranh đế quốc 
a chiến tranh toàn dân. Trong thời kỳ chiến tranh, 
tái cấp tự sản lập ra một tô chức toàn nước Nựa của 
ninh là liên mình các hội đồng tự trị địa phương và 
các thành phố, do đó có ảnh hướng lớn đến-cóỏng việc 
Nhà nước. Giai cấp tư sản cần làm che công nhàn phải 
(theo sự lãnh dạo và ảnh hưởng của mình. Muốn thế, 
ai cấp tư sản đã nghĩ ra một biện pháp : lập ra những 
+: nhóm công nhân » bên cạnh các ủy ban công nghiệp 


‹ 
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chiến tranh. Bọn men-sẻ-vich nắm ngay lấy ý định 
của giai cấp tư sản. Lôi kéo đại biều công nhản 
gia các ủv ban công nghiệp chiến tranh đó là c 
cho giai cấp tư sản, nhữnø đại biều này sẽ cô 
trong quần chúng công nhân về sự cần thiết phải 
năng suất lao động trong các xưởng làm đạn trải 
súng dại bác, súng trường, đạn thường và trong 

xưởng khác phục vụ quốc phòng. « Tất cả choc 
tranh, tất cä vì chiến tranh » — đó là khâu hiệu 
giai cấp tư sản. Trong thực tế khầu hiệu này có n¿ 
là: chãy tha hồ làm giàu trong việc cung cấp quị 
dụng và xâm chiếm đất đai nước khác ». Bọn men 
vích đã tham gia ráo riết vào công vIỆc giả danh ( 
quốc của giai cấp tư sản. „Giúp đỡ bọn tư bản. bạ 
men-sẻ-vich tíng cường cô động công nhân tham, 
bầu cử các cnhóm công nhàn » bên cạnh các ủy Ì 
công nghiệp chiến tranh. Những người bôn-sê-vich cÈ' 
lại việc này. Họ chủ trương tầy chav các ủv ban 
nghiệp chiến tranh và tiến hành tầy chay có kết £ 
Nhưng một bộ phản công nhàn vẫn tham gia công v. 
của các ủy ban cỏng nghiệp chiến tranh dưới sự ¿: 
khiên của tên men-sẻ-vích nồi đạnh Gơ-vô-đơ-đép 
tèn khiêu khích A-bơ-rỏ-xi-mốp. Tháng chín 1915. š 
những dại biêu công nhân họp đề bầu các « nhóm cởi 
nhân » của các ủy ban công nghiệp chiến tranh b3) 
số đại biều phản đối việc tham gia các ủv ban ấy. 
số dai biểu cong nhàn ra nghị quyết kịch liệt bì 
việc tham gia các ủy bạn công nghiệp chiến tranh ' 
tuyên bố rắng công nhàn đi cho mình nhiệm vụ ổ 
tranh cho hòa bình, đấu tranh đề lật đồ chế dò N 
hoàng. 

Những người bỏòn-sẻ-vich cũng tích cực hoại đẻ 
trong quản đội và hải quản. Họ giải thích cho { 
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ủng bình lính và thủy thủ biết ai là thủ phạm gây ra 
iững tham khốc chiến tranh và đau khô cho nhân đàn; 
; giải thích rẰng cách màng là lỗi thoát duy nhất cho 
vân dân ra khỏi lò sát sinh để quốc chủ nghĩa. Những 
sười bỏn-sẻ-vích lặp các chỉ bộ trong quản đội, trong 
li quàn, ở tiền tuyến và trong các đơn vị ở hàu 
tương; họ rải truyền đơn kêu gọi chống chiến tranh. 
Ở Cơ-ron-stát, những người bôn-sêẻ-vích lập ra « Bạn 
m sự trung tàm của tÖ chức quàn sự Coơ-rôn- stát » 
ta hệ chặt chế với thành ủy Pè-tơ-rò-gơ-rảt. Mọt tổ 
tức quân sự được lặp ra bên cạnh thành ủy Dè-Lo-rô- 
rrát đề tiến hành công tác trong doanh trại quản đội 
3-tơ-rô-go-rát. Tháng Tám 1916, viên chánh mật thám 
3-tơ-rô-go-rát làm một bản báo cáo trong ấy có gÌl 
(ng: «Trong Ban cán sự Cơ-rôn-slát, công việc được 
¡ chức rất cận thận, bí mặt. Những người tham gia Ban 
In sự là những người ít nói và thạn trọng. Ban cán 
r này có cả đại biều trên đất liên ›. 

Ở mặt tràn, dẳng bỏn-sê-vich cô động gây tỉnh thần 
i giữa binh lính các đòi quản tham chiến, nhấn mạnh 
ằng kể thù là giai cấp tư sản thế giới và chỉ cần biến 
hiển tranh dế quốc thành nội chiến và quay vũ khí 
hống, lại giai cấp tư sản nước mình và chính phủ của 
lai cấp tư sản ấy là chấm dứt được chiến tranh. 
thững vụ quân đội phản chiến ngày càng nhiều. Nắm 
915 và nhất là năm 1916 cũng có những vụ như thế, 
Những người bỏn-sê-vích đặc biệt dày mạnh công tác 
rong những đạo quản ở mặt trận phía Hác đóng ở vùng 
lan-tích. Đầu năm 1917, tướng Hút-ski tư lệnh quàn 
lội mặt tràn miền Bắc báo cáo cho cấp trên của y về 
ư hoạt động cách mạng ráo riết của những người bón- 
iê-vích trên mặt tràn này. 
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Chiến tranh là một bước ngoặt rất lớn trong đời sý 
các đàn tộc, trong đời sòng của giai cấp công nhân ¿ 
giới. Nó đuyết định văn mệnh các chỉnh hủ, các ; 
tộc và phong trào xã hội chủ nghĩa. Cho nên nỏ c¡ 
đồng thời là viên đá thử vàng, là sự thử thách đối 
tất ca các đảng và các trào lưu tự xưng là xã hỏi é 
nghĩa. Các đảng và trào lưu ấy có trung thành với: 
nghiệp xã hội chủ nghĩa, với sự nghiệp của chủ ^ 
quốc tế hay không, hay là họ chọn con đường phản | 
giai cấp công nhân, cuốn lá cờ của họ lại và m 
xuống chàn giai cấp tư sản nước mình? Vấn đề đặt 
là như thế, 


Chiến tranh chứng tỏ rằng các đảng của Quốc tỷ 
không chịu được thử thách, đã phản bội giai cấp cò 
nhân và hạ cờ của họ trước giai cấp tư sản để qt 
trong nước. | 

Các đăng này đã gieo rắc chủ nghĩa cơ hội trong đài 
đã dược giáo dục theo tỉnh thầu nhượng bộ đối vời h 
cơ hội và bọn quốc gia nên không thề làm gì khác dư 

Chiến tranh chứng tỏ rằng đảng bôn-sèẻ-vich là ứi 
duy nhất qua được cơn thử thách một cách rất vẻ v 
và trung thành đến cùng với sự nghiệp xã hội: 
nghĩa, với sự nghiệp của chủ nghĩa quốc tế vỏ sản.. 

Điều đó cũng đề hiều; chỉ có đảng kiều mới, chỉ 
đảng được giáo dục theo tỉnh thần đầu tranh khi 
nhàn nhượng với chủ nghĩa eœ hội, chỉ eỏ đẳng khí 
mắc chủ nghĩa cơ hội và chủ nghĩa quốc gia, chỉ cò È 
đảng như thể mới có thê vượt qua cơn thử thách | 
lao và rung thành với sự nghiệp của giai cấp cỉ 
nhàn, với sự PGRiệp của chủ nghĩa xã hội và chủ n 
quốc tế. 


Chính đăng bôn-sê-vich là một đảng như thế. 
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'Thát bại của quân đội Nga hoàng ngoài mặt trận. Sự 


sản phá về mặt kinh tế, Khủng hoảng của chế đọ 
Xza hoàng. 


guén tranh đã ba năm. Chiến tranh đã lấy đi hàng 
_ người, chết trận, bị thương, chết vì bệnh 
ì do chiến tranh gây ra. Giai cấp tư sản và địa chủ 
sất to trong chiến tranh, còn công nông thì ngày càng 
sn khồ và thiếu thốn. Chiến tranh tàn phá nền kinh 
quốc đàn nước Nga. Gần 1! triệu người lao động 
uòc mạnh phải nhập ngũ, tách khỏi nền kinh tế, Nhà 
cay ngừng hoạt động. Điện tích trồng nuũữ cốc giảm 
¡vì thiểu nhàn công. Đàn chúng và quản đội ngoài 
ỆẸttu sàn đói, không có giày, không cỏ quần áo. Chiến 


anh ngốn hết tất cả tài nguyên của nước nhà. 

Quản đội Nựa hoàng thua hết tràn này đến trận khác. 
ao bình Đức tuôn những tràn mưa đạn xuống quàn 
ủi Nga hoàng. Quân đội Nga hoàng thiếu đai bác, thiếu 

rù phá và thiếu cả súng trường. Có khi ba người lính 
ớ có một khầu súng (rường. Trong thời gian chiến 
anh, người tà khám phá được sự phản bội của viên 
¡ trưởng chiến tranh Xu-khom-li- -nốp, tư thông với 
n gián điệp Đức. Xu-khom-li- nốp thi hành nhiệm vụ 
da cơ quan tình báo Đức là phá hoại việc tiếp tế vũ 
¡ ra mặt tràn, không cung cấp đại bác và súng trường 
ho mặt tràn. Một số bộ trưởng và tướng tá của Nơa 
hoàng ngấm ngầm góp sức vào thắng lợi của quân dội 
ức: cùng với hoàng hậu Nơa vốn câu kết với bọn Đức, 

húng cung cấp những bí mật quàn sự cho Đức. Quàn 
li Nga hoàng phải nếm nhiều thất bại và buộc phải 
ñ lui, điều đó không có gì lạ. Năm 1916, quân Đức 
hiếm được Ba-lan và một phần các tỉnh Ban-tich. 
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Tất cả những diều đỏ làm cho công nhân, nông 
bình lính và trí thức căm ghét và tức giận chính 
Ngựa hoàng, làm cho phong trào cách mạng của qụ 
chủng nhân dàn chống chiến tranh, chống chế độ Ñ 
hoàng ở hậu phương cũng như ở tiền tuyến, ở trị; 
ương cũng như ở các vùng biên khu, trở nén Hi 
mẽ hơn và kịch liệt hon. 
Sự bất bình lan đến cả giai cấp tư sản đế quốc N; 
Cái làm cho họ tức giận là trong triều đình của 
hoàng bọn gian giảo như loại Ra-spu-tin làm chủ, b 
này công nhiên chủ trương ký một hòa ước riêng 
Đức. Giai cấp tư sản Nga ngày càng thấy rõ chính 
Ngu hoàng không thê tiến hành chiến tranh thắn: 
dược. Họ sợ chính phủ Nựa hoàng, đề cứu văn di 
của mình, có thẻ ký hòa ước riêng với Đức. Vì Yậy 
cấp tư sản Nựa quyết định làm một cuộc đảo ch 
trong triều dình đề truất ngôi Nga hoàng Ni-cô-lai 
và dưa lên ngôi một ông vua có liên hệ với giai cắp 
sản là Mi-kha-in Rò-ma-nốp. Bằng cách đó, giai cấp 
sản muốn làm một công hai việc: một là, chen 
chỉnh quyền và đảm bảo tiếp tục tiến hành chiến tr 
đế quốc, hai là, bằng một cuộc đảo chỉnh nhỏ 
triều ngăn ngừa sự tiến công của cuộc đại cách mì 
nhàn dàn đang dàng lên ngùn ngụt. 
Trong việc này, giai cấp tư sản Ngựa được các chi 
phủ Anh và Pháp hoàn toàn ủng hộ. Các chỉnh phủ rì 
thấy rõ Nga hoàng không thề tiếp tục chiến tranh đưi 
nữa. Họ sợ Nựa hoàng sẽ kỷ hòa ước riêng với Đử 
Nếu chỉnh phủ Nga hoàng kỷ hòa ước riêng thì 8 
chính phủ Anh và Pháp sẽ mất một nước đồng m 
trong chiến tranh, đồng mỉnh này không những giữ 
lực lượng địch ở mặt trận của mình, mà còn cung 


ủạ 


pÀNG BÔN-SÊ-VICH TRONG THỜI KỲ CHIẾN TRANH... 271 


———————— TƯ ÿ gi án 


so Pháp hàng vạn lính tỉnh nhuệ nữa. Vì vậy các chỉnh 
jà Anb-và Pháp ủng hộ giai cấp tư sản Nga trong ảm 
ưu tiến hành đảo chính trong triều dình, 

Naư vậy là Nựa hoàng bị cô lập. 

Trong lúc liên tiếp thất bại ngoài mặt trận, sự phá 
In về kinh tế cũng ngày thèm trầm trọng. Trong những 
vay tháng Giêng, tháng Hai 1917, khó khăn về thực 
hầm, nguyên liệu và nhiên liệu đã lên dến mức cao 
bất và gay gắt nhất, Việc vận chuyên thực phầm đến 
l-tơ-rô-gơ-rát và Mạc-tư-khoa hầu như ngừng hẳn. Xi 
hiệp nối tiếp nhau đóng cửa, nạn thất nghiệp thêm 
tầm trọng. Tình cảnh công nhân trở nên đặc biệt không 
bju dựng được nữa. Quần chủng nhân dân ngàv càng 
niều người tỉn rằng chỉ có một lối thoát khỏi tình cảnh 
hỏng chịu đựng được nữa, đó là lật đồ nền chuyên 
»inh của Nga hoàng. 

Rö ràng chế dộ Nga hoàng dang ở trong một cuộc 
thủng hoảng nguy kịch: 

. Giai cấp tư sản định giải quyết khủng hoảng bằng một 
taóc đảo chỉnh trong triều đình, 

- Nhưng nhân đân đã giải quyết khủng hoảng ấy theo 
tách của mình. 


š. Cách mạng tháng Hai. Chế độ Nga hoàng sựp đồ. Việc 
; thành lập các Xô-viết đại biều công nhân và bình sĩ. 
_ Thành lập Chính phủ lâm thời. Hai chính quyền tòn 


tại song sonư, 

Xăm 19‡7 mở đầu bằng cuộc bãi công ngày 9 tháng 
biếng, Trong thời gian bãi công nồ ra những cuộc biều 
tình ở Pê-tơ-rô-gơ-rát, Mac-tư-khoa, Ba-cu, Ni-giơ-ni 
Nop-gô-rốt. Ngày 9 tháng Giêng, ở Mạc-tư-khoa, gần một 
phần ba công nhàn bãi công, Một cuộc biều tình gần 


| 
` 
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hai nghìn người trên dại lộ Tơ-ve-scôi bị cảnh sá: 
tắn, Trên đường VYư-bô ở Pè-tơ-rô-gơ-rát, bình lính 
gia biều tình. 

Sở cảnh sát Đè-(ơ-rô-go-rát báo cáo rằng: « Tưt 
tồng bãi công ngày càng lỏi kéo thêm được nhiều n 
và trở nên có tinh chất quần chúng như năm 19; 

Bon men-sẻ-vich và bọn xã hội chủ nghĩa - cách 
ra sức đưa phong trào cách mạng vừa chớm nử 
khuỏn khổ cần thiết cho giai cấp tư sản tự do. Nựy 
tháng Hai, khi viện Đu-ma khai mạc, bọn men-s¿- ẳ 
đề nghị tồ chức công nhản diều hành tới viện DuyỆ, 
Nhưng quần chúng công nhân đã theo những người ( : 
sẻ-vích, không đi đến viện Ðu-ma mà di biểu tình. Ệ, 

Ngày 18 tháng Hai 1917 bãi công nộ ra trong nhàrÈ 
Du-ti-lốp ở Đê-tơ-rô-gơ-rát. Ngày 22 tháng Hai, ¿ 
công nhàn các xí nghiệp lớn bãi công. Nhân nựi 
tháng Hai (8 tháng Ba), ngày phụ nữ quốc tế, th: 
kêu gọi của thành ủy bỏn-sê-vích Iê-Loœ-rỏ-g0-rái, 
công nhàn xuống dường biêu tình chống đói, €Œ 
chiến tranh, ehốnz chế độ Nựa hoàng. Cuộc biều tình 
được công nhân ủng hộ bằng một cuộc tông bãi ( 
toàn thành Đê-tơ-rô-gơ-rái. Cuộc bãi công chỉnh 
biến thành cuộc tồng biểu tình chính trị chống chiệ 
Nga hoàng. 

Ngày 21 tháng Hai (9 tháng Ba) lại nỗ ra cuộc Ì 
tình mãnh liệt hơn nữa của công nhân. Gần X'Ệ 
cóng nhân bãi còng. 

Ngày 25 tháng Hai (10 tháng Ba), phong trào cỆ 
mạng bao gồm toàn bộ công nhân Pè-tơ-rô-gơ-rát. Nh? 
cuộc bãi công chính trị ở các khu phố trở thành! 
công toàn thành, Chỗ nào cũng có biều tình và 
đột với cảnh binh. Trên đầu quần chúng còngẺ 
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Ất phởi những ngọn cờ dỗ có ghi khầu hiệu: ‹« Đả 
ð Nga hoàng», « Đả đảo chiến tranh ! », ‹ Bánh mì | ›. 
' Nắng ngày 26 tháng Hai (11 tháng Ba), cuộc bãi công 
shính trị và biểu tình bắt đầu biến thành ý định khởi 
lạyhĩa. Công nhâu tước vũ khí của cảnh binh và sen đầm 
là tự vũ trang. Nhưng cuộc xung đột vũ trang với cảnh 
ðịnh kết thúc bằng vụ bắn vào đám biều tình ở quảng 
ưưng Zna-men-§côi. 
© tưởng Kha-ba-lốp chỉ huy quân khu Đê-tơ-rỏ-gơ-rát 
huyẻn bố rằng ngày 28 tháng Hai (13 tháng Ba) công 
Inhän phải trở lại làm việc, nếu không sẽ bị đưa ra mặt 
tràn, Ngày 25 tháng Hai (10 tháng Ba), Ñga hoàng ra 
tệnh cho tưởng Kha-ba-lốp: ‹ Tôi hạ lệnh ngày mai 
'phải đập tắt ngay những vụ rối trật tự ở thủ đô ›. 
Nhưng không « dập tắt» cách mạng được nữa rồi. 
!- Ngày 26 thắng Hai (11 tháng Ba), dại đời 4 của tiều 
đoàn dự bị của trung đoàn Pa-vơ-lốp nồ súng, nhưng 
(hông bắn vào công nhân mà bắn vào những đội 
'oành bình đang bắn công nhân. Cuộc đấu tranh đề 
tỏi kéo bộ đội diễn ra rất kiên quyết và bền bỉ, nhất 
Hà nữ công nhàn, họ trực tiếp kêu gọi binh lính, bắt 
Hay thân ái với binh linh, kêu gọi binh lính giúp nhân 
ị đàn lật đồ chế độ chuyên chế đảng ghét của Nga hoàng. 
: Lãnh đạo công tác thực tế của -đững bôn-sê-vích lúc 
bấy giờ là Trung ương cục đóng ở Đê-tơ-rô-gơ-rát đứng 
đầu là đồng chí Mô-lò-tốp. Ngày 26 tháng Hai (11 tháng 
Ba), Trung trong cục ra một bản tuyên ngôn kêu gọi 
¡ tiếp Lục đấu tranh vũ trang chống chế đô Nga hoàng, 
! làp chính phủ cách mạng lâm thời. 
Í Ngày 27 tháng Hai (12 tháng Ba) bộ đội ở Pé-tơ-rô-gơ- 
ịr rat không chịu bắn vào công nhân và chuyền sang hàng 
- ngữ nhân đân khởi nghĩa. Buồi sáng chỉ có 10.000 lính 
khởi nghĩa, buồi chiều đã có hơn 60.000. 
13 LSD 
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Công nhân và lính khởi nghĩa bắt các bó trưi 
tưởng của Nga hoàng, thả những người cách mạ 
cầm tù. Vừa ra khỏi nhà tù, những người nảy lao, 
vào cuộc chiến đấu cúch mạng. ị 

Ngoài phố vần còn bắn nhau :với cảnh binh y, 
đầm, bọn này đặt súng liên thanh trên gác nhá, N\ 
việc bộ đội nhanh chóng chạy sang hàng ngũ công, 
đã quyết định số phận chế độ chuyên chế cúa Nga há 

Tin cách mạng thắng lợi ở Pê-tơ-rô-gơ-rát truyề; 
các thành phố khác và ra mặt trận, công nhân và b; 
khắp nơi nồi lèn lật đồ bọn quan lại của Nga ke 

Cuộc cách mạng dân chủ-tự sản tháng H; 
thắng lợi. 

Cách mạng thẳng lợi vì giai cấp công nhàn là ¡ 
khởi xướng ra cách mạng và lãnh đạo phong trác Fˆ 
hàng triệu nông dân khoác áo lính, đấu tran, 
chòa bình, bánh mì, tự do». Bá quyền lãnh đạj‡. 
giai cấp vô sản quyết dịnh sự thành công của cách e: _ 

Trong những ngày đầu của cách mạng, Lẻ-nin: 

~ Giai cấp vô sản dã hoàn thành cách mạng; đã tó » 
dũng, đã đồ máu, đã lôi cuốn dông đảo quần chúng nh:: 
lao động và dân nghèo...* (Lê-nin, tập XX, tr: 23-24). 

Cuộc cách mạng thứ nhất năm 1905 đã chuẩn È'‡ : 
cuộc cách mạng thứ hai năm 1917 thắng lợi mau cš‹ 1 
Lê-nin chỉ rõ rằng : ì 

~ Nếu không có ba năm đấu tranh giai cấp vi đại và nếu b‡ š 
có nghị lực cách mạng của giai cấp vô sản Nga trong th} - 
1905-1907 thì không thề eó cuộc cách mạng thứ hai s: 
chóng như thế, với nghĩa là không thề hoàn thành gia: ( 
đầu của nó trong một vài ngày được» (như (rẻn, tr. L`)- 

Trong những ngày đầu của cách mạng đã xuất !} : 

. các Xô-viết. Cuộc cách mạng thắng lợi dựa vào các: 
viết đại biều công nhân và binh sĩ. Công nhâp vi 
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khởi nghĩa đã lập ra các Xô-viết đại biều công nhân 
à binh: sĩ. Cách mạng 1905 đã chỉ rằng Xô-viết là cơ 
luan của khởi nghĩa vũ trang, đồng thời là mầm mông 
tủa một chính quyền mới, chính quyền cách mạng. Ÿ 
giêm Xỏ-viết vẫn sống trong ý thức quần chúng công 
phản và ngay sau khi lật đồ chế độ Nga hoàng họ liền 
lhưc hiện ý niệm đó, nhưng có điều khác là năm 1905 
Xô-viết chỉ gồm đại biều cóng nhân, còn tháng Hai 1917 
thì theo sáng kiến của những người bòn-sê-vích đã lập 
ra các Xô-viết đại biều công nhân 0à bình sĩ. + 

Trong khi những người bôn-sê-vích lãnh đạo cuộc 
thiến dấu trực tiếp của quần chúng ở phố thì những 
đàng thỏa hiệp, bọn men-sê-vích và xã hội chủ nghĩa. 
vách mạng chiếm . những ghế đại biêu trong các Xô-viết 
và giành đa số về họ. Một điều giúp thêm một phần 
cho tình trạng ấy là đa số các lãnh tụ đẳng bôn-sê-vích 
â#c ấy dang bị cầm tù hay bị đi đày (Lê-nin còn ở 
aược ngoài, Sta-lin, Svéc-lốp bị đày ở Xi-bi.r), trong 
Khi đó thì bọn men-sê-vích và bọn xã hội chủ nghĩa- 
xách mạng tự do đi chơi khắp các phố Đê-tơ-rô-gơ-rát. 
_ vậy, đại biêu các đảng thỏa hiệp — men-sê-vích và xã 
hỏi chủ nghia-cách mang — đã đứng đầu Xỏ-viết và 
lẩy ban hành chính ĐPê-tơ-rô-gơ-rát. lÒ Mạc-tư-khoa và 
“nhiều thành phố khác cũng vậy. Chỉ có ở I-va-nỏ-vô Vô- 
ngang, Scơ, ở Cơ-ra-snô-i-a-seơ và một vài thành phố 
Jec thì ngay từ lúc đầu những người bòn-sẻ-vich 

3ã chiếm đa số trong các Xô-viết. 

Nhân dân vũ trang — công nhân và binh sĩ — khi cử 
(đại biều vào các Xô-viết coi Xô-viết là cơ quan chính 
: quyền nhân dân. Họ cho rằng và tin rằng Xô-viết đại 
"biều công nhân và binh sĩ sẽ thực hiện tất cả các yêu 


ì sách của nhân dân cách mạng và trước hết là hòa ước 
sẽ được ký kết. 
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Lòng quả tỉn của công nhân và bình sĩ khiến hẹ 
mắc lừa. Họn xã hội chủ nghĩa - cách mạng và 
men-sè-viceh không thèm nghĩ đến việc từ bỏ chiến tr 
giành hòa bình. Chúng muốn lợi dụng cúch mạng 
tiếp tục chiến tranh. Đối với cách mạng và yêu s¿ 
cách mạng của nhàn đản, bọn xã hội chủ nghĩa 
mạng và men-sè-vich cho rằng cách mạng đã làm x 
bầy giờ nhiệm vụ đề ra là phải củng cố cách mạng 
đi vào chung sống «bình thường » theo hiển phảp 
giai cấp tư sản. Vì vậy bọn lãnh đạo xã hội chủ nẹh 
cách mang và men-sê-vích trong Xỏ-viết Pè-tơ-rò-gơr 
dùng mọi cách đề tránh vấn đề thủ tiêu chiến tra 
vấn đề hòa bình và đã giao chỉnh quyền cho giai tí 
tư sản. 

Ngày 27 tháng Hai (12 tháng Ba) 1917, những đại bí 
phái tự do của viện Đu-ma Nhà nước, sau khi bị mị 
thỏa thuận với các lãnh tụ xã „hội chủ nghĩa-c¿ 
mạng và men-sê-vich, đã lập ra Ủy ban làm thời t 
viện ĐÐu-ma Nhà nước do chủ tịch viện ĐÐu-ma IY'J 
Iôt-đi-an-cỏ, một tèn địa chủ bảo hoàng, cầm đầu. Mỹ 
ngày sau, Ủy ban lâm thời và bọn lãnh tụ xã hội chị 

nghĩa-cách mạng và men-sê-vich trong Ban chấp hàn 
của Xô-viết đại Đ\SÙlE ông nhân và bình sĩ bí mật th 
thuận với nhau, không cho những người bôn-sẻ-vt 
biết, lập chỉnh phủ mới của Nga, Chính phủ lâm l 
của giai cấp tư sản đứng đầu là hầu tước Lơ-vốp, 
mà Nea hoàng NÑi-cô-lai II đỉnh cử làm thủ tưởng tr 
cuộc đảo chính tháng Hai. Chính phủ làm thời gồm 
lãnh tụ Đảng dàn chủ -lập hiến là Mi-li-u-eốp, lần 
tụ Đẳng tháng Mười là Gu-tsơ-cốp và những đại bì 
nổi danh khác của giai cấp tư sản : tên xã hội chủ ngh 
cách mạng Kê-ren-ski được cử vào Chính phủ làm 
với tư cách là đại biều của phái «đản chủ ›. 
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Kết quả là bọn lãnh tụ xã hội chủ nghĩazcách mạng 
¡ men-sẻ-vích trong Ban chấp hành của Xô-viết đã giao 
bịnh quyền cho giai cấp tư sản; về sau, khi biết chuyện 
v„ đa SỐ trong Xỏ-viết đại biều công nhàn và binh sĩ 
¡ng đã thông qua hành động của bọn lãnh tụ xã hội 
hả nghĩa-cách mang và men-sê-vích, mặc đầu những 
cười bỏn-sê-vích phản đối, 

[hế là chính quyền Nhà nước mới ở Nga được thành 
tp, gồm có, theo như Lê-nin nói, bọn đại biêu của « giai 
ấp tư san và địa chủ tư sẳn hỏa ›. 

Nhưng bên cạnh chính phủ tư sản còn có một chính 
(uyên khác là Xô-viết đại biều công nhân và binh sĩ. 
3ai biều binh sĩ trong Xô-viết chủ vếu là nóng dân bị 
lòng viên cho chiến tranh. Xô-viết đại biêu công nhân 
¡ bình sĩ là cơ quan liên mìỉnh công nhân và nông đàn 
tống chính quyền Nga hoàng và đồng thời là cơ quan 
“hính quyền của họ, là cơ quan chuyên chính của giai 
tấp công nhân và nông dân. 

Ahư vậy thành ra có hiện tượng đặc biệt là hai chính 
quyền, hai nền chuyên chính xen kẽ lẫn nhau : chuyên 
thính của giai cấp tư sản mà đại biểu là Chính phủ 
ám thời, và chuyên chính của giai cấp vô sản và nông 
lán mà đại biều là Xô-viết đại biêu công nhân và 
bình sĩ, 

Hai chính quyền song song tồn tại. 

Tại sao bọn men-sê-vích và xã hội chủ nghĩa-cách 
mạng lúc đầu chiếm được đa số trong các ÑNô-viết 9 

Tại sao công nhân và nông dân đã giành được thắng 
lợi lại tự nguyện giao chính quyền cho dại biểu của giai 
cấp tư sản ? 

Lê-nin giải thích: vì có hàng triệu người chưa am 
hiều chính trị vừa mới được thức tỉnh và lôi cuốn vào 
chính trị. Phần lớn họ là những người tiều chủ, nòng 
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đân, công nhân cách đây không lâu còn là nóng 
những người ở giữa giai cấp tư sản và giai cấp váy 
Nước Nga lúc đó là nước cỏ nhiều tính chất tiêu tp, 
nhất (rong số các nước lớn ở châu Âu. Và trong n» 
này, « một làn sỏng tiều (tư sản rất lớn làm ngập tt¿ 
đè lên giai cấp vỏ sản giúc ngộ, không những chỉ ); 
số lượng, mà cả bằng tư tưởng của họ nữa, nghị 
làn sóng ấy đã truyền nhiễm vào đông đảo công n 
những quan điềm tiều tư sản về chính trị» «L¿- 
tập XX, tr. 1Hỗ). 

Chính làn sóng tự phát tiểu tư sản ấy đã làm nói; 
những đảng tiều tư sản: men-sê-vích và xã hội; 
nghĩa-cách mạng. 

Lèẻ-nin chỉ rằng một nguyên nhân nữa là cấu thẽ 
của giai cấp vỏ sản trong thời kỳ chiến tranh đã È 
đồi và trình độ giác ngộ cùng trình độ tồ chức của‡ 
cấp vô sẵn trong thời kỳ đầu của cách mạng còn š¿ 
Trong thời gian chiến tranh, cấu thành của chính :: 
cấp vô sản đã thay dồi rất nhiều. Gần 4054 công mí 
cốt cán đã bị động viên vào quân đội. Trong nhữngr': 
chiến tranh, nhiều tiều chủ, thợ thủ công, chủ hiệ:: 
lạ với tâm lý của giai cấp vô sản, đã vào làm vi 
các xi nghiệp để trốn động viên nhập ngũ. 

Những tầng lớp tiêu tư sản trong công nhân #: 
miếng đất màu mỡ cho bọn chính khách tiêu tư s4: 
bọn men-sé-vích và xã hội chủ nghĩa cách mạnẽ. 

Chính vi thế mà quần chúng nhân dàn đông đảo cÈ* 
am hiều chính trị, bị tràn ngập trong làn sóng tự l ì 
tiều tư sản và say sưa với những thắng lợi đầu tiên #}: 
cách mạng, trong mấy tháng đầu của cách mạng đ!§: 
các đảng thỏa hiệp chỉ phối, thởa tHuận nhường : 
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n Nhà nước cho giai cấp tư sản, họ ngây thơ tưởng 
chinh quyền tư sản sẽ không ngăn trở các Xô-viết 
gai dộng. 
.M)t nhiệm vụ đặt ra trước đảng bôn-sê-vích là : bằng 
kh kiên nhàn giải thích trong quần chúng, vạch rõ; 
¿à chàt đế quốc của Chính phủ lâm thời, Eếh trần sự 
bán bội của bọn xã hội chủ nghĩa cách mạng và bọn . 
;a-sẻ-vích và chứng minh rằng nếu không thay chính 
tì làm thời bằng chính phủ Xô-viết thì không thề, 
— được hòa bình. 
1a đảng bôn-sê-vích đem toàn lực ra làm việc đó. - 
[ ¿ng bôn-sê-vích phục hồi các cơ quan báo chí công 
ai của mình. Năm ngày sau khi nồ ra cách mạng 
bàng Hai, báo Sự (hát xuất bản ở Dê-tơ-rô-gơ-rát ; mấy 
gay sau, báo Ngưởi dân chủ -xã hội xuất bản ở Mạc-; 
khoa. Đẳng đứng ra lãnh đạo quần chúng hiện không. 
xiai cấp tư sản tự do, không tin bọn men-sê-vích 
bọn xã hội chủ nghĩa -cách mạng nữa. Đẳng kiên 
kbản giải thích cho binh sĩ, nông dân thấy cần thiết 
Pai hành động chung với giai cấp công nhân. Đảng 
_ thích cho họ hiểu - rằng nông dân sẽ không có hòa: 
h ", không có ruộng đất nếu cách mạng không tiếp. 
4 phát triền, nếu Chính phủ lâm thời tư sản không 
zợc thay thế bằng chính phủ Xô-viết. 4 


ị TÓM TẮT 


_ Chiến tranh để quốc nồ: ra vì sự phát triền không 
#ša của các nước tư bản, vì sự mất thăng bằng giữa 
tác cường quốc chính, vì các đế quốc thấy cần phải 
đăng chiến tranh đề chia lại thế giới và xây dựng một 
rz thăng bảng lực lượng mới. 


k 
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Chiến tranh sẽ không cỏ sức phả hoại lớn như 
và thậm chỉ cỏ thề cũng không diễn ra kịch liệt 
thể, nếu những đẳng Quốc tế H không phản bỏi 
nghiệp của giai cấp công nhàn, nếu những đẳng 
không vỉ phạm những quyết định chống chiến tr 
của đại hội Quốc tế HH, nếu các dàng ấy quyết tàm 
cực hành động và phát dộng giai cấp còng nhàn đ 
tranh chống chinh phủ đế quốc nước mình, chồng 
gầy ra chiến tranh. 

Đăng bôn-sê-yieh là đẳng vỏ sẵn duy nhất trung thà 
với sự nghiệp của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa quốc 
và đã tiến hành nội chiến chống chỉnh phủ để qu 
nước mình. Tất cả các đảng Quốc tế II khác, cỏ liên 
Với giai cấp tư sản thông qua tập đoàn lãnh đạo 
mình, đã bị chủ nghĩa dế quốc chỉ phối và chạy s 
phe bọn để quốc. : 

Là phản ánh của cuộc tồng khủng hoảng của 
nghĩa tư bản, chiến tranh đã làm cho sự khủng hoả 
ấy trầm trọng thêm và làm cho chủ nghĩa tư bản thể 
suy yếu đi. Công nhàn NÑga và đảng bôn-sê-vich 
phững người đầu tiên trên thế giới đã biết lợi d 
lúc chủ nghĩa tư bản suy yếu, chọc thủng mặt tràn ẳ 
quốc, lật đồ Nựa hoàng và làp ra những Xô-viẻt 
biêu công nhân và binh sĩ. 

Say sưa với những thắng lợi đầu tiên của cách m 
và yên tâm với những hửa hẹn của bọn men-sẻ-vich 
xã hội chủ nghĩa - cách mạng rằng từ nay mọi việt 
được hoàn hảo, đông đảo quần chúng tiều tư sản, b 
sĩ và cả công nhân đều tin tưởng ở Chinh phủ làm 
và ủng hộ chỉnh phủ này. 

Một nhiệm vụ đặt ra trước đảng bôn-sê- vịch. là 
thích cho quần chủng công nhân và bình sŸ 
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ưa với những thẳng lợi đầu tiên hiểu rằng còn xa mới 
.at tới thắng lợi hoàn toàn của cách mạng, rằng chừng 
"ao chính quyền còn ở trong tay Chính phủ lâm thời 
;r sản, bọn thỏa hiệp--men- sê-vich và xã hội chủ nghĩa- 
ách mạng — còn nắm được các Xô-viết, thì nhân dân 
hưa thê có hòa bình, chưa thề cỏ ruộng đất, chưa thê 
ó bánh mì, rằng muốn thắng lợi hoàn toàn cần phải 
lến lên một bước nữa, giao chinh quyền về tay các 
¡ô-viết 


CHƯƠNG Vũ 


ĐẲNG BÔN-SÊ-VÍCH THONG THỜI KỶ 

CHU“ ÂN BỊ VÀ TIẾN HÀNH CUỘC CÁCH X\X( 

XÃ HIỘI CHỦ NGHĨA THÁNG MƯỜI 
(Tháng tr 1917 - 1218) 


l. Tình thế trong nước sau cách mạng tháng Hài 
Đáng thôi không hoạt động bí mật và chuyền san‡£l 
hoạt động chính trị công khai. Lê-nin dén Pê-tơ-re-] 
gơ-rát. Luận cuơng tháng Tư của Lê-nin. Phươn‡| 
hướng của đảng chuyền sang cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. 


Những việc xảy ra và thái độ của Chính phủ lâm 
thời ngày cang xác nhận đường lối bôn-sê-vích là đúng, 
ngày càng chứng tổ rắng Chính phủ lâm thời khóng 
đứng về phía nhân dân mà phản lại nhân dân, khór‡ 
muốn hòa bình, mà muốn chiến tranh, rằng chính phš 
không muốn và không thề đem lại hòa bình, ruộng đất. 
bánh mì cho nhân dân. Công tác giải thích của nhữn£ 
người bôn-sê-vích đã tìm được miếng đất thuận lợi. 

Trong lúc công nhân và binh lính lật đồ chính quyề? 
Nga hoàng và tiêu diệt đến tận gốc chế độ quân chủ. 
thì Chính phủ làm thời thiên hẳn về việc duy trì 
độ quân chủ. Ngày 2 tháng Ba 1917, chính phủ ấy 
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sịt phái ẫQu-tsơ-cốp và Sun-ghin đến gặp Ngựa hoàng. 
ai cấp tư sản chủ trương giao chính quyền cho Mi- 
sa-in, anh của Ni-cô-lai Rô-ma-nốp. Nhưng trong cuộc 
si-tinh của nhàn viên đường sắt, khi Gu-tso-cốp chấza 
‹zt bài điển văn và hô khẩu hiệu: « Hoàng đế Mi-kha- 
a muôn năm!» thì công nhân đòi lập tức bắt và khám 
¡u-lso-cốp ; công nhân phẫn nộ nói: (bên tám lạng, 

¿‡n nửa cân »', 

Rõ ràng là công nhàn không cho phép khôi phục lại 
bẽ độ quân chủ. 

Trong lúc công nhân và nông dân làm cách mạng và 
:Š máu trông đợi chấm dứt chiến tranh, đòi bánh mì 
:a ruộng đất, đòi có biện pháp tích cực chống sự suy 
tạp kinh tế, thì Chính phủ lâm thời làm ngơ trước 
:hững đòi hỏi thiết thân ấy của nhân dân. Chính phủ 
ma thời gồm những đại biều nổi danh nhất của bọn 
z bản và địa chủ, không nghĩ gì đến việc thỏa mãn 
'êu sách của nông dân đòi giao ruộng đất cho họ. 
“húng cũng khóng thê cấp bánh mì cho những người 
so động, vì như thế thì phải đụng chạm dến quyền lợi 
:a bọn trùm lái buôn lúa mì, phải dùng mọi biện 
pháp đề lấy lúa mì của bọn địa chủ, cu-lắc, điều mà 
:hính phủ không dám làm vì bản thân chính phủ cũng 
sắn liền với quyền lợi của những giai cấp ấy. Chính 
shủ lâm thời cũng không thề đem lại hòa bình được. 
Jấn liên với bọn đế quốc Ánh, Pháp, Chính phủ lâm 
bời không những đã không nghĩ dến việc chấm dứt 
:hiến tranh, mà trái lại còn tìm cách lợi dụng cách 
mang đề làm cho nước Nga tham gia chiến tranh dế 


“Nguyễn văn : Củ ré-fÍo cững không ngọt hơn củ ra-di. Càu nói 
tây sé ughia là : Ni-cô-lai và Mi-kha-in cũng như nhau. (8.7.) 


_— ám 
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quốc một cách tích cực hơn đề thực hiện tham Yọni 
đế quốc của mình: chiếm Côn-slan-ti-nốp và các + 
biền, chiếm xử Ga-li-xi. | 

Rõ ràng là chẳng bao lâu quần chủng nhân đân khó» 
tì nhiệm chính sách của Chỉnh phủ lâm thời nữa. - 

Hỗ ràng là tình trạng hai chính quyền song song tù 
tại hình thành sau cách mạng tháng Hai không thê dụ 
trì lâu được, vì sự tiến triền của tình hình bắt buỏ 
chỉnh quyền phải được tập trung ở một nơi nào ủù 
hoặc là trong tay Chính phủ lâm thời hoặc là trong ta 
các Xô-viết. 

Thật vậy, chỉnh sách thỏa hiệp của bọn men-sê-vit 
và xã hội chủ nghĩa-cách mạng lúc bấy giờ vẫn œ 
được quản chúng nhân dân ủng hộ. Công nhàn cỏ 
nhiều người, binh sĩ và nông dàn thì lại còn nhiều ngư: 
hơn, vân tin rằng «chẳng bao lâu sẽ có Hội nghị HH 
hiến và mọi việc sẽ đâu vào đấy », vẫn nghỉ rằng ngư 
ta tiến hành chiến tranh không phải đề xâm lược, h 
vì cần thiết, — đề bảo vệ đất nước. Lê-nin gọi nhữlƒ 
người ấy là những người thật tâm bảo vệ tô quốc nhướỷ 
bị lầm lạc. Đối với những người ñy, chính sách hửi 
hẹn và thuyết phục của bọn men-sê-vích và xã hội cÌ 
nghĩa - cách mạng vẫn còn là một chinh sách đún 
Nhưng rõ ràng là không thê kéo đài mãi những lời hữi 
hẹn và thuyết phục ấy được, vì sự tiến triển của lì 
hình và thái độ của Chính phủ lâm thời ngày càng 
thấy rõ, càng chứng minh rằng chính sách thỏa hỉ 
của bọn xã hội chủ nghĩa - cách mạng và của h 
men-sê-vích là chính sách trì hoän và lừa bịp nhữ 
người nhẹ dạ, : 

Chính phủ lâm thời không phải bạo giờ cũng chỉ dù 
chính sách dấu tranh ngấm ngầm chống phong trào 
mạng của quần chúng, chính sách hoạt động ngẫm 
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ống cách mạng. Chính phủ làm thời đòi lúc còn mưu 
aạnu chuyền sang công khai tấn công vào những tự do 
ñ chủ, mưu toan c lắp lại kỷ luật», nhất là ở trong 
ần đội, mưu toan «thiết lập trật tự » nghĩa là mưu 
nu đưa cách mạng vào khuôn khổ cần thiết cho 
¿ cấp tư sản. Những dù cố gắng thế nào đi nữa đề 
ra hiện những việc ấy thì Chính phủ làm thời cũng 
khòỏng thề đạt tới đích, quần chúng nhàn dân đã hăng 
¡ thực hiện các tự do đản chủ — tự do ngôn luận, 
tao chí, làp hội, hội họp, biều tình. Công nhàn và binh 
ai tơi dụng triệt đề những quyền dàn chủ mà lần đầu 
biên họ đã giành được đề tích cực tham gia sinh hoạt 
Iạh ình trị trong nước, đặng hiểu và nắm được tình hình 
Mĩ cưiễn ra và quyết định sau đó phải hành động như 
Nà nào, 

° Sau cách mạng tháng Hai, các tô chức của đẳng bòn- 
tsẻ-vích trước kia hoạt động bất hợp pháp trong những 
Hiều kiện khe khắt của chế độ Nga hoàng, nay đã thỏi 
Fhoat động bí mặt và đã công khai phát triền công tác 
lành trị và tồ chức của mình. Số lượng đẳng viên trong 


'suo tổ chức bôn-sẻ-vích lúc ấy không quá 40- 45 nghìn 
(người. Nhưng đó là những cán bộ đã được tôi luyện 
tụ ong đấu tranh. Các cấp ủy đảng đã được tồ chức lai 
¡ iteO nguyên tắc tập trung đàn chủ. Tất cả các cơ quan 
Ặ dàng từ đưới lên trên đều do bầu cử mà ra, 

Ï Việc đẳng chuyền sang hoạt động công khai cũng làm 
cho phát hiện được nhiều ý kiến bất đồng trong đẳng. 
-€a-mè-nép và một số cắn bộ của đằng bộ Mac-tư-khoa 
xidụ như Ilư-cốp, Búp- nốp, Nô-ghin đứng trên lập trường 
nửa men-sẻ-vích ủng hộ € hinh phủ lâm thời một cách 
tủ điều kiện và tán thành chính sách của bọn vệ quốc, 
Sta-lin lúc ấy vừa đi dày về, Mô-lò-tốp và một số khác, 

3 với đa số trong đảng tán thành chủ trương không 


~‹ 
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tin nhiệm Chinh phủ lâm thời, chống bọn vệ quấc ) 
kéu gọi tích cực đấu tranh giành hòa bình, chống chị 
tranh đế quốc. Một số cán bộ của đảng dao động, chửi 
tỏ họ lạc hậu về chính trị do bị tù đày lâu ngày. ` 

Người ta cảm thấy thiếu vị lãnh tụ của đảng—L¿-p; 

Ngày 3 (16) tháng Tư 1917, sau một thời gian xử 
ngoai khả lâu, Lê-nin trở về Nga. 

Việc Lê-nin trở về có ý nghĩa rất lớn đối với dân 
đối với cách mang. 

Trong lúc còn ở Thụy-sĩ, mới được những tia ¡ : 
đầu tiên về cách mạng, Lê-nin đã viết cho đẳng và cả 
giai cấp công nhàn Nơa trong Zñư từ phương +a như s‡ 

~- Ảnh em công nhân' Ảnh em đã làm những việc anh huy 
phi thường của vô sản và của nhân đản trong cuộc nội c2} 
chóng chế độ Nga hoàng. Anh em phải làm những việc phi the: 
nữa về tồ chức vỏ sản và toàn dân đề chuần bị đánh thi 
trong giai đoạn thứ hai của cách mạng > (Lẻ-nin, tập XXN t B 


Lèẻ-nin đến Pê-to-rô-gơ-rát đêm hôm mùng ä mị 
Tư. Ở ga Phần-Ìan và ở quảng trường ga, hàng nạ 

công nhân, binh sĩ và thủy quản tụ họp đề đón Lên 
Một niềm phấn khởi không tả siết tràn ngập trong lê3 
quần chúng khi Lê-nin bước chản xuống xe lửa. wc 
chúng công kênh vị lãnh tụ của mình vào phòng ở 
trong ga, ở dày hai đảng viên men-sê-vich Tsơ-khèẻ 
đê và Scỏ-bê-lép thay mặt Xò-viết Pè-tơ-rô-go-rát ¿8 
lời ‹ chào mừng › trong đó chúng «tỏ hy vọng› rà 
Lê-nin sẽ tìm được « tiếng nỏi chung › với chủng. Xh 
Lê-nin khỏng nghe chúng, đi ngang qua chúng và Fễ 
thắng đếh-quần chủng công nhân và binh sĩ.: Đứng trễ 
xe thiết giáp, Lê-nin đọc bài điễn văn nồi tiếng È 
gọi quần chủng đấu tranh cho cách mạng xã hội ‡ 
nghĩa thắng lợi. Lê-nin chấm dứt bài điễn văn đầu tẺ 


ĐĂNG BÔN-SẼ-VÍCH TRONG THỜI KỲ €CHUẦN BỊ... 2R7 


của mình sau nhiều năm ở nước ngoài bằng khầu hiệu 
;Cách mạng xã hội chủ nghĩa muôn năm !›. 

Về Nga, Lê-nin đem hết nghị lực của mình cống 
giến cho công tác cách mạng. Ngày hôm sau, Lê-nin 
bio cáo về chiến tranh và cách mạng trong một cuộc hạp 
cóa những người bôn-sê-vích, sau đó đã nhắc lại luận 
cương báo cáo ở một cuộc họp mà ngoài những người 
Sản-sẻ-vích, có cả những người men-sê-vích dự nữa. 
Đỏ là luận cương tháng Tư nồi tiếng của Lê-nin, 
tận cương đã đem lại cho đẳng và cho giai cấp vô sản 
môt đường lối cách mạng rõ ràng chuyền từ cách mạng 
tr sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

: Luận cương của Lê-nin có ý nghĩa rất lớn đối với 
ách mạng cũng như đối với công tác của đảng sau này. 
tách mạng có nghĩa là một bước ngoặt hết sức vỉ đại 
trong đời sống của đất nước và, trong những điều kiện 


mới của cuộc đấu tranh sau khi chế độ Nga hoàng đã 
Ì ¡lật đồ, đảng cần có một hưởng mới đề mạnh dạn và 
sửng tin đi vào con đường mới. Luận cương của Lê- 
an đã đem lại hướng mới ấy cho đẳng. 

- kuận cương tháng Tư của Lê-nin đề ra một kế hoạch 
Hai tình về sự đấu tranh của đảng đề chuyền từ cách 
Hạng đân chủ - tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
[chuyền từ giai đoạn thứ nhất của cách mạng sang giai 
(đoạn thứ hai, giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
riất cả lịch sử trước kia của đẳng đã chuẩn bị cho đảng 
::ảm nhiệm vụ lớn lao ấy. Năm 1905, trong tập lai sách 
:ược của đẳng dân chủ - xä hội trong cách mạng dân chủ, 
,£nin nói rằng sau khi lật đồ chế độ Nga hoàng, giai 
.tấp vô sản sẽ bắt tay vào việc thực hiện cách mạng xã 
thội chủ nghĩa. Cái mới trong luận cương là ở chỗ nó 
đưa ra một kế hoạch cụ thể, có căn cứ lý luận, đề 


hưng) 


f ° , - * kì - 
;£huyền sang cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
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Trong lĩnh vực kinh tế, những biện pháp quá độ ch 
là: quốc hữu hóa tắt cä ruộng đất trong nước, đồng 
tịch thu ruộng đắt của địa chủ ; hợp nhất tất cả đắc: nạ 
hàng thành một ngàn hàng quốc gia và đặt ngàn h 
ấy dưới sự kiềm soát của Xỏ-viết đại biều công nhị 
kiểm soát sự sản xuất của xã hội và việc phân p 
sản phầm. 

Trong lĩnh vực chính trị, Lê-nin chủ trương chuy 
từ chế độ cộng hòa đại nghị sang chế độ cộng hòa] 
viết. Đó là một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực 
luận và thực tiền của chủ nghĩa Mác. Cho đến lúc ni 
những nhà lý luận mác-xít vần cho rằng chế độ cô 
hòa đai nghị là hình thức chỉnh trị tốt nhất đề chuy 
sang chủ nghĩa xã hội. Bây giờ, Lê-nin chủ trương È 
chế độ cộng hòa đại nghị bằng chế độ cộng hòa Xèau 
là hình thức tô chức chính trị hợp lý nhất của xã} 
trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bân sang chủ n‡ 
xã hội: 

Trong luận cương nói: 

~Ă Diều đặc biệt trong hiện tình ở nước Nga là bước qiủ k 
từ giai đoạn thứ nhất của cách mạng ; giai đoạn đã đem lại 
quyền cho giai cấp tư sản vì giai cấp vô sản chưa đủ trình 
giác ngộ và ý thức tồ chức, sang giai đoạn thử hai của cách m 
giai đoạn phải đem lại chính quyền cho giai cấp vô sản và 
tầng lớp nghèo nhất trong nòng đàn* (như trên, tt. 88). 

Và ở đoạn sau: 

« Không phải là chế độ cộng hòa đại nghị, — trở lại ch 
này, sau khi đã có Xỏ-viết đại biều công nhản, là lùi bước 
mà là chế độ cộng hòa Xô-viết đại biều cỏng nhân, cổ nôn 
nông dân trong toàn quốc, từ đưới lên trên > (như (rẻn, trỀ 

Lê-nin nói: chiến tranh dù là dưới chỉnh phủ mì 
Chính phủ làm thời, vần là chiến tranh cướp bỏe, ch 
tranh để quốc. Nhiệm vụ của đảng là phải giải ! 
điều ấy cho quần chúng, làm cho họ hiều rằng chỉ 
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t đồ giai cấp tư sản mới chăm dứt được chiến tranh, 
xắm dứt không phải bằng một nền hòa bình do vũ lực 
‡t buộc, mà bằng một nền hòa bình dàn chủ thực sự. 
Đối với Chính phủ lâm thời, Lẻ-nin nêu ra khăn hiệu: 
Khỏng ủng hộ Chính phú làm thời !›, 

Trong luận cương Lê-nin còn chỉ ra rằng: đảng ta 
m thời lúc này còn bị thiêu số trong các Xỏ-viết, khối 
en-sẻ-vich và xã hội chủ nghĩa - cách mạng thống 
¡trong các Xô-viết, nỏ truy ên ảnh hưởng tư sản vào 
ong giai cấp vô sản. Vì vậy nhiệm vụ của đẳng là phải : 
«Điải thích cho quần chúng hiều rằng Xô-viết đại biều công 
vân là hình thức đøy nhất có thề có của chính phủ cách mạng 
ì. vì thế chừng nào chính phủ ấy còn chịu ảnh hưởng của giai 
Íp tư sản thì nhiệm vụ của chúng ta chỉ có thề là ¿ giải thích một 
ich nhẫn nại, thường xuyên, bền bỉ đề quần chúng hiều những 
ú lầm về sách lược của họ, đồng thời việc giải thích phải phù 
ợp với những yêu cầu thực tế của quần chúng. Chừng nào chúng 
ạ còn là thiều số, thì chúng ta phải phê bình vạch rõ những 
ú lầm, đồng thời tuyên truyền sự cần thiết phải chuyền toàn 
ộ chính quyền Nhà nước vào tay các Xô-viết đại biều công 
hân...» (như trén, tr. 63). 

-Điều đó có nghĩa là Lê-nin không kêu gọi bạo động 
hống Chính phủ lâm thời lúc bấy giờ dương dược các 
sô-viết tín nhiệm; Lê-nin không đòi lật đô Chính phủ 
âm thời, nhưng muốn thông qua công tác giải thích và 
uyên mộ giành lấy đa số trong các Xô-viết, thay đôi 
hinh sách của các Xô-viết và thông qua các Nó-viết mà 
hay đổi thành phần và chỉnh sách của chính phủ. 

Đó chính là phương hướng ph: 4L triển cách mạng một 
tách hòa bình. 

Sau nữa, Lẻ-nin kêu gọi lột bỏ những «vy phục dơ 
3ản» đi và đừng dùng cái tên đảng dân chủ - xã hội 
aữa. Những đẳng trong Quốc tế II cũng như bọn men- 
sè-vích Nơa, tự mệnh danh là những người dàn chủ- 
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xi hội. Cái tên ấy đã bị bọn cơ hội, bọn phản '¿ 
chủ nghĩa xã hội làm dơ bần và ö nhục. Lê-njp 

nghỉ gọi dàng bôn-sẻ-vích là đẳng cóng sản, như \\ 
và Ẩng-ghen đã gọi đẳng của mình. Đứng về khoa} 
mà nói thì cái tên ấy là đúng, vì mục dích cuối cịị 
của đảng bỏn-sê-vích là thực hiện chủ nghĩa Cộng s} 
Từ chủ nghĩa tư bản, nhàn loại chỉ có thê đi thẳng ¿ 
chủ nghĩa xã hôi, nghĩa là đi đến sở hữu công Côn: 
những tư liệu sản xuất và phản phối sản phầm tùy t: 
việc làm của mỗi người. Lê-nin nói rằng đẳng tac 
nhìn xa nữa. Chủ nghĩa xã hội tất nhiên phải dần ¿ 
biến đồi thành chủ nghĩa cộng sản, trên ngọn cờ của c: 
nghĩa này, người ta sẽ ghỉ: « Làm theo năng lực, hưẽ: 
theo nhu cầu ›. 

Cuối cùng, trong luận cương, Lê-nin yêu cầu th 
làp một Quốc tế mới, Quốc tế II, Quốc tế cộng sản, 
bó chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa xã hội- sỏ-vanh ï 
ngoài. 


Luận cương của Lê-nin làm cho giai cấp tư sẵn, l¡ 
men-sê-vích và xã hội chủ nghĩa- cách mạng tứcÍ 
gầm lên 

Bọn men-sê-vích ra một bản kêu gọi công nhân, lề 
ấy mở đầu bằng một lời cảnh cáo: « TỦ mạng È' 
nguy ». Pheo bọn men- sẻ-vich, nguy cơ là ở chỗ nhữ: 
người bôn-sẻ-vích nêu ra yêu sách đòi giao chính quyÈ 
vào tay các Xô-viết đại biêu công nhân và bỉnh sĩ. 

Trên tờ báo Thống nhất, Po-lê-kha-nốp viết một lò 
goi diễn văn của Lè-nin là «điển băn mẻ sảng ». Dư} 
kha-nốp dần lời tuyên bố của tên men-sẻ-vich Tso-khi 
i-đê: cLê-nin sẽ một mình ở ngoài cách mạng, t 
chúng tôi thì đi theo eon đường của chúng tôi ». 

Ngày LH tháng Tư, có cuộc hội nghị của những ngữ 
bôn-sê-vích toàn thành phố Pè-to-rỏ-gơ-rát. Hội nghỉ 
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ân thành luận cương của Lê-nin và lấy luân cương ấy 

m cơ sở cho cỏng tác của mình, 

Ít lầu sau, các tô chức địa phương của đảng cũng tán 
thanh luàn cương của Lê-nin. 

- toàn đẳng, trừ một vài cá nhân loại Ca-mê-nép, lư- 
sp. Di-a-ta-cốp, đã chấp nhận luận cương của Lê-nin 
hót cách rất hài lòng. 


„Chỉnh phú lâm thời bát đầu khủng hoàng. Hội 


nghị tháng "Pư của đàng bón-se-viích, 


Trong khi những người bôn-sẻ-vích chuần bị dây cách 
mang tiến tới, Chính phủ lâm thời vẫn tiếp tục thực 
biện công việc phân nhân dân. Ngày 18 tháng Tư, Mi- 
cú-cốp, bộ trưởng Bộ ngoại giao của Chính phủ làm: 
ời tuyên bố với đồng mình: « Toàn thê nhàn đản cố 
ảng tiến hành chiến tranh thế giới dến thắng lợi hoàn 
àn, và Chính phủ làm thời sẽ hoàn toàn tỏn trọng 
hững giao ước dối với dồng mỉnh ›. 

Như vày là Chính phủ làm thời thề trung thành với 
Những hiệp tước của Nơa boàng và hứa bắt nhân dàân 
hải đồ đủ số máu cần cho bọn đế quốc giành dược 
thắng lợi cuối cùng », 

Ngày 19 tháng Tư, công nhàn và binh sĩ biết lời tuyên 
ấy (thông điệp của Mi-li-u-cốp ›). Nưày 20 tháng 
ư, Bán Chấp hành trung ương đảng bỏn-sẻ-vích kêu 

oi quần chúng chống chính sách đế quốc của Chính 
hủ lảm thời. Ngày 20, 21 tháng Tư (3 và 4 tháng Năm) 
917, quần chúng công nhân và bỉnh sĩ, iL nhất là 10 
ạn người, phần nộ đối với tờ « thông điệp của Mi-li-u- 
ốp », kéo ra phố biều tình. Trên các lá cờ, người ta 
hấy những khầu hiệu « Phải công bố những hiệp ước 
¡ mật†!›», «Đá dảo chiến tranh! », é Toàn bộ chính 
uyền về tay các Xô-viết! ›. Công nhân và binh sĩ kéo 
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từ các nơả ô đến trung tâm thành phố, đến trụ sở 
Chính phủ làm thời. Trên dường Nép-ski và ở nhị 
nơi khác xảy ra những vụ xô xát với các nhóm tư tà 

Bọn phản cách mạng công khai nhất như tướng Ca¿ 
ni-lốp kêu gọi bắn vào những người biều tình, th; 
chí còn ra những mệnh lệnh tương tự. Nhưng các dụ 
vị bộ đội khi nhận được những mệnh lệnh như thế, 
từ chối không thi hành. 

Trong khi biểu tình, một nhóm nhỏ gồm nhữn; ¡ 
viên Ban chấp hành đảng Pê-tơ-rô-gơ-rát (Pa-ga-ti-ép : 
một số khác) đưa ra khầu hiệu lập tức lật đồ Chính nị 
làm thời. Bạn Chấp bành trung ương đẳng bôn-sè-v( 
nghiêm khắc lên án hành động của bọn phiêu lưu ‹ b 
ấy; Trung ương cho rằng khầu hiệu trên kia không hạ 
thời, không đúng, cản trở đảng trong cuộc tranh thủ 
số các Xô-viết về mình, đi ngược lại phương hướng 
đảng là phát triền cách mạng một cách hòa bình. 

Những sự biến xảy ra ngày 20 và 21 tháng Tư đí 
dấu bước đầu cuộc khủng hoảng của Chính phủ làm th 

Đó là vết nứt rạn trầm trọng đầu tiên trong chính s¿ 
thỏa hiệp của bọn men-sê-vích và xã hội chủ nghĩ 
cách mạng. 

Ngày 2 tháng Năm 1917, do áp lực quần chúng, Mi 
u-cốp và Gu-tsơ-cốp bị trục xuất ra khỏi Chính pl 
làm thời. | 

Chính phủ liên hiệp lâm thời thứ nhất được thàn 
lập, thành phần gồm có: bên cạnh những đại biều củ 
giai cấp tư sản là những tên men-sẻ-vích (Scô-bê-l¿\ 
Txê-rê-tê:]li) và xã hội chủ nghĩa - cách mạng (Tsé 
nốp, Kê-ren-ski, v.v.). 

Như vậy là bọn men-sê-vích năm 1905 đã không chấ 
nhận rằng đại biều dân chủ - xã hội có thề tham gi 
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1hính phủ làm thời cách mạng, bày giờ lại nhàn rằng 
aỉ biều của mình có thề tham gia Chính phủ làm thời 
thản cách THAI. —, 

Đỏ là bọn men-sê-vích và xã hội chủ nghĩa - cách 
mang đã nhảy sang phe tư sản phản cách mạng. 

F Nưày 24 tháng Tư 1917, khai mạc hội nghỉ VII (thẳng 
Tư) của những người bòn-sê-vich. Lần đầu tiên từ khi 
tiianh lập dàng, hội nghị của những người bỏn-sẻ-vích 
-bọp công khai; vì tỉnh chất quan trọng của nó, nên (rong 
Tịch sử của dẳng, hội nghị này có dịa vị như một đại 
Lhội đảng. 

Hội nghị toàn Nga tháng Tư e hứng thực sự phát triền 
ất mạnh của dẫnơ. Tham dự hội nghị có 133 dại biều 
ö quyền biều quyết và 18 dại biểu tư văn, thay mặt 
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Kà 
nạ 80.000 đẳng viên dã được tô chức. 
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Hôi nghị thảo lnận và đề ra đường lối của đảng trong 
tặt cả các vấn đề chủ yếu về chiến tranh và cách mạng : 
tunh hình trước mắt, chiến tranh, Chính phủ làm thời, 
“Xö-viết, vấn đề ruộng đất, vấn dề dàn tộc, v.vs. 

Trong bản báo cáo của mình, Lê-nin đã phát triền 
những nguyên tắc mà trước kia đã nêu ra trong luận 
cương tháng Tự. Nhiệm vụ của đẳng là thực hiện việc 
chuyền giai đoạn thứ nhất của cách mạng, c giai đoạn 
`. đã đem lại chính quyền cho giai cắp tự sản... sưng giai 
¡ don thứ. hai của cách mạng, giải doạn phải dem: lại 
- chính quyền cho giai cấp vô sản và các tầng lớp nghèo 
nhất trong nông dàn » (Lê-nin). Đăng phải bắt tay thực 
ì 


hiện phương hướng chuần bị cách mạng xổ hội chủ 
nghĩa. Về nhiệm vụ trước mắt của dàng, Lê-nin nêu 
hầu hiệu : € Foàn bộ chỉnh quyền về tay các Xô-viết Lò. 

Khầu hiệu « Toàn bộ chính quyền về tay các Xô-viết Lò 
_ có nghĩa là phải châm dứt tình trạng hai chính quyền 
- s0ng song tồn tại, chấm dứt tình trạng phần chỉa chính 
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quyền giữa Chính phủ lâm thời và cáo Xô-viết; có 
là phải giao foản bó chính quyền cho các Xô-viết va 
bọn đại biểu của địa chủ và tư bản ra khói các cơ 
chính quyền. 

Hội nghị xác dịnh một trong những nhiệm vụ ‹ 
trọng nhất của đăng là kiên trì giải thích cho quần cụ 
cái sự thật này : « Chính phủ làm thời, xét theo tính. 
của nó, là cỡ quan thống trị của dịa chủ và tư s; 
cũng như vạch trần những tai hại của chính sách 4 
hiệp của bọn xã hội chủ nghĩa - cách mạng và n 
sẻ-vích, bọn này lừa bịp nhân đân bằng những lời | 
hẹn giả đối và làm cho nhàn dân phải chịu những 
hại do chiến tranh đế quốc và phản cách mạng gáy ; 

Trong hội nghị, Ca-mê-nép và Hư-eốp đã lên b 
chống lại Lê-nin. Theo đuôi bọn men-sẻ-vích, Ca-g: 
nép va ltư-cốp nhắc lại rắng nước Nga chưa chín m 
đề làm cách mạng xã hội chủ nghĩa, rằng ở Nga chỉ 
chế độ cộng hòa tư sản là có thể thực hiện dược. 
đề nghị đẳng và giai cấp công nhân nên giới hạn y 
« kiềm soát › Chính phủ lâm thời. Thực ra thì cũng rỉ 
bọn men-sê-vích, họ đứng trên lập trường duy trì: 
nghĩa tr bản, duy trì chính quyền của giai cấp tưs 

Tai hội nghị, Di-nô-vi-ép cũng lên tiếng chống LL 
nin trong vấn đề đẳng bôn-sê-vích nên ở trong liên mĩ 
Xim-méc-van hay là nên đoạn tuyệt với liên mình ấy 'Ệ 
lập ra một Quốc tế mới. Những nắm chiến tranh ! 
cho thấy rõ: liên minh ấy mặc dầu tuyên truyền hị 
bình, nhưng thực sự vẫn không đoạn tuyệt với bọn! 
quốc tư sản. Vì vậy, Lê-nin nhấn mạnh phải lắp 
tách khỏi liên minh ấy và tô chức Quốc tế mới, Quí 
tế Cộng sản. Di-nô-vi-ép đề nghị ở lại với bọn Xư 
méc-van. Lê-nin phê phán kịch liệt ý kiến của Di-nô-t 
ép và gọi sách lược ấy là «cực kỳ cơ hội và tại hại 
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ði nghị tháng Tư còn bàn cả vấn đề ruộng đất và 
§n đề dàn lộc. 

Căn cứ theo báo cáo của Lê-nin về vấn đề ruộng đất, 
nghị đã quyết nghị lịch thu ruộng đất của địa 
và giao cho các ủy bàn nông dân, quốc hữu hóa 
cả ruộng đất trong nước. Những người bôn-sê-vích 
gọi nông dân dấu tranh giành ruộng đất và chỉ cho 
›thấy đẳng bòn-sê-vich là đẳng cách mạng duy nhất 
ực sự øiúp nông đân đánh đồ bọn địa chủ. 

Bản báo cáo của đồng chí Sta-lin về vấn dê dân tộc 
' một ý nghĩa to lớn. Ngay từ trước cách mạng, [rước 
sày nồ ra chiến tranh đế quốc, Lê-nin và Sta-lin đã 
ch ra những nguyên lý của chính sách của đảng 
n-sê-vích về vấn đề dân tộc. Lê-nin và Sta-lin nói 
nợ đẳng vô sản phải ủng hộ phong trào giải phóng 
ln tộc của các dân tộc bị áp bức chống chủ nghĩa đế 
sốc. Vì thế đảng bôn-sê-vích bảo vệ quyền tự quyết 
„ các dân tộc, cho đến cả quyền tách ra và thành lập 
bững quốc gia độc lặp. Quan điềm ấy dược đồng chí 
-lin, báo cáo viên của lan Chấp hành trung ương, 
nh vực ở hội nghị. 

#i-a-ta-cốp trong những năm chiến tranh đã cùng với 
ïkha-rin giữ lập trường quốc gia-sỏ-vanh về vấn 
' dân tộc, bấy giờ lại phát biều ý kiến chống lại Lêẻ- 
n và Sta-lin. Pi-a-ta-eốp và Bu-kha-rin chống lại quyền 
ì tộc tự quyết. 

Thái độ cương quyết và dứt khoát của đẳng trong vấn 
đản tộc, đấu tranh của dẳng giành quyền bình dẳng 
án toàn cho các đân tộc Yà thủ tiêu mọi hình thức áp 
: đân tộc và bất bình đẳng giữa các dàn tộc, đã làm 
ho các đân tộc bị áp bức có cảm tình và ủng hộ dẳng. 
Đưới dày là nguyên văn bản nghị quyết về vấn đề 
n tộc đã được hội nghị tháng Tư thông qua: 


` 
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® Chính sách áp bức dân tộc, di sản của nền chuyên 
quản chủ, được bọn địa chủ, tư bản và tiều tư sản ủng 
bảo vệ đặc quyền giai cấp của chúng và chia rẻ công nhà 
dàn tộc khác nhau. Chủ nghia đế quốc hiện đại đang ta 
tìm cách hắt các dân tộc yếu phải phụ thuộc vào mình, là 
nhân tổ mới làm cho sự áp bức dâu tộc thêm gay gắt. 

Trong xã hội tư bản, việc xóa bỏ ách áp bức dàn tộc 
thề thực hiện được dưới một chế độ cộng hòa dân chủ 
đề và với mộỄ sự quản lý Nhà nước bảo dảm quyền bình 
hoàn toàn cho các dân tộc và tiếng nói. 

Phải thừa nhận quyền tự do tách ra và thành lập những 
độc lập cho tất cả các dân tộc ở trong nước Nựa. Phủ nhận 
ấy và không có những phương sách bảo đảm cho quyền ấn 
áp dụng trong thực tế cũng tức là ủng hộ chính sách xâm. 
hay là thôn tính. Giai cấp vô sản có thừa nhận quyền tự dd 
ra của các dân tộc thì mới bảo đảm sự đoàn kết hoàn toà 
công nhần các đản tộc khác nhau và làm cho các dàn tộc 
gự gần gụi nhau một cách dàn chủ. 

Không được nhầm lẫn vấn đề quyền tự do tách ra cù 
dân tộc với vấn đề tính chất hợp lý của sự tách ra của 
tộc này hay dân tộc khác trong lúc này hay lúc khác. Vá 
sau, đảng của giải cấp vô sản phải giải quyết từng trường 
riếng một cách hoàn toàn độc lập, trên quan điềm lợi ích c 
phát triền toàn bộ xã hội và lợi ích của sự dấu tranh gia 
của giải cấp vô sản đề thực hiện chủ nghĩa xã hội. 

Đăng đòi thực hiện quyền tự trị rộng rãi của các miền 
bỏ sự giám thị từ trên xuống. bỏ việc bắt buộc chỉ dù nữ một 
nói chính thống, và đòi phải xác đỉnh ranh giới các tỉnh tự $ 
và tự trị, căn cứ vào các điều kiện kinh tế, tập quán, cấu th 
dân tộc của dân cư, v.v., những điều kiện này do nhân dân 
phương tự mình đề xuất. 

Đảng của vô sản cương quyết bác bỏ eái, gọi là « tực trị về' 
hóa dân tộc * nghĩa là không đề cho Nhà nước giữ Vịt 
V.V. Và glaA0 VIỆC ấy cho những eơ quan như kiều 
tộc. Chế độ tự trị về văn hóa dàn tộc phân biệt một cách giả 
những công nhân sông cùnz ở mật. nơi hoặc nữựaw cä cùng làmkt 
trong mật xí nghiệp theo chỗ họ thuộc về văn XI dã 
«văn hóa dân tộc* khác, nghĩa là tăng cường 


H4 ñ PẦU 


ànddi viêa 


ân tỏc này 
sự gắn bó của ( 


ĐĂNG BÔN-SÊ-VÍCH TRONG THỜI KỲ CHUẦN BỊ... 297 
”———— 


hán với văn hóa tư sản của từng dân tộc. trong khi nhiệm vụ 
òạ đảng dân chủ - xã hội là tăng cường văn hóa quốc tế của giai 
se vẻ sản toàn thể giới. 

| tảng đòi phải ghỉ vào LHến pháp điều luật cơ bản tuyên bỏ 
by bỏ mọi đặc quvền của bất cứ một dân tộc nào và mọi sự 
a phạm vào quyền của các dàn tộc thiều số. 

f3 m ích của giai cấp công nhân bắt phải hòa hợp công nhân 
kị cả các đân tộc ở Nga vào những tô chức vỏ sản duy nhất có 
kaà chất chính trị, công đoàn, hợp tác xã, giáố dục, v.v.. Chỉ 
r: sư hòa hợp như thể của công nhân thuộc các dân tộc khác 
yhau trong những tồ chức duy nhất mới làm cho giai cấp vô sản 
r2 thề đấu tranh thắng lợi chống bọn tư bản quốc tế và chống 
k»a nghĩa quốc gia tư sản+ (Đẳng cộng sản (b) toàn Liên-+o qua 
x nghỉ quuết, phần I, tr. 239 - 290). 

| Thế là hội nghị tháng Tư đã vạch trần đường lối cơ 
Rềi chống Lê-nin của Ca-mè-nép, Đi-nô-vi-ép, i-a-ta- 
rên. HBu-kha-rin, Rư-cốp và của một số ít người theo họ. 
Ệ Hỏi nghị nhất trí theo Lê-nin, giữ một lập trường 
đ› rẹt đối với tt cả các vấn đề quan trọng nhất và tiễn 


[nh đường lối dần tới thắng lợi của cách mạng xã 
bội chủ nghĩa. 


3. Đăng bôn-sê-vích thành công ở thủ đó. Quân đội 
š Chính phủ lam thời thất bại trong cuộc tấn công 
l2 ngoài mặt trận. Đàn áp cuộc biều tình tháng Bày 
ị của công nhân và bình sĩ. 


/-RR Y2, 


he, cơ sở những nghị quyết của hội nghị tháng Tư, 
.#ang ra sức hoạt động đề giành quần chúng, giáo dục 
:*atŠ chức họ đấu tranh. Đường lối của đẳng trong 
kỳ này là kiên nhãn giải thích chỉnh sách bỏn-sê- 
¡ 


mRenvreerrrxre 


*ịch, xạch trần sự thỏa hiệp của bọn men-sẻ-vích và 
13 bói chủ nghĩa-cách mạng đề cô lập những đảng 
Ấy với quần chúng và đề chiếm đa số trong các Xỏ-viết. 
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Ngoài sự hoạt động trong các Xò-viết, những ùN 
bòn-sẻ-yich còn công tíc nhiều trong các công de 
trong các ủy bạn nhà máy, công xưởng. 

Những người bôn-sẻ-viech đặc biệt hot đồng tích 
trong quàn đòi. Những tồ chức quân sự được thành 
ở khắp nơi. Ngoài mặt tràn và ở hàu phương, nh 
người bôn-sè-vich làm việc không biết môi đề tô e 
bình sĩ và thủy quản. Tờ báo bỏn-sè-vích ở ngoài 
trần Sự thạt trong chiến hào giữ vai trò đặc bị, 
lờn trong việc cách mang hỏa bình sĩ. 

Nhờ công tác tuyên truyền và cồ động của nhẻ 
người bôn-sẻ-vích, ngày từ những tháng đầu của c 
mạng, công nhàn ó nhiều tĩnh đã bầu lại các Nô»+i 
nhất là các Xo-viết khu phố, gạt bọn men-sè-vich 
xã hội chủ nghĩa- cách mạng ra khỏi các Xô-vièt 
bầu những người tán thành đẳng bòn-sê-vich thay r 

Công tác của những người bôn-se-vích đã dem 
những kết quả rực rỡ, nhất là ở Đè-tơ-rô-go-rát. 

Từ 80 tháng Năm đến 3 tháng Sâu 1917, hội nghị 
ủy bạn nhà máy, công xưởng ở Đè-tơ-rô-go-rát lục 
Trong hội nghị này, ba phần từ đại biều đứng về p 
những người bôn-sê-víeh. Hầu hết giai eấp vò sản tre 
tỉnh này đều theo khầu hiệu bỏn-sè-vich: « Poàn 'Ệ 
chính quyền về ty các Xô-viếtL», 

Ngày 3 (16) tháng Sáu 1917, đại hội I các Xô-viết tị 
Nựa họp. Lúc đó những người bòn-sè-vich hãy còn thừi 
8ố trong các Noỏ-viết, ở đại hội họ chỉ có hơn một trỆ 
đại biều bèn cạnh 700-800 men-sẻ-vích, xã hội c 
nghĩa - cách mang và các nhóm khác. 

Trong đại hội F các Xô-viết, những người bôn-sẻ-v: 
kiên tầm vách trần tính chất tại hại của sự thỏa bì 
với giai cấp tư sản, bóc trần tính chất dế quốc của chỉ 
tranh, Tại dại hội, Lê-nin đọc một bài diễn văn chữ 
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¡ah đường lối của những người bòn-sè-vích là dúng, 
vàn bố rằng chỉ có chính quyền Xô-viết là có thề 
lại bánh mì cho những người lao dòng, ruộng đất 
to nông dàn, đạt được hòa bình và dưa đất nước 

"ra khối sự tàn phá. 

Trong lúc đó, một cuộc vận động có tính chất quần 

tung đang diễn ra trong các khu công nhân ở Dè-tơ- 
Mơ-rát, nhằm tô chức một cuộc biều tỉnh và đề ra 
kuông \ vêu cầu gửi cho đại hội các Xô-viếU Muốn ngắn 
tua một cuộc biều tỉnh tự phát của công nhàn và 
£vn§ lợi dụng tỉnh thần cách mạng của quần chúng đề 
;yrea hiện mục đích của mình, Ban chấp hành Xô-viết 
+-tơ-rô-gơ-rát quyết định cuộc biều tình ở Pê-tơ-rỏ-gơ- 
ạt tiến hành vào ngày 18 tháng Sáu (1 tháng Bảy). Bọn 
|nru-sẻ-vích và xã hội chủ nghĩa - cách mạng hy vọng rằng 
kaäc biều tình sẽ điền ra với những khầu hiệu chống 
cán-gê-vich. Đăng bôn-sê-vích kiên quyết bắt tay chuần 
là cho cuộc biều tình đó. Lúc đó đồng chí Sta-lin viết 
L3 tờ Sự (hệ/:«... Nhiệm vụ của chúng ta là phải 
Em thế nào cho cuộc biều tình ngày 18 thắng Sáu ở Đê- 
xerô-go-rát sẽ điền ra theo những khầu hiệu cách mạng 
la chủng ta ». 

Ngày 18 tháng Sáu 1917, đoàn biều tình điểu qua đài 
Ý niệm các chiến sĩ hy sinh cho cách mạng đã thàt sự 
‡aä một cuộc biều đương lực lượng của đẳng bôn-sê- 
tích. Nó chứng tỏ tỉnh thần cách mạng của quần chúng 
đàng lên và lòng tín tưởng của họ đối với dàng bôn- 
*ê-vích đang ngày càng tíng, Những khầu hiệu của bọn 
men-sê-vích và xã hội chủ nghĩa - cách mạng về sự tín 
-nhiệm đối với Chính phủ làm thời, về sự cần thiết 
HI tiếp tục chiến tranh, bị chìm đắm trong khối rất 
iớn những khầu hiệu bôn-sè-vich. Bốn mươi vạn người 
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biều tình kéo đi với những lá cờ ghí khầu hiệu 
đảo chiến tranh! », c Đã đảo mười bộ trưởng tư b¿ 
« Toàn bộ chỉnh quyền về tay các Xô-viết›. 

Đó là sự thất bại hoàn toàn của bọn men-sê-víc: 

xã hôi chủ nghĩa - cách HAN HP sư thất bại của Chín! ' 
làm thời ở thủ đỏ. 

Nhưng được sự ủng hộ của đại hội I các X 
Chính phủ lâm thời quyết định vẫn tiếp tục chính 
đế quốc của họ. Đúng vào ngày 18 tháng Sáu, 
Ý muốn của để quốc Anh, Pháp, Chính phủ lâm 
lệnh đưa bộ đôi ra mặt trận đề tấn công. Giai cấp trị 
coi cuộc tắn công ăy là khả năng duy nhất đề chấ 
cách mạng. Trong trường hợp tấn công thắng lợi, 
cấp tư sản hy vọng nắm được toàn bộ chính 
trong tay, đánh bại dược các Xô-viết và đè bẹp ¿ 
những người bôn-sê-vích. Nếu thất bại, mgười ta ce{ 
đồ tắt cả mọi tội lên đầu những người bôn-sẻ-vicb 
kết tòi họ đã làm tan rã quân dội. | 

Có thê tin chắc rằng cuộc tấn công sẽ thất bại. 
quả thật như thế. Quân iính mệt mỗi, không hiều 
đích của cuộc tấn công, không tín nhiệm bọn chỉ 
xa la với mình, thiếu đạn và trọng pháo, tất cả nÌ 
cái đó quyết định sự thất bại của cuộc tăn công ni 
mặt trận. 

Tin tấn công ở ngoài mặt trận và sau đỏ tin d 
tấn công thất bại, làm náo động cả kinh thành. ( 
nhàn và bính sĩ hết sức công phần. Bö ràng € hìnhh ñ 
làm thời tuyên bố chính sách hòa bình lát đề lừa ¡ 
nhàn dân, Rõ ràng là Chính phủ làm thời muốn tiếp 
chiến tranh đế quốc. Rõ ràng là Ban C hấp hành tr: 
ương các Xô-viết và Xỏ-viết Pê-to-rô- gơ-rát không mẽ 
hay không thề chống lại hành động tội lỗi của Cb 
phủ làm thời và dã theo đuôi chính phủ ây. 


{ 
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Lòng căm phần có tính chất cách mạng của công nhân 
bình sĩ Đê-tơ-rô-go-rát đã trào lên, Ngày ở (10) tháng 
v, những cuộc biêu tình tự phát nồ ra và kéo đài 
ốt ngày ở khu phố Vư-bo. Những cuộc biêều tình ấy 
› đầu còn lẻ tẻ, về sau họp thành cuộc biêu tỉnh vũ 
¡ng không lồ, với khẩu hiệu giao chính quyền cho các 
-viết. Lúc bấy giờ, đăng bỏn-sê-vích phản đối hành 
nợ vũ trang. Đăng cho rằng khủng hoàng cách mạng 
ưa chỉin muồi, bộ đội và các tỉnh chưa sẵn sàng đề 
\ø hộ khởi nghĩa ở thủ đô; một cuộc khởi nghĩa cô 
e và quá sớm ở thủ đô chỉ giúp cho phe phản cách 
ang đề đánh tan đội tiền phong của cách mạng. Nhưng 
ú đã không thể ngăn quần chúng biểu tình nữa thì 
¡ng bón-sê-vích quyết định tham gia biểu tình nhằm 
m cho nó có tính chất hòa bình và có tô chức. Và 
nợ đã đạt được ý định: hàng trăm nghìn người biều 
nh tiến đến trụ sở Xô-viết Đê-to-rô-gơ-rát và Hàn Chấp 
ình trung ương các Xô-viết Nga; họ đòi các Xô-viết 
ím lấy chính quyền, cắt đứt liên hệ với giai cấp tư 
m đế quốc và thi hành một chính sách hòa bình tích 
fc. 

Mặc dầu cuộc biên tình có tính chất hòa bình, nhưng 
gười ta đã điều đến những đơn vị phản động, những đội 
› sinh quân và võ quan phản động đề chống lại 
ng người biểu tình. Máu của công nhàn và bình sĩ 
lấy đầy các dường phố Dèê-tơ-rô-go-rát. Muốn đánh bại 
ìng nhân, người ta đã gọi những đội quản vô sỉ nhất, 
nản cách mạng nhất từ mặt trận trở về. 

Sau khi đàn áp cuộc biểu tình của công nhân và bình 
; bọn men-sê-vích và xã hội chủ nghĩa -cách mạng 
Ên mịnh với giai cấp tư sẵn và bọn tưởng lĩnh bạch 
‡ xúm vào tấn công đẳng bỏn-sẻ-vích. Trụ sở tòa soạn 
1o Sự thật bị phá. Người ta dóng cửa các báo Sự thật, 
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Sự Lhát của những người lính và nhiều báo bỏn-s{. 
khác. Anh thợ Vôỏ-i-nốp chỉ vì bán tờ báo Sự thạ 
nhỏ, đã bị bọn học sinh quân giết chết ở ngoài 
Người ta bắt đầu tước vũ khí của dội cận vệ đỏ. 
đơn vị cách mạng của trại lính Đê-Lơ-rô-go-rát bị 
ra khỏi thủ đỏ và đưa ra mặt trân. Người ta tiến ( 
việc bắt bở ở hậu phương và ngoài mặt trân. 
tháng Bây, có lệnh bắt Lê-nin. Nhiều nhà hoạt đón: 
tiếng của đảng bôn-sê-vích bị bắt. Nhà in « Lao ú 
vàn in sách báo bôn-sê-vich bị phá. Mẹt thông cáo 
viên chưởng lý tòa án Pê-tơ-rô-go-ráL nói rằng Lí 
và nhiều người bôn-sê-vích bị dưa ra tòa vì tôi: 
quốc » và tồ chức khởi nghĩa vũ trang. Việc kết tôi 
nin dã dược bày đặt ra ở phòng tham mưu của ( 
Đè-ni-kin, dựa vào những tài liệu của bọn mật 
và bọn khiêu khích. 

Như vậy là chính phủ liên hiệp lâm thời, trong 
bọn men-sê-vich và xã hội chủ nghĩa -cách mạn 
danh như Txê-rê-tê-li, Seô-bê-lép, Kê-ren-ski và 
nốp, đã sa xuống vũng bùn của chủ nghĩa đế qu 
của bọn phản cách mạng công khai. Đáng lẽ thì 
chính sách hòa bình thì chính phủ lại thi hành c 
sách tiếp tục chiến tranh. Đáng lẽ bảo vệ quyền 
chủ của nhân dàn thi chính phủ lại thí hành chính 
thủ tiêu những quyền ấy và đàn áp công nhân và 
sĩ bằng vũ khi. 

Những việc mà bọn đại biều của giai cấp Lư sản 
tsơ-cốp và Mi-li-u-eốp — không đám làm thì bọn c3 
chủ nghĩa » Kê-ren-ski và Txê-rê-tê-H, Tséc-nốp và 
bê-lép dám làm. 

Tình trạng hai chính quyền song song Lồn tại đã c 
dứt. Nó đã chấm dứt có lợi cho giai cấp tư sản, vì 
bộ chính quyền đều chuyền sang tay Chính phủ 
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ời, còn các Nô-viết, dưới sư lãnh đạo của bọn men- 
xvich và xã hội cHẾ nghĩa - cách mạng, đã trở thành 
¡ duôi của Chính phú lâm thời. 

- Thời kỳ hòa bình của cách mạng đã chấm đút, vì lưỡi 
đã được đề ra trong chương trình nghị sư. 

° Do tình hình đã thayv đồi, đảng bòn-sê-vích quyết 
¡nh thay đồi sách lược của mình. Đăng rút vào bí mật, 
ấu kín vị lãnh tụ Lê-nin của mình trong bí mật và 
uần bị khởi nghĩa vũ trang đề lật đồ chính quyền của 
iai cấp tư sản và thiết lập chính guyền Xô-viết. 


„Phương hướng của đảng bôn-sê-vích chuần bị khởi 
_ nghĩa va trang. Đại hội VI của đăng. 

Đại hội VI của đảng bôn-sê-vích họp ở Pê-tơ-rô-go-r 
zong hoàn cảnh báo chí tư sẳn và tiều tư sản công kích 
đàng một cách kịch liệt. Đại hội này họp 10 năm sau 
đạ hội V ở Luàn-đôn và 5 năm sau hội nghị bỏn-sê- 
vích ở Pơ-ra-ha. Đại hội họp từ 26 tháng Bầy đến 3 
thang Tám 1917 trong hoàn cảnh bất hợp pháp. Trên 
bảo chí, người ta chỉ công bố việc triệu tập đại hội, 
nhưng không nói địa điềm họp. Những buồi đầu họp ở 
-&hu Vư-bo. Những buồi cuối cùng họp trong một trường 
chọc, gần cửa Nác-va, hiện nay là Nhà văn hóa. Báo chỉ 
tr bản đòi bắt những người dự đại hội. Bọn mật thám 
‡ sục sạo hết chỗ này, chỗ khác, nhưng chúng khỏng tìm 
bước mơi đại hội họp. 

› Thế là năm tháng sau khi lật đồ chế độ Nựa hoàng, 
những người bôn-sê-vích bắt buộc phải họp bí mật và 
-Lê-nin, lãnh tụ của đẳng vô sản, lúc đó phải ẫn náu 
trong một túp lều gần ga Ra-dơ-lip. 

— Bị bọn chó săn của Chính phủ lâm thời theo dõi, Lê- 
-ain không dự đại hội dược, nhưng từ nơi trú ần, Lè-nin 
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đã lãnh đạo đai hội ấy qua các bạn chiến dấu 
học trò của mình : Sta-lin, Svéc-lốp, Mô-lỏ-tốp, Oóe-; 
ni-kit-dẻ. 

Trong đại hội có 157 đại biều có quyền biều q: 
và 128 dại biều tư vấn. Lúc bấy giờ, đẳng có gà: 
vạn đẳng viên. Ngày 3 tháng Bảy, tức là trước khi: 
biểu tình của công nhàn bị đàn áp, lúc những n.‡ 
bỏn-sẻ-vich còn hoạt động hợp pháp, đảng có 1Ì: 
quan bảo chí, trong đó 29 tờ viết bằng tiếng Nga: 
tờ bằng các tiếng khác. 

Những vụ đàn áp những người bôn-sẻ-vích và đân( 
giai cấp công nhân hồi thắng Bảy đã không làm/: 
mà trái lại. còn làm tăng thêm ảnh hưởng của đản: 
Đại biều của địa phương dẫn ra nhiều việc chứng 
rằng công nhản và binh sĩ đã bỏ bọn men-sè-víc 
xã hội chủ nghĩa-cách mạng, bọn mà họ gọi 
cách khinh bỉ là «xã hội-cai ngục ». Công nhân và 
sĩ đẳng viên các đẳng men-sẻ-vích và xã hội chủ ng 
cách mạng xé thẻ đẳng viên, nguyền rủa, rời bỏ 
của họ và xin gia nhập đẳng bôn-sẻ-vích. 

Những vấn dề chủ yếu của đại hội là bản báo 
chính trị của Ban Chấp hành trung ương và vấn đề 
hình chính trị. Trong những bản báo cáo về các 
đề ấy, đồng chí Sta-lin chỉ rất rành mạch rằng mặc 
giai cấp tư sản ra sức đàn áp cách mạng, cách n 
vẫn tiến, vẫn phát triền. Đồng chí Sta-lin chỉ rằng # 
mạng đề ra vấn dề thực hiện việc công nhàn kiềm 3 
sản xuất, vấn đề phân phối sản phầm, văn đề ruộng" 
giao cho nông dàn, vấn đề giao chính quyền hi 
trong tay bọn từ sản cho giải cấp công nhàn và nỀ 
dân nghèo. Đông chí Sta-lin nói rằng vì tính chất 
nó, cách mạng trở thành cách mạng xã hội chủ ng 
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Sau những ngày tháng Báy, tình hình chính trị trong 
xước đã thay đồi rõ rệt. Không còn có tình trạng hai 
-hinh quyền song song tồn tại nữa. Các Xô-viết với sự 
ah đao của bọn men-sSẻ- -vich và xã hội chủ nghĩa - 
+ch mạng không muốn nắm toàn bộ chỉnh quyền. Vì 
‹š các Xô-viết thành ra không có quy ền. Chính quyền 
¡p trung trong tay Chính phủ làm thời tư sản, chính 
hủ này vần tiếp tục tước vũ khi của cách mạng, khủng 
hỗ các tồ chức cách mạng, khủng bố đảng bỏn-sẻ-vích. 
‹hẳš năng phát triền cách mạng một cách hòa bình 
‹hông còn nữa. Đồng chỉ Sta-lin nói: chỉ còn một cách 
-¡ nắm lấy chính quyền bằng vũ lực và lật đồ Chinh 
'shủ làm thời. Nhưng nắm chính quyền bằng vũ lực, 
: điều ấy chỉ có giai cấp vỏ sản liên mình với nòng đàn 
aghèo ở nông thôn mới thực hiện được. 


~. 
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Các Xô-viết do bọn men-sèẻ-vích và xã hội chủ nghĩa - 
cách mang lãnh đạo, đã rơi vào phe tư sản và trong 
tình thế bấy giờ, chỉ có thề đóng vai trò giúp Chỉnh phủ 
am thời mà thôi. Đồng chí Sta-lin nói: sau những ngày 
tháng Bảy, phải rút bồ khầu hiệu « Toàn bộ chính quyền 
về tay các Xô-viết! » đi. Nhưng tạm thời rút bỏ khầu hiệu 
áy hoàn toàn không có nghĩa là từ bỏ cuộc đấu tranh đề 
zianh chính quyền cho các Xỏ-viết. Đày không phải nói 
các Xô-viết nói chung, với tính cách là cơ quan đầu 
tranh cách mạng, mà chỉ nói đến những Xô-viết lúc đó, 
dưới sự lãnh đạo của bọn men-sê-vích và xã hội chủ 
aghTa-cách mạng. 
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Đồng chí Sta-lin nói: 

* Thời kỳ hòa bình của cách mạng đã chấm đứt; thời kỳ không 
bòa bình đã đến, thời kỳ giao tranh và bùng nồ...« (Biẻn bđn của 
đại hội VI Đẳng công nhàn dàn chủ - xã hội (b) Nga, tr. 1U). 
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Đảng tiến tới khởi nghĩa vũ trang. 

Trong đại hội có những kẻ đã chịu anh hưởng cì 
tư sản, chống lại phương hướng tiến tới cách mạn: 
hội chủ nghĩa. : 

Tên tơ-rốt-kíit Pơ-rê-ô-bơ-ra- -glen- -ski đề nghị ghi vú 
nghi quyết về việc cướp chỉnh quyền như sau: chỉ tron 
điều kiện có cách mạng vô sản ở phương Tây thì mé 
có thê đưa nước nhà đi theo con đường xã hội chỉ 
nghĩa được. ị 

Chống lại đề nghị tơ-rốt-kít ấy, đồng chí Sta-lin nói 
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* Không loại trừ khả năng chính nước Nựa sẽ là nước mở đườa 
đi dến chủ nghĩa xã hội... Phải từ bỏ quan niệm đã lỗi thời c 
rằng chỉ có châu Âu mới có thề chỉ đường cho chúng ta. Cỏ d: 
nghĩa Xác giáo điều và chủ nghĩa Mác sáng tạo. Tôi đứng tr 
lập trường của loại sau" như trên, tr. 233-234). 

Bu-kha-rin đứng trên lập trường tơ-rốt-kít khẳng định 
rằng nông đân có tịnh thần vệ quốc, họ lập khối vớ 
giai cấp tư sản và không đi theo giai cấp công nhỉ, 

Phản đối Bu-kha-rin, đồng chí Sta-lin chứng mii 
rằng nông dân có nhiều hạng khác nhau, những nò: 
đàn khả giả thì ủng hộ giai cấp tư sản đế quốc, cú 
bần nông thì tìm liên mình với giai cấp công nhàn Y:ị 
ủng hộ giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh giàn 
thắng lợi cho cách mạng. 

Đại hội bác bỏ các đề nghị sửa đồi của Po-rê-ö- _ 
ra-gien-ski và Bu-kha-rin và tán thành dự án nghị quyc: 
của đồng chí Sta-lin. 

Đại hội thảo luận và thông qua cương lĩnh kinh ñ 
của những người bôn-sê-vích. Những điềm cơ bản của, 
cương lĩnh ấy là: tịch thu ruộng đất của địa chủ „ 
quốc hữu hóa toàn bộ ruộng đất tr Ong nước, quốc hữ?. 
hóa các ngàn hàng, quốc hữu hóa đại công nghiệP 
công nhàn kiêm soát VIỆC sản xuất. và phản phối, 


ó: 
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ị Đại hội nhấn mạnh ý nghĩa của việc đấu tranh: để 

:;zðng nhàn kiểm soát sản : xuất, sư kiềm soát ấy có vai 

su rất lớn trong việc chuyên sang quốc hữu hóa đại 
-àng nghiệp. 

. Trong tất cả các nghị quyết, đại hội VI đặc biệt nhấn 

' mạnh luận điểm của Lê-nin về sự liên minh giữa giai 
-.ïp vô sản và nông đân nghèo, coi đó là điều kiện thắng 
Lời của cách mang xã hội chủ nghĩa. 

Đại hội lên án lý luận men-sẻ-vích về tính trung lập 
„sa công đoàn. Đại hội chỉ ra rằng những nhiệm vụ 
man trọng đề ra trước giai cấp công nhân Nga chỉ có 
Hà hoàn thành được nếu các công đoàn văn là những 

› chức chiến dấu của giai cấp, thừa nhận sự lãnh đạo 
sẻ chính trị của đẳng bôn-sê-vích. 

Đai hội thông qua nghị quyết « Về các đoàn thanh 
aiên », những tổ chức này lúc bấy giờ thường tự động 
: sảy ra. Nhờ những công tác sau này, đảng đã biến được 
-ahững tổ chức thanh niên ấy thành lực lượng dự trữ 

ua mình. 

Đại hội bàn đến việc Lê-nin có nên ra trước tòa án 

-‹hông. Ca-mê-nép, Rư-cốp, Tơ-rốt-ski và những người 
“shúc ngay từ trước khi đại hội họp, cho rằng Lê-nin 
phải ra trước Lòa án của bọn phản cách mạng. Đồng chỉ 
sa-lin cương quyết chống lại việc Lê-nin ra trước tòa 

Đại hội VI cũng quyết nghị như thế, cho rằng đó 

. šhòng phải là tòa án mà là việc trả thù. Đại hội không 

0n nghĩ ngờ gì là giai cấp tư sản chỉ tìm cách giết Lê- 

_ an, kẻ thù nguy hiềm nhất của chúng. Dại hội kịch liệt 

phần đối việc bọn mật thắm tư sản truy nã các lãnh tụ 

'ủa giai cấp vô sản cách mạng và đại hội gửi lời chào 
raừng Lê-nin. 

.„_ Đại hội VI thông qua điều lệ mới của đẳng. Trong 

„ điều lệ của đẳng nói rõ rằng tất cả các tồ chức của đẳng 

hải được xảy dựng trên nguyên tắc (ấp trung dàán chủ. 
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Điều đó có nghĩa là : 

1) tất cả các cơ quan lãnh đạo của đảng từ trên x 
dưởi phải do các cấp bầu ra; 

2) các cơ quan đẳng cấp nào phải đều kỳ bảo¿ 
cho tô chức cấp ấy; 

3) giữ kỷ luật nghiêm ngặt trong đảng và thiàu 
phải phục tùng da số; 

4) nghị quyết của cơ quan cấp trên có tính chấth 
toàn bắt buộc đối với cơ quan cấp dưới cũng nhự 
với tất cả đảng viên. 

Trong điều lệ nói rằng: các tô chức cơ sở kết 
đảng viên phải có hai đảng viên cũ giới thiệu và dz 
hội nghị toàn thề đẳng viên của tô chức cơ sở thông: 

Đại hội VI nhận cho nhóm « đứng giữa các phái :„: 
To-rốt-ski làm lãnh tụ, gia nhập đảng. Đó là một nÌ: 
nhỏ thành lập ở Đê-to-rô-gơ-rát từ năm 1913 gòn. 
bọn men-sê-vích to-rốt-kít và một số bôn-sê-vích cỉ: 
rời bỏ đẳng. Trong thời kỷ chiến tranh, nhóm củ: 
giữa các phái » là một tô chức phái giữa. Bọn này ¿ 
tranh chống lại những người bôn-sê-vích, nhưng Ệ 
nhiều điểm, họ cũng bất đồng ý kiến với bọn mer-} 
vích, như vậy họ giữ địa vị đứng giữa, ngả nghỉ: 
Trong thời gian đại hội đẳng lần thứ VI, bọn « dứng:} 
các phái › tuyên bố đồng ý với những người bôn-sẻ- 
về tất cả các điểm và xin được gia nhập đảng. ! 
hội chuần y yêu cầu của họ, nghĩ rằng rỏi đây với LỆ 
gian, họ sẽ trở thành những người bôn-sẻ-vích € 
chính. Một số trong nhóm «đứng giữa các ph 
như Vô-lô-đác-ski, U-ri-txơ-ki và vài người khác ' 
sau đã thực sự trở thành những người bôn-sê- 
Còn về Tơ-rốt-ski và một vài người bạn thân ( 
y thi như người ta biết về sau này, chúng vào đi 
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thông phải đề làm việc vì lợi ích của dàng, mà là đề 
quấy rối, phá hoại đẳng ngay từ bên trong. 
` Tất cả các nghị quyết của đại hội VI đều nhẫm chuần 
›¡ cho giai cấp vô sản và nông dân nghèo tiến tới vũ 
rang khởi nghĩa. Dại hội VI hướng đảng đi đến khởi 
+;hĩa vũ trang, đến cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Tuyên ngôn của đảng do đại hội phát ra kêu gọi công 

shàn, bình sĩ, nông dân chuần bị lực lượng đề quyết 
hiến với giai cấp tư sản. Tuyên ngôn ấy kết thúc bằng 
-ahững lời sau đây: 

-Các đồng chí chiến đấu của chúng ta hãy chuần bị cho 
-shững trận chiến đấu mới ! Hãy cương quyết, dũng cảm và bình 
.#nh, không mắc khiêu khích, hãy tích lũy lực lượng, thành lập 
L#ắc đội ngũ chiến đấu ! Hãy đứng đưới ngọn cờ của đảng, hỡi 
'yxe sản và bình sĩ ! Hãy đứng dưới ngọn cờ của chúng tôi, hời 


khững người bị áp bức ở nông thôn ! 


lò. Âm mưu của tướng Coóe-ni-lóp chống lại cách mạng. 
._ Âm mưu bị đập tan. Các xô-viết Pê-tơ-rô-gơ-rát và 
°_ Mạc-tr-khoa chuyền sang phía những người bôn- 
È. @-vích. 


Sau khi đã nắm được toàn bộ chính quyền, giai cấp 
‡z sản bèn chuần bị đập tan các Xô-viết lúc ấy đã trở 
¡hành bất lực, và xây dựng một nền chuyên chính 
. sông khai phản cách mạng. Tên triệu phú Hi-a-bu-sin- 
si trắng trợn tuyên bố rằng theo ý hắn, lối thoát của 
-lnh hình là «bàn tay xương xâu của thần đói, tình 
. trang nghèo khồ của nhân dân bóp họng những tên ban 
: gà dối của nhân dàn, tức là các Xô-viết và các Ủy 
°an dân chủ ». Ngoài mặt trận hoành hành các tòa án 
. quân sự và án tử hình đối với binh sĩ. Ngày 3 tháng 

Tam 1917, tướng Coóc-ni-lốp đòi thi hành án tử hình 
_£a ở hậu phương. 
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- Ngày 12 tháng Tám, Hội nghị Quốc gia họp ở Nhà! 
ớn Mlac-tư-khoa đo Chính phủ lâm thời triệu lập, 
động viên lực lượng của giai cấp tư sản và bọn địa r¡ 
Đự hội nghị chủ vếu là đại biều của bọn địa chủ, tưs 
tướng tá, võ quan, cỏ-dắc. Các Xô-viết thì do bọn mẹ 
sè-vích và xã hội chủ nghĩa - cách mạng th::v mặt, 

Ngày khai mạc Hội nghị Quốc gia, những người ì 
sẻ-vích tô chức ở Mac-tư-khoa một cuộc tông bãi œ 
bao gồm đại đa số công nhân đề phản đối. Đồng th 
ở nhiều thành phố khác cững nỗ ra những cuộc ! 
công. 

Tên xã hội chủ nghĩa - cách mạng Kê-ren-ski, tr 
bài diễn văn đọc ở hội nghị, dọa sẽ « dùng sắt và mặt 
đề dàn áp tất cả mưu đồ của phong trào cách mạ; 
kề cả việc nông đản mưu đồ tự ý chiếm ruộng dắtt 
địa chủ. 

Tên tướng phản cách mạng Coóec-ni-lốp đòi toa 
là phải « bỏ các Ủy ban và các Xô-viết ». 

Bọn chủ ngàn hàng, chủ nhà buôn lớn, chủ xưởng l: 
đến Tông hành dinh — lúc đó người ta gọi bộ tông thị 
mưu như vậy — kéo đến chỗ tưởng Coóc-ni-lốp, È 
cho tiền và hứa ủng hộ Coóc nỉ-lốp. 

Người ta cũng thấy cả đại điện của s đồng minh ›t: 
là của Pháp và Anh đến chỗ tướng Coóc-ni-lốp đòi g 
gấp rút tấn công vào cách mạng. 

Tình hình dẫn đến âm mưu phản cách mạng của tư¿: 
€oóc-ni-lốp, 

Âm mưu của Coóc-ni-lốp được chuần bị công kh: 
Đề người ta không chú ý đến âm mưu ấy, bọn âm g: 
tung tin đồn rằng những người bôn-sê-vích ở Đê-tơ+ 
gơ-rát đang chuần bị một cuộc khởi nghĩa ngày 97 thể: 
Tám, vào dịp kỷ niệm nửa nắm cách mang. Chính” 
lâm thời do Kê-ren-ski cầm đầu ra tay đàn áp nhí 
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: 
| xười bỏn-sê-vích, tăng cường khủng bố đối với đẳng 
sản. Đồng thời tướng Coóc-ni-lốp cũng tập hợp bộ 
trai tiến về Dê-tơ-rô-gơ-rát đề tiêu diệt các Xô-viết và 
š ìp một chính phủ độc tài quân sự. 

€oóc-ni-lốp đã thỏa thuận trước với Kẻ-ren-ski về 
›nh động chống cách mạng của y. Nhưng chính lúc 
.øỏc-ni-lốp hành động thì Kê-ren-ski bỗng nhiên trở 
sắt, tách rời khỏi đồng minh của mình. Kê-ren-ski sợ 
'ng khi quần chúng nhân dàn đứng dậy chống lại âm 
sưu của €Coóc-ni-lốp và đập tan âm mưu ấy, sẽ quét 
.zôn cả chính phủ tư sản của Kê-ren-ski, nếu như chính 
¡hủ đó ngay từ bảy giờ khỏng tách ra khỏi ầm mưu 
sản cách mạng của Coóc-ni-lốp. 

Ngày 25 tháng Tám, Coóc-ni-lốp điều quân đoàn ky 
¡nh thứ ba đến Pê-tơ-rô-gơ-rát đdưởi quyền điều khiển 
ủa tướng Cơ-ri-mốp và tuyên bố ý định của y là «cứu 
ốc ». Đáp lại hành động của bọn Coỏc-ni-lốp, Han 
hấp hành trung ương đảng bỏn-sê-vích kèu gọi công 
shàn và bình sĩ tích cực vũ trang chống lại bọn phản 
¡ch mạng. Công nhàn tiến hành vũ trang nhanh chóng 
a chuần bị chống lại. Trong những ngày ấy, số quân 
:ia những đội tự vệ đỏ tăng lèn gấp bội. Các công đoàn 
1y động các đoàn viên. Các đơn vị quân đội cách mạng 
#+tơ-rô-gơ-rát sẵn sàng chiến đấu. Quanh Đè- tơ-rô-gơ- 
"ä người ta đào chiến hào, dặt dây thép gai, người la 
_zúc đường sắt. Hàng nghìn lính thủy vũ trang ở Cơ-rôn- 
“sát về bảo vệ Đè-tơ-rô-go-rát, Người ta phải đại biều 
Ì ấp ‹sữ đoàn đã man › dương tiến về Đê-tơ-rô- -g0ơ- 
: khi các đại biều đã giải thích cho binh sĩ — những 

„m miền núi — hiều Ý nghĩa thực của hành động của 

Phác; -_ni-lốp thì « sư đoàn đã man» từ chối không tấn 
sông Đè-tơ-rô-go-rút nữa. Cán bộ cô động cũng được 
phái đến các đơn Yị quàn đội khác của Coóe-ni- lốp. ở 
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Ị 
tất cả những nơi có nguy cơ, người ta đều lập ủy b;. 
cách mạng và bộ tham mưu chiến đấu chống Coo-. 
mi-lốp. ị 
Trong những ngày ấy, bọn lãnh tụ men-sẻ-vich, Vũ vị 
hội chủ nghĩa - cách mạng trong số đó có cả Kê-renaL. 
rất sợ hãi, đã tìm đến những người bón-sê-vích đề x: 
che chở, chủng tin rằng chỉ những người bản-4ê-3B) 
mới là sức mạnh thực sự duy nhất ở thủ đỏ có thê dán: 
bại được Coóe-ni-lốp. 
Nhưng khi huy động quần chúng đề đánh bọn Co. 
ni-lốp, những người bỏn-sẻ-vích vẫn không đình bà 
đấu tranh chống chỉnh phủ Kê-ren-ski. Họ vạch m' 
chỉnh phủ Kẻ-ren-ski, bọn men-sê-vích và xã hội cÈ”: 
nghĩa - cách mạng đề quần chúng hiều rằng : tất cả đườn:: 
lối, chỉnh sách của bọn đó đều khách quan giúp cho ảr? 
mưu phản cách mạng của Coóc-ni-lốp, : 
Nhờ tất cả những biện pháp ấy vụ Coóỏe-ni-lốp bị đt) 
tan. Tướng Co-ri-mốp tự tử. Coóc-ni-lốp và các hế 
chiến dấu của y: Bê-ni-kin và Eu-côm-ski đều bị: 
(nhưng dược ít làu, ê-ren-ski lại thả hết bọn này), 7 
Việc dẹp tan bọn Coóc-ni-lốp vạch cho thấy rõ n¿?; 
quan hệ so sánh lực lượng giữa cách mạng và phố. 
cách mạng. Việc ấy chứng tô sự thất bại của cả va Ẫ 
phản cách mạng, từ bọn tưởng tá và đảng Ca-đè c i 
đến bọn choiesf(Sf và xã hội chủ nghĩa - cách mg 
bị vướng trong vòng kiêm tỏa của giai cấp Lư sản. Ỉ 
ràng là chỉnh sách kéo đài một cuộc chiến tranh d ậ 
sức mình và sự suy sụp về kinh tế, do chiến tranh kế ] 
đài gây ra, đã hoàn toàn làm mất ảnh hưởng của chứ? ị 
trong quần chúng nhân dân. 
Việc dẹp tan bọn Coóe-ni- -lốp cho thấy rằng dân: 
bón-sê-vích đã lớn lên trở thành lực lượng quyết địt) 
của cách mang, đủ sức © đập Lan bất cử âm mưu nào củ8) 
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týà phản cách mạng. Đăng ta chưa phải là đẳng cầm 
.svền, nhưng trong vụ Coỏec-ni-lốp đã hành dộng như 
_sàt lực lượng cầm quyền thực sự, công nhân và bình 
¡đã thì hành chỉ thị của đẳng không một chút do dự. 
cuòi cùng, việc dẹp tan bọn Coóe-ni-lốp còn cho thấy 
lau các Xo-viết, bề ngoài hình như đã chết, nhưng 
›#e ra vẫn chứa đựng ở bên trong một lực lượng cách 
-sang đề khiing vĩ đại. Không còn irghi ngờ gì nữa, chỉnh 
sạc NÔ-ViẾU và các ủv bạn cách mạng của các Xô-viết 
¡cản đường các đội quân của Coóe-ni-lốp và đã đánh 
¿a lực lượng của chúng. | 

Cuộc chiến đầu chống bọn €Coóc-ni-lốp làm cho các 
-=yiết đại biều công nhàn và bình sĩ dược phục hồi 
_a, giải phóng các NXô-viết khỏi vòng kiềm tỏa của chỉnh 
ch thôöa hiệp, đưa các Nô-viết vào con dường rộng lớn 
¡a cuộc đấu tranh cách mạng và quay các Xô-viết về 
-hia đăng bôn-sê-vich. 

Anh hưởng của những người bôn-sê-vich trong các 
 øviết lớn lên, hơn bao giờ hết. 

\nh hưởng của những người bỏn-sèẻ-vich cũng tăng 
_šn rắt nhanh ở nông thôn. 

Cuộc nồi loạn của Coóe-ni-lốp đã chỉ cho đông đảo 
ăn chủng nòng dàn thấy rằng bọn địa chủ và bọn 
tơng tá sau khi dè bẹp được những người bòn-sêẻ-vích 

¡ các NXô-viết, sẽ giãm lên lưng nông dàn. Vì vậy đòng 
ìo quần chủng nông dần nghèo ngày càng đoàn kết 
“šmHt chế xung quanh những người bôn-sê-vích. Còn 
“hững trung nông mà tính chất đao động của họ đã 
zm hãm sự phát triền của cách mạng từ tháng Tư đến 
“màng Pảm T917, thì sau khi đẹp tan Coóe-ni-lốp, họ 
- suay hẫn về phía đảng bỏn-sê-vich, liên kết vởi quần 
. hủng nông dàn nghèo. Đông đảo quần chủng nông dàn 
. đmn đần nhận thấy rằng chỉ eó đẳng bôn-sẻ-vich mời 


L 
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có thề làm cho họ tránh được chiến tranh, rằng ©:j 
đăng bỏn-sê-vích mới có đủ khả năng đè bẹp K”, 
chủ và sẵn sàng giao ruộng đất cho nông đản. ị 
Chín và tháng Mười 1917, những vụ nông nu cũ 3 
ruòng đất của địa chủ tăng lèn rất nhiều. Việc nóng ‹ 
tự tiện cày cấy ruộng đất của địa chủ là việc phô ›. 
trong toàn quốc. hững lời dụ dỗ và các đội quản trợ 
phạt đều không ngăn cản nồi nòng đân đã nồi đây š: 


cách mang. 

Cao trào cách mạng đang lên. 

Thời kỳ phục hồi và đồi mới các Xô-viết, thơ, 
bón¬sé-pich hóa các Nô-viết đã mở ra. Các xưởng 
nhà máy, các đơn vị quân đội bầu lại đai biểu v: 
những đại biều của đẳng bôn-sê-vích vào các Xô+/ 
thav vào bọn men-sê-vích và xã hội chủ nghĩa-: ˆ 
mang. Ngày 31 tháng Tám, sau ngày đánh bại bọn (- 
ni-lốp, Xô-viết Pê-to-rỏ-go-rát tuyên bố tấn thế 
chinh sách của đảng bôn-sê-vích. Đoàn chủ tịch cũ ; 
Xô-viết Pê-rơ-rô-go-rát gồm bọn men-sê-vích và xá: 
chủ nghĩa-cách mạng do Tsơ-khê-it-dê đứng đầu, 
từ chức, trả chỗ cho những người bỏn-sê-vích. ề- 
õ tháng chín, Xỏ-viết đại biều công nhân Mac-tư-Ì. 
chuyển sang đứng về phía những người bôn-sèê-Y 
Đoàn chủ tịch Xô-viết Mac-tư-khoa gồm bọn men-§ê-r 
và xã hội chủ nghỉa-cách mạng cũng từ chức, trả 
cho những người bôn-sê-vích. %. 

Điều đốc có nghĩa là những tiền đề chủ Yếu, cần t 
cho một cuộc khởi nghĩa thắng lợi, đã chín muồi. 

Khầu hiệu « Toàn bộ chính quyền về tay các Xỏ-vÉ 
lại trở thành vấn đề thời sư. 

Nhưng đó không phải là khầu hiệu cũ, khầu È 
chuyền chính quyền vào tay các Xỏô-viết men-sẻ- 
và xã hội chủ nghĩa-cách mạng. Không, đó là E 
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iệu khởi nghĩa của các Xô-viết ẹ hông Chính phủ lâm 
tời nhằm mục đích chuyền tất cả chính quyền trong 
ước cho các Xô-viết do những người bôn-sẻ-vích lãnh 
ạo. 

Nội bộ các đẳng thỏa hiệp bắt đầu có sự hoang mang. 
.Dưới sức ép của nỏng dân cách mạng, trong bọn xã 
ói chủ nghĩa-cách mạng đã tách ra « cánh tả » — tức 
ì những người xã hội chủ nghĩa-cách mạng «tả 
huynh »: họ bắt đầu tỏ sự bất bình của họ dối với 
hinh sách thỏa hiệp với giai cấp tư sản. 

Trong bọn men-sẻ-vích cũng xuất hiện nhóm «tả 
huynh 2 tức cái gọi là nhóm « quốc (tế chủ nghĩa » thiên 
£ bôn-sê-vích. 

Còn về bọn vô chính phủ, — là một nhóm không 
ảng kề về mặt ảnh hưởng, -- chúng đã phân thành 
hững nhóm nhỏ, trong đó số này thì hòa với những 
hần tử tội phạm trộm cắp và những phần tử khiêu 
hích — cặn bã của xã hội, một số khác thì cướp bóc 
;ông dân và tiều thị dân, chiếm nhà cửa, tiền đề dành 
ủa câu lạc bộ công nhân, trở thành bọn tước doat 
có tư tưởng », một số nữa công khai đi theo phe phản 
ch mạng, tồ chức đời sống riêng của mình với của 
,ø thí dấm đúi của bọn tư sản. Tất cả bọn ấy đều chống 
1ì mọi chính quyền, kề cả và nhất là chính quyền cách 
"ang của công nhàn và nông dàn vì chúng biết rằng 
chính quyền cách mạng không dễ cho chúng cướp bóc 
â ăn cắp của cải của nhân dàn. 

-3au khi bọn Coóc-ni-lốp bị dẹp tan, bọn men-sè-vích 
^A Xã hội chủ nghĩa - cách mạng lại một lần nữa mưu 
0ân làm suy yếu cao trào cách mạng đang lên. Ngày 12 
áng 'hín 1917, chúng triệu tập Hội nghị dàn chủ toàn 
lza, gom đại biều các đẳng xã hội chủ nghĩa, các Xô- 
Hết thỏa hiệp, các công đoàn, các hội đồng tự trị địa 
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phương, các nhóm công thương và các đơn Vị quải 
Hội nghị cử ra một tiền nghị viện (Xô-viết lâm thờ, 
nước cộng hòa). Bọn thỏa hiệp tưởng có thề dùng ÿ. 
nghị viện ấy đề chặn bước tiến của cách mạng y; 
nước nhà từ con đường cách mạng: XÔ-VIếL sang 
đường phát triền lập hiến tư sản, sang con đường; 
độ đại nghị tư sản. Nhưng đấy chỉ là mưu mô ( 
vọng của bọn chính khách đã phá sản định quay n 
bánh xe cách mạng. Mưu đồ ấy phải thất bại và ‹ 
tế đã thất bại. Công nhân chế nhạo việc tập làm : 
viện của bọn thỏa hiệp. Đề cười, họ gọi Tiền nghị: 
là «phòng thay quần áo tắm ». 
Ban Chấp hành trung ương đảng bôn-sê-vích œ 
định tầy chay Tiền nghị viện. Quả thật là đẳng¿ 
bôn-sê-vich trong Tiền nghị viện, trong đó có nhà 
người như Ca-mê-nép, Tê-ô-đô-rô-vi-tsơ, không m: 
rời Tiền nghị viện. Nhưng Trung ương đẳng buộc 
phải rời Tiền nghị viện. 
Ca-mê-nép và Di-nỏ-vi-ép cố bênh vực việc than 
Tiền nghị viện, muốn bằng cách tham gia Tiền 
viện làm cho dảng xao lãng việc chuần bị khởi n: 
Trong cuộc họp của đảng doàn bòn-sẻ-vích trong 
nghị dân chủ toàn Nga, đồng chí Sta-lin cương 
phản đối việc tham gia Tiền nghị viện, gọi Tiền : 
viện là « cái thai để non của bọn Coớc-ni- -lốp ›. 
Lê-nin và Sla-lin coi việc tham gia Tiền nghị ! 
dù trong một thời gian ngắn là một sai lầm nại: 
trọng, vì nó có thể gây cho quần chúng ảo tưởng là l¡ 
nghị viện thực tế có thể làm được một việc gì đề : 
những người lao động. 
Cũng trong lúc đó, những người bôn-sê-vich 
tâm chuẩn bị triệu tập đai hội II các Xô-viết và 
rằng trong đại hội này mình sẽ được đa số. Nhờ s 
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'ạ các Xỏ-viết bỏn-sê-vích, mặc đầu âm mưu xảo quyệt 
Lủa bọn men-sê-vích và xã hội chủ nghĩa-cách mạng 
-¿ chân trong Ban chấp hành trung ương các Xô-viết, 
_w hội IE các Xô-viết toàn Nga được triệu tập họp vào 


'a tuần tháng Mười 1917. 


¿ Rhởi nghĩa tháng Mườởi ở Pê-tơ-rô-gơ-rát và bắt 
Chính phù lam thời. Đại hội IĨ các ÄXô-viết và việc 
thành lậạp chính phủ Xo-viết. Những sắc luật của 
đại hội HE các Xô-viết về hòa bình và ruộng đất. 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng lợi. Nguyên nhân 
thằng lợi của cách mạng xã hội chủ ngiĩa. 


Ì 
Ễ 
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Những người bôn-sê-vích tích cực chuần bị khởi nghĩa. 
-¿/nin chỉ rằng : sau khi đã chiếm được đa số trong 
-e Xô-viết công nhân và binh sĩ ở cả hai kinh thành 
fae-tư-khoa và Pè-tơ-rô-gơ-rát, những người bôn-sê- 
¡ch có thề và phải nắm lấy chính quyền trong tay. 
'šằng kết bước đường đã di qua, Lê-nin nhấn mạnh 
sảng: €Đa số nhân dân ủng hộ chúng ta». Trong các 
sài báo và trong các bức thư gửi Ban Chấp hành trung 

ương và các tồ chức bỏòn-sê-vích, Lê-nin vạch ra kế 

»oạch khởi nghĩa cụ thê: phải sử dụng những đơn vị 
zð đội, thủy quân và các đội cận vệ đỏ như thế nào, 
sản phải chiếm những vị trí quyết định nào ở Đê-tơ-rô- 
cerát đề bảo đảm cho khởi nghĩa thắng lợi, v.v.. 

Ngày 7 tháng Mười, Lê-nin bí mật từ Phần-lan về Đê- 

-rô-gơ-rát. Ngày 10 tháng Mười 1917, có cuộc họp lịch 

:z của Ban Chấp hành trung ương đẳng quyết định bắt 

lầu khởi nghĩa vũ trang trong những ngày sắp tới. 

suyết định lịch sử của Ban Chấp hành trung ương đẳng 
đo Lê-nin thảo ra ghi rằng: 
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- Ban chấp hành trung ương nhận thấy rằng : tình hìn,, 
tế của cách mạng Nga (cuộe khởi nghĩa trong hạm đòi bại 
biều hiện cực độ của sự phát triển cách mạng xã hội chị nợ Ì 
toàn thế giới ở khắp châu Âu, bọn để quốc đe dọa bóp chi dẢ 
mạng Nga), cũng như tình hình quân sự (quyết dịnh của gi; Ỉ 
tư sản Nga và của lẻ-ren-ski và bè lũ dâng Pê-tơ-rô-gơ-r¿:.. 
Đức), cũng như việc đảng vò sản chiếm đa số trong các Xö.. Ì 
tất cả những việc ấy gìn liền với khởi nghĩa của nông dàn và: 
nhân đần quay lại tín nhiệm đảng ta (cuộc bầu cử ở Mlạc-tư. : 
đã chứng tỏ điều đó), cuối cùng là việc chuần bị vụ Coóc- ni~lốp tị 
hai (rút quần đội ra khỏi Dê-tơ-rô-gơ-rát, điều quân Cô-däe tới, qụ ị 
Cô-dắc vậy thành Min-scơ, v.v.), — tất cả những việc ấy làm d ủ 
vấn đề khởi nghĩa vũ trang trở thành bức thiết. 

Nhận rằng khởi nghĩa vũ trang là điều không thề tránh cay) ị 
hoàn toàn đã chín muỏi, Bạn Chấp hành trung ương đảng dề r: 
tất cả tô chức của đăng căn cứ tình hình trên và theo quan ¿` 
ấy mà thảo luận và giải quyết tất cả những vấn đề thực t ễ 
hội Xô-viết các tỉnh miền Bắc, việc rút quản đội ra khỏi Pè+t ậ 
rô-gơ-rát, đấu tranh của nhàn đân Mạc-tr-khoa và Min-seơ, vui 
(Le=nmn, tập XXI, trang 320). 


Hai ủy viên Ban Chấp hành trung ương Ca-mè-r: 
và Di-nô-vi- ép đã phản đối và bố tho u chống qu: 
nghị lịch sử ấy. Cũng như bọn men-sê-vích, Ca-mẻ-t! 
và Di-nô-vi-ép mơ ước một nền cộng hòa đại nghị ¡ 
sản và vu khống giai cấp công nhân, khẳng định rị 
giai cấp công nhân không có lực lượng dề làm c¿i 
mạng xã hội chủ nghĩa, rằng giai cấp công nhàn chí 
đủ sức dê nắm chính quyền. “ 

Trong buôi họp y, Tơ-rốt-ski tuy khôn! trực tiếp ° 
phiếu chống lại nghị quy ết, nhưng 8 lại đề nghị sửa": 
quyết, mà diều sửa ấy làm cho khởi nghĩa thất bai) 
bị thủ tiêu. Tơ-rõt-ski đề nghị không nên bắt đầu kÈ 
nghĩa trước khi dại hội I các Nỏ-viết khai mạc. 0Ì 
thế có nghĩa là kéo dài công việc khởi nghĩa, làm | 
ngày khới nghĩa và báo trước cho Chính phủ làm th 
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ìì Chấp hành trung ương đẳng bỏn-sê-yích phái đại 
u đến miền Đồn-bát, đến U-ran, đến Ghen-xin-gơ- 
, đến Cơ-ron-stát, đến mặt trận Tây Nam, v.v. đê tô 
ức khởi nghĩa ở các tỉnh. Các đồng chỉ Vô-ró-si-lốp› 
-lỏ-tốp, Ðo-dée-gin-ski, Oóc-giô-ni-kit-dèẻ, RKi-rốp, 
š@nö-Yi-(sơ, Cu-i-bi-sép, Phơ-run-dè, Ï-a-ro-sláp-ski 
nhiều đồng chí khác được đảng đặc biệt giao phó 
clãnh đạo khởi nghĩa ở các địa phương. Ở Sa-đơ- 
-scœ miền U-ran, đồng chỉ (ïiơ-da-nốp lãnh đạo công 
tron quản đội. Các phái viên của Trung ương 
yên đạt cho những người lãnh đạo các tô chức bôn- 
“ích địa phương về kế hoạch khởi nghĩa, báo cho họ 
sàng giúp đỡ cuộc khởi nghĩa ở Pẻ-tơ-rô-gơ-rát. 
Theo chỉ thị của Trung ương đẳng, người ta lập ra 
Ly ban quân sự cách mạng bên cạnh Xô-viết Pê-tơ- 
gơ-rát, ủy ban ấy trở thành bộ tham mưu hợp pháp 
a cuộc khởi nghĩa. 
Trong thời gian ấy, bọn phản cách mạng cũng vội 
ng tập hợp lực lượng. Họn sĩ quan thành lập tô chức 
ản cách mạng gọi là «Hội liên hiệp các sĩ quan». 
+u đâu, bọn phản cách mạng cũng đặt ra những bộ 
am mưu đề tồ chức các đoàn quân xung kích. Cuối 
¿ng Mười, phe phản cách mạng cỏ 43 tiều đoàn xung 
sh. Chúng đã đặc biệt lập ra những tiểu đoàn gồm 
ứng ky sĩ Thánh Gioóc. 
Chính phủ Kê-ren-ski nêu ra vấn đề rời chinh phủ từ 
-tơ-rô-gơ-rắt về Mac-tư-khoa. Qua đó ta thấy rõ ràng 
chúng sửa soạn gia Pê-tơ-rô-gơ-rát cho quân Đức để 
ăn ngừa khởi nghĩa ở Pẻ-tơ-rô-gơ-rát. Công nhàn và 
¡nh sĩ phản đối, bắt buộc Chính phủ làm thời phải ở lại 
-tơ-rô-øo-rát. 
Ngày 16 tháng Mười, Bạn Chấp hành trung ưong 
0z họp hội nghị mở rộng. Tại hội nghị đã cử ra một. 
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Trung tảm của đẳng đề lãnh đạo khởi nghĩa, do 
chí Sta-lin đứng đầu. Trung tâm ấy là hạt nhân lẫn) 
của Ủy ban quàn sự cách mạng trực thuộc Xo-v//Š 
tơ-rô-gơ-rát, nó dã thực tế lãnh đạo toàn bó ;ý 
khởi nghĩa. 

Trong hội nghị của Trung ương, bọn đầu hàng 0; 
vi-ép và Ca-mê-nép lại một lần nữa chống lại chủ trụ 
khởi nghĩa. Sau khi bị phẩn đối, chúng phát biểu sẻ. 
khai trên báo chí chống lại cuộc khởi nghĩa, chố 
đẳng. Ngày 18 tháng Mười, tờ báo men-sê-vích Öời 
mới đăng lời tuyên bố của Ca-mê-nép và Dinó- 
về việc những người bỏn-sẻ-vich chuần bị khởi ng 
ý kiến của chúng cho khởi nghĩa là một sự phiê: 
Như vậy là Ca-mê-nép và Di-nô-vi-ép đã vạch cho c 
thù biết nghị quyết của Trung ương đảng về khỡi r¿i 
về việc tô chức khỏi nghĩa trong thời gian sắp tớ: 
là một sự phản bội. Về việc này, Lê-nin viết: + z3 
nép và Di-nô-vi-ép đã giao cho Rô-di-an-cỏ và Rê-re: 
nghị quyết khởi nghĩa vũ trang của Trung ươnặ- 
mình ›». Lê-nin đặt vấn dề khai trừ Di-nô-vi-ép v: 
mẻ-nép ra khỏi đẳng trước Ban Chấp hành trung 

Được bọn phản bội báo trước, kẻ thù của cách rễ 
lập tức dùng mọi phương sách để ngăn ngừa khởi rš 
và diệt đảng bôn-sẻ-vích, bộ tham mưu lãnh đao £ 
khởi nghĩa. Chính phủ làm thời họp kín và ấnš 
phương sách đấu tranh với những người bôn-sẻ!Ê 
Ngày 19 tháng Mười, Chính phủ lâm thời hỏa tê 
bộ đội ngoài mặt trận về Dê-tơ-rô-gơ-rát. Những Š 
quân tuần tiểu được tăng viện đi lại luôn luôn trorệ$- 
phố. Bọn phản cách mạng cũng đã tập trung được nề 
lực lượng đặc biệt lớn ở Mạc-tư-khoa. Chính phủ : 
thời đã-vạch xong kế hoạch: một ngày trước hỏm 
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lạc đại hội II các Xỏ-viết, tấn công và chiếm điện Smôn- 
rị, trụ sở của Bán Chấp hành trung ương đẳng bôn- 
tvích, và đánh tan trung tâm lãnh đạo của những 
gười bôn-sê-vích. Đề làm việc đó, người ta đưa đến 
ê-tơ-rô-gơ-rát những đội quân mà chính phủ tin tưởng 
ì trung thành. 

Nhưng sự tồn tại của Chính phủ làm thời chỉ còn là 
ấn đề ngày giờ. Không một lực lượng nào có thề ngăn 
tược bước tiến thắng lợi của cách mạng xã hội chủ 
tghĩa nữa. 

Ngày 21 thắng mười, những người bôn-sẻ-vích phái 
ác ủy viên của Ủy ban quân sự cách mạng đến tất cả 
ác đơn vị bộ đội cách mạng. Trước ngày nồ ra khởi 
\uhĩa, các đơn vị quản sự, các xưởng, các nhà máy đã 
'a sức chuần bị chiến đấu. Nhiệm vụ rõ ràng cũng đã 
ao cho các chiến hạm Hạng đóng và Bình mình của 
dư đo. 

Trong buổi họp Xỏ-viết Pê-tơ-rỏ-gơ-rát, Tơ-rðt-ski 
sỏi huệnh hoàng đã làm lộ thời hạn, ngày bắt đầu khởi 
nghĩa cho quân thù biết. Đề chính phủ Kê-ren-ski không 
thề phá được cuộc khởi nghĩa vũ trang, Trung ương 
đẳng quyết định bắt đầu và tiến hành khởi nghĩa trước 
thời hạn đã định, một ngày trước khi đại hội lI các Xô- 
viết khai mạc. 

Ngày 21 tháng Mười (6 tháng Một), sáng sớm, Kê-ren- 
ski bắt đầu hành động, công bố lệnh đóng cửa báo Con 
đường của công nhắn, cơ quan ngôn luận trung ương 
của đảng bôn-sê-vích, và phái ð-tô bọc sắt đến tòa soạn 
và nhà in của tờ báo. Nhưng đến 10 giờ sáng, theo chỉ 
thị của đồng chí Sta-lin, cận vệ đỏ và bình sĩ cách mạng 
đã đánh lui ô-tô bọc sắt và đặt một lực lượng bảo vệ 
mạnh trước nhà ïn và tòa soạn báo Con đường của 
công nhản. Đến 11 giờ sáng, báo Con đường của công 
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nhân đăng lời kêu gọi lát đồ Chính phủ lâm thời. Đồn 
thời theo chỉ thị của Trung tàm lãnh đạo khởi nghĩa cẳ 
đảng, các đơn vị bỉnh sĩ cách mạng và cận vệ đỏ đưư 
điều gấp đến Smôn-nưi. 

Khởi nghĩa đã bắt đầu. \ 

Đêm 24 tháng Mười, Lê-nin đến Smôn-nưi, trực tiế 
chỉ huy khởi nghĩa. Suốt đêm, các đơn vị quân đội các 
mạng và các đội Cận vệ đó tấp nập kéo về diện Smôn 
nưi. Những người bôn-sê-vich phái họ đến trung tản 
thủ đô, bao vây Cung điện Mùa Đông, trụ sở của Chin 
phủ lâm thời. 

Ngày 25 tháng Mười (7 tháng Một), đội Cận vệ đỏ v. 
các đội quân cách mạng chiếm các nhà ga, nhà bư 
điện, các bộ, nhà ngân hàng quốc gia. 

Tiền nghị viện bị giải tản, | 

Smôn-nưi, trụ sở của Xô-viết Pê-tơ-rô-gơ-rát và củi 
Ban Chấp hành trung ương bôn-sê-vích trở thành Èí 
tham mưu của cách mạng. Từ đỏ phát ra những lện! 
chiến đấu. 

Trong những ngày ấy, công nhân Pê-tơ-rô-gơ-rát tò ri 
rằng họ đã qua một trường học tốt dưới sư lãnh đệ 
của đảng bôn-sê-vich. Những đơn vị quân sự cách mạn‡ 
được những người bôn-sê-vích chuần bị sẵn cho khởi 
nghĩa, đã thí hành dúng mệnh lệnh chiến đấu và ¿ 
chiến đấu sát cánh với đội Cận vệ đỏ. Thủy quân cũi 
không chịu kém bộ bình. Cơ-rôn-stát là một phảo đà 
của đảng bôn-sêẻ-vích, ở đấy, đã từ lâu, quyền hành củ 
Chính phủ lâm thời không được thừa nhận nữa. Ngè) 
25 tháng Mười, chiến hạm Hạng đóng mở đầu một kỲ 
nguyên mới, kỷ nguyên cách mạng xã hội chủ nạgh 
vĩ đại, bằng tiếng gầm của những phát súng bắn 
Cung điện Mùa Đông. _ 


kế 
¬... 
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xay 25 tháng Mười (7 tháng Một), bản hiệu triệu của 
?#ng người bôn-sê-vích « Gửi công dân nước Nơa » 
sọc công bố. Trong bản hiệu triệu đó nói rằng Chính 
¡làm thời tư sản đã bị lật đồ và chỉnh quyền Nhà 
b: đã chuyền vào tay các Xô-viết. 
t£hinh phủ lâm thời trốn trong Cung điện Mùa Đông 
\bọn học sinh sĩ quan và các tiều đoàn xung kích 
go vệ. Đêm ngày 25 rạng ngày 26 tháng Mười, công 
#aa cách mạng, bộ bình và thủy quản cách mạng xung - 
.. chiếm Cung điện Mùa Đông và bắt Chính phủ 
?m thời. 


pời nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rô-gơ-rát đã thắng lợi. 
`“ hội II các Xò-viết khai mạc ở Smôn-nưi, ngày 25 
sang Mười (7 tháng Một) 1917, vào 10 giờ 45 đêm, lúc 
sóc khởi nghĩa thắng lợi ở Pê-tơ-rô-gơ-rát đang diễn 
¿ơ mức cao nhất và chinh quyền ở thủ đô đã thực sự 
tay Xô-viết Pê-tơ-rô-gơ-rát. 
; *hững người bôn-sê-vích đã chiếm tuyệt đại đa số 
øng đại hội. Bọn men-sê-vích, phải Bun và xã hội 
“¡ nghĩa-cách mạng phái hữu thấy mình đã hết thời, 
xa bỏ đại hội, tuyên bố không tham gia công việc của 
tại hội. Trong lời tuyên bố của chúng đọc tại đại hội, 
giúng gọi Cách mạng tháng Mười là một âm mưu quân 
šỹ. Đại hội nghiêm khắc vạch mặt bọn men-sê-vích và 
3Š lội chủ nghĩa-cách mạng, nói rõ rằng đại hội không 
:sững không tiếc việc bọn chúng rời khỏi đại hội, trải 
còn mừng nữa, vì sau khi bọn phản bội đi rồi, đại 
¡ sẽ trở thành đại hội cách mạng thực sự của những 
#Í biều công nhân và binh sĩ. 
“Đại hội tuyên bố toàn bộ chinh quyền về tay các 
viết. 
Trong bản hiệu triệu của đại hội II các Xô-viết ghỉ 
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«Dựa vào ý chí của đạt đa số công nhân, bình sĩ và nộp 
dựa vào cuộc khởi nghĩa thẳng lợi của công nhân và bỉnh g 
tơ-rò-gơ-rát, đại hội nắm chính quyền trong tay mình *. 

Đêm 26 tháng Mười (8 tháng Một) 1917, đại hội |: 
Xô-viết thông qua sắc lệnh pề hòa bình. Đại hội kê 
các nước tham chiến lập tức ký kết ngừng bắn ít; 
trong ba tháng đề tiến hành đàm phán hòa bình. ; 
đọi các chính phủ và nhân đàn các nước tham c‡ 
đại hội đồng thời cũng kêu gọi «công nhàn giác; 
trong ba quốc gia tiền tiến nhất của nhân loại, ba xị 
lớn nhất tham dự cuộc chiến tranh hiện tại là 2 
Pháp và Đức». Đại hội kêu gọi các công nhân ấy 
đỡ đề ‹ đưa sự nghiệp hòa bình đến thắng lợi cuối 
và đồng thời giải phóng quần chúng lao động và bị 
lột khỏi mọi ách nô lệ và bóc lột ›». 

Cũng trong đêm hôm ấy, đại hội II các Xô-viết t 
qua sắc lệnh ề ruộng đất. Theo sắc lệnh ấy, ‹ quyềê 
hữu ruộng đất của bọn địa chủ bị thủ tiêu ngay lập:) ẫ 
không bồi thường». Luật ruộng đất ấy dựa theo! 
ủy nhiệm thư chung của nóng dân thảo ra căn cứ: : 
242 bản ủy nhiệm thư của nông dân các địa phượ 
Theo bản ủy nhiệm thư này, quyền tư hữu về rư 
đất bị bãi bỏ vĩnh viễn, thay thế bằng quyền sở Ê 
toàn dân, quyền sở hữu Nhà nước về ruộng đất. Rui 
đất của địa chủ, của hoàng gia, của nhà chung, glaot 
tất cả những người lao động sử dụng không phải trả t 

Theo sắc lệnh ấy, nóng dân Hhần của Cách mañï§ 
hội chủ nghĩa tháng Mười tất cả trên 150 triệu pGÍ | 
tin ruộng đất mới, những ruộng đất này trước .c: 
bọn địa chủ, tư sản, hoàng gia, nhà tu, nhà thờ nắm‡ ° ï 

Nông dân không còn phải trả địa tô hằng năm £€. 
bọn địa chủ nữa. Số tiền về khoản này tính ra đừ n 
đến 500 triệu rúp vàng. 


vụ V XU. 24p, 
\ 
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Tất cả tài nguyên năm sâu trong lòng đất (dầu lửa, 
sau, quặng, v.V.), rừng và nước trở thành sở hữu của 


T sản đân. 


Cuối cùng, đại hội II các Xô-viết toàn Ngựa thành lập 


_anh phủ Xô-viết đầu tiên, tức là Hội đồng các ủy viên 


-sản dân. Chính phủ này gồm toàn những người bôn- 


“=vich. Lê-nin được bầu làm chủ tịch của Hội đồng ủy 
_cên nhàn dàn đầu tiên này. 


Đại hội Xô-viết lịch sử lần thử hai ấy đã kết thúc 


: 0014 g thế. 


Các đại biều trở về địa phương của mình phồ biến 


-a tức về thắng lợi của các Xô-viết ở Pê-tơ-rô-gơ-rát và 


bà 


{ 

È 
lả 
Ề 


È 
tá 
Ễ 


ệ: 


ở rộng chính quyền Xô-viết ra khắp nước. 


hỏng phải ngay lập tức ở khắp nơi chỉnh quyền đều 


huyền vào tay các Xô-viết. Trong lúc chính quyền đã 
»anh lập ở Pê-tơ-rô-gơ-rát, những trận chiến đấu quyết 
-et và tàn khốc vẫn còn diễn ra trong nhiều ngày ở các 


'ường phố Mạc-tư-khoa. Đề chỉnh quyền khỏi lọt vào 
av Xô- viết Mạc-tư-khoa, các đảng phản cách mạng 
men-sê-vích và xã hội chủ nghĩa-cách mạng có bọn 


. aach vệ và học sinh sỉ quan giúp sức, đã đấu tranh vũ 


; rang chống lại công nhân và binh sĩ. Chỉ sau nhiều 


ày, bọn phiến loạn mới bị đánh tan và chính quyền 


_Xo-viết mới lập được ở Mac-tư-khoa. 


Ngay ở Pê-tơ-rô-go-rát, trong mấy ngày đầu sau khi 
-ách mạng thắng lợi, đã có những âm mưu phản cách 
mang định lật đồ chính quyền Xô-viết. Trong khi khởi 
aghia, Kê-ren-ski đã trốn khỏi Pê-tơ-rô-gơ-rát ra vùng 
mặt trận phía Bắc, tập hợp một số quân cô-dắc dưới 
quyền chỉ huy của tướng Cơ-ra-snốp, và ngày 10 tháng 
Một 1917, cho những đội quân ấy tiến về Pê-tơ-rô-gơ- 


_ rát. Ngày 11 tháng Một 1917, tồ chức phản cách mạng 


sỦy ban cứu quốc và cứu cách mạng › do bọn xã hội 
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chủ nghĩa - cách mạng cầm đầu, xúi giục bọn học; 
sĩ quan nồi loạn ở Đê-Lơ-rô-gơ-rát, nhưng bọn phi 
loạn đã bị đẹp tan một cách để đàng. Chỉ lrong y 
một ngày, đến tối 11 tháng Một, thủy bình và cận vệ, 
đã dẹp tan vụ phiến loạn của học sinh sĩ quan và p 
13 tháng Một, tướng Co-ra-snốp bị đánh bại ở gàn y 

Pun-cô-vỏ. Cũng như trong thời gian khởi nghĩa th 
Mười, Lè-nin đã đích thân chỉ huy việc đẹp tan các 
phiến loạn chống Xô-viết. Đức quả cảm sắt đá và | 
tin tưởng bình tĩnh vào thắng lợi của Lê-nin đã c 

và đoàn kết quần chúng. Kẻ thù đã bị đánh bại. Cơ. 
suốp bị bắt, đã «lấy danh dự thề» không chống | 
chính quyền Xô-viết nữa. Với lời « thề danh dự › ấy, 
được tha nhưng sau y lại phẳẩn lời thề ấy. Còn về 

ren-ski, y cài trang thành phụ nữ dề trốn thoát « dii 
nào không ai biết ›. | 

Ở Mỏ-ghi-lép, trong tổng hành đỉnh, tưởng Du-kl 
nín cũng định tô chức nôi loạn. Khi chính phủ Xỏò-/ 
đề nghị Đa-khô-nin đàm phán ngừng chiến ngay Ì 
tức với bộ tư lệnh Đức, Du-khô-nin không tuân lên 
Y bị chính quyền Xô-viết cách chức. Tồng hành dị: 
phản cách mạng bị phá tan, và Ðu-khỏ-nin bị bình: 
nồi dậy giết chết. 

Bọn cơ hội chủ nghĩa quen mặt trong đảng: Ca-nr 
nép, Di-nô-vi-ép, Rư-cốp, Sơ-li-áp-ni-cốp và một số kÌ 
nữa cũng mưu tấn công chính quyền Xỏ-viết. Chủ 
đòi thành lập một «chính phủ xã hội chủ nghĩa thu 
nhất» có bọn men-sê-vích và bọn xã hội chủ nghỉ 
cách mạng vừa bị Cách mạng tháng Mười lạt đồ,Mh¿: 
gia. Ngày 1ã tháng Một, Ban Chấp hành trung ương đt 
bôn-sê-vích thông qua nghị quyết bác bỏ việc hợp í 
với những đảng phản cách mạng, và tuyên bố Ca-m 
nép, Di-nô-vi-ép là phá cách mạng. Ngày 17 tháng M¿ 
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-£aamê-nép, Di-nô-vi-ép, Hư-cốp, Mi-li-u-tin không đồng 
'¿ với shính sách của đẳng, tuyên bố ra khỏi Bap Chấp 
'uanh trung ương đẳng. Gũng ngày hôm ấy, 17 tháng 
vat, Nô-ghin nhàn đanh cá nhân y và nhàn danh bọn 
` nự-cðp, Mi-li-u-tin, tê-ô-đô-rô-vi-tsơ, Sơ-li-áp-ni-cốp, 
“qia-đa-nốp, I-u-rẻ-nép và La-rin tuyên bố không dòng 
-;với chính sách của Ban Chấp hành trung ương dảng 
“tuyên bố rút ra khỏi Hội đồng ủy viên nhàn dàn. 
sšy đào ngũ của nhúm người hèn nhất ấy làm cho kẻ 
` .hù của cách mạng tháng Mười vui sướng. Tất cả giai 
_sïp tư sản và tay sai của chúng vui mừng reo lèn là 
hủ nghĩa bôn-sè-vích sẽ sụp đồ, Liền đoán là đàng bòn- 
's-vích sẽ bị tiêu điệt. Nhưng nhúm người đào ngũ ây 
thông hề làm cho đảng bị dao dòng chút nào. Trung 
ương đảng khinh bỉ vạch mát chúng là bọn đào ngũ - 
‹ách mạng và tay sai của giải cấp tư sản và không chủ< 
¿đến chúng nữa. 

_ Còn bọn xã hội chủ nghĩa - cách mạng «tả khuynh » 
thì muốn giữ ảnh hưởng trong quần chúng nông dàn có 
cảm tình với những người bôn-sê-vích, chúng quyết 
đình không gây chuyện với những người bòn-sẻ-vích, 
“»a trong lúc này vẫn duy trì mặt trận thống nhất với 
những người bỏn-sẻ-vích. Đại hội các Xô-viết nông dàn 
họp vào tháng Một 1917, công nhận tất cả những thành 
quà của cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười và 
tất cả các sắc lệnh của chính quyền Xô-viết. Một sự thỏa 
hiệp được thực hiện với những người xã hội chủ nghĩa- 
cách mạng «tả khuynh », tronứ đó có một số tham gia 
Hỏi đồng ủy viên nhàn dân (Gô-lê-ga-ép, Spi-ri-đô-nốp, 
Pơ-rỏ-si-an và Sơ-tanh-bée). Nhưng thỏa hiệp ấy chỉ 
lồn tại đến lúc ký hòa ước Hơ-rét li-tốp và đến lúc 
thành lập các ủy ban nòng dàn nghèo, lúc đó trong 
nông đàn có sự phàn hóa sàu sắc và bọn xã hội chủ 
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nghĩa - cách mạng « tả khuynh», càng ngày càng phản án]§ 
quyền lợi của bọn cu-lắc, đã nồi loạn chống lại nhữn 
người bón-sê-vich và bị chinh quyền Xô-viết đẹp ta 
Từ tháng Mười 1917 đến tháng Giêng, Hai 1918, các 
mạng Xô-viết lan ra khắp nước. Trên giải đất bao la ấy 
chính quyền Xô-viết đã lan rộng với một nhịp độ nhan 
chóng khiến Lê-nin gọi là «bước chiến thắng» củ 
chính quyền Xô-viết. 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại đãi 
thẳng lợi. ị 
Dưới đây là những nguyên nhân chính trong số những: 
nguyên nhân quyết định sự thắng lợi tương đối d¿ 
dàng như vậy của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Nght 
1. Cách mạng tháng Mười có một kẻ thù tương đổi - 
yếu, kém tổ chức, it kinh nghiệm về chính trị, là giải 
cấp tư sản Nga. Chưa vững mạnh về kinh tế, và hoàn 
toàn phụ thuộc vào những đơn đặt hàng của chính phủ, 
giai cấp tư sản Nga không độc lập về chính trị và cũng 
không có sáng kiến đề tìm được một lối thoát khỏi tình 
thế bế tắc. Giai cấp tư sản ấy không có kinh nghiệm 
về những âm mưu chính trị và những thủ đoạn lừa bịp 
chính trị quy mô lớn như giai cấp tư sản Pháp chẳng 
hạn, và cũng chưa kinh qua những trường học thỏa 
hiệp gian lận đại quy mô như giai cấp tư sản An 
chẳng hạn. Hôm trước còn đi tìm một sự thỏa thuận : 
với Nga hoàng đã bị cách mạng tháng Hai lật đồ, và 
hôm nay có chính quyền rồi, giai cấp ấy cũng khônš 
nghĩ ra được gì hay hơn là tiếp tục về cơ bản chính : 
sách củu tên Nựa hoàng đáng ghét. Cũng như Nga hoàng. - 
giai cấp tư sản vẫn chủ trương « chiến tranh đến thắn¿ . 
lợi cuối cùng» mặc dầu chiến tranh là một gánh qu: ' 
năng cho đất nước và đã làm suy yếu nhân dân và quần 
đội đến tột bậc. Cũng như Nga hoàng, về cơ bản giới 
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tạ tư sản vẫn tán thành duy trì Lữ vền tư hữu ruộng 
ì.của bọn địa chủ mặc dầu nông dân chết vì thiếu 
ì ;eø đất và vì ách của địa chủ. Về phương diện chính 
và đối với giai cấp công nhàn thì giai cấp tư sản Nga, 
¿.: đĩ cắm ghét giai cấp công nhân, còn đi xa hơn cả 
Ý ¡ hoàng, vì không những chúng ra sức duy trì và 
Šs¿ cường sự áp bức của bọn chủ nhà máy và chủ 
từng, mà còn làm cho sự áp bức ấy đi tới mức không 
$ì chịu được bằng cách đuồi hàng loạt công nhân. 
{ãhông có gì lạ khi nhân dân không thấy sự khác nhau 
Ì sbản giữa chính sách của Nga hoàng và chỉnh sách 
š giai cấp tư sản và chuyên lòng căm ghét Nga hoàng 
#sz Chính phủ làm thời của giai cấp tư sản. 
Kuừng nào mà những đảng thỏa hiệp xã hội chủ nghĩa- 
sh mạng và men-sê-vích còn có ảnh hưởng nhất 
sh trong nhân dàn, thì giai cấp tư sản còn cỏ thê nấp 
&: những đẳng ấy và giữ được quyền chinh. Nhưng 
§ khi bọn men-sê-vích và xã hội chủ nghĩa - cách mạng 
"lỏt mặt nạ là tay sai của giai cấp tư sản đế quốc 
tảo đỏ tự làm mất ảnh hưởng trong nhân dân, thì 
ø cấp tư sản và Chính phủ làm thời của nỏ sẽ không 
chỗ đựa nữa. 
.# Đứng đầu cách mạng tháng Mười là một giai cấp 
:et mạng như giai cấp công nhân Nga, giai cấp đã 
t#ơc rên luyện trong chiến đấu, đã trải qua hai cuộc 
Sạn mạng trong một thời gian ngắn, và khi gần đến 
+c cách mạng thứ ba thì đã có được uy tín của người 
:h tụ nhân dân trong cuộc đấu tranh cho hòa bình, 
ag đất 4ự đo và chủ nghĩa xã hội. Nếu không cỏ 
: +sh tụ cách mạng được nhân dân tin nhiệm như giai 
u công nhân Nga thì đã không có liên mỉnh công 
“3%, mà không có liên minh công nông thì Cách mạng 
“ng Mười không thề thắng lợi được. 
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3$. Giai cấp công nhân Nga trong cách mạng đã CỎ m. 
đồng mình quan trọng là nông dàn nghèo chiếm tuyệt 
đa số trong nòng dàn. Kinh nghiệm tắm tháng cách ma 
mà người ta có thề mạnh dạn đem sánh với kinh nghị 
của hàng chục nắm phát triền « bình thường » -— đã kho 
phải là vỏ ích đối với quần chúng nông dàn lao đỏ 
Trong thời gian ấy, căn cứ vào việc làm họ đã eöt 
thử thách tất cả các đẳng phái ở Nga và tin tưởng tt 
khòng phải bọn ca-đê, không phải bọn xã hội chủ nghĩa 

'ách mạng và men-sê-vích sẽ thực sự gày chuy# 
với bọn địa chủ và sẽ đồ máu vì nông dàn, rằng chiả 
một dàng ở Nga không bị ràng buộc với bọn địa 
và sẵn sàng đẻ bẹp chúng đề thỏa mãn nhu cầu c 
nông dàn, đó là đẳng bôn-sê-vích. Điều đó là cơ sở thu 
sự của sự liên minh giữa giai cấp vỏ sản và nông di 
nghèo. Việc liên minh giữa giai cấp công nhân và nỏi 
đàn nghèo còn quyết định cả thái độ của trung nôn 
những người đã từ làu vẫn do dự và chỉ đến trước k 
nô ra khởi nghĩa tháng Mười, mới thực thà quay 'Ỷ 
với cách mạng và đoàn kết với nông dân nghèo. | 

Không cần phải chứng minh cũng thấy rằng nếu khỏ! 
có sự liên minh ấy thì Cách mạng tháng Mười khôi? 
thê thắng lợi được. ị 

4. Đứng đầu giai cấp còng nhân là đẳng bòn-sê- di 
một đảng đã được thử thách trong đầu tranh chính trị 
Chỉ eó một đảng như đăng bôn-sê-vích mới có đủ dù 
cảm đề lãnh đạo nhân đân tấn công quyết liệt, và 
khôn ngoan đề trắnh mọi trở nựạat trên bước đườn§ 
đến mục dích, -- chỉ một đả ìng như thế mới có thể kh 
léo hợp nhất thành một trào lưu cách mạng chung Ì 
cả những phong trào cách mạng khác nhau như phô 
trào dân chủ chung dấu tranh cho hòa bình, ph 
trào đàn chủ của nông dân đề giành lấy ruộng đất t 
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` địa chủ, phong trào giải phóng dàn tộc của các dân 
'„ bị ấp bức dấu tranh đòi quyền bình đẳng dân tộc 
â phong trào xã hội chủ nghĩa của giai cấp vỏ sản 
-sìm lật đồ giai cấp tư sản, thiết lập chuyên chính 
„ở SảH. 

- Không nghi ngờ gì cả, sự hợp nhất tất cả các trào 
u cách mạng khác nhau ấy thành một trào lưu cách 
œang chung mạnh mẽ, đã quyết định số phản của chủ 
suh1a tư bản ở Nga. 

: ä Cách mạng tháng Mười bắt đầu vào lúc chiến tranh 
gẽ quốc dương diễn ra kịch liệt, lúc các nước tư sản 
gùủ yếu chia làm hai phe thù địch nhau, lúc vì mãi lo 
chiến tranh và mãi làm suy yếu lần nhau, các nước tư 
sạn ấy không thê thật sự can thiệp vào eềnhững việc ở 
Aga » và không thê tích cực chống cách mạng tháng 
uười được. 

: Rhỏng nghỉ ngờ øì cả, tình hình ấy đã giúp rất nhiều 
Lào sự thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
thắng Mười. 


7. Đấu tranh của đảng bôn-sê-vích đề củng cố chính 
quyền Xô-viết. Hòa ước Bơ-rét Li-tốp. Đại hội VII 
của đảng. 


Muốn củng cố chính quyền Xô-viết, phải phá hủy, 
đáp tan bộ máy Nhà nước tự sản cũ và xây dựng bộ 
_áy mới của Nhà nước Xô-viết đề thay thế bộ máy ấy. 
-Bói phải tiêu lủúy những tàn tích của chế độ đẳng cấp, 
shế độ áp bức dàn tộc, xóa bỏ đặc quyền của nhà thờ, 

'aủ Liêu báo chí phản cách mạng, mọi loại tồ chức phản 
- ch mang, hợp phá p và bất hợp pháp, giải tắn Quốc hội 
kiếp hiến của giai cấp tư sản. Cuối cùng sau khi đã quốc 
_#ữu hóa ruộng đất thì phải quốc hữu hóa toàn bộ nền 
F công nghiệp và sau nữa phải thoát ra khỏi tình 
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trạng chiến tranh, chấm dứt chiến tranh vi nó ngị; 
trở công việc củng cố chỉnh quyền Xô-viết hơn cả. 

Tất cả những biện pháp ấy dã được thực hiện troay 
thời gian mấy tháng từ cuối 1917 đến giữa 1918. 

Việc phả hoại của bọn công chức ở các bộ cũ, do be 
xã hội chủ nghĩa-cách mạng và men-sẻ-vich tả chức, 
đã bị đập tan và thanh toán. Các bộ bị xóa bỏ và thạ: 
thế bằng những cơ quan xô-viết và các bộ đân ủy tương 
ứng. Hội đồng kinh tế quốc đàn tối cao dược thành lạ 
đề quản lý công nghiệp trong nước. Ủy ban đặc biệt to 
Nựa được tổ chức ra nhằm đấu tranh với bọn phần các 
mạng và bọn phá hoại, ủy ban này do F. Đơ-dẻc-g 
ski đứng đầu. Sắc lệnh lập Hồng quản và hạm đội ° 
được công bố. Quốc hội lặp hiến bầu ra trước Cặc 
mạng tháng Mười đã từ chối không chuần v những s: 
lệnh của đại hội II các Xô-viết về hòa bình, ruộng đ 
và về việc giao chỉnh quyền cho các Nô-viết, bị giài tan 

Đề thủ tiêu hoàn toàn những tàn tích của chế 
phong kiến, chế độ đẳng cấp và sự bất bình đẳng tror: 
mọi lĩnh vực sinh hoạt xã hội, ta đã công bố những sẽ 
lệnh về việc thủ tiêu các đẳng eấp, thủ tiêu những 3 
hạn chế về đân tộc và tin ngưỡng. về việc nhà thờ tà 
khỏi Nhà nước và trường học tách khỏi nhà thờ, vÌ 
quyền bình đẳng của phụ nữ và quyền bình đẳng tỦ: 
các dân tộc trên đất Nựưa. | 

Một quyết định đặc biệt của chinh phủ Nôỏ-viết tức kị 
bản « Tuyên bố quyền các đân tộc Nga » ghì rằng: luấc 
pháp thừa nhận sự phát triền tự do của các dân tóc: 
Ngựa và quyền hoàn toàn bình đẳng của các dân tộc à" 

Đề phá lực lượng kinh tế của giai cấp tư sắn và 
chức một nền kinh tế mới, nền kỉnh tế quốc dàn Xở 
viết, trước nhất đề tồ chức một nền công nghiệp mờ 
xô-viết, ta dã quốc hữu hóa các ngàn hàng, các dườ8£ 
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lửa, ngoại thương, hàng hải và toàn bộ đại còng 


_shiệp trong tất cả các ngành: than, luyện kim, dầu 
„#3, hóa học, chế tạo máy móc, dệt, đường, v.v.. 


q 


¿a sự bóc lột của bọn tư bản nước ngoài, ta hủy bỏ 


kẻ 


Đề giải phóng nước ta khỏi sự phụ thuộc về tài chính 


sững món nợ mà Nga hoàng và Chính phủ làm thời 
¡ vav của nước ngoài. Nhân dân nước ta không muốn 
ä những món nợ đã vay đề tiếp tục chiến tranh cướp 
-2e và làm cho nước Nøơa phải lệ thuộc vào tư bản nước 
:Z0ÀI. 

Tất cả những biện pháp đó và những biện pháp tương 
: đã phá hủy đến tàn gốc lực lượng của giai cấp tư 
ìn, của bọn địa chủ, bọn công chức phản động, của 
¡œ đẳng phản cách mạng, và củng cố chính quyền Xỏ- 


„_ ö£t ở trong nước một cách mạnh mẽ. 


Nhưng không thể coi chính quyền Xô-viết là hoàn 
an được củng cố khi nước Nga còn ở trong tình trạng 
hiến tranh với Đức và Áo. Muốn hoàn toàn củng cố 
hính quyền Xô-viết, phải chấm dứt chiến tranh. Vì 
zảv ngav từ những ngày đầu sau khi Cách mạng xã hội 
“hủ nghĩa tháng Mười thắng lợi, đảng đã bắt đầu đấu 
ranh cho hòa bình. 

Chính phủ Xô-viết đề nghị « với tất cả đân tộc đang 
tiam chiến và chính phủ của họ mở ngay cuộc đàm 
nhắn đề đi tới một nền hòa bình đàn chủ hợp công lý ». 
Nhưng «đồng minh » — Anh và Pháp — đã bác bỏ đề 
¿gh1 của chính phủ Xô-viết. Vì Pháp và Anh từ chối 
đàm phán hòa bình, chính phủ Xô-viết quyết định đàm 
phán với Đức và Áo. 

Cuộc đàm phán bắt đầu ngày 3 tháng Chạp ở Bo-rét 
Li-tốp. Ngày 5 tháng Chạp hiệp ước đình chiến, tạm 
thơi đình chỉ các hoạt dòng quân sự, dã được ký kết. 
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Cuộc đàm phán điễn ra trong hoàn cảnh nền kị; 
tế quốc dân bị tàn phá, trong hoàn cảnh cẩ nước ¿ 
mệt mỏi vì chiến tranh và bộ đội của ta đã rời bỏ p;} 
trận, trong hoàn cảnh mặt trận đang tan rã. Trong t 
gian đàm phán, người ta thấy rổ ràng là đế quốc b: 
chiếm đoạt những đất đai rộng lớn của đế quốc Ñ: 
hoàng trước kia, biến Ba-lan, U-eơ-ren và các nư: 
vùng Ban-tich thành những nước phụ thuộc Đức. 

Tiếp tục chiến tranh trong những điều kiện ấy tức 
làm cho vận mệnh của nước cộng hòa Xô-viết vừa m 
ra đời bị lâm nguy. Giai cấp công nhân và nông ủ: 
thấy cần phải nhận những điều kiện hòa ước nặng hì 
phải lùi bước trước con thú nguy hiềm nhất lúc b# 
giờ là chủ nghĩa đế quốc Đức, đề nghỉ ngơi, đề cn‡ 
cố chỉnh quyền Xô-viết và xây dựng quân đội mứễ 
Hồng quân, đủ sức bảo vệ đất nước chống sự tấn 
của kẻ thù. : di 

Tất cả bọn phản cách mạng, từ men-sê-vich, xã hề 
chủ nghĩa-cách mạng cho đến bọn bạch vệ ngoz 
cố nhất, đều lồng lộn lên chống lại việc ký hòa ư 
Đường lối của chúng rất rồ rệt: chúng muốn làm chị 
đàm phản hòa bình thất bại, khiêu khích cho quân ủ 
Đức tấn công, chúng muốn đập tan chính quyền Ñ 
viết chưa được củng cố, đe dọa thủ tiêu những thà 
quả của công nhân và nông dân. 

Đồng minh của chúng trong ý đồ den tối ấy là 
rốt-ski và tên phụ việc của hắn là Bu-kha-rin, tên n 
cùng với la-đéc và Pi-a-tacốp đứng đầu một nhỏ 
thủ địch với đẳng, mệnh danh là nhóm « cộng sản p 
tả » đề che đậy bộ mặt thật của chúnøơ. "Tơ-rốt-ski 
bọn «cộng sản phái tả » tiến hành đấu tranh kịch lì 
trong nội bộ đảng đề chống Lê-nin, đòi tiếp tục chỉ 
tranh. Rõ ràng là những kẻ đó đã hành động ở tro 
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Ủuớc trúng theo kế của bọn dế quốc Đức và bọn phản 
¿ch mạng, vì chúng muốn phơi nước cộng hòa Xô-viết 
‹lạn non trẻ chưa có quân đội ra trước đòn tấn công 
'+¿ chủ nghĩa đế quốc Đức. củ „. 
0ó là chính sách khiêu khích nhưng khéo che đậy 
sơ những lời lẽ tả khuynh. ` 
' Ngày 10 tháng Hai 1918, cuộc đàm phán hòa bình ở 
„rét Li-tốp bị ngừng. Mặc đầu Lê-nin và Sta-lin nhân 
›nh Ban chấp hành trung ương chỉ thị phải ký hòa ước, 
-rốõt-ski, trưởng phái đoàn xô-viết ở Bơ-rét Li-tốp, 
š phản bội vi phạm những chỉ thị trực tiếp của đảng 
zn-sê-vích. Ý tuyên bố rằng nước cộng hòa Xô-viết 
` chối không ký hòa ước với những điều kiện mà Đức 
ma ra, đồng thời y thông báo cho quân Đức là nước 
ông hòa Xô- viết không tiến hành chiến tranh nữa và 
|¿p tục cho quân đội giải ngũ. ` vi 

Thật là quái gở. Bọn đế quốc Đức không thê đòi hỏi 
')hơn nữa ở tên phản bội quyền lợi của nước Xö-vfiết. 
Chính phủ Đức xé hiệp định đình chiến và lại tấn 
sóng. Số còn lại của quân đội cũ của ta không chống 
ì nỗi sự tấn công của quân đội Đức và bị đánh tan. 
›uân Đức tiến nhanh, chiếm đóng một khoảng đất rộng . 
,;ả uy hiếp Pê-tơ-rô-go-rát. Sau khi vào đất Xô-viết, để 
'suốc Đức muốn lật đồ chính quyền Xô-viết và biến 
sước ta thành thuộc địa. Quân đội Nga hoàng già côi, 
xse xch không thề chống cự nồi những đạo quân tỉnh 
shuệ của đế quốc Đức. Nó đã rút lui liên tiếp trước 
‹ shững trận đánh tới tấp của quân đội Đức. 

Nhưng sự can thiệp vũ trang của đế quốc Đức đã 
Z4Y nên một cao trào cách mang mạnh mẽ trong nước. 
dưởng ứng lời kêu gọi của đảng và chính phủ Xô-viết 
tTồ quốc xã hội chủ nghĩa lâm nguy », giai cấp công 
nhân đã ráo riết thành lập các đơn vị Hồng quân. Những 
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đội quân trẻ của quàn đội mới, quàn đội của nhân đài 
cách mạng, đã anh dũng đánh lùi cuộc tấn công cỉ 
con thủ dữ Đức được vũ trang đầy đủ. Ở vùng Nácy 
và Pơ-seöp một trận phản công kịch liệt đánh vào qui 
Đức, chặn đứng bước tiến của chúng đến Pê-tơ-rô-;; 
rát. Và ngày 23 tháng Hai, ngày phẩn công đánh l\ 
quân đội của đế quốc Đức, trở thành sinh nhật cì 
Hồng quân trẻ tuôi. 

Ngày 18 tháng Hai, Ban Chấp hành trung ương đản 
chấp nhận đề nghị của Lê-nin đánh điện cho chính p` 
Đức đề nghị lập tức ký hòa ước. Đề có những đì\ 
kiện kỷ hòa ước có lợi cho mình hơn, quân Đức tì 
tiếp tục tấn công. Mãi tới ngày 22 tháng Hai, chính 
Đức mới nhận kỷ hòa ước, với những điều kiện nš 
nề hơn gấp bội so với lúc đàm phán ban đầu. 

Lê-nimn, Sta-lin và Svéc-lốp phải đấu tranh kịch !: 
trong nội bộ Trung ương chống lại Tơ-rốt-ski, Bu-kì: 
rin và bọn tơ-rốt-kit khác đề đi đến quyết định kỷ hè 
ước. Lê-nin nói rằng Bu-kha-rin và Tơ-rốt-ski đã ‹ the 
tế giúp bọn đế quốc Đức và ngắn cđn bước tiến vàs 
phát triền của cách mạng Đức» (Lê-nin, tập XMI 
tr. 307). 

Ngày 2ä thắng Hai, Ban Chấp hành trung ương qu 
định nhận những điều kiện của bộ tư lệnh Đức và 
hòa ước. Việc phản bội của Tơ-rốt-ski và Bu-kha-ri 
đã làm hại nhiều cho nước cộng hòa Xô-viết. Lét-tô-n 
E-stô-ni, đó là chưa kề Ba-lan, dều vào tay nước Đử 
U-cø-ren bị tách ra khỏi nước cộng hòa Xô-viết và trổ 
thành một nước chư hầu (phụ thuộc) của Đức. Nữ 
Cộng hòa Xô-viết phải nhận bồi thường cho Đức. 

Bọn « cộng sản phái tả » tiếp tục chống Lè-nin, € 
ngày càng sa lầy sau trong vũng bùn phản bội. 
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Tỉnh ủy Mạc-tư-khoa tạm thời do bọn « cộng sản phái 
nắm (Bu-kha-rin, Ô-xin-ski, I-a-cốp-lê-va, Stu-cốp, 
-txép ) thông qua quyết nghị chia rẽ không tín nhiệm 
Chấp hành trung ương và tuyên bố :lỉnh ủy cho 
; «vị tất đã tránh được sự phân liệt trong đẳng 
z thời gian sắp đến ». Bọn « cộng sản phái tả › trong 
ất nghị ấy đã đi tới một quyết định chống xô-vfết. 
ứng viết trong quyết nghị ấy :« Vì lợi ích của cách 
nợ quốc tế chúng tôi cho rằng đề mất chính quyền 
cviết thì cñng là điều hợp lý bởi vì chính quyền này 
n nay chỉ là hình thức. » 

,¿-nin gọi quyết nghị ấy là «la lùng và quái 0Ở °. 

Lúc ấy đảng chưa thấy rõ nguyên nhân thực sự của 
ú độ phẫn đảng của Tơ-rốt-ski và của bọn « cộng sản 
ái tả». Nhưng như gần đây (đầu năm 1938) vụ án 
thối hữu phái và tơ-rốt-kít » chống xô-viết đã xác định, 
‹kha-rin và nhóm « cộng sản phái tả »› do y dứng đầu, 
log với Tơ-rốt-ski và bọn xã hội chủ nghĩa-cách 
lạng phái tả lúc bấy giờ bí mật mưu mô chống lại chính 
hú Xô-viết. Theo âm mưu, Bu-kha-rin, Tơ-rốt-ski và 
ọn đồng lõa của chúng đề ra mục đích phá hòa ước 
girét Li-tốp, bắt Lê-nin, Sta-lin, Svéc-lốp giết và lặp 
Ính phủ mới göm bọn bu-kha-ri-nít, tơ-rốt-kít và xã 
chủ nghTa - cách mạng « phái tả ›. 

Khi tổ chức âm mưu phản cách mạng bí mật, nhóm 
bng sản phái tả » được Tơ-rốt-ski ủng hộ, cũng lại 
ng thời công khai công kích đảng bôn-sê-vích, nhằm 
a rẽ đảng và làm tan rä hàng ngũ dảng. Nhưng trong 
Địì thế khó khăn ấy, đảng đã đoàn kết xung quanh Lê- 
h, Sta-lin, Svéc-lốp và ủng hộ Ban Chấp hành trung 
té trong vấn đề hòa bình cũng như trong các vấn đề 
JẠC, 
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Nhóm «cộng sản phái tả » bị cô lập và bị dập ta. 
Đề giải quyết dứt khoát vấn đề hòa bình, đẳng +, 

tập đại hội VH. 

Đại hội khai mạc ngày 6 tháng Ba 1918. Đó là dạ 
lần thứ nhất từ khi đảng ta nắm chính quyền. Đại 
gồm có 46 đại biều có quyền biều quyết và 58 đại : 
tư vấn đại điện cho 145.000 đảng viên. Sự thật thì tr 
đẳng lúc bấy giờ có ít nhất 270.000 đảng viên. C¿. 
khác nhau ấy là do tính chất cấp bách của đại : 
nhiều tồ chức không kịp cử đại biều đến, còn cá 
chức trong vùng tạm thời bị Đức chiếm đóng k 
thề cử đại biều đ: dự được. 

Báo cáo yề hòa ước Bơ-rét Li-tốp, Lê-nin nói tr: 
đại hội rằng: ‹... cuộc khủng hoảng nặng nề mà đả:; 
đương trải qua do sự hình thành nhóm đối lập ph: 
trong đảng là một trong những cuộc khủng hoảng tr: 
trọng nhất mà cách mạng Nga đã trải qua» 
tập XXI, tr. 321). 

Với 30 phiếu thuận, 12 phiếu chống và 4 phiếu tr: 
nghị quyết của Lê-nin về hòa ước Hơ-rét Li-tốp d 
thông qua. 

Hôm sau, Lê-nin viết trong bài báo nhan đề là ‹ 
hòa ước bất hạnh ›: 

~ Những điều kiện của hôa ước thật hết sức nặng nề. Ä 
lích sử sẽ quyết định..: Hãy bắt tay vào việc tồ chức, tồ £: 
và tồ chức: Mặc dầu mụi thử thách, tương lai sẽ ủng hệ €# 
ta > (như trên, tr. 288). 

Trong nghị quyết của đại hội nhận định rằng từ Eắ 
những hành động quân sự của các nước đế quốc chế 
lại nước Cộng hòa Xô-viết sẽ là điều không thề trt 
khói, vì vậy đại hội cho rằng nhiệm vụ chủ yếu €Š 
đảng là áp dụng những biện pháp mạnh mẽ nhế Ï 
cương quyết nhất đề nâng cao kỷ luật của đảng vải 
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\ý Qu của công nhân và nông đân, đề chuẩn bị cho quần 
và ¿ng hy sinh bảo vệ tồ quốc xã hội chủ nghĩa, đề tô 
- Hồng quân, đề thực hiện huấn luyện quàn sự phô 
Lên nhân dân. 
là khi xác định đường lối của Lê-nin về hòa ước 
tuét Li-tốp là đúng, đại hội lên án lập trường của 
„rốt-ski và Bu-kha-rin, nghiêm khắc lên án âm mưu 
4n bọn « cộng sản phải tả » » đã thất bại định tiếp tục 


1 và ồn định nền kinh tế trong nước. 
tác ký hòa ước đã cho ta khả năng lợi dụng dược 
xung đột trong phe đế quốc chủ nghĩa (chiến tranh 
(Jin tiếp tục giữa Áo- Đức và đồng minh), làm tan rã 
:|x lượng của kẻ địch, tồ chức được nền kinh tế xô-viết, 
ủy dựng được Hồng quản. 

“Tiệc ký hòa ước làm cho giai cấp vô sản có khả năng 
j# được nông dân đi với mình và tích lũy lực lượng 
4ì đánh tan bọn tướng tá bạch vệ trong thời kỳ nội 
siến. 
 irong thời kỳ, Cách mạng tháng Mười, Lê-nin đã dạy 
90 đẳng bôn-sê-vích cần phải tấn công một cách dũng 
và cương quyết như thế nào khi có những điều 
lận cần thiết. Trong thời kỳ hòa ước Đơ-rét íi- -tốp, 
*nin dạy đảng cần phải rút lui có trật tự nhĩ thế nào 
1i lực lượng đối phương hơn hẳn lực lượng của ta, đề 
'm hết sức lực chuẩn bị cho cuộc tấn công mới chống 
¿£ thù, 

Lịch sử đã chứng minh đường lối của Lê-nin là hoàn 
oàn đúng, 

Dại hội VII quyết định đồi tên đảng và thay dồi 
tương lĩnh của đảng. Tư đấy, đảng gọi là Đảng cộng sẳn 
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(bôn-sê-vích) Nga. Lẻ-nin đã đề nghị gọi tên đảng ' 
‹ Đảng cộng sản › vì tên ấy đúng với mục đích đẳng - 
đặt ra cho mình: thực hiện chủ nghĩa cộng sản. 

Một tiều ban đặc biệt được bầu ra gồm cỏ Lên ` 
Sta-lin và một số đồng chí khác đề thảo cương lĩnh n“ 
của đang, một dự án do Lê-nin đã thảo ra được bề 
nhân làm cơ sở cho cương lĩnh ấy. 

Như vậy, đại hội VII đã làm tròn nhiệm vụ lịch: 
lớn lao: nó đã đánh bại kẻ thủ ần nấp trong nội |: 
đảng, bọn «cộng sản phải tả » và tơ-rốt-kít, nó đã lì : 
cho đất nước thoát khỏi chiến tranh đế quốc, kỷ đư(: 
hòa ước và ngừng chiến; nó đã làm cho đẳng trai : 
thủ được thời gian tô chức Hồng quàn và đã giao :Ì 
đảng nhiệm vụ đem lại trật tự xã hội chủ nghĩa trẻ ! 
nền kinh tế quốc dàn. Ẫ 
8. Kế hoạch của Lê-nin đề bát đầu xây dựng dị 

nghĩa xã hội. Ủy ban bần nông và việc chặn tay bì 

eu-làe. Bọn xã hội chủ nghĩa-cách mạng « phái tả »nÌ 
loạn và bị trấn áp. Đại hội Y các Xô-viết và việc thỏi - 
qua hiến pháp của nước Cộng hòa liên bang xã hộitt| ` 
nghĩa xô-viết Nga. : 


Sau khi đã ký hòa ước và ngừng chiến, chính quy 
Xô-viết bắt đầu xày dựng chủ nghĩa xã hội. Thời kỳ Ì. 
tháng Một 1917 đến tháng Hai 1918, Lê-nin gọi là lề 
kỳ «cận vệ đỏ tấn công tư bản». Trong nửa năm hộ 
1918, chính quy ền Xô-viết đã phá vỡ thế lực kinh tế t 
giai cấp tư sản, đã tập trung trong tay những ngành t° 
yếu của nền kinh tế quốc dàn (công xưởng, nhà mà: 
ngàn hàng, đường sắt, ngoại thương, hàng hải, Y.Y- ‹ 
đập tan bộ máy chính quyền Nhà nỚG tư sản về 


P 
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s một cách thắng lợi những mưu toan đầu tiên của 
bạn ni cách mạng định lật đồ chính quyền Xô-viết. 
Nhưng tất cả những việc ấy hoàn toàn chưa đủ. Muốn 
ị alên thì sau khi phá bổ cái cũ, phải chuyền sang 
š dựng cái mới. Vì vậy, mùa xuân 1918 bắt đầu 
.uyền sang giai đoạn mới xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
_> tước đoạt bọn đi tước đoạt » chuyên sang củng cố 
pm sự những thắng lợi đã giành dược, chuyên sang 
; dựng nền kinh tế quốc dân xô-viết. Lê-nin thấy 
a phải triệt đề lợi dụng thời kỳ ngừng chiến đề xây 
ng nền tảng cho kinh tế xã hội chủ nghĩa. Những 
rời bón-sê-vích phải học tô chức và quản lý việc sản 
-ất theo phương pháp mới. Lê-nin viết rằng đảng bôn- 
vích đã làm cho nước Nga tin tưởng, đảng bôn- 
vích đã giành lại nước Nga ở bọn giàu đề giao cho 
_›ìn đân, bây giờ đảng bôn-sê-vích phải học quản lý 
'ửc Nga. 
- Lê-nin cho rằng nhiệm vụ chỉnh trong giai đoạn này 
xiềm kê những thử sản xuất ra trong nền kinh tế 
ñe đân và kiềm soát việc sử dụng toàn bộ sản phầm 
-a xuất ra trong nước. Những phần tử tiều tư sản vần 
- im ưu thế trong nền kinh tế. Hàng triệu tiều chủ ở 
“nh thị và nông thôn là miếng đất tốt đề cho chủ 
:ha tr bản phát triền. Những tiều chủ ấy không thừa 
ản kỷ luật lao động và cũng không thừa nhận kỷ 
-Ateủa Nhà nước, họ không chịu đề cho kiềm kê và 
"¬g không chịu đề cho kiềm soát. Điều nguy hiềm đặc 
-t trong thời kỳ khó khăn ấy là sự tự phát đầu co và 
sủn bán của các phần tử tiều tư sẳn và mưu toan của 
-n tiều chủ và tiều thương định làm giàu trên sự 
-shèo khồ của nhân dân. 
Đảng đấu tranh quyết liệt chống tình trạng lỏng lẻo 
9 kỷ luật trong sản xuất, CHÔNG tình trạng thiếu kỷ luật 


2A Na seee —— 


LG 


3⁄2 LỊCH SỬ ĐDẲNG CÔNG SẲN (B) LIÊN-XÔ 
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lao động trong cỏng nghiệp. Quần chúng tiếp th: l 
chàm lỗi làm việc mới. Cho nèn trong thời kỳ ấy¿ - 
tranh đẻ giữ vững kỷ luật lao động là nhiệm vụ tr. 
tàm. | 

Lê-nin chỉ rõ sự cần thiết phải phát triền thi du: Ị 
hội chủ nghĩa trong công nghiệp, thi hành trả l/' 
khoán, đàu tranh chống chủ nghĩa bình quản, song s: 
vời việc thi hành chính sách giáo dục và thuyết phi 
phải dùng chính sách cưỡng bách đối với bọn muốn! 
cắp thật hết sức nhiều của cải của Nhà nước, bọ›‡ 
không ngồi rồi và chuyên đầu cơ. Lê-nin cho rằng i : 
luật mới — kỷ luật lao động, kỷ luật trong quan hệ đồi... 
chí, kỷ luật xỏ-viết — sẽ được hàng triệu người lao đặt,` 
xây dựng trong còng việc thực tế hàng ngày. Lẻ-nint - 
rằng « sự nghiệp ấy sẽ chiếm cả một thời đai lịch sẽ 
(Lê-nin, tập XXIH, tr. 44). 

Tất cả các vấn đề xảy dựng chủ nghĩa xã hớŸ 
dựng những quan hệ sản xuất mới, xã hội chủ nghĩ 
được Lê-nin soi sắng trong tác phầm trứ danh À: 
nhiệm 0ụ trước mắt của chỉnh quuền Xô-0iẽt. 

Bọn ‹ cộng sản phái tả» cùng với bọn xã hỏi 
nghĩa - cách mạng và men-sê-vich đấu tranh chống l 
nin về những vấn đề ấy. Bu-kha-rin, Ô-xin-ski và 
tên khác chống lại việc thực hiện chế độ kể 
chống lại việc thi hành chế độ nhất trưởng trong € 


nghiệp, chống lại việc sử dụng chuyên gia trong 
nghiệp, chống lại việc thực hiện hạch toán kỉ è 


Chúng vu cáo Lê-nin, nói rằng chính sách ấy cỏ ï 
là trở lại trật tự tư sản. Đồng thời bọn « cộng sản 

tả » táp dương quan điềm của To-rốt-ski cho rằng ` 
xây dựng chủ nghĩa xã hội không thề làm ở n 
được và chủ nghĩa xã hội không thè thắng lợi € 
Nga được. 
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› Những luàn điệu « tả khuynh » ấy của bọn c cộng sản 
ssái tả » chỉ là cái mặt nạ che giấu việc bênh vực bọn 
lắc, bọn ăn không ngồi rồi, bọn đầu cơ, bọn này 
-xing lại kỷ luật và có thái độ thù địch đối với việc 
¬ày nước điều tiết đời sống kinh tế, việc kiêm kê và 
`m soát. 

"sau khi giải quyết xong vấn đề tồ chức nền công 
` hiệp mời, xô-viết, đảng chuyền sang vấn đề nông thôn. 
-« đó cuộc đấu tranh của nông dân nghèo chồng bọn 
.lẳe đang sôi sục ở nòng thôn. Bọn cu-lắc lớn mạnh 
an, chiếm đoạt những ruộng đất tịch thu của địa chủ. 
sảng dân nghèo cần được giúp đỡ. Bọn cu-lắs đấu tranh 
'z Nhà nước vô sẵn, từ chối không bán cho Nhà nước 
-ia mì theo giá đã dịnh. Chúng muốn lợi dụng nạn đói 
2è bắt Nhà nước Xỏ-viết từ bỏ việc thi hành những biện 
Ê nắp xã hội chủ nghĩa. Đảng đề ra nhiệm vụ là phải 
-+ bẹp bọn cu-lắc phản cách mạng. Đề tô chức nông 
in nghèo và đấu tranh có kết quả với bọn cu-lắc có 
ša mì thừa, người ta tồ chức việc phái công nhân về 
->¿ng thôn. 


CY4b0yp2- ván 4e. 


Lèẻ-nin viết: 

- -Các đồng chí công nhân ! Các đồng chí hãy nhớ rằng cách 
:ang hiện ở trong một tình thế nghiêm trọng. Hãy nhớ rằng chỉ 
„9 các đồng chí hơn ai hết là có thề cứu được cách mạng. Hàng 
-ue nghìn công nhân ưu tú, tiên tiến, trung thành với chủ nghìa 
_ši hội không thề bị hối lộ, không tham ô, mà có thề tạo ra một 
_+ lượng thép chống bọn cu-lắe, bọn đầu cơ, bọn ăn cắp, bọn 
x3 lô, bọn phá hoại tồ chức, — đó là điều mà chúng ta cần”. 
:'4-nin, tập XXUII, tr. 25). 


Lê-nin tuyên bố: «Đấu tranh giành lúa mì là đấu 
anh cho chủ nghĩa xã hội». Và theo khầu hiệu ấy, 
.Agười ta tồ chức công nhân đề đưa về nòng thôn. Hàng 
loạt sắc lệnh được ban hành, thiết lập chuyên chính về 


` ố . 
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lương thực, thực phầm và trao cho các cơ quan c¡; 
dân ủy lương thực có toàn quyền mua lúa mì với cị 
định. 

Theo sắc lệnh ngày 11 tháng Sáu 1918, các ủy ban 
nông được thành lập. Các ủy ban ấy giữ mội vai 
quan trọng trong việc đấu tranh chống bọn cu-lắc, ty 
việc phản phối ruộng đất tịch thu và phân phổi nông 
trong việc thu mua lương thực thừa ở trong tay cu 
trong việc cung cấp lương thực cho các trung tâm q 
nhân và cho Hồng quân. 50 triệu héc-ta ruộng đất: 
cu-lắc được chuyền vào tay bần và trung nông.!Ê 
phần lớn sản xuất của cu-lắc bị tước đoạt giao cho nụ 
dân nghèo, 

Việc tô chức các ủy ban bần nông đánh dấu mộtt¿ 
đoạn phát triền cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nị 
thôn. Các ủy ban bần nông là chỗ dựa của chuyể 
chính vô sản ở nông thôn. Phần lớn là thông quat§ 
ủy ban bần nông đã thực hiện được việc đào tạo ( 
bộ cho Hồng quân từ nóng dân. | 

Việc phái những người vô sản về nông thôn và 
tồ chức các ủy ban bần nông đã củng cố chính qu 
Xô-viết ở nông thôn và có một tác dụng chính trị 
lớn đề kéo trung nông đi với chỉnh quyền Xô-viết. ' 

Cuối năm 1918, sau khi đã làm xong nhiệm vụ, tệ 
ủy ban bần nông không tồn tại nữa, hợp nhất với &Ễ 
Xô-viết ở nông thôn. 

Ngày 4 tháng Bảy 1918, đại hội V các Xô-viết khế 
mạc. Trong đại hội, bọn xã hội chủ nghĩa-cách m‡yỆ 
cphái tả › đấu tranh kịch liệt chống Lê-nin, bênh vtỆ 
bọn cu-lắc. Chúng đòi đình chỉ việc đấu tranh với b‡Ÿ 
cu-lắc và từ chối không phái những đội công nhân là 
công tác lương thực về nông thôn. Khi bọn xã hội tÈ 
nghĩa - cách mạng « phải tả » thấy đa số trong đại Ì 
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h liệt chống lại đường lối của chúng thì chúng tồ 
: nồi loạn ở Mạc-tư-khoa, chiếm phố Tơ-ri-ốc-khơ- 
;«a-chi-ehen-ski và từ đó bắn đại bác vào điện Cơ- 
m-lanh. Nhưng hành động phiêu lưu ấy của bọn xã 
¡; chủ nghĩa-cách mạng «phái tả» chỉ trong vài 
đã bị những người bôn-sê-vích đẹp tan. Ở nhiều 
¡ trong nước, các tồ chức địa phương của bọn xã 
ì chủ nghĩa- cách mạng « phái tả» cũng mưu nồi 

ạn, nhưng ở mọi nơi, sự phiêu lưu của chúng đều bị 
3p tan nhanh chóng. 

- Như vụ án «khối hữu phái và tơ-rốt-kit» chống xô- 
;ø#ết ngày nay đã xác định, cuộc phiến loạn của bọn 
wï hội chủ nghĩa - cách mạng « phái tả » lúc đó đã được 
(à-kha-rin và Tơ-rốt-ski biết và đồng ý, và là một bộ 
ận của kế hoạch chung của âm mưu phản cách mạng 
b bọn bu-kha-ri-nít, tơ-rốt-kít và xã hội chủ nghĩa-cách 
tạng «phái tả» tiến hành đề chống chính quyền 

-viết. 

š Trong lúc ấy, tên xã hội chủ nghĩa - cách mạng « phái 
dì, Bơ-lum-kin, sau này là tay sai của To-rốtL-ski, lên 


Đại hội V các Xô-viết đã thông qua hiến pháp của 
;8ước Cộng hòa liên bang xã hội chủ nghĩa xô-viết Nga, 
chiến pháp xô-viết đầu tiên. 


Ệ TÓM TẮT 
Ề 


Ễ Trong thời gian tám tháng từ tháng Hai đến thắng 
ười 1917, đảng bôn-sêẻ-vích hoàn thành một nhiệm vụ 
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khó khăn nhất: chiếm đa số trong giai cấp công ¡¡ 
trong các Xô-viết, thu hút hàng triệu nông dàn về 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đảng lôi kéo số quần c 
ấy thoát khỏi ảnh hưởng của các đảng tiều tư sản 
hội chủ nghĩa - cách mạng, men-sê-vích, vô chính 
từng bước một vạch trần chính sách của các đảng 
chống lại lợi ích của những người lao động. Đảng} 
sê-vích hết sức mở rộng công tác chính trị ở ngoài: 
trận và ở hậu phương, chuần bị cho quần chúng ll: 
gia cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười. 

Những nhân tố quyết định trong lịch sử của đảng! 
kỳ ấy là: việc Lê-nin từ nước ngoài về, luận cư:' 
tháng Tư của Lê-nin, hội nghị tháng Tư và đại hỏi 
của đảng. Trong những nghị quyết của đảng, giải -; 
công nhân tìm thấy sức mạnh và lòng tin tưởng:' 
thắng lợi, tìm thấy lời giải đáp cho các vấn đề c] 
trọng nhất của cách mạng. Hội nghị tháng Tư h 
đảng đến cuộc đấu tranh nhằm chuyên cuộc cách m 
dân chủ-tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.:' 
hội VI hướng đẳng đến khởi nghĩa vũ trang đhóiylŠ 
cấp tư sản và Chính phủ lâm thời của giai cấp ấy. 

Các đẳng thỏa hiệp xã hội chủ nghĩa-cách m#l 
và men-sê-vích, bọn vô chính phủ và các đảng Ƒ' 
không phải là cộng sản đã hoàn thành sự phát tr- 
của nó: ngay trước khi nồ ra Cách mạng tháng Mư 
tất cả các đảng ấy đều trở thành những dảng tư sản È 
vệ sự toàn vẹn của chế độ tư bản. Đảng bôn-sẻ-v 
một mình lãnh đạo cuộc đấu tranh của quần chữ 
đề lật đồ giai cấp tư sản và thành lập chính q1 
Xô-viết. 

Đồng thời, những người bôn-sê-vích phá tan 
mô của bọn đầu hàng trong nội bộ đảng: Di-nô-vi 


te «nh Nga 
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mè-nép, Hư-cốp, Bu-kha-rin, Tơ-rốt-ski, Đi-a-ta-cốp 
§h làm cho đẳng đi chệch ra ngoài con đường cách 
nơ xã hội chủ nghĩa. 
Đườởi sự lãnh đạo của đảng bôn-sê-vích, giai cấp công 
, liên minh với nông dân nghèo và được bộ binh 
h thủy binh ủng hộ, đã lật đồ chính quyền của giai cấp 
¡ sản, lập chính quyền Xô-viết, dựng lên một Nhà 
ức kiều mới, Nhà nước xô-viết xã hội chủ nghĩa, thủ 
ếu quyền sở hữu ruộng đất của địa chủ, giao ruộng 
ất cho nông dân sử : quốc hữu hóa ruộng đất 
nữ nước, tịch thu tài đán của bọn tư bản, thoát được 
Tkhỏi chiến tranh, ký được hòa ước, giành được việc 
ừng chiến cần thiết và do đó tạo điều kiện cho công 
lộc xây dựng xã hội chủ nghĩa rộng rãi. 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười đã đánh 
h chủ nghĩa tư bản, đã tước của giai cấp tư sản những 
liệu sản xuất và biến các công xưởng, nhà máy, 
ng đất, đường xe lửa, ngân hàng thành sở hữu của 
ằn dân, sở hữu xã hội. 
ách mang xã hội chủ nghĩa tháng Mười đã lập ra 
uyvẻn chính của giai cấp vô sản và giao quyền lãnh 
một quốc gia rộng lớn cho giai cấp công nhân, 
đó làm cho giai cấp công nhân trở thành giai cấp 
long LTỊ. 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười đã mở đầu 
ôt kỷ nguyên mới trong lịch sử nhân loại, kỷ nguyên 
h mạng vô sản, 
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CHƯƠNG VI 


ĐẲNG BÔN SÊ-VÍCH TRONG THỜI KỶ: 
CAN THIỆP VŨ TRANG CỦA NƯỚC NGú. 
VÀ NỘI CHIẾN 

(1918 — 1920) : 


1. Các nước ngoài bắt đầu vũ trang can thiệp. Tí 
kỳ đầu của cuộc nội chiến. 


Hòa ước Bơ-rét Li-tốp được ký kết và chính qr: 
Xô-viết được củng cố nhờ ở một loạt biện pháp È: 
tế cách mạng của mình, trong lúc mà ở phương 'Ì 
chiến tranh vẫn còn đang hết sức quyết liệt, — nh 
việc ấy làm cho bọn đế quốc phương Tây, nhất là ': 
đế quốc Đồng minh, hết sức lo lắng. 

Bọn dế quốc Đồng minh sợ rằng hòa ước ký¿£' 
Đức và Nga có thê làm lợi cho tình hình quân sư - 
Đức và do đó gây khó khăn cho quân đội Đồng mỉ“ 
Thứ nữa, chúng sợ rằng hòa ước ký giữa Nga và È: 
có thể làm tăng xu hướng muốn hòa bình ở tất cảc: 
nước, trên tất cả các mặt trận, do đó sẽ làm hại(- 
công cuộc chiến tranh, làm hại công việc của bọn - 
quốc. Cuối cùng chúng sợ rằng sự tồn tại của ch: 
quyền Xô-viết trên lãnh thồ một nước mông mệnh 
những thắng lợi của chính quyền ấy ở trong nước, & 


21G BÔN-SẼ-VÍCH TRONG THỜI KỲ CAN THIPVŨ TRANG 349 
be s6)SGelcelScsSss%Ã<Ss4os6© 26:  o%x sosncsuss2Mbshiaob:lssueanao.A.Jbriisiske-smblieMlta 40m4 
tí đã lật đồ chính quyền của giai cấp tư sản, sẽ trở 
sanh cái gương truyền nhiễm cho công nhân và bỉnh 
|iphương Tây dang rất bất bình vì chiến tranh kéo 
¡¡ và có thể theo gương người Nga quay lưỡi lẻ chống 
¡bọn chủ và những kể áp bức họ. Vì những lẽ ấy, 
£ chính phủ Đồng minh quyết định can thiệp vũ trang 
to Nga đề lật đồ chính quyền ÄXô-viết và dựng lên 
tính quyền tư sẳn, chính quyền này sẽ khôi phục lại 
sế độ tư bản trong nước, xóa bỏ hòa ước với Đức 
tái lập mặt trận quân sự chống Đức và Áo. 

Bon dế quốc Đồng minh càng muốn thực hiện mưu 
ò đen tối ấy vì chủng tin rằng chính quyền Xô-viết 
nông vững chắc và chúng tin chắc rằng nếu những 
¿ thù của chính quyền Xô-viết ra tay thì chính quyền 
v nhất định sẽ đồ sớm. 

Những thẳng lợi của chính quyền Xô-viết và sự củng 
Tưng quyền ấy lại càng gieo rắc hoang mang lo sợ 
hiều hơn trong hàng ngũ các giai cấp bị lật đồ —dịa 
lhủ và tư bẩn, trong hàng ngũ các đẳng bị đánh bại — 
lin chủ - lập hiến, men-sê-vích, xã hội chủ nghĩa- 
ách mạng, bọn vô chính phủ, bọn theo chủ nghĩa dân 
oc tư sản đủ các loại trong hàng ngũ tướng tá bạch vệ, 
¡ quan cô-dắc, v.v.. 

Ñgay từ những ngày đầu Cách mạng tháng Mười 
hắng lợi, những phần tử thù địch ấy đã rêu rao khắp 
ơi rằng chính quy ền Xô-viết không có cơ sở ở Nơa, 
ng chính quyền ấy nhất định sẽ bị thất bại, rằng chính 
nyền ấy sẽ đồ sụp trong một hay hai tuần, trong một 
táng, hay nhiều lắm là trong hai, ba tháng. Nhưng 
Ất chấp những lời nguyền rủa của kẻ thù, chính quyền 
ô-viết vẫn tiếp tục tồn tại và củng cố, ké thù của chính 
uyền Xô-viết ở trong nước Nga buộc phải thừa nhận 
¡ng chính quyền Xô-viết mạnh hơn chúng tưởng rất 
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nhiều, rằng muốn lật đồ chính quyền ấy thì tất cả 
lực lượng phản cách mạng phải nỗ lực thực sự,y 
chiến đấu quyết liệt. Vì vậy, chúng quyết định tiến 
một hoạt dộng phiến loạn phản cách mạng róing 
nhằm tập hợp các lực lượng phản cách mạng, tồ c| 
bọn sĩ quan, tồ chức những cuộc bạo động, trước: 
trong những miền cô-dắc và các miền có bọn cu- 

Như vậy ngay trong nửa đầu năm 1918 hai lực lưw) 
rõ rệt đã xuất hiện, sẵn sàng lật đồ chính quyền ` 
viết: bọn đế quốc Đồng minh và bọn phản cách m 
trong nước Nơa. ị 

Không lực lượng nào trong hai lực lượng ấy tỉ 
điều kiện đề tự mình lật đồ được chính quyền Xó-Ð 
Bọn phản cách mạng Nga có một số cán bộ quàn;) 
cũng như một số nhân lực, chủ yếu là trong bọn: 
dắc tầng lớp trên và trong bọn cu-lắc, đó là những: 
lượng cần thiết đề nồi loạn chống chính quyền Xô-+ 
Nhưng chúng không có tiền, không có vũ khi. Trái 
bọn đế quốc nước ngoài cỏ tiền và vũ khí, nhưng cù 
không thể ‹bỏ ra» một số lực lượng quân sự đủ 
can thiệp không những vì những lực lượng ấy cần L 
cuộc chiến tranh với Đức và Áo mà còn vì những :Ÿ 
lượng ấy không hoàn toàn đáng tin cậy đề tiến b: 
đấu tranh chống chính quyền Xô-viết. 

Những điều kiện của cuộc đấu tranh chống chỉ 
quyền Xô-viết buộc phải hợp nhất hai lực lư 
chống chính quyền Xô-viết ấy, lực lượng ngoài nữ 
và lực lượng trong nước. Và sự hợp nhất ấy đã ở: 
tiến hành trong nửa đầu năm #918. 

Thế là sự can thiệp vũ trang của nước ngoài chỉ 
chính quyền Xô-viết được hình thành, được bọn phŠ 
loạn phản cách mạng thù địch với chính quyền ÄXòYÊ 
ở bên trong nước Ñga ủng hộ. 
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rhế là thời kỳ ngừng chiến chấm đứt và nội chiến 
- đầu ở Nga, tức là công phản và nông dân các dân 
trong nước Nga bắt đầu cuộc chiến tranh chống kẻ 


¡ bên ngoài và bên trong của chính quyền Xô-viết. 
son đế quốc Anh, Pháp, Nhật, Mỹ khởi đầu việc can 
:p vũ trang, không tuyên chiến, mặc dầu sự can thiệp 
là một cuộc chiến tranh chống Nøa, một cuộc chiến 


anh loại xâu nhất. Bọn kẻ cướp « văn minh » ấy bí mật 


› vào nước Ñga một cách gian giảo, như bọn trộm cắp 
. đem quân đồ bộ vào lãnh thồ Nga. ` 
Bọn Anh, Pháp đồ bộ vào Bắc Nga: chúng chiếm ÁÄc- 


:ban-ghen-sco và Muốc-man-scơ, ở đấy chúng giúp 
` ` . L.. - ^ 13^ ^ * ` 
“uc phiến loạn của bọn bạch vệ, lật đô chính quyền 
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—. 
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u-viết và lập một chính phủ bạch vệ, «chinh phủ 
ic Nga ». 
Bọn Nhật đồ bộ vào Vơ-la-đi-vô-stốc, chiếm vùng ven 


-èn, giải tán các Xô-viết và giúp bọn phiến loạn bạch 
xà ở đây, bọn này sau đó đã lập lại tràt tự tư sản. 


Ở miền Bắc Cáp-ca-dơ, bọn tướng Coỏc-ni-lốp, A-lếc- 
:€p, Đèê-ni-kin được Anh, Pháp giúp đã tô chức một 
dạo quàn tình nguyện » bạch vệ, xui giục bọn cô-dắc 


ảng lớp trên nồi loạn và mở chiến dịch chống các 


vô-viết. 
Ø miền Đông. tưởng Cơ-ra-snốp và tưởng Ma-môn- 
¡ được đế quốc Đức bí mật giúp đỡ (bọn Đức không 


__m công khai giúp, vì đã ký hòa ước với Nga), xui bọn 


F # . 4 ` SP . ` ` 
-dắc miền sông Đông nồi dậy, chiếm miền này và mở 


. :hiến dịch chống các Xô-viết. 


Ở miền trung Vôn-ga và ở Xi-bi-xi bọn Anh, Pháp 
. chức cuộc nồi loạn của quân Tiệp. Đạo quân này 


_=om những tù binh được chính phủ Xô-viết cho phép đi 


41a Xi-bi-ri và Viễn đông trở về nước. Nhưng giữa 
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ì 
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ị 
ì 
| 

đường bọn xã hội chủ nghĩa - cách mạng và bọn A:- 

Pháp đã lợi dụng họ, xủi họ nỗi dậy chống chính qui. 

Xỏ-viết. Cuộc nôi loạn của quân Tiệp báo hiệu cuộc: 

loạn của bọn cu-lắc miền lưu vực sông Vôn-ga và Ñi-! 

ri, và của những công nhân các nhà máy Vốt-kin r' 

I[giép theo bọn xã hội chủ nghĩa - cách mạng. Ở mì: 

Vỏn-ga, chính phủ bạch vệ xã hội chủ nghĩa-cách mạt Í 

thành lập ở Xa-ma-ra ;'chính phủ bạch vệ của Xi-bi-' 

thành lập ở Ôm-seơ. | 
Đức không tham dự và không thể tham dự việc œ | 

thiệp cùng với khối Anh, Pháp, Nhật, Mỹ, ít ra cũng Ì 

vì Đức đang tiến hành chiến tranh chống khối # 

Nhưng mặc đầu tình hình đó và mặc đầu đã có hòa tử; 

giữa Nga và Đức, không một người bôn-sê-vich nè” 

khỏng thấy rõ rằng đối với nước Xô-viết, chính phí 

Đức của vua Guy-ôm cũng là một kẻ thù hung b*? 

như bọn can thiệp Anh, Pháp, Nhật, ì Mỹ. Và thài thì: 

bọn đế quốc Đức đã hết sức làm cho đất nước Xò-vl' 
bị cô lập, suy yếu và tiêu NUy cà Chúng cắt miền U-+. 

ren khỏi nước Nga xô-viết, cố nhiên theo « hiệp tốt 
đã ký trước với Ra-da* của U-co-ren, chúng đem qui Mì 
vào miền này theo lời yêu cầu của Ra-đa bạch vệ | 

Ủ-cơ-ren và ra sức cướp bóc, áp bức nhàn dân U-t?' 

ren một cách vô nhân đạo, cắm nhân dân U-cơ-rtt' 

không được có liên hệ gì với nước Nga xô-viết. Chủn:. 
cát miền Nam Cáp- -ca-dơ khỏi nước Nga xô-viết vị 

theo yêu cầu của bọn đân tộc chủ HỆH†a ở Giê-oóc*t ì 

ị 
| 


v00ZKe<ccäxg 


3005/0069 Nkza 


và A-déc-bai-gian, chúng đem quân đội Đức, và Th 
vào chiếm đóng, làm chủ ô ở Ti-phơ-lít và Ba-cu. Chủ: 


ko 'hính quyền phản cách mạng ở U-cơ-ren trong những nà 
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đầ mọi cách ủng hộ — cố nhiên là ủng bộ ngầm — 
trờng Cơ-ra-snốp nồi loạn ở miền sỏng Đông chống 
¡nh quyền Xô-viết ; chúng cung cấp khí giới và lương 
; cho tên tưởng ấy: 

ư vậy nước Nựa xô-viết bị cắt khỏi những vùng 
zø thực, nguyên liệu và nhiên liệu chủ vếu. 

hời kỳ này nước Nơa xô-viết đang ở trong tình thế 
'xhăn. Thiếu bánh mì. Thiếu thịt. Nạn đói giày VÒ 
ø nhàn, Công nhân Mac-tư-khoa và Pẻ-tơ-rô-gơ-rát 
ya lĩnh năm mươi gam bánh mì trong hai ngày. Và 
ngày còn không được phát bánh nữa. Các nhà máy 
òng làm VIỆC hay là hầu như không làm việc: thiếu 
suyên liệu và nhiên liệu. Nhưng giai cấp công nhân 
dòng nản lòng. Đang bôn-sê- LIch' không nản lòng. 
lăng khó khăn ghê gớm trong thời kỳ ấy và cuộc đấu 
nh quyết liệt chống những khó khăn ấy chứng tỏ 
tui lực vô tận của giai cấp công nhân và uy tín vô 
¡ng lớn lao của đảng bỏn-sê-vích. 

Bảng tuyên bố cả nước là một doanh trại quản sự 
¡lồ chức lại đời sống kinh tế, chính trị và văn hóa 
;o thời chiến. Chính phủ Xô- viết tuyên bố « Tô quốc 
hội chủ nghĩa làm nguy › và kêu øoi nhàn đàn kháng 
ến. Lê-nin . đưa ra khầu hiệu ‹ Tất cả cho tiền tuyến », 
hàng chục vạn công nhân và nông dân tình nguyện 
quân. Gần nửa tông số đẳng viên và thanh 
sản có mặt ở tiền tuyến. Đảng phát động 
án dân tham gia chiến tranh úi quốc chống sự xàm 
ức của quân đội can thiệp nước ngoài, chống những 
óc phiến loạn của các giai cấp bóc lột đã bị cách 
4nø lật đồ. Hội đồng quốc phòng công nòng đo Lê-nin 
chức, chỉ huy việc tiếp viện người, lương thực, quản 
ũnz, vũ khí ra tiền tuyến. Nguyên tíc tình nguyện tòng 
tán chuyền thành chế độ nghĩa vụ tòng quân đã bồ 
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sung cho Hồng quàn hàng chục vạn người; trong „. 
thời gian ngắn, Hồng quân đã cỏ hàng triệu ngươi ' 
Mặc dầu tình hình trong nước khó khăn và Hồng qả 
còn trẻ, chưa được củng cố, những biện pháp quốc 
cũng đã đưa lại được những thắng lợi đầu tiên, Lrý 
Cơ-ra-snốp bị đánh bật khỏi Txa-ri-txưn mà v coi Ì: -: 
chắn chiếm được, và bị đuồi khỏi miền sông Đôi; 
hoạt động của tướng Đê-ni-kin bị thu lại trong mô: ° 
vực hẹp ở miền Bắc Cáp-ca-dơ và tưởng Coóc-ni-|: 
giết trong một trận đảnh với Hồng quàn. Bọn lính ì ị 
bọn xã hội chủ nghĩa-cách mạng và bạch vệ bị: 
đuồi khỏi miền Ca-dan, Xim-biếc-seơ, Xa-ma-ra vu: 
lùi về phía U-ran. Cuộc nồi loạn của tên bạch vệ §S¡:. 
cốp ở I-a-rô-sláp do tên Lốc-cát, trưởng phải đoàn '- 
ở Mạc-tư-khoa tồ chức, bị đẹp tan, tên Lốc-cát bị ¿: 
Bọn xã hội chủ nghĩa - cách mạng do tiến hành È'': 
bố trắng đối với những người bôn-sê-vích, đã gi: - 
đồng chỉ U-ri-txo-ki và Vô-lô-đác-ski, âm mưu ắn: - 
Lê-nin, nên chúng đã bị khủng bố đỏ trừng trị +: 
dẹp tan trong tất cả các miền quan trọng đồi cì.. 
miền Trung nước Nga. i 
Hồng quân trẻ tuồi được rèn luyện và trưởng !Ìš 
trong các trận đánh quân thù. 
Những chính ủy cộng sản trong Hồng quàn đã giữ 
trò quyết dịnh trong việc củng cố quân đội, giác ị 
chính trị cho quân đội, tăng cường sức chiến dấu :: 
luật của quân đội. 
Đảng bôn-sẻ-vích hiều rằng những thắng lợi ấy - 
Hồng quân chưa thê giải quyết được vấn đề, và đấy r 
chỉ là những thắng lợi đầu tiên. Đảng bôn-sê-vich F' 
rằng những trận đánh mới, nghiêm trọng hon, sẳp: 
ra ; rằng nước Nga chỉ có thê thu hồi được những ï 
lương thực. nguyên liệu và nhiên liệu dã bị mất Ệ 


` 


¡ 


3NG BÔN-SẼ-VÍCH TRONG THỜI KỲ CAN THIỆP VŨ TRANG 355 


ihững trận đánh quyết liệt và kéo đài. Vì vậy những 
quười bỏn-sê-vích chuần bị chiến tranh lâu dài, họ quyết 
tình huy động toàn thể hậu phương phục vụ tiền tuyến. 
"hinh phủ Xỏ-viết thực hiện chế độ cộng sản thời chiến. 
“hinh quyền Xó-viết kiềm soát công nghiệp lớn, ngoài 
„còn kiềm soát cả công nghiệp nhỏ và vừa, để tích 
¡y hàng tiêu dùng và đem tiếp tế cho quân đội và nông 
tồn. Chính quyền Xô-viết nắm độc quyền mua bán 
ủa mì, cẩm tư nhân buỏn bán lủa mì và lập chế độ 
rưng thu lương thực, kiêm kê tất cả lương thực thửa 
ủa nông dân, tích lũy dự trữ lúa mì và tiếp tế lương 
hực cho quản đội và công nhân. Sau cùng chính quyền 
tó-viết thì hành chế độ nghĩa vụ lao động đối với tất 
äâ giai cấp. Bắt giai cấp tư sản phải lao động chân tay 
a như thế giải phóng được một bộ phận công nhân đi 
am việc khác quan trọng hơn cho tiền tuyến, đảng đã 
hưc hiện nguyên tắc: «ai không làm thì không ăn›. 

Toàn bộ hệ thống những phương sách ấy mà ta phải 
hi hành vì những điều kiện đặc biệt khó khăn trong cuộc 
áo vệ đất nước và có tính cách tạm thời, gọi là chế 
lô công sản thời chiến. 

Nước Nga chuần bị đối phó với một cuộc nội chiến 
âu đài và quyết liệt chống kẻ thù bên ngoài và bèn trong 
ũa chính quyền Xô-viết. Cuối năm 1918 phải tăng quản 
õ lên gấp ba lần. Phải tích lũy phương tiện đề tiếp tế 
ho quản đội. 

. Lúc đó, [Lê-nin chỉ rằng : 

* Chúng ta đã quyết định đến mùa xuân phải có một quân đội 
hột triệu người, bây giờ chúng ta cần có một quân đội ba triệu 
›gười. Chúng ta có thề có. Và chúng ta sẽ có *, 
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2. Sự thất bại của Đức về quân sự. Cách mạng ở Đứa 
Việc thành lập Quốc tế II. Đại hội VIII của đàng 


Trong khi nước Xô-viết chuần bị những trận đánh mị 
chống sự cau thiệp của nước ngoài thì ở phương Tây, 
hậu phương và tiền tuyến các nước tham chiến, nhữn 
biến cố quyết định đã xảy ra. Đức và Áo càng bị kẹ 
chặt hơn giữa hai gọng kìm của chiến tranh và khủn 
hoảng lương thực. Giữa lúc Anh, Pháp và Bắc Mỹ dư 
ra những dự trữ luôn luôn mới thì Đức và Áo cạn hì 
những dự trữ nghèo nàn cuối cùng. Tình hình đã đi đế, 
chỗ là hai nước này, kiệt quệ đến cực độ, không lì 
nữa tất sẽ bị thua. 

Đồng thời, trong các nước Đức và Áo nhân dản sẻ 
sục phản đối cuộc. chiến tranh không đứt và tai hại 
phản đối chính phủ đế quốc của họ đã làm cho họ kỉ) 
quệ, đói khồ. Ở đây cũng có ảnh hưởng cách mạng t: 
lớn của Cách mạng tháng Mười, của việc binh lính Xè 
viết bắt tay thân thiện với binh linh Áo, Đức ở ngoà 
mặt trận ngay từ trước hòa ước Bơ-rét Li- tốp, ảnh hưởng 
của việc đình chiến với nước Nga Xô-viết và của hòi 
ước ký với Nga. Cái gương ở Nga — nhân dân đã chẵn 
dứt chiến tranh bằng cách lật đồ chính phủ đế quốc củ: 
mình — không thể không là một bài học cho công nhài 
Áo, Đức. Còn binh sỉ Đức trước kia đã ở mặt trận phi: 
Đông và sau khi ký hòa ước Bờ-rét Li- -tốp; lại bị nén 
sang mặt trận phía Tây, đã kề lại việc bắt tay thân thiệt 
với binh sĩ xô-viết và việc binh sĩ xô-viết tự giải thoà 
khỏi chiến tranh như thế nào, những câu chuyện ã) 
- không thể không làm tan rã quân đội Đức. Còn quàt 
đội Áo thì tan rã sớm hơn cũng vì những nguyên nhân ấy 

Tất cả những tình hình đó đã làm cho xu hưởng hòi 
bình trong quản đội Đức càng mạnh lên; họ không cò? 
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năng chiến đấu như trước nữa, họ lùi trước sự tiền 
ng của quân đội Đồng minh. Ơ chỉnh nước Đức. một 
c cách mạng đã nồ ra tháng Một 1918, lật đồ vua 
yvốm và chính phủ của Guyv-ôm. 
ưc bắt buộc phải nhận thua và xin hòa với Đồng 
h. 
Như vậy, nước Đức, một cường quốc hạng nhất, bỗng 
ốc bị hạ ngay xuống thành cường quốc hạng thứ. 
Bi với chỉnh quyền Xô-viết, tình hình đó có ý nghĩa 
lần nào tiêu cực vì nó làm cho những nước Đồng 
¡nh tồ chức sự can thiệp chống chính quyền Xó-viết 
ử thành lực lượng thống trị ở châu Âu và châu Á, làm 
lio các nước Đồng. mình cỏ thê tăng cường sự can thiệp 
¿tồ chức phong tỏa nước Xô-viết, xiết chặt dày thòng 
øn xung quanh chính quyền Xô-viết. Như sau này 
x ta sẽ thấy, tình hình về sau đã điền ra đúng như 
- Nhưng, m mặt khác tình hình trên cũng có ý nghĩa 
ch cực, về căn bản sẽ làm giám hẳn gánh nặng cho 
ước Xô-viết, Một là, chính quyền Xö-viết có thê hủy 
¿hòa ước ăn cướp Hơ-rét Li-tốp, thôi khòng trả bồi 
tường chiến phí và công khai Liến hành cuộc đấu tranh 
lề quản sự và chính trị đề giải phóng I3-stô-ni, L.ẻt-tô- 
hi, Bi-ê-lô-rút-xi, Li-tu-a-ni, U-cơ-ren, Nam Cáp-ca-dơ 
khỏi ách để quốc Đức. Hai là, — và đây là điều chính — 
tr tồn tại của một chế độ cộng hòa và các Xỏ- viết đại 
biêu cong nhân và binh sĩ ở trung tâm châu Âu, ở Đức, 
thắc chắn sẽ cách mạng hóa và thực tế nó đã cách 
man: hóa các nước châu Âu, và như thể, dịa vị của 
thi¡h quyền Xô-viết ở Nựa lại được cũng eố hơn. ]l)ành 
rằng cách mạng Đức là cách mạng tư sản chứ không phải 
lá cách mạng xã hội chủ nghĩa, còn các Xỏ- viết ở đây 
lâ công cụ ngoan ngoãn của nghị viện tư sản, vì trong 
các Xó-viết ấy, bọn dân chủ-xã hội, bọn thỏa hiệp kiều 
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men-sê-vích Nơa, chỉ phối tất cả, chính điều ấy giải thực 
3sự yếu ớt của cách mạng Đức. Cách mạng Đức yếu để 
mức nào, điều đó thấy rõ chẳng hạn ở việc bọn bạc) 
vệ ức giết những nhà cách mạng danh tiếng như], 
Lủúc-xăm-bua và G Liếp-nếch mà không bị trừng phạt 
Nhưng dù sao, đó cũng là cách mạng, vua Gny- -Ôm bu 
lật đồ, công nhân phá tan xiêng xích trói buộc họ; chị 
một việc này cñng dủ thúc dây cách mạng ở phươn 
Tây, gày một cao trào cách mạng ở các nước châu Âu, 

Cao trào cách mạng bắt đầu ở châu Âu. Ở Áo, phong 
trào cách mạng lan rộng. Chế độ Cộng hòa Xô-viết 
xuất hiện ở lung. Nhờ làn sóng cách mạng, các đẳn; 
cộng sản đều xuất hiện ở châu Âu. 

Một cơ sở thực sự đã dược tạo ra đề thống nhất cá: 
đẳng công sản trong Quốc tế II, Quốc tế Công sàn 

Tháng Ba 1919, ở Mạc-tư-khoa, trong đại hội l củ: 
các dảng cộng sản các nước. Quốc tế Cộng sản dược: 
thành lập theo sáng kiến của Lê-nin và của những người. 
bôn-sê-vích. Mặc dầu sự phong tỏa và sự đàn áp củi. 
bọn đế quốc làm cho nhiều đại biểu không tới Mạc-tr 
khoa dược, tại đại bội cũng có đại biều các nước quan: 


| 
trọng nhất ở châu Âu và châu Mỹ. Lê-nin lãnh dạo: 


đại hội. 

Trong bản báo cáo về dân chủ -tư sản và chuyền 
chính vô sản, Lê-nin chỉ rõ ý nghĩa của chính quyền 
Xô-viết là một nền dân chủ chân chính đối với nhữn 
người lao động. Đại hội thông qua bản tuyên ngôn dửi 
giai cấp vô sản quốc tế, kêu gọi đấu tranh quyết liệt 
cho chuyên chính vô sản, cho thắng lợi của Nỏ-viết ở 
khấp các nước. 

Đại hội báu Ban Chấp hành của Quốc tế III, Quốc tế 
Cộng sản. 
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. Thế là một tồ chức cách mạng quốc tế kiều mới của 

sai CẤP VÔ sản — Quốc tế Cộng sản, Quốc tế mác-xít- 

¿nin-nit— đã được thành lập. 

“Trong tình hình màu thuần, một mặt thì khối phản 

lạng các nước Đồng mỉnh chống chính quyền Xô-viết 
¡ng cường, nhưng mặt khác thì cao trào cách mạng 
nát triền ở châu Âu, chủ yếu là ở những nước bại 
rìn, làm giảm gánh nặng rất nhiều cho nước Xô-viết, — 

ai hội VHI của đẳng đã họp hồi tháng Ba 1919 trong 
nh hình như thế. 

- Đại hội có 301 đại biều có quyền biểu quyết thay mặt 
ho 313.766 đảng viên và 102 đại biểu tư vấn. 

Khai mạc đại hội, Lê-nin dành lời đầu tiên nói đến 
ột trong những nhà tồ chức ưu tú nhất của đảng bỏn 
¿-vích: đồng chí Svéc-lốp vừa tạ thế trước khi dại hội 
hai mạc. 

Đai hội thông qua cương lĩnh mới của dâng. Cương 
/nh ấy nêu rõ đặc điềm của chủ nghĩa tư bản và giai 
oan cao nhất của nó, chủ nghĩa để quốc. Trong cương 
nh, hai chế độ Nhà nước được đem ra so sánh: chế 
ð dân chủ-tư sản và chế dộ xô-viết. Cương lĩnh nêu 
bi tiết những nhiệm vụ cụ thê của đảng trong cuộc 
ău tranh cho chủ nghĩa xã hội: tiến hành dến cùng 
iệc tước đoạt giai cấp tư sản, quản lý nền kinh tế của 
ì nước theo một kế hoạch xã hội chủ nghĩa (hồng nhất, 
È các công đoàn tham dự vào việc tỏ chức nên kinh 
tquốc dân, áp dụng kỷ luật lao động xã hỏi chủ nghĩa, 
ử dụng chuyên gia trong nền kinh tế quốc dân dưới 
r kiểm soát của các cơ quan xỏ-viết, lỏi cuốn đần dần 
ä có kế hoạch trung nông vào công cuộc xây dựng 


hủ nghĩa xã hội. 
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Đại hội chấp nhận đề nghị của Lê-nin là: bên cạn| 
đình nghĩa chủ nghĩa dế quốc là giai đoạn cao nhất cụ, 
chủ nghĩa tư bản, ghi thêm trong cương lĩnh một doay 
nỏi về chủ nghĩa tư bản công nghiệp và nền kinh 
hàng hóa giản dơn, doạn này đã có trong bản Cươn/ 
lĩnh cữ mà đại hội H của đăng đã thông qua. Lê-nin ch 
rằng trong cương lĩnh eần chú ý tính chất phức Lập) củi 
kinh tế Ñga và chỉ rõ trong nước có những thành phi 
kinh tế khác nhau, kề cả nền kính tế hàng hóa nhỏ mị 
trung nông là đại biều. Vì vậy, khi thảo luận cương lĩnh 
Lê-nin cương quyết phản đối quan điềm chống bón-s: 
Vích của Bu-kha-rin đề nghị xóa bỏ những doạn nỏi vì 
chủ nghĩa tư bản, về nền sản xuất hàng hóa nhỏ, về kín! 
tế của trung nông. Quan điềm của Bu-kha-rin là quay 
điềm men-sê-vích và tơ-rốt-kit, phủ nhận vai trò trunj' 
nông trong công cuộc xày dựng chế độ xô-viết, Đồn. 
thời Bu-kha-rin làm lơ không nói đến hiện tượng 
những phần tử cu-lắc đã xuất hiện và phát triền 
trong nền kinh tế hàng hóa nhỏ của nông đần. 

Lê-nin cũng đã bác quan điềm chống bôn-sê-vích 
Bu-kha-rin và Pi-a-ta-eốp về vấn đề dân tộc. Cải 
người này đều phản đối việc ghi vào cương lĩnh đ 
nỏi về quyền tự quyết của các đân tộc, phản đối sự b 
đẳng về pháp luật của cáe đân tộc, viện lẽ rằng 
hiệu y ngăn trở thắng lợi của cách Mạng Vô sản, 
trở sự thống nhất vỏ sản các đân tộc khác nhau. Lê-n 
bác bó những quan niệm nước lớn và sô-vanh tai hại 
ấy của Hu-kha-rin và Đi-a-ta-eốp. 

Vấn đề thái độ đối với trung nông chiếm một vỉ n 
quan trọng rong công việc của dại hội VIHI của dàng 
Sau sắc lệnh về ruộng đất mà ai nấy đều biết, nông th 
ngày cảng trở thành nông thôn của trung nông. Từu 
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sỏng ngày nay thành đa số trong nông đản, Tâm trạng 
va thái độ của trung nông, một tầng lớp nựaà nghiêng 
siữa giai cấp tư sản và giai cấp vỏ sản, có một tầm quan 
rọng đặc biệt đối với số phận của cuộc nội chiến và 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nội chiến thắng 
lay bại một phần lớn do chỗ trung nóng ngả về phía 
nào, giai cấp nào — vô sản hay tư sản — lôi kéo được 
rung nông. Mùa hạ 1918, bọn bình lính Tiệp, bọn bạch 
vệ, bọn cu-lắc, bọn xã hội chủ nghĩa-cách mạng, 
son men-sê-vích đã lật đỗ được chính quyền Xô-yiết ở 
miền lưu vực sông Vôn-ga là vì chúng được một bộ 
phận lớn trung nông ủng hộ. Những vụ cu-lắc nồi loan 
z miền Trung nước Nga thắng được cũng vì thế. Nhưng 
tử mùa thu 1918, tâm trang của quần chúng trung nông 
đồi khác, họ quay về phía chính quyền Xô-viết. Nông 
đán thấy rằng bọn bạch vệ thắng lợi sẽ khôi Phúc chính 
quyền của địa chủ, sẽ lấy iại đất của nông dân, sẽ xảy 
ra cướp bóc, đánh đập và hành hạ nóng dân. Sự hoạt 
động của các ủy ban bắn nông đã đánh bại bọn cu-lắc 
cũng giúp làm cho nông dân thay đổi thái độ. Do dó 
tháng Một 1918 Lê-nin nêu khẩu hiệu: 

~Biết đạt tới théa thuận với trung nông — không một phút 
8ảo ngừng đấu tranh chống bạn cũ-läe và chỉ dựa một cách vững 
chắc vào bần nông > (Lê-nin, tập XXIII, tr. 29/). 


Tất nhiên, sự ngả nghiêng của trung nông chưa hoàn 
toàn mất hẵn, nhưng họ đã xích lại gân chính quyền Xô- 
viết hơn và cương quyết ủng hộ chính quyền ấy hơn. 
Chính sách đối với trung nông mà đại hội VIH của đảng 
đề ra dã giúp rất nhiều cho hạ thay đổi thái độ. 

Đại hội VIII của đảng là bước ngoặt trong chính sách 
của đảng đối với trung nông. Báo cáo của Lê-ain và 
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nøh¡ quyết của đại hội đã xác dịnh dường lối mới , 
đẳng trong vấn đề này. Đại hội vêu cầu các tồ chức ,: à 
đẳng và mọi người cộng sản phải phân biệt ranh rị, 
Lrung nông với cu-lắc, phải chủ ý đến nhu cầu của. 
lôi cuốn họ đi theo giai cấp công nhân. Phải đấu tr, 
chống sự lạc hậu của trung nông bằng cách thuyết pị, 
tuyệt nhiên không được dùng biện pháp cưỡng }. 
bạo lực. Vì vậy đại hội chỉ thị phải thực hiện nÌữ ì 
biện pháp xã hội chủ nghĩa ở nông thôn (lập cỏng ; 
ác-ten nông nghiệp) không được dùng cách cưỡng bí: 
Trong trường hợp đụng chạm tới lợi ích sống cón: 
trung nông, thì phải thỏa thuận với họ về mặt thực I: 
nhượng bộ họ trong việc quy định phương thức L. 
hành những sự cải tạo xã hội chủ nghĩa. Đại bói 
nghị thi hành chính sách liên mình chất chỗ với trị 
nóng nhưng vân giữ 0œ trỏ lãnh đạo của giai cấp vôs 
trong liên minh y. 

Chính sách mới đối với trung nóng mà Lê-nin nêu, 
trong đại hội VIII, vêu cầu giai cấp vỏ sản phải dựa v: 
bần nóng, phải liên mình chặt chế với trung nóng › 
đấu tranh chống bọn cu-lắc, Trước đại hội VI : 
chung dảng thực hiện chính sách rung láp hóa tru: 
nông. Có nghĩa là đảng muốn làm cho trung nông khó: 
đứng về phía cu-lắc, không đứng về phía giai cấp ': 
sản nói chung. Nhưng hiện nay, làm như thể không £ 
Đại hội VI chuyền từ chính sách trung lập hóa trụ: 
nóng sang chính sách liên mình chát chẽ với họ đề đi 
tranh chống bọn bạch vệ và chống sự can thiệp ( 
nước ngoài cũng như đề xây dựng thành công chủ nghỉ 
xã hội. 

Đương lối đã được đại hội thông qua đối với que 
chúng cơ bản tronø nòng dàn, dối với trung nóng, Œ 
một vai trò quyết dịnh trong việc đưa lại thẳng lợi œ: 
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- nội chiến chống sự can thiệp của nước ngoài và 
ng bọn bạch vệ, tay sai của chúng. Mùa thu 1919, 
|m phải chọn giữa chính quyền Xô-viết và Đè-ni-kin, 
ua¿ đản đã ủng hộ Xô-viết, thế là chuyên chính vô sản 
tị lánh bại kế thù nguy hiềm nhất của mình. 

án đề xây dựng Hỏöng quân có một vị trí đác biệt 
ag đại hội. Phe gọi là « đối lập quản sự » đã phát 
vả tại đại hội. Phe này gồm một số khá đông những 
cười cộng sản phái tả » cũ. Nhưng cùng với các đại 
.iq e cộng sản phái tả » đã bị đánh bẹp, phe « dối lập 
sin SỰ» còn gồm cả những cán bộ chưa hề tham gia 
. phe đối lập nào, nhưng bất bình với sự lãnh đạo 

- Tơ-rốt-ski trong quân đội. Phần lớn các dại biều 
;ín sự đều rất bất bình với Tơ-rốtl-ski, phản đối việc 
r.rốI-ski tôn sùng bọn chuyên gia quản sự trong quân 
° Nơa hoàng cũ — một phần trong bọn này đã công 
cai phản bội trong cuộc nội chiến —, phản đối thái độ 
..u kỳ và thù địch của Tơ-rốt-ski đối với các cán bộ 
;.a-sẻ-vích cũ trong quân đội. Trong đại hội, người ta 
tza ra những ví dụ « rút ở trong thực tiễn », lúc Tơ-rốt- 
¡muốn bắn nhiều người cộng sản có trách nhiệm 
ánh đạo quân đội vì những người này không được 
„8z y, và như thế là Tøơ-rốt-ski đã làm lợi cho quân 
4, về sau nhờ có Trung ương đẳng can thiệp và các 
:+n bộ trong quân đội phản đối nên các đồng chí ấy 
gới không bị bắn. 

- Nhưng trong khi đấu tranh chống việc Tơ-rốt-slki 
tuyên tạc chính sách quân sự của đẳng, phe « đối lập 
quản sự »› vẫn bênh vrưc nhữnz quan điềm sai lầm về 
shiều vấn đề xây dựng quân đội. Lê-nin và Sta-lin 
-#ơng quyết chống lại phe « đối lập quân sự » đã bênh 
*ực những tàn tích của chủ nghĩa du kích trong quân 
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đội, đã đấu tranh chống việc thành lập Hồng quân chín 
quy, chống việc dùng chuyên gia quân sự, chống }, 
luật sắt là thứ kỷ luật mà nếu không có nó thì quậ. 
đội không thê là quân đội chân chính được. Phản 4 
phe «đối lập quân sự », đồng chí Sta-lin đòi thành lậ, 
quân đội chỉnh quy, thấm nhuần một tỉnh thần kỷ Jụị, 
chặt chẽ. 

Đồng chỉ Sta-lin nói: 

*oặc là chúng ta lập một quân đội công nông thực sự, cị. 
yếu là nông dân, có kỷ luật nghiêm khắc và như thế chúng ta {: 
bảo vệ được nền cộng hòa, hoặc là chúng ta sẽ thất bại», | 


Trong khi bác bỏ một loạt đề nghị của phe « đối là! 
quân sư», đại hội cũng đồng thời đánh vào Tơ-rốt-sk| 
yêu cầu phải cải tiến công tác trong các cơ quan quii 
sự trung ương và tăng cường vai trò của những ngươ 
cộng sản trong quân dội. 

Kết quả công việc của tiều ban quân sự của đại b. 
là đã dạt được một nghị quyết về vấn đề quân sư mị 
đại hội nhất trí thông qua. 

Những nghị quyết của đại hội về vấn đề quân sự ¿i 
củng cố Hồng quân và làm cho Hồng quân gần đẳng hơ: 

Đại hội đã thảo luận các vấn đề xây dựng đẳng vì 
xây dựng xô-viết, vấn đề vai trò lãnh đạo của đản 
trong công tác của các Xỏ-viết. Trong khi thảo luậ 
đại hội đã phản dối nhỏm cơ hội chủ nghĩa Xa-p?“ 
rô-nốp, Ô-xin-ski vì chủng phủ nhận vai trò lãnh dã0 
của đảng trong công việc của các Xô-viết. 

Cuối "cùng, trước tình hình số đẳng viên mới v49 
đảng rất dòng, đại hội quyết định phải cải tiến thánÈ 
phản xã hội của dảng và đăng ký lại đẳng viên. 

Việc thanh đảng lần thử nhất bắt đầu từ đấy. 
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ự can thiệp táng cường. Sự phong tỏa nước Xô- 
viết. Côn-tsắc tiến quân vả bị dẻ bẹp. Đê-ni-kin tiến 
quán và bị đẻ bẹp. Ngừng chiến ba tháng. Đại hội 1X 
cua dảng. 
.šau khi đánh thắng Đức và Áo, các nước Đồng minh 
„:ết định nếm những lực lượng quản sự quan trọng 
ah nước Xô-viết. Sau khi Đức thất bại và rút quàn 
sôi U-cơ-ren và Nam Cáp-ca-dơ, Anh, Pháp thay chàn 
+, đem ham đội vào Hắc-hải, đồ bộ vào Ö-đét-xa và 
am Cáp-ca-dơ. Quản xâm lăng Đồng minh làm chủ 
ong những miền chúng chiếm đóng; chúng dã man 
n cực độ, không ngần ngại giết hàng loạt công nhàn 
§ nông dân. Sau khi chiếm Tuốc-ke-stan, chúng đã láo 
ợc bắt hai mươi sáu người bôn-sẻ-vich lãnh đạo miền 
-cu: các đồng chí Sa-u-mi-an, Phi-ô-lê-tốp, ÐĐo-gia- 
-ri-đê, Ma-lư-ghin, Ä-dit-bê-cốp, Coóc-ga-nốp và một 
nữa giải ra bờ phía Đông biển Cát-pièn, và ở dấy, 
6 bọn xã hội chủ nghĩa-cách mạng giúp sức, chúng 
bắn các đồng chí ấy một cách rất đã man. 
Sau đấy ít lần, bọn xâm lăng tuyên bố phong 2a nước 
8, Đường biền và các đường giao thông khác liên 
c với thế giới bên ngoài đều bị cắt đút. 
Thế là nước Xó-viết bị bao vây hầu khắp các phía. 

Lúc đó, Đồng minh đặt hy vọng chính vào đỏ đốc 
Fón. tsác, bù kHln của chúng ở Xi- bị: -ri, đóng ở Òm-scơ. 
Fén này được phong làm « chấp chính tối cao của nước 
Ñza›, Tất cả bọn phản cách mạng ở Nga đều phục 
lừng y, 

Xhư vậy, mặt trận phía Đông trở thành mặt trận chính. 
- Mùa xuân 1919, Côn-tsie tập hợp một đội quản lớn 
Bến đến gần sông Vôn-za. Những lực lượng bỏn-sèẻ-vích 
ốt nhất được đưa ra chống lại Còn-(sáe, các đoàn viên 
thanh niên cộng sản và công nhàn được động viên rà 
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mặt trận. Tháng Tư 1919, Hồng quân đánh cho Côn-, 
đại bai. Sau đó trên khắp mặt trận, quân của Côn; 
bắt đầu rút lui. 
Giữa lúc cuộc tấn công của Hồng quân điên ra q:/ 
liệt ở mặt trận phía Đông thì Tơ-rốt-ski đề nghị mài 
hoạch đáng ngờ: ngừng tiến trước - -ran, ngừng ¿.. 
đuồi bọn Côn-tsắc và chuyền quân đội ở mặt trận :: h 
Đông về mặt trận miền Nam. Trung ương đảng hi; ị 
rằng không thề đề miền U-ran và miền Xi-bi-ri ở tr dỆ 
tay bọn Côn-tsắc vì ở đấy, với sự giúp sức của Nhệ 
Anh, Côn-tsắc có thề phục hồi được sức manh vỆ| 
tiếp tục tấn công được; Trung ương đảng đã b¿: ¿ 
hoạch ấy của Tơ-rốt-ski và chỉ thị tiếp tục tấn c: 
Tơ-rốt-ski không đồng ý với chỉ thị này, xin từ cìz 
Trung ương bác việc từ chức đó của Tơ-rốiI-ski, ¿? 
thời buộc y phải thôi ngay lập tức việc chỉ huy: 
trận phía Đông. Hồng quân tấn công Côn-tsắc r: 
hơn nữa. Hồng quân đánh cho chúng thất bại thêz 
giải phóng U-ran và Xi-bi-ri khỏi tay bọn bạch v 
đó, Hồng quân được sự ủng hộ của phong trào du `. 
mạnh mẽ xuất hiện ở hậu phương của bọn bạch v. 
Mùa hạ 1919, bọn đế quốc giao cho tên tướng It-) 
ni-tsơ, cầm đầu bọn phản cách mạpg ở miền tây l2 
(các tỉnh miền Ban-tích, dưới Pê-tơ-rô-gơ-rát ), nÈ: 
vụ đánh lạc hướng Hồng quân ở mặt trận Đông ! 
cách tấn công Đê-tơ-rô-gơ-rát. Quân lính đóng ở' 
pháo đài gần thành phố này, bị bọn sĩ quan cũ xui: 
đi theo phe phản cách mạng, đã nồi dậy chống cÈ 
quyền Xô-viết ; trong bộ tham mưu mặt trận này ta 
hiện được một ảm mưu phản cách mạng. Quân cÝ 
uy hiếp Pê-to-rô-gơ-ráảt. Nhưng nhờ những biện Ƒ' 
của chính quyền Xoỏ-viết được công nhân và lính È 
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„up sức, hai pháo đài phiến loạn đã được giải phỏng 
sói bọn bạch vệ, quân đội của I-u-đê-ni-tsơ bị đánh 
¿¡ sang l2-stô-nl, 

Sự thất bại của I-u-đê-ni-tsơ trước ĐÐê-to-rô-go-rát 
à cho cuộc đấu tranh chống Côn-tsắc đè đàng hơn. 
di năm 1919, quản đội của Côn-tsắc hoàn toàn bị 
ah tan. Côn-tsắc bị bắt và bị bắn ở lếc-cút theo bản 
3 của một ủy ban cách mạng. 

Xhư vậy là đã thanh toán xong với Côn-tsắc. 

Ư Xi-bi-ri, nhàn đân hát bài như sau về Côn-tsắc : 

c Áo kiều Anh, 

ŒGù áo Pháp, 

Thuốc lá Nhật, 

Chấp chính Ôm (-scơ). 
Áo cũ hỏng, 

Gù áo rơƠI, 

Thuốc không còn, 
Chấp chính chuồn›. 

Thấy Côn-tsắc không làm được như chủng hy vọng, 
son can thiệp thay đôi kế hoạch tấn công nước Cộng 
›a Nô-viết. Chúng phải rút quản đồ bộ ở Ô-đét-xa vì 
¡đàn linh của bọn can thiệp khi tiếp giáp quản đội của 
:ước Cộng hòa Xô-viết đã được truyền tỉnh thần cách 
sang và bắt đầu nồi dậy chống lại bọn chủ đế quốc. 
-hẳng hạn, ở Ô-đét-xa thủy binh Pháp đã nồi dậy dưới 

:lãnh đạo của Ăng-dơ-rê Mác-ty. Cho nên, sau khi 
2n-tsắc bị đánh bại, Đồng minh trông cậy nhiều nhất 

ao tưởng Đê-ni-kin, đồng lõa của Coóc-ni-lốp và là 
:-ười tồ chức ra «quân đội tình nguyện ›. Lúc ấy Đê- 
-=kin hoạt động chống chỉnh quyền Xô-viết ở miền 
Xam, trong vùng Cu-ban. Đồng minh đã tiếp tế cho 
3uản đội của v rất nhiều vũ khi và quàn dụng, và phái 
=a miền Bắc chống chính quyền Xò-viết. 
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Như vậy lần này mặt trận phía NÑam trở thành mỹ 
trận chỉnh. 

Đê-ni-kin bắt đầu cuộc tiến quản chính chống chín 
quyền Xỏ-viết vào mùa hạ 1919. Tơ-rốt-ski đã làm rộ 
loạn công tác ở mặt trận phía Nam và quân dội ta li 
tiếp thất bại. Vào giữa tháng Mười, bọn bạch vệ chiế 
toàn vùng U-eơ-ren, chiếm Ô-ren, và tiến đến Tu-la | 
nơi cung cấp đạn dược, súng trường và súng máy ch 
quân ta. Bọn bạch vệ tiến đến gần Mạc-tư-khoa. Tìn 
hình nước Cộng hòa Xô-viết trở nên rất nghiêm trọng 
Đảng báo động và kêu gọi nhân dân kháng chiến. Lê 
nin đề ra khầu hiệu: ‹ Tất cả mọi người đứng lên dã 
tranh chống Đê-ni-kin!», Được những người bôn-sẻ 
vích cô v, công nhân và nông dân đốc toàn sức ra liêu 
diệt quần thù. 

Đề tô chức việc đánh bẹp Đê-ni-kin, Trung ơn; 
đảng phái các đồng chí Sta-lin, Vô-rô-si-lốp, Oóc-giô-n! 
kit-dê, Bu-đi-ôn-nưi ra mặt trận phía Nam. Tơ-rốt-sk 
không được lãnh đạo những cuộc hành binh của Hồn: 
quân ở mặt trận phia Nam nữa. Trước khi đồng ch 
Sta-lin đến, bộ tư lệnh mặt trận phía Nam đã cùng vời 
Tơ-rốt-ski thảo ra một kế hoạch, theo kế hoạch ấy thì 
dòn chính đánh vào bọn Đê-ni-kin là từ Txa-ri-txư 
đến Nô-vô-rốt-xi-scơ, qua những miền thảo nguyên si 
Đông, ở đó, Hồng quân có thể lâm vào tình trang khôn§ 
có đường sá đề đi, phải đi qua các vùng dân Cô-dắt 
mà phần lớn lúc đó chịu ảnh hưởng của bạch vệ. Đồni 
chí Sta-lin nghiêm khắc phê bình kế hoach ấy và đề 
nghị với trung ương đẳng kế hoạch của mình đánh ĐÈ 
ni-kin : mũi tấn công chính đi qua Khác-cốp - Đôn-bát: 
Rô-stốp. Kế hoạch này bảo đảm cho quân ta tiến đánh 
Đê-ni-kin được nhanh chóng, vì ở các vùng công nhà" 
và nông dân mà quân ta sẽ đi qua, nhân đân đều t 
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sảm tình rõ ràng với bộ đội, Ngoài ra, ở miền này có 
nang lưới đường xe lửa giúp cho việc tiếp tế quản đội 
lược đều. Cuối cùng, kế hoạch này làm cho có khả 
tăng giải phóng vùng mỏ than Đôn-bát và bảo đảm việc 
nợ cấp nhiên liệu cho nước ta. 

âm ương đảng chuần v kế hoạch của đồng chí 
lta-lin. Vào hạ tuần tháng Mười năm 1919, sau một 
mộc chống cự kịch liệt, Đè-ni-kin bị Hồng quân đánh 
lại trong những trận quyết định, trước Ô-ren và Vô- 
lô-ne-giơ. Đê-ni-kin rút lui nhanh chóng, và sau đó rút 
lội về phía Nam, bị quân ta truy kích. Đầu năm 1920, 
oàn bộ U-eơ-ren và Bắc Cáp-ca-dơ được giải phóng 
thỏi bọn bạch vệ. 

Trong khi những trận quyết định diễn ra ở mặt trận 
yha Nam, bọn đế quốc lại nếm quân của I-u-đê-ni-tsơ 
lánh vào Pê-tơ-rỏ-go-rát đề thu hút lực lượng của ta 
ì¡ khổi mặt trận Nam và cứu vẫn thế nguy che quân 
3ê-ni-kin. Bọn bạch vệ tiến được đến gần sát thành 
›hố Pè-to-rô-gơ-rát, Giai cấp Yô sản anh dũng của Đê- 
Ø-rô-gơ-r át đã đem xương máu ra bảo vẻ thành phố 
ầu tiên của cách mạng. Bao giờ cũng thế, những người 
tròng sản đều đi tiên phong. Sau những trận chiến đấu 
quyết liệt, bọn bạch vệ bị đánh tan và bị đuồi ra khỏi 
siên giới nước Nga, đến E-stô-ui. 

- Như vậy là cũng đã thanh toán xong với Đê-ni-kin, 
- Sau khi Côn-tsắc và Đê-ni-kin bị đánh bẹp thì có một 
thời kỳ ngừng chiến ngắn. 

- Khi bọn đế quốc thấy quân bạch vệ bị đánh tan, sự 
can thiệp thất bai và chính quyền Xô-viết được củng cố 
trong cả nước, còn ở Tây Âu thì công nhân ngày càng 
phẫn nộ đối với chiến tranh can thiệp chống nước Cộng 
hòa Xô-viết, chúng bèn thay đổi thái độ đối với Nhà 
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nước Xó-viết. Tháng Giêng 1920, Anh, Pháp và Ý quyz 
định thỏi phong tòa nước Nga Xô-viết, 
- Đỏ là một lỗ hồng hết sức quan trọng đã được chọ 
thủng trong bức tường can thiệp. 

Đương nhiên như thế không có nghĩa là Nhà nướ 
Xô-viết đã thanh toán xong với sự can thiệp và cuớ 
nội chiến. Nguy cơ tấn công từ nước BBa-lan đế quố. 
chủ nghĩa vàn còn. Bọn can thiệp chưa hoàn toàn ) 
đánh đuồi khỏi Viền đông, Nam Cảp-ca-dơ và Cơ-ri-mi 
Nhưng nước Nô-viết đã có một thời kỳ tạm ngừng chiến 
Yà cỏ thề đành sức lực nhiều hơn vào việc xây dựn 
kinh tế. Đang có thể hắt tay vào những vấn đề kinh tì 

Trong thời nội chiến, ràt nhiều công nhân lành ngÌ› 
phải rời sản xuất vì các công xưởng và nhà máy đón, 
cửa. Nay đẳng trả những công nhàn lành nghề ấy v 
sản xuất đề họ làm việc đúng với chuyên môn của b 
Hàng nghìn đảng viên cộng sản được cử đi khỏi phụ 
ngành giao thông vàn tải, tình hình ngành ấy lúc bị; 
giờ hết sức khỏ Kkhău, Không khỏi phục giao thông vải 
tải thì không thề thực sự nghĩ tởi việc khỏi phục củ 
ngành công nghiệp chủ yếu được. Công tác lương thui 
cũng được tăng cường và cải tiền. Việc làm kế hoạci 
điện khi hóa nước Nga được bắt đầu. Gần nằm triệt 
Hồng quàn phải sẵn sàng trong quân ngữ, không thị 
cho về được vì nguy cơ chiến tranh vẫn còn. Vì thể €t 
những đơn vị Hồng quàn biển thành đọt quân lao động 
dùng vào việc xày dựng Rinh tế. Hội đồng quốc phòn: 
công nông đồi thành Hỏi đồng lao động oà quốc phòn§ 
Uụ ban kế hoạch Nhà nước được thành lập đề giúp hè 
đồng này Íàm việc. 

Trong hoàn cảnh ấy, cuối thắng Ba 1920, đại hội N 
của đảng khai mạc. 
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Dự đại hội có 551 đại biều có quyền biều quyết, thay 
ặt cho 611,978 đẳng viên, và 162 đại biểu tư vấn. 

Đại hội xác định những nhiệm vụ kinh tế cấp bách 
a nước nhà trong các lĩnh vực giao thông vận tải và 
nự nghiệp. Đại hội đặc biệt vạch ra rằng các công 
sàn cần phải tham gia việc xây dựng kinh tế. 

Đại hội đặc biệt chú trọng vấn đề lập kế hoạch kinh 
thống nhất đề nâng trước hết là các ngành giao thông 
n tải, khai thác nhiên liệu và luyện :kim lên. Trong 
: hoạch này, vấn đề điện khí hỏa toàn bộ kinh tế quốc 
in mà Lê-nin coi là « một chương trình vĩ đại trong 
!-20 năm », giữ địa vị chủ yếu. Trên cơ sở ấy sau 
› đã dựng lên kế hoạch nồi tiếng GOELRO (kế hoạch 
la Nhà nước điện khi hóa nước Nga), hiện nay nước 
ga đã vượt xa kế hoạch này rồi. 

Đai hội đã đánh bại nhóm chống đảng «tập trung 
\n chủ chủ nghĩa » là nhóm đã phản đối chế độ thủ 
ưởng và chế độ trách nhiệm cá nhân của giám đốc 
ong công nghiệp, bênh vực « chế độ tập thề › vô hạn 
ì sự vô trách nhiệm trong việc lãnh đạo công nghiệp. 
rong nhỏm chống đẳng đó, Sa-pô-rô-nố p, Ô-xin-ski, 
. Smia-nốp giữ vai trò chính. ỞƠ đại hội, Rư-cốp và 
ôm-ski ủng hộ bọn này 


„ Bọn địa chủ Ba-lan tấn công nước Xó-viết. Tướng 
Vơ-ran-ghen rạo hiềm. Kể hoạch của Ba-lan đồ vỡ. 
Vơ-ran-ghen bị đánh bại. Chấm dứt sự can thiệp" 


Mặc dầu Gôn-tsắc và Đê-ni-kin đã bị đè bẹp, mặc dầu 
ước Xô-viết ngày càng mở rộng đất đai của mình, giải 
›hóng khu phía Bắe, Tuốc-ke-stan, Xi-bi-ri, sông Đông, 
J-cơ-ren, v.v. khỏi ách bọn bạch vệ và bọn can thiệp, 
nặc đầu bọn Đồng minh phải bồ việc phong tỏa nước 
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Ngựa, nhưng các nước Đồng mình vẫn chưa chịn nhì, 
rằng chính. quyền Xô-viết là vỏ địch, rằng chính quyài 
ấy đã thắng. Cho nên các nước ấy quyết định can thiệ: 
một lần nữa chống nước Xô-viết. Lần này, một mại 
bọn can thiệp lợi dụng Din-xút-ski, một tên theo chị 
nghĩa đàn tộc tư sản phản cách mạng, cầm đầu chí ¡, 
phủ Ba-lan, một mặt chúng dùng tướng Vơ-ran-ghe £ 
tên này đã tụ tập được tàn quản của Đê-ni-kin ở Cơr. 
mê và từ đó, uy hiếp vùng móö than Đôn-bát và U-cœrc:.` 

Theo lời Lè-nin nói, Ba- lan của bọn địa chủ và tụ 
ran-ghen là hai bàn tay của chủ nghĩa để quốc qui 
tế đang tìm cách bóp chết nước Xô-viết. 

Kế hoạch của Ba-lan là: chiếm U-co-ren vùng ph: 
hữu ngạn Đông Đơ-ni-ép, chiếm Bi-èe-lô-rút-xi Nô-vi. 
lập. lại chính quyền của bọn địa chủ Ba-lan trong nhữ, 
miền này, mở rộng biên giới nước Ba-lan « từ biên ty 
sang tận biền bên kia », từ Đan-dit đến Ô-đẻt-xa và, Ủ 
trả cỏng tướng Vơ-ran-ghen đã giúp chủng, giúp tưới: 
này đánh tan Hồng quân và lập lại ở nước Nga Xỏ-vử) 
chính quyền của bọn địa chủ và tư bản. 

lế hoạch ấy được các nước Đồng minh thông q*‡ 

Những cố gắng của chinh phủ Xô-viết điều đỉnh v°‡ 
HBa-lan đề duy trì hòa bình và tránh chiến tranh khôn: | 
đem lại kết quả. Pin-xút-ski không muốn nói đến hệ 
bình. Ý muốn chiến tranh. Y tưởng rằng Hồng quân mÈ 
mồi sau những tràn đánh nhau với Côn-tsắc và Đê-ni-it 
sẽ không chống nồi cuộc tăn công của quản đội Ba-lat' 

Thời kỳ ngừng chiến ngắn ngủi đã chấm dửt. : 

Tháng Tư 1920, quàn đội HBa-lan xàm nhập U-c@rÈ€”: 
Xô-viêL và chiếm Ki-ếp. Đồng thời Vơ-ran-ghen cũ 
tấn công, uy hiến khu mô than vùng Đôn-bái. 

lề trả lời cuộc tiến công của quàn đội Ha-lan, Hòn 
quân đã phản công suốt eác mặt trận. Sau khi giải phè 
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tép và đuôi bọn đại địa chủ Ba-lan ra khỏi U-eơ-ren 
Bi-ẻ-lô-rúủt-xi, Hồng quân ở Mặt trận phía Ñam trên 
liến công tiến thẳng đến cửa thành Lơ-vốp ở Ga-li- 
,còn bộ đội mặt trận Tây tiến sát đến Vác-xô-vi. Quân 
ôi của bọn địa chủ Ba-lan sắp hoàn toàn thất bại. 
Nhưng những hành động khả nghi của To-rốt-ski và 
lũ ở Bộ tư lệnh Hồng quân đã làm tan vỡ những 
¡ng lợi của Hồng quân. Vì lầm lỗi của Tơ-rốt-ski, và 
-Rha-tsép-ski, cuộc tấn công của Hồng quân trên mặt 
ản Tây, tiến về phía Vác-xó-vi một cách hoàn toàn 
ông có tô chức; người ta không đề cho bộ đội có thời 
lan củng cổ các vị trí dã chiếm được, những đơn vị đi 
lước tiến sâu quá, còn đạn dược và quân dự bị thì 
l đề quá xa ở hậu phương, do đó những đơn vị này 
ông có đạn được và quân dự bị; tuyến mặt trận thì 
£o dài vỏ tận, do đó mặt trận đễ bị chọc thủng. Vì thế 
¡ một đội quân nhỏ của Ba-lan chọc thủng một chỗ 
'mặt trận phía Tây của ta, thì quân ta vì thiếu đạn 
ược nên đã phải rút lui. Còn yề quân đội mặt trận phía 
lam lúc bấy giờ đã ở trước thành Lơ-vốp và đang uy 
iếp quân Ba-lan, nhưng « chủ tịch Hội đồng quân sự 
ích mạng » Tơ-rốt-ski cấm không cho chiếm Lơ-vốp 
ä ra lệnh cho đội ky bình, tức là lực lượng chính của 
lắt trận phía Nam, phải kéo về Đông Bắc, lấy cớ là đề 
lp mặt trận phía Tây, tuy rất dễ hiểu rằng chiếm Lơ- 
ốp là cách giúp đỡ duy nhất có thể được và tốt nhất 
ho mặt trận phía Tây. Nhưng rút đội ky binh khỏi mặt 
rán phía Nam và khỏi miền Lo-vốp thực ra có nghĩa 
\ lùi quân eä ở mặt trận phía Nam. Thế là mệnh lệnh 
lỉ hai-của 'Tơ-rốt-ski đã bắt quân đội mặt trân phía 
tâm rút lui, một cuộc rút lui không thể hiểu được và 
hỏng có cán cứ nào hết: một cuộc rút lui chỉ làm cho 
lọn địa chủ Ba-lan mừng rỡ mà thôi. 
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Đó là một sự giúp đỡ trực tiếp, nhưng không phi 
cho mặt trận phía Tây của ta, mà là cho bọn địa ch 
lia-lan và phe Đồng mình. 

Mấy ngày sau, cuộc tấn công của quân đội Ba-lan Ì 
chặn lại, bộ đội ta sẵn sàng mở đợt phản công m 
Nhưng Ha-lan không có sức tiếp tục chiến tranh 
hoàng hốt chờ đợi cuộc phản công sắp tới của Hỗ 
quân, buộc phải bỏ tham vọng chiếm U-cơ-ren vủ 
phía hữu ngạn sông Đơ-ni-ép và Bi-ê-lô-rút-XI, và p 
kỷ hòa ước với nước Nga. Ngày 20 tháng Mười Í' 
hòa ước với Ba-lan đã được ký kết ở Ri-ga, theo 
ước ấy thì Ba-lan giữ lại miền Ga-li-xi và một phần 
ê-lò-rút-XI. 

Kỷ hòa ước với Ba-lan xong, nước Cộng bòa Xỏ-vi 
quyết định giải quyết với Vơ-ran-ghen. Tên tưởng n 
đã dược Ảnh và Pháp trang bị vũ khí tối tân, ð-tô b 
Sắt, xe tăng, máy bay, quản nhụ, ŸY nắm trong tay nhữ 
đơn vị xung kích bạch vệ gồm chủ vếu là bọn sĩ gu: 
Nhưng Vơ-ran-eghen không tập hợp dược những ÏÌ 
lượng nông dân và cỏò-dắc tương đối lớn xung qu 
những đội quản mà v đã cho đồ bộ ở Cu-ban và vủ 
sỏng Đông. Tuy nhiền Yơ-ran-ghen đã tiền đến gần mí 
Đôn-bát, úy hiệp vùng mỗ than của ta. Tình thể chẽ 
quyền Xô-viết lại thêm Khó khăn vì bấy giờ Hồng qsŠ 
đã rất mệt môi. Hồng quàn phải tiến trong những ¿3 
kiện hệt sức khó khăn, vừa phải đánh quần củi: Vơ-r# 
ghen, đồng thời lại vừa phải dẹp tan bọn vỏ chỉnh pš 
Mác-nô lúc äy giúp Yơ-ran-ghen. Nhưng mặc dù Vơ-rzế 
ghen có ưu thể về kỹ thuật, và Hồng quản khôag cẻ Š 
tàng, Hồng quần vần đuồi Vơ- ran-ghen đến tận bả? ủ 
Cứề:- mè. Tháng Một 1920, Hồng quàn chiếm những 
trí vững chàc Pèẻ-rê-cốp, tiến vào Cơ-ri-mèè, đánỀ ki 
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;oàn của Vơ-ran-ghen và giải phóng Cơ-ri-mê khỏi bọn 
‹ạch vệ và bọn can thiệp. Cơ-ri-mê trở thành dất xô-viết. 
Kể hoạch nước lớn của Ba-lan bị tan vỡ, Vơ-ran-gheu 
- đánh tan, thế là chấm dứt thời kỳ can thiệp. 
Cuối năm 1990, miền Nam Cáp-ca-dơ bắt đầu được 
sải phóng khỏi ách của bọn dàn tộc chủ nghĩa tư sản: 
sĩ Mút-xa-vát ở A-dée-bai-gian, bọn men-sê-vích đàn 
»¿ chủ nghìn ở Giiê-oóc-gi, bọn Đa-sơ-nác ở Ác-mê-ni. 
cùnh quyền Xô-viết đã thắng ở A-déc-bai-gian, ở Ác- 
uẻ-ni và ở Giè-oóc-gi. 
Như thế vần chưa có nghĩa là sự can thiệp đã hoàn 
oàn chấm dứt. Ở Viễn đông, sự can thiệp của Nhật-bản 
-xeo mãi đến 1922. Ngoài ra, vàn còn những mưu đồ tô 
chức can thiệp mới (a-taman Xê-mi-ô-nôp và bá tước 
Cneghéc ở phía Đông, bọn bạch vệ Phần-lan ở Ca-rê-li 
uam 1921), Song những Kẻ thù chính của nước Xô-viết, 
- những lực lượng cắn bản của bọn can thiệp đã bị đánh 
. tan cuối năm 1920, 

Chiến tranh của bọn can thiệp ngoại quốc và bọn 
ph vệ Nga chống các Xô-viết đã kết thúc bằng thắng 
-lợi của các Xô-viết. 

Nước Cộng hòa Xô-viết đã giữ được độc lập của quốc 

gia và tồn tại tự do của mình. 

Sự can thiệp vũ trang của nước ngoài và cuộc nội 

chiến chấm dứt. 

Đó là thẳng lợi lịch sử của chính quyền Xô-viết. 


5. Nước Xô-viết đã thắng những lực lượng liên hiệp 
của bọn ean thiệp Anh - Pháp - Nhật - Ba-lan và bọn 
phản cách mạng tư sản - địa chủ - bạch vệ ở Nga 
nhự thế nào và vì lẻ gì? 

__ Nếu xem các báo chí lớn của chàu Âu và châu Mỹ 
| trong thời kỳ can thiệp, thì sẽ thấy ngày rằng không 
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tuộL cây bút có tiếng nào, trong quân đội hay ở ngọii, 
không một người am hiểu về quân sự nào lại tin rằng. 
chính quyền Xô-viết có thề thắng được. Trái lại, tất c: 
các cày bút trử danh, các nhà am hiểu về quân sự, các 
nhà viết sử cách mạng của các nước và các đàn lộc, 
những người mà ta vần gọi là nhà khoa học, đều đồn; 
thanh bảo rằng chính quyền Xô-viết không bao lâu sẽ 
đồ, rằng sự thất bại của nó là điều không thể tránh khỏi 

Hộ tín là bọn ean thiệp sẽ thắng vì họ căn cử vào điều 
này: nước Xô-viết chưa có một đạo Hồng quân được 
hình thành hẳn hoi, nước Xô-viết phải xây dựng Hồn: 
quân ấy có thề nói là trong chiến đấu : còn bọn can 
thiệp và bọn bạch vệ thì đã có một đạo quân ít nhiều 
được chuần bị rồi. 

Họ còn căn cứ vào điều này: Hồng quân không c¿ 
cán bộ quân sự có kinh nghiệm, vì phần lớn số cán bộ 
ấy đã chạy sang phe phản cách mạng, còn bọn can 
thiệp và bọn bạch vệ thì có những cán bộ như thế. 

Họ còn cắn cứ vào điều này nữa: Hồng quân thiếu 
quân dụng, đạn dược cả về lượng lần về chất, vì công 
nghiệp quân sự Nga lạc hậu. Hồng quân không thê cỏ 
sự giúp đỡ về quàn dụng của nước ngoài, vì phía nào 
Nga cũng bị phong tỏa; còn bộ đội của bọn can thiệp 
và bọn bạch vệ thì được trang bị và vân sẽ được tran 
bị rất đầy đủ quân dụng, dạn dược, quản trang hạng 
tốt nhất. 

Cuối cùng, họ còn căn cứ vào điều này nữa: quản 
đội của bọn can thiệp và bọn bạch vệ lúc bấy giờ đã 
chiếm đóng những vùng giàu nhất về lương thực, còn 
Hồng quân thì bị cắt đứt liên lạc với các miền ấy và 
thiếu lương thực l 


Sự thật thì các đơn vị Hồng quân đều eó tất cả những 
khuyết điểm và những sự thiếu thốn ấy, h 
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Yề mặt äy, mà chỉ riêng về mặt ấy thôi, các « ngài » 
n thiệp đã hoàn toàn nói dúng. 

Yậy thì vì sao Hồng quân, tuy có nhiều nhược điềm 
hiểm trọng mà vẫn đánh thắng quân đội của bọn can 
iệp và bạch vệ không có nhược điểm nào như thế cả? 
1, Hồng quân đã thắng vì chính sách của chính quyền 
xiết mà họ chiến đấu đề thực hiện là chính sách 
„ng, hợp với lợi ích của nhân dân; vì nhân đản nhận 
ức và hiều chính sách ấy là một chính sách đúng, chính 
ch của chỉnh bản thàn mình, và triệt đề ủng hộ nó. 
“Những người bôn-sê-vích biết rằng một quân đội 
hiến đấu cho một chính sách không đúng, không được 
thân dân ủng hộ, thì không thê thắng được. Quân dội 
lo là quân đội của bọn ean thiệp và bọn bạch-vệ. Quận 
li này có tất cả: chỉ huy già dặn, có kinh nghiệm, 
rang bị hạng nhất, đạn dược, quân trang, lương thực. 
;‹húng chỉ thiếu có một điều, đó là sự ủng hộ và đồng tình 
ua các đân tộc ở Nơa, vì các dân tộc ở Nga khóng muốn 
4 không thể ủng hộ chính sách phản nhân dân của 
on can thiệp và bọn « chấp chính » bạch vệ. Vì thế quản 
lội của bọn can thiệp và bọn bạch vệ đã bị đánh bại. 

2, Hồng quản đã thẳng, vì họ trung thành và tận tụy 
lếun cùng với nhân dân, do đó họ được nhân dân yêu 
nến, ủng hộ và coi là bộ đội của mình. Hồng quân là 
on để của nhân dân, nếu nó trung -thành với nhân 
làn như con trung thành với mẹ, nó sẽ được nhân đân 
¡ng hộ và nó nhất định sẽ thắng. Còn quân đội nào 
:hống lại nhân dàn mình thì nhất định sẽ bị bại. 

3. Hồng quân đã thắng vì chỉnh quyền Xô-viết đã huy 
lóng được tất cả hậu phương, tất cả nước, đề phục vụ 
“ho tiền tuyến. Một quân đội không có hậu phương 
vững chắc, ủng hộ Liền tuyến bằng đủ mọi cách, tất sẽ 
thất bại. Những người bỏn-sê-vich đã biết điều dó, và 
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chính vì thế họ đã biến toàn quốc thành một doan)! 
trại quân sự cung cấp cho tiền tuyến khí giới, đạn dược) 
quân trang, lương thực và lực lượng bồ sung. 

4. Hồng quân đã thắng vì : a) các chiến sĩ Hồng quả; 
đã hiều mục đích và nhiệm vụ của chiến tranh, vị. 
nhận thấy mục đích và nhiệm vụ ấy là đúng; b) nhà, 
thức mục đích và nhiệm vụ chiến tranh là đúng làn. 
cho tỉnh thần kỷ luật và khả năng chiến đấu của cá. 
chiến sỉ Hồng quân mạnh thêm; c) vì thể trong cuệ 
chiến đấu chống quân thù, khối đông đảo chiến £' 
Hồng quân thường biều hiện một tấm lòng hy si. 
chưa từng có và một tỉnh thần anh đng chưa từng thấy |: 

ö. Hồng quân đã thắng vì hạt nhàn lãnh đạo của hề| 
phương và tiền tuyến của Hồng quân là đảng bòns‡J 
vích, một đẳng thống nhất vì đoàn kết và kỷ luật, mạnh) 
mẽ vì tỉnh thần cách mạng và tỉnh thần sẵn sàng hịt 
sinh cho thắng lợi của sự nghiệp chung, một đảng hơi 
hẳn tất cả các đảng khác vì biết tô chức hàng triệu quà: 
chúng và biết lãnh đạo họ một cách đúng đắn tron 
hoàn cảnh phức tạp. 

Lê-nin nói: 


“Chính chỉ vì đảng biết luôn luổn sẵn sàng, vì đảng cóÌ'| 
luật nghiêm khắc và uy tín của đảng đã thống nhất đượô t 
cả các cơ quan và các ngành lại, vì hàng chục, hàng trăm, hàw 
ngàn và cuối cùng là hàng triệu người đã hành động nhất 
theo khầu hiệu mà Trung ương đảng đưa ra và chính chỉ Y 
đảng nhận những hy sinh lớn nhất nèn sự nghiệp kỳ diệu mà Ì 
thấy mới có thề thực hiện được. Chính vì thế nên mặc đầu 
đế quốc đồng mình và bọn đế quốc khắp thế giới có tiến củ | 
gấp hai, gấp ba, gấp bốn lần chăng nữa, chúng ta vẫn thi 
được ” (Lê-nin, tập XXY, tr. 960). 

6. Hồng quân đã thắng vì: a) Hồng quân đã biểt rêt | 
luyện được trong hàng ngũ của mình những người cụ 
huy quản sự kiều mới như Phơ-run-dẻ, Vô-rô-shŠÈ 


cư... 
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‡u-đi-ôn-nưi và nhiều người khác; b) trong hàng ngũ 
sa mình, đã có những chiến sĨ anh hùng thiên tài 
hư Cô-töp-ski,Tsa-pa-ép, La-đỏ, Soỏe-xơ, Pác-khỏ-men- 
số và nhiều người khác; cì Hồng quàn đã được những 
xười như [.ê-nin, Sta-lin, Mỏ-lô-tốp, Ka-li-nin, Svéc-lốp, 
3a-ga-nô-vi-tsơ, Oóc-giô-ni-kit-dê, Ki-rốp, Quy-bư-sép, 
Ji-cai-an, Giơ-da-nốp, Àn-đơ-rê-ép, Dê-tơ-rốp-ski, l-a- 
sô-siáp-ski, Đơ-déc-gin-ski, Sa-đen-cô, Mê-kho-lit, Khơ- 
"uí-sốp, Sơ-véc-nich, Sơ-ki-ri-a-tốp và các vị khác giáo 
iạc về chính trị; d) Hồng quân có các nhà tô chức và 
nhà cỡ động xuất sắc như các chính ủy quản sự, bằng 
sông tác của mình, họ đã củng cố hàng nøũ bộ đội và 
truyền cho bộ đội tỉnh thần kỷ luật và tính thần dũng 
cam chiến đấu ; họ kiên quyết trừng trị nhanh chóng và 
không thương tiếc — những hành động phản bội của 
một số cán bộ chỉ huy và ngược lại, họ dũng cảm và 
kiên quyết giữ gìn uy tín và danh tiếng của các cán bộ 
chỉ huy, đảng viên và không phải đảng viên, đã tỏ ra 
trung thành với chính quyền Xô-viết và có năng lực chỉ 
huy một cách vững vàng các đơn vị Hồng quản. 

Lê-nin nói: 

-Khóng có các chính ủy quân sự, chúng ta đã không có 
Hồng quân ~. 

7. Hồng quân đã thắng vì ở hậu phương của quân bạch 
vệ, ở hậu phương của bọn Côn-tsắc, Đê-ni-kin, Cơ-ra- 
snốp, Vơ-ran-ghen, có những người bôn-sê-vích xuất 
sắc, đảng viên và không phải đảng viên, hoạt động bí 
mật; những người ấy đã lôi cuốn được công nhân và 
nồng đán nỗi dậy chống lại bọn can thiệp, chống lại bọn 
bạch vệ, đã phá hoại háu phương của kẻ thù của chính 
quyền Xó-viết, và đo đó đã giúp cho Hồng quân tiến được 
đễ đàng. Ai cũng biết rằng du kích U-cơ-ren, Xi-bi-ri, 
Viễn đông, U-ran, Bi-ê-lô-rút-xi, lưu vực sông Vôn-ga, 
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đã phá hoại hậu phương của bọn bạch vệ và bọn can. 
thiệp, đem lại cho Hồng quân những sự gIÚP Sức vó giá. Ì 

$. Hóng quân đã thắng vì nước Xö-viết không đơn 
độc trong cuộc chiến đấu chống bọn bạch vệ phản cách 
mạng và bọn can thiệp ngoại quốc, vì cuộc chiến đấu 
của chính quyền Xô-viết và những thành công của chính 
quyền ấy đã làm cho vô sản toàn thế giới đồng tình và 
giúp đỡ. Trong lúc bọn đế quốc mưu toan bóp chế 
nước Cộng hòa Xô-viết bằng can thiệp và phong tỏa, 
thì công nhân các nước đế quốc ấy đứng về phía các 
Xó-viết và giúp các Xô-viết. Cuộc đấu tranh của họ. 
chống bọn tư bản các nước thù địch của nước Cộng 
hòa Xó-viết đã bắt bọn đế quốc phải từ bỏ việc can 
thiệp. Công nhân Anh, Pháp và các nước khác tham 
dự can thiệp dã tồ chức những cuộc bãi công, không 
chở vũ khi gửi giúp bọn can thiệp và bọn tưởng lĩnh 
bạch vệ, họ lập các «Ủy ban hành động » theo khẩu 
hiệu «không được dụng đến nước Nga ». 

l,uê-nIn nói : 

« Giai cấp tư sản quốc tế vừa Inới giơ tay đánh chúng ta 
thì ln bị công nhân các nước ấy giữ ngay tay chúng lại”. 
như (trén, tr. 405). ị 

TÓM TẮT 

Hị Cách mạag tháng Mười đánh bại, bọn địa chủ và 
bọn tư bản cùng với bọn tướng bạch vệ thông đồng 
vơi chính phủ các nước Đồng minh đẻ cùng nhau tắn 
công nước Xó-viết bằng quản sự vũ lật đồ ch†nh quyền 
Xó-viết, làm thiệt hại đến lợi ích của tô quốc mình. Sử 
can thiệp vũ trang và cuộc nồi loạn của bọn bach vệ ở 
vùng biên giới Nga đã được tồ chức trên cơ sở ấy, 
kết qua là nước Nga bị cắt đứt với eác vùng lươu§ 
thirc và nguyên liệu 
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Đức thất bại về quân sự, hai khối đế quốc ở châu 
+¡ ngừng chiến nên phe Đồng mình mạnh lên, sự can 
ép cũng mạnh lên và nước Xô-viết lại gặp những 
bó khăn mới. 
Cách mạng ở Đức và phong trào cách mạng bắt đầu ở 
s¿ nước chàu Âu — trái lại — tạo ra một hoàn cảnh 
sốc tế lợi cho chính quyền Xô-viết và làm lợi cho 
¡h thế của nước Xô-viết. 
Bảng bôn-sê-vích phát động công nhân và nỏng dân 
am gia chiến tranh cứu quốc chống bọn xâm lắng 
soại quốc và bọn bạch vệ tư sản và địa chủ. Nước 
ðng hòa Xô-viết và Hồng quân liên tiếp đánh bại bọn 
y chân của Đồng mỉnh : Côn-tsắc, I-u-dê-ni-tsơ, Đê-ni- 
¡nụ Cơ-ra-snốp, Vo-ran-ghen; đuôi Pin-xút-ski, một tên 
v chân khác của Đồng mình ra khỏi U-cơ-ren và Bi-ê- 
rủt-xi, đánh tan sự can thiệp vũ trang của ngoại quốc, 
uồi quân đội của chúng ra khỏi biên giới nước Xô-viết. 
Thế là cuộc tấn công đầu tiên bằng quản sự của tư 
¿n quốc tế chống nước xã hội chủ nghĩa kết thúc bằng 
# thất bại hoàn toàn. 

Bị cách mạng đánh bại, các đẳng xã hội chủ nghĩa - 
ách mạng, men-sê-vích, vô chính phủ, dân tộc chủ 
shĩa đã giúp sức bọn tướng bạch vệ và bọn can thiệp 
ong thời kỳ can thiệp, chúng tô chức các âm mưu phản 
ách mạng chống nước cộng hòa Xô-viết, tô chức khủng 
ố chống các chiến sĩ xô-viết. Các đẳng ấy trước Cách 
mang tháng Mười còn có ít nhiều ảnh hưởng trong giải 
tấp công nhân, nhưng trong thời kỳ nội chiến đã hoàn 
2n tư lột mặt nạ phản cách mạng trước quần chúng 
thân dân rồi. 

Thơi kỳ nội chiến và can thiệp là thời kỳ phá sẳn 
chính trị của các đảng ấy và thắng lợi hoàn toàn của 
đáng cộng sẵn trong nước Xô-viết, 
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1. Nước Xô-viết sau khi thanh toán Xong sự can thiệr 
và cuộc nội chiến. Nhưng khó khăn của thời k' 
khói phục. ị 


Chiến tranh xong, nước Xô-viết chuyền sang có: 
đường hòa bình xây dựng kinh tế. Phải hàn gắn nhữ::. 
vết (hương do chiến tranh gây ra. Phải khôi phục Ì: 
nền kinh tế quốc đàn bị tàn phá, dem trật tự lại tror:. 
công nghiệp, vận tải, nông nghiệp. 

Nhưng việc chuyền sang xây dựng một cách hòa bini' 
đã tiến hành trong những điều kiện hết sức khó khá:- 
Thắng lợi thu được trong nội chiến không phải là ì 
dàng. Bốn năm chiến tranh đế quốc và ba năm chiến 
tranh với bọn can thiệp đã làm cho đất nước bị tàn phá: 

Tông sản lượng nông nghiệp nắm 1920 chỉ bằng gàn 
mót nứa trước chiến tranh. Mà mức sống trước chiế" 
tranh là mức sống của nông thôn nghèo đỏi dưới chế 
độ Nga hoàng. Hơn nữa, năm 1920 nhiều tỉnh mất mùa: 
Kinh tế nông thỏn làm vào tình trạng rất khó khăn, 
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Công nghiệp bị tàn phá còn ở trong tình trạng tồi tệ 

n nữa. Sản lượng đại công nghiệp năm 1920 chỉ bằng 
li phần bầu sản lượng trước chiến tranh. Phần lớn 
¡¿ công xưởng và nhà máy phải nghỉ việc ; hầm mỏ bị 
»á, bị ngàp. Tình hình công nghiệp luyện kim đặc biệt 
¡ng nề. Cả năm 1921 chỉ sản xuất được 116.300 tấn 
nợ tức là gần 39 sản lượng trước chiến tranh. Nhiên 
eu không có đủ. Giao thông vận tải bị tàn phá. Dự 
tữ kim khi và vải ở trong nước đã hầu cạn. Những 

ử cần thiết nhất thì rất thiếu : bánh mì, mỡ, thịt, giầy, 

ần áo, điềm, muối, dầu hỏa, xà phòng. 

Trong thời kỳ chiến tranh, người ta vui lòng chịu 
lưng những thiếu thốn ấy, và có khi cũng không chú ý 
lến nữa. Nhưng bây giờ chiến tranh đã chấm dứt, mọi 
qgười bỗng cảm thấy không thê chịu được thiếu thốn 
thư thế nữa và đòi phải lập tức thanh toán tình trạng ấy: 

Trong nông dân bắt đầu có sự không bằng lòng. Trong 
ion lửa nội chiến, liên mình của giai cấp công nhàn 
tới nông dân về chính trị và quân sự được xây dựng và 
sủng cố. Sự liên minh ấy dựa trên một cơ sở nhất định: 
sóng đân được chính quyền Xô-viết đem lại cho ruộng 
lất và bảo vệ chống lại bọn dịa chủ, bọn cu-lắc ; công 
thân dược nông đân cung cấp lương thực thông qua 
iệc trưng mua lương thực thừa. 

lây giờ cơ sở ấy không đủ nữa. 

Trước kia, Nhà nước Xô-viết buộc phải trưng mua 
ất cả lương thực thừa của nông đàn đề cung cấp cho 
shu cầu quốc phòng. Cuộc nội chiến không thê thắng 
ơi được nếu không thực hiện trưng mua lương thực, 
xếu khóng có chính sách cộng sản thời chiến. Chính 
iách cộng sân thời chiến là do chiến tranh, sự can thiệp 
sủa nước ngoài buộc phải thi hành. Trong chiến tranh, 
aóng dân tán thành trưng mua lương thực và họ không 
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chú ý đến sự thiếu thốn hàng hóa: nhưng khi €- 
tranh chấm dứt và nguy cơ giai cấp đại địa chủ #- 
không còn nữa thì người nông dân bắt dầu biều ¡“ 
bàt bình đối với việc trưng thu tất cả những lương -- 
thừa, sự bất bình đối với chế độ trưng mua lương + 
và bắt đầu đòi hồi được cung cấp đủ hàng hóa. 

Toàn bộ chế độ cộng sản thời chiến, như Lẻ-n¿ ‡ 
nhân xét, xung đột với lợi ích của nông dân. 

Yếu tố bất bình cũng lan sang cả giai cấp công nhị 
Giai cấp vô sản đã gánh vác những khó khăn chính cả 
nội chiến, đã hy sinh chiến đấu anh dũng chống bày $ 
bạch vệ và bọn can thiệp, chống sự tàn phá và nạn ẻ; 
Những công nhân tốt nhất, giác ngộ nhất, hy sinh nk 
và có kỷ luật nhất, đều hừng hực nhiệt tình xã hội @ 
nghĩa. Nhưng sự tàn phá về kinh tế cũng ảnh hướ: 
đến giai cấp công nhân. Một số ít công xướng vã nhỆ 
máy vẫn còn hoạt động nhưng nhiều khí phải ngữa 
Công nhân bắt buộc phải làm nghề thủ công, làm 
lửa, và làm cả nghề buôn bán đầu cơ. Cơ sở giải tý 
của vô sản chuyên chính bắt đầu suy yếu; giai cấp cóq} 
nhân phân tắn, một số công nhân về nông thôn khó¿‡ 
làm thợ nữa, từ bỏ giai cấp của mình. Đói và mệt z2 
làm cho một số công nhân bất bình. : 

Vấn đề đặt ra trước đắng là đối với mọi vấn đề Ệ 
đời sống kỉnh tế trong nước, đẳng phải vạch ra đươ2! 
hướng mới phù hợp với tình thế mới. ị 

| 


Và đẳng bắt tay vạch ra đường hướng mới về (ê 
vấn đề xây dựng linh tế, Ì 

Nhưng kẻ thù giai cấp không nẫm im. Chúng tìm các 
lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn và sự bất bình có. 
nóng dàn, Những vụ cu-lắc bạo động do bọn bạch 

và xñ hội chủ nghĩa-cách mạng tồ chức, nỒ ra † 
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kàa-ri, ở U-cơ-ren, ở tỉnh Tam-bốp (vụ phiến loạn Ẩn- 
kzốp). Đủ mọi loại phân cách mạng: men-sê-vích, xã 
chủ nghĩa -cách mạng, YÔ chính phủ, bạch vệ, dàn 

-chủ nghĩa tư bản, hoạt động trở lại. Quân thù dùng 
-;?ng sách lược đấu tranh mới chống chính quyền Xô- 
'... Chúng đội lốt Xô-viết đề lừa bịp, thay vào cái khầu 
+ đã cũ và đã bị thất bại là «đả đảo Xô-viết », 
-zng đưa ra khầu hiệu mới là « ủng hộ Xô-viết, nhưng 
ông có bọn cộng sản ›, 

vụ bạo động phản cách mạng ở Cơ-rôn-stát là biều 
'¿¿a rõ rệt về sách lược mới của kẻ thù giai cấp. Yụ 
'z2 động ấy nồ ra một tuần lễ trước khi họp đại hội X 
¿sa đảng vào tháng Ba 1921. Đứng đầu vụ nồi loạn là 
›n bạch vệ gắn chặt với bọn xã hội chủ nghĩa - cách 
¡nø, men-sê-vích và bọn đại biểu các nước ngoài. Bọn 
›¡ loạn muốn lập lại chính quyền và quyền tư hữu 
ia tư bản và địa chủ, nhưng lúc đầu chúng tìm cách 
sầu mặt bằng cái nhãn hiệu « xô-viết ». Chúng nêu khầu 
tiêu « Xô-viết không có bọn cộng sản ». Bọn phản cách 
sang định lợi dụng sự bất bình của quần chúng tiều tư 
}:'a dể làt đồ chính quyền Xô-viết với cái khầu hiệu giả 
¿anh là xô-viết. 

Hai điều đã giúp cho cuộc bạo động Cơ-rôn-stát đễ 
dang nồ ra: thành phần lính thủy trên các chiến hạm 
sút kém đi, tô chức bôn-sê-vích ở Cơ-rôn-stát suy yếu. 
{ thững lính thủy trước kia tham gia Cách mạng thắng 
lười hầu hết đã ra mặt trận và chiến đấu anh dũng 
trong hàng ngũ Hồng quân. Những lính thủy mới bồ 
sung cho hải quân thì chưa được tôi luyện trong cách 
mạng. Những lính thủy mới bồ sung ấy gồm quần 
: chứng nông dàn hoàn toàn chưa được tôi luyện, họ 
phản ánh lòng bất bình của nông đân đối với việc 
trưng mua lương thực. Còn tỒ chức bôn-sê-vích ở 


thun 
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Co-rỏn-stát lúc bấy giờ thì sau một loạt động viés 4 
mặt trận, đã yếu nhiều. Vì thế bọn men-sẻ-vích rị 
hội chủ nghĩa - cách mạng và bạch vệ, nhân cơ hội ¿ ị 
luồn vào và chiếm Cơ-ròn-stát. ị 
Bọn nồi loạn đã chiếm được pháo đài loại nhát, ks‡ 
đội, một số lớn vũ khí và đạn dược. Bọn phản c- 
mạng quốc tế đã ca mừng thắng lợi. Nhưng chung , 
mừng quá sớm, Cuộc phiến loạn bị bộ dội xỏ- -Viết ný 
chóng dẹp tan. Đảng phái đi đẹp bọn phiến loạn ở(; 
rôn-s(ả( những người con ưu tú nhất của đảng, Các ¿ 
biều đại hội X do đồng chí Vô-rỏ-si-lốp cầm dầu. Chị: 
sĩ Hồng quân tiến vào Co-rôn-stát di trên lợp b¿: 
mỏng. Băng vỡ, nhiều chiến sĩ bị chết đuối. Phải L. 
công chiếm lại những lô-cốt hầu như không sao đirễ 
được ở Cơ-rôn-stát. Lòng trung thành với cách m ạt 
tỉnh thần đững cảm và sẵn sàng hy sinh cho chính qu;: 
Xô-viết dã thắng. Hồng quân đã tấn công chiếm: !i dư: 
pháo đài Cơ-rôn-stát. Vụ bạo động Cơ-rôn-stát bị dẹpt:: 
2. Tranh luận trong đảng về vấn đề công đoàn. Đại !, 
X của đảng. Sự thất bại của phái đối lập. Chuyè 
sang chính sách kinh tế mới (NEP). ị 
Ban Chấp hành trung ương đẳng, đa số trons B- 
Chấp hành trung ương theo Lê-nin đều hiểu TỐ rấz. 
khi chiến tranh đã chấm dứt và khi đã chuyên sang Ì° 
bình xây đựng kính tế thì không còn có lý do đề c 
mãi chế độ công sản thời chiến, chế độ cứng r-n° 
hoàn cảnh chiến tranh và phong tỏa buộc phải thị b:£! 
Ban Chấp hành trung ương hiều là không cần J* 
trưng mua lương thực nữa, cần thay thế việc trưng - 
bằng thuế lương thực đề nông dân có thê sử dụng P**, 
lớn sản phầm thừa của họ theo ý muốn của họ. P*# 
Tượt -. ương hiều rằng một biện pháp ? 
thế sẽ tạo khả nắng phục hồi nông nghiệu cờ rông $# 
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sặt lủa mì và cây công nghiệp cần thiết cho việc phát 

cần công nghiệp, phục hồi lưu thông hàng hóa trong 
xục, cải tiến việc tiếp tế cho thành thị, tạo ra cơ SỞ 
¬h tế mới của liên minh công nông. 

San Chấp hành trung ương đẳng cũng nhận thấy phục 
¡ công nghiệp là nhiệm vụ chủ yếu nhất, nhưng cho 

'ag không thề phục hồi công nghiệp nếu không (thu 
.-¡t giai cấp công nhân và các công đoàn tham gia công 
'sệc ấy, rằng có thề thu hút công nhân vào việc äy nếu 
suyết phục được cho họ thấy sự tàn phá về kinh tế 
.¡ng là một kẻ thù nguy hiềm dối với nhàn dân như 
an thiệp và phong tỏa, rằng đảng và các công đoàn 
ssác chắn sẽ làm được việc phục hồi công nghiệp nếu 
tị vởi công nhân đảng và công đoàn dùng cách thuyết 
nhục, dùng phương pháp thuyết phục chứ không phải 
ung mệnh lệnh quản sự như ở ngoài mặt trận, nơi mà 
mệnh lệnh quàn sự là thật sự cần thiết. 

Nhưng không phải tắt cả các dáng viên đều nghĩ như 
8an Chấp. hành trung ương. Những nhóm đối lập như 
›ọn Tơ-rốt-ski, « đối lập công nhàn », «cộng sản phái 
ả», clập trung đàn chủ » v.v. đều hoang mang do dự 
trước những khỏ khăn của việc chuyền sang con đường 
hòa bình xây dựng kinh tế. Trong đảng còn khá nhiều 

¡ những người trước kia là men-sèẻ-vich, xã hội chủ nghĩa- 
cách mạng, phải Bun, phải « Đấu tranh » và những người 
à 1: x « ° , .-® SG sec 
bi Nói" Đi lời g0 'aieÄf cây tiỂn gã nhám 
tớ ø ng \ gia nhỏm 
đối làp này hay nhóm đối lập khác. Không phải là những 
người mác-xit chân chỉnh, không hiều quy luật phải 
triên kinh tế, khỏng được rèn luyện theo tinh thần đẳng 
Yà theo chủ nghĩa Lê-nin, những người này chỉ làm 
cho những nhóm đối lập thêm hoang mang và giao 
động. Trong số đó, có kẻ nghĩ rằng không nén làm suy 
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yếu chế độ cứng rắn cộng sản thời chiến, trải lại, ph; 
« xiết chặt dinh ốc » hơn nữa. Có kẻ lại nghĩ rằng đìn 
và Nhà nước phải đửng ngoài công cuộc phục hồi kị, 
tế quốc dân, công việc ấy phải hoàn toàn giao cho c; 
công đoàn, 

Rồ ràng là trước tình trạng một số đẳng viên họạ, 
mang như thế, thì có những kẻ thích tranh luận, nhĩ 
«lãnh tụ» các phái đối lập đủ mọi loại tìm cách bục. 
đảng phải mở cuộc tranh luận. 

Thế là cuộc tranh luận đã XảY ra. 

Cuộc tranh luận bắt đầu từ vấn đề vai trò của còy; 
đoàn, tuy bấy giờ vấn đề công đoàn không phải là vị: 
đề chính trong chính sách của đẳng. 

Tơ-rốt-ski là người khởi xướng cuộc tranh luận và cua. 
đấu tranh chống Lê-nin, chống đa số ủy viên Ban Chn 
hành trung ương theo Lê-nin. Mong làm cho tieì 
hình thêm gay gắt, Tơ-rốt-ski đã phát biều trong buồi 
họp các đại biều đảng viên cộng sản dự hội nghị ¿:i 
biều Ý của các công đoàn toàn Ñga vào dầu tháng M°! 
1920, nèu ra khầu hiệu đảng nghỉ ngờ như «xiết chì! 
đình ốc » hơn nữa và «rñ sạch các công đoàn ». Tơ-rẽ'- 
ski đòi phải lập tức « Nhà nước hóa các công đoàn».\ 
phản đối phương pháp thuyết phục quần chúng công 
nhân. Ÿ tán thành áp dụng phương pháp quân sự tron‡ 
các công đoàn. Tơ-rốt-ski phản đối việc mở rộng dân chủ 
trong các công đoàn, phản đối chế độ bầu cử các cở 
quan công đoàn. 

Bọn toơ-ròt-kit đề nghị chỉ dùng phương pháp cưỡn§: 
bách, phương pháp ra lệnh, chứ không dùng phươnà 
pháp thuyết phục, mà không có phương pháp thuyề 
phục thì sự hoạt động của các tổ chức công nhân là 
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¿n không thê có dược. Ớ nơi nào mà bọn tơ-rốt-kít 
sếm được địa vị lãnh dạo công đoàn thì chính sách 
s chúng làm nỗ ra những cuộc xung đột, phản liệt 
tan rã cóng đoàn ớ đấy. Chính sách của chúng kích 
ng quản chúng cóng nhân ngoài dàng chống lại 
ag. chia rẽ giai cấp công nhân, 

sự thật, cuộc tranh luận về công đoàn có ý nghĩa 
an trọng hơn rất nhiều so với vấn đề công đoàn sau 

+. Đúng như nghị quyết của hội nghị Ban chấp hành 

ung ương l)ằng cộng sản Nựa (17 tháng Giêng 1925) 
cũ chỉ rõ, cuộc tranh luận thực ra đã đề cập «+ đến 
uúi đó đối với nông dân nội dậy chống chính sách 
ị ¡ng sản thời chiến, thái độ đối với quản chúng công 
;ahân ngoài đảng, nói chung, thái dộ của dàng dối với 
-suãn chúng trong thời kỳ mà nội chiến đã chấm dứt» 
Dẳng cộng sản (b) toàn Liên-xó qua những nghĩ quUất 
han I, tr. 651). 

Tiếp sau Tơ-rốt-ski, các nhóm chống đẳng khác cũng 
l¿n tiếng: nhóm « đối lập công nhân » (Sơ-li-áp-hni-cốp, 
Wét-vê-đdép, Có-lông-tai và những người khác), nhóm 

lập trung dân chú » (Xa-pơ-rô-nốp, Ðơ-rốp-nít, Bô-gu- 
dáp-ski, Ô-xin-ski, V, Smiếc-nốp và những người khác), 
nhóm «eông sản phái tá s (Bu-kha-rin, Dơ-rê-ó-bơ-ra- 
/ien-ski). 

Nhóm « đối lập công nhân» đưa ra khầu hiệu trao 
quyền quản lý toàn bộ nền kinh tế quốc dân cho « Đại 
lói những người sẳn xuất toàn Nưa 5, Nhóm này cho 

rắng đả ng không có vai trỏ gì cả, phú nhận tầm quan 
Mi, của cliuyên chính vô si 111 rong việc xây dựng kinh 

“ Nhóm « đối lập+ ông nhần 5 đem đối lập còng doàn 
với Nhà nước xô-viết và đáng cộng sản, Nhóm này cho 
rắn hình thức Lộ chức cao nhất của ai cấp công nhân 
lí Cóng doàn, chứ không phải là đẳng Nhóm + dối lài 
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công nhân › thực chất là nhóm chống đảng thuộc khuyah 
hưởng vô chính phủ công đoàn chủ nghĩa. 

Nhóm «tập trung dân chủ » đòi tự do hoàn toàn cho 
các phái và các nhóm nhỏ. Cũng như bọn tơ-rốt-ki, 
bọn này tìm cách phá hoại vai trò lãnh đạo của dàng: 
trong các Xỏ-viết và các công đoàn. Lê-nin gọi phái ấ› 
là «to họng nhất», gọi lập trường của nó là lập trườn, kh 
men-sẻ-vích - xã hội chủ nghĩa - cách mạng. 

Bu-kha-rin đã giúp Toơ-rốt-ski trong cuộc đấu tranh 
chống Lê-nin và chống đảng. Bu-kha-rin đã củng vơ:. 
Pơ-rê-ö-bơ-ra-gien-ski, Ñê-rê- bơ-ri-a-cốp và Xô-côn-n:- 
cốp lập ra nhóm «đệm ». Nhóm này bênh vực và bao 
che bọn bè phái tệ hại nhất là bọn Tơ-rốt-ski. Lê-niz 
gọi thái độ của Bu-kha-rin là «sự đồi trụy về tư tưởn: 
đến tột bực ›. Ít lâu sau, bọn Bu-kha-rin công khai ẻ| 
với bọn Toơ-rốt-ski chống lại Lê-nin. | 

i,ê-nin và những người theo Lê-nin giành đòn đả kit 
chính đánh vào bọn Tơ-rốt-ski, coi chủng là lực lượn:) 
chủ yếu của những nhóm chống đẳng. Lê-nin và nhữ 
người theo Lẻ-nin vạch cho bọn To-rốt-ski thấy chủ 
đã lần lộn công đoàn với các tồ chức quản sự, chỉ 
chúng thấy rô rằng không thể đem ép đụng các phư 
pháp của các tô chức qui ần sự vào các công đoàn đ 
Đối lại lập trường của các nhóm đối lập, Lê-nin 
những người theo Lê-nin dã nêu rõ lập trường của mì 
Theo lập trường này thì công đoàn là trường học = 
lý, trường học làm chủ, trường học chủ nghĩa cộng St 
Tất cả công Lác của công The phải dùng phương phà 
thuyết phục. Chỉ với điều kiện như thế công doàn 
phát dộng dược tất cả công nhàn đấu tranh chống : 


tàn phá về kinh tế, thu hút dượs còns nhàn vào 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


ÑG BÔN-SE-VÍCI TRONG THỜI KỲ CHUYỀN SANG... 391 


rong cuộc đấu tranh chống các nhóm dối lập, các 
chức của đảng doàn kết xung quanh Lê-nin. Cuộc 
vn đấu đặc biệt gay gắt ở Mạc-tư-khoa. Ở đây, phe 
ì tập đã tập trung lực lượng chính nhằm giành lấy 

:tồề chức ở thủ đò. Nhưng những người bỏn-sê-vích 
lăxe-tu-khoa đã cương quy ết chống lại mưu mô của 

› bè phái. Trong các tổ chứa: của đảng ở U-cơ-ren 

¿ng nồ ra một cuộc đấu tranh gay gắt. Những người 

‹a-sê-vieh dưới sự lãnh đạo của đồng chí Mô-lô-tốp 

; bấy giờ là bí thư Ban Chấp hành trung ương Đảng 
¿ng sàn (b) U-cơ-ren, đã đánh bại bọn Tơ-rốt-ski và 
>.a Sơ-li-ảp-ni-eốp. Đẳng công sản Ủ-cơ-ren trở thành 
› đưa vững chắc cho Đảng của Lê-nin. Ở Ba-cu, đồng 
+Øóe-giô-ni-kit-dê lãnh đạo việc tồ chức đảnh tan phái 
tji lập. Ở Trung Á, đồng chí Ca-ga-nô-vi-tsơ lãnh đạo 
sc đấu tranh chống những nhóm chống đảng. 

Tất cả các tồ chức địa phương chủ yếu của đảng đều 
ao lập trường của Lê-nin, 

Ngày 8 tháng Ba 1921, đại hội X của đẳng khai mạc. 
"ham dự đại hội có 694 đại biều có quyền biều quyết, 
sav mặt cho 732. 521 đảng viên, và 296 đại biêu tư vấn. 
Đại hội đã tồng kết cuộc tranh luận về vấn đề công 
oàn và đã thông qua lập trường của Lê-nin với tuyệt 
tạ đa số phiếu. 

. Khai mạc đại hội, Lê-nin tuyên bố rằng cuộc tranh 
' uận ấy là một sự xa xỉ không thê tha thứ được. Lê-nin 

'ehỉ rằng quân thù trông chờ vào cuộc đấu tranh nội bộ 
¡A14 sự phản liệt trong đẳng cộng sản. 

Nhận thấy sự tồn tại cảa các nhóm bè phái là nguy 
tơ lớn cho đảng bôn-sê-vích và cho nền chuyên chính 
(đrùa giai cấp vô sản, đại hội X đã đặc biệt chú trọng đến 

vấn đề thống nhất đảng. Lê-nin đã dọc một bản báo 
áo về vấn đề này. Đại hội đã lên án tất cä các nhóm 


4 
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đối lập và chỉ rõ rằng «thực tế thì các nhón ấY giú 
cho kẻ thù giai cấp của cách mang vô sẵn », 

Đại hội chỉ thị phải lập tức giải tấn tất cả cáe nhọi 
bè phái và giao cho tất cả các tô chức phải hết sức chị 
chẽ không đề xảy ra một hành động bè phái nào; ngừi 

nào khỏng chấp hành nghị quyết của đại hội lập tức 
bị khai trừ khỏi dảng. Đại hội giao cho Ban Chấp hàn 
trung ương có toàn quyền, trong trường hợp cỏ ủy vi 
Trung ương phạm kỷ luật và trong trường hợp lại sir 
ra hoặc đề cho xảy ra hành động bè phái, thi hành mị 
biện pháp kỷ luật của đẳng, kề cả việc khai trừ nhữn. 
người đó ra khỏi Trung ương và ra khỏi dẳng. 

Tất cả những nghị quyết ấy đều ghi trong nghị quy(. 
đặc biệt c Về sự thống nhất của đảng» do Lê-nin ú 
nghị và được đại hội thông qua. 

Trong nghị quyết ấy, đại hội lưu ý toàn thê các đảr 
viên rằng sự thống nhất và đoàn kết hàng ngũ của dân 
sự thống nhất ý chí của đội tiền phong của giai cấp Y 
sản là đặc biệt cần thiết trong lúc mà nhiều tình hìn 
xảy ra trong thời kỳ đại hội X đã làm cho tầng lớp tià: 
tư sản trong nước thêm giao động. 

Bản nghị quyết ghi rằng: 

« Tuy vậy, ngay từ trước khi có cuộc tranh luận về vấn +, 
công đoàn trong toàn đảng, trong đảng đã có những dấu hị 
bè phái, nghĩa là đã thấy xuất hiện những nhóm có lập trười 
riêng và có xu hướng muốn đứng riêng rẻ đến một mực nào dá. 
và muốn lậpra kỷ luật riêng của nhóm mình. Cầu phải làm st 
cho tất cả những công nhân giác ngộ nhận thức rõ rằng bất k 
thứ bè phái nào thì cũng đều có hại và không thề dung th 
được. vì hoạt động bè phái thực tế nhất định sẽ đựa đến chỏ làt 


suy yếu sự hòa hợp trong công tác và làm cho kẻ thù dang bát 
lấy dáng chấp chính tăng cường việc lặp lại những mưu tòa 


khoét sâu sự chia rẽ Ñtong đảng) và lợi dụng sự chia rẽ ấy dề đi 
mục dích phản cách mạng, 


| 
| 


mm 
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Đại hội nói thêm trong nghị quyết: 

.„X¿ thù của giai cấp vô sản lợi dụng mọi thiên hướng đi chệch 
la lỗi cộng sản rất kiên định, điều đó thề hiện rõ rệt ở vụ 
ø ¿ìng Cơ-rôn-stát. lúc đó bọn phản cách mạng tư sản và bọn 
¿à vệ ở khắp các nước đã lập tức tỏ ra sẵn sàng thừa nhận 
uzững khâu hiệu của chế độ xô-viết miễn là chuyên chính 
sn ở Liên-xô bị lật đồ ; lúc đó bọn xã hội chủ nghĩa - cách 
œz hay nói chung bọn DI cách mạng tư sản đã lợi dụng ở 
»a-stát những khầu hiệu khởi nghĩa giả danh vì chính quyền 
xwet đề chống lại chính phủ Xô-viết ở Nga. Những việc như 
:ẩu tô rằng bọn bạch vệ muốn và biết ngụy trang thành 
#z người cộng sản và thậm chí còn « tả hơn” cả những người 
:z sản nữa, chị cốt sao làm suy yếu và phá đồ được thành 
:£ủa cách mạng vô sản ở Nga. Những truyền đơn men-sê-vích 
Đ-tơ-rô-xơ-rát trước vụ bạo động Cơ-rôn-stát cũng chứng tỏ 
z bọn men-sê-vích đã lợi dụng những sự bất đöng ý kiến 
=g nội bộ Đảng cộng sản Nga đề thực sự thúc đầy và ủng 
euo bọn bạo đồng ở Cơ-rôn-stát, bọn xã hội chủ nghĩa - cách 
“® và bọn bạch vệ hành động, trong khi đó Miệng vẫn thơn 
“rằng trừ một vài điềm sửa đồi nhỏ còn thì Ehưng chống 
bọn bạo động và tán thành chính quyền Xôö-viết ». 


{Bán nghị quyết chỉ rằng công tác tuyên truyền của 
]az phải giải thích cặn kể rằng bè phải là tai hại và 
say hiêm cho sự thống nhất của đảng và cho việc thực 
1 sự thống nhất ý chí trong đội tiền phong của giai 
“p vô sản, coi đó là điều kiện chủ yếu đề cho chuyên 
4nh vô sản thắng lợi. 

Bản nghị quyết nói rằng mặt khác, công tác tuyên 
yên cúa đảng phải giải thích rõ fính chất độc đáo của 
hững thủ đoạn sách lược mới nhất của kẻ thù của chính 
'yên Xô-viết. 

lan nghị quyết chỉ rõ : 


Những kẻ thù ấy đã biết rằng mưu mô phản cách mạng 
4 công kuai đứng dưới lá cờ bạch vệ thì không ai theo cả, cho 
mm chúng liết sức cố gắng lợi dụng những sự bất đồng ý kiến 

“Ong nội bộ lăng cộng sản Nga, và đầy tới phản cách mạng 
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bằng cách giao quyền cho những nhóm chính trị bề ngoài tỏ, 
sẵn sàng thừa nhận chính quyền Xô-viết hơn cả > ( Đăng cúi 
sản (b) toàn Liên-sô qua những nghị quyết, phần T, tr. 373 - 27! 
Bầu tigHi quyết còn chỉ rằng công tác tuyên truyš 
của đảng «cũng phải vạch rõ kinh nghiệm những cuộ 
cách mạng trước, khi mà bọn phản cách mạng ủng h 
những nhóm tiều tư sản hết sức gần gũi đẳng cách mạn 
cực đoan đề làm lung lay và lật đồ chuyên chính Bị 
mạnz, do đó mở đường cho sự thắng lợi hoàn toàn sa 
này của bọn phản cách mạng, bọn tư bản và đại địa chủ 
Một nghị quyết khác « Về thiên hướng công đoàn chỉ 
nghĩa và vô chính phủ chủ nghĩa trong đẳng ta › cũn‡ 
do Lê-nin đề ra và dược đại hội thông qua, gắn liềf 
với nghị quyết «Về sự thống nhất của đẳng ». Tronỷ 
nghị quyết này, đại hội X lên án cái gọi là phái « đối 
lập công nhân». Đại hội tuyên bố rằng tuyên truyời 
những tư tưởng của thiên hướng vô chính phủ - cỏng 
đoàn chủ nghĩa là trái với danh hiệu đẳng viên đảng 
cộng sản và kêu gọi đẳng cương quyết đấu tranh w 
thiên hướng ấy. ` | 
Đại hội X thông qua quyết định rất quan trọng 
việc chuyên từ chính sách trưng mua lương thực s 
chính sách thuế nộp bằng lương thực, về việc chuyề 
sang chính sách kinh lế mới (AP). 
Trong bước ngoặt chuyển từ chính sách cộng si? 
thời chiến sang chính sách kinh tế mới người ta thấy 
được tất cả cái thông minh và sáng suốt của chính sách 
của Lê-nin. 
Trong nghị quyết của đại hội cô nói về việc thấy 
thế chính sách trưng mua lương thực bằng chính sắcÈ. 
nộp thuế bằng lương thực. Thuế lương thực nộp 
hiện vật ít hơn số lương thực trưng mua. Tông số th 
là bao nhiêu cần dược công bố ra trước khi gieo 
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„a4 xuân. Thời hạn nộp thuế được ấn định một cách 
ah xác. Thuế nộp xong rồi, còn lại bao nhiêu người 
:sạ đân có toàn quyền sử dụng, họ được tự do bán 
'ròn thừa ấy. Lê-nin chỉ rõ trong báo cáo rằng lúc 
›:sự tr đo buôn bán sẽ làm cho chủ nghỉa tư bản 
¡se hồi một phần nào ở trong nước. Phải đề cho tư 
;:a buôn bán và cho phép các nhà công nghiệp tư 
¿an mở những xỉ nghiệp nhỏ. Nhưng không nên vì 
‡ mà lo ngại. Lê-nin cho rằng một ít tự do lưu thông 
mg hóa sẽ làm cho nông dân tha thiết sản xuất, sẽ 
tsz cao năng suất lao động của nông dân và đưa đến 
tê nông nghiệp phát triền nhanh chóng ; rằng trên cơ 
tấy. công nghiệp NÑhà nước sẽ phục hồi và tư bản tư 
bán sẽ bị loại;rằng sau khi tập hợp lực lượng và 
Iec phương tiện, có thể xây dựng một nền công nghiệp 
nh mẽ, cơ sở kinh tế của chủ nghĩa xã hội, và sau 
š chuyên sang tấn công cương quyết, tiêu diệt tàn tích 
ta chủ nghĩa tư bản ở trong nước. 

Chủ nghĩa cộng sản thời chiến là mưu toan đoạt lấy 
bn lũy của những thành phần tư bản chủ nghĩa ở 
¿nh thị và ở nông thôn bằng công kích, bằng tấn công 
s:h diện. Trong cuộc tấn công ấy, đảng đã tiến lên 
há xa, có cơ tách rời với cơ sở. Nay Lê-nin đề nghị 
¡ú lại một tý, tạm thời lùi lại gần hậu phương hơn, 
suyễn từ công kích sang bao vây đồn lũy lâu dài hơn, 
È sau khi tích trữ đủ lực lượng lại bắt đầu tấn công. 
Bọn Tơ-rốt-ski và những kẻ đối lập khác cho rằng 
binh sách kinh tế mới ch là một bước lùi. Sự giải thích 
ủàtz vậy có lợi cho chúng, vì chúng nhằm khôi phục chế 
l@ tư bản. Đó là cách giải thích chính sách kinh tế mới 
:ết sức tai hại, trái với tinh thần của chủ nghĩa Lê-nin. 
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Sự thật là chỉ một nắm sau khi thi hành chỉnh s¿: 
kinh tế mới, tại đại hội XI của đảng, I.ê-nin đã tuyên ); 
rằng (thời kỳ rút lui đã chăm dứt và đã đưa ra khầu lhị: | 
« Chuần bị tấn công tr bản tr nhân trong kinh tế » (Lè-ni; | 
tập XXYH, tr. 213). 

Bọn đối lập là những người mác-xít tồi và là nhữn; 
người ngu xuần không hiều các vấn đề của chỉnh sác) 
bôn-sê-vích, không hiều thực chất của chính sách kisi | 
tế mới cũng như tỉnh chất của bước lùi khi chinh sát 
tế mới bắt đầu. Về thực chất của chính sách kín 
kinh tế mới chúng ta đã nói ở trên. Còn về tỉnh chế 
của bước lùi, thì phải biết rằng có nhiều thứ lùi bước 
khác nhau. Có lúc đẳng hay quân đội phải lùi vì thua 
trận. Trong trường hợp ấy, đảng hay quân đội phải lùi 
đề giữ mình và bảo toàn cán bộ đề dánh những trả 
mới. Lúc đề ra chỉnh sách kinh tế mới, Lê-nin 
không đề nghị kiều lùi này vì không những đầm 
không thất bại và không bị đánh tan, mà ngược l'. 
đảng đã đánh tan bọn can thiệp và bọn bạch tế 
trong thời gian nội chiến. Nhưng có lúc trong mới 
cuộc tấn công thắng lợi, đảng hay quản đội đã tiết 
quá xa không bảo đảm được cơ sở hậu phưon: 
cho mình. Do đó sinh ra một nguy cơ nghiêm trọn 
Trong trường hợp ấy, một đẳng giàu kinh nghiệm hà 
là một quân đội thao lược, thường nhận thấy cần thiể: 
dễ không bị cắt đứt với căn cứ của mình, phải lùi mẻ: 
chút, xích lại gần hậu phương hơn, đề liên hệ chất 
chắn hơn với căn cứ hậu phương, đẳm bảo cho mình 
mọi nhủ cầu và sau đó lại tấn công một cách vững Uñ 
hơn, bảo đảm thành công. Khi đề ra chính sách kinh 
mới, Lê-nin dã chủ trương tạm lùi bước như thế. KP! 
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se với đại hội IX của Quốc tế Cộng sản về những 
sìn nhàn đưa đến chỗ thí hành chính sách kính tế 
. ênin đã nói thẳng ra rằng «trong khi tấn công 
can tế, chúng tôi đã đi quá xa, không đảm bảo được 
mình một cơ sở đầy dủ ở phía sau», rằng do đó 
am thời lùi về phía hậu phương vững chắc đã. 
ša bất hạnh của phải dối lập là ở chỗ vì ngu dốt 
phái ấy trước đây không hiều được và rồi suốt đời 
s sẽ không hiệu được sự lùi bước trong việc thực 
3 › chính sách kinh tế mới. 

'söi quyết của dại hội X về chính sách kinh tế mới 
- am sự liên mình kinhtế vững chắc giữa giai cấp 
-§ nhân và nông dân đề xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
sói quyết định khác của đại hội X về vấn đẻ dân tộc 
:£ phục vụ cho nhiệm vụ chủ yếu ấy. Báo cáo về vấn 
32a tộc do dòng chí StLa-lin trình bày. Đồng chí Sta- 
5ö¡: chúng ta đã xóa bỏ sự áp bức dân tộc, nhưug 
thế chưa đủ. Nhiệm vụ đặt ra là xóa bỏ cái di sản 
z né của quá khứ, thủ tiêu tình trạng lạc hậu về 
tZ, chính trị và văn hóa của các dân tộc trước kia 
? bức. Phải giúp họ tiến kịp vùng trung tâm của 
© Nga về phương diện ấy. 

“n2 chí SLa-lin chỉ rõ bai khuynh hướng chống đẳng 
£ ván dề dân tộc : chủ nghĩa sô-sanh nước lớn (Đại 
¡va chú nghĩa dân tộc dịa phương. Đại hội lên án 
bai k Iiuynh hướng có hại và nguy hiềm cho chủ nghĩa 
'£ sản và chủ nghĩa quốc tế vô sản. Đồng thời 
_ hoi đã chĩa đòn chủ yếu đánh vào chủ nghĩa nước 
>„0¡ đó là nguy cơ chính, tức là đánh vào những 
- ch và tàn dư của thái độ đối với các đân tộc mà 
1? ®Ó-sanh Đại Nga đã biểu thị đối với các dân Lộc 
284 phải Nga dưới thời Nga hoàng. 
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3. Kết quả đầu tiên của chính sách kinh tế mới, D 
hội XI của đảng. Thành lập Liên mỉnh- Xô«ic 
Lê-nin ốm. Kế hoạch hợp tác hóa của Lê-nin. Ð 
hội XIHĨ của đảng. 

Việc thi hành chỉnh sách kimh tế mới gặp phải 
chống đối của những phần tử bấp bênh trong đảng. š: 
chống đối là từ hai phia lại. Một mặt là bọn to mỏ 
«tả khuynh ›», những con quái vật chính trị loại Lò-m 
nát-đê, Sát-kin, v.v., họ « chứng minh » rằng chính sỉ: 
kinh tế mới là sự từ bỏ những thắng lợi của Cách mại 
tháng Mười, trở lại chủ nghĩa tư bản, giết chết chỉ 
quyền Xô-viết. Vì đốt về chính trị, vì không biết nhữi. 
quy luật phát triền kinh tế, những người này khỏi 
hiểu chính sách của đẳng, đâm ra hoảng hốt và gieo rỶ. 
sự hoang mang ra xung quanh. Mặt khác là bọn thật s. 
đầu hàng loại To-rốt-ski, Ra-đếc, Di-nô-vi-ép, Xô-côi' 
ni-cốp, Ca-mê-nép, Sô-li-áp-ni-cốp., Bu-kha-ri, Rư-ct\ 
v.v., bọn này không tin ở khả năng phát triền xã lì 
chủ nghĩa ở nước ta, họ quỳ gối trước «uy lực› cỉ 
chủ nghĩa tư bản và, muốn củng cố vị trí của chủ nẹÌ: 
tư bản trong nước Xô-viết, họ đòi phải có những nhượi 
bộ quan trọng đối với tư bản tư nhản ở trong nước củi. 
như ở ngoài nước, họ đòi giao cho tư bản tư nhàn mt 
loạt vị trí then chốt của chính quyền Xô-viết trong nỶ 
kinh tế quốc dân, trên cơ sở các tỏ nhượng hay t 
công ty cô phần có tư bản tư nhân tham gia. 

Cả hai bọn đều xa lạ với chủ nghĩa Mác, với chủ ng 
Lê-nin. 

Đảng vạch mặt và cô lập cả bọn thứ nhất và bọn t 
hai. Đảng đã kiên quyết chống lại bọn hoảng hốt! 
bọn đầu hàng. 

Tình trang có sự chống lại chính sách của đẳng nÈ 
thế lại một lần nữa làm cho thấy cần phải thanh trừ í 
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lại đảng những phần tử bấp bênh. Do đó Ban Chấp 
tình trung ương đã ra sức củng cố đảng và tô chức 
¡¡ cuộc thanh đẳng năm 1921. Việc thanh đảng đã tiến 
ph trong những cuộc họp công khai có những người 
‹ài đẳng tham gia. Lê-nin đã góp ý là phải triệt đề 
Inh trừ ra khỏi đẳng «... những tên ăn cắp, những tên 
.tn liêu hóa, những tên gian đối không trung thực, 
_”ng đẳng viên mềm yếu không kiên quyết, và những 
'¡men-sẻ-vich bên ngoài đã thay đôi «‹ bộ mặt » nhưng 
_ng thâm tâm vẫn là men-sê-vich › (Lê-nin, tập XXY¡H, 
18). 
"‡ết quả. có tất cả 170.000 người bị thanh trừ, tức là 
ø 25% tông số dàng viên. 

thanh đảng làm cho đẳng mạnh lên nhiều, thành 
xã hội của đảng được cải thiện, quần chúng thêm 
iệm đẳng, uy tín của đảng lên cao. Sự đoàn kết 
thần kỷ luật cũng tắng lẻn. 

đầu tiên của chính sách kinh tế mới đã chứng 
ng chính sách của đảng đúng. Việc chuyền sang 
Ính sách kinh tế mới đã tăng cường rất nhiều sự liên 
ph giữa công nhàn và nông dân trên cơ sở mới. 
uyên chính vỏ sản mạnh và vững hơn nhiều. Nạn 
° cướp do bọn cu-lắc gây ra hầu như hoàn toàn bị 
¡ Liêu. Trung nông, từ sau khi bỏ chế độ trưng mui 
zng thực, đã giúp chính quyền Xô-viết dấu tranh chống 
n ăn cướp cu-lắc. Chính quyền Xô-viết nắm trong tay 
cá các vị trí then chối trong nền kinh tế quốc dàn: 
¡ công nghiệp, giao thòng, ngân hàng, ruộng đất, nội 
tơng, ngoại thương. Đảng đã thực hiện dược bước 
át trên mặt trận kinh tế. Không bao làu nông nghiệp 
tiến bô. Công nghiệp và giao thông thu được những 
ành tích đầu tiên. Sự tiến bộ về kinh tế tuy bắt đầu 


| 


——. 


sửo LỊCH SỬ ĐĂNG CÔNG SẲN (tì LIÊN-NÔ: 


e ' 
còn chậm nhưng chắc chẳn. Công nhầu và nông dịy, 
đã thấy rồ*là đảng đi dủng đường. 

Đai hội NI của đang họp vào tháng Ba 1923, Tham ủ 
đại hội cỏ 522 đại biều có quyền biều quyết, thay nị 
ã32.000 đăng viên, tức là ít hơn Rỳ đại hội trước. 
165 đại biều tư văn. Số đăng viên giảm đi vì việc than) 
trừ đã bắt đầu tiến hành trong đăng. 

Trong đại hội, đảng đã tông kết năm thử nhất 
chỉnh sách kinh tế mới. Dựa vào những tổng kết ï, 
Lê-nin tuyên bố tại đại hội : 


« Chúng ta đã lài trong một năm. Bây giờ chúng ta phải n 
danh đảng nói rằng: đủ rồi ! Mục đích chúng ta theo đuồi khi Ìì 
bước ¿đã đạt được. Thời kỳ ấy đang chấm dứt hay đã chí 
đứt. Đầy giờ, một mục tiêu khác đề ra: tập hợp lực lượng lạ 
(Lê-nin. tập XXYVH, tr. 23S). 

Lèẻ-nin chỉ rằng chỉnh sách kinh tế mới là nộ 
cuộc đấu tranh kịch liệt, một cuộc chiến đấu sống tỏ 
giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội. « Ai thắn: 
ai», — đỏ là câu hỏi đặt ra. Muốn thẳng, phải giữ vữr; 
liên minh giữa giai cấp công nhân và nông dân, giữ: 
công nghiệp xã hội chủ nghĩa và kinh tế nông dản| 
bằng cách hết sức phát triền lưu thông hàng hóa giữ: 
thành thị và nông thôn. Muốn thế, cần phải học quả? 
lý kinh tế, học buôn bản một cách có văn hóa. 

Trong thời kỳ ấy, thương nghiệp là khâu chủ yể 
trong chuỗi xích những nhiệm vụ đặt ra trước đảný 
Chưa giải quyết nhiệm vụ ấy thì không thể mở rộ: 
lưu thông hàng hóa giữa thành thị và nòng thôn, khôn: 
thê tăng cường liên minh kinh tế giữa công nhân V Ì 
nông dân, không thể nâng nông nghiệp lên, lđừa cônỆ 
nghiệp Ta khỏi tình trạng bị tàn phá được. ì 

Lúc bấy giờ thương nghiệp xô-viết còn rất yếu. J° : 
máy (hương nghiệp cũng rất yếu, những người còñ 
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ìn thì chưa quen buôn bán, họ chưa nghiên cứn tim 
t kẻ thủ, tức là bọn nép-man”, họ chưa hợe cách dấu 
tronh với chúng. Bọn tư thương, bọn nép-rmman lợi dụng 
8an bình thương nghiệp xó-viết còn yếu, chiếm giữ 
ong tay việc buôn bán vải vóc và các thứ hang thường 
§ung khác, Vấn đề tỗ chức thương nghiệp quốc 
sanh và thương nghiệp hợp tác xã có tảm quan trọng 
lớn. 
S%u dai hội XI, boạt đóng kính tế tăng mạnh lén. 
bửng hậu quả của nạn mít mùa đã được thanh toán 
- kinh tế nông dàn hói phục mau chóng. Đường 
P iửa đi lại khá hơn trước. Số công xưởng và nhà máy 
to việc trở lại ngày cang táng lên. 
Tháng Mười 1922, nước cộng hòa Xô-viết ăn mừng 
tốt thắng lợi lớn: Hóng quản và quân du kích Viễn 
s ;đã đánh xong quán Nhật can thiệp, giải phóng 
Exfcxó-xiớc, khu vực cuối củng của đất đai Liên- 
¿ còn trong tay bọn can thiệp. 
Đã y giờ, khi mà toàn bộ lãnh thô nước Xô-viết đã được 


®.- 
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z¡ phóng khói bọn can thiệp và nhiệm vụ xây dựng 
tả nghĩa xã hội và quốc phòng đòi hói phải tiếp tục 
'ñng có hơn nữa liên mình các dân tộc trong nước Xô- 
ft, thì vấn đề được đề ra trước mắt là: thống nhất 
tát chế hơn nữa các nước Cộng hòa Xô-viết thành một 
ta mình quốc gia duy nhất. Phải thống nhất tất cả 
6 lực lượng nhân đàn dễ xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
b% tô chức quốc phòng vững chắc. Phải bảo đảm cho 
t cá các dân Lộc trong nước phát triển toàn diện, 
nếu thế phải làm cho các dân tộc trong nước Xô-viết 
t1 gũi nhau hơa nữa, 


Ï bọn nghiệp chủ, nhà buôn, bọn đầu eøơ trong thời kỳ thụ 
ất cúa chính sách kinh tế mới. (.T.) 
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Tháng Chạp 1922 họp đại hội I các Xô-viết toàn Lien 


xô. Tại đại hội ấy, theo đề nghị của Lê-nin và Sta-lr 
đã thực hiện việc tự nguyện thống nhất các đân tộc X¿ 
viết vào một quốc gia: Liên mình các nước cộng lú 
xã hội chủ nghĩa xỏ-viết" (Liên-xô). Lúc đầu, Liên 
gồm có: Cộng hòa liên bang xã hội chủ nghĩa xô-vị 
Nga, Cộng hòa liên bang xã hội chủ nghĩa xô-viết Nớ 
Cáp-ca-đơ, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết U-cơ-rr‡ 
và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết Bi-ê-lơ-rút-xi Í 
lâu sau, ở miền Trung Á, thành lập ba nước Cộng lị 
liên minh xô-viết độc lập: Cộng hòa U-đơ-bếch, Cộn 
hòa Tuốc-mẻ-ni và Cộng hòa Tát-gi-ki. Ngày nay tất c 
các nước cộng hòa ấy đều thống nhất vào một li 
mình duy nhất các nước Xô-viết tức là Liên-xô, trị 
cơ sở tự nguyện và bình đẳng, mỗi nước Cộng hòa tÌ 
quyền tự do ra khỏi Liên minh Xô-viết. ị 

Lập ra Liên minh các nước cộng hòa xã hội tì 
nghĩa xô-viết là củng cố chính quyền Xô-viết và là mí 
thẳng lợi lớn của chính sách Lê-nin - Sta-lin của đản 
bôn-sê-vích trong vấn đề dân tộc. | 

Tháng Một 1922, Lê-nin phát biểu ý kiến ở hội nị' 
toàn thê Xó-viết Mae-tư-khoa. Tông kết 5 năm chí": 
quyền Xỏ-viết, Lê-nin tin chắc rằng « nước Nga xắ hú 
chủ nghĩa sẽ nảy nở từ trong nước Nga theo chính sét 
kinh tế mới ». Đó là lần phát biều cuối cùng của Lê? 
trước toàn quốc. Mùa thu 1922, một sự bất hanh lớn Ÿ 
với đảng: Lê-nin ốm nặng. Toàn đẳng, toàn thê nhữ! 
người lao dộng, ai nấy đều thấy Lê-nin ốm là một điề 
đau khô lớn của mình. Ai nấy đều lo lắng cho tính mệt! 


'Ớ vs vấn gọi là Liên bang. Trong cuốn này chúng tôi “ 
là Liên mình (coo3) đề tránh nhằm lăn với chữ Liên bu: 
(ÿeAepau48). (7/.'.) 


si 
_ 
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ga Lê-nin yêu dấu. Nhưng ngay khi ốm Lê-nin vẫn 
b tục làm việc. Khi đã đau nặng, Lê-nin còn viết một 
at những bài rất quan trọng. Trong những bài báo 
gói cùng này, Lê-nin tồng kết côn# tác đã qua và vạch 
w kế hoạch xây dựng chủ nghĩa xã hội trong nước 
#n¿ cách lôi cuốn nông dân vào sự nghiệp xây dựng 
. Trong kế hoạch ấy, Lê-nin đề ra kế hoạch hợp tác 
sóa của mình đề huy động nông đân vào sự nghiệp xây 
lưng chủ nghĩa xã hội. 

Lê-nìn thầy việc hợp tác hóa nói chung, và hợp tác 
6a nông nghiệp nói riêng là con đường mà hàng triệu 
ông dàn có thề hiểu và làm được, đề chuyền từ kinh 
£ cá thể nhỏ sang các tổ chức sản xuất tập thề lớn, các 
tông trang tập thê. Lê-nn chỉ rằng sự phát triền nông 
hiệp trong nước ta phải đi con đường: qua việc hợp 
éc hóa thu hút nông dân vào công cuộc xây dựng chủ 
thĩa xã hội, đần đần đua những nguyên tắc của chế 
b tập thể vào nông nghiệp, trước tiên trong lỉnh vực 
i¿n thụ nông sản, sau đó trong lĩnh vực sản xuất nông 
cn. Lê-nin chỉ rằng, khi đã có chuyên chính của giai 
tp vô sản và liên minh của giai cấp công nhân vời 
ng dán, khi quyền lãnh đạo của giai cấp vô sản đối 
1i nông dân đã được bảo đảm, khi đã có một nền công 
›<hiệp xã hội chủ nghĩa, thì hợp tác xã sản xuất tô chức 
lúng, thu hút được hàng triệu nông dân tham gia, là 
phương tiện đề xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa hoàn 
Øàn ở trong nước ta. 

- Tháng Tư 1923 họp đại hội XII của đẳng. Từ ngày 
những người bôn-sê-vích nắm chính quyền đó là đại 
bội thử nhất mà Lê-nin không dự được. Đại hội có 408 
đai biều có quyền biểu quyết, thay mặt 386.000 đẳng 
Viến, tức là ít hơn số đẳng viên lần đại hội trước. Đó 
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là do việc thanh đảng vẫn tiếp tục, một số đáng }| 
đảng viên đã bị khai trừ. Số đại biều tư vấn ! 
417 người. 

Trong mọi quyết định, đại hội XII của đẳng đều chị 
ý đến những giáo huấn của Lê-nin trong các bài bái 
và thư từ cuối cùng của Người. 

Đại hội kịch liệt phản đối tất cả những người quai 
niệm rằng chính sách kinh tế mới là ly khai lập trườn/ 
xã hội chủ nghĩa, là trao các vị trí của ta cho chủ nghĩ 
tư bản, tất ca những người muốn đề cho chủ nghĩa tt 
bản nô dịch. Ra-đếc, Cơ-rát-xin, thuộc phái To-rốt-ski 
đã đưa ra những đề nghị ấy trong đại hội. Chúng di 
nghị đẻ cho tư bản nước ngoài muốn làm gì thì làm, đen 
những ngành công nghiệp có lợi ích sống còn của Nhị 
nước Xô-viết nhường cho bọn tư bản nước ngoài. Chún, 
đề nghị trả những món nợ mà chính phủ Nga hoàn, 
đã vay và Cách mạng tháng Mười đã xóa bỏ. Toàn đản, 
đều phê phán những đề nghị đầu hàng ấy là phản bỏi 
Đảng không từ chối dùng chính sách tô nhượng, nhưn 
chỉ chủ trương làm như thế trong những ngành còn| 
nghiệp nào và với những quy mỏ nào cỏ lợi cho Nhí 
nước Xỏô-viết. 

Từ trước đại hội, Bu-kha-rin và Xô-côn-nï-cốp đã ú 
nghị bỏ độc quyền ngoại thương. Đề nghị ấy cñng là kể 
quả của việc hiểu chính sách kinh tế mới là đầu hàn 
chủ nghĩa tư bản. Lúc đó Lê-nin đã vach Bu-kha-rin l 
Kong ĐÀ bọn đầu co, bọn nép-man, bọn cu-lắc. Ðị 
hội XII kiêu quyết bác bỏ những sự xâm phạm vào tín 
chất độc quyền không thề phá vở được của ngoại thương 

Đại hội cũng phẩn đối cả Tơ-rốt-ski mưu toan bẩ 
đẳng theo một chính sách tai hại đối với nông dân. Đ 
hội chí rổ không nên quên một sự thực là: kinh tế tiề 
nông chiếm ưu thế trong nước, Đại hội nhãn mạnh rần, 
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phát triền công nghiệp, kê cả công nghiệp năng, 
ðng thể trải với lợi ích của quần chúng HÔNng dân, 
à phải đi đôi với lợi ích ấy, vì lợi Ích của toàn thê 
uan chủng lao động. Quyết dịnh ấy nhằm chống Tơ- 
ï©ski vì Tơ-rốt-ski chủ trương bóc lột Rỉnh tế nông 
ìn đề xày dựng công nghiệp và thực sự không thừa 
thản chính sách giai cấp vỏ sản liên mình với nóng dân, 
“Đồng thời To-rðt-ski eòn đồ nghị đóng cửa những xi 
luệp lớn và quan trọng đối với quốc phòng như các 
hà máy Pu-ti-lốp, Bơ-ri-an và nhiều nhà máy khác, vì 
teo Fơ-rốt-ski thì những nhà mắy không đem lại lại 
huàn. Đại hội đã bác. đề nghị của To-rốt-ski. 

Theo một đề nghị của Lê-nin viết thư gửi đến, đại 
li XI lập ra co quan thống nhất Ban giám sát trung 
rng và Ban kiềm tra công nông. Cơ quan mới này có 
ng trách giữ gìn sự thống nhất trong đẳng, tăng 
từng kỷ luật trong đẳng và trong nước, cải tiến bộ 

v nhà nước Xô-viết bằng mọi cách. 

Đại hội rất chủ ý vấn đề dân tộc. Báo cáo viên về 
n đề này là đồng chí Sta-lin. Đồng chí Sta- lin nhấn 
¡nh tầm quan trọng quốc tế của chinh sách của chúng 
về vấn đề dân tộc. Các dân tộc bị ắp bức ở châu Âu 
châu Á coi Liên-xỏ là mẫu mực về việc giải quyết 
n đề dân tộc và xóa bỏ sự áp bức dân Lộc. Đồng chí 
:-lin chỉ rõ sự cần thiết phải kiên quyết công tác xóa 
sự bất bình đẳng giữa các dân tộc trong Liên-Xô về 
\h tế và văn hóa. Đồng chí kêu gọi toàn đảng kiên 
yết đấu tranh chống những khuynh hưởng sai lầm 
'ng vấn đề dân tộc, chống chủ nghĩa sô-vanh Đại 
a vàShủ nghĩa dân tộc địa phương tư sản. 

3ai hội vạch mặt bọn có xu hưởng dàn tộc chủ nghĩa 
chính sách nước lớn của họ đối với các dân tộc 
u số. Lúc bấy giờ, bọn đân tộc chủ nghĩa ở miền 
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Giê-oóc-gi — Mơ-di-va-ni và bè lữ — phát biều chế 

lại đẳng. Chúng phản đối việc thành lập Liên bang Na 
Cáp-ca-đơ, phản đối việc củng cố tình hữu nghị giỗa 
các dàn tộc Nam Cáp-ca-dơ. Đối với các dân tộc khả 
ở Giê-óoc-gi, họ tỏ ra là sô-vanh nước lớn thực sự. H 
trục xuất tất cả những người không phải là Giê-óoc-gi¿ 
nhất là người Ác-mê-ni ra khỏi Tj-phơ-lít, họ ra môi 
đạo luật quy định tất cả phụ nữ Giê-óoc-gi lấy chồng, 
người đân tộc khác sẽ mất quốc tịch Giê-oóc-gi. Tơ-Tốt. 

ski, Ra-đếc, Bu-kha-rin, Seo-rứp-nie, Ra-cốp-ski đã ủn‡. 
hộ bọn dàn tộc chủ nghĩa Giê-oóc-gi. 

Chẳng bao lâu sau đại hội, một hội nghị riêng củt 
cán bộ các nước cộng hòa dân tộc được triệu tập " 
nghiên cứu vấn đề dân tộc. Tại hội nghị này đã vạcÈ . 
mặt nhóm dàn tộc chủ nghĩa tư sản Tác-ta: bọn Ñun-' 
tan Ga-li-ép và những tên khác, và nhóm dân tộc chủ: 
nghĩa U-do-bếc: Phai-du-la Khô-gia-ép và những lên 
khác. 

Đại hội XII của đảng tồng kết hai năm thực hiệ:: 
chính sách kinh tế mới. Bản tổng kết ấy đã làm cục 
người ta lạc quan và tin tưởng ở thắng lợi cuối cùnš.` 

Đồng chí Sta-lin tuyên bố ở hội nghị : 


~ Đảng ta vẫn đoàn kết, gản bó với nhau, đảng đã thức hiệt 
bước nưoặt vì đại, tiến lên phía trước phẩt cao ngọn cờ của mình" 


4. Đấu tranh chống những khó khăn trong việc kh: 
phục nèn kinh tế quốc dân. Nhân lúc Lê-nin lê". 
bệnh, bọn Tơ-r6t-ski tăng cường hoạt động. cu) 
tranh luận mới trong đảng. Bọn Tơ-rót-ski thất bại. 
Lê-nin mất. Khóa Lê-nin. Đại họi XIII của đản. 


Việc đấu tranh đề khôi phục nền kinh tế quốc “¿” 
đã đạt được những thắng lợi lớn trong những nầm. dầu: 
Đến năm 1921, sự tiến bộ đã thấy rõ trong tất cả tÈ 
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+h vực. Từ năm 1921, diện tích gieo trồng tăng lên 
Lsàu kình tế nông đân càng ngày càng mạnh. Công 

L:hiệ p xã hội chủ nghĩa cũng phát triền. Số lượng giai 
.s công nhân tăng rất nhiều. Tiền lương đã cao hơn. 
ò + sống của công nhân và nông đân khá hơn, dễ chịu 
››a những năm 1920 - 1921. 

Nhưng người ta vẫn cảm thấy những hậu quả do 
¿nh trạng kinh tế bị tàn phá — tình trạng này chưa 
trực xóa bỏ — gây ra. Công nghiệp còn chưa đạt mức 
ớc chiến tranh, phát triên không kịp nhu cầu trong 
tức. Cuối năm 1923, gần một triệu người không có việc 
m: kinh tế quốc dân tiến chậm làm cho không giải 
vết được vấn đề thất nghiệp. Thương nghiệp phát 
lên thất thường vì giá ở thành thị quá cao do bọn 
šp-man và những phần tử nép-man trong các tồ chức 
ương nghiệp của ta gây ra. Vì thế, đồng rúp xô-viết 
óng vững và bị sụt giá. Tất cả những điều đó kìm 
Bm việc cải thiện đời sống của công nhân và nông dân. 
'Đến mùa thu năm 1923, những khó khăn về Kinh tế 
t¡ hơi gay gắt hơn trước, vì các cơ quan công nghiệp 
à thương nghiệp của ta vi phạm chính sách giá cả của 
ô-viết. Giá hàng công nghiệp và giả nông phầm chênh 
ìch nhau nhiều. Giá lúa mì thì hạ, còn giá công nghiệp 
hầm thì cao vọt. Trong công nghiệp chỉ phí chung 
hiều quả, nên hàng đắt lên. Tiền của nông dân do bán 
óc mà có mất giá rất nhanh. Thêm vào đỏ tên tơ-rốt- 
t Pi-a-ta-cốp, lúc bấy giờ ở trong Hội đồng kinh tế 
uấc dân tối cao, đã ra một chỉ thị hết sức tai hại cho 
ta bộ quản lý kinh tế: phải kiếm nhiều lãi trong việc 
¿a các hàng công nghiệp, nâng giá bán lên, dường 
hư đề phát triền công nghiệp. Sự thực, khầu hiệu nép- 
an ấy chỉ đưa đến kết quả là thu hẹp các cơ sở sản 
iất lai và phá hoại công nghiệp. Trong điều kiện như 
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thể, nông đân không cỏ lợi gì trong việc mua hàng # 
thành thị; họ không mua nữa. Thế là khủng hoằng ¡ 
trường, khủng hoảng ấy ảnh hưởng đến công nghiệ 
Việc trả công cho công nhân gặp khó khăn. Điều ¿ 
khiến cho công nhân bất bình. Trong một vài xưởng 
những công nhân lạc hậu nhất bỏ việc. 

Ban Chấp hành trung ương đảng vạch ra cách gi 
quyết tắt cả những khó khăn và khuyết điềm ấy. Xhiề 
biện pháp đã được thi hành đề xóa bỏ khủng hoảng t 
trường. Các loại hàng thường dùng hàng ngày được b 
giá. Cải cách tiền tệ được kiên quyết thực hiện : chuyề 
sang dùng một đồng tiền ồn định và vững chắc, đồn 
tséc-vô-ne-txơ. Việc trả lương cho công nhân cũng đưc 
ồn định lại. Qua các cơ quan xỏ-viết và hợp tác xã 
nhiều biện pháp được thi hành đề phát triền thươn; 
nghiệp và giải quyết các loại con buôn và đầu eơ. 

Cần phải đồng tâm hiệp lực, xắn tay áo lên cùng làm 
Những người trung thành với đảng đã nghĩ và làm nh 
thế. Nhưng bọn Toơ-rốt-ski thì khác. Lợi dụng lủe Lê-ni 
vắng mặt vì bệnh nặng, bọn To-rốt-ski mở một cui 
tấn công mới vào đẳng và vào cơ quan lãnh đạo củ 
đảng. Bọn Toơ-rốt-ski nghỉ rằng thời cơ thuận tiện ử 
đến đề đánh bại đảng và lật đồ bộ máy lãnh đạo cử 
đảng. Đề đấu tranh chống đẳng, chúng lợi dụng tắt cễ 
lợi dụng sự thất bại của cách mạng ở Đức và ở Bà 
mùa thu 1923, lợi dụng những khó khăn kinh tế treff 
nước, lợi dụng lủe Lê-nin lâm bệnh. Chính giữa lì 
Nhà nước Xô-viết đang gặp khỏ khăn như thế, khi m 
lãnh tụ của đẳng phải nằm trên giường bệnh, To-rốt-sÀ 
đã mở cuộc tấn còng vào đẳng bôn-sê-vích. Sau khi ẻ 
lập hợp xong những phần tử chống Lê-nin trong đản: 
Tơ-rốt-ski nặn ra cương lĩnh của phái đối lập, nhầm 
chống lại đẳng, chống lại sự lãnh đạo của đẳng, chê" 


¬_ 
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3i chính sách của đẳng. Cương lĩnh ấy được gọi là: 
uzên bố của 16 người đối lập. Tất cả những nhóm đối 
¡p hợp lại chống đảng của Lê-nin : bọn Tơ-rốt-ski, bọn 
áp trung dân chú, tàn dư của bọn «cộng sản phái tả » 
va của nhóm «đối lập công nhân ». Trong tuyên bố, 
chúng tiên đoán là sẽ có khủng hoảng kinh tế trầm 
tong và chính quyền Xô-viết sẽ bị đồ ; chúng dòi được 
tr do lắp các phái và các nhóm, coi đó là lối thoát duy 
phất ra khói tình thế. 

Đó là sự đấu tranh để tái lập những bè phái, mà theo 
lời đề nghị của Lê-nin, đại hội X của đảng đã cấm hẳn. 
Bọn Tơ-rốt-ski không đề ra được vấn đề cụ thê nào 
l¿ cải thiện công nghiệp hay nóng nghiệp, cải thiện việc 
ưu thông hàng hóa trong nước, cải thiện đời sống của 
ao động, Chúng không chú ý đến những việc ấy. Chúng 
tỉ tha thiết có một diều là lợi dụng sự vắng mặt Lê- 
ïn đề tái lập bè phái trong đảng và làm lung lay các 
tư sở của đẳng và lam cho Ban Chấp hành trung ương 
ltn¿ không đứng vững được. 
- Sau bản cương lĩnh của 46 người, Tơ-rốt-ski tung ra 
nột bức thư bôi nhọ cắn bộ của đảng và dưa ra một 
0ạt việc vụ cáo đẳng. Trong thự, y nhắc lại những điệp 
('úe men-gê-vích eñ rích mà đẳng đã nghe y nói nhiều 
ụn rồi, 

- Trước nhất, bọn Tơ-rốt-ski công kích bộ máy của 
lùng, Chúng hiền rằng không eó một bộ máy dẳng vững 
tuanh thì đẳng không thể tồn tại và làm việc được. Phe 
lối láp tim cách lay chuyên, phá hoại bộ máy ấy, dối 
áp đang viên với bộ máy của đẳng, đối lập cán bộ mới 
lời cán bộ cũ ceúa đẳng. Trong thư, Tơ-rốt-shki nhằm 
ï!0 thanh niên học sinh, nhằm vào các đẳng viên trẻ 
uôi khóng biết lịch sử đẳng dấu tranh chống chủ nghĩa 
[ư-rốt-ski như thế nào. Đề tranh thủ thanh niên và học 
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sinh, Tøơ-rốt-ski phỉnh họ, gọi họ là « cái phong vũ bÙ. 
trung thực nhất của đẳng », đồng thời tuyên bố rẵng 4: 
tiền phong cñ của Lê-nin đã thoái hóa rồi. Nói đến bz,; 
lãnh tụ đồi trụy của Quốc tế II, Tơ-rốt-ski đã bến kệ 
ám chỉ rằng các chiến sĩ bôn-sê-viích cñ cũng sẽ đi tìs 

con đường đỏ. Tơ-rốt-ski rêu rao là đảng thoái hóa ' 


che đây sự thoái hóa của y và mưu mô phản đẳng củ:: 

Cả hai tài liệu của phe đối lập — cương lĩnh của § 
người và cả bức thư của Tơ-rốt-ski — đều được b‹: 
Tơ-rốt-ski gửi đi khắp các cấp bộ, chỉ bộ đề các đà:, 
viên thảo luận, 

(Chúng thách thức đẳng tranh luận. 

Như vậy là, cũng giống như khi tranh luận về vẫn ¿ 
công đoàn trước đại hội X, bây giờ bọn Tơ-rốt-ski ì 
đòi dẳng mở cuộc tranh luận trong toàn đẳng. 

Mặc dầu mắc bận về những vấn đề kinh tế quan trọp 
hơn, đẳng cũng tiếp nhận sự thách thức và mở cu¿ 
tranh luận, 

Cuộc tranh luận bao gồm toàn đẳng. Đấu tranh ( 
tính cách gay go; nhất là ở Mạc-tư-khoa. Bọn Tơ-rẽ: 
ski muốn trước tiên chiếm lấy tồ chức ở thủ đỏ. Như; 
việc tranh luận đã không giúp gì cho chúng, trái lai c 
làm nhục chủng. Chúng bị đập gẫy ở Mac-tư-khoa cũn; 
như ở trong toàn Liên-xô. Duy chỉ có một vài chỉ bị| 
trường dại học và cơ quan là bỏ phiếu cho chúng mí 
thôi. | 

Tháng Giêng 1921, họp hội nghị XIII của đẳng. Hẻ 
nghị nghe bảo cáo của đồng chí Sta-lin tồng kết cuậ 
tranh luần, Hội nghị lên án phe đối lập, phe tơ-rồt-¿ 
và tuyen bố rằng dẳng đã phải đối phó với một &®uyri 
hướng tiều tư sản dì chệch chủ nghĩa Mác mà tiêu biề | 
là phe đối lắp tơ-rốt-kiL. Sau đó các quyết nghị của bê 
nghị được đại hội XIH của đẳng và đại hội V của Quốc 
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àng sản thông qua. Giai cấp vô sản cộng sản quốc tế 
+: hộ đẳng bôn-sê-vích trong cuộc dấu tranh chống 
su nghĩa Tơ-rốt-ski. 

Nhưng bọn Tơ-rốt-ski chưa chịu thôi phá hoại. Mùa 
sạ 1991, 'Tơ-rõt-ski viết bài báo « Những bài học thắng 
Mười», trong đó, ý muốn đem chủ nghĩa Tơ-rốt-ski 
›av thế chủ nghĩa Lè-nin. Bài báo ấy chỉ là một mớ 
shững lời vu cáo đẳng, vu cáo lãnh tụ của đảng : Lê- 
¡ạ, Tất cä kẻ thù của chủ nghĩa cộng sản và của chính 
'uyền Ñô-viết đều níu lấy cái luận diệu vu cáo ấy. Đảng 
Lăi phẫn nộ trước sự vụ cáo của Tơ-rốt-ski đối với lịch 
'„z anh đững của chủ nghĩa bôn-sê-vích. Đồng chí Sta- 
'sa vạch rõ mưu toan của Tơ-rốt-ski muốn dem chủ 
_sshĩa Tơ-rốt-ski thay chủ nghĩa Lê-nin. Khi phát biều 
-+ kiến, đồng chí Sta-lin đã nói : «nhiệm vụ của đăng 


3. 


4a chôn chủ nghĩa Tơ-rốt-ski với tư cách là một trào 
ưu tư tưởng đi ». 

Tác phầm lý luận của đồng chí Sta-tin: Về những 
nguyên lj của chủ nghĩa Lẻ-nin, xuất bản năm 1924, có 
'lìm quan trọng rất lớn trong việc đập tan về mặt tư 
tưởng chủ nghĩa To-rốt-ski và bảo vệ chủ nghĩa Lè-nin. 
Cuốn sách ấy là một bẳn trình bày tài tình về chủ nghĩa 
Lẻ-nin và là một bản luận chứng nghiêm túc về mặt lý 
tuàn cho chủ nghĩa Lê-nin. Cuốn sách ấy lúc bẩy giờ 
đã vũ trang và ngày nay vẫn vũ trang cho những người 
bỏn-sè-vich toàn thế giới vũ khi sắc bén của lỷ luận 
Mác - Lê-nin. 

Trong đấu tranh chống chủ nghĩa To-rốt-ski, đồng 

thí Sta-lin đã đoàn kết toàn đẳng xung quanh Ban Chấp 

hành trung ương và động viên toàn đẳng tiếp tục đấu 
tranh xày dựng đề giành thắng lợi cho chủ nghĩa xã 
hội ở trong nước ta. Đồng chi Sta-lin đã chứng minh 
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rằng đập tan chủ nghĩa To-rốt-ski về tư tưởng là địà,. 
kiện cần thiết đề đảm bảo tiếp tục tiến lên chủ nghĩ: 


xã hội một cách thắng lợi. 

Tông kết thời kỳ đấu tranh chống chủ nghĩa Toơ-tối. 
ski, đồng chí Sta-lin nói : 

~ Nếu không đánh bại chủ nghìa Tơ-rốt-ski thì không thề thi» 
được trong điều kiện chính sách kinh tế mới, không thè bí; 
nướcNga hiện tại thành nước Nga xã hội chủ nghĩa được», 


Nhưng chính sách lê-nin-nit của đẳng vừa đạt đượ: 


nhiều kết quả thì một điều:bất hạnh rất lớn đã đến vờ 
đăng và giai cấp công nhân. Ngày 21 tháng Giêng 191 
Lê-nin, người lãnh tụ và người thày của chúng ta, ngườ: 


sáng lặp đảng bôn-sê-vích, đã tạ thế ở Goóe-ki, ngoai. 
thành Mạc-tư-khoa. Giai cấp công nhàn toàn thế giờ: 
hết sức đau đớn khi được tin Lê-nin mất. Ngày dư, 
đảm, giai cấp vô sản quốc tế tuyên bố ngừng công việt ' 


4 , + tà ` * *A ‡ 
năm phút. Xe lửa ngừng chạy, mọi việc trong các nh: 
máy đều ngừng. Lao động toàn thế giởi hết sức đu 
buồn tiền đưa Lê-nin, người cha và người thày, người 


bạn và người che chở tốt nhất của hẹ, đến nơi yên | 


nghỉ.cuối cùng. 


Đáp lại việc Lê-nin mất, giai cấp công nhàn Liên-xè : 


lại càng đoàn kết chặt chẽ hơn nữa xung quanh đản: 
của Lè-nin. Trong những ngày tang ấy, mỗi người côn 
nhân giác ngộ đều suy nghĩ về thái độ của mình đòi 


với đẳng cộng sản đang thực hiện những lời dị huẳn : 
của Lê-nin. Hàng nghìn, hàng vạn đơn của công nhấn ' 


ngoài đảng tới tấp gửi đến Ban Chấp hành trung ươnễ 
xin gia nhập đảng. Ban Chấp hành trung ương hoâh 
nghẻnh phong trào ấy của các công nhân tiên tiến VỀ 
tuyên bố kết nạp hàng loạt công nhàn tiên tiến vàể 
đảng, tuyên bố kết nạp đảng viên khóa Lê-nin. Có thêm 
hàng vạn công nhân gia nhập đẳng. Tất cả những ngườ! 
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sàng hiến dâng đời mình cho sự nghiệp của đẳng, 
->o sư nghiệp của Lê-nin, đều đã gia nhập đẳng. Trong 
q ớt khoang thời gian ngắn, trên 210.000 công nhân đã 
¿s nhập hàng ngũ đẳng bôn-sê-vich. Bộ phận tiên tiến 
s›ất, giác ngộ nhất và cách mạng nhất, dũng cảm và 
ty luật nhất của giai cấp công nhàn đã gia nhập đảng. 
Bo là khóa Lê-nn. 

{Cả c hết của l.è-nin chứng tỏ đẳng gần gũi với quần 


4 


|thung công nhân, và quần chúng công nhàn quý đẳng 


iea Lẻ-nin như thể nào. 
“Trong những ngày tang ấy, tại đại hội II các Xô-viết 
Luẻn-XỎ, đồng chí Sta-lin đã thay mặt đẳng trịnh trọng 


lời thề : 


| * Chúng tôi, những người cộng sản, là những. người dược rèn 
í yên đặc biệt. Chúng tôi được tạo ra từ một chất liệu đặc biệt. 
úng tôi là những người trong đạo quản của nhà chiến lược 
sản vĩ đại. đạo quần của đồng chí Lê-ntn, Không có gì cao hơn 
h dự được làm chiến sĩ của đạo quần ấy. hông có gì cao hơn 
hiệu đảng viên của đảng mà dồng chí Tế “nìn là tguiời sáng 
và lãnh đạo. 

«Vĩnh biệt chúng tôi, đồng chí Lê-nin đã dặn lại chúng tôi 
inêu cao và giữ gìn trong sạch cái danh hiệu to lớn của 
¡ đảng viên. Thưa đồng chí Lêẻ-nin, chúng tôi thề dem hết 
đự thực hiện lời căn dặn của đồng chí !.. 

~ Vinh biệt chúng tôi, đồng chí Lê-nin đã dặn lại chúng tôi 
gìn giữ sự thống nhắt trong đảng như gìn giữ con ngươi 
mắt mình. Thưa đồng chí Lê-nin, chúng tỏi thề đem hết 
dự thực hiện lời căn dặn ấy của đồng chí !... 

Vĩnh biệt chúng tỏi, đồng chí Lê-nin đã dặn lại chúng tôi 
¡ hảo vệ và củng cố chuyên chính của giai cấp vỏ sản. Thưa 
chí Lê-nin, chúng tôi thề không tiếc sức đem hết danh dự 
hiện lời căn dặn ấy của đồng chí... 

Vinh biệt chúng tôi, đồng chí Lê-nin đã đặn lại chúng tôi phải 
ức cùng cố liên mình giữa còng nhàn và nông dàn, Thưa đồng 
Lê¬nin, _ tôi thề đem hết danh dự thực hiện lời căn dặn 
Của đồng chị !, 
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* Đồng chí Lê-nin đã luôn luôn nói với chúng tôi về sự cần thịz. 
phải có liên mình tự nguyện của các dân tộc trong nước, về sự tủa 
thiết phải có sự hợp tác anh em của các dân tậc ấy trong khu¿„ 
khô liền mình các nước cộng hòa... Vĩnh biệt chúng tôi, đồng cÌ: 
Lè-nin đã dặn lại chúng tôi phải củng cố và mở rộng Liên mịn; 
các nước cộng hòa. Thưa đồng chí Lê-nin, chúng tôi thề đem hí 
danh dự thực hiện lời căn dặn ấy của đồng chí!... 

« Lê-nin đã nhiều lần chỉ cho chúng tôi thấy củng cố Hồng quáp 
và cải thiện tình hình của Hồng quân là một trong những nhiệm 
vụ quan trọng nhất của đảng ta... Các đồng chí, chúng ta hãy 
thê không tiếc sức trong việc củng cố Hồng quân và Hạm ởịi 
đỏ của chúng ta... 

« Vĩnh biệt chúng tôi, đồng chí Lê-nin đã dặn lại chúng ti. 
phải trung thành với những nguyên tắc của Quốc tế Cộng sản. 
Thưa đồng chí Lê-nin, chúng tôi thề không tiếc gì tính mạng trong 
việc củng cố và mở rộng liên minh của những người lao động ĐI 
thế giới — Quốc tế Cộng sản !>.., 5 

ị 

Đó là lời thề của đẳng bôn-sê-vích trước Lê-nin, vị. 
lãnh tụ bất điệt của mình. i | 

Tháng Năm 1924 họp đại hội XIII của đảng. Có 748. 
đại biêu có quyền biều quyết thay mặt cho 735.881 
đảng viên. Số đảng viên tăng nhiều hơn so với khi họp 
đại hội lần trước là vì có gần 250.000 đảng viên mới 
được kết nạp vào đảng trong khóa Lê-nin. Số đại biều 
tư vấn là 416 người. 

Đại hội nhất trí lên án cương lĩnh của phe đối lập. 
Tơ-rốt-ski, xác định đó là khuynh hướng tiều tư sản 
đi chệch chủ nghĩa Mác, là xét lại chủ nghĩa Lê-nin; 
đại hội thông qua các nghi quyết của Hội nghị XII của 
đảng « Về công tác xây dựng đảng» và «Về bản tồng 
kết cuộc tranh luận ›. 

Xuất phát từ nhiệm vụ củng cố sự liên minh giữa 
thành thị và nóng thôn, đại hội chỉ thị phải phát triền 
công nghiệp hơn nữa, trước hết là công nghiệp nhẹ, 


| 
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3ầag thời đại hội nhấn mạnh sự cần thiết phải phát 
“mần nhanh công nghiệp luyện kim. 
L- Đại hội thông qua việc thành lập Bộ đàn ủy nội thương 
[xa đề nhiệm vụ cho tất cả các cơ quan thương nụ hiệp 
_=53¡ nắm thị trường và loại trừ tư bản tư nhàn ra khỏi 
Lýah vực thương nghiệp. 
_ Đại hôi đề nhiệm vụ mở rộng tín dụng của Nhà nước 
>o nông đàn vay nhẹ lãi và trừ bỏ nạn cho yav nặng 
¡¡: ờ nông thôn. 
Đại hội nêu khầu hiệu ra sức hợp tác hóa quần chúng 
ng đân là nhiệm vụ chủ yếu của công Lắc ở nông thôn. 
` Cuối cùng, đại hội vạch ý nghĩa to lớn của khóa Lè- 
sin, và lưu ý đẳng phải tăng cường việc giáo dục nguy ên 
¡y chủ x. mở Lê-nin cho đẳng viên mới, trước tiên là 
đãng viên khỏa Lê-nin. 


È š. Liên-xô cuối thời kỳ khôi phục. Vấn đề xây dựng 

l chủ nghĩa xã hội và thắng lợi của chủ nghĩa xã hội 
ờ nước ta. Phe «đối lập mới» Di-nô-vi-ép - Ca- 
mê-nép. Đại hội XIV của đảng. Phương hướng 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa đất nước. 


H 

‡ Đăng bôn-sẻ-vích và giai cấp công nhân đã làm việc 
bền bỉ hơn bốn năm theo con đường chính sách kinh 
tỄ mới. Công việc anh đững khôi phục nền kinh tế quốc 
đàn sắp hoàn thành. Lực lượng kinh tế và chính trị 
của Liên-xô càng ngày càng phát triền. 

Lúc ấy tình hình quốc tế đã thay đổi. Ghủ nghĩa tư 
bản đã đứng vững chống được đợt tắn eòng cách mạng 
thử nhất của quần chúng sau cuộc chiến tranh dễ quốc 
chủ nghĩa. Phong trào cách mạng ở Đức, Ý, Hun-ga-ri, 
la-lan, và nhiều nước khác đã bị đàn áp. Trong việc 
tày giai cấp tư sản đã được bọn lãnh tụ các dàng thỏi 
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hiệp dàn chủ - xã hội giúp sức. Thời kỳ thoái trào tạy 
thời của cách mạng bắt đầu. Bắt đầu có sự ồn đdinl 
tạm thời, cục bộ của chủ nghĩa tư bản ở Tày Âu; chỉ 
nghĩa tư bản ở Tây âu củng cố từng bộ phân VỊ trí củ: 
nó. Nhưng sự ồn định của chủ nghĩa tư bản khói; 
gạt bỏ được những màu thuần cơ bẳn đang phá họ: 
xã hội tư bản. Trải lại, sự ồn định cục bộ của chủ nghĩ: 
tư bản lại làm gay gắt thêm mâu thuẫn giữa công nhận 
và bọn tư bản, giữa chủ nghĩa đế quốc và các dân lá: 
thuộc địa, giữa các nhóm để quốc eáe nước khác nhau, 
Sự ồn định của chủ nghĩa tư bản chuẩn bị cho những 
mâu thuần lại nỗ tung ra lần nữa, chuần bị nhữn: 
cuộc khủng hoàng mới ở các nước tư bản. 

Song song với sự ồn định của chủ nghĩa tư bản, 
Liên-xô cũng bước vào ồn định. Tuy nhiên, hai thứ ôn 
định äv khác hẳn nhau về căn bản. Sự ồn định tư bản 
chủ nghĩa bảo hiệu một cuộc khủng hoảng mới của chủ 
nghĩa tư bản. Sự ồn định của Liên-xô cỏ nghĩa là 
một bước tiến mới của lực lượng kinh tế và chỉnh trị 
của nước xã hội chủ nghĩa. 

Mặc đầu cách mạng ở phương Tày thất bại, địa vi 
quốc tế của Liên-xô vẫn tiếp tục được củng cố, đĩ nhiên 
là với nhịp chậm hơn. 

- Năm 1922, Liên-xô được mời dự Hội nghị kinh tế 
quốc tế ở Giê-nơ nước Ý. Trong hội nghị ấy, các chỉnh 
phủ dế quốc, được khuyến khích vì cách mạng ở các 
nước tư bản đã thất bại, đã tìm cách làm áp lực đối với 
nước Cộng hòa Xô-viết một lần nữa và lần này bằng 
hình thức ngoại giao. Bọn đế quốc đề những yêu sách láo 
xược với nước Xỏ-viết. Chúng đòi trả lại 'cho bọn từ 
bản ngoại quốc các công xưởng và nhà máy mà Cách 
mang tháng Mười dã quốc Hững hóa, đòi nước Xô-viÈt 
phải trả tắt cả những món nợ mà chính phủ Nga hoàng 
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dị vay. Có nhận những điều kiện như thê, bọn để quốc 
~ới hửa cho chỉnh phủ Xô-viết vay một số tiền nhỏ. 

- Liên-xô bác những yêu sách ấy. 

Hỏi nghị Giê-nơ không đem lại kết quả. 

| Xăm 1923, bộ trưởng Ngoại giao Anh là Kée-dòn gửi 
Ị ¡hâu thư đọa sẽ can thiệp bằng quân sự một lần nữa; 
F, 
li 


dọa nạt ấy cũng đã bị bác đi một cách dịch dàng 

van khi thử thách đã thấy rõ chỉnh quyền Xô- viết 
r‡ng chãi, các nước lư bản lần lượt khỏi phục quan 
ngoại giao với nước ta. Trong nắm 1921, quan hệ 
soại giao với Anh, Pháp, Nhật và Ý đã dược khôi phục. 
Rõ ràng là nước Xò-viết đã biết giành lấy cả một 
sờ: kỳ tạm hòa bình. 

Tình hình trong nước cững đã thay đồi. Dưới sự lãnh 
Lạo của đẳng bôn-sẻ-vích, công nhàn và nông đàn tàn 
ny làm việc đã thu được ï ›hiều kết quả. Kinh tế quốc dàn 
sát triền nhanh. Năm 1921-1925, nông mảng ớt đã 
kìn đạt được mức trước c hiến tranh, bằng 837% mức 

bại công nghiệp Liên-xô năm 1935 đã cung cặn hông 
tân ba phần fr mức sản xuất trước chiến tranh. Trong 
tai năm 1924-1925, nước Xö-viết đã dầu tư 385 triệu 
rúp vào kiến thiết cơ bản. ` hoạch điện khí hóa đi \ 
nước tiến hành có kết quả. Các vị trí then chốt trong 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa được củng cố. Công tác 
đấu tranh chống tư bản tư nhàn trong các ngành 
cong nghiệp, thương nghiệp thu được nhiều thăng lợi 
quan trọng, 

Cao trào kinh tế làm cho đời sống công nhàn và nông 
đân được cải thiện. Số lượng giai cấp công nhàn tầng 
nhanh. Tiền lương tăng. Năng suất lao động cũng tìng: 
Đời sống vật chất của nòng dàn khá hẳn hơn trước. 
Nám 1924 - 1925, Nhà nước eöng nòng đã bỏ ra được 
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_ GHẾ TA A (g6 5Ö Gh..o.codi 34G, srộhào nho n4 TS D4, hánx; Audbcx.-llÐ MAOEDDN. 
290 triệu rúp đề giúp đỡ tầng lớp nông dân yếu thế 
Trên cơ sở đời sống của công nhân và nông đân đdượ 
cải thiện, sự hoạt động chính trị của quần chúng phá 
triền rắL mạnh. Chuyên chính vỏ sản được củng có 
UY tín và ảnh hưởng của đẳng bôn-sê-vích tăng thêm 

Công cuộc khỏi phục kính tế quốc dân sắp hoàn thành 
Nhưng đối với nước Xô-viết, nước đang xây dựng chà 
nghĩa xã hội, chỉ khôi phục kinh tế, chỉ đạt tới mửi 
trước chiến tranh thì không đủ. Mức trước chiến tranl 
là mức của nước lạc hậu. Phải tiến lên nữa. Hòa bìnl 
kéo dài mà Nhà nước Xô-viết giành được, đã bảo đản 
khả năng tiếp tục công cuộc xây dựng. 

Nhưng ở đây, vấn đề triền vọng, vấn đề tính chã 
sự phát triền của nước ta, tính chất CÔng cuộc xảy dựn/ 
của nước ta, vấn đề vận mệnh của chủ nghĩa xã hộ 
ở Liên-xô, được đặt ra hết sức rổ ràng. Phải xảy dựng 
kinh tế ở Liên-xô theo hướng nào, theo hướng chỉ 
nghĩa xã hội hay hướng khác ? Chúng ta có phải và c¿ 
thê xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa không, hay là 
buộc phải vun bón cho. một nền kinh tế khác, kinh tế 
tư bản chủ nghĩa ? Nói chung thì có thể xây dựng kinh 
Lế xã hội chủ nghĩa ở Liên-xô không, và nếu cố thì cỏ 
thê xảy dựng nền kinh tế ấy trong tình hình cách mạng 
chậm nỗ ra ở các nước tư bản và trong tình hình cỏ 
sự ôn định của chủ nghĩa tư bản, hay không? Có thề 
xây dựng kính tế xã hội chủ nghĩa theo con đường 
chính sách kinh tế mới, — chính sách kinh tế mới, trong 
khi hết sức củng cố và mở rộng các lực lượng của chủ 
nghĩa xã hội trong nước, thì đồng thời có đề cho chủ 
nghĩa tư bản tạm thời phát triền một đôi chút, — hay 
không? Phải xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa như 
thế nào, và phải bắt đầu từ đâu ? 


' 
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.- Tất cả các vấn đề ấy đặt ra trước đẳng lúc cuối thời 
'¿ khôi phục không phải với tính cách là những vấn đề 
thuyết mà là những vấn đề thực tiễn, những vấn đề 
xay đựng kinh tế hàng ngày. 

phải giải đáp trực tiếp và rõ ràng tất cả những văn 
sấy đề các cán bộ kinh tế của đẳng đang xây dựng 
5g nghiệp và nông nghiệp, cũng như để toàn đản, biết 
ớng đi, vẻ phía chủ nghĩa xã hội bay là về phía chủ 
ha tư bản. 
Không giải đáp rõ ràng những vấn đề ấy, toàn bộ 
¿n# tác thực tiên của chúng ta về xây dựng sẽ là công 
se không có triền vọng, công việc nhắm mắt mà làm, 
óng việc vỏ ích. 

- Đảng đã giải đáp các vấn đề ấy một cách rõ ràng và 
h khoát. 
| 
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sĩ: Đảng giải đáp : Đúng, có thể và phải xây dựng kinh tế 
¿+ xã hội chủ nghĩa nước ta, vì chúng ta có tất cả những 
tiêu cần thiết đề xây dựng nền kinh tế ấy, đề xây dựng 
| ¡ä hội xã hội chủ nghĩa hoàn toàn. Tháng Mười 1917, 
gj sẽ chính trị, giai cấp công nhàn đã thắng chủ nghĩa tư 
san, thiết lập chuyên chính của giai cấp công nhàn. 
lừ đỏ, chính quyền Xô-viết đã dùng mọi phương sách 
đề đập tan thể lực kinh tế của chủ nghĩa tư bản và tạo 
diều kiện đề xây đựng kinh tế xã hội chủ nghĩa. Tước 
đoạt bọn tư bản và bọn địa chủ; biển ruộng đất, nhà 
máy, đường giao thông, ngàn hàng thành sở hữu toàn 
làn; thi hành chính sách kinh tế mới; xày dựng công 
qghiệp xã hội chủ nghĩa của Nhà nước; thực hiện kế 
loạch hợp tác hóa do Lê-nin đề ra, = đó là những 
phương sách đã thí hành. Bảy giờ, nhiệm vụ chủ yếu 

là m? rộng việc xây dựng nền kinh tế mới, xã hỏi chủ 

hghĩa ở khắp nước, và qua đó đè bẹp chủ nghĩa (ư bản 

tả trên địa hạt kửưi tế nữa. Toàn bộ công việc thực tiên 
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của chúng ta, mọi hành động của chúng ta phải phụt 
tùng những yêu cầu của việc thực hiện nhiệm vụ chị 
yếu äy. Giai cấp công nhân có thê và sẽ làm tròn nhiệt: 
vụ ấy. Phải bắt đầu thực hiện nhiệm vụ to lớn ấy bằng 
việc công nghiệp Hóa nước nhà. Công nghiệp hóa nưới 
nhà theo chủ nghĩa xã hội, đó là khâu chủ yếu mà t 
phải bắt đầu từ đó đề mở rộng việc xảy dựng kinh !‡ 
xã hội chủ nghĩa. Tình trạng cách mạng chậm nồ ra 
phương Tây cũng như sự ôn định bộ phận của chỉ 
nghĩa tư bản ở những nước không phải là Xô-viết, dền 
không thể làm ngừng bước tiến tới chủ nghĩa xã hội 
của chúng ta. Chính sách kinh tế mới chỉ có thẻ làm chu, 
nhiệm vụ của chúng ta đễ thực hiện hơn, vì chính sách. 
ấy là do đảng đề ra đề làm đễ dàng việc xây dựng cơ 
sở xã hội chủ nghỉa của nền kinh tế quốc đân của 
chúng ta. | 
Đó là lời giải đáp của đẳng đối với vấn đề thắng lợ 
của việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. | 
Nhưng dảng biết rằng không phải vấn đề thắng lợi 
của chủ nghĩa xã hội trong một nước chỉ có thế. Việc. 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên-xô là một bước ngoặt 
vĩ đại trong lịch sử nhân loại và là một thắng lợi có tính 
cách lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân và 
nông dàn Liên-xô, Nhưng dù sao, đó chỉ mới là sự nghiệp 
trong nước của Liên-xó và chỉ là một phần của vấn đề 
thắng lợi của chủ nghỉu xã hội. Phần nữa của vấn đề, 
tức là mặt quốc tế của vấn đề. Khi chứng mình luận 
điềm nói rằng chủ nghĩa xã hội có thể thắng lợi ở môi 
nước, đồng chí Sta-lin đã nhiều lần chỉ rằng phải phản 
biệt hai phương điện của vấn đề; phương diện trong 
ước Và phương điện quốc tế. Về phương diện (ro nỆ 
nước của vấn đề tức là về mối tương quan của các giai 
cấp ở trong nước, thì giai cấp công nhàn và nông dân Ở 
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ệ: n-xỏ hoàn toàn có thể thắng giai cấp tư sản ở nước 
:enh về kính tấ và xây dựng xñ hội xã hội chủ nghĩa 
-:san toàn. Nhưng còn có phương diện quốc tế của vấn 


¡óc nữa, tức là lĩnh vực quan hệ ngoài nưởc, lĩnh vực 
¡uan hệ giữa nước Xô-viết và các nước tư bản, giữa 
'tuản dân Xô-viết và giai cấp tư sản quốc tế, giai cấp 
„v căm ghét chế độ Xô-viết và tìm cơ hội đề lại can 
luiệp vũ trang vào nước Xô-viết một lần nữa, đề lại 


‡ 

{ ưc hiện những mưu toan khôi phục lại chế độ tư bản 
: vây ấy đẻ ra nguy cơ các nước tư bản có thê can 
Lhệp: Rõ ràng là chừng nào còn vòng vây tưbản thì 
lxân còn nguy cơ can thiệp của bọn tư bản. 

Chỉ riêng với lực lượng của chính mình, nhân dân 
lLiên-xô có thê thủ tiêu được nguy cơ bên ngoài, nguy 
cơ bọn tư bản can thiệp vào Liên-xô khônz? Không, 
|ihông thề được. Không thề được, vì muốn tiêu diệt 
nguy cơ can thiệp của bọn tư bản thì phải tiêu diệt 
'| vòng vây tư bản, mà chỉ có thể tiêu diệt được vòng vảy 
| tư bắn sau khi cách mạng vô sẳn đã thắng lợi ít nhất 
là ở vài nước. Từ đó ta thấy rằng thắng lợi của chủ 
nghĩa xã hội ở Liên-xô, thề hiện ở chỗ đã thủ tiêu hệ 

thống kinh tế tư bản chủ nghĩa và xây dựng hệ thống 

kinh tế xã hội chủ nghĩa, cũng không thê coi là một 

thắng lợi hoản toàn, chừng nào mà nguy cơ can thiệp 

vũ trang của nước ngoài và mưu toan khôi phục chủ 

nghĩa tư bản vẫn chưa loại trừ được, chừng nào mà 

nước xã hội chủ nghĩa vẫn chưa được đảm bảo tránh 

khỏi nguy eơ ấy. Muốn thủ tiêu nguy cơ can thiệp của 

bọn tư bản ngoại quốc thì phải thủ tiêu vòng vày tư bản. 


-‹Liên-xỏ. Vì hiệu nay Liên-xô là nước xã hội chủ nghĩa 
ạv nhất và các nước khác vẫn là nước tư bản, cho 


èen xung quanh Liên-xô vẫn còn vòng vầy tư bản, sự 
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Đương nhiên, nhân dàn Liên-xô và Hồng quân cí- 
nhân dân Liên-xô, nhờ chính sách đúng của chính qn:: 
Xô-viết, sẽ có thề đánh trả một cách thích đáng sử ‹¿ 
thiệp của bọn tư bản nước ngoài như họ đã đánh +. 
cuộc can thiệp lần thứ nhất của bọn tư bản vào nhé», 
năm 1918- 1920. Nhưng như thế vẫn không có nzi! 
là đã hết nguy eơ can thiệp mới của bon tư bẳn đ:- 
Sư thất bại của lần can thiệp thứ nhất không xớa Èk-: 
được nguy cơ can thiệp lần thứ hai, vì nguồn gốc có: 
nưuy eơ can thiệp — vòng vây tư bản — vẫn côn, \;: 
thất bại của cuộc can thiệp làn thứ hai cũng sẽ ch 
ì 


` 
\VSVfQ3(-SANà dc. id S2. 


TY neeeenne, 


đập tắt được nguy cơ can thiệp, nếu vòng vây tưb: 
vẫn còn, 

Do đó sự thắng lợi của cách mạng vô sản ở các nưø: 
tư bản là quyền lợi sống còà của lao dộng Liên-xô. 

Đó là phương châm của đẳng trên vấn đề thắng le. 
của chủ nghĩa xã hội ở trong nước ta. 

Ban Chấp hành trung ương đảng yêu cầu phươi 
châm đó sẽ được đưa ra thảo luận tại hội nghị XIY cù 
đảng sắp họp, sẽ được tán thành và coi đó là phươn 
châm của dẳng, luật lệ của đẳng, bắt buộc toàn thê đây 
viên phải tuân theo. 

Phương châm ấy của đẳng làm cho phái đối lập choít, 
váng. Trước hết vì đẳng đem lại cho phương châm ? 
một tỉnh chất thực tiên và cụ thề, gắn nó với kế hoạt 
thực tiễn công nghiệp hỏa nước nhà theo chủ nghĩa ở 
hỏi và đòi hỏi phải làm cho phương châm ấy mm: 
hình thức mót luật lệ của đẳng, hình thức một n‡ 
quyết của hội nghị XIV, bắt buộc toàn thề đẳng viÈ 
phải tuân theo 

Bọn To-rốt- sử phản đối phương châm của đẳng 1} 
đối lâp lại bằng thuyết « cách niạng thường trực" thế 
quan điềm men-sê-vích; chỉ đề siêu cợt chủ nghĩa Ý* 
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bì mời có thề gọi thuyết này là lý luận Mác, nó phủ 
hàn khả năng thắng lợi của công cuộc xây dựng chủ 
hĩa xã hội ở Liên-xô. 

Bọn Bu-kha-rin không đám trực tiếp chống lại phương 
hảm của đảng. Nhưng tuy vậy chúng vần kin đáo đối 
lp lại phương chàảm ấy bằng « thuyết » của chúng chủ 
trơng giai cấp tư sản chuyền thành chủ nghĩa xã hội 
tt cách hòa bình, bồ sung cho phương châm ấv một 
hầu hiệu «mới »: «Hãy làm giàu di ». Theo bọn Bu- 
ha-rin thì chủ nghĩa xã hội thắng lợi không có nghĩa là 
tủ tiêu giai cấp từ sản, mà là nuôi dưỡng giai cấp ấy, 
m giàu giai cấp ấy. 

Di-nô-vi-ép và Ca-mê-nép có lúc đã đám ló ra nói rằng 
hủ nghĩa xã hội khỏng thê thành công ở Liên-xò được, 
¡kinh tế và kỹ thuật Liên-xô còn lạc hậu ; nhưng về sau 
ọn chủng đã phải lần đi. 

Hội nghị XIV của đảng (tháng Tư 1925) lên án tất cả 
ắc ‹ thuyết » đầu hàng ấy của bọn đối lập công khai và 
lấu mặt ; hội nghị đã khẳng định phương chàm của đẳng 
¡ tới thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở Lièn-xỏ, thông 
ua nghị quyết về vấn đề này. 

Di-nô-vi-ép và Ca-mê-nép bị đầy vào chân tường, đã 
hải tán thành nghị quyết ấy. Nhưng đẳng biết rằng bọn 
hủng chỉ hoãn cuộc đấu tranh của chủng chống lại nghị 
uyết và quyết định sẽ « chiến đấu với đẳng ›» tại đại hội 
ùY của đảng. Chúng tập hợp những kẻ ủng hộ chúng 
FLè-nin-gơ-r át và lập ra cái gọi là « phải đối lập mới ». 

Tháng Chạp nàm 192ã họp đại hội XIV của đẳng. 

Đại hội tiến hành trong hoàn cảnh nội bộ đẳng căng 
hÃng, Từ khi có đảng, toblYN bao giờ có tình hình cả 
loàn đại biều của một trung tâm lớn của đảng như 
zô-nìn- go: át lại chuần bị chống lại Ban Chấp hành 
từng trơng như thể, 
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Tham dự đại hội có 66ã đại biểu có quyền biều quy 
và 611 đại biêu tư vấn, dại điện cho 613.000 đảng viê 
chỉnh thức và 445.000 đẳng viên dự bị, tức là kém s 
đảng viên lần dại hội trước một ít. Ơ đây biều lộ kệ 
quả của cuộc thanh trừ bộ phận ở các chỉ bộ trườn, 
đại học và cơ quan đầy rầy những phần tử chống dâng 

Đồng chí Sta-lin thuyết trình báo cáo chính trị củ, 
Bạn Chấp hành trung ương. Đồng ebí trình bày rõ ràn 
sự phát triên của lực lượng chính trị và kinh tế củ: 
Liên-xỏ. Nhờ ưu thế của hệ thống kinh tế xô-viết, côn; 
nghiệp cũng như nông nghiệp đã được khôi phục Ironi 
một thời gian tương đối ngắn, và đã gần đạt tới mức 
trước chiến tranh. Mặc đầu những thành công ấy, đồn; 
chí Sta-lin đề nghị không nên thỏa mãn với điều đó, v. 
những thành công ấy không thể xóa bỏ dược sự thái 
này là nước ta vẫn còn là một nước lạc hậu, nôn£ 
nghiệp. Hai phần ba tổng sản lượng là do nông 
nghiệp, chỉ có một phần ba là do công nghiệp. 
Đồng chí Sta-lin nói: trước đẳng đề ra một cách hết 
sức rõ ràng vấn đề biến nước ta thành một nước công 
nghiệp, độc lập về kinh tế đối với các nước tư bản. Điều 
đó có thẻ làm được và cần phải làm được điều đỏ. 
Nhiệm vụ (rung tàm của đẳng là đấu tranh cho việc 
công nghiệp hóa nước nhà theo chủ nghĩa xã hội, đấu 
tranh cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi, 

Đồng chí Sta-lin chỉ rằng: 

« Biến nước ta từ nước nông nghiệp thành nước công nghiệp: 
có thê với lực lượng của chính mình 8ản xuất được những tran 
bị cần thiết, đó là nội dung, cơ sở đường lối chung của chúng ta °: 

Công nghiệp hóa nước nhà sẽ đảm bảo sự độc lập VỀ 
kinh tế, cúng cố khả năng quốc phòng và tạo ra nhữn§ 
điều kiện cần thiết cho sự thắng lợi của chủ nghĩa %3 
hội ở Liên-Xô. 


— 


+ 
— 
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Bọn Đi-nô-vi-ép chống lại đường lối chung của đẳng. 

vê-eênxni-cốp thuộc phải Di-nô-vi-ép đem cái kế hoạch 
#sìn đang được lưu hành trong bọn cá mập của chủ 
\ehla để quốc đối lập lại kế hoạch công nghiệp hóa xã 
tỏi chủ nghĩa của Sta-lin. Theo kế hoạch của Xô-côn- 
xrcốp thì Liên-xô phải cứ là một nước nông nghiệp, 
thủ yếu là sản xuất nguyên liệu và lương thực, xuất 
thầu những thử ấy và nhập khầu từ bên ngoài những 
bsvY móc mà bản thân nó không chế tạo và không phải 
Mhế tạo. Trong điều kiện năm 1925, kế hoạch của Xô- 
6mni-cốp rõ ràng là kế hoạeh đề các nước có công 
thiệp phát triền nô dịch Liên-xô về kinh tế, là kế 
beạch đề cho Liên-xô lạc hậu mãi về công nghiệp làm 
từa lòng bọn cá mập đế quốc ở các nước tư bản. 
: Chấp nhận kế hoạch ấy có nghĩa là biến nước ta 
thành một nước nêng nghiệp bất lực, phụ thuộc thế 
Hới tư bản, nghĩa là để cho nước ta không có vũ khi, 
fav yếu trước vòng vây tư bản, và cuối cùng là chôn 
rủi sr nghiệp của chủ nghĩa xã hội ở Liên-xô. 

Đại hội kết án « kế hoạch » kinh tế của bọn Di-nô-vi- 
£p là kế hoạch nô địch Liên-xô. 

€ Phái đối lập mới » cũng thất bại trong những mánh 
khóc như khẳng định (ngược lại ý của Lê-nin l) rằng 
tông nghiệp quốc doanh của chứng ta không phải là 
công nghiệp xã hội chủ nghĩa, hoặc như tuyên bố (cững 
li rgược lại ý của Lê-nin l) rằng trung nông không thê 
là đồng minh của giai cấp công nhân trong công cuộc 
1ây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Đại hội kết án những âm mưu của q phái đối lập 
tới» là phản chủ nghĩa Lê-nin. 

Đồng chí Sta-lin vạch trần thực chất men-sê-vích - 
tơ-rốt-kit của « phái đối lập mới». Đồng chí chỉ rõ rằng 
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Di-nô-vi-ép và Ca-mê-nép chỉ lặp lại những luận điệu 
của kẻ thù của đẳng, mà lúc sinh thời Lê-nin đã thẳng 
tay đấu tranh. 

Rỗ ràng bọn Di-nô-vi-ép chỉ là bọn Tơ-rốt-ski ngụy 
trang một cách vụng về. 

Đồng chí Sta-lin nhấn mạnh rằng nhiệm vụ quan trọng 
nhất của đẳng là giữ' vững sự liên minh vững chắc của 
giai cấp công nhân với trung nông trone công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Đồng chí Kê rổ hai khuynh 
hưởng sai lầm có trong đẳng lúc bấy giờ về vấn đề nông 
dân, những khuynh hướng sai lầm ấ ấy là mối nguy hiềm 
cho liên mình nói trên. Khuynh hướng sai lầm thứ nhất 
là đảnh giá quá thấp và coi nhẹ nguy cơ cu-lắc ; khuynh 
hướng sai lầm thứ hai là khiếp sợ bọn cu-lắc và đánh 
giá quá thấp vai trò trung nông. Trả lời câu hỏi: trong 
hai khuynh hưởng ấy khuynh hưởng nào tệ hại hơn, 
đồng chí Sta-lin nói: «Cả hai đều tệ hại, cả khuynh 
hướng thứ nhất cũng như khuynh hướng thử hai. Nếu 
những khuynh hướng ấy phát triền thì nó có thể làm 
cho đảng tan rã và tiêu vong. May mắn thay trong đẳng 
chúng ta lại có những lực lượng đánh quy được cả 
khuynh hướng thử nhất cũng như khuynh hưởng. 
thứ hai ». 

Đảng đã thực sự đè bẹp và đánh quy cả khuynh hưởng 
«tả » cïng như khuynh hưởng hữu. 

Tổng kết các cuộc tranh luận về việc xày dựng kinh 
tế, đại hội XIV của đẳng đã nhất trí bác bỏ các kế hoạch 
đầu hàng của phái đối lập và ghi vào nghị quyết nồi 
tiếng của đại hội: 

“ Trong lĩnh vực xây dựng kinh tế, đại hội xuất phát, từ chỗ 


nhận định rằng nước ta, nước của vô sản chuyên: chính, ~tảt. 
cả những diều cần thiết đề xây dựng xã hội xã hội chủ 
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na hội XIY thông qua điều lệ mới của đẳng. 

Từ đại hội XIV, đẳng ta gọi là Đẳng cộng sản (bôn-sê- 
h) Liên-Xô. 
-. Ban Di-nô-vi-ép bị đánh bại ở đại hội, không chịu 
àạc tùng đẳng. Chủng mở cuộc đấu tranh chống những 
trết định của đại hội XIV. Ngay sau đại hội, Dinô-vi- 
triệu tập Ban chấp hành tỉnh đoàn thanh niên cộng 
Lê-nin-gø-rát, bọn lãnh đạo Bạn này đã TẾ Di- 
vi-ép, Da-lút-ski, Ba-ea-ép, Ep-đô-ki-mốp, Cu-rơ-lin, 
ä-pha-rốp và những tên hai mặt khác giáo dục theo 
ah thần thù ghét Ban Chấp hành trung ương lẻ-nin- 
# của đẳng. Trong cuộc họp ấy, Han chấp hành tỉnh 
an thanh niên cộng sản Lê-nin-gơ-rát thông qua một 
vết định chưa hề có trong lịch sử Đoàn thanh niên 
nø sản Liên-xô : không phục tùng các nghị quyết của 
2i hội XIV của đảng. 
Xhưng bọn lãnh đạo đi theo Di-nô-vi-épcủa đoàn thanh 
ðên cộng sản Lê-nin-gơ-rát không phần ảnh tỉnh thần 
ủa quần chúng thanh niên cộng sản ở Lê-nin-gơ-rát. Vì 
chúng đã bị đập tan một cách dễ dàng, và không 
zo lâu, tô chức thanh niên cộng sẳn ổ Lê-nin-gơ-rát 
¡ trở lại vị trí xứng dáng của họ trong Đoàn thanh 
:ên công sản. 
Lúc cuối đại hội XIV của đảng, một nbóm đại biều 
'£ôm các đồng chí Mô-lô- -tỐp, Ki-rốp, Vô-rỏ-si-lốp, Ca-li- 
Bin, An-đơ-rê-ép và một số đồng chí nữa được phái đến 
Lá-nin-gơ-rát. Phải giải thích cho các đẳng viên đẳng 
b¿ Lã-nin-gơ-rát thấy tính chất chống bôun-sẻ-vích của 
lấp trường của đoàn đại biều Lê-nin-gơ-rát trong đại 
hội, đoàn dại biều này được ủy nhiệm di dự dại hội 
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là vì đã gian lận trong khi tuyển cử. Những buỏi họp 
báo cáo về đại hội thật là sôi nổi. Một hội nghị bí 
thường của đẳng bộ Lê-nin-gơ-rát đã được triệu tập. Ðạ: 
đa số dảng viên ở đây (trên 97%) hoàn toàn tắn thành 
quyết nghị của đại hội XIV của đẳng, lên án « phái dõ 
lập mới » chống đảng của Di-nô-vi-ép. Phái này lue ¿¿ 
chỉ còn là những tên tưởng không có quân. 

Những người bỏn-sê-vích ở Lê-nin-gơ-rát vẫn đứn: 
trớng hàng đầu của đẳng của Lê-nin và Sta-lin. 


Tông kết công việc của đại hội XIV của đảng, đồn: 


chí Sta-lin viết: vi 


« Ý nghĩa lịch sử của đại hội XIV của Đảng cộng sản toàn Liê:. 
xô là ở chỗ nó bóc trần tận gốc những sai lầm của phái đối Ìjp 1 
mới, vứt bỏ sự ngờ vực và sự than vãn của phe đối lập, vạc: ' 
rõ ràng và rành mạch con đường đấu tranh cho chủ nghĩa xi ' 


hội, đem lại triền vọng thắng lợi cho đảng, và do đó vũ tran: _ 
cho giai cấp vô sản lòng tin tưởng vững chảe vào thắng lợi củ: ị 


r.. 


cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (Sta-lin : Những uấn đề chỉ . 


nghĩa Lê-nin, tr. 150). 


TÓM TẮT 


Những năm chuyền sang công cuộc hòa bình khôi 
phục kinh tế quốc dân là một trong những thời kỳ quyt 
định của lịch sử đẳng bôn-sê-vích. Trong hoàn cẻuÈ 
căng thẳng, đảng đã thực hiện được bước ngoặt khẻ 
khán, chuyền từ chinh sách cộng sản thời chiến san 
chính sách kinh tế mới, đảng đã củng cố liên minh 
công nông trên cơ sở kinh tế mới. Liên minh các nước 
cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết đã được thành lập: 

Nhờ chính sách kinh tế mới, việc khôi phục kinh tẻ 
quốc dân đạt được nhiều thành tích quyết định. Nướt 
Xô-viết vượt qua một cách thắng lợi thời kỳ khôi phụè 


in bkyxeòr==k.ecae F 
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;ù£g việc phát triền kinh tế quốc dân và bắt đầu chuyền 
aøs môi thời kỳ mới, thời kỳ công nghiệp hỏa nước nhà. 

Việc chuyền từ nội chiến sang hòa bình xây dựng xã 
Lái chủ nghĩa đã gặp những khó khăn lớn, nhất là trong 
2: kỳ đầu. Trong suốt thời kỳ này, kẻ thù của chủ 
"¿i:ia bỏn-sê-vích, những phần tử chống đẳng trong 
.¡#z ngũ Đăng cộng sản (b) toàn Liên-xô đấu tranh 
›ch liệt chống lại đảng của Lê-nin. To-rốt-ski là người 
m đầu những phần tử chống đảng. Trong cuộc đấu 
ranh này, đi theo Tơ-rốt-ski là Ca-mẻ-nép, Di-nô-vi-ép, 
-a-kha-rin. Phái đối lập mong làm tan rã hàng ngữ của 
tảng bôn-sê-vích sau khi Lê-nin tạ thế, phân liệt đẳng, 
“syền vào đảng sự nghỉ ngờ đối với thắng lợi của chủ 
t:hïia xã hội ở Liên-xô. Về thực chất, bọn To-rốt-ski 
Ÿ sh lập ra ở Liên-xô một tồ chức chính trị của giai cấp 
F sản mới một đảng khác, đẳng phục hồi chủ nghĩa 


bản. 
““Hm xiết chặt hàng ngũ dưới ngọn cờ Của Lê-nin, 


keng quanh Ban Chấp hành trung ương lê-nin-nit, xung 
sanh đồng chí Sta-lin và đánh bại bọn Tơ-rốt-ski cñng 
hư những bạn bè mới của chúng ở Lê-nin-gơ-rát, tức 
phái đối lập mới Di-nô-vi-ép - Ca-mê-nép. 
Sau khi đã tích lũy lực lượng và phương tiện, đẳng 
6n-sê-vích lãnh: đạo nước nhà bước sang một giai 
đoan lịch sử mới, giai doạn công nghiệp hóa xã hội 
bù nghĩa, 


4+ 
CHƯƠNG X 


ĐẲNG BÔN-SÊ-VÍCH TRONG CUỘC 
ĐẤU TRANH ĐỀ CÔNG NGHIỆP HÓA XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA NƯỚC NHÀ 
(1996 - 1999) 


t. Những khó khăn trong thời kỷ công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa và cuộc đấu tranh chóng những khó. 
khăn ấy, Sự thành lập khối chống đảng Tơ-rối-ski-. 
Di-nô-vi-ép. Hành động chống xô-viết của khối ấy. Sự. 
thất bại của khói ấy. 


Sau đại hội XIV, đẳng mở rộng đấu tranh đề thực. 
hiện phương châm chung của chính quyền Xô-viết đi. 
tới cóng nghiệp hóa xà hội chủ nghĩa nước nhà. 

Trong thời kỳ khôi phục, nhiệm vụ là: phải khỏi. 
phục trước hết là nông nghiệp; thu nguyên liệu, th 
phầm và khôi phục lại công nghiệp, khôi phục côP hổ 
kưởng và nhà máy hiện có. : 

Chính quyền Xô-viết làm tròn nhiệm vụ ấy một cách. 
tương đối dễ dàng. H 

Nhưng thời kỳ khôi phục có ba thiếu sót lớn. 

Thứ nhất, lúc đó các nhà máy và công xưởng dã cũ 
quá, kỹ thuật ở các nhà máy và công xưởng ấy thì cũ 
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- 


\ bo CƠ SỞ kf thuật mới. 
ư r bai, trong thời kỳ khôi phục thì cơ sở của công 
tép quả chật hẹp, vì trong số nhà máy và công xưởng 
cú, còn thiếu hàng chục, hàng trắm nhà máy chế tạo 
khi hết sức cần cho nước nhà mà lúc bấy giờ ta chưa 
và cần phải xây dựng, vì một nền công nghiệp thiếu 
g nhà máy như thế thì không thể coi là một nên 
Keo thực sự được. Nhiệm vụ đặt ra là phải xây 
ø những nhà máy ấý và trang bị cho nó đủ máy 
hiện đại. 
hứ ba, trong thời kỳ khôi phục người ta chú trọng 
iều nhất vào công nghiệp nhẹ, phát triền nó và cho 
chay. Nhưng về sau, sự phát triền của công nghiệp 
bị vấp phải tình trạng công nghiệp nặng còn vếu, 
là chưa nói đến những nhu cầu khác của nước nhà 
chỉ còn một nền công nghiệp nặng phát triền mới 
a mãn được. Nhiệm vụ đặt ra bấy giờ là hướng vào 
bng nghiệp nặng. 
hính sách công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa phải 
¡ quyết tất cả những nhiệm vụ mới đó. 
Phái xay dựng mới một loạt những ngành công 
góp trước kia chưa có trong nước Nơa Nga hoàng: 


& 
` 


&; dựng các nhà máy chế tạo cơ khí, nhà máy chế tạo 
tá: cóng tác, nhà máy chế tạo ô-tô, nhà máy hóa chất, 
5a máy luyện kim; phải lập những nhà máy riêng chế 
# đệng cz và dụng cụ cho các nhà máy điện, phải 
t¿¿ việc khai thác quặng và than, vì sự thắng lợi của 
sä nghĩa xã hội ở Liên-xô đòi hỏi như thế. 

Phải xảy dựng công nghiệp quốc phòng mới: xây 
ng các nhà máy chế tạo súng lớn, dạn đại bác, máy 
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° 
bay, xe tăng, súng máy, vì trong điều kiện bọn tư bản 
bao vây, lợi ích quốc phòng của Liên-xô đòi hỏi phải 
làm như vày. 

Phải xày dựng nhà máy chế tạo máy kéo, máy nôn 
nghiệp hiện dại và cung cấp sản phầm của các nhà máy 
đó cho nông nghiệp đề cho hàng triệu nóng dân sản 
xuất nhỏ riêng lẻ có thê chuyển sang sản xuất tập thả 
lớn, vì lợi ích của sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội LÌ 
nông thôn đòi hỏi phải làm như thể, : 

Chính sách công nghiệp hóa phải dem lại tất cả những. 
điều đó, vì công nghiện hỏa xã hội chủ nghĩa nước nhà 
là ở chỗ đó. , \ 

Hiên nhiên, công việc xây dựng cơ bản to lớn như 
thế cần phải dầu tư hàng tỷ đồng. Không thê trông vào 
việc vay mượn ở ngoài, vì các nước tư bản không chịu 
cho ta vay. Phải xây dựng với phương tiện của chính: 
chúng ta không có sự giúp đỡ từ bên ngoài. Mà nước ` 
ta lúc bấy giờ thì hãy còn nghèo 

Đó là một trong những khó khăn chính lúc bấy giờ. 

Thường thường, các nước tư bản xây dựng công 

nghiệp nặng của họ bằng phương tiện lấy ở ngoài: bóc!: 
lột thuộc địa, tiền bồi thường chiến tranh mà các dàn ; 
tộc bại tràn phải trả, vay nợ nước ngoài. Về nguyên 
tắc, Nhà nước Xô-viết không thể dùng đến những cải) 
nguồn bỉ ôi như cướp bóc nhàn dân thuộc địa ha 
nhân dàn các nước chiến bại đề có phương tiện thụ 
hiện công NGTHẠNU hóa. nước nhà. mình xô bự. 


tư bản không cho ta vay, Vậy phải tìm lấy nhưdŠi 
Ở nữa rong nước. 


Đua Tốt Á”: lwC XỎ Hư ta gể tìm Mà uới những 


Nhà nước tư Nhiệt nào mà bà Nhà nước XNô- viết 
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¿ tav tất cả các công xưởng và nhà máy, tất cả 
đất mà Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười 
đoạt được của bọn tư bản và địa chủ, tít cả dường 
thông, ngân hàng, ngoại thương và nội thương. 
; nhuân thu được ở các công xưởng và nhà máy 
%& đoanh, ở giao thông vận tải, ở thương nghiệp, ở 
ngân hàng bảy giờ khòng còn đề cho giai cấp tư 
ăn bám tiêu dùng, mà để tiếp tục mở rộng công 
tệp hơn nữa. - 
inh quyền Xô-viết đã xóa bỏ những món nợ mà 
hoàng đã vay ; chỉ riêng về số lãi phải trả về những 
n nợ ấy hằng năm nhân dân: “đã phải trả hằng trăm 
ệu rúp vàng. Thủ tiêu quyền sở hữu ruộng đất của 
chủ, chính quyền Xô-viết đã làm cho nông dân khỏi 
¡trả địa tô hàng năm khoảng năm trắm triệu rúp 
ø cho bọn địa chủ. Thoát gảnh nặng ấy, nông dàn có 
ziúp Nhà nước xây đựng một nền công nghiệp: mới, 
anh mẽ: Nông dân tha thiết mong được cung cấp niẫV 
v và máy nông nghiệp khác. 
ất cả các nguồn thu ấy đều do Nhà nước Xỏ-viết sử 
ang, Có thể thu hàng trăm triệu và hàng tỷ rúp đề xây 
g công nghiệp nặng. Chỉ cần là phải bắt ty vào 
với tinh thần làm chủ và hết sức tiết kiệm rong 
&c chỉ tiêu, hợp lý hóa sản xuất, hạ giá thành sẵn xuất, 
những chi phi phi sản xuất, v.v.. 
Chính quyền Xô-viết đã làm như thế. 
hơ chế độ tiết kiệm càng ngày ta càng tích ly được 
u phương tiện cho công cuộc kiến thiết eơ bản. Đã 
thề bất tav vào việc xây đựng những xỉ nghiệp 
ng lỗ như nhà máy thủy điện sòng Đơ-ni-ép, đường 
1e lửa Tuốc-ke-stan - Xi-bi-ri, nhà mấy máy kéo Sta-lin- 
ko các nhà máy chế tạo máy công tác, nhà bạ sô) 
ñ ôtô « AMO › 225.00 Y.V, 


% L§D 


ˆ 
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Nếu năm 1926 - 1927, số vốn đầu tư vào công nghiệy 
là gần một nghìn triệu rúp, thì ba năm sau, số vốn ñ 
đã lên tởi gần năm nghìn triệu rủp. 

Sự nghiệp công nghiệp hỏa tiến tới. 

Các nước tư bản thấy kinh tế xã hội chủ nghĩa Liên- 
được củng cố là một nguy cơ cho sự tồn tại của h 
thống tư bản chủ nghĩa. Vì vậy các chính phủ đế quế 
đã dùng đủ mọi phương sách đề lại gây áp lực v¿ 
Liên-xô một lần nữa, gây hoang mang, phá hoại hay í 
nhất kìm hãm việc công nghiệp hóa Liên-xỏ. 

Tháng Năm 1927, bọn bảo thủ (bọn ngoan cố) tron 
chính phủ Anh tô chức một cuộc khám xét khiêu khíc 
ở hãng Ác-cốt (hãng Xỏ-viết buôn bán với Anh). Ngày 
26 tháng Năm 1927, chính phủ bảo thủ tuyên bố cắt đứ 
quan hệ ngoại giao và thương mại của Anh với Liên-xô 

Ngày 7 tháng Sáu 1927, ở Vác-xô-vi, một tên bạch vệ 
Nga nhập tịch Ba-lan, giết đồng chí Vô-i-cốp, đại sứ 
Liên-xô. 

Đồng thời ở ngay trên đất Liên-xô, bọn mật thám và 
tay sai khiêu khích của Anh ném bom vào câu lạc bộ 
của đảng ở Lê-nin-gơ-rát; khoảng ba mươi người bị 
thương, một vài người bị thương nặng. 

Mùa hạ 1927, các đại sử quán và cơ quan đại diện 
thương mại xô-viết ở Béc-lanh, Bắc-kinh, Thượng-hải, 
Thiên-tân đồng thời bị khám xét, | 

Đó là những khỏ khăn thêm cho chính quyền Xô-viết.. 

hưng Liên-xô không đầu hàng trước áp lực và đã 
6#( bỏ những khiêu khích của bọn đế quốc và tay sai 
một cách dễ dàng. : 

Bọn Tơ-rốt-ski và bọn đối lập khác cũng làm cho đẳng 
và Nhà nước Xô-viết gặp những khó khăn không kém. 
Không phải vô cớ mà lúc bấy giờ dồng chỉ mang 

ú 


| 


nói rằng: «có một cái gì như là một mặt trận thố 


” 
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¡ từ Săm-béc-lanh đến Tơ-rốt-ski » chống lại chỉnh 
vền Xô-viết. Mặc đầu các quyết định của đại hội XIV 
a đẳng và mặc đầu phái đối lập đã tuyên bố giữ thái 
-Rô trung thực, chúng vẫn chưa hạ khí giới. Trái lại, 
úng còn tăng cường việc phá hoại và chia rẽ. 

Mùa hạ 1926, bọn Tơ-rốt-ski và bọn Di-nô-vi-ép thống 
“thất thành một khối chống dảng, tập hợp bọn còn lại 
ha tất cả các nhóm đối lập đã bị đánh quy, bắt đầu 
ảy dựng cơ sở đảng bí mật chống Lè-nin của chúng, 
¡ phạm thô bạo điều lệ đảng và các quyết định của 
¡ hội cấm gây bè phái. Ban Chấp hành trung ương 
¡ng cảnh cáo: nếu khối chống đẳng này — nó giống 
ư khối tháng Tám nôi tiếng của bọn men-sẻ-vích — 
hà không giải tán thì sự việc sẽ kết thúc thảm hại đối 
đới những kẻ tán thành khối này. Nhưng chúng vẫn 
hông đình chỉ hoạt động. 

| Mùa thu năm ấy, ngay trước khi họp hội nghị XV của 
làng, trong những cuộc họp đẳng ở các nhà máy Mạc- 
tứ-khoa, I.ẻ-nin-gơ-rát và nhiều thành phố khác, chúng 
lí hoạt động mưu toan buộc đẳng phải mở một cuộc 
anh luận mới. Chúng đưa cương lỉnh của chúng ra cho 
tác đảng viên tranh luận, vẫn cái cương lĩnh chống 
Lê-nin chép đúng của bọn men-sê-vich - tơ-rốt-kít. Các 
lang viên đã kịch liệt phản đối bọn đối lập, và có nơi 
đã duỗi thẳng chúng ra khỏi cuộc họp. Ban Chấp hành 
trung ương cảnh cáo một lần nữa những kẻ tán thành 
khối này, tuyên bố rằng đảng không thê kiên nhẫn chịu 
'đựng công việc phá hoại của chúng dược nữa. 

l Bạn đối lập gửi tới Ban Chấp hành trung ương một 
bản tuyên bố có chữ ký của Tơ-rốt-ski, Di-nô-vi-ép, 
Ca-mê-nép và Xô-côn-ni-eốp, lên án hoạt động bè phái 
của chúng và hứa từ đây về sau sẽ giữ thái độ trung 
thực, Nhưng thực tế thì khối ấy vẫn tiếp tục tồn tại, và 
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bọn tán thành khối ấy. vân. tiếp tục hoạt động bí mái 
chống tại đẳng. Chúng tiếp tục tô chức đảng chống L4 
nin của Shin lập nhà in bất hợp pháp, quy định đân 
phí trong số những người tán thành chúng, phồ biế 
làp trường của chúng. - 

Trước thái độ như thế của bọn Tơ-rốt-ski và Di-n 
vi-ép, hội nghị XV của đẳng (tháng Một 1926) và hộ 
nghị toàn thể mở rộng của Ban Chấp hành Quốc 
Cộng sản (tháng Chạp 1926) thảo luận vấn đề khối Tơ 
rốt-ski - Di-nô-vi-ép và quyết nghị phê phán bọn the 
khối ấy, kết án chúng là bọn chia rẽ, trong cương lïn 
đã rơi vào lập trường men-sê-vích. 

Nhưng bọn theo khối ấy cũng không học được gì ở 
điều đó. Năm 1927, lúc bọn bảo thủ Anh cắt đứt qu 
hệ ngoại giao và thương mại với Liên-xô thì khối ấy 
lại tăng cường công kích đảng. Chúng lập ra một cươn 
lĩnh mới chống Lê-nin, cái gọi là« cương lĩnh của 83 
người » và phô biến cương lỉnh này trong toàn đẳng, 
đòi đẳng phải mở một cuộc tranh luận mới trong 
toàn đẳng, 

Trong tất cả các cương lĩnh của bọn đối lập, có lễ 
cương lĩnh này là giả đối, xảo trá nhất, 

Ngoài miệng, nghỉa là trong cương lĩnh của chúng, 
bọn Tơ-rốt-ski - Di-nô-vi-ép không chống lại việc thì 
hành các quyết nghị của đẳng và tán thành thái độ 
trung thực; nhưng thực tế thì chúng đã vi phạm các. 
nghị quyết của đảng một cách thô bạo, nhạo báng sự 
trung thực đổi với đẳng, đối với Ban Chấp hành trung 
ương. : 

Ngoài miệng, nghĩa là trong cương lĩnh của chúng, 
chúng không chống lại sự thống nhất của đẳng và phản 
dối việc chia rễ; nhưng thực tế thì chúng phá hoại sự 
thống nhất của dảng một cách thỏ bạo, chia bè phái 


É 
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ạ đẳng và lập một đẳng riêng bất hợp pháp chống 
Lè-nin, một đẳng sẵn sàng trở thành phản xô-viết, 
cách mang. 
soài miệng, nghĩa là trong cương lĩnh 'của chúng, 
s tán thành chính sách công nghiệp hóa, thâm chí 
trách Ban Chấp hành trung ương là tiến hành công 
iệp hỏa với một nhịp độ chưa đủ nhanh; nhưng 
c tế thì chúng chế giễu quyết định của đẳng về sự 
ng lợi của chủ nghĩa xã hội ở Liên-xô, chúng nhạo 
g chính sách công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, đòi 
zc hiện tô nhượng một loạt các nhà máy và công 
ởng cho người ngoại quốc, đặt hy vọng chủ yếu của 
ủng vào các tô nhượng cho bọn kinh doanh tư bản 
oai quốc ở Liên-xô. 
Ngoài miệng, nghĩa là trong cương lĩnh của chúng, 
ứng tán thành phong trào nông trang tập thê, thậm chỉ 
ntrách Ban Chấp hành trung ương tiến hành tập thê 
2a với một nhịp độ chưa được nhanh lắm ; nhưng thực 
thì chúng nhạo báng chỉnh sách thu hút nông dàn vào 
iệc kiến thiết xã hội chủ nghĩa. Chúng tuyên truyền rằng 
ông thể tránh nồi « những cuộc xung đột không thể 
¡ quyết được › giữa giai cấp công nhàn và nông đàn, 
chúng đặt hy vọng của chúng vào «những phéc-mi-ê 
tó văn hóa» ở nông thôn, tức là vào kinh tế cu-líc. 
Cương lĩnh ấy là cương lĩnh giả dối nhất trong tất cả 
© cương lĩnh giả dối của phái đối lập. 
Xó nhằm đánh lừa đẳng. 
Ban Chấp hành trung ương từ chối không mở ngay 
“4e tranh luận, báo cho phe đối lập biết chỉ có thể mở 
% tranh luận theo thời gian đã quy định trong điều 
° lức là hai tháng trước khi họp đại hội đẳng. 
tháng Mười 1927, tức là hai tháng trước khi họp đại 
LXY, Ban Chấp hành trung ương đảng mở cuộc tranh 
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luận trong toàn đẳng. Các cuộc họp tranh luận bắt đầu, 
Rết quả cuộc tranh luận thật là quá đau cho khối Tơ- 
rốt-ski - Di-nô-vi-ép : 724.000 đảng viên tán thành chính, 
sách của Trung ương. Chỉ có 4.000 tán thành khối Tơ- 
rốt-ski - Di-nô-vi-ép, tức là không được một phần trăm 
Khối chống đảng đã thất bại nhục nhã. Đại đa số trong. 
đảng nhất trí gạt bỏ cương lĩnh của bọn To-rõt-ski -. 
Di-nô-vi-ép. { 
Đó là ý chí được thể hiện rõ ràng của đẳng, mà chính: 
ngay bọn theo khối Tơ-rốt-ski - Di-nô-vi-ép muốn biết. 
ý kiến. ` Ị 
Nhưng bọn theo khối ấy cũng lại vẫn không học được, 
gì ở bài học đó. Đáng lẽ phục tùng ý chí của đẳng, bọn. 
Tơ-rốt-ski - Di-nô-vi-ép lại quyết định phá hoại ý chỉ: 
ấy. Ngay trước khi cuộc tranh luận kết thúc, thấy không . 
tránh được sự thất bại nhục nhầ, chúng đã quyết định. 
dùng những hình thức đấu tranh gắt gao hơn chống lại. 
đảng và chính quyền Xô-viết. Chúng quyết định tổ chức 
một cuộc biều tình công khai phản kháng ở Mạc-tư-khoa 
và ở Lê-nin-gơ-rát. Chúng chọn ngày biểu tình là ngày. 
z tháng Một, ngày kỷ niệm Cách mạng tháng Mười, lúc 
nhân dân lao động Liên-xô đang biểu tình cách mạng. 
Như vậy là bọn Tơ-rốt-ski - Di-nô-vi-ép muốn tô chức 
một cuộc biểu tình song song. Đúng như người ta đã 
thấy trước, bọn theo khối ấy chỉ kéo ra đường được 
một dúm thảm hại những kẻ phụ họa với chúng. Những 
tên khởi xưởng ra việc này và những kẻ phụ họa theo 
đã bị cuộc biều tình của toàn đân gạt đi và hất ta ngoài. 
Hảy giờ không còn nghỉ ngờ gì rằng bọn Tơ-rốt-ski - 
Di-nó-vi-ép đã lăn xuống đống bùn phân xỏ-viết. Nếu 
trong cuộc tranh luận toàn đẳng, bọn chúng đã dựa vào 
đảng đê chống lại Ban Chấp hành trung ương, thì ở đây, 
trong cuộc biểu tình thảm hại của chúng, chúng dựa 
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SỈ s các giai cấp thù địch đề chống lại đảng và Nhà nước 
k¿ viết. Theo đuôi mục đích phá hoại đẳng bỏn-sèẻ-vích, 
¡ng tất phải rơi vào con đường phá hoại Nhà nước 

¿-viết, vì trong nước Xô-viết đẳng bón-sẻ-vích' không 
1š tách rời Nhà nước Xỏ-viết được, Như vậy, bọn cảm 

bụ khối Tơ-rốt-ski-Di-nô-viép đã đứng ra ngoài 

VN ng, vì không thề nào dung thứ trong hàng ngũ dảng 

“n-se-vích những pgười đã lắn xuống vũng bùn nhơ 

Šìn chống xỏ-viết nữa. 

Ngày 14 tháng Một 1927, hội nghị liên tịch Ban Chấp 
dễnh trung trơng và Ban giám sát trung ương dà khai 

Tơ-rốt ski và Di-nô-vi-ép ra khỏi dảng. 


lỄ Cong cuộc công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa thắng 
s: lợi. Nông nghiệp lạc hậu. Dại hội XV của đảng. 
ƒ Phương hướng tập thè hóa nông nghiệp. Dẹp tan khói 
ƒ Tơ-r6t-ski - Di-nô-vi-ép. Bọn chính trị hai mặt. 


‡ Vào cuối năm 1927, chính sách công nghiệp hóa xã 
„bôi chủ nghĩa đã thu được những thắng lợi quyết định. 
qirong điều kiện chính sách kinh tế mới, công cuộc 
.[tông nghiệp hóa đã tiến bộ đáng kề trong mọt thời gian 
„ngắn. Tồng sản lượng công nghiệp và nông nghiệp (kè 
[tÁ khai thác rừng và nghề đánh cá) không những đạt 
mức trước chiến tranh, nó còn vượt cả mức ấy nữa. 
+| TỶ trọng của công nghiệp trong nền kinh tế quốc 
đân chiếm 42%, đã đạt tới mức tương đương trước 
chiến tranh. 

Khu vực xã hội chủ nghĩa của côi 
nhanh chóng, làm cho khu vực tư nhàn giảm xuỐng : 
từ 81% năm 1924 - 1925, nó tiến lèn 86% nắm 1926 - 1927, 
Khu vực tư nhân. cũng trong thời gian ấy, từ 19% sút 
KUỐ ng đến 1494. 


sở nghiệp phát triền 
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Điều đó có nghĩa là công cuộc công nghiệp bóa ¿ 
[ñên-xỏ có tỉnh chất xã hội chủ nghĩa rất rõ rệt, côn; 
nghiệp Liên-xô phát triền theo eon đường thắng lợi củ: 
hệ thống sản xuất xã hội chủ nghĩa, trong lĩnh vực vc. 
nghiệp vấn đề «Ai thắng ai?» đã được giải quyết € 
lợi cho chủ nghĩa xã hội. 

Thương nghiệp tư nhân bị đánh bại cũng nhanh chóng 
như thế : phần bán lẻ của tư nhàn đã sút từ 12% năm 
1924- 1925 xuống đến 32% năm 1926 -1927, đó là chưa 
FE phần bản buôn của tư nhân, cũng trong thời gian 

, đã sút từ 9% xuống 5%.” 

F-- phát triền của nến đại công nghiệp xã hội chủ 
nghĩa còn nhanh hơn nữa : năm 1927, năm thứ nhất 
sau thời kỳ khỏi phục sản xuất công nghiệp so với năn 
trước, đã tiến bơn 18%. Đó là con số kỷ lục về mức 
tăng mà đại công nghiệp các nước tư bản tiên tiến 
nhất không sao đạt được. 

: Tỉnh trạng nông nghiệp lại khác hẳn, nhất là về n 
_ cốc. Mặc đầu toàn bộ nông nghiệp đã vượt mức trư 
chiến tranh, nhưng tồng sản lượng ng cốc, ngành nôn 
nghiệp chủ yếu, mới chỉ đạt 91% mức trước chiến tranh 
còn phần ngũ cốc hàng hóa dễ cung cấp cho các thàn 
thị chỉ đạt gần 37% mức trước chiến tranh ; ngoài r% 
tất cả những số liệu đó nói lên rằng có nguy cơ sản 
lượng ngũ cốc hàng hóa còn Liếp tục bị sụt nữa. 

Như thế nghĩa là : sự phân nhỏ các đơn vị sản xuất 
lớn ở nông thôn cung cấp ngữ cốc hàng hỏa thành 
những đơn vị sản xuất nhỏ và những đơn vị này thành 
những đơn vị hết sức nhỏ, bắt đầu từ năm 1918, Hộ. 


vẫn tiếp tục ; các đơn vị sản xuất nhỏ và hết sức nho 
đã trở thành các đơn vị sản xuất nửa tự nhiên, chỉ cò ị 
thể bán ra một số 1ối thiểu ngũ cốc hàng hỏa ; nưành - 
ngũ cốc năm 1927, dù sản xuất thấp hơn mức trưởẻ 


4 
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n tranh một chút nhưng cũng vẫn chỉ cung cấp 
cho các thành thị có hơn một phần ba mức trước 
ến (ranh. » 
Khỏng còn nghỉ ngờ gì nữa, với tình trạng trồng trọt 
ä cốc như vậy, bộ đội và các thành phố Liên-xô sẽ 
rnợ trước một nạn đói kinh niên. 

Đó là khủng hoảng của ngành ngñ cốc, theo sau đó 
ất định sẽ là khủng hoảng của ngành chắn nuôi. 
Muốn thoát khỏi tình trạng ấy, phải chuyền sang đại 
xuất nông nghiệp, có thể dùng máy kéo và các máy 
ng nghiệp khác và nâng sản xuất ngũ cốc hàng hóa 
vài lần. Nước nhà đứng trước hai khả năng: hoặc 
chuvền sang đại sản xuất r bẵn chủ nghĩa,:'và như 
ế thì quần chủng nông dân sẽ phá sản, liên minh công 
ng sẽ sụp đồ, bọn Cu-lắc sẽ mạnh lên và chủ nghĩa 
hội ở nông thôn sẽ thất bại; hoặc là tập hợp các 
n vị sản xuất nhỏ của nòng đân thành những đơn vị 
#n xuất lớn + hội chủ nghĩa, thành nông trang tập. 
bẻ có thể dùng máy kéo và các máy hiện đại khác đề 
láy mạnh ngành ngữ cốc và sản lượng ngũ cốc hàng 
lỗa lên. 

Đáng bón-sê-vich và Nhà nước Xô-viết chỉ có thể theo 
eu đường thứ hai, eon đường phát. triền nông nghiệp 
lẤøø# nông trang tập thê. 

Đăng dựa vào chỉ thị dưới đây của Lê-nin về sự cần 
í chuyên eác đơn vị sản xuất nhỏ của nông dân 
2a những đơn vị sản xuất Lước nghiệp lớn, tô chức. 

bánh ác-ten, tập thê hóa: 

_#, =l(hông thề thoát được tình trạng bần cùng bằng nền kinh 
Ế bêu nông ~ (Lê-nin, tập XXIV, tr. 540). 

« Nếu chúng ta vẫn như trước chỉ bo bo trong những đơn vị sán 


t nhý, thì dù là công dân tự do trên miếng đất tự do, chúng. 
z “ÿnaz sẽ không tránh được tiêu vong + (Lê-nin, tập XX, tr. 417). 


+ 
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e) ~ Nếu kinh tế nông dân có thề tiếp tục phát triền, thì cần báa 
đảm vững chấc cho bước quá độ tương lai, mà bước quá độ tương 
lai thì nhất định sẽ là ở chỏ kinh tế nông dân nhỏ và riêng rẽ, ít eá 
lợi nhấtW%à lạc hậu nhất. đần dần hợp nhất lại, tồ chức thần 
kinh tế nông nghiệp lớn, có tính chất xã hội * (Lê-nin, tập XXỈ(¡. 
tr. 299). ị 

d) «Chỉ trong trường hợp mà ta có thề chứng tỏ một cách thực: 
tế cho nòng dân thấy cái ưu việt của việc trồng trọt có tính cháy ' 
công cộng, tập thề, theo từng nhóm đồi cỏng, từng ác-ten chỉ trong 
tường hợp chúng ta có thề giúp nông dân tö chức thành những 
nhóm đồi công, thành ác-ten, thì giai cấp công nhân, nắm chính : 
quyền Nhà nước trong tay. mới chứng tỏ cho nông dân biết e9¿ 
đường di của giai cấp công nhân là đúng, thật sự lỏi kéo đưc: 
đông đảo nông dân đi với mình một cách vững chác và thực sự*: 
(Lê-nin, tập XXIV, tr. 579). 

Tình hình trước khi họp đại hội XV của đảng l 
như thế. 

Đại hội XV của đảng khai mạc hôm 2 tháng Chạp 
1927. Có 898 dại biều có quyền biều quyết và 671 đại 
biểu tư vấn, thay mặt cho 887.233 đảng viên chính thức 
và 348.957 đảng viên dự bị. 

Trong báo cáo của Ban Chấp hành trung ương, đồng 
chí Sta-lin nêu rõ những thành tích của công cuộc công 
nghiệp hóa và sự phát triền nhanh chóng của nền côn; 
nghiệp xã hội chủ nghĩa ; đồng chí Sta-lin đề ra nhiệm 
vụ sau này cho đẳng: 


~Mở rộng và củng cố vị trí then chốt xã hội chủ nghĩa của. 
chúng ta trong tất cả các ngành kinh tế quốc dân, ở thành thị cũng 
như ở nông thôn, theỏ phương hướng trừ diệt những yếu tố tr. 
bản chủ nghĩa trong kính tế quốc dân 2. 

Khi so Sánh nòng nghiệp với công nghiệp và vạch rỏ : 
sư lạc hậu của nóng nghiệp, nhất là sự lạc hậu của ngành 
ag” cốc do tính chất phân tán của nông nghiệp lạc hậu . 
am cho không thề áp dụng kỹ thuật hiện đại, đồng chỉ - 


` 


ĐÁNG BÔN-SÊ-VÍGH TRONG CUỘC ĐẤU TRANH... 443 
——  ——————— 
a-lin nhấn mạnh rằng tình trạng nỏng nghiệp không tốt 
:gây ra một tình thế nguy ngập cho toàn bộ nền kinh 
-quốc dân. 

Đồng chí Sta-lin hỏi : 

«Thế thì tìm lối nào đề thoát ?»; 

Và đồng chí Sta-lin trả lời: 

- Lối thoát, là chuyền những đơn vị sản xuất nhỏ, phân tấn 

a nông dân thành những đơn vị sản xuất lớn, thống nhất trên 

'sở canh tác chung, là chuyền sang canh tác tập thề trên cơ SỞ” 

tthuật mới, cao hơn. Lỗi thoát là ở chỗ đần dần nhưng kiên quyết, 

ông phải bằng cách bắt ép, mà bằng cách nêu những sự việc 
re tế và thuyết phục, hợp nhất các đơn vị sản xuất nhỏ và hết 
nhỏ của nông dân thành những đơn vị sản xuất lớn, dựa trên 
làm ruộng công cộng, theo nhóm đồi công, tập thề, dùng máy 

Ie nông nghiệp và máy kéo, áp dụng các phương pháp khoa họe 

b canh. Không có lối thoát nào khác lối ấy ». 

Đại hội XV của đẳng thông qua nghị quyết phải hết 
phát triền việc tập (hề hóa nông nghiệp. Đại hội 
e ra kế hoạch mở rộng và củng cố mạng lưới nông 

¡ng tập thể và nông trường quốc doanh và chỉ rõ 

tững phương thức đấu tranh cho việc tập thề hóa 

ng nghiệp. 

Đồng thời đại hội chỉ thị: 

4 Đầy mạnh hơn nữa cuộc tấn công vào bọn cu-lắc và thị hành 

ít loạt biện pháp mới hạn chế sự phát triền của chủ nghĩa tư bản 

Bay thôn và "hướng đưa kinh tế của nông dân theo chủ nghĩa 

hội ~ (Đảng công sản (b) toàn Liên-xó qua các nghị quyết, phần 

-r. 260). 

Cuối cùng, xuất phát từ chỗ thấy cần phải tíng cường 

í trò của kế hoạch trong nền kinh tế quốc đản và 

lẫm tổ chức cuộc tấn công có kế hoạch của chủ nghĩa 

hội chống lại những yếu tố tư bản trên khắp mặt 

mm kinh tế, đại hội đã chỉ thị cho các cơ quan hữu 

an lận kế hoạch năm năm lần thứ nhất phát triền kinh 

quốc dân, 
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Khi đã giải quyết xong các vấn đề kiến thiết chủ nghĩa 
Xã hội, đại hội XV của đẳng chuyền sang vấn đề thả 
tiêu khăi 'Tơ-rốt-ski - Di-nô-vi-ép. 

Đại hội nhận thấy rằng cphái đối lập đã đoạn tuyệt 
với chủ nghĩa Lê-nin về mặt tư tưởng; nó thoái hỏs 
thành một nhóm men-se-vich, đi vào con đường đầu 
hàng trước sức mạnh của giai cắp tư sản quốc tÈ và 
trong nước, và khách quan biển thành công cụ của lực 
lượng thứ bá chống lại chế độ chuyên chính của giai 
cấp vò sản » (Đẳng: cộng sản (b) toàn Liên-vỏ qua các 
nghỉ quyết, phần II, trang 239). 

Đại hội thấy rằng những ý kiến bất dồng giữa đẳng 
và phải đãi lập đã trở thành ý kiến bất đồng về cương: 
lĩnh; phái đốt lập Toơ-rốt-ski đã đi vào eon dường dấu: 
tranh chống xô-viết. Vì vậy đại hội XV tuyên bố: kẻ 
nào gia nhập phải đối lặp To-rðt-ski và tuyên truyền. 
quan điềm của phải ấy thì không thề ở trong hàng ngũ. 
đang hbôn-sẻ-vích được. 

Đại hội thông qua quyết định của hội nghị liên tịch. 
Ban Chấp hành trung ương và Ban giảm sát trung ương. 
về việc khai trừ To-rốt-sRi và Di-nô-vi-ép ra khỏi đẳng, 
và quyết định Khai trừ tắt cả những phần Lử hoạt động 
tích cực trong khối Tơ-rðt-ski- Di-nô-vi-éeb như Hà- | 
đếc, Pơ-rẻ-o-bơ-ra-gien-ski, Ra-eØp-ski, Pi-a-ta-cốp, Xẻ- 
rê-bơ-ri-a-eốy, L Šmia-nốp, Ca-mê-nép, Xác-kít, Xa-pha- 
ốp, Lin-sítU Mo-di-va-ni, Smin-ga và LẤU cả nhóm «lập, 
trung dân chủ › (Xa-pơ-rỏ-nốp, V. Smia-nốp, Bỏ-gu-slán- 
ski, Jo-rốp-nit, v.v.). 

Bọn theo khối To-rốt-ski - Di-nô-vi- -ép bị đánh quY 
về mặt tư tưởng. và bị phá vỡ về mặt tồ chức, đã mất 
hết những ảnh hưởng cuối cùng còn sót lại trong 


nhân đân; 
% 
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làu sau đại hội XV của đảng, bọn chống lại Lê-nih 
ùị đuồi ra khỏi đẳng tuyên bố đoạn tuyệt với chủ nghĩa 
3 -SkÌ và xin được phục hồi đẳng tịch. Dương hhiên 
iác pấy giờ đảng chưa thẻ biết Tơ-r ốt-ski, Ra-đếc, 
restin-ski, Nỏ-côn-ni-eốp và nhiều tên khác đã từ 
là kế thù của nhàn dàn, là gián điệp làm việc cho 
oại quốc, chưa thể biết Ca-mè-nép, Di-nô-vi-ép, Pi- 
a-cöp và những tên khác đã liên lạc với kẻ thù của 
'a-xỏ ở các nước tư bản đề «hợp tác» với chúng 
nợ lại nhàn dàn Xô-viết. Nhưng đẳng đã có đủ kinh 
iệm đề thấy "ăng bọn người ấy đã nhiều lần, vào 
ững lúc nguy hiềm nhất, chống lại Lê-nin và đảng 
Lê-nin thì họ còn có thể làm đủ tất cả những việc 
mat. Vì vậy đảng không tỉn những lời tuyên bố của 
bị khai trừ. Đề làm một cuộc thử thách đầu tiền về 
s thành thực của những kẻ đẩ tuyên bố, đẳng 

ra những điều kiện phục hồi đẳng tịch của chúng 
ư sau: 

.a) phải công khai lên án chủ nghĩa To-rốt-skï là tư 
tưởng phản bỏn-sẻ-vích và phản xô-viết; 

-bj phải công khai thừa nhận chính sách của dàng là 
lex nhất đúng; 

£; phải phục tùng vô điều kiện các quyết định của 
lắng và của các cơ quan của dáng; 

d) phải qua một thời kỳ thử thách đề đảng kiềm tra 
4í bọn đã tuyên bố, hết thời gian ấy tùy theo kết quả 
kiềm tra đăng sẽ đặt vấn đề phục hồi đảng tịch cho 
những người đã bị khai trừ, từng người một. 

Đáng tính rằng việc bọn bị khai trừ công khai thừa 
nhán các điểm trên trong mọi trường hợp đều có Ý 
Ta tích cực đối với đảng, vì nó phá sự thống nhất 


|~Š@ nựũ bọn Tơ-rốt- si - DfẾÑo- -vi-épb, làm cho chúng 
1£ 


4, chứng tó một làn nữa sự đúng đắn và sức mạnh 
Ƒ_— 


_ 
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của đẳng, trường hợp những người tuyên bố tỏ ra thànI 
thật thì đảng có thê cho khôi phục đẳng tịch, trườn; 
hợp họ không thành thật thì đẳng sẽ vạch trần cho a 
nãy đều biết họ không những đã sai lầm, mà còn Ìi 
những kẻ mưu cầu danh lợi không cỏ lý tưởng gì, muối 
lừa gạt giai cấp công nhàn, những kẻ hai mặt thực sự 

Phần lớn những người bị khai trừ nhận những điều 
kiện phục hồi đẳng tịch do đẳng đưa ra và đắng trêr 
bảo chỉ những lời tuyên bố như thế. 

Thương họ và muốn giúp họ lại trở thành người của 
đẳng và của giai cấp công nhân, đảng dä khôi phục đẳng 
tịch cho họ. 

Nhưng với thời gian pgười ta thấy rồ những lời tuyên 
bố của những « nhà hoạt động tích cực › trong khối Tơ- 
rốt-ski-Di-nô-vi-ép, trừ một số rất ít, còn thì hoàn toàn 
là những lời tuyên bố giả dối và hai mặt. 

Sự thực là trước khi tuyên bố như thế, các ngài ấy đã 
thôi không còn là một phái chính trị, sẵn sàng bênh vực 
quan điềm của mình trước nhân dân, các ngài ấy đã 
thành một bọn mưu cầu danh lợi không có lý tưởng, 
sẵn sàng chà đạp trước mắt mọi người những cái còn 
lại về quan điềm của mình, sẵn sàng tán dương trước. 
mặt mọi người những quan diềm của đẳng, thực ra rất 
xa lạ với họ, sẵn sàng thay đồi màu sắc như loài thằn 
lằn, cốt là được ở lại trong đảng, trong giai cấp công 
nhân, đề có thề làm hại giai cấp công nhân và đẳng của 
giai cấp ấy. 

Những ‹ nhà hoạt động tích cực » trong bọn To-rốt- 
ski-Di-nô-vi-ép rõ ràng là bọn gian lận chính trị, bọn 
hai mặt về chính trị, 

Bọn hai mặt về chính trị thường bắt đầu bằng cách 
lừa đối. Chúng tiến hành sự nghiệp đen tối của chúng 
bằng cách lừa gạt nhân dân, lừa gạt giai cấp công nhân, 
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gạt đảng của giai cấp công nhân. Nhưng không nên 
bọn hai mặt về chỉnh trị như bọn lừa gạt. Chúng 
diện cho một bọn kiếm chắc về chính trị, không có 
Ð eờnc, đã từ làu không được nhân dàn tín nhiệm và 
cách gỡ lại tín nhiệm bằng lừa gạt, thay đồi bộ mặt. 
đủ mọi cách, cốt đề giữ lại cái tiếng là những 
ihoạt động chỉnh trị. Bọn hai mặt về chính trị 
điện bọn kiếm chác về chính trị vô nguyên tắc, sản 
ạ dựa vào bất cử ai, dù là dựa vào những phần tử 
ạm tội, dù là dựa vào bọn cặn bä của xã hội, dù là 
vào kể thù của nhân dân, đề đến « lúc thích hợp » 
¡ lại hiện ra trên sân khấu chính trị làm những kẻ 
{điều khiền » cưỡi lên lưng nhân dân. 
{ Bọn hai mặt về chính trị loại như thế, chính là những 
}aha hoạt động tích cực › trong bọn Tơ-rốt-ski- Di-nô- 
p. 


Cuộc tấn công bọn cu-lác. Nhóm chống đảng Bu- 
_ kha-rin - Rư-eốp. Thông qua kế hoạch 5 năm lần thứ 
nhất. Thi đua xã hội chủ nghĩa. Bước đầu của phong 

_ trào nông trang tập thề có tính chất quần chúng. 


Sự cồ động của khối Tơ-rốt-ski-Di-nô-vi-ép chống 
tì chính sách của đảng, chống lại việc xây dựng xã hội 
ủ nghĩa, chống lại việc tập thê hóa, cũng như sự cồ 
ng của bọn Bu-kha-rin nỏi rằng : sự nghiệp nông trang 
4p thề không có kết quả được, không nên dụng đến bọn 
%-lắc, vì chúng sẽ tự « thâm nhập» vào chủ nghĩa xã 
Mi, rằng sự làm giàu của giai cấp tư sản không phải la 
®§uy cơ cho chủ nghĩa xã hội, — toàn bộ sự cô động ấy 
ttợc sự hưởng ứng to lớn trong các phần tử tư bản 
tong nước và trước hết là trong bọn cu-lắc. Nhờ các 
bại hưởng ứng đăng trên báo, bọn cu-lắc biết rằng 
thúng không cô đơn, chúng có người bảo vệ và che chở 
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là Tơ-rốt-ski, Di-nô-vi-ép, Ca-mê-nép. Bu-kha-rin, Rư- 
cốp và những người khác. Tất nhiên hoàn cảnh ấy không 
thề không thúc đầy tỉnh thần chống đối của bọn cu-lắe 
đối với chính sách của chính phủ Xô-viết. Và thật thế, 
bọn cu-lắc đần đần càng chống lại manh hơn. Hất nhiềp 
cu-lắc không chịu bán cho Nhà nước Xô-viết số lúa mí 
thừa mà chúng tích trữ rất nhiều. Chúng khủng bố những: 
người tham gia nông trang tập thê, khủng bố cán bã 
của đăng và của Nô- viết ở nông thôn, chúng đốt phả 
nông trang tập thể và những kho thu mua của Nhà 
nước. 

Đăng biết rằng chừng nào chưa đẹp tan được sư chống 
đối của bọn cu-lắc, chừng nào bọn cu-lắc chưa bị đánh 
quy một cách công nhiên trước mặt nông dân, thì giai 
cấp cóng nhân và Hồng quân còn bị thiếu lúa mì và 
phong trào nông trang tập thề của nông dân không thể. 
có tính cách quản chúng được. | 

Thi hành chỉ thị của đại hội XV, đăng chuyền Sang. 
tấn công quyết liệt chống bọn cu-lắc. Trong cuộc tấn. 
công, đảng thực hiện khầu hiệu: dựa chắc vào bần 
nông và củng cố liên minh với trung nỏng, tiến hành 
đấu tranh quyết liệt chống bọn cu- lắc, Dắp lại việc bọn. 
cu-lắc không chịu bán cho Nhà nước số lúa mì thưa` 
theo giá đã định, đảng và chính phủ thi hành một loạt: 
biện pháp đặc biệt, áp dụng điều 107 trong hình luật 
quy dịnh tòa án có quyền tịch thu số lúa thừa của bọn. 
cu-lắc và bọn đầu cơ trong trường hợp chúng không 
khóng chiu bán số lúa thừa ãyv che "Nhà nước theo giá 
đã định, mặt khác, người ta ưu đãi bần nông, bần nông 
dược hưởng 259%: số lúa tịch thu của cu-lắc. 

Những biện pháp đặc biệt ấwW đã có hiệu quả: bản 
nông và trung nóng dấu tranh quyết liệt chống bọn cứ" 
lắc, bọn cu-lắœ bị cô lập, sự chống đối của bọn cu-là€ 


` 
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bon đầu cơ bị đẹp tan. Cuối năm 1928, Nhà nước 
viết đã có trong tay đủ dự trữ lương thực và phong 
nông trang tập thề tiến tới vững chắc hơn. 
ĩng năm ấy, một tồ chức phá hoại lớn của các chuyên 
tư san ở Sác-tỉ vùng Đôn-bát, bị khám phá. Bọn 
¡hoại có liên hệ mật thiết với bọn chủ xí nghiệp 
— bọn tư bản Nga và ngoại quốc — và với các cơ 
n tỉnh báo quân sự ngoai quốc. Mục đích của chúng 
há sư phát triền công nghiệp xã hội chủ nghĩa, giúp 
chủ nghĩa tư bản phục hồi ở Liên-xô. Bọn phả 
¡ tiến hành khai thác mỏ không đúng phương pháp, 
› giam sản xuất than. Chúng phá hủy máy móc, hệ 
ø thông gió, chúng làm cho hầm mỏ sâp, nỗ, chúng 
cháy hầm mỏ, nhà máy và nhà máy điện. Chúng cố ý 
chậm trễ việc cải thiện đời sống vật chất của công 
n và phá hoại luật xô-viết về bảo hộ lao động. 
on phá hoại bị dưa ra tòa án và bị trừng trị một 
h thích đẳng. 
Ban Chấp hành trung ương đẳng đề nghị tất cả các tô 
ức của đẳng hãy rút ra những bài học ở vụ Sác-ti. Đồng 
hí Sta-lin chỉ thị rằng bản thân những người bôn-Sê- 
h phụ trách các xí nghiệp phải nắm vững kŸ thuật 
ñ xuất đề bọn phá hoại trong hàng ngũ chuyên gia tử 
n không thể lừa gạt dược, rằng phải gấp rút đào tạo 
tan bộ kỹ thuật mời lấy ở trong giai cấp công nhàn. 
- Theo quyết định của Ban Chấp hành trung tương, 
tiệc đào tạo những nhà chuyên môn trẻ trong các trường 
tao đẳng kỹ thuật được cải tiến. Hàng nghìn đẳng viên, 
đon viên Đoàn thanh niên cộng sản và những người 
%goái đảng nhưng tận tụy với sự nghiệp của giai cấp 
công nhân đã được huy dộng đi học. + 
# L§b 
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Trước khi đảng chuyên sang tấn công bọn cu-lắc vị 
trong khi đảng bận thanh toán khối Tơ-rốt-ski - Di: 
nỏ-vi-ép thì nhóm Bu-kha-rin- Rư-cốp giữ thái đó ¡| 
nhiều yên lặng, vẫn là lực lượng hàu bị chống đẳng, 
không đám công khai ủng hộ bọn To-rối-ski, đôi khi 
thâm chí lại còn cùng với đảng chống bọn Tơ-rốt-ski. 
Khi đẳng chuyền sang tấn công bọn cu-lắc, thi hành: 
những biện pháp đặc biệt đối với bọn này, thì nhóm: 
Bu-kha-tin - Rư-eốp lột bỏ mặt nạ và cóng khai chống 
lại chính sách của đảng. Tâm địa cu-lắc của bọn Bu- 
kha-rin — Rư-cốp không nhịn được nữa, và những kẻ. 
tán thành nhóm này đã bắt đầu công khai bênh YỰC- 
cu-lắc. Chúng đòi bỏ các biện pháp dặc biệt, dọa những ' 
người ngày thơ rằng trong trường hợp trái lại thì nông ˆ 
nghiệp có thề bắt đầu «thoái hóa » (đi xuống, sút kém,. 
suy sụp), khẳng định rằng sự thoái hóa đã bắi đầu.: 
Chúng không thấy rằng nông trang tập thể và nông 
trường quốc doanh là những hình thức cao của nông 
nghiệp dang phát triền, chúng thấy kinh tế cu-lắc đỗ 
sụp thì cho đó là sự suy sụp của nông nghiệp. Đề củng 
cố chỗ đứng về mặt lý luận, chúng tạo ra cái thuyết tức 
cười gọi là « thuyết đấu tranh giai cấp tắt đi ». Dưa trên 
thuyết đó, chúng khẳng định rằng: chủ nghĩa xã hội 
càng thành công trong cuộc đấu tranh chống những phần 
tử tư bản thì dấu tranh giai cấp càng dịu đi, không bao 
lâu nữa đấu tranh giai cấp sẽ tắt hẳn và kẻ thù giai cấp 
sẽ nộp tất cả các vị trí, không kháng cự nữa ; do đỏ 
không cần tấn công bọn cu-lắc. Như vậy chúng đã phục 
hồi lý thuyết tư sản cñ rích của chủng nói rằng bọn cu- 
lắc sẽ thàm nhập vào chủ nghĩa xã hội một cách hòa 
bình, chúng chà đạp lên luận điềm nỗi tiếng của chủ 
nghĩa Lê-nin nói rằng sự kháng cự của kẻ thù giai cấp 
sẽ có những hình thức càng quyết liệt hơn khi chúng 
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„z thấy mất chỗ đứng và chủ nghĩa xã hội càng thẳng 
_ rằng đấu tranh giai cấp chỉ có thê «tắt đi » sau khi 
: thứ giai cấp đã bị thủ tiêu. 
8àt dẻ hiều rằng nhóm Bu-kha-rin - Rư-cốp là mì Di 
bội hữu khuvnh, chỉ khác bọn Tơ-rõt-sk¿i - Đi-nô-' 
tp về hình thức, chỉ khác ở chỗ là bọn Toơ-rốt-ski- 
sô-vrép còn có thể phần nào che đạậy thực chất đầu 
z của chủng bằng những lời lẽ tả, những câu huênh 
ng cách mạng về «cách mạng thường trực », còn 
øm Bu-kha-rin-Rư-eốp thì chống đẳng nhân lúc đảng 
vên sang tấn công bọn cu-lắc nên khỏng còn có thê 
giàu được bộ mặt đầu hàng của chúng, chúng phải 
ø khai, không giấu giếm, bênh vực những lực lượng 
n động ở trong nước, trước nhất là bọn cu-lắc. 
Đảng hiều rằng sớm muộn bọn Bu-kha-rin- Rư-cốp 
ất định sẽ bát tay với số còn lại của khối Tơ-rốt-ski- 
6-vi-ép đề cùng nhau chống đảng. 
Song song với hoạt động chính trị của chúng, nhóm 
a-kha-rin - Rư-cốp còn làm cả «công tác › tồ chúc, 
öám tập hợp bọn theo chúng. Qua Bu-kha-rin nhóm 
g 1Š chức bọn thanh niên tư sản như lũ Slép-cốp, Ma- 
!£4xơ-ki, Ai-khen-van, Gôn-đen-be và những tên khác ; 
sa Tóm-ski chúng tồ chức bọn cầm đầu còng đoàn đã 
gan liêu hóa (Men-ni-tsan-ski, Đô-ga-dốp và những tên 
Khác); qua Rư-cốp chúng tô chức bọn phụ trách các cơ 
§uan xó-viết đã hủ hóa (Smia-nốp, Äy-smỏn, Søơ-mít, 
*v.), San sàng tập hợp với bọn chúng là những người 
hủ hóa về chính trị và không che giấu tỉnh thần đầu 
háng của mình, 

llöi ấy nhóm Bu-kha-rin - Rư-cốp được một số người 
phụ trách đảng bộ Mac-tư-khoa che chở (Ủ-gơ-la-nốp, Cô- 
lấp, U-kha-nốp, Ri-u-tin, I-a-gô-đa, Pô-lôn-ski. v.v). Một 
phần bọn hữu vẫn còn ngụy trang, không công khai 
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chống lại đường lối của đẳng. Ở Mac-tư-khoa, trên bác 
chỉ của dảng và trong những cuộc họp của đảng, ngườ 
ta tuyên truyền sự cần thiết phải nhượng bộ bọn ez 
lắc, người ta nói rằng thuế dối với cu-lắc không hợt 
“lý, rằng công nghiệp hóa là một gánh nặng cho nhân 
đàn, xây dựng công nghiệp nặng là việc làm quá $ớm. 
U-go-la-nốp phản đối việc xây dựng nhà máy thủy điện 
trên sông Dơ-ni-ép, y đòi chuyền số phương tiện đành, 
cho công nghiệp nặng sang làm công nghiệp nhẹ, Ủ-gơ 
lanốp và bọn đầu hàng phái hữu khăng khăng rẫần 
Mac-tư-khoa đã và vần sẽ là thành phố đệt, không nề 
xây ở đấy các nhà máy chế tạo cơ khí. 

Đảng bộ Mạc-tư-khoa vạch mặt U-gơ-la-nốp và những 
kẻ ủng hộ y, cảnh cáo chúng lần cuối cùng và lại cảng 
đoàn kết chặt chẽ hơn nữa xung quanh Ban Chấp hành 
trung ương. Năm 1928, trong hội nghị toàn thể Han 
chấp hành dảng bộ Mạc-tư-khoa, Sta-lin chỉ rõ sự cần 
thiết phải đấu tranh trên hai mặt trận, tập trung hỏa 
lực chống khuynh hưởng hữu. Đồng chí Sta-lin nói 
bon hữu là tay sai của cu-lắc trong đảng. Đồng chí Sta- 
lin nói: 


“Sự thắng lợi của khuynh hướng hữu trong đẳng ta sẽ làm 
cho lực lượng chủ nghĩa tư bản tự do nảy nở, phá hoại các vị tí 
cách mạng của giai cấp vô sản và tăng cơ hội phục hồi chủ nghủu 
tư bản ở nước ta* (Vấn đề chủ nghĩa Lé-nin. tr. 2334). 

Đầu năm 1929, người ta thấy rõ là Bu-kha-rin đượt 
bọn đầu hàng hữu khuynh ủy nhiệm, liên hệ với bọn 
Tơ-rõt-ski do Ca-mê-nép làm trung gian và thảo hiệp. 
nghị với chúng cùng nhau đấu tranh chống đảng. Ban 
Chấp hành trung ương vạch trần hoạt động tội lỗi củi - 
bọn đầu hàng hữu khuynh và cảnh cáo rằng việc ấy sẽ 
kết thúc thám bại cho Bu-kha-rin, Rư-ecốp, Tôm-sÉi và 
u¡ững tên lhác, Những bọn dầu hàng hữu khuynh không 


— 
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.u ngừng lại. Chúng lại đưa ra cho Han Chấp hành 
ương một bản cương lỉnh — tuyên bố — chống 
ìng; Ban Chấp hành trung ương đã lên án bản cương 
“Ấn đó. Ban Chấp hành trung ương lại cảnh cád“chúng 
¡ nữa, nhắc chúng nhở số phận của khối Tơ-rốt-ski-. 
\Ñnô-vi-ép. Mặc đầu thế, nhóm Bu-kha-rin - Rư-cốp 
n tiếp tục hoạt động chống dảng, Hư-cốp, Tòm- 
X&i và Bu-kha-rin đưa đơn lên Ban Chấp hành trung 
ng xin từ chức, tưởng làm như thế dọa được đẳng. 
‹lam Chấp hành trung ương lên án chủ trương từ chức 
-jú tính chất phá hoại ấy. Sau cùng hội nghị toàn thê 
lan Chấp hành trung tơng họp hồi tháng Một 1922) 
: yên bố việc tuyên truyền quan điềm của bọn cơ hội 
ứu khuynh không thê tương dung được với danh hiệu 
.lng viên và đề nghị khai trừ Bu-kha-rin, người thủ 
lưởng và lãnh đạo nhóm đầu hàng hữu khuynh, ra khỏi 
chính trị Ban Chấp hành trung ương, và nghiêm khắc 
ắnh cáo Rư-cốp, Tôm-ski và những phần tử 'khác trong 
“khóm đối lập hữu khuynh. 
Những người cầm đầu họn đầu hàng hữu khuynh 
thấy tình hình trở nên quá bất lợi, ra tuyên bố thừa 
ân sai lầm của mình và nhận đường lối chính trị của 
ng là đúng. 
Bọn đầu hàng phái hữu quyết định tạm thời lùi bước 
đề tránh cho cán bệ của chúng khói bị dè bẹp. 
_ Đến đây, giai đoạn thứ nhất của cuộc đấu tranh của 
ẳng chống bọn đầu hàng phái hữu chấm hết. 
Những sự bất đồng ý kiến mới trong đẳng không. lọt 
ôi con mắt kế thù bên ngoài của Liên-xô. Cho rằng 
+ những sự bất hòa mới › trong đảng là triệu chứng 
ng suy yếu, chúng lại mưu lôi cuốn Liên-xô vào chiến 
dranh Và phá hoại công cuộc công nghiệp hóa chưa được 
cảng cố của Liên-xô. Mùa hạ 1929, bọn đế quốc Lô chức 
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việc Trung-quốc xung đột vởi Liên-xỏ, bọn quân ph!é{ 
Trung quốc chiếm đường sắt Hoa-Đông (thuộc về Liên. 
xô) và quản đội của bọn phản động Trung-q:iốc tấs 
công miền biên giới Viện-đông của Liên-xô. Những 
cuộc tấn công của bọn quản phiệt Trung- quốc đều b¿ 
dẹp tìn mau chóng, bọn quản phiệt bị Hồng quáz 
dánh phải rút lui và cuộc xung đột chấm dứt bằng mới 
hòa ước với nhà đương cục Mãn-châu. 

Chính sách hòa bình của Liên-xô một lần nữa đi 
thắng, mặc dầu các âm ¡mnưu của kẻ thù bên ngoài vác 
có sự cbất hòa » trong nội bộ đẳng. | 

Không bao làu, những quan hệ ngoại giao và thương. 
mại mà bọn bảo thủ Anh trước kia đã cắt đứt được láp ` 
lại giữa Liên-xô và Anh. 

Đánh bại những cuộc tấn công của kẻ thù bên ngoài ' 
và bên trong, đảng đồng thời ra sức xây dựng công \ 
nghiệp nặng, tổ chức việc thí dua xã hội chủ nghĩa, 
xây dựng nông trường quốc doanh và nỏng trang lập 
thể, và cuối cùng chuẩn bị điều kiện cần thiết cho việc 
thực hiện kế hoạch ð năm lần thứ nhất của nền kính 


tế quốc đàn. 
Tháng Tư 1929 họp hội nghị XVI của đảng. Vấn đề | 


chủ vếu của hội nghị là kế hoạch ð năm lần thứ phất, 
Hội nghị bác phương án «tối thiều » kế hoạch 5 năm 
của bon đầu hàng hữu khuynh và chấp nhận phương 
án «tối ưu » kế hoạch 5 năm, phương án bắt buộc phải 
thựưc hiện trong mọi điều kiện. 

Thế là đảng đã thông qua kế hoạch 5 năm lần thử 
nhất xảy dựng xã hội chủ nghĩa. 

Theo kế hoạch 5 năm, số vốn đầu tư xảy dưng œ 
bản trong kinh tế quốc đân từ năm 1928 đến 1933 phái 
là 61/6 nghìn triệu rúp, Trong đó, đầu tư cho cónj‡ 
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kiếp và điện khí hỏa dự trù là 19,5 nghìn triệu rúp, 
giao thòng vận tải 10 nghìn triệu rúp, cho nông 
tệp 23,2 nghìn triệu rúp. 

Bỏ là kế hoạch vĩ đại trang bị kỹ thuật hiện dại cho 
ø nghiệp và nông nghiệp Liên-xô. 
Bòng chí Sta-lin nói: 

Xhiệnn vụ chủ yếu của kế hoạch 5 năm là gây dựng cho 
ta một nền công nghiệp có thề trang bị lại và tô chức lại 
ng những toàn bộ công nghiệp trên cơ sở chủ nghĩa xã hội 
cả giao thông vận tải và nông nghiệp nữa > (Sta-lin: Những 
à dc chủ nghĩa Lê-nin, tr. 485.. 

Kế hoạch ấy mặc dù rất vĩ đại nhưng không phải là 
¡gì làm cho người bôn-sê-vích bất ngờ và choáng 
nơ. Kế hoạch ấy được chuẩn bị trong suốt quá trình 
đái triển công nghiệp hóa và tập thẻ hóa, trong cao 
to lao động đã thu hút công nhân và nông dàn và đã 
Êu hiện trong (hí đua xã hội chủ nghĩa. 

{ Hội nghị XVI của đảng kêu gọi tất cả những người 
Bo động đầy mạnh phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa. 
Thi đua xã hội chủ nghĩa đã cho thấy những gương 
ô động đáng kính phục và thái độ mới đối với lao động. 
tong nhiều xí nghiệp, nông trang tập thê và nòng 
zửng quốc doanh, công nhân và nòng dàn dã đề ra 
aững kế hoạch hưởng ứng. Họ đã nêu những tấm 
#ơng về lao động anh hùng. Không những họ đã hoàn 
anh mà còn thực hiện vượt mức kế hoạch xảy dựng 
hói chủ nghĩa mà đẳng và chính phủ dã quy định. 
tái độ của mọi người đối với lao động đã thay đồi. 
‡ữ chỗ là một việc bị cưỡng bách dưới chế độ tư bản, 
° động đã trở thành «sự nghiệp danh dự, sự nghiệp 
" quang, sự nghiệp dũng cảm và anh hùng ›» (Sta-lin). 
Công cuộc xây dựng công nghiệp vỉ đại và mới mẻ 
#fn hành trong toàn côi đất nước. Công trường thủy 
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điện trên sông Đơ-ni-ép phát triền rầm rộ. Ở vùng Đôn- 
bát đã khởi công các nhà máy Cơ-ra-ma-Loóc-seơ va 
ŒGoóc-lốp-sea, xây dựng lại nhà máy đầu máy xe hỏa ở: 
u-gan. Những mỏ than và lò eao mới đã xuất hiện, Ữ 
U-ran, đã xây dựng nhà máy chế tạo cơ khí U-ran và 
những xí nghiệp liên hợp hóa chất Bê-rê-dơ-ni-ki và 
Xô-li-cam-seơ, Nhà máy luyện kim ở Ma-nhi-LÒ-goóc-scơ: 
được khởi công. Công trường các nhà máy làm ô-tò 
được mớ ở Mac-tư-khoa và Goóe-ki, Ở Hô-stốp - trên- 
songg-l)Òng, người ta xây những nhà máy lớn sản xuất 
máy kéo, máy gặt đập và nhà máy không lồ sản xuất 
máy nóng nghiệp. Khu vực than thứ hai của Liên-xô — 
Cu-dơ-bát — được mở rộng. Trong mười một thang, 
người ta xây dựng được nhà máy kéo rất lớn ở vùng 
thảo nguyên gần Sla-lin-gơ-rát. Ớ công trường thủy 
điện trên sông Đơ-ni-ép và công trường nhà máy khéo 
Sta-lin-gơ-rát, công nhàn dã phá kỷ lục thế giới về 
năng suất lao động. 

Lịch sử chưa từng thấy công cuộc xây dựng công 
nghiệp mới nào có quy mô to lớn như thế, chưa từng 
thấy nhiệt tình như thế dối với một công cuộc xây dựng 
mới, chưa từng thấy tỉnh thần lao động anh dũng như 
thế của hàng triệu quần chúng giai cấp công nhân. 

Đó là cao trào lao động thực sự của giai cấp công 
nhân, triên khai trên cơ sở thí dua xã hội chủ nghĩa. 

Lần này nóng dân cũng tiến kịp công nhân. Ở nông 
thôn cũng đã bắt đầu có cao trào lao động của quần 
chúng nông dân xây dựng nóng trang tập thề. Quần 
chúng nông dàn hướng hẫn vào các nông trang tập thề. 
Các nông trường quốc doanh và các trạm máy kéo 
được trang bị đầy đủ máy móc đã giữ một vai trò quan 
trọng. (Quần chúng nông dân đến thăm các nông trường 
quốc doanh và các trạm máy kéo, quan sát máy kéo; 
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'gy nông nghiệp làm việc, họ cảm thấy thú và tức khắc 
\ä nhau « gia nhập nông trang tập thê›. Nông dàn từ 
trước bị phản chia thành những hộ cá thể nhỏ và hết 
.ưc nhỏ, thiếu dụng cụ và sức kéo kha khá một chút, 
.hỏng có khả năng khai phá những vùng đất hoang 
ủòng, không có triền vọng cải tiến kinh doanh của 
uình, bị thiếu thốn và đơn độc, cuối cùng, bây giờ đây 
-xðòng dần mới tìm được lối thoát, tìm được con đường 
lưa đến một đời sống tốt đẹp hơn, đó là việc hợp nhất 
thững đơn vị sản xuất nhỏ thành những tô chức tập thê, 
"hững nông trang tập thê, đó là những máy kéo có thề 
ày bất cứ « đất cứng » nào, bất cứ đất hoang nào, đó 
ù việệ Nhà nước giúp đỡ máy, tiền, người và sự chỉ 
lần, đỏ là khả năng thoát khỏi ách cu-lắc mà chính phủ 
'fö-viết vừa mới đánh quy trước sự mừng rỡ của đông 
:lào quần chúng nông dân. 

- Trên cơ sở ấy, phong trào nông trang tập thê có tính 
:hất quần chúng đã bắt đầu và sau đó phát triền rộng 
'a, trở nên đặc biệt mạnh vào cuối năm 1929, tốc độ 
ăng nông trang tập thề nhanh chưa từng thấy, hơn cả 
ốc độ phát triền công nghiệp xã hội chủ nghĩa của 
thúng ta, 

Xăm 1928, điện tích gieo trồng của các nông trang 
lập thê là 1.390.000 héc-ta; năm 1929: 4.262.000 héc-ta ; 
năm 1930 các nông trang tập thê đã có thề đề kế hoạch 
tày 15.000.000 héc-ta. 

Trong bài báo « Một năm chuyền biến lớn › (1929), 
đồng chỉ Sta-lin đã nói về tốc độ phát triền các nông 
trang tập thể như sau: 

* Phải thừa nhận rằng tốc độ tăng,cáo nồng trang tập thề một 
tách rằm rộ, mạnh mẽ như vậy là điều chưa từng có trong ngay 
tá nền đại công nghiệp xã hội hóa của chúng ta mà tốc độ phát 
triền nói chung chỉ khác ở chỗ quy mô lớn mà thôi *. 
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Đỏ là bưởc chuyền biến lớn trong sự phát triền của 
phong trào nỏng trang tập thề. 

Đó là bước đầu của phong trào nóng trang tập thể cỏ 
tính chất quần chúng. 

Trong pài báo « Một năm chuyền biến lớn ›, đồng chỉ 
Sta-lin hỏi: 

* Trong phong trào nông tranz tập thề hiện nay có gì mới ?*. 

Và đồng chí Sta-lin trả lời: 

~ Trong phong trào nông trang tập thề hiện nay có điều sau 
này là mới và quyết đinh : nông dân gia nhập nông trang tập thề 
không phải từng nhóm riêng biệt như trước, mà từng làng, từng 
tồng, từng huyện, và có khi cá từng tỉnh. Như thế nghĩa là thế 
nào? Như thế nghĩa là trung nông đã đi uào con đường nông 
trang tập thề. Đó là cơ sở của cuộc chuyền biến triệt đề đã diễn 
ra trong sự phát triền nông nghiệp và là một thành công quan 
trọng nhất của chính quyền Xô-viết... » 

Như thế nghĩa là nhiệm vụ thủ tiêu bọn cu-lắc, về 
mặt là giai cấp, trên cơ sở tập thẻ hóa toàn bộ, đặt ra 
vừa chín hay là đã chín rồi. 


TÓM TẮT 


Trong cuộc đấu tranh cho việc công nghiệp hỏa xã 
hội chủ nghĩa nước nhà từ năm 1926 đến 1929, đảng 
đã khác phục được nhiều khó khăn rất lớn trong nước 
và về mặt quốc tế. Những cố gắng của đảng và của giai 
cấp công nhân đã làm cho chỉnh sách công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa trong nước thắng lợi. 

Về căn bản, chủng ta đã giải quyết được một trong 
những nhiệm vụ khó khăn nhất của việc công nghiệp 
hóa: nhiệm vụ tích lũy phương tiện đẻ xây dựng công 
nghiệp nặng. Chúng tả đã xây dựng được cơ sở cho 
nền công nghiệp nặng, đề có thể trang bị lại toàn bộ 
nên kinh tế quốc dàn. 
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¿hoạch 5 năm lần thứ nhất xây dựng chủ nghĩa xã 
đã được thông qua. Công việc xây dựng to lớn các 
"máy mới, nông trường quốc doanh và nông trang 
thề đã được phát triền. 

jéc tiến lên theo con đường chủ nghĩa xã hội làm 
cuộc đấu tranh giai cấp trong nước và cuộc đấu 
nh trong nội bộ đảng gay gắt hơn. Những kết quả 
an trọng nhất của cuộc đấu tranh ấy là: đè bẹp sự 
hân kháng của bọn cu-lắc; vạch mặt khối đầu hàng 
rõt-ski - Di-nô-vi-ép, coi đó là khối chống xô-viết, 
th mặt bọn đầu hàng phái hữu, coi đó là tay sai của 
ắc, khai trừ bọn Tơ-rốt-ski ra khỏi đảng, thừa nhận 
ng những quan điềm của bọn Tơ-rốt-ski và bọn cơ 
phái hữu là khóng thề tương dung được với danh 
êu đảng viên Đảng cộng sản (b) Liên-xỏ. 

Bị đảng bôn-sê-vich đánh bại trên địa hạt tư tưởng 
mất hết cơ sở trong giai cấp công nhân, bọn Tơ-rốt- 
ti không còn là một phái chính trị và đã trổ thành 
ột tập đoàn vô nguyên (ắc gồm những kể mưu cầu 
anh lợi và chính trị, một bọn làm chính trị hai mặt. 
Sau khi xây dựng cơ sở công nghiệp nặng, đảng động 
lén giai cấp công nhân và nông dàn thực hiện kể 
hoạch 5 năm lần thứ nhất xày dựng chủ nghĩa xã hội 
0 Liên-xô. Trong khắp nước, hàng triệu người lao động 
đây mạnh cao trào thi đua xã hội chủ nghĩa, cao trào 
lao động mạnh mẽ xuất hiện, kỷ luật lao động mới được 
hình thành. 

Thời kỳ này chấm dứt bằng một năm chuyền biến lớn 
đán, đấu những thành tựu lớn lao của chủ nghĩa xã hội 
t1 công nghiệp, những thành công đầu tiên quan 

9ng trong nông nghiệp, sự chuyền biến của người trung 
lông đi theo nông trang tập thể, bước khởi đầu của 
Phong trào nông trang tập thề eó tính chất quần chúng. 


CHƯƠNG XI 


ĐẲNG BÔX-SÊ-VÍCH ĐẤU TRANH CHO VIỆC 
TÂP THÊ HÓA NÔNG NGHIỆP 
(1930-1934 ) 


1. Tình hình quốc tế những năm 1930-1934. Khủng 
hoảng kinh tế ở các nước tư bản. Nhật chiếm 
Măn-châu. Phát-xit cầm quyền ở Đức. Hai lò lừa 
chiến tranh. 


Trong khi Liên-xô đạt được những thành công to lớn 
trong việc công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nước nhà 
và phát triền công nghiệp với nhịp độ nhanh thì cuối 
năm 1929 ở các nước tư bản nồ ra một cuộc khủng 
hoảng kinh tế thế giới có sức phá hoại lớn chưa từng 
có, cuộc khủng hoẳng còn trầm trọng thêm trong ba 
năm sau. lhủng hoảng công nghiệp kết hợp với khủng 
hoảng nông nghiệp làm cho tình hình các nước tư bản 
cảng trầm trọng hơn. 

Trong ba năm khủng hoảng kinh tế (1930-1933), côngi 
nghiệp Liên-xô đã tăng hơn Sẵn đôi, năm 1933 bằng 2013; 
năm 1929, còn công nghiệp Mỹ cuối năm 1933 sụt xuống 
bằng 65% năm 1929; công nghiệp Anh bằng 8ô; công 
nghiệp Đức bằng 66%; công nghiệp Pháp bằng 77%.. 

Điều đỏ một lần nữa chứng minh chế đò kinh tế của 
chủ nghĩa xã hội ưu việt hơn chế dộ kinh tế của chủ 
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tư bàn. Nó chứng tổ nước xã hội chủ nghĩa lả 
đuy nhất trên thể giới không biết đến khủng hoảng 
quà củ: khủng hoảng kinh tế thế giới là 21 triệu 
nhân thắt nghiệp bị đầy vào cảnh đói khô. Hàng 
triệu nông đàn bị đau khổ vì khủng hoảng nông 
IỆP. 

khủng hoàng kinh tế thế giới làm gay gắt thêm 
thuẫn diữa các nước đế quốc, giữa các nước chiến 
g với các nước chiến bại, giữa các nước để quốc 
¡ thuộc địa và các nước phụ thuộc, giữa công nhân 
ì tư bản, giữa nông dàn với đại địa chủ. 

rong bản báo cáo tông kết công tác của Bàn Chấp 
trung ương ở đại hội XVI của đảng, đồng chí Sta- 
nói rằng giai cấp tư sản tìm lối thoát ra khỏi khủng 
ảang kinh tế bằng cách một mặt thiết lập chế độ dọc 
¡ phát-xít, tức là độc tài của những phần tử tư bản 
ân động nhất, sô-vanh nhất, đế quốc nhất, đề đàn áp 
¡ cấp công nhân; mặt khác gây chiến tranh đề phản 
lại thuộc địa và các miền ảnh hưởng làm thiệt hại 
những nước mà khả năng phòng thủ yếu. 

Tinh hình đã xảy ra đúng như thể. 

Nám 1932 nguy cơ chiến tranh lừ phía Nhật tăng lên. 

a đế quốc Nhật, thấy các cường quốc chàu Âu và Mỹ 
*s4n toàn mác giải quyết các việc nội trị do kinh tế 
thủng hoàng gây ra, muốn thừa dịp ấy uy hiếp Trung- 
Zøốc là nước mà khả năng phòng thủ yếu, bắt Trung- 
1sấc khuất phục và làm chủ Trung-quốc. Đế quốc Nhật 
thónz tuyên chiến với Trung-quốc, lợi dụng một cách 
“ bơm những « vụ xung đột địa phương » mà chính 
lắng đã gây ra, lén lút dựa quản vào Xãn-chàu. Quân 
sội Nhật chiếm hẳn Mãn-chàu, chuần bị vị trí có lợi 
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đề chiếm Hoa-bắc và tấn công Liên-xô. Đề tr do hành 
động, Nhật rút khỏi Hội quốc liên và gäp rút táng bình b¡, 

Tình hình ấy thúc đầy MỸ, Anh và Pháp tăng cường 
trang bì hải quản ở Viễn-đông. Mục đích của Nhật đã rõ 
rệt: ch;zếrn Trung-quốc và hất cẳng các cường quốc đế 
quốc Âu — Mỹ ra khỏi Trung-quốc. Các nước đế quốc 
Âu — Mỹ đã đối phó bằng cách tăng thêm bình bị. 

Nhưng Nhật còn một mục địch nữa : xảm chiếm phần 
Viên-đông Nô-viết. Ai cũng hiều ràng Liên-xô không 
thê bỏ qua nguy cơ ay được. Liên-Xỏ bắt tay làng cường 
củng cố khả năng quốc phòng ở khu Viễn-dông. 

Như vậy là do việc bọn đế quốc Nhật phảt-xít hóa 
mà một lò lửa chiến tranh thứ nhất đã hình thành ở 
Viễn-đông. 

Khủng hoảng kinh tế không những làm cho những 
màu thuần của chủ nghĩa tư bản ở Viễn-đdông gay gắt 
thêm, mà nó còn làm gay gắt thêm cả những mâu thuẫn 
ấy ở châu ảu. Khủng hoảng kéo dài trong công nghiệp 
và nông nghiệp, tình trạng thất nghiệp càng dòng và 
tình cảnh cảng. ngày càng bấp bênh của những giai cặp 
khòng có tài sản, đã làm táng sự bất bình của công 
nhàn và nông đàn. Sự bắt bình ấy biến thành lòng căm 
phần có tính chất cách mạng của giai cấp công nhàn. 
Sự bất bình ấy đặc biệt sôi sục ở Đức, một nước mà 
kinh tế đã kiệt quệ vì chiến tranh. vì những khoản bồi 
thường cho bọn chiến thắng Ảnh, Pháp và vì kinh tế 
khủng hoàng, một nước mi giai cấp công nhàn phải 
rên xiết dưới ch dịp bức nạng nề của giai cấp từ 
sản (rong nước và của giai cặp tử sản nước ngoài, 
giai cắp tự sẵn Anh — Pháp. Đó là diều được chừng 
tỏ hùng hồn trong việc sảu triệu phiếu đã bỏ cho 
Đẳng cộng sản Đức trong địp tuyền cử đại biều vào 
Quốc hội trước khi bọn phát-xit lèn cầm quyền 
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: cấp tư sản Đức thấy rằng những tự do dân chủ- 
sản sót lại trong nước có thê sẽ làm hại chủng, giai 
;công nhàn CỎ thê lợi đụng những tự do ấy đề dầy 
h phong trào cách mạng. Cho nên chủng quyết 
rằng đề giữ chính quyền của chúng ở Đức, chỉ có 
biện pháp là thủ tiêu những tự do tư sản, biến 
e hội thành con số không và thiết lập chế độ độc 
¡khủng bố của giai cấp tư sản quốc gia, một chế đô 
- lài có thề đẻ bẹp giai cấp cóng nhàn và đựa vào 
a2 chủng tiều tư sản đang say sưa trả thù. Giai cấp 
sản Đức trao quyền cho đảng phát-xít; đề lừa bịp 
ăn đản, đăng này tự xưng là đảng quốc gia-x+ã hói 
nghĩa; giai cấp tư sản Đức biết rõ rằng đảng quố 
-xã hội chủ nghĩa trước hết là một bộ phận của 
¡ cấp tư sản đế quốc, bộ phận phản động nhất và 
địch nhất đối với giai cấp công nhàn, sau nữa là 
g cay trả thù nhất, có thề lôi kéo phần lớn quần 
ung tiêu tư sản có xu hướng quốc gia chủ nghĩa. Bọn 
ân bội giai cấp công nhân, những lãnh tụ của đẳng 
na chủ-xã hội Đức, với chính sách thỏa hiệp đã dọn 
ng cho chủ nghĩa phát-xit, giúp giai cấp tư sản trong 
ảng việc ấy. 

Đó là những điều kiện đã quyết dinh việc bọn phát- 
t Bức nắm được chính, quyền năm 1933. 

Trong bản báo cáo của Ban Chấp hành trung ương 
& dại hội XVIT của đẳng, khi phản tích những biến cố 
Đức, đồng chỉ Sta-lin nói ràng : 


_= 


“Đừag nèa coi việc chủ nghĩa phát-xít thắng ở Đức chỉ là dấu 

⁄iy yếu của giai cấp công hân và là kết quả của những 
*z4 đồ phán bội giai cấp còng nhân của bọn dân chúủ-xã hội đã 
đụn đường cho chủ nzhia phát-xít. Cũng phải coi đó là dấu hiệu 
y yếu của giai cấp tư sản, là dấu hiệu chỉ rằng xiai cặp tư sản 
ng còn đủ sức thi hành chính quyền của chúng bằng những 
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phương pháp cũ của chế độ nghị viện và dân chủ-tư sản, nên trong 
chính sách đối nội chúng phải dùng đến những phương pháy 
khủng bố đề cai trị..* (Sta-lin : Những oấn đề chủ nghĩa Lé- 
nin, tr. 545), 

Bọn phát-xit Đức bắt đầu thực hiện chính sách đối 
nội của chúng bằng việc đốt cháy nhà quốc hội, khủng 
bố Làn ác giai cấp công nhàn, hủy bỏ các tô chức của 
giai cấp công nhân, thủ tiêu những tự do dàn chủ-tư 
sản. Còn về chỉnh sách đối ngoại, chúng rút ra khỏi 
Hội quốc liên và công khai chuẩn bị chiến tranh đề 
bắt buộc sửa lại biên giới các nước chàu u có lợi 
cho Đức. 

Như vậy, vì có bọn phát-xít Đức, một lò lửa chiến 
tranh thử hai đã hình thành ở trung tâm châu Âu. 

Ài cũng biết rằng Liên-xô không thể bỏ qua một việc 
quan trọng như thế. Và Liên-xô chăm chú theo đổi mọi 
biến cõ ở phía Tây, tăng cường khả năng quốc phòng 
ở các biên thùy phía Tây. 


2. Từ chính sách hạn chế những thành phần cu-lác đến 
chính sách thủ tiêu eu-iắc, với tư cách là một giai 
cấp. Đấu tranh chóng việc làm sai lạc chính sách 
của đảng trong phong trào nông trang tập thề. 
Tấn công những thành phần tư bản chủ nghĩa trên 
kháp mặt trận. Đại hội XYI của đăng. 

Việc nông dân gia nhập nóng trang tạp thê hết sức 
đòng đảo năm 1929-1930 là kết quả của tất cả sự 
hoạt động trước của đảng và của chính phú. Sự phát 
triên của công nghiệp xã hội chủ nghĩa bắt dầu bằng 
việc chế tạo hàng loạt những máy kéo và máy móc 
nóng nghiệp, việc đấu tranh quyết liệt chống bọn cu-lắc 
trong cuộc vận động thu mua lương thực năm 1928 - 
1929, sự tiến bộ của việc hợp tác hóa nông nghiệp làm 


vuông đân quen đần với kinh tế tập thê hóa, kinh 
„em tốt đẹp của những nông trang tập thề và nông 
#¿ quốc đoanh đầu tiên, — tất cả những điều đó 
`n bị cho việc chuyền sang tập thể hóa toàn bộ, 
việc nông đân gia nhập nông trang tập thẻ cả từng 
„từng khu, từng huyện. 
téc chuyền sang tập thề hóa toàn bộ không phải 
›bành bằng sự gia nhập đơn giản và hòa bình của 
ìn chủng nông dàn căn bản vào các nông trang tập 
„mà phải trải qua một cuộc đấu tranh có tỉnh chất 
ìn chủng của nỏng dàn chống lại cu-lắc. Tập thề hỏa 
bộ có nghĩa là toàn bộ ruộng đất trong làng phải 
uyên vào nông trang tập thể, song lúc đó một phần 
ruộng đất lại đo bọn cu-lắc nắm, cho nên nông dàn 
đuồi bọn cu-lắc đi, tước hết ruộng đất của chúng, 
ơc hết gia súc và máy móc của chúng, và đòi chính 
vền Xô-viết bắt giam và trục xuất bọn cu-lắc. 
Như thế, tập thề hỏa toàn bộ có nghĩa là thủ tiêu 
-lắc. 
Bỏ là chính sách thủ tiêu cu-lắc, với tư cách là một 
¡ cấp, trên cơ sở tập thê hóa toàn bộ. 
Lúc bấy giờ, Liên-xỏ đã có một cơ sở vải chất đủ đề 
anh toán với bọn cu-lắc, bẻ gãy sự kháng cự của 
úng, thủ tiêu chúng, với tư cách là một giai cấp, thay 
Š sự sản Xuất của chủng bằng sự sản xuất của các 
ng trang tập thề và nông trường quốc doanh. 
Năm 1997, bọn cu-lắc sản xuât được trên 600 triệu 
ủt lúa mì trong đó 130 triệu pút là lúa mì hàng hóa. 
ắc nông trang tập thể và nông Kường quốn đoanh 
0ng thời gian äyv chỉ sản xuâi được 35 triệu pắt lủa mì 
hàng hỏa. Năm 1929, nhữ dang bôn-sê-vich kièền quyết 
Phát triền nông trường quốc doanh và nông trang tập 
Š, nhờ những thành công trong công nghiệp xã hội 
-_ 30 L§pb 
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chủ nghĩa đã cung cấp cho nông thôn máy kéo và 
máy móe nông nghiệp, nông trang tập thề và nông 
trường quốc doanh đã trở thành một lực lượng quan 
trọng. Ngay năm ấy, nông trang tập thề và nông trường 
quốc doanh đã sản xuất trên 400 triệu pút lúa mì trong 
đỏ có hơn 130 triệu pút lúa mì hàng hóa, tức là nhiều 
hơn số của bọn cu-lắe sản xuất năm 1927. Năm 1930, 
các nông trang tập thề và nông trường quốc doanh có 
nhiệm vụ sản xuất và thực sự đã sản xuất được trên 
400 triệu pủút lúa mì hàng hóa, tức là một số lượng lớn 
hơn số của bọn cu-lắc cung cấp năm 1927 rất nhiều. 

Sự phân bố lại các lực lượng giai cấp trong nền kinh 
tế của nước nhà, và việc có cơ sở vật chất cần thiết 
đề có thề thay thế sự sản xuất lúa mì của bọn cu-lắc 
bằng sự sản xuất lúa mì của nông trang tập thê và nông 
trường quốc doanh, đã cho phép đẳng bôn-sê-vich, trên 
cơ sở tập thề hóa toàn bộ, chuyền từ chính sách hạn 
chế cu-lắc sang một chính sách mới, chính sách ¿hủ trêu 
cu-lắc, Đói tr cách là một giai cấp. 

Cho đến nắm 1929, chính quyền Xô-viết thi hành chính 
sách hạn chế cu-lắc. Chính quyền Xô-viết bắt cu-lắc 
phải đóng thuế tăng lên, phải bán lúa mì cho Nhà nước 
theo giá đã định, hạn chế dến một quy mô nhất định 
việc sử dụng ruộng đất của cu-lắc bằng đạo luật về việc 
lĩnh canh ruộng đất; giới hạn quy mô của kinh tế cu- 
lắc bằng đạo luật về sử dụng lao động làm thuê trong 
các đơn vị sản xuất cá thê của nông dân. Nhưng chính 
quyền Xô-viết chưa thi hành chính sách thủ tiêu cu-lắc 
vì những đạo quật về lỉnh canh ruộng đất và thuê mưởn 
nhân công vẫn còn đề cho cu-lắc tồn tại và luật cấm 
tước đoạt tài sản của chúng thi hành lúc bấy giờ còn 
bảo đảm phần nào cho chúng về mặt này. Chinh sách 
ấy cẩn trở sự phát triền của cu-lắc, làm cho một số 
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iựp cu-lắc bị loại trừ và phá sản vì không chịu 
lhz> .._ ›gø sự hạn chế đó. Nhưng chính sách ấy chưa 
[bu bồ cơ sở kinh tế của giai cấp cu-lắc, chính sách ấy 
v3£ 'rl tởi sư thủ tiêu cu-lắc. Đó là chinh sách hạn 
¿ cư không phải là chỉnh sách thủ tiêu cu-lắc. Nhưng 
s: sách ấy rất cần thiết trong một thời kỳ nào đấy vì 
nông frang tập thể và nông trường quốc doanh vẫn 
Yếu và chưa thẻ đem sự sản xuất lúa mì của chính 
thav thế cho sự sản xuất của cu-lắc. 

'tgối năm 1929, trước sự phát triền của các nông trang 
'aể và nóng trường quốc đoanh, chính quyền Xô-viết 
thưc hiện một bước ngoặt mạnh mẽ. Chính quyền 
viết chuyên sang chính sách thủ tiêu, chính sách xóa 
cu-lắc, với tư cách là một giai cấp. Chinh quyền Xô- 
bủy bỏ các đạo luật về việc lĩnh canh và về việc 
mướn lao động, như vậy tức là không đề cho bọn 
€ sử dụng ruộng đất và nhàn công làm thuê nữa. 
ính quyền Xô-viết rút đạo luật cấm tước đoạt tài sản 
cu-lác. Chính quyền Xô-viết cho phép nòng dàn tịch 
gia súc, máy móc và các dụng cụ khác của cu-lắc 
nông trang tập thê. Họn cu-lắc bị tước đoạt cũng 
“ữ bọn tư bản đã bị tước đoạt trong lĩnh vực công 
hiệp năm 1918, có điều khác là lần này những tư liệu 
ä xuất của cu-lắc không chuyên vào tay Nhà nước mà 
“huyền vào tay nông dàn đã liên hợp lại, vào tay nông 
#ang tập thê, 

Bó là một biến đôi cách mạng sảu xa nhất, một bước 
đhây vọt từ trạng thái chất lượng cũ của xã hội sang 
5t trang thái chất lượng mới, mà kết quả có giá trị 
##ang như cuộc Cách mạng tháng Mười 1917. 

Xét độc đáo của cuộc cách mang ấy là ở chỗ nó đã 
lến hành fử trén tuiống, đo sáng kiến của chính quyền 
nước, được sự ủng hộ trực tiếp ở dưới lén của hàng 


~i 
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triệu nông dân đấu tranh chống lại sự nô dịch của eu- 
lắc, đề giành đời sống tự do trong nông trang (ập thề. 

Cuộc cách mạng ấy đã cùng một lúc giải quyết xong' 
ba vấn đề cơ bản của công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
#Ñ hội:»e 2 

a) Nó thủ tiêu giai cấp bóc lột đông đảo nhất trong 
nước ta, giai cấp cu-lắc, thành trì của việc phục hồi chủ 
nghĩa tư bản, 

b) Nó làm cho giai cấp lao động đông đảo nhất trong 
nước ta, giai cấp nông dân, chuyền từ con đường kinh. 
tế cá thề sinh ra chủ nghĩa tư bản sang con đường kinh 
tế tập thê, nông trang tập thê, xã hội chủ nghĩa. 

©) Nó đem lại cho chính quyền Xö-viết eơ sở xã hội 
chủ nghĩa trong nông nghiệp, lĩnh vực rộng lớn nhất, 
cần thiết nhất cho sự sống, nhưng cũng lạc hậu nhất 
trong nền kinh tế quốc dân. 

Như vậy, những nguồn cuối cùng ở trong nước của 
âm mưu phục hồi chủ nghĩa tư bản đã bị xóa bỏ. Đồng 
thời, người ta đã tạo ra những điều kiện mới, những 
điều kiện quyết định, cần thiết cho việc xây dựng nền 
kinh tế quốc dân xã hội chủ nghĩa, 

Năm 1929, khi luận chứng chính sách thủ tiêu eu-lắc, 
với tư cách là một giai cấp, và vạch ra những kết quả 
của phong trào đông đảo nông dân tham gia công cuộc 
tập thê hóa toàn bộ, đồng chí Sta-lin viết: 


« Hy vọng cuối cùng của bọn tư bản tất cả các nước mơ lập 
lại chủ nghĩa tư bản ở Liên-xô, * cái nguyên lý thiêng liêng của 
quyền tư hữu", bị đồ sụp và tan ra mây khói. Nông dân mã 
chúng coi như phân bón đề chuần bị đất cho chủ nghĩa tư bản 
đã từng đáta đồng rời bỏ lá cờ « tư hữu » mà chúng hãng khoe 
khoang và họ đi vào con đường tập thề hóa, con đường xã hội 
chủ nghĩa. ly vọng cuối cùng phục hồi chủ nghĩa tư bản _ 
đồ sụp > (Sta-lin : Những oữn đề chủ nghĩa Mác Lê-niny tP 290) 


“. 
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nh sách thủ tiêu cu-lắc, với tư cách là một giai 
đã được nghị quyết lịch sử của Ban Chấp hành 
ương Đảng công sản (b) toàn Liên-xỏ ngày ð thắng 
nz 1939 «‹ Về nhịp độ tập thề hóa và những biện pháp 
_lap đỡ của Nhà nước đề xây đựng nông trang tập thê » 
¿ nhàn. Nghị quyết ấy đã chú ý đầy đủ đến các điều 
“Ea khác nhan và trình độ không đều nhau của việc 
ìn bị tập thê hóa ở các miền khác nhau ở Liên-xô. 
{Người ta quy định những nhịp độ tập thề hóa khác 
u Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản (bh) 
Liên-xô chia các tỉnh của Liên-xô thành ba nhóm, 
y theo nhịp độ tập thê hóa phải thực hiện ở mỗi nơi. 
{Nhóm thứ nhất gồm những miền sản xuất ngữ cốc 
n trọng nhất, những miền đã được chuần bị tốt nhất 
tập thê hóa, có nhiều máy kéo nhất, có nhiều nông 
ừờng quốc đoanh nhất, có nhiều kinh nghiệm dấu 
h chống cu-lắc nhất trong các cuộc vận động thu 
ua lương thực; đó là miền Bắc Cáp-ca-dơ (Cu-ban, 
ng Đông, miền Tê-réc), miền trung lưu Vôn-ga và hạ 
Em Vôn-ga. Ban Chấp hành trung ương đề nghị về cơ 
đản phải làm xong việc tập thề hóa các miền ngũ cốc 
tây vào mùa xuân nắm 1931. 

Nhóm thứ hai gồm có U-eơ-ren, vùng Đất đen - Trung 
lm, Xi-bi-ri, U-ran, Ca-dắc-stan và các miền ngũ cốc 
thác, có thề làm xong về cơ bản việc tập thề hóa vào 
mùa xuân năm 1932. 

Các tỉnh, khu và các nước cộng hòa khác (nh Mạc- 
(khoa, Nam Cáp-ea-dơ, các nước cộng hòa Trung Á, 
1y.) có thể kéo dài thời hạn tập thề hóa đến cuối kế 
hoạch 5 năm, tức là đến năm 1933. 

Ban Chấp hành trung ương đẳng, trước nhịp độ tập 
- thề hóa mỗi ngày một cao hơn, thấy cần phải đầy nhanh 
_ ơn nữa việc xây đựng các nhà máy chế tạo máy kéo, 
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máy gặt đấp liên hợp và tất cả các máy gan theo máy 
kéo, v.v. Đồng thời, Bạn Chấp hành trung ương yên 
cầu ø phải kiên quyết chống lại những khuynh hướng 
coi nhẹ việc dụng ngựa kéo trong giai đoạn hiện tại 
của phong trào tấp thề hóa, những khuynh hướng đưa 
đến chỗ bán và bán rẻ ngựa đi ». 

Năm 1929-1930, tín dụng cung cấp cho các nông 
trang tập thể tăng lên gấp đôi (số tiền ấy tới 500 triệu 
rúp), 

Nhà nước chịu trách nhiệm đảm bảo việc phân phối. 
ruông đất cho các nông trang tập thề. 

Trong nghị quyết, có điều chỉ dẫn rất quan trọng là: 
hình thức chú yêu của phong lrào nông trang tập thê. 
tronz giai doạn hiện tại là ác-ten nông nghiệp, trong. 
đó chỉ tập thê hóa những tư liệu sản xuất chủ gều thôi.. f 

Bán Chấp hành trung ương đã hết sức nghiêm túc 
chỉ thị cho các đẳng bộ các cấp phải đề phòng « chống, 
lai mọi thứ c ra mệnh lệnh » từ trên xuống đổi với phong ˆ 
trào nông trang tập thê, Vì như thế có thể để ra nguy | 
cơ là đáng lẽ thực hiện việc thi đua xã hội chủ nghĩa | 
the sự trong việc tô chức các nông trang tặp thè 
thì người ta sẽ lại chơi trò tập thể hóa» ( Đẳng cộng 
sẵn (b ) toàn Liên-#ô qua các nghị quyết, phần HH, tr. 662). 

Nghị quyết ấy của Ban chấp hành trung ương đã 
soi sáng việc thưrc hiện chính sách mới của đẳng ở 
nông thôn, 

Mót phong trào nông trang tập thề mạnh mẽ được 
phát triền nhờ chính sách thủ tiêu cu-lắc và tập thể 
hóa toàn bộ, Nông dàn gia nhập nông trang tập thề 
từng làng, từng huyện. Trên con đường đi của họ, họ 
quét hết bọn củ lắc và hất bỏ ách cu-lc, 

Những bên những thanh công lớn của việc tập th. 
hóa, thông báo lâu người ta thấy xuất hiện những 


— ` co 
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xết điềm của cán bộ đẳng trong công tác thực tế 
sz vụ thi hành sai lạc chính sách của đẳng trong 
xảy dựng nông trang tập thể. Mặc dầu Ban Chấp 
-h trung ương đä căn đặn không được quá say sưa 
những thành công của việc tập thê hóa, nhiều cán 
sảng đã cưỡng ép một cách giả tạo việc tập thể hóa, 
ns chú ý đến điều kiện không gian và thời gian, 
n chú ý đến mức độ sẵn sàng tham gia của nông 
: vào nông trang tập thê. 
8ö ràng là người ta đã làm trái nguyên tắc í# nguyện 
1ø công việc xây dựng nông trang tập thê. Trong 
xài huyện, đáng lễ phải tôn trọng nguyên tắc tự 
vẹn thì người ta bức bách nông dân vào nòng trang 
thẻ, đọa sẽ «tịch thu tài sản » và tước quyền bầu 
của họ, v.V.. 
Trong một số huyện, đáng lễ làm công việc chuẩn bị 
tiên nhân giải thích những nguyên tắc của chính 
ù của đẳng về tập thê hóa thì người ta đã thay vào 
bảng những mệnh lệnh quan liêu từ trên xuống, 
2z những con số thống kê thôi phồng về những nông 
5‹ tập thê mà người ta bịa ra là đã tô chức, bằng 
chóng đại giả tạo những tỷ lệ tập thê hóa. 
Mạc dù Ban Chấp hành trung ương đã chỉ thị rằng 
: chính của phong trào nông trang tập thệ là ác-ten 
“s2 nghiệp, trong đó chỉ tập thô hóa những tư liệu 
“xuất chủ yếu mà thôi, nhưng ở nhiều nơi người ta 
4“ Sai dột nhảy qua ác-ten đi thẳng tới công xã ; người 
đã tập thê hóa nhà cửa, gia súc có sữa và gia súc 
9 không phải là hàng hóa, gà vịt, V.V.. 
Shững cán bộ lãnh đạo ở một vài tỉnh say sưa trước 
Xhững thành công đầu tiên của công cuộc tập thê hóa 
không tuân các chỉ thị rõ ràng của Ban Chấp hành 
*ùng ương về nhịp độ và thời hạn tập thề hóa. Tỉnh 


Hị 
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Mạc-tư-khoa, chạy theo những số liệu thống kê th 
phồng, đã bắt cán bộ phải hoàn thành tập thê hóa vảo 
mùa xuân năm 1930, mặc dầu miền ấy còn thời hạn tối 
thiều là ba năm nữa (tức là cnối năm 1932). Nam Cáp- 
ca-dơ và Trung Á còn vi phạm chỉ thị nhiều hơn nữa. 

Bọn cu-lắc và tay sai của chúng lợi dụng những chủ 
trương quá trớn ấy đề khiêu khích, đề nghị tồ chức 
công xã thay cho ác-ten nông nghiệp, tập thề hóa nga 
lập tức nhà cửa, gia súc nhỏ, gà vịt. Đồng. thời, bọn 
cu-lắc xui nông dàn giết hết gia súc đã rồi hãy vào 
nông trang tập thẻ, bảo rằng vào nông (rang tập thể 
gia súc sẽ «bị lấy hết ». Kẻ thù giai cấp tính rằng những 
sai lầm và chủ Irương quá trớn của các tồ chức địa 
phương trong cuộc vận dộng tập thê hóa sẽ làm cha 
nông dân nồi giận và gây ra những vụ nồi loạn chống 
lại chính quyền Xô-viết. 

Những sai lầm của các đẳng bộ địa phương và hành 
động khiêu khích trực tiếp của kẻ thù giai cấp đã đưa 
tới kết quả là vào hạ tuần tháng Hai 1930, trong khi nói 
chung việc tập thề hóa thu được những thành công 
chắc chắn thì, ở nhiều huyện đã thấy xuất hiện những 
dâu hiệu đáng lo ngại về sự bất bình nghiêm trọng của 
nông dân. Ở một số nơi, bọn cu-lắc và tay sai đã xủ 
giục nông dân trực tiếp hành động chống chính quyề 
Xó-viết, 

Khi biết có những hành động sai lệch đường lối của 
đảng có cơ phá hỏng công cuộc tập thề hóa, Ban Chấp. 
hành trung ương lập tức bắt tay chấn chỉnh lại tình. 
hình, hướng cán bộ vào việc sửa chữa ngay những si 
lắm đã pham. Ngày 2 tháng Ba 1930, theo quyết dịnÈ 
của Ban Chấp hành trung ương, các báo đăng bi. 
« Choáng váng vì thành công» của đồng chí Sla-i% 
Trong bài báo ấy, tác giả cảnh cáo tất cả những ngưữ 
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sưa với những thắng lợi của công cuộc tập thê hóa, 
chạm sai lầm nghiêm trọng và đi chệch đường lối 
đảng ; cảnh cáo tất cả những người muốn dùng biện 
p áp lực hành chính đề đưa nông dân vào con 
ng nông trang tập thê. Bài báo ấy nhấn rất mạnh 
yên tắc tự nguyện trong việc xây dựng các nông 
ztập thề và nói rõ sự cần thiết phải chủ ý những 
› kiện khác nhau của những miền khác nhau ở Liên- 
khi xác định nhịp độ và phương pháp tập thê hóa. 
ạ chí Sta-lin nhắc lại rằng cái khâu chính của cuộc 
động nông trang tập thê là ác-ten nông nghiệp, 
ø đó chỉ tập thể hóa những tư liệu sản xuất chủ 
— nhất là trong ngành sản xuất ngũ cốc — không 
thề hóa vườn tược, nhà cửa, phần gia súc có sữa, 
súc nhỏ, gà vịt, v.v.. 
Bài báo của đồng chí Sta-lin có ý nghĩa rất quan trọng 
chính trị. Nó giúp các tồ chức của đảng sửa chữa 
tầm và giáng một đòn mạnh vào kẻ thù của chính 
trên Xô-viết mưu lợi dụng những chủ trương quá trớn 
hà nông dân nồi dậy chống lại chính quyền Xô-viết. 
sân chúng nông dân đông đảo thấy rõ rằng đường 
| của đảng bôn-sê-vích không có gì giống những chủ 
“#ng quá trờn «tả khuynh» ở địa phương. Bài học 
3 ¿ã làm vên tâm quần chúng nông dàn. 
Bề hoàn thành việc sửa chữa những chủ trương quá 
{Ƒ?a và sai lầm, công việc mà bài báo của đồng chí Sta- 
đã mở dầu, Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng 
{ *A (b) toàn Liên-xô quyết định tấn công vào các sai 
_#" một lần nữa; ngày 15 tháng Ba 1930, Ban Chấp 
tảnh trung ương công bố nghị quyết «Về việc đấu tranh 
ống những hành động làm sai lạc đường lối của đẳng 
tong cuộc vận động tập thê hóa ». 
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Nghị quyết ấy phân tích tỉ mỉ những sai lầm đã phạm 
vì di chệch đường lỗi Lê-nin-Sta-lin của đẳng, vì vị 
phạm trắng trợn các chỉ thị của đẳng, 

Bạn Chấp hành [rung ương chỉ rõ rằng thi hành những 
chủ trương quá trớn «tả khuynh » là trực Liếp giúp cho 
kẻ thù giai cấp. 

Bạn Chấp hành trung ương đề nghị : « cách chức những 
cán bộ không biết hoặc không muốn kiên quyết đấu 
tranh chống những hành động sai lạc đường lối của 
đảng và thay họ bằng những cán bộ khác » (Đẳng cóng 
sản (b) loàn Liên-*ô qua các nghị quyết, phần II, tr. 663, 

Ban Chấp hành trung ương thay đồi ban lãnh đạo 
một số đẳng bộ tỉnh và khu (tỉnh Mạc-tr-khoa, Nam 
Cáp-ca-do) đã phạm những sai lầm chính trị và không 
biết sửa chữa. 

Ngày ở tháng Tư 1930, các báo đăng bài: « Trả lời 
các đồng chỉ nông trang viên » của dồng chí Sta-lin, 
Bài ấy vạch rõ nguồn gốc những sai lầm trong vấn đề 
nông dàn và những sai lầm chính đã phạm trong phong 
(rào nông trang tập thê: thái độ sai đối với (rung nông; 
vi phạm nguyên tắc lê-nin-nít tự nguyện trong việc xây 
dựng nông trang tập thể; vi phạm nguyên tắc lê-nin- 
nít phải chủ ý các điều kiện khác nhau trong những 
miền khác nhau ở Liên-xỏ, nhảy qua ác-ten chuyền 
thẳng sang công xã. 

Tất cả những biện pháp ấy đã giúp đảng ta thanh 
toán xong những chủ trương quá trớn mà cán bộ địa 
phương đã phạm ở nhiều vùng. 

Ban Chấp hành trung ương đã phải tỏ ra hết sức 
kiên quyết, đã phải tỏ ra có khả nắng đi ngược dòng 
đề kịp thời hướng vào con đường đúng một số lớn cán 
bộ dáng vì say sưa với thành công, dã lắn xuống dốc, 
đi chệch đường lối của dẳng. 
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ng đã thanh toán được những việc làm sai lạc 
tiếi của đẳng trong phong trào nông trang tập thê- 
)inh trên cơ sở ấy mà thành công của phong trào 
¿ trang tập thê đã được củng cố. 
¡nh trên cơ sở ấy mà miếng đất thuận tiện cho 
trào mởi và mạnh mể của nông trang tập thê đã 
tạo ra. 
rước khi đảng chuyền sang chính sách thủ tiêu eu- 
:yề mặt là một giai cấp, thì cuộc đại tấn cóng chống 
ng thành phần tư bản chủ nghĩa đã được tiến hành, 
ủyếu là ở các thành phố, trong công nghiệp, đề thủ tiêu 
thành phần ấy. Nông nghiệp, nông thôn về mặt này 
đỏ còn lạc hậu so với công nghiệp, thành phố. Vì 
y cuộc tấn công có tỉnh chất một mặt, không đầy đủ, 
ông phô biến. Nhưng hiện nay khi sự lạc hậu của 
ng thôn đã lùi về quá khứ, cuộc đấu tranh của nông 
đề thủ tiêu cu-lắc đã hết sức rõ rệt và đảng đã 
uyền sang chính sách thủ tiêu cu-lắc, — thì cuộc tấn 
n vào những thành phần tư bản chủ nghĩa có tính 
ñt phổ biến, từ chỗ có tính chất một mặt, cuộc tấn 
ng đã trở thành cuộc tấn công trên khắp các mặt. 
¡ triệu tập đại hội XYI của đảng, cuộc tông tấn công 
ủo các thành phần tư bản chủ nghĩa đã mở ra trên 
ủn tuyến. 
Đại hội XVI của đẳng họp ngày 26 tháng Sáu 1930, 
tó 1,268 đại biêu có quyền biều quyết và 891 đại biều 
vấn, thay mặt cho 1.260.874 đẳng viên chính thức 
ả 711, 609 đảng viên dự bị. 

Đại hội XVI của đảng được ghi tên vào lịch sử dẳng 

ư «đại hội chủ nghĩa xã hội mở cuộc tấn công trẻn 
khắp mặt trận, đại hội thủ tiêu eu-lắc với tính cách là 
một giai cấp, và thực hiện tập thể hóa toàn bộ» 
Ÿta-lin), 
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Trong báo cáo chính trị của Ban Chấp hành trung 
ương, đồng chí Sta-lin chỉ rổ những thắng lợi to lớn mà 
đảng bôn-sê-vich đã thu được trong khi mở rộng cuộc 
tấn công xã hội chủ nghĩa. 

Trong lĩnh vực công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, tỷ 
trọng công nghiệp đã chiếm ưu thế trong tổng sẵn 
lượng của nền kinh tế quốc dân so với tỷ trọng nông 
nghiệp. Trong năm 1929-1930, phần của công nghiệp 
trong tông sản lượng của toàn bộ nền kinh tế quốc 
dàn đã chiếm chí ít là 53%, còn phần của nông nghiệp 
chỉ chiếm khoảng 47%. 

Vào thời kỳ trước khi họp đại hội XV của đẳng, tức 
là 1926-1927, sản lượng của toàn bộ nền công nghiệp 
bằng 102,5% mức trước chiến tranh ; vào thời kỳ trước 
khi họp đại hội XVI, tức là 1929-1930, thì bằng 160% 
mức trước chiến tranh, 

Công nghiệp nặng — sản xuất tư liệu sản xuất và 
máy móc — ngày càng được củng cố. 

Đồng chí Sta-lin khi đáp lại những lời hoan hô nhiệt 
liệt của toàn thể đại hội, tuyên bố: 
~ *ii Chúng ta sắp biến cải nước ta từ nước nóng nghiệp 
thành nước cóng nghiệp ». 

Đồng chí Sta-lin giải thích thêm rằng: tuy vậy, ta 
không được nhầm lẫn nhịp độ cao của sự phát triền 
của công nghiệp với frỉnh độ phát triền của công 
nghiệp Mặc dầu sự phát triền của công nghiệp 
xã hội chủ nghĩa có một nhịp độ chưa hề có, nhưng 
về (rình độ phát triền công nghiệp, chúng ta còn lạc. 
hậu nhiều so với các nước tư bản tiền tiến. Về sẵn xuất 
năng lượng điện cũng như vậy, mặc dầu Liên-xỏ đã có 
những thành tích rất to lớn trong việc điện khi hó3. 
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sàn xuất các kim loại cững như vậy. Theo kế hoạch 
sìn xuất gang ở Liên-xỏ cuối nắm 1929-1930 phải 
tời 3,» triệu tấn, trong khi mà năm 1929 Đức đã sản 
tửược 15,1 triệu tấn, Pháp 10,15 triệu tấn. Muốn 
nh toản tình trạng lạc hậu về kinh tế và kỹ thuât 
tà trong một thời gian ngắn, phải tắng nhịp độ phát 

n công nghiệp của ta hơn nữa, phải quyết liệt dấu 
anh chồng họn cơ hội tìm cách làm giảm nhịp độ 
át triền công nghiệp xã hội chủ nghĩa. 

Đồng chỉ Sta-lin đã chỉ rõ: 

-.. Những kẻ ba hoa về sự cần thiết giẩm nhịp độ phát triền 
‹g nghiệp của chúng ta là kẻ thù của chủ nghĩa xã hội, là tay 
của kẻ thù giai cấp > (Sta-lin : Những uấn dề chủ nghĩa Léê- 
tr. 369). 

Khi đã hoàn thành và vượt mức chương trình năm 
ư nhất của kế hoạch ð năm, quần chúng đưa ra khầu 
lu Hoàn thành kế hoạch 5 năm trong ?# năm ». Một 
Wi ngành công nghiệp tiên tiến (dầu lửa, than, chế tạo 
khi, máy nông nghiệp, công nghiệp điện) đã thực 
hiện kế hoạch có kết quả tốt đến nỗi người ta có thề 
thực hiện chương trình 5'năm tronzø 2 nắm rưỡi hay 
Jnăm. Thế là giá trị thực tiễn của khầu hiệu cHoàn 
thành kế hoạch 5 năm trong 4 nắm › đã được xác nhân. 
Thế là tính chất cơ hội của những kẻ hoài nghỉ, ngờ 
tc khả năng thực hiện khầu hiệu nói trên đã bị phơi 
Tä rö ràng. 

Dại hội XVI giao cho Ban Chấp hành trung ương 
lảng « từ nay về sau đảm bảo nhịp độ bôn-sẻ-pích dũng 
mãnh trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đạt 
được việc thực sự hoàn thành kế hoạch 5 năm trong 4 
tẩm ›, 
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Vào thời kỳ trước khi họp đại hội XVI, đẳng đã 
thực hiện được một bước ngoặt vỉ đại trong sự phát 
triền nóng nghiệp của Liên-xô. Đông đảo quần chúng 
nông dàn hướng về chủ nghĩa xã hội. Ngày 1 tháng 
Năm 1930, trong các miền trọng yếu sản xuất nzñ cố-, 
40% đến 50” tòng số nông hộ đã vào nông trang tập 
thê (mùa xuân 1928 chỉ có 2% đến 39%). Diện tích trồng 
trọt của các nông trang tập thê lên tới 36 triệu héc-ta, 

Như vậy là đã vượt chương trình đã được nâng lên 
theo quyết nghị của Ban Chấp hành trung ương ngày ã 
tháng Giêng 1930 (30 triệu héc-ta). Còn kế hoạch 5 năm 
xây dựng nông trang tập thê thì đã hoàn thành trong 2 
năm và đạt hơn 15054. 

Số sản phầm hàng hóa của các nông trang tập thầ 
sản xuất trong ba năm đã tăng lên hơn 40 lần. Từ năm 
1930, không kê phần của nông trường quốc doanh, 
riêng các nông trang tập thê đã cung cấp cho Nhà nước 
quá nửa toàn bộ sản lượng ngũ cốc hàng hóa của 
to¿n quốc. 

Điều đó có nghĩa là: vận mệnh nông nghiệp từ nay 
không phải do những nông hộ cá thê quyết định, mã do 
các nông trang tập thê và các nông trường quốc doanh 
quyết định. 

Nfíu trước khi đóng đảo nông dân gia nhập nông 
trang tập thể chính quyền Xô-viết đã dựa chủ yếu vào 
cónz nghiệp xã hội chủ nghĩa, thì từ nay chính quyền 
Xó-viết cũng đã dựa cả vào khu vực xã hội chủ nghĩa 

dang phát triên nhanh chóng trong nông nghiệp, tức la 
dưa vao các nông trang tập thê và nông trường quốc 
doanh. 

Như trong một quyết nghị của đại hội XVI của đảng 
đã nói, nóng dán tấp thê dã trở thành « chỗ dựa thực sử 
và vững chắc của chính quyền Xô-viết ». 
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Fhương hướng xây dưng lại tất cãä các ngành kinh 
## quốc dân, Vai trỏ của kỹ thuật. Phoanz trảo nóng 

sz tập thề tiếp tục phát triền hơn nữa. Những 
zz chính trị ở các trạm máy kéo. Tòng kết việc 
tực hiện kế hoạch nám nám trong bốn nám. Tháng 
của chủ nghia xã hội trén kháp các mật trận. 
hội XVIHI của đảng. 


i 


{šbi công nghiệp nặng, nhất là công nghiệp chế tạo 
áy, kầhóng những đã xây dựng xong và được củng cố 
còn tiếp tục phát triêền theo một nhịp độ khá nhanh, 
b một nhiệm vụ cấp bách đát ra trước đáng : đó là 

¿c záy dựng lại tất cả các ngành kinh tế quốc dân 
z cơ sở kỹ thuật hiện đại. Phải cung cấp kỹ thuật 
z, hiện đại, máy công tác mới, máy móc mới cho 
inz nghiệp chất đốt, công nghiệp luyện kim, công 
giệp nhẹ, cóng nghiệp thực phẩm, cóng nghiệp rừng, 
¿ng nghiệp quân sự, cho vân tải và nông nghiệp. Trước 
;đôi hồi nóng phầm và công nghiệp phẩm ngày càng 
” gấp bội, cán phải tăng gấp đói, gấp ba sản lượng 
Vonz tất cả các ngành kinh tế quốc dân. Xhưng không 
bê nào đạt tới mức ấy nếu không cung cấp đủ máy 
hóc thiết bị mới, hiện đại cho các công xưởng, các nhà 
áy, các nồng trang tập thể, các nông trường quốc 
ánh, vì máy móc thiết bị cũ không thê làm cho sản 
tơng tăng lên đến mức ấy được. 

Không xây dựng lại các ngành chủ yếu của nền kinh 
quốc dân thì không thề thỏa mãn những nhu cầu 
tới, những nhu cầu càng ngày càng phát triền của 
tước nhà và của nền kinh tế quốc dân. 

Khóng xây dựng lại thì không thê tiến hành đến nơi 
đến chốn cuộc tấn công của chủ nghĩa xã hội trên khắp 
“ác mặt trận được, vì phải đánh đồ và thanh toán xong 
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những thành phần tư bản chủ nghĩa ở thành thị và 
nông thôn không những bằng tồ chức mới về lao động 
và quyền sở hu mà còn bằng kỹ thuật mới, cao hơn. 

Không xây dựng lại thì không thê đuồi kịp và vượt 
các nước tư bản tiền tiến về mặt kỷ thuật và kinh tế. 
VÌ nếu về nhịp độ phát triền công nghiệp Liên-xô vượt 
hơn các nước tư bản thì về trình độ phát triền công 
nghiệp và về số lượng sản phẩm làm ra, Liên-xô vẫn 
còn lạc hậu rất nhiều so với các nước ấy. 

Đề thanh toán tình trạng lạc hậu ấy phải trang bị kỹ 
thuật mới cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân của ta, 
phải xảy dựng lại tất cả các ngành kinh tế quốc dân 
trên cơ sở kỹ thuật mới, hiện đại. 

Như vậy, kỹ thuật có tầm quan trọng quyết định. 

Trở ngại trong công việc đó chủ yếu không phải là 
vấn đề thiếu máy móc và máy công tác, vì công nghiệp 
chế tạo cơ khi có thể cung cấp thiết bị mới này, trở 
ngại chủ yếu là thái độ không đúng của các cán bộ quản 
lý kinh tế của chúng ta đối với kỳ thuật, sự đánh giả 
thấp vai trò của kỹ thuật trong thời kỳ xây dựng lại, 
thái độ coi thường kỹ thuật, Những cán bộ quản lỷ kinh 
tế của chúng ta cho rằng kỷ thuật là việc của «chuyên 
gia ›, là công việc hạng hai, giao cho các «chuyên gia 
tư sản», những người cộng sẳn làm công tác quản lý 
kinh tế không nên dúng vào kỹ thuật sản xuất, không 
phải lo về kỹ thuật, mà phải lo những việc quan trọng 
hơn như lãnh dạo « chung » sản xuất. 

Như vậy người ta giao cho các «chuyên gia » tư sản 
công việc hướng dẫn sản xuất, eòn những người cộng 
sản làm công tác quản lý kinh tế thì chỉ lãnh đạo 
« chung », ký giấy tờ, 

Không cần phải chứng minh eñng thấy rằng do thái 
độ đối với công việc như thế, việc lãnh đạo «chung? 
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biến thành những cuộc bàn suông về sự lãnh đạo 
¡ chung », thành công việc rỗng tuếch ngồi ký giấy 
thành sự ngụp đầu trong đống giấy. 
ương nhiên, với thái độ coi thường kỹ thuật như 
của những người cộng sản làm công tác quản lý 
tế, chúng ta sẽ không bao giờ có thể vượt được 
nước tư bản tiên tiến, ngay cả đuổi kịp họ cũng 
ng nổi. Thái độ như thế đối với kỷ thuật thực ra là 
đậy và ngụy trang cái ý ngầm của một số người 
sản làm công tác quản lý kinh tế muốn làm chậm 
¡p độ phát triền công nghiệp lại, hạ thấp nhịp độ ấy 
ao ra cho mình một « bầu không khí yên tỉnh › trong 
¡ trút cho các « chuyên gia » trách nhiệm về sản xuất. 
phải quay những người cộng sẵn làm công tác 
n lý kinh tế về với kỷ thuật, đem lại cho họ lòng 
thích kỹ thuật, chỉ cho họ thấy nắm được kỹ thuật 
ï là điều rất cơ bản của những người bôn-sê-vích 
công tác quản lý kinh tế, nếu không nắm được kỹ 
t mới chúng ta có thề làm cho nước ta bị lạc hậu, 
lay lắt. 
Bó là một nhiệm vụ mà nếu không giải quyết thì không 
nào tiến lên được. 
Yề mặt này, bài phát biều của đồng chí Sta-lin ở hội 
¡ cán bộ lãnh đạo công nghiệp lần thứ nhất vào 
ng Hai 1931 có một tác dụng rất to lớn. 
Trong bài phát biều, đồng chỉ Sta-lin nói: 
“Một đôi khi người ta hỏi: có thề hãm chậm lại một chút 
P độ sán xuất và kìm bớt phong trào lại không? Các đồng 
: Không, không thề được. Không thề giảm nhịp độ được Ì 
= Hãmn nhịp độ có nghĩa là lạc hậu, Mà những kẻ lạc hậu thì 
# bị đánh bại. Nhưng chúng ta, chúng ta không muốn bị bại † 
ông, chúng ta không muốn thể Ï 

*Lích sử nước Nga cũ là ở chỗ nước Nga vì lạ hậu mà luôn 
bị đánh bại, Dị vua Mỏng cô đánh bại. Bì vua Thồ-nlii-kỳ 
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đánh bại. Bị bọn phong kiến Thụy-diền đánh bại. Bị bọn địa chỉ 
Ba-lan, Li-tu-a-ni đánh bại. Dị bọn tư bản Anh, Pháp dánh bại, 
BỊ bọn quý tộc Nhật đánh bại. Bị tất cả mọi người đánh bại, 
vì lạc hậu... 

* Chúng ta lạc hậu hơn các nước tiền tiến từ 50 đến 100 năm. 
Chúng ta phải vượt qua khoảng cách ấy trong mười năm, Hoặc 
là chúng ta sẽ làm được, hoặc là chúng ta sẽ bị nghiền nát... 


œ% 


« Nhiều nhất là trong mười năm, chúng ta phải vượt quãng 
đường mà ta đi chậm hơn các nước tư bản tiền tiến. Về việc này, 
chúng ta có tắt cả những khả năng «khách quan», Chúng ta; 
chỉ còn thiếu sự hiều biết đề thực sự nắm được n hững khả năng 
ấy, Nhưng điều đó tùy ở chúng ta. Cñỉ ở chúng ta! Đã đến 
lúc chúng ta phải học nắm lấy những khả năng ấy. Đã đến lúc 
phải chấm dứt cái xu hướng tai hại không mó tay vào việc sản 
xuất. Đã đến lúc phải có một thái độ khác, một thái độ 
mới thích hợp với thời kỳ hiện tại, thái độ mó tay vào tất cả 
mọi việc. Nếu anh là giám đốc nhà máy, anh phải mó tay vào 
tất cả mọi việc, phải đi sâu vào mọi việc, đừng bỏ qua một việc 
gì, phải học và học nữa. Những người bôn-sê-vích phải làm chủ 
kỹ thuật. Đã đến lúc những người bôn-sê-vích phải trở thành 
những chuyên gia. Trong thời kù tả dựng lại thì kỹ thuật quyết 
định tất cả » (Sta-lin : Những uấn đề chủ nghĩa Lê-nin, tr. 444-446). 

Bài phát biểu của đồng chỉ Sta-lin có ý nghĩa lịch sử 
ở chỗ nó đã chấm dứt thái độ coi thường của những 
người cộng sẳn làm công tác quản lý kinh tế đối với kỷ 
thuật, nó đã hưởng họ về kỹ thuật; nó đã mở một thời 
kỳ đấu tranh mới của chính những người bôn-sê-vích 
đề chiếm lĩnh kỷ thuật, và do đó sẽ làm dễ đàng cho 
việc mở rộng công cuộc xây dựng lại nền kinh tế quốc 
dân. 

Từ đó, kỹ thuật từ chỗ là độc quyền của các « chuyên 
gia »- tư sản đã trở thành điều rất cơ bản đối với bản 
thân những người bôn-sê-vích làm công tác quản lý kinh 
tế, và cái danh hiệu « chuyên gia » trước kia bị khinh rẻ 
đã trở thành danh hiệu vinh dự đối với người bôn-sẻ- 
vích nắm được kỹ thuật. 
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đỏ, nhất định sẽ phải xuất hiện — và về sau đã 
sự xuất hiện — hàng loạt đội ngữ, hàng nghìn, hàng 
chuyên gia đổ làm chủ được kỹ thuật, có khả năng 
đạo được sản xuất. 

là những nhà tri thức mới, những nhà trí thức 
viết, làm chủ kỹ thuật và sản xuất, xuất thân từ giai 
công nhân và nông đân, ngày nay, họ là lực lượng 
yếu trong bộ máy lãnh đạo kinh tế của ta, 

Tất cả những điều ấy tất phải và thực sự đã làm dễ 
ng cho việc mở rộng công cuộc xây dựng lại nền kinh 
quốc dân. 

Công cuộc xây dựng lại to lớn ấy không những chỉ tiến 
ảnh trong công nghiệp và vận tải. Nó còn lan mạnh 
n vào trong nông nghiệp. Điều này cũng đễ hiều: 
ng nghiệp được cung cấp máy ít hơn các ngành kinh 
khác, nó cần máy mới hơn các ngành khác. Việc cũng 
ấp tăng thêm máy mới cho nông nghiệp lại đặc biệt 
thiết hiện nay, khi mà mỗi tháng, mỗi tuần, đều có 
ững bước phát triển mới trong việc xây dựng nông 
ang tập thê và do đó đã đẻ ra những yêu cầu mới đòi 
öi hàng nghìn và hàng vạn máy kéo và máy nông 
hiệp. 

Năm 1931 đánh dấu bước phát triền mới trong phong 
ả0 nông trang tập thể. Trong những miền sẳn xuất 
ñ cốc chủ yếu, các nông trang tập thê đã tập hợp được 
ên 80% tông số nông hộ. Công cuộc tập thề hóa toàn 
ở dây đã hoàn thành về căn bản. Ở những miền cày 
Yy Ít quan trọng hơn và ở những miều trồng cây công 
"ghiệp, trên 50% nông hộ đã vào nông trang tập thề. 
Hai mươi van nông trang tập thê và bốn nghìn nông 


trường quốc doanh đã gieo cấy hai phần ba số ruộng 
đất có thê trồng trọt được, nông dàn cá thê chỉ làm có 
một phần ba. 


484 LỊCH SỬ DẲNG CỘNG SẢN(B) LIÊN-XÔ 
TƯ nh .ằẶ.ẻẶ.Ặc--. 

Chủ nghĩa xã hội ở nông thôn đã thắng lớn! t 

Tuy nhiên lúc đó việc xây dựng nông trang tập thê. 
không tiến hành theo bề sâu, mà theo bề rộng; việc ; 
xây dựng ấy không tiến hành theo hưởng cải tiến chất, 
lượng công việc của các nông trang và của cán bộ các: 
nông trang tập thể, mà theo hướng tăng số lượng . 
nông trang tập thề và phát triền nông trang ra những - 
khu vực mới mãi. Đó là vì sự phát triền của những phần 
tử tích cực của nông trang tập thể, sự phát triền của - 
những nông trang viên và cán bộ nông trang tập thề . 
không theo kịp sự phát triền về số lượng của chính ' 
bản thân các nông trang tập thể. Cho nên công việc. 
trong các nông trang tập thể mới không phải luôn luôn : 
được như ý, và bản thân các nông trang tập thề cũng . 
còn yếu ớt, chưa vững. Tình trạng thiếu những người , 
có học ở nông thôn mà các nông trang cần đến (như:. 
kế toán, giữ quỷ, thư ký) và tình trạng nông đản thiếu ' 
kinh nghiệm đề quản lý công việc sản xuất lớn ở các ' 
nông trang tập thể, — đó cũng là những điều làm cho 
việc củng cố nông trang tập thề bị chàm lại. Các nòng 
trang tập thê tập hợp những nông đân hôm qua còn làm 
ăn riêng lẻ. Họ có kinh nghiệm khai thác những mảnh 
đất nhỏ, nhưng chưa có kinh nghiệm lãnh đạo công việc 
sản xuất lớn ở các nông trang tập thề. Phải có thời gian 
mới có được kinh nghiệm ấy. 

Tất cả những điều đỏ khiến cho nhiều khuyết điềm 
nghiêm trọng đã xảy ra trong công việc của các nỏng 
trang tập thê trong thời gian đầu. ïìõ ràng là tô chức 
lao động ở nông trang tập thề còn luộm thuộm và kỷ 
tuật lao động còn kém. Ở nhiều nông trang tập thê thu 
nhập không chia theo ngày công mà theo số nhàn khầu, 
thành ra có người nuồi không được lĩnh nhiều lúa hơn 
anh nông trang viên chàn thật và cần cù. Những khuyết 
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„ như thế trong sự lãnh đạo nông trang tập thề đã 
siảm phần hào hứng lao dộng của các nông trang 


= 
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tổ „ Rất nhiều người nghỉ việc ngay giữa mùa ; một phân 
CÌ 1. le) : Ẫ—⁄/ © Em 

Nì ng đã gieo mãi đến khi tuyết bắt đầu xuống vần chưa 
+. ` 


:được, gặt cũng luộm thuộm, rơi vãi rất nhiều. Tình 
ng không định rõ trách nhiệm cá nhân trong việc 
¡ng coi máy móc và ngựa, tâm trạng làm việc chung 
»ng phân rõ trách nhiệm cá nhân, đã làm suy yếu 
ng trang Lập thê và làm giảm thu nhập của nông trang 
p thê. 

những miền mà bọn cu-lắc cũ và tay chân của chủng 
ai được vào các nông trang tập thể và nắm chức vụ 
dy hay chức vụ khác, tình hình lại dặc biệt xấu. Thường 
tường bọn cu-lắc đã bị tước đoạt tài sản rời di đến 
aột nơi khác, ở đó không aï biết chúng, chúng chui vào 
c nông trang tập thể đề làm mọi việc có hại. Cũng có 
Hi, vì cán bộ và cơ quan hành chính thiếu tỉnh tảo, 
lọn cu-lắc len được vào các nông trang tập thê ngay 
long vùng chúng ở. Bọn cu-lắc cũ dẻ chui dược 
tà nông trang tập thê vì chúng dã biết thay đổi sách 
lược đấu tranh chống nông trang tập thê. Trước kia, 
bọn cu-lắc công khai phản đối nòng trang tập thẻ, 
chủng đấu tranh một cách rất đã man chống cán bộ 
và những nông tran6 viên tiến bộ, chúng giết họ một 
tích liên nhất, đốt 0h) TỦ Qại Điỏó 51a, BQy T.m, kuu 
như vậy chủng muốn khủng bồ quần chúng nỏng đản 
và ngăn cần họ gia nhập nòng trang tập thề. Bây giờ 
đấu tranh công khai dã thất bại, chúng thay đồi sách 
lược, Chúng khô”ẽ dùng những sủng cũ mà chủng 
đã ghè hết nÒĐể xé _ chúng làm ra bộ là 
những người tạn tụ) Me ` “ › quyên Xò-viết, chủng 
- TN TT” 1 -11/4-X0PP (BIỂN! “YỆ: bi sdoa.isabs.ad seo. 
chui được vào Ó° nóng trang tập the, chúng liền mưu mô 
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phú nụầm. Ở tất cả mọi nơi, chúng đều ra sức làm tan 
rã nông trang tập thề từ bên trong, phá hoại kỷ luật 
lao động của nông trang tập thê, phá việc kê khai số 
thu hoạch, phá việc thống kè. Bọn cu-lắc nhằm phá 
đàn ngựa trong các nỏng trang tập thề và chủng đã 
làm chết được một số lớn. Chủng dụng tầm gàảy cho 
ngựa bệnh đau mũi, bệnh ghẻ và các bệnh khác ; chủng 
khỏng chăm nom gì ngựa cả, v.v.. Bọn cu-lắc phá hoại 
máy kéo và các máy khác. 

Sở dĩ bọn eu-lắc đã lừa gạt được nông trang viên và 
phá hoại được mà không bị trừng trị là vì các nỏng 
trang tập thè còn non yếu và thiếu kinh nghiệm, 
còn cản bộ nỏng trang tập thề thì chưa được vững 
manh lắm. 

Đà chấm đứt sự phá hoại của bọn cu-lắc và thúc 
đầy việc củng cố nòng trang tập thề, cần mau chóng và 
tích cực giúp đỡ nông trang tập thê về người, ý kiến và 
cán bộ lãnh đao. 

Šự giúp đỡ ấy, đảng bỏn-sê-vích đã làm. 

Tháng Giêng năm 1935, Ban Chấp hành trung ương 
đảng đã quyết định tồ chức ban chính trả ở các trạm 
máy kéo phục vụ các nông trang tập thê; 17.000 cán 
bộ đảng đã được điều động về nông thôn đề giúp các 
nông trang tập thê và làm việc trong các ban chỉnh trị. 

Đó là một sự giúp đỡ rất quan trọng. 

Trong hai năm 1933 và 1931, các ban chỉnh trị ở các 
tram máy kéo đã làm được nhiều việc đề sửa chữa 
những thiều sót trong công tác, đào tạo cán bộ nông 
trang tập thè, củng cố nỏng trang tập thẻ, thanh trừ 
những phần tử thù dịch, bọn cu-lắc, bọn phá hoại. 

Các ban chính trị đã làm tròn nhiệm vụ một cách vẻ 
vang. lọ củng cố nòng trang tập thể về mặt quản lý 
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tš và tŠ chức; họ giáo dục cắn bộ nỏng trang tập 
mãi, chấn chỉnh việc lãnh đạo kinh tế ở các nông 
; tập thề và nâng cao trình độ chính trị của quần 
nđ nông trang viên. : 

¡ hội Ï của các nông trang viên xung kích toàn 
-xỏ (thắng Hai 1933) và bài phát biều của đồng chí 
¡nu ở đại hội có một ý nghĩa rất to lớn đối với việc 
b¿ cao tỉnh tích cực của quản chúng nông trang 
¡trong cuộc đấu tranh đề củng cố nông trang 
thề. 

Trong bài phát biều, khi so sảnh chế độ cũ, chế độ 
z không có nông trang tập thề ở nông thôn, với 
¿độ mới, chế độ nông trang tập thè, đồng chí Sta- 
h nói : 

Ÿ-Dưói chế dộ cũ, nông dân làm việc tách rời nhau; họ làm 
„theo những cách thức cũ của cha ông đề lại, với những dụng 
ko động xưa ; họ nai lưng ra làm cho bọn địa chủ và bọn tư 
z bọn cu-lắäe và bọn đầu cơ; họ vất vả, chịu đói khồ và làm 
% cho kê khác. Dưới chế độ mới, dưới chế độ nông trang 
kẹ thà, nông dân cùng làm với nhau trong các ác-ten, dùng 
z dụng cụ mới, máy kéo và các máy móc nông nghiệp ; họ 

m việc cho rnình và cho nông trang tập thề của mình ; họ sống 
sz có bọn tư bản, đại địa chủ, cu-läe và hn đầu cơ; họ 
j= vic đề cái thiện đời sống vật chất và văn hóa của mình * 
dlin: Những 0oấn đề chủ nghĩa Lê-nin. tr, 528). 

Trong bài phát biểu, đồng chí Sta-lin chỉ rổ những 
4i mà nông dân thực tế đã được hưởng khi bước vào 
?n đường nóng trang tập thê. Đảng bôn-sê-vích dã 
£úp hàng triệu nông dân nghèo gia nhập nông trang 
%p thề và thoát khỏi ách cu-lắc. Và chính vì gia nhập 
tông trang tập thẻ, được hướng những ruộng di tốt 
thất và những công cụ sản xuất tốt nhất, mà bàng Lriệu 
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nóng dân nghèo trước kia thiếu ăn, bày giờ đã được 
nắng cao Lởi mức sống của trung nông và dời sống của 
họ được bảo dẳm. 

Đó là bước đầu, là sự thành đạt thứ nhất trên con 
đường xây dựng nông trang tập thê. 

Bước thứ hai, dồng chí Sta-lin nói, là nâng cao nông 
trang viên hơn nữa, kẻ cả bần nông cñ và trung nông 
cĩ, làm cho toàn thề nông trang viên trở thành sung 
túc và tất cả các nông trang tập thề trở thành nông 
trang tập thề bón-sê-vích. 

Đồng chí Sta-lin nói: 

“ Hãy giờ, muốn cho nông trang viên được suns túc, chỉ cần một 
điều : lao động chân thật trong nông trang tập thề, sử dụng hợp 
lý máy kéo và các máy khác, sử dụng hợp lý gia súc, trồng trọt hợp 
lý và giữ gìn tài sản của nông trang tập thề* (như trên, tr. 532-539). 

Bài điễn vấn của đồng chí StLa-lin đã ăn sâu vào ý 
thức hàng triệu nông trang viên; nó đã trở thành một 
chương trình hành động, một chương trình chiến đấu 
cho các nông trang tập thê. 

Vào cuối nắm 1931, các nông trang tập thề đã trở 
thành một lực lượng vững chải, không sức gì thắng 
được. Hồi ấy nông trang tập thề đã thu hút khoảng ba 
phần tư tông số nông hộ ở Liên-xô và sử dụng khoảng 
902 toàn bộ diện tích trồng trọt. 

Nám 1931, nông nghiệp Liên-xô đã dùng 281.000 máy 
kéo và 32.000 máy gặt đập. Mùa xuân năm 1934, người 
ta gieo mạ xong sớm hơn nắm 1933 từ 15 đến 20 ngày 
và sớm hơn năm 1932 từ 30 đến 40 ngày. Kế hoạch thu 

mua lương thực thực hiện sớm hơn năm 1992 ba tháng, 

Ni vậy, trong hai nắm các nông trang lập thẻ đã 
được củng cố nhờ sự giúp sức mạnh mẽ của đảng và 

của Nà nước công nông. 

Thắng lợi vững chíc của chế độ nông trang tập thè và 
8ự phát triển của nóng nghiệp do đó mà có, đã cho phép 


— | 
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quyền Xó-viết có thể bỏ chế độ phát phiến mua 
mi và các thực phầm khác va cóng bố tự do :nua 
phẩm. 

; ban chính trị Ở các trạm máy kéo có tính cách 
sg cơ quan chính trị tạm thời, đã hoán thành nhiệm 
Ban Chấp hành trung ương quyết định cải tố các 
chính trị ấy thàna: những cơ quan thóng (hưởng 
dâng. sáp nhập vào các huyện ủy. 

ất ca những thắng lợi ấy, ca trong lĩnh vực nónz 
jệp lân trong lĩnh vực cóng nghiệp, có thẻ có được 
sbơ đã thực hiện thành cóng kế hoạch 5 nấm. 

Bến đầu năm 1933, rõ ràng là kế hoạch 5 năm län 
z nhất đã hoàn thành trước thời han, tức là hoan 
trong bốn nấm ba tháng mà thói. 

8ó iâ một thắng lợi rất to lớn, một thắng lợi có tính 
ấi lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân vả 
đán Liên-xó 

Trong bản báo cáo đọc ở hội nghị (oàn thê Ban Chấp 
trung ương và Ban giám sát trung ương. họp hỏi 
Giêng 1933, đồng chí Sta-lin đã tông kết thời kỲ 
+ nhất của kế hoạch 5 năm. Như bản báo cáo ấy đã 
'rõ, trong thời gian qua, tức là trong thời kỳ thực 
s kế hoạch 5 năm lân thứ nhất, đảng và chính 
xên Xó-viết đã thu được những kết quả chủ yếu 
7# SaU ¿ 

1. Liên-xô, từ một nước nông nghiệp, đã trở thành 
2% nước công nghiệp, vì phần sản phẩm công nghiệp 
øtoän bộ sản phầm của nền kinh tế quốc dàn đã 
tới 70%. 

2 Hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa đã thanh toán 
.#c thành phân. tư bản chủ nghĩa trong lĩnh vực công 
'Eghiệp và đã trở thành hệ thống kinh tế duy nhất trong 


#n¿ nghiệp. 
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3. Hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa đã thủ tiêu giai” 


⁄ 


cấp cu-lắc trong nóng nghiệp và trở thành lực lượng ˆ 


thống trị trong nônz nghiệp. 
4. Chế độ nông trang tập thề đã xóa bỏ tình trạng 


nghèo đỏi ở nông thôn; hàng chục triệu bần nòng đã. 


tiến lèn địa vị của những người mà đời sống ngày mai 
được bảo đảm. 


3. Hệ thống xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp đã 
xóa bỏ nạn thất nghiệp, nó đã duy trì chế độ ngày làm : 
việc ổ giờ trong nhiều ngành sản xuất, đã thực hiện ngày 


làm việc 7 giờ cho đại đa số các xí nghiệp và ngày làm 6 
giờ cho những xí nghiệp có ảnh hưởng đến sức khỏe. 
6. Thắng lợi của chủ nghĩa xã hội trong mọi lĩnh vực của 
nền kinh tế quốc đân đã xóa bỏ nạn người bóc lột người. 
Ý nghĩa của những thành đạt ấy của kế hoạch 5 năm 
lần thứ nhất trước hết là ở chỗ nó đã hoàn toàn giải 
phóng giai cấp công nhân và nông dân khỏi ách bóc lột 
và mở cho toàn thể nhân đân lao động Liên-xỏ con 
đường của một cuộc sống sung túc và có văn hóa. 

Đại hội XVH của đảng họp vào tháng Giêng 19341. 
Tham dự đại hội có 1.225 đại biều có quyền biểu quyết 
và 736 đại biều tư vấn, thay mặt cho 1.874.488 đẳng viên 
chính thức và 935.298 đảng viên dự bị. 

Đại hội tông kết hoạt động của đảng trong thời kỳ 
đã qua; đại hội xác nhận những thành công quyết định 
của chủ nghĩa xã hội trong tất cả các ngành kinh tế và 
văn hóa, và xác định rằng đường lối chung của đẳng 
đã thắng trên khắp các mặt trân. 

Đại hội XVIH của đẳng được ghi trong lịch sử như là 
« đại hội của những người thắng trận », 

Trong báo cáo của Ban Chấp hành trung ương, dòng 
chí Sta-lin nhắc đến những biến đôi căn bản đã diễn ra 
ớ Liên-xô trong thời kỳ đã qua: 
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Trong thời kỳ ấy, Liên-xô đã biến đồi một cách căn bản, 
xỏ đã vứt bỏ cái vỏ lạc hậu và trung cô của mình. Từ một 
;aông nghiệp, Liên-xô đã trở thành một nước công nghiệp. 
sột nước có nền nông nghiệp nhỏ, cá thề, Liên-xô đã trở 
một aước đại nông nghiệp, tập thề và cơ giới hóa. Từ 
nước đốt nát, mù chữ và không có văn hóa, Liên-xô đã trở 
¡h — hay nói cho đúng hơn, dang trở thành — một nước al 
; biết chữ và có văn hóa, có một màng lưới rộng rãi những 
mg đại học, trung học và tiều học, ở đó người ta dạy học 
z các thứ tiếng của tất cả các dân tộc Liên“xô» (Sta-lin : 
ïng nữn đề chủ nghĩa Lẻ-nỉin, tr. 533): 

ông nghiệp xã hội chủ nghĩa hồi bấy giờ dã chiếm 
+ toàn bộ nền công nghiệp trong nước. Nông nghiệp 
hội chủ nghĩa — nông trang tập thể và nông trường 
óc doanh — chiếm gần 90% toàn bộ diện tích đất đai 
ông trọt. Còn về lưu thông hàng hóa thì các thành 
in tr bản chủ nghĩa đã hoàn toàn bị loại ra khỏi 
ương nghiệp. 

Khi lập chính sách kinh tế mới, Lê-nin đã nói rằng 
?ng nước ta đã có những thành phần của năm hình 
¡ kinh tế xã hội. Hình thái thứ nhất: kinh tế gia 
ững, phần lớn là kinh tế tự nhiên nghĩa là hầu như 
lỏng có thương nghiệp. Hình thái thứ hai: nền tiêu 
n xuất hàng hóa bao gồm đa số là nông hộ bán 
ng sản phầm và một số nữa là thợ thủ công nghiệp. 
tnh thái kinh tế này trong những năm dầu của chỉnh 
£ch kinh tế mới bao gồm đa số nhân dân. Hình thái 
†ba: chủ nghĩa tư bản tư nhàn, chủ nghĩa này đã 
5i phục lại lúc bắt đầu chính sách kinh tế mới. Hình 
tí thứ tư: chủ nghĩa tư bản Nhà nước, chú sẽ ếu là tỏ 
thương thông phát triền mấy. Hình thái thứ năm : chủ 
tha xã hội, tức là công nghiệp xã hội chủ nghĩa hãy 
%n yếu hồi đó, là các nông trang tập thề và nông 
tường quốc doanh chưa có địa vị đáng kể trong kinh 
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tế quốc dân lúc bắt đầu chính sách kinh tế mới, là 
thương nghiệp quốc doanh và hợp tác xã cũng còn yếu 
lúc bắt đầu chính sách kinh tế mới. 

Lê-nin đã chỉ rằng trong tất cả các hình thái ấy, hình 
thái xã hội chủ nghĩa sẽ thắng. 

Chính sách kinh tế mới được đặt ra đề làm cho các 
hình thức kinh tế xã hội chủ nghĩa toàn thắng. 

Mục đích ấy, khi đại hội XVIT họp thì đảng đã đạt 
được rồi. 

Về điều đó, đồng chí Sta-lin tuyên bố: 

“ Bây giờ, chúng ta có thề nói các hình thái kinh tế xã hội 
thứ nhất, thứ ba và thứ tư không còn nữa, hình thái thứ hai 
bị gạt xuống hàng thứ yếu, và hình thái kỉnh tế xã hội thứ 
năm, hình thái xã hội ehủ nghĩa, là lực lượng thống trị độc nhất, 
lực lượng duy nhất chỉ huy trong toàn bộ nền kinh tế quoc 
dân ” (như trén, tr. 555). 

Các vấn đề lãnh đạo chính trị và tư tưởng có vị trí quan 
trọng trong báo cáo của đồng chí Sla-lin. Đồng chỉ Sta- 
lin báo cho đảng biết rằng mặc dầu kẻ thù của dảng — 
bọn cơ hội đủ các màu sắc, bọn có khuynh hướng dân 
tộc chủ nghĩa đủ các hạng — đã bị đảnh bại, nhưng tàn ' 
tích tư tưởng của chúng vẫn còn trong đầu óc một số 
đẳng viên và thường bộc lộ ra. Nhữrz tàn tích của chủ 
nghĩa tư bản trong kinh tế và nhất là trong ý thức 
người ta là miếng dất thuận tiện cho tư tưởng của những 
nhóm chấng Lê-nin đã bị đánh bại hồi phục trở lại. Sư 
phát triền của ý thức của người ta chậm hơn vị trí kinh 
tế của họ. Vì vậy, những tàn tích quan điểm tư sản hiện 
nay và sau này vẫn sẽ còn ở trong đầu óc người ta, mặc 
dầu là trong kinh tế chủ nghĩa tư bản đã bị thủ liên. 
Hơn nữa, chúng ta còn phải chủ ý rằng vòng vảy tư 
bản chủ nghĩa mà ta phải luôn luôn sẵn sàng đối phó 
đang tìm cách phục hồi và ủng hộ những tàn tích ây: 


«e 
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gồng chí SLa-lin cũng đã nói nhiều về những tàn tích 
Ÿ¿ chủ nghĩa tư bản trong ý thức con người trong 
'à vực vấn đề đàn tộc là lĩnh vực trong đó những tàn 
“Eacủa chủ nghĩa tư bản đặc biệt dai đẳng. Đẳng bôn- 
‡ích đã chiến đấu trên hai mặt trận: chống khuynh 
kơng chủ nghĩa sô-vanh Đại Nơa và chống khuynh 
ưng chủ nghĩa dân tộc địa phương. Trong nhiều nước 
[Th hòa (U-cơ-ren, Bi-ê-lô-rút-xi, v.v.), các đảng bộ 
: lam giảm yếu cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa dân 
)c địa phương, đã đề cho chủ nghĩa ấy phát triền đến 
ð nó kết khối với những lực lượng thù địch, kết khối 
¡ bọn can thiệp, trở thành một nguy cơ cho Nhà nước. 
“Ƒ£lời câu hỏi muốn biết trong vấn đề dân tộc, khuynh 
tơng nào là nguy cơ chính, đồng chí Sta-lin nói : 

“Nguy cơ chính là khuynh hướng mà người ta thôi không đấu 
=ah chống lại nó, và do đó đề cho nó phát triền thành nguy 


{rtùe Nhà nước > (như trên, tr. 587). : 


Đông chỉ Sta-lin kêu gọi đẳng tắng cường công tác 
“Elnh trị và tư tưởng, vạch trần một cách có hệ thông 
đlững tư tướng và tàn tích tư tưởng của các giai cấp 
Hư trào thù dịch với chủ nghĩa Lê-nin. 

Šau đó, trong báo cáo, đồng chí Sta-lin còn chỉ rằng 
rét thông qua những nghị quyết đúng tự nó chưa đủ 
4o đảm cho công việc thắng lợi. Muốn bảo đảm cho 
ng việc thắng lợi, phải sắp xếp đúng đán những 
ười có khả năng thí hành những nghị quyết của các 
quan lãnh đạo, và phải fỗ ehứe sự kiểm tra Điệc thí 
¡nh những nghị quyết ấy. Không có những biện pháp 
Š chức như thế, các nghị quyết có thê sẽ nằm trên giấy 
%, tách hắn với đời sống. Ở dây đồng chí Sta-lin viện 
f#án đến luận cương nồi tiếng của Lê-nin nói rằng 
tong công tác tô chức, việc trọng yếu là lựa chọn 
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người pà kiềm tra piệc thì hành. Ngoài ra, đồng chị 
Sta-lin nhấn mạnh rằng: tách rời những nghị quyết đã 
được thông qua với công tác tồ chức đề thi hành những 
nghị quyết ấy, đề kiềm tra việc thi hành những nghị 
quyết ấy, (à khuyết điềm căn bản trong công tác thực 
tiễn của chúng ta. 

Đề cải tiến sự kiềm tra việc thi hành những nghị 
quyết của đảng và của chính phủ, đại hội XVII của 
đẳng lập ra một Ban giám sát của đẳng bên cạnh Ban 
Chấp hành trung ương Đảng cộng sẳn Liên-xô, và một 
Ban giám sát xô-viết bên cạnh Hội đồng dân ủy Liên-xô, 
thay thế cho Ban giám sát trung ương và Ban kiềm tra 
cỏng nông, hai cơ quan này từ thời kỳ đại hội XII đã 
hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 

Đồng chỉ Sta-lin nêu ra những nhiệm vụ tổ chức của 
đảng trong giai đoạn mới như sau: 

1) Thích ứng công tác tồ chức với nhu cầu của đường 
lối chính trị của đẳng ; 

2) Nâng sự lãnh đạo về tồ chức lên bằng trình độ 
lãnh đạc chỉnh trị; 

3) Làm thế nào để sự lãnh đạo về tồ chức bảo đảm 
hoàn toàn việc thi hành các khầu hiệu chính trị và nghị 
quyết của đảng. 

Kết thúc báo cáo, đồng chí Sta-lin đề phòng trước 
rằng mặc dầu thắng lợi của chủ nghĩa xã hội rất to 
lớn và gây ra niềm tự hào chính đáng, nhưng ta không 
nên say sưa vì những thắng lợi đã đạt được, không 
được « tự cao tự đại › và tự ru nøủ mình. 

«... Không nên ru ngủ đảng, mà phải phát triền tỉnh thần 


cảnh giác của dảng; không nên làm cho đảng ngủ đi, mà phải 


làm cho dảng luôn luỏn sẵn sàng chiến đấu, không nên tước vũ 
khí của đảng, mà phải vũ trang đảng; không nên giải ngũ 
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lì 
„mà phải làm cho đảng luôn luôn ở trong tình trạng được 
viên đề thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ hai » (Những 
đề chủ nghĩa Lé-nin, tr. 596). 
gi hội XVH của đẳng đã nghe báo cáo của các đồng 
¡ Mỏ-lô-tốp và Quy-bư-sép về kế hoạch 5 năm lần 
+ hai phát triền kinh tế quốc dân. Nhiệm vụ của kế 
"¿ch 5 năm lần thứ hai còn lớn hơn nhiệm vụ của 
# hoạch 5 năm lần thứ nhất. Năm 19387, khi thực hiện 
'ẳ¡ng kế hoạch 5 năm lần thứ hai, sản lượng công nghiệp 
tái tăng lên gấp tám lần mức trước chiến tranh. Khối 
ơng xây dựng cơ bản trong toàn bộ nền kinh tế quốc 
:tin trong kế hoạch 5 năm lần thứ bai lên tới 153 nghìn 
iu rúp trong khi trong kế hoạch 5 năm lầu thứ nhất 
¡có hơn 64 nghìn triệu. 
Quy mỏ to lớn như thế của công việc kiến thiết cơ 
a bảo đảm việc hoàn toàn trang bị lại kỹ thuật cho 
cả các ngành kinh tế quốc dân. 
Trong thời kỳ kế hoạch 5 năm lần thử hai, về căn 
¡ chủng ta đã hoàn thành cơ giới hóa nông nghiệp. 
¿ng công suất máy kéo phải từ 2,25 triệu mã lực 
¿m 1832 lên tới 8 triệu mã lực năm 1987. Người ta dự 
ín áp dụng rộng rãi các biện pháp kỹ thuật nông 
chiệp (luân canh hợp lý, chọn giống kỷ, cày vỡ mùa 
W, V.V,). 
Nhiều công trình lớn được đề ra đề cải tạo ngành 
ln tải và bưu điện. 
Một chương trình rộng lớn được đề ra đề tiếp tục 
ng cao mức sống vật chất và văn hóa của quần 
“ứng công nông. 
Đại hội XVII của đẳng hết sức chú ý đến các văn đề 
chức. Đại hội đã thông qua những nghị quyết đặc 
Miu, đề ra trong báo cáo của đồng chí Ca-ga-nô-Vvi-LSƠ, 


“x 
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về vấn đề tồ chức của đẳng và các eơ quan xô-viết 
Vấn đề này càng quan trọng hơn sau khi đường lối chung 
của đảng đã thắng. sau khi chính sách của đảng đã 
được kinh nghiệm của hàng triệu công nông xác nhận 
ngay trong đời sống của họ. Những nhiệm vụ mới và 
phức tạp của kế hoạch 5 nắm lần thứ hai bắt buộc 
phải nàng cao chất lượng công tác trong tất cả các ngành. 

Nghị quyết của đại hội về các vấn đề tô chức viết: 

+ Những nhiệm vụ căn bản của kế hoạch 5 năm lần thứ hai — 
thủ tiêu hoàn toàn những thành phần tư bản, chiến thẳng những 
tàn tích của chế độ tư bản trong kinh tế và trong ý thức người 
ta, hoàn thành việc xây dựng lại toàn bộ nền kinh tế quốc dân 
trên cơ sở kỹ thuật hiện đại, nắm vững kỹ thnật mới và các xf 
nghiệp mới, eơ giới hóa nông nghiệp và tăng năng suất nông nghiệp — 
đặt ra một cách cắp thiết vấn đề nâng cao chất lượng công tác 
trong mọi lĩnh oục, trước hết là chất lượng công tác lãnh đạo 
oề mặt (ồ chức thực tiền” (Đẳng cộng sản (b) toàn Liên-xỏ qua 
các nghị quyết, phần l1; tr. 591). 

Đại hội XVII của đảng thông qua điều lệ mới của 
đảng; điều lệ này khác trước ở chỗ có thêm lời nói đầu. 
Lời nói đầu này định nghĩa vắn tắt thế nào là đảng 
cộng sản, tầm quan trọng của đảng cộng sản trong cuộc 
đấu tranh của giai cấp vô sản và vị trí của nó trong hệ 
thống các cơ quan của chuyên chỉnh vô sản. Điều lệ 
mới kề tỉ mỉ những nghĩa vụ của đảng viên, có ghi rõ 
những quy tắc gia nhập đảng nghiêm hơn trước và thêm 
một đoạn nói về các nhóm cảm tình. Trong điều lệ, vấn 
đề cơ cấu tô chức của đẳng được nghiên cứu cần thận 

bơn; các đoạn nói về chi bộ cũ của đẳng tức là những 
tồ chức mà từ sau dại hội XVIL gọi là tô chức cơ Sở, 
đã được sửa lại. Trong diều lệ mới cũng có sửa chữa 
về các vấn đê dàn chủ nội bộ và kỷ luật trong đảng. 


——. ZS _l 
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Bạn Bu-kha-rin thoái hóa thành bọn chính trị hai 
mài. Bọn Tơ-rốt-ski hai mặt thoái hóa thành bọn 
bạch vệ giết người và gián điệp. Vụ ám sát S.M. Ki- 
róp một cách hèn mạt. Những biện pháp của đảng 
đè tăng cường tỉnh thần cảnh giác bôn-sê-vích. 


Thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở nước ta không 
#ng làm cho đảng, công nhản và nông trang viên 
:mừng mà còn làm cho tất cả những người trí 
?t xXỏ-viết, tất cả công dân trung thực của Liên-xô 
3 mừng, 

Phòng thắng lợi ấy không làm vui lòng bọn còn lại 
a các giai cấp bóc lột đã bị đập tan, mà làm cho 
F>nz càng tức tối thêm. 

Những thắng lợi ấy còn làm cho bọn tay sai các giai 
fp đã bị đập tan, bọn còn lại thảm hại trong bè lũ Bu- 
la-rin và Tơ-rốt-ski nồi khùng lên. 
ác ngài ấy đánh giá những thành tựu của công nhân 
: nỏng trang viên không phải đứng trên quan điềm 
Ziịch của nhân dân là người hoan nghènh từng mỗi 
[ 2nh tựu như thế, mà là đứng rên quan điềm lợi ích 

tủa phe phải mình, các phe phái đã tách khỏi đời sống 
‡ưce tế và đã thối tha đến tận tủy. Vì những thành công 
4 chủ nghĩa xã hội ở nước ta có nghĩa là chỉnh sách 

la đăng ta tháng lợi và chính sách của các ngài äy bị 
%n đồ hoàn toàn, các ngài av, dáng lẽ phải thừa nhận 
tr hựec hiện nhiên và hòa mình vào sự nghiệp chung 
thị lại sinh ra trả thủ đảng và nhân dân về sự thất bại, 
' phá sản của mình; các ngài ấy bát đầu bôi nhọ và 
⁄4m hai sự nghiệp cúa công nhàn và nông trang viên, 

Phá hầm 1mỏ, đốt nhà máy, phá hoại các nông (rang 
lập thê và nông trường quốc doanh hòng phá hoại 
&hữqz thành tựu của công nhàn và nòng trang viên và 


" 
\ 
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làm cho nhàn dân bất bình đối với chính quyền Xô-viết. 
Tuy nhiên dề giữ cho phe mình khỏi bị lột mặt nạ và 
bị đè bẹp, các ngài ấy đã làm ra vẻ tàn tụy với dẳng, 
càng ngày càng quy lụy trước đảng, ea ngợi đẳng, cúi 


rạp trước đảng, song thực ra vần Liếp tục ngắm ngầm - 


phá hoại chống lại công nhân và nóng dần. 


Tại dại hội XVIH, Bu-kha-rin, Rư-cốp và Tôm-ski ` 


phát biều tỏ ra ăn năn hối lỗi; chủng ca tụng dẳng và ˆ 


tầng bốc những thành tựu của đẳng lèn tận mây xanh, 
Nhưng đại hội nhận thấy những lời nói của chúng đều 


lộ ra không thành thực và hai mặt, vì điều mà đẳng ' 


đòi hỏi ở đảng viên, không phải là ca tụng và tảng bốc 


— -= 


những thành tựu của đẳng, mà là làm việc trung thực ' 


8 
trên mặt trận của chủ nghĩa xã hội, việc mà dã từ lâu 
bọn Bu-kha-rin không làm. Đẳng thấy rằng trong những 
lời giả đối của chủng thực ra chúng muốn nói với đồng 
bọn không có mặt trong đại hội, dạy bọn ấy cách hoạt 
động hai mặt và bảo bọn ấy đừng hạ khí giới. 

Tại dại hội XVIHI, Di-nô-vi-ép và Ca-mê-nép cũng phát 
biều không tiếc lời tự phê bình những sai lầm của mình 
và cũng không tiếc lời ca ngợi những thành tựu của 
đảng. Nhưng đại hội không thề không thấy rằng việc tự 
phê bình bỉ ôi ấy cũng như việc ca ngợi đẳng ngọt ngào 
như thế chỉ là mặt trái của trạng thái lương tâm bất an 
và không trong sạch của các ngài ấy mà thôi. Tuy nhiên, 
đẳng chưa biết, chưa ngờ rằng trong lúc chúng đọc 
những bài diễn văn ngọt ngào như thế trong đại hội thì 
chúng dang chuẩn bị việc ám sát S.M. Ki-rốp một cách 
hèn mat. 

Ngày 1 tháng Chạp 1934 §.M. Ki-rốp bị ám sát một 
cách hèn mạt bằng súng lục trong điện Smôn-nưi ở Lê- 
nin-gơ-rát. 


_——G | 
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Thủ phạm bị bắt ngay tại chỗ, là một phần tử thuộc 
ỏm phản cách mạng bí mật gồm những hội viên của 
¡đoàn phản xô-viết Di-nô-vi-ép ở Lê-nin-gơ-rát. 
lViệ ám sát S.M. Ki-rốp, một đồng chí mà đảng và 
ùi cấp công nhản rất yêu mến, làm cho quần chúng 
so động nước ta hết sức công phần và dau xót. 

Khi hỏi cung, người ta biết ràng nam 1933-1931, ở 
[L¿+nin-gơ-rát đã thành lập một bọn khủng bố phản cách 
- hạng bỉ mật, gồm cỏ những thành viên cũ của phe đối 
[:p Di-nô-vi-ép, do cải gọi là « trung tâm Lê-nin-gơ-rát » 
đầm dàu. Bọn này có mục đích ám sát những người 
nh đạo dàng cộng sản. S.M. Ki-rốp là nạn nhàn thử 
hất của chúng. Lời khai của những thành viên nhóm 
hàn cách mạng này chứng tỏ rằng chúng có liên lạc 
-tưi đại biều các nước tư bản ngoại quốc và được bọn 
láy cấp tiền. 

- Những thành viên đã bị lôt mặt nạ của tỏ chức bí mật 
l# bị tòa án quân sự tối cao Liên-xô kết án tử hình và 
1ừ bắn, 

| Chẳng bao lâu người ta lại khám phá ra một trung 
'ảm phản cách mạng bí mật khác, «trung tâm Mạc-tư- 
hoa», Lời cung và bản án đã vạch rõ vai trò bỉ ồi của 
J‹nô-vi-ép, Ca-mê-nép, Êp-dỏ-ki-mốp và các lãnh tụ 
thác của tô chức đó trong việc dạy cho những kẻ cùng 
thí hướng với chúng tỉnh thần khủng bố trong việc 
“huần bị ám sát các ủy viên Ban Chấp hành trung ương 
'2 các bộ trướng trong chính phủ Xô-viết, 

Những con người đó đã có thái độ hai mặt và đê hèn 
tín mức chính Di-nô-vi-ép — một trong những kể tồ 
thức và thủ xướng việc ám sát S.M. Ki-rốp, một kẻ đã đốc 
lúc tên sát nhân thực hiện nhanh chóng việc làm tàn 
‡£ đó — đã viết bài điếu văn tán tụng Ki-rốp và đòi 
tải in bài điếu văn ấy. 
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Ngay lúc chúng làm ra mặt ăn nắn trước tòa án, bọn 
Di-uỏ-vi-ép vẫn tráo trở. Chúng giấu giếm sự liên lạc 
của chúng với Tơ-rốt-ski, giấu giếm việc chúng đã cùng 
với bọn Tơ-rốt-ski bán mình cho các cơ quan gián diệp 
phát-xít, giấu giếm công việc do thám và phá hoai của 
chúng. Trước tòa án, bọn Di-nô-vi-ép đã giấu giếm sự 
liên lạc của chúng với bọn Bu-kha-rin, giấu giếm việc 
có một bọn làm tay sai cho chủ nghĩa phát-xít, gồm cả 
bọn Tơ-rốt-ski và bọn Hu-khii-rin, 

Về san, người ta biết rằng bọn Tơ-rốt-ski và bọn Bu- 
kha-rin đã thông đồng với nhau trong việc ám sát đồng 
chí Ki-rốp. 

Ngày từ hồi đó, năm 1935, người ta đã thấy rõ tập 
đoàn Di-nô-vi-éb là một tỗ chức bạch vệ trá hình, hoàn 
toàn đáng dề người ta coi những thành viên của nó 
như những tên bạch vệ. 

Một nắm sau, người ta tìm được bằng chứng rằng 
thú phạm chính đanh và thực sự trực tiếp mưu đồ ám 
sát Ki-rốp và bọn đã Lô chức việc mưu sát các ủy viên 
Ban Chí hành trung ương chính là Tơ-rốt-ski, Di-nô- 
vi-ép, a-mê-nép và đồng lốa. Di-nô-vi-ép, Ca-mê-nép, 
la-ca-ép, lp-đô-ki-mốp, Pi-ken, LN. Smia-nốp, Mô-ra- 
(so-cốp-ski, Tếc Va-ga-ni-an, Hàn-gôn và những lên 
khác bị đưa ra tòa, Bị bắt quả tang, bọn sát nhân phải 
công khai thú nhận trước tòa rằng không những chúng 
chi tô chức ám sát Ki-rốp mà chúng eòn chuẩn bị mưu 
sát tất eä những người lãnh dạo khác của đảng và chính 
phủ. Khi chúng khai cung, người ta đã biết thêm rằng 
bọn sát nhân đã đi vào con đường phá hoại và do thám. 
Vụ án xử ở Mac-tư-khoa năm 1936 chứng tổ rằng những 
con người ấy tự che đây bằng những lời lẽ có tính chất 
hai mặt nói rằng chúng vẫn trung thành với đảng, đã tỏ 
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p«áy đốn về tỉnh thần và về chính trị đến cùng cực, 
nhảt và phản bội đến mức xấu xa nhất. 

¡ thủ xưởng và tồ chức trọng yếu của cả bầy sát 
n và gián điệp ấy là tên phản bội Tơ-rõt-ski. Những 
phụ tá của Tơ-rốt-ski và những kẻ thi hành những 
thị phản cách mạng của hắn là Di-nôö-vi-ép, Ca-mê- 
và bọn tav sai tơ-rốt-kít khác. Chúng chuần bị làm 
j Liên-xô thít bại khi đế quốc tấn công tới. Chúng 

thành bọn thất bại chủ nghĩa đối với Nhà nước 
lủag nông ; chúng trở thành đầy tở và tay sai đáng khinh 


§.. 


L Ki-rốp là chấm dứt bệnh cận thị chính trị, chấm 
bệnh lơ là chính trị và nâng cao tỉnh thần cảnh giác 
¿ lất cả các đảng viên. 

Trong bức thư gửi cho các tồ chức của đảng sau vụ 

n sát S.M. Ki-rốp một cách hèn mạt, Ban Chấp hành 

¡nợ ương chỉ ra rằng : 


t¿<Phải chấm dứt cái lòng tốt có tính chất cơ hội chủ nghĩa 

ra từ chỗ nghĩ lầm rằng lực lượng của ta càng lớn thì quân 

4 cìng ngoan ngoãn và trở thành vô hại. Nghĩ như thể là sai 

về căn bản, Đó là vết tích thối tha của thiên hướng hữu 

vnh, là cái thiên hướng làm cho tất cả mọi người tỉn rằng 

thù sẽ từ từ đi vào chủ nghĩa xã hội và cuối cùng trở thành 

ng người xã hội chủ nghia chân chính. Những người bôn-sê- 

không được yên nghỉ trên thành công của mình và ngồi nhìn 

® ngác, Điều chúng ta cần không phải là lòng tốt, mà là tỉnh 

na cảnh giác, một tỉnh thần cảnh giác thật sự, cách mạng, 

h⁄-vích. Không được quên rằng tình hình kẻ thù càng thất 

*g thì chúng càng bám lấy «những thủ đoạn cực đoan » như 

Ñ biện pháp duy nhất của những kẻ nhất định sẽ thắt bại 

*ong cuộc đấu tranh chống chính quyền xô-viết. lKhòng bao 
Ê2 được quên điều đó và phải cảnh giác », 
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b) * Phải giáo dụo lịch sử đảng cho các đảng viên đến một 
trình độ cần thiết; phải nghiên cứu tất cả các loại phe phái 
chống đảng đã có trong lịch sử của đảng, nghiên cứu cách thức 
đấu tranh của chúng chống đường lối của đảng, nzhiên cứu sách 
lược của chúng và nhất là nghiên cứu sách lược và cách thức 
đấu tranh của đảng ta chống tất cả các nhóm chống đảng, 
nghiên cứu sách lược và những cách thức đấu tranh đã khiến 
cho đảng thắng và đánh giập đầu tất cả những nhóm chống đáng 
ấy. Đảng viên không những phải biết dáng đã chiến đấu và 
thắng bọn ca=đâ, xã hội chủ nghĩa-cách mạng, 1nen~=sê-vích, vô 
chính phủ như thể nào, mà eòn phải biết đáng đã chiến đấu và 
thắng bọn Tơ-rốt-ski, bọn « tập trung dản chủ >, bọn * công nhần 
đối lập *, * bọn Di~nô-vi~ép *, bọn hữu khuynh, bọn tả hữu, v.v.. 
như thế nào nữa, lhông nên quên rằng biết và hiền lịch sử 
dảng là một phương tiện quan trọng, cần thiết đề bảo đảm đầy 
đủ tỉnh thần cảnh giác cách mạng của đảng viên », 

Trong thời kỳ ấy, việc có ý nghĩa rất to lớn là việc 
thanh trừ ra khỏi hàng ngũ đảng những phần tử xa lạ 
đã lén lút chui vào đẳng, việc này bắt đầu từ năm 1933, 
và nhất là việc thầm tra lại lý lịch của mỗi đẳng viên, 
cũng như việc đồi thể đẳng viên tiến hành sau vụ ám 
sát một cách hèn mạt S.M. Ki-rốp. 

Trước khi thầm tra lý lịch, rất nhiều tồ chức của 
đẳng đã có tình trạng độc đoán và cầu thả trong việc 
sử dụng thẻ dẳng viên. Trong nhiều tồ chức địa phương, 
người ta thấy một sự hỗn đón hoàn toàn khỏn, thể tha 
thứ được (rong 0iệc ké khai số đẳng 0iên cóng sản. Rẻ 
địch đã lợi dụng tình trạng hỗn dộn ấy đề thực hiện 
mục đích đê hèn của chúng, chúng đã dùng thẻ đẳng 
xiên đề hoạt động gián điệp, phá hoại, v.Vv.. Nhiều cán 
bộ lãnh đạo các đảng bộ không chịu chăm nom đến 
việc kết nạp đẳng viên và phát thể đẳng viên, giao các 
việc ấy cho người khác làm, đến nỗi có khi giao cho cả 

những dẳng viên chưa được dảng kiềm tra. 


=>. 
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ì các tŠ chức của đảng về việc kê khai lại số đảng 
về việc phát và giữ thé đảng viên, Ban Chấp hành 
zương đã nhấc phải tiến hành kiểm soát kỹ thẻ 
vién ở tất cả các tô chức, phải đem lại trạt tự 
¿-vích trong cán nhà của đẳng ta ?. 

iẹc soát lại lý lịch và thế đảng viên có một ý nghĩa 
ớn và chính trị. Trong nghị quyết mà hội nghị toàn 
Ban Chấp hành trung ương thóng qua ngày 25 tháng 
p 1935 vẽ kết quả việc soát lại lý lịch và thẻ đẳng 
a đã chỉ rõ rẵng việc kiểm soát rất quan trọng để 
z cố hàng ngũ Đảng cộng sản (b) toàn Liên-xô về 
chính trị và về mặt tỗ chức. 

u khí thằầm tra lý lịch và đổi thể mới cho đẳng viên 
, đẳng lại tiếp tục kết nạp đẳng viên mới. Song 
Chấp hánh trung ương Đảng cộng sản (b) toàn 
xô yêu cầu các tð chức đảng không được kết nạp 
đoàn người vào đẳng, mà phải kết nạp từng cá 
n, kết nạp « những phần tử ưu tú nhất trong nước, 
+ sự tiến bộ và thực sự tận tụy với sự nghiệp của 
¡ ấp công nhân, trước nhất la chọn trong công nhân, 
tả (rong nông dân và những người trí thức lao động 
được thử thách trên các địa hạt khác nhau của cuộc 
ranh cho chủ nghĩa xã hội ›. 

Khi tiếp tục kết nạp đẳng viên, Ban Chấp hành trung 
ng đã giao trách nhiệm cho các tồ chức của đẳng là 
0ng được quên rắng những phần tứ thù địch với đẳng 
này vẫn còn tìm cách chui vào hàng ngũ Đẳng cộng 
(b) toàn Liên-xô. Cho nên: 

tÑhiệm vụ của mỗi tö chức của đảng là :trong khi hết sức 
l.x tao ý thức cánh giác của người bôn-sê-vích, phải nêu cao 
⁄ đẳng của lâ-nin, gán không cho chui vào đáng những 
ấu tứ xạ lạ, thủ địch với đảng và tình cỡ mà đến” (Quyết 


x 
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định của Ban Chấp hành trung tương Đảng công sản (b) loàn 
Liên-x*ô ngày 99 thàng Chín 1935. Sự thật số 270, 1936). 

Đăng bôn-sê-vích trong khi thanh đảng và củng cố 
hàng nựñ, trong khi tiêu diệt kể thù của đẳng và đấu 
tranh thẳng tay chống việc làm sai lạ“ đường lối của 
đảng, càng xiết chặt hàng ngĩ hơn nữa xung quanh 
?an Chấp hành trung ương dảng ; dưới sự lãnh đạo của 
Ban Chấp hành trung ương đẳng, đẳng và nước Xô-viết 
đã chuyền sang giai đoạn mới: hoàn thành việc xây 
dựng xã hội xã hội chủ nghĩa không có giai cấp. 


TÓM TẮT 

Trong những năm 1930-1934, đẳng bôn-sê-vích đã 
làm tròn nhiệm vụ lịch sử khó khăn nhất của cách mạng 
vỏ sản sau khi giành được chính quyền, đó là nhiệm vụ 
đưa hàng triệu nông hộ tiểu tư hữu vào con đường 
nông trang tập thề, con đường chủ nghĩa xã hội. 

Việc thủ tiêu bọn cu-lắc, giai cấp bóc lột đông đảo 
nhất, và việc chuyền những quần chủng nông dân cơ 
bản vào con đường nông trang tập thề, đã nhồ những 
rễ cuối cùng của chủ nghĩa tư bản ở trong nước, hoàn 
thành sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội trong nông 
nghiệp, củng cố chính quyền Xô-viết ở nông thôn. 

San khi vượt nhiều khó khăn về tô chức, các nông 
trang tập thê đã được củng cố và đi vào con đường đời 
Sống sung túc. 

Việc thực biện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất có kết 
quả là xây dựng được nền móng vững chắc của nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa trong nước : công nghiệp nặng 
xã hội chủ nghĩa thuộc hạng nhất và nông nghiệp tập 
thề cơ giới hóa ; nạn thất nghiệp đã được thủ tiêu ; nạn 
người bóc lột người đã được thủ tiêu ; những diều kiện 
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thiết đã được tạo ra đề cải thiện không ngừng đời 
Su chất và văn hóa của quần chúng lao động 
4 nước. 

hở chính sách đững cảm, cách mạng và sáng suốt 
đảng và chính phủ, giai cấp công nhân, nông dân 
thề và toàn thể nhân dân lao động trong nước đã 
h được những thành công to lớn ấy. 

de nước tư bản bao vày ta tìm cách làm suy yếu và 
¡ hoại lực lượng của Liên-xô; chủng tăng cường 
ông tác » tổ chức những lũ giết người, phá hoại, gián 
¿p ở Liên-xô. Hoạt động thù địch đổi với Liên-xô của 
¿ nước tư bản đang bao vây Liên-xô đặc biệt được 
| ý cường khi bọn phát-xít lên nắm chính quyền ở 
và ở Nhật. Chủ nghĩa phát-xít đã tìm được những 
đây tớ trung thành ở bọn Tơ-rốt-ski- Di-nô-vi- Si lấn 
này dược giao nhiệm vụ do thám phá hoại, khủng 
và hành động chia rẽ ; chủng muốn Liên-xỏ thất bại 
phục hồi chủ nghĩa tư bản. 

thnh quyền Xô-viết thẳng tay trừng trị bọn dòi bọ 
'Irong nhân loại, thẳng tay đàn áp chúng, coi chúng 
những kẻ thù của nhân dân và là những kẻ phản 


CHƯƠNG XI 


ĐẲNG BÔN-SÊ-VÍCH TRONG CUỘC ĐẤU 

TRANH ĐỀ HOÀN THÀNH CÔNG CUỘC 

XÂY DỰNG XÃ HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VÀ VIỆC THỊ HÀNH HIẾN PHÁP MỚI 
(1935-1937 ) 


1. Tình hình quốc tế những năm 1935-1937. Khủng 
hoảng kinh tế tạm thời dịu đi. Bát đầu một cuộc 
khủng hoảng kinh tế mới, Ý xâm chiếm A-bit-xi-ni°. 
Đức- Ý can thiệp vào Tây-ban-nha. Nhật xâm lăng 
Hoa-trung. Chiến tranh đề quốc làn thứ hai bắt đầu. 


Cuộc khủng hoảng kinh tế nồ ra ở các nước tư bản 
trong 6 tháng cuối năm 1929 kéo dài mãi đến cuối năm 
1933. Từ dó tình trạng sa sút của công nghiệp tạm ngừng, 
khủng hoảng tiến triền trong trạng thái đình trệ, và công 
nghiệp bắt đầu phục hồi được đôi chút, phát triền được 
một phần nào. Nhưng đó không phải là sự phát triền 
mở đầu cho thời kỳ phồn vinh của công nghiệp trên một 
cơ sở mới và cao hơn. Công nghiệp tư bản thế giới 
không thê lên được ngay cả là bằng mức năm 1929; 
đến giữa năm 1937, nó chỉ đạt được 95 đến 96% mức 


° Tức là E-ti-ô-pi. +B.7,) 
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Và vào 6 tháng cuối năm 1937, một cuộc khủng 
ảng kinh tế mới lại nồ ra, trước tiên là ở Mỹ. Cuối 

1937, số thất nghiệp ở Mỹ lên tới 10 triệu người. 
,số thất nghiệp cũng bắt đầu tăng nhanh ở Anh. 
'ư thế là các nước tư bản chưa kịp hồi phục sau 
go Khủng hoảng kinh tế vừa qua, lại sa vào một cuộc 
¿ng hoảng mới. 
8o đỏ mâu thuần giữa các nước đế quốc càng trầm 
š thêm, mâu thuần giữa giai cấp tư sản và giai cấp 
jiần cũng trầm trọng thêm. Vì thế các nước xâm lược 
ưu mô gỡ lại những thiệt hại trong nước do khủng 
kìng kinh tế gây ra bằng cách cướp đoạt những nước 
trong thủ yếu. Hơn nữa, lần này ngoài hai nước xâm 
tt mà ai cũng biết là Đức và Nhật, lại có thêm một 
ước thứ ba nữa là Ý. 

Năm 1935, Ÿ phát-xit tấn công và nô dịch A-bit-xi-ni. 
tấn công A-bit-xi-ni không có một lý do nào hay một 
jứ nào xét về «luật quốc tế » cả, tấn công mà không 
yên chiến, một cách vụng trộm; cách làm như thế 
ty nay đã trở thành cái mốt của bọn phảt-xit. Đó 
túng phải chỉ là một đòn đánh vào A-bít-xi-ni. Đó cũng 
+ một đòn chĩa vào Ảnh, vao những đường hàng hải 
4 Anh từ châu Âu sang Ấn- độ, sang châu Ẳ. Những 
>zu toan của Anh nhằm ngăn Ý đặt chân lên A-bit-xi- 
tkhông có kết quả. Đề được hoàn toàn tự do, Ý ra 
¿2i hội Quốc liên và táng cường vũ trang. 

Xhư thế là một lò lửa chiến tranh mới đã xuất hiện 
fa con đường hàng hải ngắn nhất từ châu Âu sang 
tậu Ẳ, 

Đức phát-xit đã đơn phương hủy bỏ hòa ước Véc-xây 
dư định thực hiện kế hoạch dùng bạo lực xét lại 
trọng biên giới của các nước châu Âu. Bon phát xít 
# khóng giấu giếm rằng chúng muốn bắt các nước 
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láng giềng quy phục chúng hay ít nhất cũng là chiến 
ly phản lãnh thổ của các nước ấy có người ức ở 
Theo kế hoạch đó dự định thì thoát tiên chiếm Áo, rõ 
đánh vào Tiệp-khác, và sau đó có thê là đánh vào Ba: 
lan, ở đây cũng có một vùng người Đức và ở sát biến 
giới Dức, rồi... rồi sau «sẽ hay 9, 

Mùa hạ năm 1986, Đức và Ý bắt đầu can thiệp vũ trang 

vào nước Cộng hòa Tày-ban-nha. Lấy cớ ủng hộ bọn 
phát-xít Tây-ban-nha, Đức và Ÿ có thể ngn: đưa quần 
vào đất Tây-ban-nha phía sau lưng Pháp, đồng thời thủy 
quản của chúng tiến vào hải phận Tày-ban-nha, vào 
các eo biên Ba-lê-a và Nam Gi-bơ-ran-ta, trong miền 
Tày Đai-tày-dương, trong miền Bắc vịnh Biít-cay. Đầu 
năm 1938, phát-xiL Đức chiếm đóng Áo, tiến vào miền 
trung sóng ĐÐa-núp và kéo quản đến phía Nam chảu Âu 
gần biên A-đơ-ri-a-tích. 
-_ Mỡ rộng can thiệp vào Tây-ban-nha, phát-xít Đức — 
Ì tìm cách thuyết phục thế giới rằng chúng chỉ đấu tranh 
chống bọn « đỏ » ở Tây-ban-nha và không có mục đích 
nào khác. Nhưng đó chỉ là một cách ngụy trang thô bạo 
và vụng về đề lừa bịp những người khờ khao. Sự thật 
thì hành động của chúng nhằm chĩa vào Anh và Pháp, 
vì chủng chặn đường hàng hải của hai nước này di các 
thuộc dịa bao là ở châu Phí và châu Á. 

Còn về việc chiếm dóng Áo, thì tuyệt đối không thề 
cho đó là ở trong phạm vi dấu tranh chống hiệp ước 
Véc-xây, trong phạm vi bảo vệ lợi ích « đân tộc » của 
Đức muốn doạt lại những đất đai đã mất trong cuộc 
chiến tranh dế quốc lần thứ nhất. Áo khòng bao giờ ở 
trong nước Đức, kề cả trước chiến tranh và sau chiến 
tranh, Dùng bạo lực đề sắp nhập Áo vào Đức là mót 

hanh dộng de quốc xâm chiếm một cách tàn bạo lãnh 


các nước khác. Không nghi ngờ gì cả, hành động 
bóc trần khát vọng của Đức phát-xít muốn chiếm 
vị thống trị trên lục địa Tày Âu. 
¿Hành động ấy trước hết đã phạm vào quyền lợi của 
liáp và Anh. 
„ hư thế là ở phía Nam châu Âu, trong khu vực Áo 
Ä-đơ-ri-a-tích cũng như ở miền cực Tảy châu Âu, ( 
vực Tây-ban-nha và vùng biển kế cân Tây-ban-nha, 
lò lửa chiến tranh mới đã xuất hiện. 
Nám 1937, bọn quản phiệt phát-xít Nhật chiếm Bắc- 
1h, xám lược Hoa-rung và chiếm đóng Thượng-hải. 
án đội Nhật vào Hoa-trung cũng như đã xâm nhập 
m-châu mấy năm trước theo lốc Nhật, nghĩa là một 
h vụng trộm, bằng cách xảo quyệt lấy cớ« những 
08 đột dịa phương» do chính bọn Nhật gây ra, vi 
“4m mọi « luật lệ quốc tế ›, hiệp định, hiệp ước, v.v.. 
“án Nhật chiếm đóng Thiên-tân và Thượng-hải, nắm 
“chia khóa của việc buôn bản với Trung-quốc và với 
'trường rộng lớn của Trung-quốc. Nắm được Thiên- 
va Thượng-hải bất cứ lúc nào Nhật cũng có thề 
“5 Anh và Mỹ ra khỏi Hoa-trung là nơi hai nước này 
“ đâu tư rất nhiều 
ương nhiên, Xhyh dấu tranh anh đũng của nhàn đàn 
“1g-qmốc và của bộ đội Trung-quốc chống bọn xâm 
7£ Nhật, sự phát triền mạnh mẽ tính thần đàn Lộc ở 
Ing-quốe, những dự trữ không lồ của Trung-quốc về 
ơi và đít đái, sau hết lòng quyết tàm của chính phủ 
Độc dân Trung-quốc tiến hành cuộc chiến tranh giải 
fhóng đến cùng, cho đến khi hoàn toàn duỗi hết bọn 
lâm láng ra khói đất nước, — tất cả những điều đó nói 
l một cách rõ ràng rằng bọn đế quốc Nhật không và 
L tháng thê có tiền đồ nào ở Trung-quốc cá. 
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Cũng đúng là Nhật tạm thời nắm được cái chìa khóa 
của việc tắm bán với Trung-quốc và cuộc chiến tranh 
mà Nhật tiến hành ở đảy thực chất là một đòn hết sức 
quan trọng đánh vào quyền lợi của Anh và Mỹ. 

Thế là ở Thái-bình- -dương, ở khu vực Tr ung-quốc lại 
có một lò lửa chiến tranh nữa xuất hiện. 

Tất cả những sự thật ấy chứng tỏ rằng cuộc chiến 
tranh dế quốc lần thứ hai đã thực sự bắt đầu. Cuộc 
chiến tranh này đã bắt đầu một cách àm thầm lãng lẻ, 
không tuyên chiến. Các nước và nhân đản các nước đi 
vào quỷ đạo chiến tranh đế quốc lần thứ hai lúc nào 
không biết. Cuộc chiến tranh này được chàm ngòi ở 
nhiều nơi khác nhau trên thế giới bởi ba nước xâm 
lược, bởi giới cầm quyền phát-xít ở Đức, Ý và Nhật. 
Cuộc chiến tranh này điển ra trên một giải đất rất rộng, 
từ Gi-bơ-ran-ta đến Thượng-hải. Nó đã lôi cuốn trên 
năm trăm triệu người vào vòng đạn lửa. Rốt cuộc nó đã 
điễn ra ngược lại lợi ích tư bản chủ nghĩa của Anh, 
Pháp và Mỹ, vì mục đích của nó là phân chia lại thế 
giới và phạm vi ảnh hưởng có lợi cho các nước xâm 
lược và làm thiệt hại cho các nước mà người ta vẫn 
thường gọi là dàn chủ. 

Đặc điềm của cuộc chiến tranh đế quốc lần thứ hai 
hiện nay vân là ở chỗ nó do các cường quốc xâm lược 
tiến hành và triền khai, còn các cường quốc khác, 
các cường quốc « dàn chủ » — chiến tranh cha chính là 
vào các cường quốc này — thì lại làm ra vẻ là cuộc 
chiến tranh ấy không can gì đến họ, họ xua tay, bước 
lùi lại, tán dương lòng yêu chuộng hòa bình của mình, 
nguyên rủa bọn xâm lược phát-xít và... đần dần giao 
lại trận địa của mình cho bọn xâm lược, đồng thời rêu 
rao là họ sẵn sàng kháng cự lại. 
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tư ta thấy, cuộc chiến tranh fv là một cuộc chiến 
sh Khả lạ lùng, có tính chất đơn phương. Nhưng 
ng phải vì thế mà nó không có tính chất tàn bạo và 
ch xâm lược-thô bạo, đè nặng lên lưng các 
lôc không dủ sức tự vệ: A-bit-xi-ni, Tâyv-ban- 
¡và Trungø-quốc, ' 
a SẼ Sai lầm nếu giải thích tính chất đơn phương 
¡ chiến tranh bằng sự suy yếu về quân sự và kinh tế 
'¡các nước « đàn chủ ». Đương nhiên, các nước « đân 
¡ấy mạnh hơn các nước phát-xít. Tính chất đơn 
ương của cuộc chiến tranh thế giới đang diễn ra là 
- không có một mặt trận thống nhất các nước «dân 
ả› chống các cường quốc phát-xít. Thật ra, các nước 
;làc đân chủ » không tán thành những cái « quá trớn » 
da các nước phát-xít và sợ các nước phát-xíU mạnh 
à Nhưng các nước «dân chủ» còn sợ phong trào 
+4 nhàn ở châu Âu và phong trào giải phóng dân tộc 
- tiêu Á hơn, và cho rằng chủ nghĩa phát-xít là một 
:hủ thuốc giải độc tốt » chống lại tất cả các phong trào 
1N hiềm » đó. Vì vậy cho nên nhiều giới cầm quyền 
j rác nước « đân chủ ›, nhất là giới cầm quyền bảo thủ 
%\ đóng khung trong việc thực hiện chính sách 
.-#ếi phục bọn trùm phát-xÍt hung hắng c đừng đi quá 
m2; đồng thời chúng làm cho bọn phát-xit hiểu rằng 
'šIngehoàn toàn hiểu» và về cơ bản đồng tình với 
nh sách phản động và mật thám của bọn phát-xít 
tống lại phong, trào công nhân và phong trào giải 
ng đàn tộc. Œ đây, giới cầm quyền Anh theo đuôi 
1 chính sách gần tương tự như chính sách của bọn 
tin tự do bảo hoàng Ngựa dưới thời Nga hoàng, bọn 
"tuy sợ những cái «quá trớn›» của chính sách Nga 
#0, nhưng lại còn sợ nhàn dân hơn va vì thế, đã 
:ất định áp dụng chính sách thuyết phục dối với Nga 
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hoàng, tức là chỉnh sách cẩu &ế/ với Nga hoàng chống 
lại nhàn dàn. Như chúng ta đã biết, giai cấp tư sản tụ 
đo bảo hoàng Nựa đã phải trả rất dắt cải chỉnh sách ha! 
mặt ấy. Phải thấy rằng giới cầm quyền Ảnh và các bạt 
Pháp và Mỹ của chúng cũng sẽ phải dền tội với lịch sử' 

Hiền nhiên là trước tình hình quốc tế như vậy, Liên" 
xô không thề làm ngơ trước những biến cố nghiên! 
trọng ấy. Bàt cử cuộc chiến tranh nào mà bọn xân: 
lược gây ra, đù là một cuộc chiến tranh nhỏ dị nữa, 
cũng đều là một nguy cơ cho cäe nước vêu chuộng hồi, 
bình, cuộc chiến tranh để quốc thứ hi đã dến với các, 
đàn tộc một cách «khó thấy » như thế và đã lôi cuốn, 
trên nắm trăm triệu người, — thì lại càng không thể 
không là một nguy cơ hết sức nghiêm trọng cho tất cä 
các dàn tộc, và trước hết là cho Liên-xô. Việc thành 
lập ckhối chống cộng » gồm có Đức, Ý và Nhật chứng 
tỏ hùng hồn điều đỏ. Cho nên trong khi tiến hành chính 
sách hòa bình nước ta vẫn ra sức tăng cường khả năng 
phòng thủ biên giới nước ta và tỉnh thần sẵn sàng chiến 
đấu của Hồng quàn và Hạm đội đỏ. Cuối nắm 1931, Liên- 
xô gia nhập Hội quốc liên, cho rằng mặc dầu tổ chức 
này vếu, nó vẫn là nơi đề lật mặt nạ bọn xàm lược, và 
trong một phạm vi nào, vẫn có thề đùng làm còng cụ 
hòa bình — tuy mong manh — đề ngăn cản việc gây 
chiến tranh. Liên-xô cho rằng trong một thời thể như 
bấy giờ, không nên coi thường ngay cả một tổ chức 
quốc tế yếu như Hội quốc liền. Tháng Nắm 1935, Pháp 
và Liên-xó dã ký hiệp ước tương trợ chống lại cuộc tấn 
công có thê xảy ra của bọn xâm lược. Đồng thời Liên-xò 
ký một hiệp ước khác với Tiệp-khúc. Tháng Ba 1986, Liệến- 
xô kỷ hiệp ước tương trợ với nước Cộng hòa nhàn dân 
Mông-eô. Tháng Tám 1937, một hiệp ước bất xàm phạm 
đã ký kết giữa Liên-xô với nước Cộng hòa Trung-hoa. 
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ong nghiệp và nông nghiệp tiếp tục phát triền 
{yLiên-xô. Hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ hai 
| :ưroc thời hạn. Xây dựng lại nông nghiệp và hoàn 
qhành việc tập thề hóa. Tầm quan trọng của cán 
sâu. Phong trào Sta-kha- -nốp. Phúc lợi của nhân dân 
liưửờc nâng cao. Trình độ văn hóa của nhân đân 


JIÔM ba năm sau cuộc khủng hoàng kính tế 1950- 


` tìng khi đó thì ở Liên-Xxô frong suốt thỏi gian đó công 
hiệp tiếp tục phát triền không trở lực nào ngăn nôi. 
ong khi công nghiệp tư bản chủ nghĩa toàn thế giới, 
“4o khoảng giữa năm 1937, chỉ đạt dược từ 9ð % đến 
“¿ mức năm 1929 đề rồi từ giữa năm 1937 lại lâm 
_jÿo khẳng hoảng kinh tế mới, thì Nc nghiệp Liên-Xỏ, 
íi năm 1937, trong bước tiến mạnh, đã đạt được 128% 
JFi năm 1999 và so với mức trước chiến tranh thì đã 
hơn bảy lần, 
| Ïùững thành công ấy là kết quả trực tiếp của chính 
|'th xây dựng lại mà đẳng và chính phủ hết sức kiên 
* thực hiện. 
Ỉ Nhờ vậv mà kế hoạch 5 nắm lần thử hai về công 
| tiếp đã hoàn thành trước kỳ hạn, vào ngày 1 tháng 
''21937, tức là trong 4 năm 3 thắng. 

Ùỏ là một thắng lợi rực rỡ của chủ nghĩa xã hội: 
đình hình phát triền của nông nghiệp cũng tương tự 
”ữ thế, Điện tích trồng trọt tất cả các loại, từ 105 triệu 
''eIa năm 1913 (thời kỳ trước chiến tranh) dä lên đến 
"9 triệu năm 1937; ngũ cốc sản xuất từ: 1.800 triệu pút 
mì 1913 tíng lên 6.800 triệu nắm 1937; bỏng từ 44 
tiên pút lên 154 triệu pút; gai từ 19 triệu pút lên 31 
tiêu: củ cải, từ 651 triệu pút lên 1.311 triều; hột có 
Ấu từ 129 triệu pút lèn 306 triệu. 


Ñ L§p 


(B) LIÊN-NÔ 
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cu- -láo và nông dân cung cấp năm 1913. 

Chỉ có một ngành nông nghiệp, tức là ngành ciÃN n 
nuôi, là chưa bằng mức trước chiến tranh và tiến : 
còn chậm. : 

Còn về việc tập thề hỏa nông nghiệp thì có thể eoï¡ ¿U 
là đã hoàn thành rồi. Năm 1937, các nông trang tập thê \ 
bao gồm 18.500.000 nông hộ, tức là 93% tồng SỐ các 
nông hộ toàn quốc. Diện tích trồng ngũ cốc của nông (C 
trang tập thề bằng 99% tÔng số ruộng đất trồng ngũ › 
cốc của nông dân. 

Việc xây dựng lại nông nghiệp và trang bị nhiều máy ; 
kéo và máy nông nghiệp đã đem lại những kết quả 
hiền nhiên, 

Hoàn thành việc xây dựng công nghiệp và nông 
nghiệp đã cho phép cung cấp một cách đồi dào cho 
nền kinh tế quốc dân về thiết bị kỹ thuật hạng nhất. 
Công nghiệp và nông nghiệp, vận tải và quân đội đã 
được trang bị nhiều dụng cụ kỹ thuật mới: máy móc 
và máy công tác mới, máy kéo, máy nông nghiệp, đầu 
máy xe lửa và tàu thủy, đại bác và xe tăng, máy bay 
và tàu chiến. Cần phải ném hàng vạn và hàng chục vạn 
cán bộ chuyên môn có nắng lực làm chủ được toàn bộ 
kỹ thuật ấy và tận dụng các kỹ thuật ấy đến mức tối 
đa. Không làm được như thế, không có đủ một số cán 
bộ chuyên môn làm chủ dược kỹ thuật, thì kỹ thuật có 
cơ trở thành một đống kim khí chết, vô dụng. Đỏ là 
một điều rất nguy hiềm, vì việc đào tạo cán bộ có năng 
lực làm chủ kỹ thuật khóng theo kịp và lạc hậu œa sO 
với sự phát triền của kỹ thuật. Sự việc càng phức tạp 
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„ vì một số khá lớn cán bộ của dàng không nhận thức 
P mỗi nguy ấy và cho rằng kỹ thuật sẽctự nó làm 
- việc của nó. Nếu trước kia, người ta đánh giá kỹ 
bại quả thấp và có thái độ coi thường nó, thì bây giờ 
rơi ta lại dánh giá nó quá cao, biến nó thành một 
¡ vật, Người ta không hiệu rằng kỹ thuật mà không có 
qười làm chủ là một vật chết. Người ta không hiểu 
:az RỶ thuật chỉ đem lại năng suất cao khi có những 
{‡cươi biết làm chủ nỏ. 
Vậy vấn đề cản bộ làm chủ được kỹ thuật có một ŸÝ 
‹hĩa hàng đầu. 
Cán bộ của ta khỏng được mê say kỹ thuật thải quả 
w đánh giá thấp vai trò cán bộ, phải chú ý học năm 
rứag kỸ thuật, làm chủ kỹ thuật và hết sức tăng cường 
sẹc đào tạo cán bộ có năng lực làm chủ nó và sử dụng 
ao đến mức tối đa. 

Trước kia, trong bước đầu cửa thời kỳ xây dựng lại, 
le nước ta đang thiếu thốn về kỹ thuật, đăng đề ra 
» hiệu «kỹ thuật trong thời kỳ xây dựng lại quy ết 

l›ù tất cả »; nhưng bây giờ, trong lúc chúng ta đã dồi 
ủoø về kỹ thuật sau khi đã hoàn thành về cơ bản thời 
t xây dựng lại, nhưng trong nước lại rất thiếu cán bộ, 
tảng đề ra khầu hiệu mới kêu gọi chú ý không phải 
lín kỹ thuật nữa, mà đến con người, đến cán bộ có 
tả năng tận dụng dược kỹ thuật. 

Bai phát biều của đồng chí Sta-lin tháng Năm 1985 
tong buồi lẽ tốt nghiệp sinh viên Viện Hồng quàn, có 
“tiột ý nghĩa to lớn về mặt này. Đồng chí Sta-lin nói: 


| - Trước kia, chúng ta nói: kỹ thuật quyết định tất cả. hầu 
xêu ấy đã giúp chúng ta xét theo ý ý nghĩa là chúng ta đã thanh 
bán được sự thiếu thốn về kỹ thiệt và tạo ra eơ sở kỹ thuật 
kết sức rộng trong tất cả các ngành hoạt động, đề trang hị kỹ 
thuật hạng nhất cho người của chúng ta. Đó là điều rất tốt. 
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Nhưng chưa đủ. Muốn vận dụng kỹ thuật và tận dụng nó, phái 
có cán bộ có khả năng làm chủ kỹ thuật, phải có cán bộ có khả 
năng nắm vững và sử dụng được kỹ thuật theo đúng quy tắc 
của nghệ thuật. ly thuật không có người làm chủ là một vật 
chết. lÉÿ thuật có người làm chủ, có thề và phải làm được những 
việc kỳ diệu. Nếu trong các nhà máy và công xưởng hạng nhất 
của ta, các nông trường quốc doanh và nông trang tập thề của 
ta, trong vận tái, trong lồng quân của ta, có đủ số cán bộ. có 
khả năng làm chủ được kỹ thuật, thì nước ta sẽ có năng suất 
gấp ba và gấp bốn lần bây giờ. Vì thế bây giờ phải tập trung 
chú ý vào con người, vào cán bộ, vào người lao động làm chủ 
được kỹ thuật. Vì thế khầu hiệu cũ “kỹ thuật quyết định tất 
cả», phản ánh của một thời kỳ đã qua khi chúng ta đang thiếu 
thốn về kỹ thuật, bây giờ phải thay bằng khäu hiệu mới “ cán 
bộ quijết định tất cÄä». Đó là diều chủ yếu ngày nay... 

Phải hiều rằng trong tất cả các vốn quý nhất trên thế giới, 
vốn quý và quyết định hơn cả là con người, là cán bộ. Phải 
hiều rằng ở nước ta, trong điều kiện hiện tại, «cán bộ quyết 
định tát cả ». Nếu chúng ta có nhiều cán bộ tốt trong công nghiệp, 
trong nông nghiệp, trong vận tải, trong quân đội, nước ta sẽ vô 
địch. Nếu chúng ta không có những cán bộ như thế, chúng ta 
sẽ què cả hai chân”. 

Như vậy, việc đào tạo gấp rút cán bộ kỹ thuật và 
nhanh chóng làm chủ kỹ thuật mới nhằm mục đích tiếp 
tục phát triền năng suất lao động, đã trở thành nhiệm 
vụ hàng đầu. 

Phong trào Sta-kha-nốp chứng tỏ một cách rực rỡ 
rÄñog những cán bộ như thế đang phát triền, những 
người của chúng ta đang học đề tỉnh thông kỹ thuật 
mới và nắng suất lao động vẫn tiếp tục được nàng cao. 
Phong trào ấy phát sinh và phát triền ở vùng Đôn-bát, 
trong ngành công nghiệp than và lan ra các ngành công 
nghiệp khác, ngành vận tải, và sau cùng lan ra nông 
nghiệp. Phong trào ấy gọi là phong trào Sta-kha-nốp, 
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¡ tên của người khởi xướng ra nó, người thợ mỏ À- 
¿+xảv Sta-kha-nốp ở giếng « Xăng-tơ-ran-na-i-a la-mi- 
s2» (Đôn-bát). Trước Sta-kha-nốp, Ni-ki-ta I-đô-tốp đã 
j'at những kỷ lục chưa từng có trong việc khai thác than. 
W«kha-nốp ngày 31 tháng Tám 1935 một mình khai 
ược 102 tấn than tức là gấp 14 lần mức bình thường, 
tä mở đầu phong trào quần chúng của công nhàn và 
sóng đân tập thê nhằm nâng cao chỉ tiêu khai thác, 
liếp tục nâng cao năng suất lao động hơn nữa. Bút-xư- 
|ghin trong công nghiệp ô-tô, Smê-ta-nin trong công 
|ighiệp đóng giấy, Cơ-ri-vô-nô trong ngành vận tải, Mu- 
tinski trong công nghiệp khai thác rừng, Ep-dô-ki-a 
tà Ma-ria Vi-nô-go-ra-dô-va trong công nghiệp dệt, XĨa- 
r-a Đem-tsen-cô, Ma-ri-a Gơ-ra-ten-cô, P. An-ghè-li-na, 
J3-]a-øu-tin, Cỏ-lê-xốp, Bô-rin, Cô-vác-đác trong nông 
nghiệp, đó là tên những chiến sĩ tiền phong trong phong 
trao Sta-kha-nốp. 

Những chiến sĩ tiền phong khác và hàng loạt đội tiền 
phong đã tiến lên theo họ và đã đạt năng suất lao dòng 
tao hơn cả những chiến sĩ tiền phong đầu tiên. 

Hội nghị đầu tiên những người Sta-kha-nô-vit ở Liên- 
1ô họp hồi tháng Một 1935 ở diện Cơ-rem-lanh, cũng 
như bài phát biêều của đồng chí Sta-lin trong hội nghị 
ấy, có ý nghĩa rất to lớn trong việc mở rộng phong trào 
Xa-kha-nốp. 

Đồng chí Sta-lin nói: 

“Phong trào Sta-kha-nốp biều hiện mật bước phát triền mới 
Sa phong trào thí đua xã hội chủ nghĩa, một giai doạn thị dua 
!ã hội chủ nghĩa mới, cao hơn... Vào khoảng ba năm trước đây, 
l0ng giai đoạn đầu của phong trào thí đua xã hội chủ nạhĩa, 
ñong trào “này không nhất thiết phải gắn liền với kỹ thuật 
mới, Hơn nữa, nói cho đúng, hồi ấy chúng ta hầu như không có kỹ 
thuật mới. Còn trong giai đoạn hiện tại của phong trào thí dua 
tâ hội chủ nghĩa thì trái lại, phong trào Sta-kha-nốp nhất thiết 
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phải gắn với kỹ thuật mới. Không thề có phong trào Sta-kha-nốp 
nếu không có kỹ thuật mới, cao hơn. Đây trước mặt các đồng 
chí, có các đồng chí Sta-kha-nốp, Bút-xư-ghin, - mê-vu-nin, Cơ- 
r-nỏ-vô, Pơ-rô-nin, chị em Vi-nô-gơ-ra-đô-va và nhiều đồng chí 
khác, những con người mới, những công nhân nam nữ hoàn toàn 
làm chủ được kỹ thuật trong công việc của mình, nắm vững 
được nó và đầy nó tiến tới. Trước đây ba năm, chúng ta không 
có hoặc hầu như không có những người như thế... Phong trào 
Sta-kha-nốp quan trọng ở chỏ nó lật đồ những tiêu chuần kỹ 
thuật cũ vì tiêu chuần ấy không đầy đủ, nó vượt năng suất lao 
động của các nước tư bản tiền tiến trong rất nhiều trường hợp 
và mở ra khả năng thực tiễn cho việc tiếp tục củng cố chủ nghĩa 
xã hội trong nước ta, khả năng làm cho nước ta thành nướ 

sung túc nhất ». : 


Định nghĩa phương pháp lao động của những người 
Sta-kha-nô-vít và phân tích vai trò lớn lao của phong 
trào này đối với tương lai nước ta, đồng chí Sta-lin 
nỏi tiếp: 

~ẨHãy nhìn kỹ hơn nữa các đồng chí Sta-kha-nô-vít. Họ là 
những người thé nào ? Phần đông là những công nhân nam nữ, 
thanh niên hay đứng tuồi, những người có văn hóa và kỹ thuật, 
làm gương mẫu về sự chính xác và sự chăm chú trong việc làm, 
biết quý trọng nhân tố thời gian trong lao động và đã biết tính 
toán không những từng phút mà cả từng giầy nữa. Phần lớn cúc 
đồng chí ấy đã qua cái gọi là tối thiêu về kỹ thuật và văn tiếp 
tục bồ sung kiến thức về kỹ thuật của mình. Họ không vướng 
phát óe bảo thủ và trì trẻ của một số kỹ sư, kỹ thuật viên và 
giám đốc xí nghiệp ; họ hãng hái tiễn lên trước, đạp đồ những 
tiêu chuần kỹ thuật cũ kỹ và tạo ra những tiêu chuần mới cao hơn, 
họ nêu ý kiến sửa lại chỉ tiêu sản xuất đã dự kiến và sửa lại 
các kế hoạch kinh tế do các đồng chí lãnh đạo công nghiệp đề 
ra ; họ luôn luôn bồ khuyết và sửa chữa cho các kỹ sư và kỹ 
thuật viên ; nhiều khi họ dạy và thúc đầy những người này tiến 
lên, vì họ là những người đã hoàn toàn làm chủ kỹ thuật trong 
công việc của mình và biết sử dụng kỹ thuật đến mức tối đa. 
Hiện nay, những người trong phong trào Sta-kha-nốp chưa nhiều, 
nhưng biết đâu ngày mai số ấy lại chẳng tăng lẻn gấp mười ? 
Những người Sta-kha-nô-vít là những nhà cách tân trong công 
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lLibiệp của nước ta ; phong trào Sta-kha-nốp tiêu biều cho tương 
lý; công nghiệp nước ta; phong trào ấy chứa đựng mầm mống của 
phát triền kỹ thuật và văn hóa tương lai của giai «ấp công 
ìny mở ra trước mắt chúng ta con đường duy nhất cho pháp 
đạt những chỉ số cao nhất về năng suất lao động, những chỉ 
- cần thiết đề chuyền từ chủ nghĩa xã hội sang chủ nghĩa cộng 
ua và xóa bỏ sự đối lập giữa lao động trí óc và lao động chân 
5y, — tất cả những điều đó há chẳng phải đã rõ ràng hay sao ? >... 
Šự phát triền rộng rãi của phong trào Sta-kha nốp và 
ie hoàn thành kế hoạch 5ð năm lần thứ hai trước thời 
-ban đã tạo ra những điều kiện cần thiết đề nâng cao 
:|phúc lợi hơn nữa và phát triền văn hóa của những 
1ười lao động. 

Tiền lương thực tế của công nhản và của viên chức 
tăng quá gấp đôi trong thời kỳ kế hoạch ð năm lần 
:Hủử hai. Quỹ lương tăng từ 34 nghìn triệu rúp năm 1933 
lìnÑl nghìn triệu năm 1937. Quỹ bảo hiểm xã hội Nhà 
tước từ 4.600 triệu rúp năm 1933 tăng lên 5.600 triệu 
tảm 1937. Trong riêng năm 1937, khoảng 10 tỷ rúp đã 
ltợc chỉ vào quŸ bảo hiềm của Nhà nước cho công 
nhàn và viên chức, chỉ cho việc cải thiện đời sống và 
dc nhu cầu văn hóa, cho việc xây dựng các nhà an 
lưỡng, các khu điều dưỡng, các nhà nghỉ ngơi và chỉ 
!' sự nghiệp y tế. 

Chế độ nông trang tập thề được củng cố xong ở nòng 
lân, Hai nhàn tố đã góp phần rất nhiều vào việc củng 
%9 ấy là Điều lệ của các ác-fen nóng nghiệp, được đại 
tôi II của những nông trang viên tiền tiến thông qua 
ti tháng Hai 1935 và việc dành cho nòng trang tập thê 
tứ dụng vĩnh viên tất cả những ruộng đắt mà họ cày 
'áv, Nhờ củng cố chế độ nông trang tập thề mà ở nông 
tôn không còn tình hình nghèo khô và cảnh sống bấp 
bênh nữa. Nếu vào khoảng ba năm trước, ở các nông 
tang tập thê, mỗi ngày công được một hay hai ki-lô thóc 
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thì bày giờ, phần lớn nông trang viên ở những miền 
sản xuất nhiều ngũ cốc được từ ã đến 12 ki-lô thỏc, cế 
nhiều người lĩnh tới 20 ki-lỏ, đó là chưa kề những sẵn 
phầm khác và số thu nhập bằng tiền mặt. Có hàng triệu 
gia đình nông trang viên ở các miền trồng nhiều ngữ 
cốc đã lĩnh được từ 500 đến 1.500 pút lủa mì một năm, 
hàng van rúp tiền thu nhập hàng năm ở những noÏ` 
trồng bỏng, củ cải, gai, hay những noi chăn nuôi, trồng: 
nho, cam, cây ăn quà và rau. Các nông trang tập thề 
Sống sung túc. Điều quan tâm chinh của các hộ nông: 
trang viên là xảy vựa thóc và kho thỏe mới, vì các kho: 
cũ trước kia chỉ trù tỉnh đựng một số ít thỏe hàng năm, 
không đủ cho 1 10 số nhu cầu mới của nồng trang viên, 

Căn cứ vào mức sống vàt chất ngày càng tắng của 
quần chúng nhân đản, năm 19386 chính phủ ban bố đạo 
luật cấm phá thai. Đồng thời có một chương trình lớn 
lập nhà hộ sinh, nhà nuỏi trẻ, nhà cho bủ, vườn trẻ. 
Năm ấy, ngân sách chỉ cho công việc xã hội là 2.171 triệu 
rúp (năm 1935 chỉ có 87 triệu). Một đạo luật đặc biệt 
quy định những món trợ: cấp đáng kề cho các gi:u đình 
đông con. Theo đạo luật này, năm 1937, người ta đã trợ 
cấp tắt eä hơn 1.000 triệu rúp. 

lo thực hiện chỉnh sách c cưỡng bách giáo dục và xây 
dựng trường họe mới, văn hóa của quần chúng nhân đản 
phát triền mạnh. Khắp Liên-xỏ tiến hành cồng cuộc to 
lớn phát triền giáo dục. Số học sinh tiêu học và trung học 
từ 8 triệu nắm 1914 đã lên 28 triệu năm 1936-1937. Số 


sinh viên các trường cao đẳng tíng từ 112.000 năm 1914 
lên 542.006 năm 1930- 1937. 

Đỏ là cuộc cách mạng văn hóa. 

Lực lượng, sức mạnh, sự vô địch của cách mạng Xô- 
viết biều hiện ở sự phát triền đời sống vật chất và sự 
phát triển văn hóa của quần chủng nhân dân. Trong 
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dua Khứ, các cuộc cách mạng đã tiêu vong vì sau khi 
:m lại tự do cho nhân đàn, đã không có khả năng cải 
„bên đời sống vật chất và văn hóa cho nhân dàn. Đó 
h P chỗ yếu chủ yếu của các cuộc cách mạng ấy. Cách 
— bạng của chúng ta khác các cuộc cách mạng trước kia 
si: chỗ không những nó giải phóng nhân dàn khỏi chế 
'ụ 0 Nga hoàng, khỏi chủ nghĩa tư bản, mà còn cải thiện 
JƑ căn bản đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân. 
“điên đó làm cho nó mạnh và vô địch. 

'[Trong bài phát biều đọc ở hội nghị lần thứ nhất của 
thững người Sta-kha-nỏ-vít toàn Liên-XÔô, đồng chí Sta- 
li NÓI : 

-(ách mạng vô sản của chúng ta là cuộc cách mạng duy nhất 
„thế giới chứng tỏ cho nhân dân thấy không những kết quả 
s[lnh trị của nó, mà cả kết quả vật chất của nó nữa. Trong tất 
¿4c cuộc cách mạng của công nhân, chúng ta thấy chỉ có mỗi 
1j cuộc cách mạng đã giành được chính quyền: đó là Công 
1i Pa-ri. Nhưng cuộc cách mạng ấy không sống được lâu. Đúng 
Ì cuộc cách mạng ấy cũng mưu phá vỡ xiềng xích của chủ nghĩa 
trbản, nhưng nó chưa kịp làm ; nó lại càng chưa kịp chỉ cho nhân 
đân thấy những kết quả vật chất tốt đẹp của cách mạng. Cuộc 
tích mạng của chúng ta là cuộc cách mạng duy nhất không những 
h phá vỡ xiềng xích của chủ nghĩa tư bản, đem lại tự đo cho 
thân đân, mà còn có thề đem lại những điều kiện vật chất cho một 
Ùi sjnz sung túc. Đó là sức mạnh của cách mạng, đó là điều 
lm cho nó thành vô địch >. 


- 


Ÿ, Đại họi VIIL các Xô- viết. Hiến pháp mới của 

Liên-xô. 

Tháng hai 1935, đại hội VIT các Xô viết của Liên minh 
tác nrớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết quyết định sửa 
lỗi bản hiến pháp của Liên-xô đã được thông qua nắm 
l921, Cần phải sửa đôi vì trong đời sống của Liên-xô từ 
hầm 19242 tức là từ khi thông qua bẩn hiến pháp 
llỹ nhất của Liên-xô đến nay đã có nhiều thay 
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đồi to lớn. Trong những năm đã qua, tương quan 
lực lượng giai cấp đã hoàn toàn thay dồi ở Liêr“xô: 
một nền công nghiệp mới, công nghiệp xã hội chủ 
nghĩa, dã được xây dựng, bọn cu-lắc đã bị đè bẹp; 
chế độ nông trang tập thề đã thắng, chế độ sở hữu xã 
hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuất đã được củng cố: 
trong toàn bộ nền kinh tế quốc dàn thành cơ sở của xã: 
hội Xô-viết. Sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội đã cho; 
phép tiếp tục dàn chủ hóa chế độ bầu cử, thực hiện chế, 
độ đầu phiếu phổ thông, bình đẳng và trực tiếp, bỏ: 
phiếu kin. 

Tiều ban hiến pháp do đồng chí Sta-lin làm chủ tịch, 
đã dự thảo hiến pháp mới của Liên-xô. Bản dự thảo đã¿ 
dưa ra đề toàn dân thảo luận trong năm tháng rưỡi. - 
Sau đó, dự thảo ấy được đưa ra thảo luận tại đại hội ) 
VI các Xô-viết, đại hội bất thường. 

Đại hội VIH các Xô-yiết họp tháng Một 1936, có nhiệm 
vụ tán thành hay bác bỏ dự án hiến pháp mới của 
Liên-xỏ. 

Trong bản báo cáo đọc ở đại hội VIII về dự án hiến 
pháp mới, đồng chí Sta-lin đã trình bày những sự thay 
đồi chủ yếu đã xảy ra trong nước Xô-viết từ khi thông 
qua bản hiến pháp năm 1921. 

Hiển pháp 1924 thảo ra trong thời kỳ đầu của chính 
sách kinh tế mới. Lúc đó chỉnh quyền Xô-viết còn dung 
thứ sự phát triền của chủ nghĩa tư bản bên cạnh sự phát 
triền của chủ nghĩa xã hội. Lúc bấy giờ trong cuộc chạy 
thi giữa hai hệ thống — tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ 
nghĩa — chính quyền Xô-viết nhàm Lồ chức và đảm bảo 
cho chủ nghĩa xã hội thắng chủ nghĩa tư bản trong lĩnh 
vực kinh tế. Hồi ấy vấn đề « ai thủng ai?» vẫn chưa giải 
quyết. Công nghiệp dựa trên kỹ thuật cũ và nghèo cũng 
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k tiệp lúc bấy giờ còn thảm hơn. Nông trang tập thê 
. nông trường quốc doanh chỉ là những hỏn đảo nhỏ 
N¿ trong đại đương bát ngắt những nóng hộ cá thê. Bấy 
N. vấn đề đặt ra không phải là thủ tiêu cu-lắc mà chỉ 
thạu chế cu-lắc. Trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa, 
Hà vực xã hội chủ nghĩa chỉ chiếm khoảng 50%. 
idình hình Liên-xô năm 1986 đã khác hẳn. Đến năm 
2U nền kinh tế của Liên-xô đã hoàn toàn thay đồi. 
iững thành phần tư bản chủ nghĩa đã hoàn toàn bị 
itiêu. Hệ thống xã hội chủ nghĩa đã thắng trong 
liệu lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân. Công nghiệp 
Ð hội chủ nghĩa hùng mạnh sản xuất gấp bầy lần mức 
cithtớc chiến tranh, và đã hoàn toàn thay thế công nghiệp 
!ltrnhân. Trong nông nghiệp, sự sản xuất xã hội chủ 
nha, sản xuất lớn nhất trên thế giới, cơ giới hóa và 
Âlang bị kỹ thuật mới, dưởi hình thúc hệ thống nông 
tang tập thể và nông trường quốc doanh, đã toàn 
lhúng, Đến năm 1936 thì giai cấp cu-lắc đã hoàn toàn 
bitảu điệt và khu vực nông đàn cá thê không còn giữ 
4| trò quan trọng trong kinh tế của nước ta nữa. Toàn 
“|! sự lưu thông hàng hóa đã tập trung trong tay Nhà 
ttớc và hợp tác xã. Nạn người bóc lột người đã dược 
ánh toán hẳn. Sở hữu tập thê, xã hội chủ nghĩa về tư 
lu sạn xuất đã dược củng cố thành cơ sở không gì lay 
thuyền nỗi của chế độ mới, chế độ xã hội chủ nghĩa, 
tong tất cả các ngành kính tế quốc dân, Khủng hoàng 
I"h tế, nghèo đói, thất nghiệp, và nan phá sản đã vĩnh 
lẫn mất đi trong xã hội mới xã hội chủ nghĩa. Mọi 
tiều kiện của đời sống sung túc và văn hỏa đã được tạo 
li cho tất cả mọi người trong xã hội Xò-viết. 
Như đồng chí Sta-lin đã nói trong báo cáo, thành 
bhần giai cấp trong nhân đân Liên-xô đo đỏ cũng đã 
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thay đồi. Giai cấp đại địa chủ và đai tư sản đế quẾ ; “4 
cũ đã bị thủ tiêu ngay từ thời kỳ nội chiến, Tất c¡ 
những thành phần bóc lột, tư bản, nhà buỏn, cu-lẫz 
đầu cơ, đã bị thủ tiên trong những nắm xảy dựng chỉ, 
nghĩa xã hội. Chỉ còn sót lại những tàn tích khỏng đản:. 
kề của các giai cấp bóc lột dã bị tiêu diệt, việc tiết, 
điệt hoan toàn nhữ nợ tàn tích ấy chỉ là vấn đề trong mỏ 
thời gian ngắn mà thôi, l 

Những người lao động Liên-xô — công nhàn, nôn; 
đản, trí thức — đã kháy đồi về căn bản troi lữ nhữn¿` 
năm xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Giai cắp công nhàn không còn là giai cấp bị bóc lội, 
không có tư liệu sản xuất như đưởi chế đỏ tư bản chỉ 
nghĩa. Họ đã xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, đã tước mọi tư” 
liệu sản xuất của bọn tư bản biến thành sở hữu của xã 
hội. Giai cấp công nhản không còn là giai cấp vỏ sản 
theo nghĩa đen, theo nghĩa cũ của những tiếng ấy nữa. 
Giai cấp vỏ sản Liên-xỏ làm chủ chính quyền Nhà nước 
đã trở thành một giai cấp hoàn toàn mởi. Nó đã trở thành 
giai cấp công nhàn thoát khỏi sự bóc lột, đã thủ tiêu hệ 
thống kinh tế tư bản và làp ra sở hữu xã hội chủ nghĩa 
về tư liệu sẵn xuất, tức là một giai cấp công nhân chưa 
hề có trước kia trong lịch sử nhàn loại. 


Những thay đồi trong đời sống của nông dân Liên-xô 
cũng không kém sàu sắc. Ngày xưa, trên hai mươi triệu 
nông hộ riêng lẻ, tản mạn, tiều nông, và trung nẻng, 
một thân một mình cặm cui trên những mảnh ruộng nhỏ 
của họ. Lúc ấy, kỹ thuật lạc hâu, họ bị bọn địa chủ, bọn 
cu-lắc, bọn con buôn, bọn đầu cơ, bọn cho vay lãi, v.v, 
bóc lột. Nhưng bày giờ một lớp nông đần hoàn toàn mời 
đã lớn lèn ở Liên- XỎ; khòng còn địa chủ và eu-lắc nữa, 
không còn con buôn và bọn Sio vay lãi bóc lột nông đân 
nữa, Đại đa số nông hộ đã gia nhập nồng trang tập › thể; 
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j nông trang này không phải lập ra trên cơ sở chế độ 

sứu về tư liệu sản xuất mà trên cơ sở chế độ sở hữu 

jcúo nảy sinh ra trên cơ sở lao động tập thê* Đó là 

„nông đân mới, không bị bóc lột, Trong lịch sử nhân 

rước kia chưa hề có lớp nông dàn như thế. 

ữí thức Liên-xô cũng đã thay đổi. Đại đa số những 

4i trí thức đã trở thành những người trí thức mới, 

n toàn khác những người trí thức cũ. Phân dông 

†nø người trí thức ấy xui thân từ công nóng. Họ không 

‡ục vụ chủ nghĩa tư bản như bọn trí thức cũ, mà họ 

c vụ chủ nghĩa xã hội. Những người trí thức dã trở 

nh những thành viên bình quyền của xã hội xã hội 

¡ nghĩa. Cùng với công nhân và nông dân, họ xây 

ngụ một xã hội mới, xã hội xã hội chủ nghĩa. Đó là 

†ng người trí thức loại mới, phục vụ nhản dân và 
lòng bị bóc lột. Trong lịch sử nhân loại trước kia chưa 
'tó những người trí thức như thế. 

Thế là mất hết ranh giới giai cấp giữa những người 
sđộng Liên-xô, tiêu tan những dặc thù về giai cấp. 
Lứng mâu thuẫn kinh tế và chính trị giữa công nhân, 
in đân và trí thức đã bị xóa bỏ. Cơ sở cho sự 
¡ng nhất về tỉnh thần và chính trị trong xã hội được 
10ra, 

Những thay đổi sâu xa trong đời sống của Liên-xô, 
ng thành tựu có tính chất quyết dịnh của chủ nghĩa 
hội ở trong nước được thẻ hiện trong hiến pháp 
đới của Liên-%ô. 

Theo hiến pháp ấy, xã hội Xôö-viết gồm có hai giai 
'Íọ anh em: công nhân và nông dàn, giữa hai giai cấp 
ly vẫn còn có những sự khác biệt về giai cấp. Liên 
-lỉnh các nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết là 
độ quốc gia xã hội chủ nghĩa của công nhân và 
lông dân, 


+ 
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Cơ sở chính trị của Liên-xô là các Xô-viết đại bị 
lao động; những Xô-viết này đã lớn lên và được củng 
cổ sau khi lật đồ chính quyền của địa chủ và tư bản và 
giành được chuyên chỉnh vô sản. 

Tắt cả chính quyền ở Liên-xô thuộc về những người) 
lao đòng thành thị và nông thôn mà đại diện là cá 
Xô-viết đai biểu lao động. | 

Cơ quan cao nhất của chính quyền nhà nước ở Liên- 
Xô là Xó-viết tối cao Liên-xô. ụ 

Xô-viết tối cao Liên-xò gồm có hai viện ngang quy rên) 
nhau — Xô-viết liên bang và Xô-viết đân tộc — do toàn ` 
thề công dân Liên-xô bầu ra trong nhiệm kỳ bốn năm, 
bầu theo lối phổ thông, trực tiếp và bình đẳng, và bỏ 
phiếu kin. v3 l 

Việc bầu cử vào Xô-viết tối cao Liên-xỏ cũng như \ 
vào các Xô-viết đại biểu lao động đều theo lối đầu 
phiếu phô thóng. Nghĩa là tất cả công đàn Liên-xô từ | 
18 tuôi, dù thuộc về chủng tộc hay đân tộc nào, dù thuộc 
về tôn giáo nào, dù trình độ học vấn, thời hạn cư trủ, 
nguồn gốc xã hội, hoàn cảnh vật chất và hoạt động 
quá khứ như thế nào, cũng đều có quyền than gia 
bầu cử đại biều và ứng cử, chỉ trừ những người mất 
trí hay những người bị tòa án tước quyền bầu cử. 

Việc bầu cử tiến hành theo lối bỏ phiếu Đinh đẳng. 
Nghĩa là mỗi công dàn có quyền bỏ một phiểu, và tất 
cả mọi công dân đều có quyền tham giá bầu cử trên 
cơ sở bình dẳng. 

Việc bầu cử tiến hành theo lối bỏ phiếu (rực tiếp, 
Nghĩa là khi bầu các Xô-viết đại biều lao động, từ nhữn 
Xô-viết đại biều lao động nông thỏn và thành phố đ 
Xô-viết tối ewo Liên-xô, đều theo lối đề mọi công đ 
trực tiếp bầu ra, không qua nắc trung gian, | 
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Xô-viết tối cao Liên-xó, trong cuộc họp liên tịch 
ứa hai viện, bầu ra Đoàn chú tịch và Hội đồng ủy 
(n nhân dân Liên-xô. 

(ơ sở kinh tế của Liên-xô là hệ thống kính tế xã hội 
ủ nghĩa và chế độ sở hữu xã hội chủ ðøhĩa về tư liệu 
¡ xuất, Ở Liên-xô đả thực hiện nguyên tắc của chủ 
thĩa xã hội : « làm theo nắng lực, hướng theo lao động ›. 
Quyền làm việc, quyền nghỉ ngơi, quyên học tập, 
uyên được bảo đảm về vật chất lúc tuổi già cũng như 
kí ốm đau và mất sức lao động, dược dảm bảo cho 
bùn thề công dân Liên-xô. 

| Phụ nữ được hưởng mọi quyền ngang như nam giới 
ung mọi ngành hoạt động. 

Wr bình đẳng về quyền lợi của mọi công dân Liên-xỏ, 
lỏng phân biệt dân tộc và chủng tộc, là một luật 
vật đối. 

Iọi công đân đều có quyền tự do tín ngưỡng và quyền 
tro tuyên truyền chống lôn giáo. 

bỀ cũng cố xã hội xã hội chủ nghĩa, hiến pháp bảo đẳm 
tiền tự đo ngôn luận, tự đo báo chí, tự do hội họp 
ì mít-tnh, quyền tập hợp trong các tô chức xã hôi, 
"ền bất khả xâm phạm đến thân thê, đến chỗ ở, quyền 
Ì mật thư tín, quyền cư trú của các cóng dân ngoại 
lố bị đàn áp vì đã bảo vệ lợi ích của nhân dàn lao 
ng bay vì hoạt động khoa học của họ, hay là vì đấu 
tnh giải phóng dần tộc. 

Hiến pháp mới dồng thời đề cho mọi công dàn Liên- 
những nghĩa vụ quan trọng : chấp hành luật pháp, 
in theo ký luật lao động, làm tròn nghĩa vụ xã hội 
ÚL cách trung trực, tôn trọng những nguyên tắc về 
0Ì sống trong xã hội xã hội chủ nghĩa, bảo vệ và củng 
thế độ sở hữu tập thê, xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Tô 
ốc xã hội chủ nghĩa. 
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«Bảo vệ tồ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng của mọi cỏng dân 
Liên-xô ». 

Về quyền lập hội của công đàn, hiến pháp đã ghi trong 
một điều khoản như sau: 


«Ắ Những công dàn tích cực nhất và giác ngộ nhất của giai cắp 
cỏng nhàn và của các tầng lớp lao động khác hợp lại thành Đảng: 
công sản (bôn-sẻ-vích) Liên-gô là đội tiền phong của những | 
người lao động; trong cuộc đấu tranh đề củng cố và phát triền 
chế độ xã hội chì nghĩa và là hạt nhân lãnh đạo mọi tồ chức 
của nhân dân laø độnz, kề cả các tồ chức xã hội và các tồ chức? 
của Nhà nước ». ị 


Đại hội VIII các xỏ viết nhất trí tán thành và thông ' 
qua dự án hiến pháp mới của Liên-xô. 
Như vày là nước Xô-viết đã có một hiến pháp mới: 
hiến pháp của chủ nghĩa xã hội và chế độ dân chủ công 

nông thẳng lợi. 

Do đó, hiến pháp thừa nhận sự thật có ý nghĩa lịch 
sử thế giới này là: Liên-xôỏ đã bước vào một giai đoạn 
phát triền mới: giai đoạn hoàn thành việc xảy dựng xã 
hội chủ nghĩa và chuyên dầndần sang xã hội cộng sản 
chủ nghĩa, ở đó nguyên tắc chỉ dạo đời sống xã hội 
phải là nguyên tắc cộng sản chủ nghĩa : « làm theo năng 
lực, hưởng theo nhu cầu ›. 


4. Thủ tiêu những tàn tích của bọn Bu-kha-rin và Tơ- 
rốt-ski làm gián điệp, phá hoại và phản quốc. Chuần 
bị bầu cử Xô-viết tối cao Liên-xô. Phương châm 
của đảng mở rộng dân chủ nội bọ. Bầu cử Xô-viết 
tối cao Liên-xô. 

Nám 1957 đã phát hiện những chứng cở mới về tội 
ác của bọn Hu-kha-rin và Tơ-rốt-ski. Vụ án Di-a-tt- 
cốp, Ha-đếc v.v. vụ án Tu-kha-tsép-ski, l-a-kia, V‹V‹, 
cuối cùng vụ án u-kha-rin, Rư-cốp, Cơ-re-stin-ski, 
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8ö-den-gôn, v.v, — Lất cả các vụ án ấy chứng tô rãng 
qñ từ làu, bọn Bu-kha-rin và Tơ-rốt-ski họp thánh một 
thối thù địch với nhàn dân dưới hình thức «khối phái 
hữu và phải Tơ-rõt-ski ›. 

Các vụ án đã cho thấy rằng bọn cặn bã của nhân 
bại ấy, ngày từ những ngày dầu Cách mạng xã hội chú 
nghĩa tháng Mười, đã cùng với lũ thù dịch của nhân 
lần là Tơ-rốt-ski, Di-nô-vi-ép và Ca-mé-nép ám mưu 
dohiến loạn chống Lê-nin, chống dảng, chống Nhà nước 
{ỏ-viết. Âm mưu khiêu khích đễ làm cho hòa ước Bởờ- 
tt Li-tốp thất bại, vào đầu năm 1918; âm mưu chống 
lại Lé-nin và thông đồng với bọn xã hội chủ nghĩa- 
tích mạng «tả khuynh › đề bắt và giết Lê-nin, Sta-lin, 
§véc-lốp, mùa xuân 1918; bắn một cách đê hèn vào Lê- 
nin làm cho Lê-nin bịthương, mùa hạ 1918; dấy loạn của 
bọn xã hội chủ nghĩa-cách mạng «khuynh tả» mùa 
hạ 1918; cố ý làm cho sự bất đồng ý kiến trong nội bộ 
đàng thêm gay g gắt năm 1921 đề làm lung lay và lật đô 
la vị lãnh đạo của Lê-nin từ bên trong đáng, mưu lặt 
đồ bộ máy lãnh đạo của đẳng khi Lê-nin làm bệnh và 
sau khi Lê-nin tạ thế; trao bí mật của quốc gia và tài 
liệu cho các eơ quan gián điệp ngoại quốc ; ám sát Ki- 
tốp một cách hèn mat; phá hoại, đặt mìn; ám sát Men- 
ginski, Quy-bư-sép, Goóc-ki một cách hèn mạt, — 
lất cả những tội ác ấy và những tội ác tương tự như 
thế, như ta biết về sau này, đã dược tiến Hãnh trong 
suốt hai mươi năm, với sự tham gia hoặc dưởi sự chỉ 
đạo của Tơ-rốt-ski, Di-nô-vi- ép, Ca-mê-nép, Bu-kha- 
tin, Rư-cốp và bọn tay sai của chúng, theo lệnh của 
tác cơ quan gián điệp tư sản ngoại quốc. 

Các vụ án đã vạch rõ rằng: bọn quỷ Tơ-rốt-ski và 


Bu-l;ha-rin, theo lệnh của chủ chúng là các cơ quan 
gián điệp tư sản ngoại quốc, đã đề ra mục đích phá đẳng 
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và Nhà nước Xô-viết, phá quốc phòng, làm dễ dàng chất 
sự can thiệp vũ trang của nước ngoài, chuần bị lâm; 
cho Hồng quân thất bại, phân chia Liên-xô, giao miền „ 

duyên hải Xô-viết ở Viễn-đông cho quân Nhật, giao ` 
nước Bi-ê-lỏ-rút-xi Xô-viết cho quân Ba-lan, giao nước 

U-cơ-ren Xô-viết cho quân Đức, thủ tiên những thành : 
quả của công nhàn và nông trang viên, khỏi phục chế Ì 
độ nò lệ tư bản chủ nghĩa ở Liên-xô. 1 

Bọn tiều nhân bạch vệ ấy, mà sức mạnh chỉ có thể ở 
sánh với loài ruồi, nhặng nhỏ nhen,tự cho mình — nực 
cười thay — là chủ nhân đất nước và đã tưởng rằng ` 
có thề phân phối và bản các miền U-cơ-ren, Bi-ê-lô- 
rút-xi, miền duyên hải ở Viễn-đông cho ngoại quốc. 

Bọn sâu mọt bạch vệ ấy quên rằng chủ nhân đất 
nước Xỏ-viết là nhân dân Liên-xô, còn các ngài Rư- 
cốp, Bu-kha-rin, Di-nô-vi-ép, Ca-mê-nép thì chỉ là những 
tên đầy tớ nhất thời của Nhà nước, Nhà nước có thể 
gạt bỏ ra khỏi bộ máy hành chính bất cứ lúc nào như 
một mớ vô dụng. 

Lũ chó sắn khốn nạn của bọn phát-xit quên rằng 
nhàn dàn Xô-viết chỉ cần bủúng một cái là chúng sẽ tan 
thành tro bụi. 

Tòa án Xô-viết đã kết án xử bắn bọn quỷ Bu-kha-rin 
và Tơ-rốt-sk1. 

Bộ dân ủy nội vụ đã thi hành bản án. 

Nhân dân xô-viết tán thành việc đập tan lũ Bu-kha- 
rin và Tơ-rốt-ski và chuyên sang công việc trước mắt. 

Và công việc trước mắt là chuần bị bầu cử Xô-viết 
tối cao Liên-xô, và tiến hành bầu cử một cách có 
tồ chức. 

Đảng đã đem hết sức ra làm công tác chuần bị cho 
cuộc bầu cử. Đảng cho rằng việc ban hành hiến pháp 
mới ở Liên-Xô đánh dấu một bước ngoặt trong dời sống 
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nh trị trong nước. Đẳng cho rằng bước ngoặt ấy là 
tố dân chủ hóa hoàn toàn hệ thống bầu cử, chuyền 
|oầu cử hạn chế sang đầu phiếu phô thông, chuyền 
|dầu phiếu không hoàn toàn bình đẳng sang đầu 
díu bình đẳng, từ cách bầu cử nhiều nấc sang bầu 
rực tiếp, từ bỏ phiếu công khai sang bỏ phiếu kín. 
tu trước kia, khi chưa thi hành hiến pháp mới, có 
ứng sự hạn chế về quyền bầu cử đối với những 
ười tu hành, bọn bạch vệ cũ, bọn cu-lắc cũ và những 
sười không làm một công việc có lợi ích công cộng, 
-| bây giờ hiến pháp mới đã bỏ mọi hạn chế về quyền 
u cử đối với các hạng công dân ấy, tiến hành bầu 
: đại biều bằng đầu phiếu phồ thông. 

|iếu trước kia, việc bầu cử các đại biều không theo 
.li đầu phiếu bình đẳng, vì có những tiêu chuần bầu cử 
lút nhau giữa dân thành phố và dàn nông thôn, thì 
'My giờ không còn cần thiết phải hạn chế quyền bình 
ly về bầu cử nữa, mọi công đân đều có quyền tham 
lì bầu cử trên cơ sở bình dẳng. 

| Yếu trước kia, việc bầu cử các cơ quan trung gian và 
E cao của chính quyền Xô-viết làm theo nhiều nấc 
Ì bây giờ, theo hiến pháp mới, trong việc bầu cử tất 
3 sáo Xô-viết, từ Xô-viết thành phố và Xô-viết nông 
ln cho đến Xô-viết tối cao, dâu đâu mọi công dân 
lự bầu cử trực tiếp theo chế độ đầu phiếu trực tiếp. 
Yếu trước kia, việc bầu cử đại biều xô-viết làm theo 
1 đầu phiếu công khai và theo danh sách, thì bây giờ 
lỆt bỏ phiếu làm kín, cử tri không bỏ phiếu cho một 
\h sách mà bổ phiếu cho từng người ứng cử ở các 
vực bầu cử. 

Đó là một bước ngoặt rõ ràng trong đời sống chính 
' ong nước. 
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Chế độ bầu cử mới phải và đã thực sự tăng cường ` 
tính tich cực về chính trị của quần chúng, tăng tường, 
việc kiềm soát của quần chúng đối với các cơ quai! 
chính quyền Xô-viết, tăng cường tỉnh thần trách nhiện'. 


_ : : E v.Ày Ề s 2/šJ và 
của các cơ quan chính quyền Xô-viết trước nhàn dân) 


Đề đón lấy bước ngoặt ấy với một sự chuần bị hoà q 
toàn đầy đủ, đẳng phải lãnh đạo bước ngoặt ấy và dân, 
bảo hoàn toàn vai trò lãnh đạo của mình trong những 
cuộc bầu cử sắp tới. Nhưng muốn thế thì các tô chứ: I 
của đảng cũng phải tự mình thực hiện dân chủ triệt đủ? 
trong công tác thực tiễn, phải thực hiện đầy đủ những” 
nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt nội bộ, 
theo đúng điều lệ của đẳng, tất cả các cơ quan của đẳng, 
đều phải do bầu cử mà ra, phải đầy mạnh phê bình; 
và tự phê bình trong đẳng, các cơ quan của đảng phải : 
chịu trách nhiệm hoàn toàn trước quần chúng đẳng › 
viên và phải nâng cao tính tích cực của quần chúng ' 
đảng viên. 

Báo cáo của đồng chí Gio-đa-nốp trong hội nghị toàn 
thê Ban Chấp hành trung ương cuối tháng Hai 1937 về 
việc các tô chức của đảng chuẩn bị bầu cử Xô-viết tối › 
cao Liên-xô, vạch rõ rằng một vài tô chức của đẳng . 
trong công tác thực tiễn luôn luôn vi phạm điều lệ đẳng 
và nguyên tắc lập trung dân chủ ; rằng các tô chức ấy. 
dùng lối chỉ định thay cho tuyển cử, dùng lối bầu cử. 
danh sách thay cho bầu cử từng người; dùng lối bầu 
cử công khai thay cho bầu kín, v.v.. Rõ ràng là những 
tô chức ấy với tình hình thực tiễn công tác như thế, sẽ 
không có khả năng làm tròn nhiệm vụ của mình trong 
việc bầu cử Xö-viết tối cao. Cho nên trước hết phải thủ 
tiêu lối làm việc trái dân chủ của các tô chức của đẳng 
và cải tô công tác đẳng trên cơ sở dân chủ rộng rãi. 
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¡ vậy, hội nghị toàn thê Ban Chấp hành trung ương, 
khí nghe báo cáo của đồng chí Đa-nốp, đã quyết 
„như sau: 


¡ Gấi tổ công tác đẳng trên cơ sở thì hành một cách tuyệt 
và dây đủ nhữna nguyên tắc dân chủ trong nội bộ đảng đã 
ø quy định trong điều lệ đảng. 
“Thủ tiêu lối chỉ định vào cấp ủy đảng và phục hồi, theo 
¿ điều lệ đảng, chế độ bầu cử các cơ quan lãnh đạo các tô 
+ đảng, 
-} Khi bầu cử các cơ quan của đảng cấm lối bầu cử theo danh 
¡phải bầu cử từng người, bằng cách bảo đảm cho tất cả 
{¿ viên quyền không bị hạn chế trong việc bác bỏ người ứng 
á phê bình người ấy. 
.(uy định việc bỏ pliếu kín (bí mật) khi bầu các cơ quan 
đãng, 
Tiến hành bầu lại những cơ quan của đảng ở tất cả các tô 
, tảng, từ đảng ủy các đảng bộ cơ sở, khu ủy, tỉnh ủy, dến 
đt Llhấp hành trung ương các Đẳng cộng sản trong các nước 
“hòa ; và chậm lắm là đến ngày 20 tháng Năm phải bầu xong. 
|? Tất cả các tồ chức của đảng có nghĩa vụ tôn trọng triệt đề 
''hạn bầu cử các cơ quan theo như điều lệ dã quy định: 
năm ở các đảng bộ cơ sở; một năm ở các tồ chức huyện 
Ñ{ trấn ; mười tám tháng ở các tồ chức tỉnh, khu và các 
'*t Công hòa. 
t ác đảng bộ cơ sở phải bảo đảm việc thí hành triệt đề quy 
° bầu cử các ban chấp hành tại đại hội toàn thề đảng viên 
'máy, không được thay thế đại hội bằng hội nưhị đặt biều. 
Thủ tiêu lối làm việc của nhiều tô chức cơ sở của đảng đã 
“1ế bỏ hội nghị toàn thề đẳng viên nhà máy và thay thế bằng 
đƒ 0hị đãng viên các phân xưởng và bằng hội nghị đại biều ». 


liẹc chuẩn bị của đảng cho cuộc bầu cử sắp tới đã 

“đầu như thế. 

Ñyhi quyết ấy của Ban Chấp hành trung ương có ý 
ha chính trị rất lớn. Ý nghĩa của nó không phải chỉ 
th nó đánh dấu bước đầu cuộc vận động §n iỂn TuP 
4 đẳng vao Xó-viết tối cao Liên-xô. Ý nghĩa của nó 
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trước hết là ở chỗ nó giúp các tổ chức của đảng cải tac 
thực hiện phương châm dàn chủ trong nội bộ đẳng Vị 
bước vào cuộc bầu cử Xô-viết tối cao với một sự chuậ; 
bị hoàn toàn đầy đủ. 

Mở cuộc vận động tuyên cử rộng rãi, đảng dã quyế 
định xây dựng chính sách bầu cứ của mình trên cơ s‹ 
tư tưởng lập khối ứng cử gồm những người cộng sả; 
và những người ngoài đảng. Đảng ra ứng cử thành mệ 
khối với những người ngoài dàng, liên minh với nhữn 
người ngoài đảng, sau khi đã quyết định lập danh sác: 
ứng cử viên chung với những người ngoài dảng ở cát 
khu vực bầu cử. Đó là việc chưa hề có và không thỉ 
có được trong thực tiên cuộc vận động bầu cử ở các 
nước tư sản. Thế mà khối những người cộng sản và 
những người ngoài đảng lại là một hiện tượng rất tự 
nhiên ở nước ta, vì ở nước ta không có giai cấp thù 
địch lẫn nhau nữa và sự thống nhất về tỉnh thần và 
chính trị của tất cả các tầng lớp nhân dân là một việc 
không thẻ chối cãi được, 

Ngày 7 tháng Chạp 1937, Ban Chấp hành trung ương 
đảng ra lời kêu gọi gửi toàn thê cử tri. Trong bản kêu 
gọi, có đoạn như sau: 

«Ắ Ngày 12 tháng Chạp 1937, nhân dân lao động Liên-xô trên 
cơ sở hiến pháp xã hội chủ nghĩa của chúng ta sẽ bầu cử đại 
biều vào Xô-viết tối cao Liên-xô. Đảng bôn-sẻ-vích ứng cử thành 
khối, liên minh với công nhần, nông dần, viên chức và trí thức... 
ngoài đảng. Đảng bôn¬sẻ-vích không đặt bức rào cách biệt giữa 
mình với những người ngoài đảng, trái lại, đảng ứng cử thành 
khối, liên mình với những người ngoài đảng, đảng ứng cử thành 
khối với các công đoàn công nhân và viên chức, với Đoàn thanh 
niên cộng sản, với những tồ chức và đoàn thề khác của những 
người ngoài đảng. Vì vậy những người cộng sản và những 
người ngoài đảng sẽ có những người ứng cử chung ; mỗi đại biệu 
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oài đảng cũng sẽ là đại biều của những người cộng sản, cũng 
nự môi đại biều của những người cộng sản, sẽ là đại biều của 
duững người ngoài đảng >. 

Bản hiệu triệu của Ban Chấp hành trung ương kết 
húc bằng lời kêu gọi cử trì như sau: 

.Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản (bôn-sê-vích) Liên- 
ô kêu gọi tất cả những người cộng sản và có cảm tình với cộng 
¡a bỏ phiếu cho những ứng cử viên ngoài đảng sũng nhất trí 
tư bỏ phiếu cho những ứng cử viên cộng sản. 

Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản (bôn-sê-vích) Liên- 
-Ÿ kêu gọi tất cả các cử tri ngoài đảng bỏ phiếu cho những ứng 
l¿ viên cộng sản cũng nhất trí như bỏ phiếu cho những ứng 
¡ viên ngoài đảng: 

lan Chấp hành trung ương Đảng cộng sản (bôn-sâ-vích) Liên-xô 
lu gọi tất cả cử tri trăm người như một, đến hòm bỏ phiếu 
xảy 12 tháng Chạp 1937 đề bầu đại biều vào Xô-viết liên bang 
và Xô-viết dân tộc. 

Không một cử trí nào không lấy làm vinh dự thì hành quyền 
tamình : bầu đại biều vào Cơ quan tối cao của Nhà nước Xô: viết. 

Không một công dân tích cực nào không coi việc làm cho tất 
% cử trí tham gia bầu cử Xô-viết tối cao là nghĩa vụ công dân 
tủa mình! 

Ngày 12 tháng Chạp 1937 phải là ngày hội lớn thống nhất 
'| hững người lao động của tất cả các dân tộc Liên-xô xung quanh 
Í sờ thắng lợi của Lê-nm và Sta-lin >. 

Ngày 11 tháng Chạp 1937, trước ngày bầu cử, đồng 
thí Sta-lin phát biều tai khu bầu cử của mình, đề cặp 
lh văn đề những người được nhân dàn bầu, những 

li biều Nô-viếtL tối cao Liên-xô phải như thế nào? 
lồng chí Sta-lin nói: 
tx Các cử trị, nhàn dân, phải đòi đại biều của mình xứng đáng 
li nhiệm vụ ; trong công tác, không được hạ mình xuống trình 
lộ bọn chính khách tiều tư sản tầm thường ; phải đứng ở cương 
' người hoạt động chính trị kiều Lê-ntn ; phải là nhữnz người 
m ehính trị sáng suốt và dứt khoát như Lê-nin; phải như 
'ènin, dũun ; cảm trong chiến đấu, thẳng tay đổi với kẻ thù của 
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nhân dân ; khônz được hoàng sợ, không được có một chút gì là 
hoàng sợ khi công việc bắt đầu trở nèn phức tạp và một nguy ©ø 
nào đó liền ra ở chân trời, phải nh Tên không được hoàng 
sợ chút nào ; phải như luê-nn, khỏn ngoan và không hấp tấp khi 
phải giải quyết những vấn đề phức tạp, trong những vấn đề ấy, 
phải nhìn một cách toàn điện và phải chú ý tính một cách toàn 
điện đến mọi khó khăn và thuận lợi; phải thẳng thần và trung 
thực như Tèsnin ÿ phải yêu nhàn đân như Lê-nin đã yêu nhàn dân>, 


Ngày 12 tháng Chạp 1937 đã tiến hành bầu cử Xô- 
Viết tối cao Liên-xô. Cuộc bầu cử diện ra rất náo nhiệt, 
Đó kbông phải chỉ là một cuộc bầu cử, đó còn là một 
ngày hội lớn, là sự tháng lợi của nhân dân Liên-xô, là 
sự biều đương tình hữu nghị giữa các đân tộc Liên-xô. 

Trong 91 triệu cử trì, trên 91 triệu, tức là 96,8% cử 
trí đã tham gia bầu cứ, Trong số này 89.841.000 người, 
tức là 98,6% bỏ phiếu cho khối những người cộng sản 
và những người ngoài đàng, chỉ có 632.000, tức là chưa 
đày 1% bỏ phiếu chống những ứng cử viên của khối 
đó. Tất cả ứng cử viên của khối những người cộng sản 
và những người ngoài đẳng đều trúng cử không sót 
một a1. 

Như vày là 90 triệu người đã đồng thanh bỏ phiếu 
xác nhận sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở Liên-xò. 

Đó là một thắng lợi huy hoàng của khối những người 
cộng sản và những người ngoài dàng. 

Đỏ là sự thắng lợi của đảng bòn-sê-vích. 

Sự tiống nhất về tỉnh thần và chỉnh trị của nhân dân 
Liên-xỏ, sự thống nhất mà dồng chí Môỏ-lô-tốp nói tới 
trong bài diễn văn có ý nghĩa lịch sử nhân nựàYy kỷ 
niệm 20 năm Cách mạng tháng Mười, dã dược chứng 
minh một cách hùng hồn trong dịp này. 
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'ITrong sự nghiệp lịch sử của đảng bôn-sê-vich, ta rút 
được những bài học chủ yếu nào? 
Lịch sử Đảng cộng sản Liên-xỏ dạy ta gì? 

1) Lịch sử đảng trước hết đạy ta rằng thắng lợi của 
ích mạng vô sản, thắng lợi của chuyên chính vỏ sản 
thòng thề có được nếu không có một đẳng cách mạng 
tà giai cấp vỏ sản, một đảng không nhiềm phải chủ 
ttĩa cơ hội, không nhàn nhượng đối với bọn thỏa hiệp 
{bon đầu hàng, cách mạng đối với giai cấp tư sản và 
tình quyền Nhà nước của chúng. 
lịch sử đẳng dạy ta rằng đề cho giai cắp vô sản thiếu 
nụ đẳng như thế không khác gì đề cho họ không có 
{lãnh đạo cách mạng; và đề cho họ không có sự lãnh 
ằo cách mạng, tức là làm hại sự nghiệp của cách mạng 
Tủ sản, 

Lịch sử đảng đạy ta rằng đẳng ấy không thể là một 
ằng đàn chủ-xã hội thông thường, theo liều những 
ng Tây Âu được giáo dục trong điều kiện hòa bình 
?ng nước, theo đuôi bọn cơ hội, mơ tướng những 
tải. cách xã hội » và sợ cách mạng xã hội. 

Lịch sử dảng dạy ta rằng dàng ấy chỉ có thê là một 
*Ảng Kiều mới, một đẳng mác-Xít lê-nin-nit, một đẳng 
cách mạng xã hội, có đủ sức chuần bị cho giai cấp 
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vỏ sản tiến hành những cuộc chiến đầu quyết địnk! 

chống giai cấp tư sản và tồ chức sự thẳng lợi của cäek` 

mạng vỏ sản. : 
Đảng ấy, ở Liên-xỏ, là đẳng bôn-sè-vich. ti 
Đồng chỉ Sta-lin nói: 


“Trong thời kỳ tiền cách mạng, trong thời kỳ phát triền mộy° 
cách ít nhiều hòa bình, khi các đăng của Quốc tế IL là lực lượng) 
thống trị trong phong trào công nhân và hình thức đấu tran}: 
cận viện được coi là hình thức chính, -- trong những điều kiệr; 

„ đảng không có và không thề có ý nghĩa quan trọng và quyể'; 
đình mà đảng sẽ có trong các cuộc chiến đấu cách mạng công 
khai sau này. Rhi bẻnh vực Quốc tế lI chống lại những lời công Ì 
kích, Cau-ski nói rằng các đảng của Quốc tế II là công cụ hòa Ì 
bình chứ không phải là công cụ chiến tranh ; rằng chính vì thế” 
nó không thề làm được chút gì đáng kề trong thời kỳ chiến! 
tranh, trong thời kỳ hành động cách mạng của giai cấp vô sản, ìn 
Hoàn toàn đúng như thế. Nhưng như thể nghĩa là thể nào * Như 
thế nghĩa là các đảng của Quốc tế II không thích hợp với È tà 
tranh cách mạng của giai cấp vô sản; các đảng ấy không phải, 
là những đảng chiến đấu của giai cấp vô sản, lãnh đạo công nhản 
giành chính quyền, mà là một bộ máy tranh cử, thích hợp với 
các cuộc bầu cử vào nghị viện và với đấu tranh nghị viện. Chính s 
điều đó giải thích tại sao trong thời kỳ thống trị của bọn cơ : 
hội Quốc tế lI, tồ chức chính trị cơ bản của giai cấp võ sản ` 
không phải là đảng, mà là đảng đoàn nghị viện. Ài cũng biết 3 
rằng trong thời kỳ ấy, đảng thực tế là cái đuôi của đảng đoàn: 
nghị viện và là một thành phần đề phục vụ đảng đoàn ấy. Không ‡, 
cần phải chứng minh cũng thấy rằng, trong điều kiện như thế, 
với một đảng như thể cầm đầu, thì không thề nào nói đến việc 
chuần bị cho giai cấp vỏ sản làm cách mạng, ` 

Nhưng khi xuất hiện thời kỳ mới thì tình hình đã thay đồi ì 
một cách căn bản. Thời kỳ mới là thời kỳ xung đột công khai ì, 
giữa các giai cấp, thời kỳ hành động cách mạng của giai cấp VÔ „ 
sản, thời kỳ cách mạng vô sản, thời kỳ trực tiếp chuần bị lực. 
lượng đề đánh đồ chủ nghĩa để quốc, giai cấp vô sản giành chỉnh 1+ 
quyền. Thời kỳ ấy đặt ra cho giai cấp vỏ sản nhiệm vụ mới: | 
cải tồ toàn bộ công tác đảng theo một phương thức mới, cá 
mạng ; giáo dục công nhân theo tỉnh thần đẩu tranh cách mạ 
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đt giành chính quyền ; chuần bị và tập hợp lực lượng hậu bị; 
lên mình với giai cấp vô sản các nước lân cận; đặt quan hệ 
vững chắc với phong trào giải phóng ở các thuộc địa và các nước 
phụ thuộc, v.v.. Tin rằng những nhiệm vụ mới ấy có thề hoàn 
thành với lực lượng các đảng dân chủ-xã hội cũ được giáo dục 
trong điều kiện hòa bình của chế độ nghị viện, là tự dấn thân 
áo một tình trạng tuyệt vọng không bờ bến, vào một thất bại 
không sao tránh được. Gánh những nhiệm vụ ấy trên vai, với 

tác đảng cũ cầm đầu, là ở trong tình trạng hoàn toàn bị tước 
|vũ khí. Vị tất đã cần phải chứng minh rằng giai cấp vô sản 
"|không thề chấp nhận một tình trạng như thế. 

Vì thế cần phải có một đảng mới, một đảng chiến đấu, cách 
| nạng, đủ dũng cảm đề lãnh đạo giải cấp vô sản đấu tranh giành 
{ tính quyền, đủ kinh nghiệm đề thấy được đường đi trong những 
lều kiện phức tạp của tình hình cách mạng và đủ mềm dẻo đề 
tánh được mọi trở ngại trên con đường đưa tới dích. 

Không có một đảng như thế thì không thề nghĩ tới đánh đồ 
tủ nghia đế quốc, giành chuyên chính của vô sản. 

Đảng mới ấy là đảng của chủ nghĩa Lê-nin > (Sta-lin: Những 
tỉn đề chủ nghĩa Lê-nin. tr, 62-63). 

2) Lịch sử đẳng còn dạy ta rằng đẳng của giai cấp công 
nhân không thề làm tròn vai trò người lãnh dao của 
tiai cấp mình, không thê làm tròn vai trò người tô chức 
tà người lãnh đạo cách mạng vô sản, nếu không nắm 
Yửng lý luận tiền phong của phong trào công nhân, nếu 
thông nắm vững lý luận Mác - Lê-nin. 

Sức mạnh của lý luận Mác - Lê-nin là ở chỗ nó làm 
tho đẳng định được phương hướng trong một hoàn 
tình nhất định, hiểu sự liên hệ bên trong của các biến 
tố xảy ra quanh mình, dự kiến quá trình diễn biến của 
tác biến cố và không những phân biệt được những 
biến cố ngày nay tiến triền như thế nào, theo phương 
hướng nào, mà còn phân biệt được những biến cố äY 
tgày mai tiến triền như thế nào và theo phía nào nữa. 
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Chỉ có đẳng nắm vững lý luận Mác - Lê-nin mới có thề 
tiến lên vững chắc và dát dân giai cấp công nhân 
tiến tới. 

Và trái lại, đảng không nắm vững lý luận Mác - [¿. 
nin, sẽ phải mỏ mâm, không vững tin ở hành động của 
mình, nó khóng thẻ dất dân giai cấp cóng nhàn tiến tới, 

Có người tướng rằng nắm vững lý luân Mác - L2. 
nin là học thuộc lòng một vài kết luân và luận điềm 
trong các tác phâm của Mác - Ăng-ghen- Lê-nin, là 
học dân những điều ấy cho đúng lúc và lấy làm thỏa 
mãn về điều đó, hy vọng rằng những kết luận và luận 
điểm học thuộc lòng ấy sẽ phù hợp với mọi tình thế, 
mọi trường hợp của cuộc sống. Quan niệm Ìý luận 
Mác - ¡ê-nin như thế là rất sai lầm. Không thê coi lý 
luận Mác - Lê-nin như một tập giáo điều, như mỏt tập 
giáo lý, như một tín điều và coi những người mác-xif 
như những kẻ thông thái lặp lại chủ nghĩa Mác như 
con vẹt. Lý luận Mác -Lê-nin là khoa học về phái triền 
xã hội, khoa học vẻ phong trào công nhân, khoa học 
về cách mạng vô sản, khoa học về xây dựng xã hội công 
san. Là khoa bọc, lý luận ấy không đứng yêp và khỏng 
thẻ đứng yên ở một chỗ ; nó phát triền và hoàn thiện 
lên mãi. Ai cũng biết rắng trong quả trình phát triền, 
lý luận tất nhiên sẽ giàu thêm kinh nghiệm mới, tri 
thức mới; và những luận điềm và kết luận tất nhiên sẽ 
thay đôi cùng với thời gian, tất nhiên sẽ dược thay thế 
bằng nhữnz kết luận và luận diễm mới, thích hợp với 
điều kiện lịch sử mới, 

Nám vững lý luận Mác - Lê-nin, hoàn toàn không 
phải là học thuộc lòng tất cả các cóng thức và kết luận 
của chủ nghĩa ấy và bám chặt vào từng chữ của các 
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trông thức và kết luận ấy. Muốn nắm vững lý luận 
\Wác - Lê-nin, trước hết phải học phàn biệt lời văn với 
nội dung của nó. 

Nắm vững lý luận Mác- Lê-nin là thấm nhuần fhực 
thủ! của lý luận y à vận dụng lý luận ấy khi phải 
dải quyết những vấn đề thực tiễn của phong trào cách 
nang trong những điều kiện khác nhau của cuộc dấu 
ranh giai cấp của giai cấp vô sản. 
| Nắm vững lý luận Mác-Lê-nin là biết làm cho lý 
“luận ấy giàu thêm những kinh nghiệm mới của phong 
trào cách mạng; là biết làm cho lý luận ấy giàu thêm 
những luận điềm mới và kết luận mới; là biết phái 
liền 0à làm cho nó tiến lên rồi căn cứ vào thực chất 
ta lý luận ấy, không do dự thay thế một số những 
hận điềm và kết luận dã cñ bằng những luận điềm và 
Ứt luận mới thích hợp với tình thế lịch sử mới. 

Lý luận Mác - Lê-nin không phải là một giáo điều, 
tà là kim chỉ nam cho hành dộng. 

Trước cuộc cách mạng Nga lần thứ hai (tháng Hai 
Mã những người mác-xít các nước xuất phát từ chỗ 
| tho rằng, chế độ cộng hòa dân chủ dại nghị là hình thức 
llleh hợp nhất về tổ chức chính trị của xã hội trong 
hời kỳ quá độ từ chú nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã 
lội, Đúng là trong những năm 70, Mác đã chỉ rằng hình 
tlừc thíeh hợp nhất của chuyên chính vô sẵn là tô chức 
thính trị kiều Công xã Pa-ri, chứ không phải là chế dộ 
tộng hòa đại nghị. Nhưng rất tiếc, điều chỉ giáo ấy của 
Mác đã không được phát triền thêm trong các tác phầm 
tủa Mác và đã bị người ta quên mất. Ngoài ra, lời tuyên 
Đỗ có uy tín của Ăng-ghen khi ông phê phán dự án 
tương lĩnh le-phuya năm 1891, nói rằng « cộng hòa đàn 
thủ... là một hình thức đặc thù của chuyên chính vô sản », 
lời tuyên bố đó không đồ lại một chút nghỉ nườ gì cả, 
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những người mác-xit vẫn tiếp tục coi cộng hòa đân chủ ` 
là một hình thức chỉnh trị cho chuyền chỉnh vô sản, 
Luận điềm äy của Ảng- ghen về sau thành nguyên lý 
chỉ đạo cho tất cả những người mác-xit, kề cả Là- -nin. 
Nhưng cách mạng Nga năm 1905, và nhất là cách mạng ' 
tháng Hai năm 1917 đã đề ra một hình thức tô nhến 
chỉnh trị mới của xã hội, hình thức Xô-viết đại biều 
công nhàn và nông dàn. Sau khi nghiên cửu kỹ kinh 
nghiệm hai cuộc cách mạng Nga, Lê- -nin dựa vào lý 
luận của chủ nghĩa Mác, đã đi tới kết luận rằng bình 
thức chính trị tốt hơn cả của chuyên chính vô sản không 
phải là cộng hòa dản chủ đại nghĩ, mà là cộng bến 
Xô-viết. Chinh trên cơ sở ấy, Tháng Tư năm 1917, khi 
cách mạng tư sản chuyền sang cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, Lê-nin đề ra khầu hiệu tô chức nước cộng hòa 
Xô-viết là hình thức chính trị tốt nhất của chuyên chính 
vô san. Bọn cơ hội chủ nghĩa ở tất cả các nước vẫn 
bám riết lấy chế độ cộng hòa đại nghị và buộc tội 
Lê-nin là đã thoát ly chủ nghĩa Mác, phá bỏ dân chủ. 
Nhưng người mác-xit chân chỉnh, nắm vững lý luận 
chú nghĩa Mác, chính là Lê-nin, chứ không phải bọn 
cơ hội, vì Lê-nin đã làm cho lý luận mác-xít tiến lên, 
đem kinh nghiệm mới tháu thái được làm cho nó phong 
phú lên, còn bọn cơ hội thì làm cho lý luận ấy thụt 
lùi, biến một trong những luận điềm của lý luân ấy 
thành giáo điều. 

Nếu Lê-nin sùng bái câu chữ của chủ nghĩa Mác và 
không dám đem luận điềm cộng hòa Xô-viết thích hợp 
với hoàn cảnh lịch sử mới thay thế cho một trong 
những luận điềm cũ của chủ nghĩa Mác mà Ảng-ghen 
đã đủề ra, thì đảng ta, cuộc cách mạng của chúng t4; 
chủ nghĩa Mác sẽ như thế nào? Thì đảng ta sẽ luần 
quân trong đêm tối, các Xô-viết sẽ bị rối loạn, chúng 
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| s¿ không có chính quyền Xô-viết, lý luận mác-xit sẽ 
s{ tôn thất nặng, Giai cấp vỏ sản sẽ thất bại, kế thù của 
:hí cấp vô sản sẽ thắng. 

:|Trong khi nghiên cứu chủ nghĩa tư bản tiền đế quốc, 
yhzghen và Mác đã đi đến kế luận rằng cách mạng xã 
:|¡ chủ nghĩa không thê thắng được trong riêng một 
xÌF?c, cách mạng xã hội chủ nghĩa chỉ có thể thắng khi 
š{ dòng thời nỗ ra ở tất cả các nước, hay ở phần lớn 
:¡t nước văn mỉnh. Lúc đó là giữa thế kỷ XIX. Kết 
zhn này về sau trở thành một nguyên lý chỉ đạo cho 
s‡tả những người mác-xit. Nhưng vào khoảng đầu 


:lñnh chủ nghĩa tư bản đế quốc, chủ nghĩa tư bản 
;|tg đi lên đã biến thành chủ nghĩa tư bản giãy chết. 
¿Ít khi nghiên cứu kỹ chủ nghĩa tư bản dế quốc, 
:Jtheo lý luận mác-xit, Lê-nin đi tới kết luận rằng 
: J4 thức cũ của Ăng-ghen và Mác không phù hợp với 
(J#a cảnh lịch sử mới nữa, rằng cách mạng xã hội 
* nghĩa tất có thể thắng lợi trong riêng một nước. 
I & cơ hội chủ nghĩa ở các nước bám vào công thức 
:Í- của Ăng-ghen và Mác, buộc lội Lê-nin đã rời 
'thủ nghĩa Mác. Nhưng người mác-xít chân chính, 
"vững lý luận của chủ nghĩa Mác, chính là Lê-nin 
không phải bọn cơ hội, vì Lè-nin đã làm cho lý luận 
4xit tiến lên, đem kinh nghiệm mới thâu thái được 
cho nó phong phú hơn, còn bọn eơ hội thì làm cho 
['thụt lùi, biến nó thành những xác ướp khô. 
Yếu Lê-nin sùng bái câu chữ của chủ nghĩa Mác, nếu 
|=nïn không có can đảm về mặt lý luận đề bác bỏ một 
'ng những kết luận cũ của chủ nghĩa Mác và thay vào 
Út kết luận mới nỏi rằng cách mạng xã hội chủ nghĩa cỏ 


thắng lợi trong riêng một nước, kết luận thích hợp với 
án cảnh lịch sử mới, thì đẳng La, cuộc cách mạng của 
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chúng ta, chủ nghĩa Mác sẽ như thế nào? Thì đảng ta 
sẽ luần quần tong đêm tối, cuộc cách mạng vô sản s‡ 
thiếu sự lãnh đạo, lý luận mác-xit sẽ bắt dầu tièu vong 
Giai cấp vô sản sẽ thất bại, kẻ thù của giai cấp vô sắr 
sẽ thắng. 

Chủ nghĩa cơ hội không phải là luôn luôn trực tiếp 
phủ nhận lý luận chủ nghĩa Mác hay một vài luận điềm 
và kết luận của chủ nghĩa Mác. Chủ nghĩa cơ hội còn 
có lúc tỏ ra muốn bo bo bám lấy một số luận điềm 
nay đã cũ của chủ nghỉa Mác và biến những luận điềm 
ấy thành giáo điều đề kìm hầm không cho chủ nghĩa 
Mắc tiếp tục phát triền nữa, và, do đó, kìm hãm bước 
tiến của phong trào cách mạng của giai cấp vô sản, 

Người ta có thề nói không quá đáng rằng từ khi Ăng- 
ghen mất thì Lê-nin, nhà lý luận vĩ đại nhất và sau Lê- 
nin là Sta-lin và các học trò khác của I.ê-nin, — là 
những người mác-xít duy nhất đã làm cho lỷ luận Mác 
tiến lên và phong phú thêm bằng kinh nghiệm mới rủt 
được trong những điều kiện mới của cuộc đấu tranh 
giai cấp của giai cấp vô sản. 

Chính vì Lê-nin và những người lè-nin-nit đã làm 
cho lý luận mác-xít tiến tới mà chủ nghĩa Lê-nin là sự 
tiếp tục phát triền hơn nữa chủ nghĩa Mác, là chủ nghĩa 
Mác trong những điều kiện mới của cuộc đấu tranh giai 
cấp của giai cấp vô sản, là chủ nghĩa Mác trong thời 
kỳ đế quốc chủ nghĩa và cách mạng vô sản, là chủ 
nghĩa Mác trong thời kỳ chủ nghŸa xã hội thắng lợi 
trên một phần sáu quả địa cầu. 

Đảng bôn-sê-vích không thề thắng được hồi thắng 
Mười 1917, nếu cán bộ tiền phong của đảng không nắm 
vững lý luận Mác, nếu họ không biết coi lý luận ấy là 
kim chỉ nam của hành động, nếu họ không biết làm cho 
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luàn Mác tiến tới bằng cách đem kinh nghiệm mới 


›ng cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản làm 
0 nó 0 giàu hơn, 


Trong bài phê bình những người mác-xít Đức ở Mỹ 
¡tự nhận trách nhiệm lãnh đạo phong trào cóng nhân 
, Äng-ghen viết: 


-Những người Đức không biết đem lý luận của họ làm thành 
¿ đòn bầy đề phát động quần chúng Mỹ. Thường thường chính 
„| cũng không hiều lý luận của họ, họ coi lý luận ấy là một giáo 
k .là một giáo điều, cho rằng phải học thuộc lòng lý luận ấy, — 

'‡ như thế cũng đã đủ đề ứng dụng cho mọi trường hợp của 
lộc sống, Đối với họ, đó là một giáo điều chứ không phải là kim 
tnam cho hành động > (C. Mác và E. Ăng-ghen, tập XXYVH, 
: 006). 

Nhi phê bình Ca-mê-nép và một số những người bôn- 
-|*#tích cũ hồi tháng Tư 1917 vẫn bám lấy công thức cũ 
.|Ythuyên chính dân chủ cách mạng của giai cấp vô sản 
nông dân, trong khi phong trào cách mạng đã tiến 
J =và đòi phải chuyền sang cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
“nin viết: 

"Học thuyết của chúng ta không phải là một giáo điều, mà 
“lm chỉ nam cho hành động, — Mác và Ăng-ghen luôn luôn 
như thế, và chế giễu một cách chính đáng việc học thuộc 
% và đơn thuần lặp lại những « công thức” mà nhiều lắm thì 
"|4 chỉ có thề vạch ra được những nhiệm vụ chung ; những 
*m vụ chung ấy tất nhiên sẽ phải thay đồi đi trước hoàn cảnh 
‡a tế và chính trị c¡ (hề trong mỗi giai đoạn đặc biệt của 
á trình lịch sử.. Phải thấm nhuần chân lý không thề tranh 
nầy là chủ nghĩa Mác phải chú trọng đến ngay đời sống, đến 
ng việc xác thực của /hực fế mà không bo bo giữ lấy lý 
ngày hôm trước.. > (Lê-nin, tập XX, tr. 100-101). 

3) Lịch sử đẳng tân dạy ta rằng, nếu không đè bẹp 
+ đẳng tiêu tư sản là những đảng hoạt động ngay trong 
4 giai cấp công nhân, đầy các tầng lớp lạc hậu của 
¡ cấp công nhân vào tay giai cấp tư sản và đo đỏ phá 


LSD 
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Có người cho rằng những người bôn-sê-vích đã dành 


.` ` * ` l2 ` ^ ~7 .. 
nhiều thì giờ quá vào cuộc đấu tranh chống những phần : 
° ấ.*Š ` ~ , .. Ƒ , = 
tử cơ hội trong đảng, và đã đánh giá quá cao ý nghĩa : 


của chúng. Điều đó là hoàn toàn sai. Không thể dung 
được chủ nghĩa cơ hội trong hàng ngũ của mình cũng 
như không thể đề nguyên cái nhọt trong một cơ thể 
lành mạnh được. Đảng là đội ngũ lãnh đạo của giai 
cấp công nhân, là chiến lũy tiền phương của giai cấp 


công nhân, là bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công ' 


nhân. Trong bộ tham mưu lãnh đạo của giai cấp công 


nhân không thề đề có bọn hoài nghỉ, bọn cơ hội, bọn ' 


> ` A * ^ ~- »x 
đầu hàng, bọn phản bội được. Đấu tranh một mất một 
còn chống giai cấp tư sản mà ngay trong bộ tham mưu, 
trong chiến lũy của mình lại có bọn đầu hàng và bọn 


phản bội, như thế có nghĩa là rơi vào tình thế những ì 


người ở giữa hai làn đạn bắn đến từ phía trước và cả 
từ đẳng sau. Cững dễ hiểu rằng, trong điều kiện như 
vậy, cuộc đấu tranh chỉ có thể di tới thất bại. Hạ chiến 
lũy từ bên trong là dễ dàng hơn cả. Muốn thắng lợi, 
trước hết phải thanh trừ ra khỏi đảng của giai cấp công 
nhân, khỏi bộ tham mưu lãnh đạo, khỏi chiến lũy tiền 
phong của đẳng, bọn dầu hàng, bọn đào ngũ, bọn dáo 
dớ, bọn phản bội. 

Không thê coi là ngẫu nhiên việc mà bọn Tơ-rốt-ski, 
bọn Bu-kha-rin, bọn có thiên hưởng dân tộc chủ nghĩa 
đấu tranh chống Lê-nin, chống đảng, đã kết thúc giống 
như các dảng men-sê-vích và xã hội chủ nghĩa - cách 
mạng xưa kia: chúng đã trở thành tay sai cho các cơ 
quan tình báo phát xít, gián điệp, phá hoại, giết người, 
chia rẽ, phản quốc. 

Lê-iiin viết: : 

~l€hi thấy trons hàng ngũ eó bọn cải lương, men-sê-vích, thì 
không thề làm cho cách mạng vô sản thắng, không thề bảo VỆ 


iược cách mạng vô sản. Đó là một nguyên tắc rắt hiền nhiên. 
K—nh nghiệm ở Nga và Hung đã xác nhận eụ thề điều ấy... ở 
Xza, nhiều lần tình thế khó khăn xuất hiện, làm cho chế độ xô- 
dết chắc chắn có thề bị lật đồ nếu bọn men-sê-vích, cải lương, 
¿in chủ tiều tư sản vẫn còn ở trong đảng...» (Lê-nin, tập XXY, 
%, 462-463). 

Đồng chí Sta-lin nỏi: 

«<Dảng ta sở di thực hiện được sự thống nhất nội bộ và sự 
loàn kết gắn bó chưa hề có trong hàng ngũ, là vì trước hết đảng 
lã biết kịp thời gột sạch những vết nhơ chủ nghĩa cơ hội, đảng 

ì đuồi được bọn thủ tiêu và bọn men-sê-vích ra khỏi đảng. 
on đường phát triền và củng cố của các đảng vô sản phải qua 
yai đoạn khai trừ bọn cơ hội và bọn cải lương, bọn xã hội để 
uốc và bọn xã hội sô-vanh, bọn xã hội ái quốc và bọn xã hội 
la bình ra khỏi đảng. Đảng sẽ mạnh lên khi thanh trừ những 
gần tử cơ hội chủ nghĩa > (Sta-lin : Những uấn đề chủ nghĩa Lê- 
In, tr, 72). 

5) Lịch sử đảng còn dạy ta rằng nếu đảng say sưa 
ti thắng lợi, sinh ra kiêu căng, nếu đảng không thấy 
thuyết điềm trong công tác của mình, nếu dẳng sợ nhận 
tỉ lầm, nếu đảng sợ sửa chữa sai lầm một cách kịp 
lời, công khai và chân thành, thì đẳng sẽ không làm 
tòn được vai trò người lãnh đạo giai cấp công nhân. 

Nếu đảng không sợ phê bình và tự phê bình, nếu 
lằng không che đậy sai lầm và khuyết điềm trong công 
le của mình, nếu đẳng vạch rõ những sai lầm trong 
tông tác đề giáo dục và huấn luyện cán bộ, nếu đảng 
biết sửa chữa khuyết điểm kịp thời, thì đẳng sẽ vô địch. 

Nếu đẳng giấu giếm sai lầm, lần tránh những vấn đề 
ức thiết, che đậy những chô yếu của mình dưới cái bề 
hgoài lành mạnh giả tạo, nếu đảng không chịu được 
_ phê bình và tự phê bình, nếu đẳng tự mẩn, tự 
lừng bái mình và bắt dầu say sưa với thắng lợi của 
mình, thì đẳng sẽ tiêu vong. 
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Lê-nin nói: 


Ẩ Thái độ của một chính đảng trước sai lầm của mình là một 
trong những tiêu chuần quan trọng nhất và chắc chắn nhất đề 
xét xem chính đảng ấy có dứng đắn và có thực sự làm tròn trách 
nhiệm của mình đốt với giai cấp của mình và đối với quần chúng 
lao động hay không, Công khai thừa nhận sai lầm, tìm ra nguyên 
nhân của sai lầm ấy, phân tích hoàn cảnh đã sinh ra sai lầm ấy, 
xem xét cần thận phương pháp sửa chữa sai lầm ấy, đó là đấu 
hiệu chứng tỏ đảng ấy đứng đản, đó là đảng ấy đã làm tròn 
trách nhiệm của rnình, đó là đã huấn luyện, giáo dục giai cấp, 
và sau nữa huấn luyện, giáo dục quần chúng > (Lê-nin tập XXY, 
tr. 200). 

Và, sau đó, Lê-nin nói: 

~ Tất cả các đảng cách mạng đã tiêu vong từ trước đến giờ 
đều đã tiêu vong 0ì kiều căng. không thấy sức mạnh của mình 
là ở chỗ nào, oà sợ nói đến những chỗ uếu của mình. Nhưng 
chúng ta, chúng ta sẽ không tiêu vong vì chúng ta không sợ nói 
đến chỗ yếu của chúng ta và chúng ta học cách khắc phục 
những chỗ yếu ấy” (Lê-nin, tập XXXYVH, tr. 260-261). 

6) Sau cùng, lịch sử đảng dạy ta rằng nếu không có 
những liên hệ rộng rãi với quần chúng, khối g luôn luôn 
củng cố những liên hệ ấy, nếu không biết lắng nghe 
quần chúng và hiều những nhu cầu thiết tha của họ, 
nếu thiếu ý chí không những giáo dục quần chúng mà 
còn học tập quần chúng, thì đẳng của giai cấp công nhân 
sẽ không thê là một đông thực sự có tính chất quân 
chúnø, có thê lôi kéo hàng triệu người thưộc giai cấp 
công nhân và toàn thể những người lao động. 


Đảng sẽ vô địch, nếu đảng biết, như Lê-nin nói, ' 


« liên hệ, gần gũi và hòa mình đến một mức nào đó với 
quần chúng lao động đông đảo nhất, trước hết là với 
quần chúng vó sản, và cả với quần chúng lao động 
không phải vô sản nữa › (Lê-nin, tập XXYV, tr. 174). 


. 
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8ảng sẽ tiêu vong nếu đảng thu mình trong cái vỏ 
¡a minh, nếu đẳng tách ra khỏi quần chúng, nếu đảng 
3iem phải chủ nghĩa quan liêu. 

| Đông chí St::-]ín nói: 

-Chừng nẻo những người bôn-asê-vích giữ được liên hệ với đông 
lo quần chúng, thì họ sẽ vỏ địch. — có thề coi đó là một quy 
'z Và trái lại, chỉ cần những người bôn-sê-vích tách khỏi quần 
(áng và cất đứt liên hệ với quần chúng, chỉ cần họ nhiễm phải 
ah quan liêu, là họ mất hết lực lượng và trở thành không còn 
¡giá trị nữa. 

| Trozz thần thoại Hy-lạp hồi thượng cồ, có một vị anh hùng nồi 
aah là Ấng-tê. Theo thần thoại thì Ăng-tê là con trai Pô-dê-- 
isz, thần biền và Giê, nữ thần đất. Ấng-t2 rất có hiếu với mẹ; 
[gởi đã sính ra mình, đã nuôi dạy mình. Không có một anh 
>=ø nào mà Ăng-tê không hạ nồi. Ăng- tê được coi là vô địch: 
» mạnh của Ăngz- tê là ở chỗ nào? Chính là ở chỗ, mỗi khi 
'#n đấu với một kẻ địch mà gặp khó khăn thì Ăng-tê bám 
'#lấy đất, tức là bám lấy mẹ, người đã sinh ra và nuôi dưỡng 
Linh, và Ăng-tê lại có sức khỏe. Nhưng tuy thế, Ăng-tê có một 
*e điềm : đó là nguy cơ bị tách rời khỏi rặt đắt bằng cách 
| y hay cách khác. Địch thủ của Ăng-tê chú ý nhược điềm ấy 
+rịnh Ăng-tê. Có một kế địch đã lợi dụng nhược điềm ấy và 
| ênh bại Ấng-tê. Đó là Héc-quyn. Nhưng Héc-quyn đã làm như 
Í £ nào đề tháng được 2 Hée-quyn nhắc Ăng-tê lên khỏi mặt đất, 
|2 lén không trung, không cho Ăng-tê dính với mặt đất rồi bóp 
| #t Áng» tô, 

Tôi nghỉ rằng những người bôn-sê-vích làm cho ta nhớ đến 
0gxt£, một anh hùng trong thần thoại Hy-lạp. Cũng như Ăng- 
l những người bôn-sê-vích có sức mạnh là nhờ đã liên hệ được 
#í mẹ của mình, với quần chúng đã sinh ra mình, nuôi dưỡng 
|À giáo dục mình. Và chừng nào mà họ còn gắn bó với mẹ, với 
[hán dân, thì họ có tất cả những điều kiện đề vẫn là vô địch. 
Đó là bí quyết sức mạnh vô địch của sự lãnh đạo bôn-sê-vích » 
lta-lin:; VỀ những khuyết điềm trong công tác đẳng). 


Trên đây là những bài học chủ yếu của con đường 
£h sử mà đẳng bôn-sê- vích đã trải qua. 


.— -t_Ï- 


Tee 3NN-c4—- 
¬— 


MỤC LỤC Trang 


ẫ dẫn của nhà tất bản : . cv co vị s2 4 
l.n0Iud10Hsa1' samafl. ào ca Sổ (J4: @é—xo ng sao, sói2 


CHƯƠNG Ïï 
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CUỘC ĐẤU TRANH ĐỀ THÀNH LẬP ĐẲNG 
CÔNG NHÂN DÂN CHỦ-XÃ HỘI Ở NƯỚC NGA: 
(1683-1901) 


lự thủ tiêu chế độ nông nô và sự phát triền của 
tủ nghĩa tư bản công nghiệp ở Nga. Sự xuất hiện 
_ giai cấp vô sản công nghiệp hiện đại. Những bước 
âu của phong trào công nhân. . . . + - <2 tí 


“hủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa Mác ở Nga. Pơ-lê^kha- 
'lốp và nhóm « Giải phóng lao động~ của ông. Cuộc 
lấu tranh của Pơ-lê-kha-nốp chống chủ nghĩa dâu túy; 
tiệc truyền bá chủ nghĩa Mác ở Ni cUS.6, ý. {6 
Bước đầu hoạt động cách mạng của Lê-nin: * Hội liên 
liệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân > ở 
Xu. (009/3 (2 POANI.7”,.  ˆ?oo 
ê'nin đấu tranh chống phái “dân tủy* và «Chủ 
\ghia Mác hợp pháp». Tư tưởng của Lê-nin về liên 
ninh giữa giai cấp công nhân và nông dân. Đại hội 
Ùăng Công nhân dân chủ -xã hội Nga. :...... 33 
Lâ-nn đấu tranh chống phái «kinh tế». Lê-nin sáng 
KLEnax Tai cac la vấn nu co: sa cơ, 38 
19, 0 V5 86 06766 cố 6c CỔ 


MỤC LỤC 


CHƯƠNG Iï 


VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG CÔNG NHÂN DÂN CHỦ- 

XÃ HỘI NGA. SỰ XUẤT HIỆN CỦA CÁC PHÁI BÔN- 

SÊ-VÍCH VÀ MEN-SÊ-VÍCH TRONG NỘI BỘ ĐẲNG. 
(1901-1904) 


. Cao trào cách mạng ở ` , những năm 1901 — 
1904 : : 
. lế hoạch của Lê- -nin xây đừng một bữi li) đit mắc- 
xít. Chủ nghĩa cơ hội của phái “kinh tế». Báo « Tia 
lửa đấu tranh cho kế hoạch của Lè-nin. "Tác phầm 
~ẨLàm gì?» của Lê-nin. Cơ sở tư tưởng của chính đảng 
mác-xÍt 

3. Đại hội II của fn2 SÔNG Hhầh lân gio: - xã "hội Nga. 
Việc thông qua cương lĩnh và điều lệ và việc thành lập 
một đảng duy nhất. Những ý kiến bất đồng ở đại hội 
và sự xuất hiện hai trào lưu trong đảng : bồôn-sê-vích và 
men-sê-vích.. 

. Những hành Nhu đc rẽ bè khái của các e lãnh tụ men- 
sê-vích và tình trạng gay gắt của cuộc đấu tranh trong 
nội bộ đảng sau đại hội IÍ. Chủ nghĩa cơ hội của phái 
men-sê-vích. Tác phầm của Lê-nin : « Một buớc tiến, hai 
bước lùi*. Những nguyên tắc tồ chức của một chính 
đảng mác - xÍt.. xí 1e : 
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CHƯƠNG III 
MEN-SÉ-VÍCH VÀ BÔN-SÊ-VÍCH TRONG THỜI KỲ 
CHIẾN TRANH NGA — NHẬT 
VÀ CUỘC CÁCH MẠNG NGA THỨ NHẤT 
(1904-1907 ) 


4. Chiến tranh Nga— Nhật. Cao trảo cách mạng tiếp tụo 
phát triền thêm ở Nga. Bãi công ở Pê-téc-bua. Công nhân 
biều tình trước cung điện « Mùa đồng * ngày 9 tháng Giêng 
1905. Việc bắn vào đám biều tình, Khởi đầu cách 
ĐìjNHE z2 + TC 479. Ấc Ms LiỄ- W Ề 
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1 Dãi công chính trị và biều tình của công nhân. Phong 

trào cách mạng của nông dân lớn mạnh. Khởi nghĩa 

trên chiến bhạm * Pỏ-tem-kin>... +. + nh 92 
3. Sự bất dòng về sách lược giữa bôn-sê-vích và men-sê- 

vích. Dại hội HI của đảng, Tác phầm * Hai sách lược 

của đảng dân chủ -xã hội trong cuộc cách mạng đân 

chủ » của Lê-nin, Nhữaz nguyên lý sách lược của chính 
#ẳng:r6oXÍ(.... sẻ s56 2 32ƒý (¿7.2 v73 4 Si 98 
{4 Cao trào cách mạng tiếp tục. Bãi công chính trị toàn 

Nga tháng Mười 1905. Chế độ Nga hoàng lùi bước. Tuyên 

ngôn của Nga hoàng. Các Xỏ-viết đại biều công nhân 

xuất liên. . ... . 3% GOM. 7Í vi c ĐO 
5. Khởi nghia vũ trang tháng Chạp. Khởi nghĩa thất bại. 

Cách mạng lùi bước. Viện Đu-ma Nhà nước I. Đại hội 

IV của Đảng (dại hội thống nhấU). . . - - + °- 124 
ñ Giải tán viện Đua Nhà nước Ì. Triệu tập viện Đu- 

ma Nhà nước II. Đại hội V của đảng. Giải tấn viện 
Du-ma Nhà nước lÍ: Nguyên nhân thất bại của cuộc 

cách mạng Nga thứ nhất... . . - + + + tự 135 
ĐM TẮT,-›.c co. vẽ #0 x9 sz f2c-«? 6 vo UAG 


CHƯƠNG Tÿ 


MEN-SÊ-vÍCH VÀ BÔN-SÊ-VÍCH TRONG THỜI KỲ 

PHẪN ĐỘNG STÔ-LƯ-PIN. NHỮNG NGƯỜI BÔN-SÊ- 

VÍCH LẬP THÀNH MỘT ĐẢNG MÁC-XÍT ĐỘC LẬP 
(1908-1919) 


. Sự phản động của 5tô-lư-pin. Sự tan rã trong các tầng 
lớp trí thức đối lập. Sự suy sụp tính thần. Một số trí 
thức trong đảng chạy sang hàng ngũ thà dịch của chủ 
nghìa Mác và những mưu toan xét lại học thuyết Mác. 
Lê-nin bác bọn xét lại trong tác phầm * Chủ nghĩa duy 
vật và chủ nghĩa kinh nghiện phê phán » và bảo vệ 
những nguyên tắc lý luận của đảng mác-xÍt , ; F 149 
. Về chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy 
ÝẠt li lv v77 0 09 ‹ +2 (¡2,20 (ấu ca si i61 
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3. Bôn-sê-vích và mensê-vích trong những năm phản 
độnz Stô-lư-pn. Cuộc đấu tranh của những người 
bỏn-sẻ-vích chống phái thủ tiêu và phái triệu hồi 
. Cuộc đấu tranh của người bôn-sê-vích chống chủ c 
Tư-rốt-ski. Khối tháng Tám chống đảng. ¿ 

5. liội nghị đại biều của đảng ở Pơ-ra-ha năm -4912, 
Những người bôn-sê-vích chính thức lập đảng mác-xít 
độc lập. 

TÔM TT. N6 CO TC CỐ nh ng 


CHƯƠNG V 


ĐẲNG BÔN-SÊ-VÍCH TRONG NHỮNG NĂM CAO 
TRÀO CÔNG NHÂN TRƯỚC CUỘC CHIẾN TRANH 
ĐẾ QUỐC LẦN THỨ NHẤT. 

(1912-191/ ) 

4. Cao trào cách mạng trong những năm 1912 — 1914 : 
2. Tờ báo bôn-sê-vích * Sự thật”. Ki đoàn bôn-sề-vích 
trong viện Đu-ma IV,..... ` 
3. Thắng lợi của những người bôn-sê- TnA troNE các tò 


chức hợp pháp. Phong trào cách mạng tiếp tục phát 
triền. Trước ngày nö ra chiến tranh đế quốc 


TU 5<... n6... CC cua 


CHUONG VI 


ĐẲNG BÔN-SÊ-VÍCH TRONG THỜI KỲ CHIẾN TRANH 
ĐẾ QUỐC. CUỘC CÁCH MẠNG THỨ HAI Ở NƯỚC NGà. 
(4914-tháng Pa 1917 ) 


2, Các đảng Quốc tế IÍ chuyền sang đứng về phía chính 
phủ đế quốc của nước mình. Quốc tế lÏ tan rã thành 
những đảng xã hội sô-vanh riêng biệt. 

8, Lý luận và sách lược của đảng bôn-sê-vích trong phững 
vấn dề chiến tranh, hòa bình và cách mạng. 


4. Sự phát sinh nguyên nhân của chiến tranh đế quốc.. 
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( Thất bại của quân đội Nga hoàng ngoài mặt trận. Sự 
tàn phá về mặt kinh tế. Khủng tờ của chế độ Nga 
hoàng 

E. Cách mạng Hiện Hai, Chế độ IN hoiny Ñ sụp đồ. Việc 

thành lập các Xô-viết đại biều công nhân và binh sĩ. 

Thành lập Chính phủ lâm thời. Hai chính Suy SA! tồn 

tại song song ;\àS, sáo đcúd át,r¿®9¿Í* g0 đa 

` ¡ÓM TẮT * Có 19 6 9a (\óc li 6” so rẻ ẻ ° ‹ ...« ° ha * 


CHUƯƠNG VII 


ĐẰNG BÔN-SÊ-VÍCH TRONG THỜI KỲ CHUẦN BỊ 
VÀ TIẾN HÀNH CUỘC CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ 
NGHĨA THÁNG MƯỜI 
(Tháng Tư 1917.1918) 


(Tình thế treng nước sau cách mạng tháng Hai. Đảng 
thôi không hoạt động bí mật và chuyền sang hoạt 
động chính trị công khai. Lê-nin đến Pê-tơ-rô-gơ-rát. 
Luận cương tháng Tư của Lê-nin. Phương hướng của 
đảng chuyền sang cách mạng xã hội chủ nghĩa 

'| Chính phủ lâm thời bắt đầu khủng hoảng. ] HT 
tháng Tư sủa đảng bôn-sê-vích ` 

Ì Đảng bôn-sê-vích thành công ở thủ đô. Quân đội Chính 
phủ lâm thời thất bại trong cuộc tấn công ngoài mặt 
trận. Đàn áp cuộc biều tình tháng Bảy của công nhân 
và binh sĩ. tin : Ý ý &-#ê : 
Í( Phương hướng của đảng bônsê- Tịnh chuần bị khởi 
nghĩa vũ trang. Đại hội Vĩ của đảng . _ 
¿ Âm mưu của tướng Coóc-ni-lốp chống lại cách mạng, 
Âm mưu bị đập tan. Các Xô-viết Pê-tơ-rô-gơ-rát và Mạc- 
tư-khoa chuyền sang phía những người bôn-sê-vích . 

Ì Khởi nghĩa tháng Mười ở Pê-tơ-rô-gơrát và bắt Chính 
phủ lâm thời. Đại hội II các Xô-viết và việc thành lập 
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chính phủ Xô-viết. Những sắc luật của đại hội lĨ các 
Xô-viết về hòa bình và ruộng đất. Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa thẳng lợi. Nguyên nhân thắng lợi của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, 

7. Đấu tranh của đảng bôn-sê- vích đề c củng cố ghíthh-£ quyền 
Xô-viết. Hòa ước Bơ-rét — Li-tốp, Đại hội VII của dáng. 

8: Kế hoạch của Lê-nin đề bắt đầu xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Ủy ban bần nông và việc chặn tay bọn cu-lắc: 
Bọn xã hội chủ nghĩa - cách mạng «phái tả »> nồi loạn 
và bị đàn áp. Đại hội V các Xô-viết và việc thông qua 
hiến pháp của nước Cộng hòa liền bang xã hội chủ nghĩa 
xô-viết Nga. . - ¬. nh *ẽ..... 

THÔN DẤU. Ta TC bố. 0u ST So ý cC 


CHƯƠNG VIII 


ĐẢẲNG BÔN-SÊ-VÍCH TRONG THỜI KỲ CAN THIỆP 
VŨ TRANG CỦA NƯỚC NGOÀI VÀ NỘI CHIẾN 
(1915-1920) 


{. Các nước ngoài bắt đầu vũ trang can VIÊN: Thời kỳ 
đầu của cuộc nội chiến. 2 Si 0Ï L2YY LU Tốy 2 

2, Sự thất bại của Đức về quân sự. Cách mạng ở Đức. 
Việc thành lập Quốc tế III Đại hội VIII của dàng 

3. Sự can thiệp tăng cường, Sự phong tỏa nước Xô-viết. 
Côn-tsắc tiến quân và bị đè bẹp. Đê-ni-kin tiến quần và 
bị đè bẹp. Ngừng chiến ba tháng. Đại hội IX của đảng. 

%4: Bọn địa chủ Ba-lan tấn công nước Xô-viết. Tướng 
Vơ-ran-ghen mạo hiềm. Kế hoạch của Ba-lan đồ vỡ. Vơ- 
ran-ghen bị đánh bại. Chấm dứt sự can thiệp. 

5. Nước Xô-viết đã thẳng những lực lượng liên hiệp của bọn 
can thiệp Anh—Pháp—Nhật—Ba-lan và bọn phản cách 
mạng tư sản—địa chủ—bạch vệ ở Nga như thế nào và 
VN 'P. g1 ï CN CC ï ẾC ¿ VY QIUNỢ ý 
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CHƯƠNG IÄ 
BẰNG BÔN-SÊ-VÏCH TRONG THỜI KỲ CHUYỀN SANG 
- HÒA BÌNH KHÔI PHỤC NỀN KINH TẾ QUỐC DÀN 
(1921-1995 ) 


' Nước Xô-viết sau khi thanh toán xong sự can thiệp và 
cuộc nội chiến. Những khó khăn của thời kỳ khôi phục: 
' Tranh luận trong đảng về vấn đề công đoàn. Đại hội 
X của đảng. Sự thất bại của phái đối lập. kứ sang 
chính sách kinh tế mới (NEP)..... 

Kết quả đầu tiên của chính sách kinh tế mới. Đại 
{ hội XI của đảng. Thành lập Liên mình Xô-viết. Lê-nin 
ốm. Kế hoạch vi tác hóa của Lê-nin. Đại hội XI 
của đảng : .. ca h 

( Đấu tranh giếng ' nhữnE khó khăn  uuế việc › KHỏi 
phục nền kinh tế quốc dân. Nhân lúc Lê-nin lâm 
bệnh, bọn Tơ-röt-ski tăng cường hoạt động, Cuộc tranh 
luận mới trong đảng. Bọn tơ-rốt-ski thất bại. Lê-nin 
mất. Khóa Lê-nin. Đại hội XIII của đẳng. 

liên-xô cuối thời kỳ khôi phục. Vấn đề xây ::dtdg 
thủ nghĩa xã hội và thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta, Phe « đối lập mới* Di-nô-vi-ép — Ca-mê-nép. 
Đại hội XIV của đảng. Phương hướng công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa đất nước. 


49 P1 ......x‹sx.Ss 


CHƯƠNG X 


ĐẲNG BÔN-SÊ-VÍCH TRONG CUỘC ĐẤU TRANH 
ĐỀ CÔNG NGHIỆP HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
NƯỚC NHÀ 
(1926-1929) 

( Những khó khăn trong thời kỳ công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa và cuộc đấu tranh chống những khó 
khăn ấy. Sự thành lập khối chống dảng Tơ-rốt-ski— 
_Di-nô-vi-ép. Hành động chống xô-viết của khối ấy: 
Sự thất bại của khối ấy... § . . . + 1... q 
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2. Công cuộc công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa thắng lợi. | 


Nông nghiệp lạc hậu. Đại hội XV của đảng. Phương 
hướng tập thề hóa nông nghiệp. Dẹp tan khối Tơ-rốt- 
ski — Di-nô-vi-ép. Bọn SIP trị hai mặt. 

3. Cuộc tấn công bọn cu-lắe. Nhóm chồng đảng Bu- kh, 
rn — Rư-cốp. Thông qua kế hoạch ð năm lần thứ 
nhất. Thi đua xã hội chủ nghĩa. Bước đầu của phong 
trào nông trang tập thề có tính chất quần chúng 

TÔM TẤT (Q TAAGL, v7.3 .n2# §v SAU +IAU NHIÊN 


CHƯƠNG XI 


ĐẲNG BÔN-SÊ-VvÍCH ĐẤU TRANH CHO VIỆC TẬP 
THẺ HÓA NÔNG NGHIỆP. 
(1930-1934) 


1.Tình hình quốc tế những năm 1930-1934. Khủng hoảng 
kinh tế ở các nước tư bản. Nhật chiếm Mãn-châu. Phát- 
xít cầm quyền ở Đức. Hai lò lửa chiến tranh. 

2.Từ chính sách hạn chế những thành phần cu-lắc đến 
chính sách thủ tiêu cu-lắc, với tư cách là một giai cấp. 
Đấu tranh chống việc làm sai lạc chính sách của đảng 
trong phong trào nông trang tập thề. Tấn công những 
thành phần tư bản chủ nghĩa trên khắp mặt trận. 
Đặt: hội VÍ của đảng.  .... 4. , 

3. Phương hướng xây dựng lại tất cả các ngành kinh tế 
quốc dân. Vai trò của kỹ thuật. Phong trào nông trang 
tập thề tiếp tục phát triền hơn nữa. Những ban SHÌHh 
trị ở các trạm máy kéo. Töng kết việc thực hiện kế 
hoạch năm năm trong bốn năm. Thẳng lợi của chủ 
nghĩa xã hội trên khắp các mặt trận. Đại hội XVII 
của đảng. . ` c H 

4á. Bọn Bu- khếzïu thoái hóa TY TA kHÍnh 4 trị lu mặt. 
Bọn Tơ-rốt-ski hai mặt thoái hóa thành bọn bạch vệ 
giết người và gián điệp. Vụ ám sát S.M. Ki-rốp một 
cách hèn mạt. Những biện pháp của đảng đề tăng cường 
tính thần cảnh giác bôn-sê-.víchủ . . . . . s s 
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Cũ UƠNG XI: 
BẰNG BÔN-SÊ-VĨÍCH TRONG CUỘC ĐẤU TRANH ĐỀ 
ÀN THÀNH CÔNG CUỘC XÂY DỰNG XÃ HỘI XÃ 
BỘI CHỦ NGHĨA VÀ VIỆC TH HÀNH HIẾN PHắP MỚI. 
(1935.1937 ) 


hình quốc tế những năm 1935 — 1937. Ehủng 
ø kinh tế tạm thời dịu đi. Bắt đầu một cuộc khủng 
ø kinh tế mới. Ý xâm chiếm A-bít-xi-n. Đức — 
'TaM thiệp vào Tây-ban-nha. Nhật xâm lãng Hoa- 
tuaz. Chiến tranh đế quốc lần thứ hai bất đầu... 
(ông nghiệp và nông nghiệp tiếp tục phát triền ở Liên- 
xô. Hoàn thành kế hoạch năm năm lần thứ hai trước 
thời bạn, Xây dựng lại nông nghiệp và hoàn thành 
nệc tập thẻ hóa. Tầm quan trọng của cán bộ. Phong 
vào Sta-kha-nốp. Phúc lợi của nhản dân được nàng 
so. Trình độ văn hóa của nhân dân Xăn triền. Sức 
Rạnh của cách mạng xô-viết . . 

lại hội VIII các Xô-viết. Hiến pháp mới của Heo -XÔ. 
Ñủ tiêu những tản tích của bọa Ba-kha-rin và Tơ« 
_#t-ski làm gián điệp, phá hoại và phản quốc. Chuần 
l bầu cử Nö-viết tối cao Liên-xô. Phương chàm của 
láng mở rộng dân chủ nội bộ. Bầu cử Xô-viết tối cao 
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In 10.200e tại nhà máy in tiến bộ Hà-nội, Khô 18  19-— 
Số in: 1356 — Số XBH: 44. Xong ngày 15-8-1970, 
Gửi lưu chiều tháng 8-1970 
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Phan-tiến-Tích 
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Phạm-Thành — Đào Dục 
Trình bày : . 
Trịnh-Lễ 
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